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Arrêtẻ du Gouverneur Général du l ep avril 1931 ap- 
prouvant et rendant exécutoire 1’arrêté du Rési- 
dent Supérieur au Tonkin du 30 mars 1931 por- 
tant promulgation du Code Civil à 1’usage des 
jurỉdictions indigènes du Tonkin. 


LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. I. DE L’INDOCHINE 
Commanđeur de ]a Lẻgion d’honneur, 

Vu les dẻcrets du 20 octobre 1911, portanl íỉxation des pouvoirs du 
Gouverneur Génẻral et organisation administrative et lìnancière de 
rindochine ; 

Vu la circulaire ministérielle du 20 juin 1911 ; 

Vu le đécret du 25 novembre 1930 ; 

Vu le traité du 6 juin 1884 règlant les rapports de la France et de 
l’Annam ; 

Vu l’Edit royal du 27 septembre 1897 sur 1’organisation du Gouver- 
nement annamite; 

Vu la Conventỉon du 6 novembre 1925 réglant les rapports entre le 
Gouvernement annaiuite et le Gouvernement íranọais; 

Vu les décrets des 19 mai 1919 et 16 íévrier 1921 réorganisant la 
Justice en Indocliine ; 

Vu ĩordonnance de s. M. 1’Einpereur d’Annam en date du 2 juil- 
let 1920 portant approbation du Code d’organisation des Juridictions 
annamites au Tonkin ; 

Vu 1’ordonnance de s. M. 1’Empereur d’Annam en date du 16 juin 
1921 portant approbation d’une nouvelle trađuction du Cođe d’orga- 
•nisation des Juridictions annamites du Tonkin substituant celle íaisant 
l’objet de 1’ordonnance royale du 2 juillet 1920 ; 

Vu 1’orđonnance de s. M. 1’Empereur d’Annam en date du 25 aotìt 
1921 portant approbation des textes déflnitifs des : Code de Procédure 
civile^et conunêrciale, Code de Procédure pẻnale et Code pénal revi- 
sés à 1’usage des Juridictions indigènes du Tonkin ; 

Vu 1’arrêté du Gouverneur Général du 2 đécembre 1921 approuvant 
et rendant • exécutoire les ordonnances royales précitées ; 

Vu 1’arrêté du Résident Supẻríeur au Tonkin du 30 mars 1931 por- 
tant promulgalion du Code Civil à 1’usage des Juridictions indigenes 
du Tonkin ; 

Sur la proposition du Résident Supérieur au Tonkin et l’avis con- 
forme du Directeur de 1’Administration Judiciaire, Chef de la Justice 
indigène au Tonkin, 

Arrête : 

Article premier. — Est approuvẻ. et renđu exẻcutoire l’ar- 
rêlé du Rẻsident Supẻrienr au Tonkin n° 1341-1 du 30 mars 
1931 portant promulgation du Code Civil à l’usage des Juri' 
dictions Indigènes du Tonkin. 
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Nghị-định quan Toàn-quyền ngày ler avril 1981 
duyệt-Y và cho phép thi-hành nghị-định quan 
Th5ng-sứ Bắe-kỲ ngày 30 mars 1931 tuyên-bố bộ 
Dân-luật cho thi-hành tại các tòa Nam-án Bẳe-kỳ- 


QUAN QUYỀN TOÀN-QUYỀN ĐÔNG-PHÁP, 
Thưởng-thụ đệ-tam-đẳng Bắc-đẫu bội-tinh, 

Chiều sắc-lệnh quan Giám - quốc ngày 20 octobre 1911, định 
quj'ền quan Toàn-quyền và tỗ-chức về hành-chánh tài-chánh Đông- 
Pháp ; 

Chiêu tờ chu-tri của Bộ ngày 20 juin 1911 ; 

Chiêu tờ sắc-lệnh quan Giám-quốc ngày 25 novembre 1930 ; 

Chiêu liòa-uức ngày 6 juin 1884, định sự giao-thiệp nước Pháp 
với nưó'c Nam ; 

Chiêu Thượng-đụ ngày 27 septembre 1897 tồ-chức về Triều-đình 
Annam ; 

Chiếu hiệp-ước ngày 6 noveinbre 1925 định sự giao-thiệp hai 
chính-phủ Nam và Pháp ; 

Chiếu sắc-lệnh quan Giám-quốc ngày 19 mai 1919 và 16 íévrier 
1921 tS-chửc lại việc tư-pháp ỏ- Đông-Pháp ; 

Chiêu Chỉ-đụ của Đại-Nam Hoàng-đế ngày 2 juillet 1920 duyệt-y 
bộ Luật biên-chế pháp-viện ở Bắc-ký; 

Chiều Chỉ-dụ của Đại-Nam Hoàng-đế ngày 16 juin 1921 duyệt 
một bản dịch mới Luật biên-chế pliáp-viện ở Bắc-kỳ thể vào bân 
đã duyệt ngày 2 juillet 1920 ; 

Chiẽu Chỉ-dụ của Đại-Nam Hoàng-để ngày 25 aoũt 1921 đuyệt-ỵ 
các bản nhất-định về : 'Luật Dân-sự và Thương-sự tố-tụng, Luật 
Hình-sự Tố-tụng và Luật Hình, sửa-đỗi lại đê dùng cho các tòa 
Nam-án Bắc-kỳ ; 

Chiều nghị-định quan Toàn-quyền ngày 2 décembre 1921 duyệt-y 
và cho thi-hành các chỉ-dụ của Hoàng-đế kề ở trên ; 

Chiêu nghị-định quan Thống-sử Bắc-ký ngày 30 mars 1931 tuyên- 
bổ bộ Dân-luật cho các tòa Nam-án Bắc-ký dùng ; 

Chiẽu lời tư của quan Thống=sử Bắc-kỳ và ý-hiệp của quan Tư- 
pháp Tồng-trưởng, kiêm Nam-án thủ-hiến Bắc-kỳ, 

Nghị-định rằng : 

Điều thứ nhẩt. »— Nay duyệt-y và cho thi-hành ngliị-định 
quan Thống-sứ Bẳc-kỳ số 1341-1 ngày 30 mars 1931 tuyên- 
bố bộ Dân-luật đề thi-hành tại cảc tòa Nam-án Bắc-kỳ. 
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Ai-t. 2.— Le' Rệsident, Supẻrieur au Tonkin et le Directeur 
de 1 Administi-alion J.uđíciaire én Inđochine, Chef de la Jus- 
tice Indigène au Tonkin ẩont' chảrgệs, chacun en ce qui le 
concerne, de i-exẻcutịon du prẻsent arrệté. 


Hanoi, le f er aùriỉ 1931, 


René Robin 



Điều thứ 2. — Quan Thống-sứ Bảc-kỳ và quan Tư-phảp 
Tồng-trưởng Đông-PHập kiêm Nam-án thủ-hiến Bắc-kỳ, chức 
nào thuộc phần chức 'ấy, chiều. nghị thi-liành. 


Iỉà-nội, ngày l er avvil ÍŨ3Í. 


René-ROBIN 
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Arrêtẻ du Résident Supérieur au Tonkin du 30 mars 
1931 portant promulgation du Code CÌYil à 1’usage 
des jurỉdictions indigènes du Tonkin. 


LE GOUVERNEUR DES COLONIES, 

RÉSIDENT SUPÉRIEUR p. I. AU TONKIN, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le décret du 20 octobre 1911 íỉxant les pouvoirs du Gouver- 
neur de la Cochinchine et des Résidents Supérieurs ; 

Vu 1’arrêté du 13 aoũt 1897 rendant exécutoire 1’Ordonnance royale 
du 26 juillet 1897 supprimant les fonctions de Kinh luoc au Tonkin 
et -portant dẻvolution de ses attributions au Résident Supérieur ; 

Vu la convention du 6 novembre 1925 conférant au Rẻsidenl 
Supérieur au Tonkin le droit de lẻgiíérer en matière indigène au 
Tonkin ; 

Vu le décret du 25 novembre 1930; 

Vu 1’arrêté du 30 aoũt 1927 instituant à Hanoi un Comité Con- 
sultatií de Jurisprudence annamite ; 

Vu 1’arrêté du 28 aoùt 1930 nommant une Commission chargée 
d’élaborer un projet de Code Civil à l’usage des Juridictions- indi- 
gènes du Tonkin ; 

Vu 1’avis conforme du Directeur de rAdministration Judiciaire en 
Indochine, Chef de la Justice indigène au Tonkin, 

Arrête : 

Article premier. — Le Code Civil à 1’usage des Juriđic- 
tions Indigènes du Tonkin, ẻlaborẻ par la Commission insti- 
tnẻe par arrêtẻ du 28 aoùt 1930, sera mis en application dans 
toute 1’étendue du Tonkin pour compter du l er juillet 1931. 

Art. 2. — Cesseront d’êtrẽ en vigueur à compter de la 
même date toutes dispositioiis antérieures contraires, notam- 
ment le Code Gia-Long. 

Hanoi, le 30 mars 1931. 


THOEANCE 
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Nghị-định quan Thống-sứ Bắc-kỲ ngày 30 mars 1931 
tuỵên-bố bộ Dân-luật thi-hành eho cáe tòa Nam-án 

Bẳc-kỳ. 


QUAN THỐNG-ĐỐC THUỘC-ĐỊA, 

QUYỀN THỐNG-SỨ BẮC-KỲ 
Thuởng-thụ đệ-ngn hạng Bắc-đâu Bội-tinh 

Cliiễu sắc-lệnh quan Giám-quốc ngày 20 octobre 1911 định quyền 
quan Thống-đốc Nam-kỳ và các quan Thống-sứ ; 

Chiều nghị-định ngày 13 aoùt 1897 thi-hành Tlnrọaig-dụ ngày 26 
juillet 1897 hãi nha Kinh-lược Bắc-kỳ và chuyên giao sự-vụ nha ấy 
sang phủ Thống-sứ ; 

Chiều hiệp-ưó’c ngày 6 novembre 1925 giao cho quan Thống-sứ 
Bắc-kỳ quyền lập-pliáp về việc An-nam tại Bắc-ký ; 

Chiêu sắc-lệnh quan Giam-quốc ngày 25 novenibre 1930 ; 

Chiếu nghị-dịnh ngày 30 aoũt 1927 đặt tại Hà-nội một hội-đồng 
Tư-vấn Pháp-luật An-nam ; 

Chiêu nghị-định ngày 28 aoũt 1930, đặt một liội-đồng thảo một 
bộ Dân-luàt thi-hành tại các tòa Nam-án Bắc-kỳ ; 

Quan Đông-Pháp Tư-pháp Tõng-trưởng kièm Bẳc-kỳ Nam-án thủ- 
hiến ý hiệp ; 

Nghị-bịnh : 

Điều thử nhất. — Bộ Dân-luật đẽ dùng tại cảc tòa 
Nam-án Bắc-kỳ, do Hội-đòng ngày 28 aoùt 1930 soạn, thì 
kế từ ngày l er juillet 1931 trở đi sẽ thi-hành khắp trong 
các địa-hạt Bắc-kỳ. 

Điều thứ 2. — Phàm các điều-lệ trưóc trái với bộ luật 
này, nhất là bộ luật Gia-long (Hoàng-Việt luật-lệ), kễ từ 
ngày ấy trỏ’ đi không thi-hành nữa. 

Hà-nội, ngày 30 niars 1931 

Tholanck 
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Rapport de la Commission chargẻe d’élaborer un 
projet de Code Civil à l’usage des juridietions indi- 
gènes du Tonkin. 

Hanoi, le 27 mars 1931. 


Monsieur le Résident Snpérieur, 

Nous avons rhomieur de vous adresscr ei-joint le projet 
de Code Civil à 1’usage des justiciables des juridictions indi- 
gènes du Tonkin qui a ẻté ẻlaboré par la Commission insti- 
tuée par votre arrêtẻ du 28 aoiìt 1930. 

L/esprit gẻnẻral quì a prẻsidé à ce travail de codiíka- 
tion a ẻtẻ de ne porter aucune atteinte aux institutions fon- 
damentales de la sociẻté annamite, tout en les adaptant à 
rẻvolutionr des mceurs et à rẻtat social actuel des indigènes. 
Ces institutions sont 1 'ẻgies par les dispositions niillénaires 
du droit chinois souvent très diíĩérentes du très ancien droit 
annaniite, et surtout par .des coutumes qui se sont trans- 
mises à travers les âges avec les modiíìcations et les alléra- 
tions que le temps leur a fait subir. 

Aussi le projet de Code Civil tient-il le plus grand compte 
des coutumes recueillies dans leur dernier ẻtat par le 
Comité de Jurisprudence, notarament en ce qui concerne la 
constitution de la íầmille et le droit successôral et cultuel. 
Quant aux matières où les coutumes et lea. traditions sont 
le plus souvent muettes, obscures et incerlaines, il était 
naturel de s’inspừer des dispositions JỈU Code Civil íranẹais 
que les tiũbunaux ont 1’habitude d’appliquer, non comme 
législatlon positive, mais comme raison ẻcrite, et qui leur 
servent à trouver la solulion pratique de nombreux liLiges. 
Toutefois la Commission n’a pas hẻsitẻ à s’en écarter chaque 
fois qu’elle a cru pouvoir le íầire utilement. C’est ainsi 
qu’elle n’a pas toujours suivi la mẻthode et le plan du Code 
ừanẹais. Les Successíons font partie du Livre l er relatií aux 
Personnes au lieu de ũgurer au Livre II consacrẻ aux ma- 
nières d’acquẻrir la propriété. Les 1 ’ègles du ,mariage quant 
aux biens sont rẻunies aux règles du mariage quant aux 
personnes. La prescription placée à la fìn du Code Civil fran- 
ẹais rentre ici dans le Livre des Biens en ce qui concerne 
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Từ trình ẹủa Hội-đ<5ng biên tập bẳn đụp-thảo Dân luật 
eho các tòa Nam-án Bắc-kỳ- 


Hanoi, ngày 27 mars 1931. 


Bẫm quan Thổng-sứ, 

Chủng tôi xin đính sau đày đệ trình quan lớn bản dự- 
thảo bộ Dân-luật đề các tòa Nam-án Bắc-liỳ dùng, do hội- 
đồng lập theo nghị-định ngày 28 aoùt 1930 đẵ biên-tập xong. 

Trong việc biên-tập luật—lệ này, đại-khải chú-ý không 
xâm-phạm đến những chế-độ cốt-yếu của xã-hội Việt-nam, 
mà lại châm-chước cho thích-hợp với'phong-tục cùng trình- 
độ hiện-thời của dân An-nam. Những chế-độ đó là do cổ-lệ 
trong luật Tầu đã /mấy nghìn năm đến giờ, đại-đẽ khác 
với cỗ-luật nước ííam nhiều lắm, lại thử nhất là do những 
phong-tục đã kinh-qua nhiều đò’i mà truyền đến bây giờ, 
mỗi đời cỏ biến-thiên sai-biệt đi. 

Bỏ'i thế nên bản đự-thảo Dân-luật này, đại-khái là châm- 
chưỏc vói hiện-tình phong-lục do Hội-đồng khảo-sát tục-lệ 
đẵ sưubtập, nhất là thuộc về chế-độ gia-đình cùng luật-lệ 
thừa-tự. Còn những điều mà trong cỗ-lệ cỗ-tục không nói 
đến, hoặc mập-mờ không đưọc chắc-chắn, thời châm-chước 
theo Dân-luật Đại-Pháp, các tòa án vẫn thưcmg thi-hành, 
khôngtCho là luật nhất-địuh, nhưng cho là lẽ đưo-ng-nhiên, 
cũng dùng đẽ giải-quyết đưọ’c nhiều việc phần-tranh. Tuy- 
nhiên, khi nào xét ra có thề làm khác luật Đại-Phảp đưọ’c thì 
Hội-đồng chúng - tôi cũng khống theo. Đại-khảì chủng tôi 
không theo đủng như thễ-tài bộ Dân-luật Pháp. Như mục 
Di-sản là đặt vào quyên _thử I thuộc về Nhân-thân, chứ 
không đặt vào quyền thử II thuộc về các cách thu-đắc quyền 
sỏ-liữu. Thễ-lệ giạ-thú thuộc về của là hiệp làm mộí vởi 
thê-lệ giá-thú thuộc về người. 0’ Dân-luật Pháp thì mục thời- 



V — 


la prescription dite « acquisitive » et clans le Livre des Obli- 
gations en ce qui concerne la prescription dile « libératoire ». 
Des institutions spéciales aux Annamites, telles que la condition 
ịuridiqne de rẻpouse veuve, le Huong - hoa, le Ky-diên, le 
Hâu-dièn, sont 1 'églementées avec leurs droits qui leur sont 
propres et en se plaẹant au point de vue indigène. Loin d’être 
dẻnaturẻes sous le couvert de la codiữcalion, ces institutions 
conservent leur physionomie particulière et. contribuent à 
donner au projet une inđiviđualité distincte et un caractère 
purement annamite. 

Poiu' mieux distribuer et coordonner les matières le projet 
donne quatre Livres au nouve.au Code Civil : 

Le 1" Livre est consacré aux Personnes, le II e Livre com- 
prend les Biens, le III e les. Obligations et les Contrats, le IV e 
Livre est 1 'ẻservé aux Preuves qui sont les mêmes sauí' des 
nuances pour les droits réels et personnels et pour les droits 
de íamille. 

Le titre prẻlỉminaire qui ouvre le projet de Code Civil 
contient les principes gẻnẻraux destinés à servir de bases à 
la nouvelle législation. Ils concernent la publication, les eíTets 
et l’application des lois. 

Le 1" Livre règlemente sur les points dont les tribunaux 
ont le plus souvent à connaítre la nationalité qui relève du 
đroit International privẻ. II reproduit ensuite, tout en la com- 
plẻtant, la lẻgislation sur l’Etat Civil établie par rOrdonnance 
royale du 4 octobre 1921. 

En matière đe domicile, le texte adopte la déíìnition du 
Code Civil ừanẹais. La ũxation du domicile au lieu d’oi'igine 
de la íamìlle, prẻsente en eíTet des inconvẻnients sérieux, car 
ce lieu est souvent éloigné de celui où rindividu a à la fois 
sa demeure et le centre de ses intẻrêts et peut íacilement 
rester inconnu des personnes qui contractent avec lui. Pour 
1’exercice de certains droits et l’accomplissement de certains 
actes de procédure, ii apparaỉt prẻférable que le domicile soit 
Cxẻ au lieu où la personne a sa demeure et le centre de ses 
affaires, c’est-à-dire son Principal ẻtablissement. 
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liiệu đặt về cuối cùng, nay chia ra thời-hiệu « thu-đắc » thì 
đặt vào quyền Tài-sản, thời-hiệu « giải-trừ » thì đặt vào quyền 
Khế-ưởc. Những chế-độ đặc-biệt của người An-nam, như địa- 
vị về pháp-luật của ngưòi VỌ’ góa, như các của hương-hỏa, 
kỵ-đien, liậu-điền đều đứng về phương-điện An-nam mà qui- 
định quyền-lọ’i đặc-biột. Các chế-độ đó biên-tập thành luật, 
không những không mất tỉnh-cách đi, mà lại vẫn giữ đưọ - c 
• bản-sắc, làm cho hản dự-thào Dân-luật này cỏ một cái đặc- 
tínli rõ- 1 'àng, một cái đặc-sẳc thuần An-nam vậy. 

Muốn sắp đặt Gác điều-mục cho chỉnh-đổn ho’n, nên hản 
dự-thảo này chia hộ dân-luật mói ra lỉlm hổn quyễn. 

Quyến thứ nhất nói về Ngưòũ, quyên thứ nhì nói về của, 
quyên thứ ba vc Rhế-ưỏ'C, quyến thtr- tư về Bằng-chứng, • 
thuộc về vật quyền, nhân-quyền hay quyền gia-tộc cũng là 
đại-đồng liễu-dị cả. 

Thiên khỏi đầu bộ Dân-luật thì nói về những tông-tắc 
làm gổc cho luật-lộ mỏi. Lại nói về cách tuyên-bố, cách 
thi-hành cùng hiộu-lực của luật-lệ. 

Quyễn thứ nhất định về các điều tòa án 'cần phải xét 
xử, như nói về quốc-tỊch là một điều chỉnh ra là thuộc về 
vạn-quốc tư-pháp. Về hộ-iịeh thì thuật lại cảc tliê-lệ đẩ định 
trong Chỉ-dụ nhà vua ngày 4 octobre 1921, khuyết đâu thêm 
đó. 

Về trú-sở thi luật mới theo nghĩa trong Dân-luật Đại- 
Phảp. Nếu cho trú-sỏ’ là nơi nguyên-quán của nhà, thi cỏ 
nhiều điều bất-tiện lắm, vì no’i nguyên-quản thường là xa 
nơi ngưòi ta vừa ỏ’, vừa làm ăn công việc, người có việc gì 
giao-ước thường không biết đến. Vậy muốn cho dễ việc thi- 
hành các quyền-lọã cùng thủ-tục về việc án, tưởng nên định 
nơi trú-sỏ’ là nơi ngưòi ta thưòng ở, và làm. ăn công việc ở 
đó. 
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L’absence est rẻgie suivant Ies principes du droit annamite 
et suivant les 1 'ègles du droit ữanẹais sur les points où la 
loi et la coutume annamites sont mueUes. Le projet autorise 
la femme à se remarier trois ans après la disparition de son 
mari et lui 1 ’éserve, tant qu’elle n’esl pas remariẻe, la garde 
et l’entretien des eníầnts ainsi que la jouissance et I’adminis- 
tration des biens communs. 

Toutes les dispositions concernant le mariage s’inspirent 
de la couíĩime qui a toujours ẻtẻ beaucoup plus libérãle et 
beaucoup plus humaine qũe le Code Gia-long relativement 
ậ la condũion de la femme, et dont rẻvolution n’a lầit que 
s'accentuer dans ce sens sous. ĩempire des idées occidentales 
et đếs besoins de la vie moderne. Néanmoins le texte main- 
ticnt rautoritẻ marilale dans tout ce qu’elle n’a pas d’abusif 
ni de conlraire à rẻtat de choses actuel. 

L’àge ũxé pour conlracter mariage est de 18 ans pour 
rhomme et de 13 ans pour la iennne. L’intérèt des ẻpoũx et 
des eníầnts paraìt devoir s’opposer à des unions plus pré- 
coces.' Toutêlois des dispensês -d’àge. peuvent être accordées 
à condition que le garẹon ne soit pas âgé de moỉns de 15 
ans et la íìlle de moins de 12 ans. 

• Le consentement des ẻpoux esl nécessaire pour la íorma- 
tion du mariage. Mais paí' respcct pour la puissance pa- 
lernelle, le consentement des parents, et à défaut des ascen- 
dants paternels, ou du tuteur pour les mineurs, est obliga- 
toire quel que soit l’âge des futurs conjonts. 

Le marỉage est prohibé, confonnẻment à la lẻgislation 
annamite, entre. ascendants et descendants à tous les degrés 
en ligne directe et dans la ligne collatérale enlre 1'rères et 
soeurs, beaux-frères et bèlles-soeurs, oncles el nièces, tantes 
et neveux, cousins germains et cousines germaines et tous 
cousins de même souche et portant le même nom de 1‘amille. 
II reste ẻgalement interdit durant la période de đcuil. Seu- 
lement pour ẻviter un trop long retard dans la célébration 
du mariage, le texte prévoit que les íìancés pouncnt con- 
Iracter mariage avanl la dẻclaralion du deuil tl daulie pait 
que les périodes de deuil cumulées pourront ne pas dépassốr 
Irente xnôis. Le projet maintient la piohibilion de la loi anna- 
mite en ce qui concerne le mariage de la veuvc avant la íin 
de^la pẻriode de deuil íixée à vingt sepl mois et le mariage 
du mari dont 1’ẻpouse est décédée avant ĩexpiration de l’an- 
née pendant laquelle il est tenu d observei' le deuil, 
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Về mục « thỉít-tung » thì định theo luật An-nam, và điều 
nào pháp-Iuật vỏ'i lệ-tục An-nam không nói đến thì theo luật 
lây. Bản đự-thảo này cho ngưòi đàn-bà chồng đi mất ba 
năm được phép tái-giá, và nếu không tái-giá thì đưọc quyền 
trông nom cai-quản con-cái và hưỏ'ng-dụng quản-lý tài-sản chung. 

Các điều-khoản về giá-lhú là theo lục-lệ cả, tục thuộc về 
địa-vị người đàn-bà vẫn rộng-rãi và nhân-từ hơn luật Gia- 
long ; vả lại ngậy nay chịu ảnh-hưởng của các tư-tưởng Thái- 
Tày cùng sự cần-clùng về đưòng sinh-hoạt móã, cũng càng 
ngày càng tiến-hóa theo cách rộng-rẵi hon xưa. Tuy-nhiẽn, 
phàm điều gì không quả-lạm và không trái với trình-độ hiện- 
thòi, thì vẫn cho người chồng có quyền. 

Tuồi định cho lấy vợ lấy chồng là con trai 18 tuỗi, con 
gái lõ tuỗi. Không nèn đê cho lấy scmi hon nữa, là muốn 
giữ cho vọ-chồng con-cái được mạnh khỏe. Tuy-nhiên, cũng 
có định cho miễn tuồi đưọ'c, nhung con trai không đưọc. 
kém lõ tuôi, con gái không đưọc kém 12 tuỗi. 

Việc giá-thú phải cần hai bèn trai gái thuận nhau moi 
được. Nhưng muốn giữ cho quyền ngưòă gia-trưỏng, nên 
định rằng dừ hai bên trai gái hao nhièu tuồi mặc lòng, phải 
cỏ cha mẹ thuận mới đưọc, không có cha mẹ thì ông bà 
nội, nểu còn vị-thành-niên thì là ngưòi giảm-hộ phải bằng 
lòng mói được. 

Theo luật-lệ An-nam, nhũng người như sau này không 
lấy được nhau : Về trực-hệ thì các tôn-thuộc với ti-thuộc 
bất-cứ vào bậc nào, về bàng-hệ. thì anh em chị em ruột với 

nhau, anh em chị em dâu rê vỏ'i nhau, chú bác cậu với 

cháu gái, cô dì vói cháu trai, anh em chị em thúc-bá với 
nhau, và đại-đễ các anh em chị em đồng-tông, cùng một tên 
họ vóã nhau. Lại trong thòi-kỳ có tang không đưọ'c giả-thú. 
Tuy-nhiên muốn cho việc cưcvi gả khỏi phải chậm-trễ quả, nên 
định rằng có thề cưới chạy tang được và những khi cỏ 

trùng-tang thì kỳ-hạn không đưọ’c quá 30 tháng. Lại giữ 

theo luật An-nam định rằng vợ góa trưởc khi hết tang chòng 
27 thảng không được tái-giá, chòng góa cũng trưởc khi hết 
tang VỌ’ một năm không được tái-thú. 
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Le projet conserve les đeux espèces de mariage en usage 
dans le pays ainsi que les diíĩérences qui ìes sẻparent. 11 
consacre aussi le principe suivant lequel, par le mariage, la 
íemme sort de sa propre lamille et appartienl à celle de 
son mari. 

Les ẻpoux sont libres de rẻgir, comme ils reníendent, leurs 
iutẻrêts matrimoniaux pourvu qu’ils n’établissent rien de 
contraire aux 'bonnes moeurs et à 1’ordre public. A dẻíaut de 
conventions particulières, le régime de droit đbmmun est ce- 
lui de la communautẻ complète des biens. Chạque ẻpoux peut 
posséder des biens qui lui sont propres, mais durant le ma- 
riage tous les biens sont confondus pour íormer une masse 
commune. Le mari n en est pas le maỉtre absolu, ear jl esl 
tenu pour certains actes d’aliénation d’ayoir le concours de 
sa íemme. D’autre part il ne peut disposer seul des biens 
tíommuns que dans 1’intérêt du niénage et de la íamille. Pour 
ỏviter- que les droits de 1’épouse ne soient sacriGẻs, le projet 
porte qu’en cas de dilapidation par le mari du palrimoine 
comraun, 1’épouse pourra obtenir par décision de justice l’ad- 
ministration, la jouissance et même la libre disposition de 
ses bieils propres et deồ prođuits de son travail et de son 
Industrie. La communaútẻ de biens se continue avec le sur- 
vivant des ẻpoux. En cas de divorce rẻpouse • sans eníants 
reprend ses propres et a droit à une partie des biens com- 
muns. Si elle a des eníants elle reẹoit une portion de la 
masse commune en rapport avec la part qu’elle a prise à la 
constitution et à renrichissemẹnt de la communautẻ. Cette 
portion est réduite de moitié si 1’épouse est divorcẻe pour 
eause d’adultève. 

Les íemmes de deuxième rang ortt la disposition complète 
de leurs biens. 

La rẻpudiation' par le mari est supprimée et le divorce 1 ’ẻ- 
glementé. Le projet maintient quelques unes des causes de 
divorce propres à la législalion du pays et en ẻdicte d’autres 
prẻvues par le Code ữanẹais, telles que les sévlces et les ịn- 
jures gpaves. La condamnation de l’un des conjoints à une 
peine criminelle constitue également une cause de divorce. 
Le projet admet comme cause de divorce le consentement 
'nutuel que la coutume reconnait comme une cause de ré- 
pudiation. 
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Bản dự-dhảo lại theo tục bản-xử giữ cả hai cách giá.— 
thú thôug-hành trong dân-gian, cùng định hai cách khác 
nhan những gì. Lại giữ cáĩ nghĩa rằng phàm đàn-bà xuất- 
giá là bỏ nhà mình mà vào nhà chồng. 

Vọ- chồng có quyền tự-do muốn xử-tri về tài-sản thế nào 
cũng đưọc,, miễn là không đưọ-c định điều gì trái vỏ'i phong- 
lục cùng Irật-tự 'chung. Nếu không có tư-ưỏ-c thì theo lệ 
thường tài-sản hợp-nhất. Mỗi bên vợ chồng vẫn có thề có 
của riêng đưựC) nhưng trong khi giá-thú thì bao nhiêu của 
là chung-cùng hỗn-họ-p cả. Đối vỏ-i của ấy, người chồng 
không đưọ-c quyền luyệt-đổi, vì có khi cliuyễn-dịch phải có 
vợ tham-dự vào mó’i đưọc. Một mình chồng sử-đụng của 
chung tliì phải vì việc nhà hay vì sự lợi-ích cho gia-đình 
mói đưọ-c. Muốn bảo-thủ cho quyẽn ngưò’i vợ, nên định 
rằng phàm khi chồng liêu-tán ciía chung đi, thì VỌ' có thề 
xin tòa án xử cho đưọ-c quyền quản-Iý, hưỏng-dụng, và cả 
quyền tự-do sử-dụng tài-sản riêng của mình cùng sản-vật do 
công 'hay nghề mình lảm ra. Vợ chồng ngưò'i nào mệnh-một 
đi thì ngưò'i còn lại vẫn cứ giữ của chung. ìvhi lỵ-hôn thì 
người VỌ' không có con lấy của riêng về và cỏ qu3'ền 
được một phần của chung. Nếu có con thì đưọ-c một phần 
của chung tùy theo vỏ'i kỷ-phàn mình đẩ góp vào cùng đã 
thêm cho lài-sản chung. Nếu người vợ bị ly-hôn về có' 
thông-gian thi phần ấy giảm xuống nửa. 

Các vợ thứ đưọ’c hoàn-toàn sử-dụng tài-sản riêng của 
mình. 

Lệ dẫy vợ từ nay bỏ hẳn và việc ly-hôn qui-định-phân 
mìuh. Bản dự-thảo vẫn giữ mấy duyên-cớ ly-hôn riêng 
trong luật-lệ bản-xứ, lại định thêm mấy duyên-có' nữa theo 
luật Đại-Pháp, như hành-hạ ngưọ’c-đăi và chửi-rủa th<ậm-tệ. 
Lại trong hai vợ chồng ngưòi nào phải xử hình-phạt về 
trọng-tội, cũng là một duyên-cở ly-hôn đưọ-c. Tục-lệ cho 
phẻp hai bèn tình-thuạn thì chòng dẫy VỌ' được, nay định 
hai bên có thế thuận-tình ly-hôn. 



Le législateur annamite ayant abanđonné la question de 
la paternitẻ et de la filiation au pouvoir discrétionnaire du 
juge, il a paru nécessaire de reproduire les disposilions de la 
loi ữanẹaise basées sur les données de la Science et de l’ex- 
périence. L’enfant lẻgitime est celui qui nait aprẽs le sixième 
mois du mariage ou avant le onxième mois depuis sa disso- 
lulion. La légitimation est admise par mariage subséquenl. 
Quant aux eníầnts nẻs hors mariage, le projet 1 'èglemente la 
reconnaissance et la 1 'echerche de la palernitẻ. 

Le texte détermine les conditions et les eíĩets de l’adop- 
tion sùnple, respecte la puissance paternelle tout en prẻve- 
nant ses abus, puis organise la minorilẻ, la lutelle et l’ẻ- 
mancipation. L’àge de la majorité est fixé à vingt et un ans 
pour les deux sexes. Dans la pratique les enfanls n’ont guère 
avant cet àge la libertẻ d’acquệrir, de posséđer et de con- 
tracter par eux-mêmès. D’autre part c’est seulement à partir 
de vingt et un ans que la moyenne des hommes el dcs 
iemmes ont la maturité- suíìisanle pour diriger leurs aíĩaires. 
Cest pourquoi il a pam ulile d’en faire le point de départ 
de la capacitẻ civile. En reproduisant sur ce point les đis- 
positions du Code Civil ừanẹais, le projet laisse aux pères 
annamites toute la latltude désirable pour rémancipation de 
leurs enfants à partir de l’âge de dix huit ans. Quant aux 
mineurs non émancipẻs il a fallu nẻcessairemenl pour rẻgler 
leur situation emprunter aussi à la loi ừanẹaise son syslème 
tutélaire, en • y apportant les modiũcations rẻclamẻes par 
1’orgânisatton spéciale de la famille annamite. 

Le projet complète son oeuvre de protection vis-à-vis des 
incapables en prẻvoyant rinterdiction pour le majeur at- 
teint đ’aliénation mentale et en prescrivant toutes les pré- 
cautions que demandent la situation-. de 1’insensẻ et .les in- 
tẻrêts de sa íamille. II règlemente aussl rinterdiction pẻnale. 

Un chapitre est consacré aux personnes morales et aux 
associations íormées entre sujets annamites. Le principe gé- 
néral qui commande cette matièie est que .pour avoir une 
existence légale les associations doivent être rẻguliòrement au- 
torisẻes et se conformer aux íbrmalités prẻvues par le projet. 
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Nhà làm luật An-nam không nói đến vĩệc tìm cha 
nhạn con, đế cho quyền quan tòa tùy -xử ; nay tưởng phải 
cần theo các điều-khoản trong luật Đại-Phảp, lấy khoa-học 
cùng kinh-nghiệm làm bằng. Con chính là con đẻ sau khi 
giá-lhú được 6 tháng hay trưó'c khi tiêu-hôn được 11 tháng. 
Con đẻ trước rồi sau mới giá-thú, có tliẽ thừa-nhận làm 
con chính. Gòn như con đẻ hoang, thì luật định, cảch thừa- 
nliận và cách lìm cho biết ngưcri cha. 

Luạt lại định các cách-lhửc cùng hiệu-lực của sự nuôi 
con nuôi, muốn cho tòn-trọng quyền ngưòi cha mà lại giữ- 
gìn cho khỏi tệ-lạm, định cách quản-cố cho người vị-thành- 
nièn, định việc giám-hộ và lệ thoảt-quyẽn. Tuôi thành-niên 
con trai con gái định là 21 tuỗi. Trưỏc tuồi đỏ thì con trai 
con gái không có quyền tự-do được thủ-đảc, đưọc chiếm- 
lulu cùng kết-ước. Lại cũng từ 21 tuỗi trỏ' đi thì đàn ông 
dàn bà mói có đủ trí khôn mà quản-lỷ công-việc. Bỏi thế 
nèn lấy tuỗi. đó mà dinh năng-lực về dân-luật. Bản dự-thảo 
đày là theo các điều-khoản trong hộ Dàn-luậl Đại-Pháp, 
nhưng vẫn đễ cho quyền người cha ở nưỏ’c NanCVtưọc tùy 
ý muốn giải-phóng cho con từ lúc 18 tuỗi cũng đưọc. còn 
người vị-thành-niên chưa- thoảt-quyền thì tất phải mượn 
luật Bại Pháp đề định cách bảo-hộ cho những người ấy 
duy chàm-chưóc thay đôi cho hợp với chế-độ riêng về gia- 
đình của nưóc Nam. 

Bản dự-thảo lại định ‘cách bảo-hộ cho những kẻ vô tư- 
cách, định lệ cấm quyền đối với kẻ thành-niên mà mắc 
bệnh điên, cùng định các cảch-lhửc bảo-hộ cho kẻ đần-dại 
cùng quyền-lọi của gia-quyến những kẻ ấy. Lại qui-định cả 
lệ cấm quyền thuộc về hình-luật nữa. 

Có hẳn một cliưong riêng nói về các phảp-nhàn cùng, 
các hội-xã do ngưòi dân An-nam lập ra. về mục này thì 
định lệ chung rảng phàm các hội-xã muốn cho thành-lập 
đối với phảp-luật thì phải đưọc pliẻp lập phân-minh và 
phải theo các điều-khoãn đã định trong bản dự-thảọ. 
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Les Successions testamentaipes et ab intestat restent sou- 
mises aux 1 ’ègles usitẻes dans le pays. Les droits de rẻpouse 
veuve sont ẻgalement régis pai' la coutume. 

C’est đans la parlie concernant lếs Successions cultuelles 
que le projet s’est atlaché à suivre le plus ẻtroitement les 
coutmnes dont tout ẻcart risquerait de jeter le troube dans les 
familles et de créei' des dẻsordres dangereux pour l’ordre so- 
eial. En ce qui touche la grave question de savoir si les fìlles 
peuvent être bẻnéílciaires du Huong-hoa, le projet admet, sui- 
vant la tradition, que lorsque le défunt ẻtait l’aỉnẻ des fìls 
de la branche directe et pai' conséquent rhẻritier cultuel, la 
désignation d’un héritier mâle est obligatoire. Cet liéritier cul- 
iucl doit être pris dans l’orđre instituẻ par la loi. Au con- 
traire quand le déíiint est un ũls cadet qui n’a pas de char- 
ges cultuelles, le choix d’un hẻritier cultuel pour son culte 
personnel nẻtant pạs obligaloire, il esMỊbre d’instituer l’une 
de ses fdles qui sera bénéũciaire de la part de Huong-hoa 
qu’il aura constiluée pour son propre culte, 

D’autre part rimmòbilísation des bienSr de Huong-hoa qui 
s’accroissent et se perpẻtuent indéũniment n’est pas sans pré- 
senter aựjourd’hui de sẻrieux inconvénients au pọint de vue 
ẻconomique. Pour remédiet . à cet ẻtat de choses, le projet 
prévoit: 1° que quelque soit le patrimoine du défunt, la part 
aíĩectẻe au Huong-hoa ne pourra excéder le cinquième de ce 
patrimoine ; 2° que les biens de Huong-hoa cesseront d’être 
inaliẻnables et imprescriptibles à partir de la sixième gẻnẻ- 
1 ’ation où le culte cesse d’ệtre personnel pour devenir collec- 
tif. L’aliẻnaíion devra toutefois en être autorisẻe par délibẻ- 
1 -ation de rassemblẻe de la íamille. 

* 

* * 


Le Livre II du projet du Code Civil traite de la distinction 
dcs Biens, de la propriétẻ, de la possession, de rusuữuit et 
des servitudes. La législation indigène ẻtant très incomplète 
et raême le plus souvent muetle sur ces matières, le projet 
règle cellcs-ci en s’inspirant des dispositions du Code Givil 
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Lệ kế-thừa di-sản, hoặc cỏ chúc-thư hoặc khổng cỏ 
chúc-thư, vẫn theo lộ tlnvcmg trong bản-xứ. Quyen ngưòi vợ 
góa cũng định theo tực-lệ. 

Phần thuộc về lệ kế-thừa phụng-tự là phần theo đúng 
như tiic-lộ trong xử, SỌ’ làm sai thì dao-động cả đến gia- 
đình và gảy ra những sự rối-loạn hại cho trật-tụ* xã-hội. cỏ 
một điều quan-hệ là con gái có thê ăn hương-hỏa đưọ’c 
không, thì bản dự-thảo này theo tục-truyền định râng khi 
ngưò'i quá-cố là đầli chi trưỏ'ng, chính mình phải kế-thừa việc 
phụng-tự, thì khi ấy bắt-buộc phải cử một người đàn òng 
làm kế-tự. Ngưò’i thừạ-tự đó phâi đặt theo trật-tự chièu-mục 
trong luật đã định. Trải lại, nếu ngưòũ quá-cố là con thứ 
không cỏ Irảch-nhiệm phựng-tự, thì không- bắt-buộc phải 
chọn người thừa-tự đề coi việc phụng-tự riêng cho mình về 
sau, lại được quyền tự-do muốn đặt một ngưòặ con gái đễ 
ăn hương-hỏa phụng-tự cho mình cũng đưọc. 

Nói về của hương-hỏa thì là củà bất-di bất-dịch, nếu cử 
đề cho tích-líìy lên mãi, thì ngày nay cũng có điều trỏ’-ngại 
to về đường lvinh-tế. Muốn cho khỏi sự trỏ’-ngại đó nôn 
trong bản dự-thảo có định rằng : 1°) Dù tư-sản của ngưòi 
quá-cố đi nhiều ít thế nào mặc lòng, phần hưo’ng-hỏa cung 
không đưọc quá một phần năm ; 2°) Qua sáu đòi rồi 
việc phựng-tự riêng thôi từ đấy. Các tỗ-tiên đều hợp-tự cả 
làm một, thì của liương-hỏa cũng bắt đầu từ đấy có thê 
di-dịch đưọ'c. Tuy-nhièiụ, muốn chuyễn-dịch phải có hội- 
đòng gla-tộc ngliĩ-định cho phép mới được. 


Quyễn thử nhì bản dự thảo Dân-luật này, là nói về 
cách phàn-biệt các tài-sản, về quyền sở-hữu, quyền chiếm- 
hữu, quyjn ứng-dụng thu-lợi và quyền địa-dịch. Luật-lệ An- 
nam Tề mục này khuyết - diễm nhiều lắm, lại nhiều khi 
không hề nói đến nữa, nên bản dự-thảo này châm-chước 
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íranẹais et des décrets des 21 juillet 1925 et 6 seplembre 
1927 relatifs au régime de la propriélé 1'oncière en Indochine, 

coníbrmẻment à 1’article 52 du premier de ces deux déciels. 

* 

L’acquisition de la prọpriété imniobilière et des droils 
réels immobiliers est suborđonnẻe à leur inscription au regis- 
tre foncier partout où celui-ci existe. 

Le projet, après avoir réglẻ la possession, institue la pres- 
cription comme moyen d’acquérir la propriẻté. Rejetant tou- 
tes complications suivant que le. prQpriétaíre a son domicile 
ou sa rẻsidence dans le ressort ou hors du ressort, il ÍÌX(Í ia 
durẻe de la possession à 15 ans pour le possesseur de bonne 
foi et à 30 ans pour le possesseur de mauvaise íbi. 11 main- 
tient les dispositions de rOrdomìance royale du 4 juin 1923 
au suịet de la prescription des terres communales et des ter- 
rains communaux sur lesquels sont édifiẻs des bâtimenĩs et 
des paillotles. 


Le III e Livre du projet de Code Civil qui a pour objet les 
obligations en génẻral et les divers contrats en particulier est 
inspirẻ en grande partie par les dispositions du Code Civil 
ừanẹais, la lẻgislation indigène ẻtant sous ce rapport presque 
inexistante. Ces règles du đroit íranẹais sont, sauf de 1 ’ares 
exceptions, celles de la coutume annamite, tant il est vrai que 
c’est surtout en matière d’Qbligations et de Contrats que le 
Droit positif est le moins soumis aux iníluences de temps el 
de lieux. 

En đroit annamite comme en droit íranẹais, les conventions 
doivent être l expression du libre consentement des paidies el 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont laites. Elles doivent 
en outre être exẻcutées đe bonne foi. En ce qui concerne la 
translatịon -de la propriétẻ, le projet mãrque un progrès sur 
la coutume en disposant, comme toules les législations mo- 
dernes, que la propriétẻ se transfère par le seul eíĩet du con- 
sentement des parties et non plus par un actẹ extérieur 
plus ou moins matéríel. Dès lors il est naturel que les pertes 
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theo cảc điều-khoẫn trong bộ Dân-luât Đại-Phảp, cùng các 
sắc-lệnh quan Giám-qưốc ngày 21 iuillet 1925 và 6 septem- 
bre 1927, thuộc về thề - lệ điền-thô ở Đòng-dương, chiếu 
theo điều thử 52 trong sắc-lệnh ngày 21 juillet 1925. 

Việc thủ-đắc quyền sở-hữu về bất-động-sản cùng các vậl- 
quyền về bẩt-động-sản, định rằng phàm 110 'i nào (Ịã cở sỗ 
điền-thỗ, .thì phải trưó’c-bạ mói là thành. 

Bản đự-thảo đẩ định về cách chiếm-liữu, lại định về 
thòà-hiệu dùng làm cách thủ-đắc tải-sản. Dù Iigưòi sỏ-hữu- 
chủ có nơi trủ-quán hay trú-sở ỏ’ trong hay ở ngoài quản- 
hạt mặc lòng, các điều đó phiền-phửc nên bỏ liếl, chỉ định 
1 'ẳng hễ ngưòã chiếm-hữu có bụng ngay mà chiếm-hữu, hạn 
chiếm-hữu lậ 15 năm, nếu có lòng gian thì hạn ấy là 30 năm. 
Lại giữ các điều-khoản trong chỉ-dụ nhà vua ngày 4 juin 
1923 về thời-hiệu thuộc về các công-điền công-thỗ đã cỏ dựng 
nhà gạch nhà lá. 


Quyến thứ ba nói chung về càc nghĩa-vụ và rièng về 
các khế-ước, phần nhiều là châm-chưỏ’c theo cảc điều-khoản 
trong Dần-luật Đại-Pháp, luật-lệ An-nam hầu như không- cỏ 
gì về mục đó cả. Luật Đại-Pháp đại-khái cũng giống’vói tục 
An-nam, trừ một vài điều đặc-biệt không kề, xem đó thì đủ 
biết rằng luật thực-tể thuộc về mục- nghĩa-vụ cùng- khế-ước 
thưòng không vì ảnh-hưỏng về thời-đại cùng địa-phương mà 
thay đổi mấy. 

Luật An-nam cũng như luật Đại-Pháp, phàm hiệp-ưỏc là 
phải mọi bên thuận-tình cả, và đẵ ký-kết vói nhau thì coi 
như luật-pháp vậy. Không những thế, lại phải lấy bụng 
ngay thẳng mà thi-hành nữa. Thuộc về sự di-chuyền tài-sản 
thì bản dự - thảo có phần tiến - bộ hon tục-lệ, và theo như 
luật-lệ các nước đòi nay định rằng phàm chnyền-dịch quyền 
sở-hữu là cử mọi bên thuận - tình là xong, không cần phải 
cỏ cách hành-vi gì hiễn-nhiên rổ tỏ ra ngoài. Đã vậy thi 
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comme Ies augmenỉatỉons dont la chosc peut ôtre l’objet 
soient au đẻtriment comme au proíit de celui à qui elle ap- 
partient. 

La prescription libẻratoire íìgure parmi Ies modes d’ex- 
íinction des Obligations. Le délai de trente ans apparaissaut 
comme trop long, le projet le fixe à vingt ans. II mslitue 
comme en droit íranẹais des prescriptions particulỉères de 
moinđre durẻe .d’après la cause des crẻances ou des Obliga- 
tions. 

De même qu’en droit annamite le projet distingue la 
vente dẻũnitive (doan mai) et la vente à rémẻré (diên mai). 
II ũxe à dix ans le dẻlai de rigueur passé lequel le vendeur est 
dẻchu de son droit de rachat. 

En niatière de nantissement immobilier la clause connue 
solis le nom de pacte commissoire est prohibée et le créan- 
cier a seulement le droit de laire venđre aux enchères l'im- 
meuble nanti pour se faire payer sur le prix. Sans doule les 
prêteurs d’argent cherclieront à ẻluder la prohibilion du pacte 
commissoire en recourant pai’ exemple à la vente à 1 ’ẻmérẻ, 
mais il appartiendra toujours au đẻbiteur d’éclairer le tribunal 
sur le caractère vẻritable de ropỏralion et, s’il parvient à 
démontrer que rimmeuble SL ẻtẻ . vendu à rẻmẻré pour un 
prix iníẻrieur de moitié à sa valeur rẻelle, ii pourra toụịours 
demander la rescision du contrat pour cause de lẻsion. 

Le projet 1 'èglemente 1’hypothèque, mais prévoit que les 
dispositions s’y rapportant n’entreront en vigueur qu'api’ès or- 
ganisation de la Conservation de la propriété íoncière dans 
chaque province. II ne semble pas en effet possible d’assurer 
auparavant la publicité des hypothèques qui doivent être ins- 
crites au Livre íoncier. 

La notion du droit de préíérence dérivant de la qualilẻ et 
de la nature de la crẻance est inconnue en droit annamite. 
Le projet n’institue donc pas les privilèges, laissant à 1’avenir 
le soin de les crẻer s’il y a lieu. 

Certaines dispositiõns appartenant au droit commercial 
ont étẻ insẻrẻes dans le projet. C’est aínsi que les sociẻtés de 
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phàm sự tồn-hại hay sự tăng-gia về đò-vật đỏ, vật thuộc 
ngưò'i nào ngưcri ấy phải chịu thiệt hay hưởng lọi, đỏ là 
lễ tất-nhiên vậy. 

Trong các cách tièu-diệt nghĩa-vụ thi có lệ giải-trừ thời- 
hiệu. Hạn 30 năm khí dài quá, nay định là 20 năm. Lại 
theo luật Đại-Pháp, chiêu duyèn-do các khoản nọ' và các 
nghĩa-vụ mà định thời-hiệu 1 ’ièng ngắn hạn hon. 

Bản đự-thảo lại theo luật An-nam phàn-biệt có hai 
cách bán ; một là đoạn-mại, hai là điền-mại. Định hạn là 
10 năm, quá hạn thì người bán không có quyền chuộc lại. 

Thuộc về việc cầm-đọ’ bất-động-sản thì cái lệ gọi là 
lệ « giải-trừ điều-khoẳn », nghĩa là đến hạn ngưòi vay 
không trả được nự, thì văn-tự vay là tièu-giải mà người chủ 
nợ tiện-thị thành sở-hữu-chủ vật cầm đọ', lệ ấy cấm hẳn 
và chủ nợ chỉ được quyền đem vật bất-động-sản bị cầm nọ' 
đấu-giả phảt-mại đề trừ tiền nự của mình mà thôi. Các chủ 
cho vay tiền chắc sễ kiếm cỏ - đề tránh lệ bị. cấm đó mà 
đại-khái dùng cách điễn-mại, nhưng người mắc nợ bao giờ 
cũng cỏ quyền bộc-bạcli trước tòa án, nói rõ cái mưu của 
bên kia cho tòa án biết, và nẾu có bằng-chửng rằng giá 
điễn-mại không bằng nửa giá thực của bất-động-sản thì bao 
giò’ cũng cỏ thê xin thủ-tiêu khế-ước vì quá thiệt-hại cho mình. 

Bản thảo lại qui-định về quyền đề-đưong, nhưng nói rõ 
rằng các điều-khoản thuộc về mục này chi bao giò' tc-chức 
xong sở quản-thủ văn-tự về điền-thồ ở các tỉnh mói bắt 
đầu thi-hành. Yì trưỏc khl đặt ra sở điền-thồ đê đăng-ký các 
vãn-tự đế-đương thì không có cách nào công-bố các văn-tự 
đỏ được. 

Lệ đặc-quyền lẩy trước chiều theo tính-cảch khoản nợ, 
thì trong Juật An-nam khòng cỏ. Vày bản đự-thảo này cũng 
không đặt ra các đặc-quyền đỏ, đế sau này bao giò' cần đến 
sể đặt. 

Cỏ mẩy khoản thuộc về thương-luật cũng biên-tập vào 
trong bản dự-thảo Dân-luật nàỵ, bởi thế nên cách-thức lập 
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commerce sont réglementẻes à' la suile du Conlral đe Sociẻté. 
La raison en est qu un Code de Commerce étant quant à 
prẻsent prẻmaturé, il élait cependant nécessaire de régir les 
Sociẻtẻs commerciales formẻes entre sujets annamiles. Ces 
Sociétẻs, en 1’absence de toute lẻgislation et de toutes règles 
coutumières, ont jusqu’à prẻsent étẻ soumises au régime du 
droit íranẹais. Le projet leur fait une place dans le Code 
Civil qui est le droit commun en matière de droit privẻ et, 
tout en s’inspirant de la lẻgislation ữanẹaise, ẻdicte un 
ensemble de dispositions aimpliũées et adaptées aux conđi- 
tions locales. 


Le Livre IV concerne les Preuves. II emprunte lés prin- 
cipes du droit civil franẹais, mais conserve les modes de 
preuve admis par le droit et la coutume annamites. 

II contient en outre un certain nombre de dispositions 
sur la méthode à suivre par le juge dans 1’instruction et le 
jugement des aíĩaires et sur les principes qui doivent le 
guider en cas d’obscurité ou ,d’insufũsance de la loi. 

Le projet dans son titre íìnal règle certaines questions 
transitoires qui pourront parfois être dẻlicates. En matière 
de pi-escription il s’attache à íaire la part de 1’ancienne loi 
et de la nouvelle. 

Telle est dans ses granđes lignes rẻconomie du projet 
de Code Civil que la Commission a 1’honneur de soumettre 
à votre haute approbation. 


SIGNÉ: 

MORCHE, Premier Présidenl de la Cour đ’appel... 
GUILLEMAIN, Administrateur de l r0 classe des ' 

Services civils. 

HOANG-TRONG-PHU, tông-dôc de Hadong .... 
VU-NGOC-HOANH, tông-dôc, membre de la 2 e 
Chambre de la Gour d’appel de Hanoi. 


pFẻsidenỉ ; 


membres. 
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hội buôn đặt tiếp theo mục khế-ưởc về lập hội. Là bởi lẽ 
rằng hiện nay làm hẳn một hộ Thương - luật thì khi scnn, 
nhưng cũng càn phải có luật-lộ đễ qui-định các hội buõn-bản 
của ngưòi dàn An-nam Iậi^ra vói nhau. Xưa nay vì không 
có luật-pháp cũng không có lệ-tụđ, nên các hội đó vẫn theo 
luật Đại-Phảp, bân dự-thảo này dành một phần trong bộ 
Dân-luật cho các hội buôn, vì đân-luật là luật thưòmg thuộc 
về tư-pháp ; nay thuộc về các hội buôn vừa chàm-chưóc 
thee luật Đại-Pháp, vừa định ra các điều-khoản giản-dị thích- 
họ'p vỏ'i tình-thế bản-xứ. 


Quyến thứ tư nói về các bẳng-chửng. Quyễn này là 
mượn theo thẽ-lệ trong Dàn-luật Đại-Phảp, nhưng vẫn giữ 
các cách dẫn-chứng theo luật-pháp và tục-lệ An-nam. 

Ngoại - giả lại còn ít nhiều các điều - khoản đễ chỉ cho 
quan tòa biết cái phương-pháp phải theo trong khi dự-thẫm 
cùng xẻt-xử các việc, và khi luật khuyết-điễm hay hối-nghĩa 
thì phải lấy gì làm bằng-cứ. 

Thiên sau cùng lại .định về mấy điều trong lúc giao- 
thò'i cũng có chỗ khó-khăn. Như thuộc về lệ thời-hiệu thì 
định rõ chỗ giao-giỏ’i luật cũ vỏ’i luật mới thể nào. 

Ẩy đại-khải bản dự-thảo bộ Dân-luật của hội-đồng chúng 
tồi đẵ biên-tập xong như vậy, xin đệ trình đề quan Thống- 
sử ngài duyệt-y. 

Ký tên : 

MORCHÉ, Chánh tòa Thưọ - ng-thãm. Chảnh Hội-đồng; 

GUILLEMAIN, nhất-hạng hành-chính-quan . . . ^ 

HOÀNG-TRỌNG-PHU, Tỗng-đốc Hà-đông . . . . > Hội-vìên. 
VŨ-NGỌC-HOẢNH, Tồng-đổc tại tòa Thượng-thẳm. ^ 




COĩ)E CÍVIL 

à 1’usage des juridietions indigènes 
du Tonkin 


TITRE PRELIMINAÍRE 

Article premier. — Les lois sont exécutoires au Tonkin 
pour tous les sujets annamites en vertu de la promulgation 
qui en est faite par Sa Majesté le Roi d’Annam, d accord avec 
le Gouverneur Gẻnéral de rindochine, représentant de la Rẻ- 
publique íranẹaise. 

Sauf disposilion contraừe, les lois sont exécutoừes un mois 
après la date de publication de 1’ai'rêté de promulgation an 
Journal Officiel de rindochine ou au Buỉlelin AdminisừatiỊ du 
Tonkin. 

Art. 2. — Les lois concernant l’état et la capacité des per- 
sonnes continueront à rẻgir les sujets annamites du Tonkin 
même rẻsidant hors du territoừe de ce pays. 

Art. 3. — Les lois ne disposent que pour 1’avenir ; elles 
n’ont pas d’effet rétroactư. 

Art. 4. — A défaut d’une disposition légale applicable, le 
Juge prononce selon les usages et les coutumes et à déíaut 
de coutumes, selon la raison et rẻquité, en tenant compte des 
mceurs, des habitudes et des intentions des plaideurs. 

II s’ins|pire des Solutions consacrées par la doctrine et la 
jurisprudence. 

Art. 5. — Le Juge qui refuse de juger sous prẻtexte de si- 
lence, de robscuritẻ ou de rinsufũsance de la loi, pourra être 
poursuivi comme coupable de déni de justice. 

Art. 6. — II est défenđu aux Juges de prononcer par voie 
de disposition gẻnẻrale et rẻglementaire sur les causes qui 
leur sont soumises. 

Art. 7. — Chacutí est tenu d’exercer ses droits et d’exé- 
cuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 

La bonne foi est toujours prẻsumée et c’est à celui qui 
allègue Ịa mauvaise foi à la prouver. 



DÂN - LUẬT 


Thi-hành tại cáe tòa Nam-án Bắe-kỲ 


TIIIÊN ĐÂU 


Điều thứ 1. — Phàm những luật-pháp thi-hành cho quốc- 
đàn An-nam ỏ’ xứ Bắc-kỳ là Ihừa-mệnh Đại-Nam Hoàng-Đế, 
đồng-ỷ với quan Toàn-quyền Đông-Pháp, thay mặt Đại-Phập 
Dân-quốc, mà tuyên-bố. 

Phàm luật-pháp là thi-hành kê lừ một tháng sau ngày 
công-bổ bản nghị-định tuyên-bố vào Đông-Pháp Quan-báo 
hoặc Bẳc-kỳ Công-báo ; trừ khi nào cỏ điều-lệ định khác 
không kê. 

Điều thử 2. — Phàm luật-plìảp định về thân-phận cùng 
nàng-lực của người ta thì đổi với quổc-dân An-nam cư-trú 
ỏ' ngoài địa-hạt Bắc-kỳ cũng vẫn thi-hành. 

Điều thử 3. — Luật-phảp chỉ có hiệu-lực về sau, khổng 
có hiệu-lực về trưỏc. 

Điều thứ 4. — Khi nào không cỏ điều luật tlii-hành 
đưọc, thì quan Thầm-phản xử theo tập-quán phong-tục; và 
nếu không có phong-tục, thì xử theo lẽ phải và sự công-bằng, 
cùng là châm-chưởc tuc riêng, thói quen và tình-ỷ của người 
đưong-sự. 

Quan Thầm-phán sẽ giải-quyết theo luật-học và ản-lệ. 

Điều thử 5. — Phàm quan Thằm-phán lẩy có’ rằng luật 
không định, không rõ, hay ĩà không đủ mà thoải-thác không 
xét xử, thì cỏ thẽ bị truy-tố về tội bất-lvhẳng thụ-lý. 

Điều thử 6. —- Cẩm quan Thầm-phán không được tự 
đặt ra luật-lệ mà xử-đoản. 

Điều thứ 7. — Phàm thi-hành quyền-lợi và nghĩa-vụ 
phải lấy lòng ngay làm bằng. Ai cũng kề cho là có lòng 
ngay ; ngưòi nào cảo người ta là cỏ lòng gian thời phải 
cỏ chứng-có'. 



— 2 — 


Ảrt. 8. — Tous les sujets annamites sont égaux devant la 
loi. 


Art. 9. — Les personnes ct les biens sont inviolables et 
demeurent sous la protection des lois. 

L’esclavage est íormellcmenl inlerđit. NTul ne peut dispo- 
ser arbitrairement de la personne d’autrui. 

Nul ne peut être privé de la propriété de ses biens, si ee 
n’est lorsque la nécessité publique, légalement constalée, l'exi- 
ge évidemment et sous la condition d’une juste et préalable 
indemnitẻ. 

Art. 10. — On ne peut dẻroger par des conventions parti- 
culières aux lois intẻressant 1’ordre public ou les bonnes 
moeủrs. 

Árt. 11. — Les lois demeurent aiíplicables tant quelles 
ne sont point abrogẻes. 

Art. 12; — La présente loi est applicable exclusivement 
aux justiciables des Tribunaux indigènes du Tonkin. 


LIYRE PREM1ER 

DES PERSONNES 


TiTRE l er 

De la natioiialité 

Art. 13. — Sont sujets annamites : 

l°)Tout individu né de père sujet annamite ; 

2°)Tout individu nẻ de père inconnu et de mère sujette 
annamite lorsqu’il n’a pas été judiciairement constatẻ que 
le père est prẻsumé être d’origine et de race ửancaises ; 

3°)Tout individu de race asiatique nẻ 'au Tonkin de pa- 
rents inconnus ou dont la nationalité est inconnue- 
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Điều thứ 8. — Phàm quốc-dân An-nam đối vỏrỉ phảp- 
luât, đều là bình-đẳng cả. 

Điều thử 9. — Người và của là không xâm-phạm được, 
và thuộc quyền pháp-luật bảo-hộ. 

Tục nô-lệ là nghiêm cấm. Không ai có quyền đưọ’c dịch- 
sử nliân-thân kẻ khác trái vói luật-phép. 

Quyền sở-hữu về tài-sản của mình thời không ai có thề 
bác-tưỏc đưọ - c, chỉ trừ khi có việc cần chung do phảp-luật 
chuẫn-nhận, mà tất-nhiên phải dùng đến thi không kế, nhưng 
khi ấy phải có bồi-thưò'ng trưcrc cho xứng-đáng. 

Điều thử 10. — Không ai đưọ'c lấy tư-ước mà làm trái 
với pháp-luật thuộc về trật-lự và phong-tục chung. 

Điều "thứ 11. — Phàm pháp-luật cliưá bẵi thòi cử thi- 
hành mãi. 

Điều thứ 12. — Luật này chỉ thi-hành cho những người 
thuộc quyền xét-xử của tòa Nam-ản Bắc-kỳ mà thôi. 


QUYỀN THỨ NHẦT 

NÓI VỀ NGƯỜI 


THIÊN THỨ NHÂT 

Quốc-tịch 

Điều thứ 13. — Những hạng ngưòi sau này là quốc-dân 
An-nam : 

1°) Người nào mà cha là quổc-dân An-nam ; 

2°) Ngưòi nào không biết cha -là ai mà mẹ là quổc-dân 
An-nam, trừ khi tòa ản chứng-nhận cho rằng người cha là 
dàn Pháp thì không kề; 

3°) Người nào thuộc giổng Á-Đông sinh ở Bắc-ký mà 
không biết cha mẹ là ai', hay thuộc về quốc-tịch nào. 



Árt. 14. — Sonl considérés comme sujets annamites ies 
asiatiques étrangers issus de gronpements ethniques non rat- 
tacliés à une nationalilé jouissant de la personnalité Inter¬ 
nationale, à condition louteíois qu’ils soient domiciliés de 
íaẹon .permanente et déíìnitive sur le territoire du Tonkin. 

Art. 15. — La íemme sujette annamite qui ẻpousera un 
Pranẹais ou un étranger suivra la condilion de son mari, à 
moins que son mariage avec 1’étranger, d’après la lẻgislation 
de celui-ci, ne lùi contềre pas la nationalité du mari. Dans 
ce eas elle restera somnise au statut annamite. 

Art. 16.— Devient sujette annamite la femme franẹaise 
ou étvangère légitimement mariẻe à Lin sụịet annamite, pen- 
dant la durée du mariage, à moins que son mariage avec le 
sujet annamite ne lui confère pas, d’après sa législation, la 
nationalité de son mari ou qu’elle ait dẻclaré expressẻment 
à roiĩicíer de 1’Etat Civll lors de la cẻlẻbration du mariage 
ne pas vouloir acquérir la nationalité de son mari. Cette dé- 
claration doit être constatée dans l’acte de mariage dressé 
par l'Offìcier de 1’Etaí Civil írancais. 

Art. 17, — La qualité de sujet annamite se perd : 

1°) par la naturalisation ừanẹaise ou étrangère ; 

2°) par lẽ fait de prendre, sans autorisation des Gouver- 
nements annamite et ữancais, du servke militaire hors de 
rindochine íranẹaise, pour un Gouvernement autre que le 
Gouvernement franẹais ; 

3°) par le fait de conserver des fonctions publiques con- 
fẻrẻes par un Gouvernement étranger, nonobstant l'injonction 
des Gouvernements annamite et franẹais de les rẻsigner dans 
un dẻlai déterminé. 


TITRE II 

Des actes de 1’Etat Cívil 
CHAPITRE ỉ 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 18. — Tout acte de 1’Etat Civil n’esf valable que s’il 
est établi en prẻsence de rOffìcier de 1’Etat Civil, des parties, 
des déclarants et des lémoins, 
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fiiều thứ Ĩ4. — Phàm người ngoại-quốc Ả - Đòng mà 
chủng-lộc kliông thuộc một nước nào có tư-cảch quốc-tế, 
thòi coi cho là quốc-đân An-nam, nhưng phải cư-trũ luòn- 
luôn và nhất-đỊnh ở địa-hạt Bắc-kỳ mỏi được. 

tìiều thử 15. — Đàn bà quốc-đàn An-nam kết-hòn vời 
người tìại-Pháp hay ngưòi ng'oại-qu6c thì sẽ theo quốc - tịch 
ngưcrì chồng, trừ khi quốc-luật của người ngoại-quổc ấy 
không nhận cho vào quổc-tịch người chồng thì không kễ. 
Khi ấy người đàn bà vẫn thuộc luật An-nam. 

Điều thử 16. — Đàn bà Pháp hay ngoại - quốc mà kết- 
hòn theo phẻp luật với một ngưòi quoc-dân An-nam thì 
cũng thành ra quốc-dân An-nam trong khi đương lẩy nhau, 
trừ khi nào quổc-luật ngưò’i đàn bà ấy không nhận cho theo 
quổc-tịch người chòng, hay là lúc làm lễ kết-hôn, người 
đàn bà ẩy đă khai rõ vỏ’i quan Hộ-lại rằng không muốn 
theo quốc-tịch ngưòi chồng thì không kế. Lò'i khai ấy phải 
biên vào trong chửng-thư giả-thú do quan Hộ-lại Đại - Pháp 
làm. 

Điều thử 17. — Những khi sau này thì mẩt quốc - tịch 
An-nam : 

1°) Khi nhập-tịch làm dân Pliảp hay dân ngoại-quốc ; 

2°) Khi không được phép hai Chính-phủ Đại-Nam và 
Đại-Pháp mà đăng lính ngoài địa-hạt Đông-Pháp vói một 
Chinh-phủ khác Chinh-phủ Đại-Pháp ; 

3°) Khi nhận công-chửc của một Chình - phủ ngoại - quốc 
mà đã cỏ lệnh của hai Chinh-phủ Đại-Nam và Đại-Pháp 
cluủìn hạn cho phải từ mà không tuân.- 


TÍIIÈN TÍIỬ HAI 

Chứng-thư hộ-tịeh 

CHƯƠNG THỨ NHẤT 
ĐIỀU-KHQẲN GHUNG 

Điều thử 18, — Phàm chửng-thư về hộ-tịch tất. phải 
làm tại trước mặt hộp-lại, người đương-sự, ngưòi đứng khai 
vù người chứng, thì mỏ'i cỏ giá-trị. 
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Alt. 19. — II est tenu dans chaque commune ou scction 
de commune dcs regislres pour conslatcr les naissances, Ies 
marỉages et les décès. 

UiỊ registre spécial sera établi pour chaque sorte d’acte.j 

Ces registres seront cotés et paraphés par le président 
du Tribunal du 2 C degré ou son délégué et tenus par les 
notables chargẻs des íonctions d’ofíìciers de 1’Etat Civll. 

Sur le territoire des villes ẻrigẻes en municipalitẻs, la 
tenue de ces registres sera assurẻe par les bureaux de ĨEtat 
Civil coníormẻment aux règlements en vỉgueur. 

Art. 20. — Les registres sont tenus en double dans la 
forme íìxée par arrêtẻ du Résident Supérieur. 

Ils sont clos et arrêtés le 31 décembre de chaque annẻe ; 
l’une des expẻditions est adressẻe dans le mois suivant au 
Greíĩe du Trlbunal du premier degré du ressort ; 1 autre ex- 
pẻdilion est dẻposẻe aux archives de la commune. 

Ils ne doìvent contenir ni graltage, ni surcharge. Toute 
rature doit laisser le mot rayẻ lisible et être l’objet d’un 
renvoi au bas de l’acte approuvẻ et. signé par roilìcier de 
l’Etat Civil, les déclarants et les témoins. 

Aucun renvoi ne pourra être fait en marge de 1’acte, la 
marge devant être laissẻe libre pour les inscriplions et recti- 
íications qu’il pourrait y avoir lieu d’y porter après la con- 
ĩection de 1’ạcte. 

Aucune date ne sera mise en cliiíTre sul' les registres et 
il n’y sei’a rien écrit par abréviation. Les inscriptions de 
homs propres portẻs en quôc-ngu seront, autant que pos- 
sible, suivles de la transcription desdits noms en caractères. 

Art. 21. — Toute personne obligẻe par les articles ci- 
après à faife une déclai-ation de naissanee ? de mariage ou de 
décès et qui, sans ẹxcuses lẻgitimes, aura omis ou négligé de le 
íầire, se.ra pnnie đ’une amende de vingt cenls à trois piaslres. 

Toute personne qui, volontairement, fera ou laissera faire 
une fausse déclaration à roíĩìcier de l’Ẹlat Civil, ou qui 
donnera scicmnient des renseignements fạux, incmnplets ou 
inexacts, sera punie d’un emprisonnement de six jours àtrois 
mois et d’une amenđe de deux piastres à cinquante piastreí^ 
ou de l’une de ces deux peines seulement. 
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Điều- Ihử 19. — Mỗi xã hay là mỗi khu trong xã phải 
cỏ sồ-sách đễ biên các việc sinh, tử, giá-thủ. 

Mỗi thứ chửng-thư phải có một lliử sồ riêng. 

Những sồ ấy do quan Chánh-Ẩn đệ-nhị-cấp hay quan 
thay mặt đánh số .và ký tên và do ngưòi kỳ-dịch kiêm chức 
Hộ-lại chuyên giữ. 

Ở các tliành-phố thì do phòng Hộ-tịch chuyên giũ’ những 
sỗ-sách ấy theo như thễ-lệ hiện-hành. 

Điều tỊiứ 20. — Sỗ giữ làm hai bản theo như cảch-thức 
do quan Thống-sứ nghị-định. 

Mỗi năm cử ngày ba-mưoà-mốt tháng chạp tây thi kết- 
bạ: một bản llù trong khoảng tháng sau đệ lên phòng Lục- 
sự tòa Án sơ-cấp bản-hạt, còn một bản thì đề lại trong 
còng-hàm bản-xã. 

sồ ấy không được tầy sóa hoặc viết đè chữ nọ lôn 
chữ kia. Phàm gạch chữ nào đi thì phải đế cho chữ ấy còn 
đọc được, và dưới chứng-thư phải cước-chủ, do Hộ-lại, người 
đứng khai và người chứng ký nhận. 

Cước-chú thì không được biên ở chỗ lưu-không bỗn 
cạnh, chỗ này phải đễ phòng sau khi đă làm chứng-thư 
ròi, hoặc cỏ sự gì phải đăng-ký hay cảl-chính thì biên vào 
đấy. 

Trong sồ hộ-tịch biên năm tháng ngày không được viết 
bẳng chữ số và các chữ biên chẻp cũng không được viết 
tắt. Những tên riông đă viết bằng quổc-ngữ rồi lại nên viết 
thêm' chữ nho nưa. 

Điều thử 21. — Người nào chiêu theo các điều-luật sau 
này bắt phải khai sinh, khai tử, khai giả-thú' mà không cỏ 
duyên-cớ gì chinh-đảng, lại quên đi hay là lưòi biếng không 
chịu khai, thì sẽ- bị phạt bạc từ hai hào đến ba đồng. 

Ngưòỉ nào dụng-tình hoặc tự mình hoặc đễ người khảc 
khai gian vỏ’i Hộ-lại, hoặc cố-ý khai man, khai không đủ hay 
là khồng đúng, thì sẽ bị phạt giam từ sáu ngày đến ba tháng, 
Và phạt bạc từ hai đòng đển năm-mươl đòng, hoặc hai thử 
chỉ phải phạt một. 



Art. 22. — Tout orricier de l’Etat Civil quỉ' áura sciein- 
nicnt détruit, allẻrẻ, eíTacé ou fait disparaitre un regislre de 
1'Elat Civil, qui aura relusé d’enregislrer une naissance, un 
mariage ou un décès dont il aura regu la déclaration ou 
qui aura soullerl qu’on altère, eíĩace ou détruise un registre 
dont la garde lui est ẹonfiée, sera puni d’une amende de 
cinq piastres à cent piastres et d’un emprisonnement de trois 
mois-à deux an& ou de l’une de ces deux peines seulement, 
sans préjuđice des peines plus graves édictées par le Code 
pẻnal. S’il n’est coupable que de négligence dans la tenuc 
ou la conservation des registx'es, il sera puni pour chaque 
contravention d’une amende de cinquante cents à dix piastres. 

Arí. 23. — En cas d’absence ou d’empêchement motivés 
de roiricier de 1’Etat Civil, u conBe la garde des registres à 
son suppléant qui est astreint aux mêmes obligations que lui. 

Art. 24. — Toute déclaration concernant 1’Etat Civil sera 
faite en présence de deux témoins de l’un ou de l’autre sexe, 
parents ou autres, majeurs de 21 ans. Touteíbis le marỉ et 
la fenime ne pourront être tẻmoins daris le inême acte. L’acte 
dressé énoncera leurs noms et prẻnoms, âge, domicile et 
proíession en même temps que ceuux du déclaranb’ 


CHAPITRE II 
DES ACTES DE NAISSANCE 

Art. 25. — Lorsqu’une naissance surviendra, dẻclaration 
devra en être faite .dans le délai d’un mois. L’01Iicier de 
l’Etat Civil s’assurera de la sincérité de la déclaration. 

La déclaration de naissance est ĩaile par le père, s’il est 
prẻsent. 

En cas d’absence du père ou s’il est empèché, ou si la 
mère n ! est pas mariée, et que le père ne vienne pas à 
reconnaiữe l’enfaní, Ies membres de la lamille, les personnes 
ayant assistẻ à raccouchement, celles habilanl la mèrae mai- 
son ou une maison voisine, seront tenues de dẻclarer la 
naissance. L’acte de naissance sera dressé de suiíẽ en pré- 
sence du déclarant et des deux témoins. 
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Diều thứ 22. — Hộ-lại nào cổ-ý làm hư-hỏng, xóa bồ- 
hủy-hoại, hoặc làm mất một quyên sỗ hộ-tịch ; hay là không 
chịu đăng-ký một việc sinh, tử, giả-thú mà người ta đă khai 
vó'i mình, hay là đề cho người khác làm hư-hỏng, xóa bỏ 
hay hủy-hoại một quyen sô thuộc về phận-sự mình phải 
giữ, thi sẽ bị phạt bạc từ năm đồng đến một trăm đồng và 
phạt giam từ hai tháng đến hai năm, hoặc hai thứ chỉ phải 
phạt một; còn Luật Hình định tội nặng hơn không kế. Nếu 
Hộ-lại chỉ lưò'i biếng trong việc biên chép haỳ là việc bảo- 
thủ sô-sách, thì cử mỗi lần phạm phải bị phạt từ năm hào 
đến mưò'i đồng. 

Điều thử 23. — Khi nào vì có duyên-có’ gì Ilộ-lại đi 
vắng hay là mắc bận, thi giao sS-sách cho người dự-khuyếL 
trông coi ; người này cũng phải chịu trácli-nhiệm như ngưố’1 
Hộ-lại. 

Điều thử 24. — Phàm khai về hộ-tịch phải khai trước 
măt hai người chứng từ hai-mươi-mốt tuỗi trỏ’ lên, đàn ông 
hay đàn bà, người trong họ hay ngưòi ngoài cũng được. 
Nhưng mà VỌ’ với chòng không thế cùng dửng làm chứng 
trong một tò’ chứng-thư đưọ’c. Chửng-thư phải biên rõ họ 
tồn, tuôi, chỗ ỏ’ vã chức-nghiệp của ngưòi chửng và ngưòi 
đứng khai. 


CHƯƠNG THỨ II 
CHỬNG-THƯ KHAI-SINH 

Điều thử 25. — Khi nào cỏ người đẻ con, hạn trong 
một tháng phải khai, Hộ-lại phải kiềm xẻt sự khai cho 
đich-thực. 

Sự khai-sinh, nếu người cha cỏ mặt, thì người cha 
đứng khai. 

Nếu người cha vẳng mặt hay là tị ngân-trở, hay là 
ngưò’i mẹ không cỏ giả-thú và ngưòi cha không nhận con, 
thì do những người trong gia-tộc, người chứng-kiến việc đẻ, 
người đồng-cư hoặc người láng giềng phải đứng khai. Chứng- 
thư khai-sinh phải làm ngay lại trưỏc mặt người đứng khai 
và hai ngưừi chứng. 
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En cas de naissance dans les hôpitaux, prisons ou aulres 
établissements publics, les garđicns cheís ou dii’ccleurs seront 
teaus de faire la dỏclaration prescrite. 

Aid. 26. — Toute personne qui aura trouvẻ un enfant 
nouveau-nẻ abandonnẻ ou exposé, devra le présenter à ]’Of- 
íìcier de 1’Etat Civil de la commune avec les vètcments, 
eữets et tous objets pouvant permeilre plus lard de 1’iden- 
tiíìer et déclarer toutes les circonstances de temps et de lieu 
où il aura été trouvé. 

Mention en sera faite sur le registre des naissances avec 
rindication de lage présumẻ de 1’enlầnt, de son sexe et du 
nom qui lui sera donnẻ immédiatement. 

Art, 27. — II sera fait menlion sur le registre des nais- 
sances : 

1°) de la đate de la déclaration ; 

2°) de la date de la naissance ; 

3°) du' sexe de l’enfant; 

4°) du prẻnom qui lui est donné; 

5°) des nom, prénom, proíession et domicile du père si 
l’enfant est nẻ d’un mariage légitime, ce qui sera indiquẻ, ou 
si le pèi'e dẻclare personnellement 1’eníant sien ; 

6°) des nom, prẻnom, âge et domicile de la mère, à 
moins que celle-ci ne soit déclarée incoimue : 

7°) des noms, prẻnoms, âge, proíession et domicile des 
déclarants et des tẻmoins. 

Les dẻclarants et roíĩìcier de l’Etat Civil seront tenus de 
signeí la déelaration de naíssance. Si les déclarants et les 
témoins ne saverrt pas signer, mention obligatoire en sera 
portẻe SUỊ' la dite dẻclaration, et les dẻclarants ct les lé- 
pioins apposeront leurs empreintes digitales. 

Art. 28. — II sera laissé en regard de chaque acte 11 ne 
marge suữìsante pour constater les reconnaissances qui pour- 
raienl être íaites plus tard par le père ou la mère ou les 
changements de prénom dans les cas où les parents ou les 
ĩntẻressés eux-mênies croiront devoir opérer ce cliangement 
ou encore pour mentionner les rectiíications qui pourront 
être ordonnées par rAulorité supérieure. Les déclarations de 
changements de prẻnom ne pourronl être faites que par le 
père, par la mère ou par rinléiessé lui-même. 
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Khi nào đẻ ỏ' nhà thưo'ng, nhà pha hay nơi công-sỏ- 
khác, thì do người quản-đốc phải đứng khai. 

Điều thử 26. — Ngưòi nào thấy một đứa trễ sơ-sinh bị vất 
bỏ thì phải đem trình Hộ-lại sỏ - -tại và đem theo cả những 
quần áo, đò vật cỏ thề giúp cho sau này nhận được căn- 
cưỏ'c đứa bỏ, cùng thuật lại tình-trạng khi trông thấy và chỗ 
tròng thấy thế nào. 

Iiộ-lại sẽ biên các điều ấy vào sồ khai-sinh và lại phải 
biôn dứa bé tuồi ước bao nhiêu, con trai hay con gái và cả 
lên dặt ngay cho nỏ. 

Diều thứ 27. — Trong sồ khai-sinh phải biên như sau 
này : 

1°) Ngày thảng và năm khai-sinh ; 

2°) Ngày tháng và năm đẻ ; 

3°) Con trai hay con gái; 

4°) Tên đứa bé ; 

5°) Nếu cỏ giả-tliú mà sinh con hay- nếu chinh ngưòi 
cha nhận là con mình, thi phải biên họ tên, chức-nghiệp, 
chỗ ỏ- người cha, và có giá-thú phải biên rõ là có giả- 
thú ; 

6°) IIọ, tên, tuồi, chỗ ỏ' người mẹ, trừ ra khi nào khai 
không biết ngưòi mẹ là ai thì thôi ; 

7°) IIọ, tên, tuồi, cliức-nghiệp chỗ ỏ’ ngưòà đứng khai 
và ngưòi làm chửng. 

Người dửng khai và hộ-lại phải kỷ tên ỏ' dưới chứng- 
thư khai-sinli. Nếu người dửng khai và người chứng không 
biết ký tên thi phải biên rằng không biết ký, rồi ngưò’i đứng 
khai và ngưòi chửng phải in tay ở dưới. 

Diều thứ 28. — Mỗi một chửng-thư phải đề bên cạnh 
một khoảng lưu-không cho vừa đủ, đễ sau này hoặc. người 
cha hay ngưòì mẹ cỏ khai nhân con, hay là ngưòù cha, 
người mẹ hoặc chính ngưòi quan-hệ có xin đồi tèn hay là 
quan trên cỏ truyền phải cải-chính gì, thì sẽ biên-chú vảo. 
Sự khai đồi tên thì chỉ cỏ người cha, người mẹ, hay là 
/Chinh ngưòi quan-hệ được làm mà thôi. 



CIIAPITRE III 

DES ACTES DE RECONNAISSANCE 


Art. 29. — Lorsqu’un enfant nẻ hors mariage n’anra pas 
ẻlé déclarẻ 011 reconnu par le pèi'e, lors de la déclaration de 
sa naissance, ce dcrnieí pourra, à toute époquc de la vie de 
l’enfant, venir dẻclarer à tout Oííìcier de l’Elat Civil qu’il esl 
né de "ses oeuvres. Dans ce cas 1’acte fera mention de la dale 
et du lieu de la dẻclaralion de naissance, du jour de la nais. 
sance et de la dẻclaration du père. Mention de ceíte recon- 
naissance sera íaite en marge de 1’acte de r.aissance et si 1’acle 
de naissance a ẻtẻ dressẻ đans une aulre commune que celle 
où se fait la reconnaissance, roữìcier de 1’Etat Clvil qui recoit 
la reconnaissance enverra à celui qui aura recu la déclaration 
de naissance la mention à faire en marge de l’acte de nais- 
sance. 

Art. 30. — II sera procẻdé de mème si, lors de la décla- 
ration de naissance, les père et mère ẻtant restés inconnus, 
l’un ou 1’autre ou -les deux à la fois viendraíent à 1 'cconnai- 
tre l’enfant. I 


CHAPITRE IV 
DES ACTES DE MARIAGE 

Art. 31. — Lorsqu’un mariage aura été cẻlébrẻ suivant la 
coutume du lieu, déclaration en sera íaite dans les huit jours 
au plus tard ậ rotũcier de 1’Etat Civil qui inscrira celLe décla- 
ration sur le registre spẻcial des mariages. 

La dẻclaration sera faite par les ẻpoux assistés de leurs 
parents et de deux témoins. Si les deux ẻpoux sont malades 
ou raême si 1’un d’eux seulement est hors d’état de vcnir 
faire la déclaration, roiílcier de l’Etat Civil se transporLera à 
leur domicile, sur leui' đemanđe, pour recevoir la déclaralion 
en prẻsence des parents et des témoins. 

Art. 32. — L’acte de mariage mentionnera : 

1°) les noms, prẻnoms, âge et domicile de chacuiỉ des ẻpoux ; 

2°) le rang de la femme ; 
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CHƯƠNG THỬ 111 
CHỬNG-TIIƯ RHAI nhận con 

Điều thứ 29. — Khồng giả-thủ mà đẻ con, khi khai-sinh 
ngivời cha khồng đứng khai hay là không thừa-nhậu, thì 
trong suổt đò'i đửa con, không cử lủc nào, ngưòi cha cũng 
được tùy ỷ đển khai vỏ'i ngưòi Hộ-lại nào cũng được mà 
nhận láng đứa con ẩy chỉnh là đứa con của mình. Khi ấy 
thì trong chửng-thư phải biên ngày tháng và nơi khai sinh, 
ngày sinh và lòi khai của người cha. Nếu sự nhận con cũng 
khai trong một xã mà khi trưốc đã khai-sinh đứa con ẩy, 
thì biên-chú vào bên cạnh cái chứng-thư khai-sinh khỉ 
trước; nếu khai nhận con ỏ’ xẵ khác, thi ngưòi Hộ-lại liếp 
lòi khai sẽ gửi giao cho người Hộ-lại đã nhận. khai-sinh khi 
trưóc, đẽ người ấy biên-chú vào bôn cạnh chứng'thư khai* 
sinh. 

Điều thử 30. — Khỉ khaì-sỉnh không bỉểt người cha và 
người mẹ mà sau này người cha hay ngưởi mẹ, hay là cả-hai, 
người đồng-thò’ì khai nhận con, thì cũng theo như thễ-lệ nói 
ở điều trên. 


CHƯƠNG THỬ IV 

CHỬNG - THƯ GIÁ - THỦ 

Biều thử 31. — Khi nào sự gìả*thủ đã chiều tực-lệ mà 
làm rồi, thì chậm nhất là trong hạn tám hôm phải đến khar 
với Hộ-lại đễ đăng*kỷ vào sỗ giá*fhú» 

Khai giả*thụ phải do cả hai VỌ’ chồng đì vởi cha mẹ 
mình yà hai người chửng. Nếu VỌ’ chồng có đau pm hay 
một người không thề đi khai đưọc, thì Hộ-lại sẽ chiếu lời 
thỉnh của ngưòi ấy, đi đến tận nhà, đổi trước mặt cha mẹ 
Và hai người chứng mà nhận ỉấy lời khai. 

Điều thử 32. —- Chửngdhư khai gìá*thú biên như sau 
này ỉ 

1°) Họ, tên, tuồi và chồ ở hai vợ chồng Ị 

2°) Ngưòi VỌ’ cưỏl là chinh-thất hay lả vợ thứ mẩy; 
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3°) les noms, prénoms, âge, proĩession et domicile des père 
et mère ou des personnes en tenant lieu avec indication, le 
cas ẻchéant, de leur dẻcès; 

4°) les noms, prẻnoms, âge, profession et đomicile des té- 
moins ; 

5°) la date de la célébration du mariage. 

Art. 33. — La đẻclaration sera faite à roííìcier de l’Etat 
Civil dudieu où réside rẻpouse au moraent du mariage. Elle 
sera signée par les nouveaux ẻpoux, leur père et mère ou les 
personnes eii tenant lieu, et les deux tẻraoins. Dans le cas 
où les déclarants et les témoins ne sauraieĩit signer, ils appo- 
seront leui'9 empreintes digitales et meniion en sera raile. 
L’Offìcier de l’Etat Civil signera ensuite le registre et y appo- 
sera son cachet. 

Ạrt. 34. — L’Ofíìcier de l’Etat Civil doit s’opposer d’offìce 
à 1’enregistrement d’un mariage lorsqu’il connaìt l’existence 
d’un empêchement légal. 

II đoit alors adressei' sans dẻlai son rapport’au Prỏsiđent 
du Tribunal du 2 e degrẻ du lieu. Le Tribunal statue ẹn pre- 
mier et dernier ressort. 

Art. 35. — Lorsqu’il s’agira d’un mariage de deuxième 
rang les mêmes déclarations devi'ont êlre íaites à roilicier de 
J’Etat Civil compétent qué pour le mariage 'de premier rang. 

Art. 36.—Tout sujet annamite-qui aura contractè maria- 
ge en dehốrs du territoire du Tonkin, dans un pays où l’Etal 
Civil est instituẻ, naura point à íormulcr une nouvelle dẻcla- 
ration pour que son marỉage soit considẻrẻ comme légitỉme. 

II lui sufũra de produire rextrait de l’acté de mariage qui 
a étẻ rẻdigẻ. 

Art. 37. — (Arrêté Iì° 3643-i du 8 Septembre 193Í). — 
Arí. 37 du Code Civil à l’usage des Juridictions Indigènes du 
Tonkin est abrogé. 
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3°) Họ, tên, tuồi, chức-nghiệp, chỗ ở của cha mẹ hay 
là nhũng người thay quyền cha mẹ ; nếu cha mẹ chết rồi 
cung phải nói rõ. 

4°) Họ, lên, tuồi, chửc-nghiệp, chỗ ở các người làm 
chửng ; 

5“) Năm, tháng, ngày làm lễ giá-thủ. 

Diều thử 33. — Sự giả-thủ phải khai với Hộ-lại sở-tại 
chỗ ngưòi VỌ' hiện đương ỏ’ trong khi xuất-giá. Phải do hai 
vợ chồng, cha mẹ hai bên hoặc người thay mặt cha mẹ 
và hai ngưò'1 chửng cùng kỷ tên. Khi nào các ngưòị đứng khai 
và các người chửng không biết kỷ tên thì phải in tay và 
phải biên rõ là không biết kỷ tên. Khai xong, Hộ-lại phải 
ký tên và áp triện, 

Điều thứ 34. — Khi nào Hộ-lại biết rằng sự giả-thủ cỏ 
sự ngăn-trở không họ’p luật thì tự mình phải từ chổi không 
đăng-ký việc giả-thú ấy vào sồ. 

Khi ấy phải làm ngay tò' trình lên quan chánh ản đệ- 
nhị-cẩp tỉnh mình. Tòa án sẽ xử so-thẫm và chung-thầm 
về việc ấy. 

Diều thử 35. — Những việc gìá-thủ thuộc về thứ-thẩt 
cung phải khai tường với Hộ-lại sở-tại chỗ người đàn bà 
xiúít-giá như việc giá-thú thuộc về chinh-thất. 

Điều thử 36. — Phàm quồc-dân An-nam giả-thủ ở ngoài 
địa-hạt Bẳc-kỳ, ở một xử có đặt hộ-tịch, thì việc -giá-thủ ấy 
không cần phải khai lại nữa mỏi là hợp lệ. Khi ấy chỉ xin 
bản trích-lục chứng-thư giá-thú đă làm trưỏ’c đem xuẩt-trìnlí 
là đủ. 

Điều thử 37.— (Kghị-ẵịnh sổ 36Í3-Ỉ ngày 8 Sepìembre Ì93Ỉ ).— 
Nay bãi đièu 37 trong bộ Dân-luậl dùng ở các tòa Nam-ản 
Bốc-kỳ. 
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CHAPITRE V 

DES ACTES DE DÈCÈS 

Aii. 38. — Tout décès survcnu dans une communc devra, 
au plus tard dans un délai de trois jours, être déclaré par 
l’une des.personnes qui en ont connaissance à rOfficier de 
l’Etat Civil du lieu qui dressera l’acte sur cette déclaralion 
faite en prẻsence de đeux témoins. 

Les dẻcès dans les hopitaux, prisons, ẻtablissemeuts pu- 
blics, de\T 0 nt être déclarés par les gardiens chefs ou direc- 
teurs. 

Art. 39. — Aucune inhumalion ne sera faite sans 11 ne 
autorisation dẻlivrée sur papier libre et sans frais par rOffi- 
cier de 1’Etat Civil. II ne đevrá la dẻlivrer que douze heures 
après le dẻcès qu’il aura constaté lui-même, sauf les cas 
prévus par les règlements. 

Art. 40. — Toute personne qui aura trouvẻ un cadavre 
sera tenue d’en informer immédiatement l’officier de 1’Etat 
Civil. Celui-ci devra se transporter sur les lieux, prendre 
tous les renseignements sur 1’identité du dẻfunt èt en faire 
mention sur le registre đes.décès. 

L’Officier de 1’Etat Civil devra également íaire inhumer 
le corps. Touteíois s’il y a des signes ou indices de mort 
violente, il devra prévenir immẻdiatement les autorités admi- 
nislratives et judiciaires qui délivreront le permis d’inhumer. 

Art. 41. — L’acte de décès doit ẻnoncer les nom, pré- 
nom, profession du dẻíunt, le jour du décès et s’il est' pos- 
sible, la date et le lieu de la naissance, les noras des père 
et mère du dẻfunt, s’il est marié ou cẻlibataire. 


CHAPITRE VI 

DE LA RÉPARATION DES OMISSIONS ET DE LA RECTIFICATION 
DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL 

Art. 42. — Lorsque des naissances, des mariages, des dé- 
cès n’auront pas ẻté déclarẻs dans les délais prescrits, les 
OíTiciers de l’Etat Civil ne pourront plus recevoir les décla- 
vations, mais ils signaleront les omissions à l’Autorité admi- 
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CHƯƠNG THỬ V 
CIIỨNG-TIIU KIIA1-TỦ 

Đicu thứ 38. — Trong xã có ngưòi cliếl lliì hạn trong 
ba ngày, do những ngưòá đã chứng-kiến sự chct ấy phải 
khai vói Hộ-lại đề đáng-ký vào sô khai-tử. Khi khai phải 
có hai người chửng. 

Chết ở nhà thương, nhà pha, hay công-sỏ-, thi do viên 
quận-đốc hay quản-lý phải dửng khai. 

Điều thứ 39. — Khi cỏ người chết phải do Hộ-lại phát 
giấy cho mai-táng mói đưọc mai-táng, giấy ấy không phải 
dán lem và không phải mất tiền phí-tỗn. Ilộ-ỉại phải tự 
mình'đến chứng-lliực sự chết và phải đe cách mưòi hai giờ 
đồng-hồ sau khi chết rồi móã đưọ’c phát giẫy cho mai-táng., 
trừ những khi dẫ cỏ lệ định riêng không kẽ. 

Điều thử 40. — Người nào trông thấy> -thây ngưòi chết 
vô-thừa-nhận, phải lập-tức báo vói Hộ-lại ngay. Hộ-lại phải 
tự mình đi đến lạn nơi xét hỏi cho biết ■ căn-cước ngưòi 
chết, rồi biên vào sỗ khai-tử. 

Hộ-lại lại phải cho mai-táng cải thây ấy đi. Tuy-nhiên. 
khi nào cỏ dấu vết là bạọ-tử thì Hộ-lại phải lập-tửc trình 
háo vói quan Hành-chinh và quan Tư-pháp đễ do các quan 
h'y cho phép mai-táng. 

Biền thử 41.— Chửng-thư khai-tử phải biên : họ, tên, 
chửc-nghiệp người chết và nếu biết ngày và chỗ sinh của 
ngưội chết, họ tên cha-mẹ ngưòi ấy và ngưòi ẩy có giả- 
thú hay' không giá-lliử cũng biên cả vào. 


CHƯƠNG THỬ VI 

ĐIÈN-BỒ CÙNG CẢI-CHÍNH 
CÁC CỈIỦNG-THƯ IIỘ-TỊCH 

Biền thủ' 42. — Khi nào việc sinh-tử gỉá-thủ không khai 
đủng trong kỳ-liạn luệt đã định, thì Hộ-lại không được tự- 
tỉện thu-nhậii sự khai quả hạn, nhưng Hộ-lại phải trình sự bỏ 
quèn không khai ííy với quan Hành-chính sỏ’-tại; quan Hành- 
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nistrativỏ du lieu, laquelle procèdera, sans tardcr, à une 
enquèle pour vẻrifier la 1 ’ẻalitó de la naissance ou du décès, 
ou si le mariage a été âceompli 1 ’égulièi’emcnt et roníbrmẻ- 
mcnt à la coulume. 

L’cnquèteur adressera, avec les pièces de ĩenquêtc, un 
1 -apport au ])résident du tribunal provincial. 'Le Iribunal 
décidera s’il y a lieu d’auloriser roillcier de 1’Etal Civil à 
rccevoir la'đéclaration tardive. 

Le tribunal provincial pourra ẻgalement d’office et après 
enquête, ordonner ou autoriser par jugement rinscription sur 
les regisixes de l’Etat Civil d’unê naissance, d’un mâiiage ou 
d’un dẻcès qui n’aurait pas étẻ déclarẻ à roiĩìcier de 1’Etaí 
Civil. Ce jugement sera transcrit sur les regislres de 1'amiée 
courante et mention en será faite en marge des regislres de 
1’année où rẻvénement s’est produit et à la date dudit évẻnemenl, 

Art. 43. — La dẻclaration de naissance d’un eníant nè 
d un sụịet annamité du Tonkin, hors du territoire et dans un 
pays ou il n’existe pas d Etat Civil, devra êlre lầite par le 
père-ou la mère dans les huit jours qui suivront leiư retour 
dans le village où ils ont leur domiciỉe, à l'Ofíicier de 1’Etat 
Civil, et cetĩe d(?claration sera inscrite au registrc^de.i. nais- 
sances. Sị un acte de naissance a étẻ régulièreinent đressé au 
lieu de la naissance soit par le Consul íranẹais, soit par les au- 
torités du lieu, un extrait de 1’acte de naissance sera produit 
et mentionné dans 1’acte de naissance établi au lieu du do- 
micile des parents. 

Art. 44. — Si des eireurs se sont glissées dans la ródac- 
tion d’un aete et sont de nature à en fausser la subslance, 
toute personne intéressée pourra en demander la reetiíìea- 
tion à 1’autovilỏ administralive du lieu qui, après enquỏle, 
avisera le Prẻsideut du Tribunal provincial, lequel 1’ribunal 
ordonnera les rectiíìcalions nẻcessaires. 

Le Tribiuial provincial pourra aussi, sur le rapport qui lui 
sera fait, ordonnêr d’office toute reclilìcation jugée ulilc. 


CHAPỈTRE VII 

FOI DUE Ảux REG1STRES DE I/ETAT CIV1L — DEKAUT DE 
REGISTRES - EXTRAITS 

Art. 45. —‘Les registres fcront íoi, jusqu’à insciãpíion de 
faitx, des dẻclarations qui y sont portées, sous rẻservc pour 
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chinh sễ điềh-tra ngay đề kiếm xét xem sự sinh-tử cỏ đích- 
thực không, hoặc sự giá-lhú có làm theo đimg tục-lệ không. 

'Điều-tra xong rồi quan Hành-chỉnh phải làm tò' hầm và 
đính theo các giẩy vồ việc điều-tra trình lên quan chánh án 
lỉnh ; tòa án tỉnh sẽ phán-định cỏ nên hay là không nên 
cho phcp Hộ-lại thu-nhận sự khai quá-hạn ấy, 

Tòa ận tỉnh cung cỏ thễ tự mình điều-tra, rồi lập án 
đe truyền cho hay là cho phép đăng-ký sự sinh-tử giả-thú 
chưa khai vói Ilộ-lại. Hộ-lạl phải ghi chép án ấy vào sồ hộ- 
tịch bản-niên và chiếu sự sinh-tử giá-thú phát-sinh về năm.nào 
và ngày tháng nào thì biên-chú vào bên cạnh sô năm ấy. 

Điều thử 43. Phàm quổc-dàn An-nam ở xứ Bắc-kỳ 
đẻ con ỏ' noi nào ngoài địa-hạt Bẳc-kỳ mà không cỏ hộ- 
tịcli, thi khi người cha hoặc người mẹ đứa bé trỏ' vè bản- 
quán, hạn cho' tám ngày sau- khi về, phải khai với hộ-lại 
sỏ’-tại, đễ đăng-ký vào sô khai-sinh. Nếu đẩ do quan lãnh* 
sự Đại-Pháp hay là do quan sỏ'-tại chỗ kỷ-cư, làm thành tờ 
chứng-thư khai-sinh đúng phẻp rồi, thì đem một bản trỉch- 
lục tò' chửng-thư ấy xuất-trình đê biên-chú vào chửng - thư 
khai-sinh lập ỏ' nơi trú-quán cha mẹ. 

Điều thử 44. — Nểu khi lập chửng-thư mà cỏ điều sai- 
lầm đến chỗ yếu-điẽm, thì không cứ ngưò'i quan-hệ nào 
cung đưọ'c phẻp trình quan hấnh-chạnh xin cải-chính. Quan 
Hành-chính điều-tra ròi bầm lên quan chánh án tỉnh, quan 
chánh án xét có cần sẽ cho phẻp cải-chính. 

Tòa án tỉnh cũng cỏ thề chiếu tò' bầm của bản-tòa tiếp 
đưọc, mà tự xẻt nên eải-chính điều gì truyền cho cải-chinh. 


CHƯO’NG THỬ VII 

Sự TỈN4DỤNG CỦA SÕ-SẦCH HỘ-TỊCH. — sự KHÔNG cỏ 
SÔ SÁCH. — TRÍCH-LỤC 

Biều thử 45. — Các sự ghì chép, trong sồ hộ-íịch, nểu 
khổng có ai kiện giả-mạo, thì có hiệu-lực tin-dùng, trừ người 
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tout intẻressẻ de- poursuivre la rectificalion des erreurs ou la 
répar-uion des omissions. 

Alt. 46. — Ponr les naissances, mariages ct ddcès 
survenus antérieurenient à la publication du présent Code 01.1 
rẻtablissement d an Etat Civil 1 'égulier, les dils naissances, 
mariages et ỉđécès pourront être prouvés par des actes de 
notorieté dressés pạr 1'autorité eompẻtente aiiisi que par íitres 
et pai* témoins. II en est de même lorsque les registrcs n’au- 
ront pas é Lé tenus ou quils auront étẻ perdus ou délruits. 

Art. 47. — Si les registres prescrits par le prẻsent Code 
viennent à être perdus ou đétruits, ils seront reconstituẻsqoar 
le Tribuiial du prémier degré après enquête OL 1 sur le vu 
dcs doubles existant. En tous les cas jusqu’à leur complète 
reconstitution, naissances, mariages et décès pourront êlre 
proúvés tant par les pápiers émanẻsde la íầmille que par 
tẻmoins. 


Art. 48. — L’Officier de l’Etat Civil èt le greíĩier du tri- 
bunal dépositaire des doubles registres pourront délivrcr à 
toute partie qui en ferala demande des extraits desdits regislres 
ou dês ceidiũcats altestant les naissances, mariages ou décès. 


TITRE III 

Du Domieile 

A)A 49. —■ Le domicile de tóut sujet annamite, quant à 
J’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a fixé son 
Principal établissement. 

Art. 50. — Le changement de domicile s’opère par le fait 
dune habitation réelle dans un autre lieu, joint à rintention 
d’v íìxer son Principal ỏtablissement. 

Art.- 51. — La preuve de 1’intention rẻsultera d’une décla- 
ration expresse. Cette déclaration devra êlre íầite tant au Ly- 
truong du village que l’on quiltera qu’au Lyrtruong du village 
où sera opérée la translatlon dẹ domicile. Lorsque le change- 
ment de domicile s’effectuera sur le territoire des villes éri- 
gẻes en municipalitẻs, ces dẻclarations seront faites aux muni- 
cipalités 9 de ces lìeux. 

A dẻfaut de dẻclaration expresse la preuve de rintention 
dépendra des circonstances. 
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quan-hệ bao giờ vẫn cỏ quyền được xin cải - chinh điồu sai 
lầm hay điền-bỗ điều bỏ sót. 

. Điều thử 46. — Sự sinh, tử, giá-thú phát-sinh ra trưỏ’c 
khi chưa công-bố luật này, hay là trước khi lập ra hộ-tịclĩ 
đủng phép, thì có thề hoặc dùng giấy chửng-chỉ do vièn-chửc 
có quyền chứng-nhạn, hoặc dùng văn-thư hay cảc ngưòl 
chứng làm bằng cũng được. Lại khi không cỏ sỗ-sách hay khi 
sỗ-sách bị mất hoặc bị hủy-hoại cũng thế. 

•Điều thử 47. — Nếu những sỗ-sách định trong luật này 
lỡ bị mất hoặc bị hủy-lioại, thì sẽ do tòa án sơ~cấp chiếu 
theo sự điều-tra ~ hay là chiễu theo bản Iưu-tồn mà làm lại. 
Không cứ trưò - ng-hợp nào, trước khi chưa lạp lại được sỗ 
thì sự sinh, tử, giá-thủ đều cỏ thế chiễu theo giấy-mả trong 
gia-tộc hay là lời khai của ngưò'i chứng làm bằng đưọ’c. 

Điều thử 48. — Hộ-lại vầ lục-sự tòa án giữ bản sỗ kỷ- 
tồn, đều cỏ thế chiếu theo lờỉ xin của ngưòi đương - sự mà 
phát cho bản trích-lục các sổ đỏ hay là chứng-chỉ chửng- 
nhận các việc sinh,- tử, giả-thú. 


THIÊN THỬ BA 

Trũ-quán 

Điều thử 49. — Trú-quán của quốc-dân An-nam, về đưòng 
sử-dụng quýền-lọi về dân-luật, tức Ịà ở nơi GÓ cơ-sở cốt-yếu. 

Điều thứ 50. — Sự đỗi trú-quản thì cử lấy sự cỏ thực 
thiên-cư đi nơi khác và có ý-tứ lập cơ-sở cổt-yểu ở nơi ấy 
làm bằng-cứ. 

Điều thử 51. — Cải ỷ-tử ấy thời do sự khai minh-bạch 
làm bằng. Yừa phải khai vói lỷ-trưỏng ở nơi mìrih dọn 
đi mà lại vừa phải khai với lý-trưởng ỏ' noi minh dọn đến 
nữa. Khi nào thiên trú-quản đến những nơi thành-ph6 thì 
phải khai tòa Đốc-lỷ thành-phổ ấy. 

Nếu không có sự khai minh-bạch thì cái ỷ-tứ của mình 
thiên trú-quản sẽ tùy tình-trạng mà viện chửng ra. 
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Arí. 52. — La ferame mariée n’a point (Taulre domicíle 
que celui de son mari. 

Art. 53. — Le mineur non émancípé aura son domicile 
ehez ses père et mère on tnteur ; le maịeưr inlerdil au ra le 
sien chez son tuteur. 

Art. 54. — Le lieu ou la successíon s^uvrira sera dẻter- 
miné par le dọmicile. 

Alt. 55. — Les industriels et lés commerọants qui possè- 
đent plusieurs succursales peuvent êlre considérés comme 
doiniciliẻs dans cliaque lieu oủ une de léurs snccursalcs est 
ouverte, en ce qui concerne leurs oblígations industrielles 

ou commereiales,’ et les besoins de leur commerce ou de Ieur 
industrie. 

Art. 56. *— Les parties peuvent convenir 1 d’un domicile 

spécial, diíĩérent de leurs doraiciles I'éels, poub l’exécution 
de leurs. obligations. 

Art. 57. Sous 1 ’éserve de 1’applícation de 1’article prẻ- 

cẻdenl toute action intentẻe en justice doit être portée devant 
le tribunal du doraicile du déíendeur. 

Les actions relatives à une succession dơivent étre portées 
devanl le Tribunal du lieu où la succession s’esl ouverte. 

Les actions en revendication de propriétẻ immobilière 

doivent êlre portées devant le Tribunal de la situation de 
1’iinnieuble litigieux. 


TỊTRÉ IV 

Des absents, 

CHAPITRE 1 

• DE ĨA PRẺSOMPTION D’ABSENCỂ 

Al t. 58. — Quand une personnế đdra dísparu de son dơ-* 
íHícíle sans doniier de ses nouvelles et sanẩ qu’ort puisse sa- 1 
Voir ce qu’elle est dẽvenue* le Tribunal du 2 d degré đu do J 
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Điều thứ 52. — Người đàn bà đã cỏ giá-lliú thi chỉ đưọ - c 
lấy trú-quán của chồng làm trủ-quán của minh .mà thòi. 

Điều thử 53. — Người vị-thành-niên chưa thoát-qnycn thì 
lấy trủ-quán ỏ’ nhà cha mẹ hoặc người giám-hộ mình ; ngưòi 
đã thành-nièn bị cấm quyền sẽ lấy trii-quán ỏ' nhà người 
giám-hộ minh. 

Điều thứ 54. — Phàm định noi chia của thừa-kế thi cử 
lấy trú-quán mà định. 

Điều thử 55. — Phàm người kỹ-nghệ thưo'ng-mại mà có 
nhiều chi-điếnưthì hễ đã lâp ra chi-điếm ỏ' noi nào tức là 
có trủ-quán ở noi ấy đễ thi-hành về các -nghĩa-VỊi và các 
công việc cần-dùng về sự công-nghệ thưoaig-mại của mình. 

Điều thử 56. — Các ngưòã đương-sự có thễ đỉnh-ước 
vói nhau đê định một nơi làm trú-quán riêng -khác VỚI trú- 
quán thực của mình cho tiện việc tlii-hànli nghĩa-vụ. đối 
vỏ’i nliau. 

Điềụ thử 57. — Trừ khi xử theo điều trên không kề, 
còn ngoài ra hễ’cỏ việc kiện thì phải thưa tại trưố’c tòa áti 
ngưòl bị-cáo. 

Những việc kiện về chia của thừa-kế thì phải thưa 
ỏ’ trưỏ'c tòa án nơi phát-sĩnh ra việc thừa-kế. 

Những yiệc kiện về sự đòi lại quyền sỏ-hựu bất-động- 
sản thì phải đem thưa tại trước tòa án sỏ-tại chỗ bất-động- 
sản bị. kiộn. 


THIÊN TIIỨ Tư 

Những người thất-tung 
. CHƯƠNG THỨ I 

Dự-tìOÁN Sự THẨT-TUNG 

Điều thứ 58. — Khi người nào bỏ trủ-quản mà đi thẩt- 
tích, 'không ai biết lin-tức ra sao, thì tòa án đệ-nhị-cấp ở 
noi trú-quán ngưòi thất-tích cỏ thề tự bằng chíre-vụ mình 
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micile du đisparu pourra, d’ofTice ou à la requête des parlícs 
iniérẹssẻes, 01 'donner des mesurcs conservaloires ct, à déíaut 
d’épouse légitime, d’ascendanls et de descenđants majeurs, 
011 SUI' le refus de ceux-ci, dẻsigìier un administrateur provi- 
soire chargé de la gestion du patrimoine du dísparu. 

Art. 59. — Si, đepuis deux ans on n’a Ịioint eu de nou- 
velles de la personne đisparue, le Tribunal pourra, d’office 
ou à la -requête des parties intéressées, ordonnei' une enquête. 
Exlrait de ce jugement sera aữiché à la Maison Commune du 
domicile du présumé absent. 


CHAPITRE II 

DE LA DÉCLARATION D’ABSENCE 

Art. GO. — Sí dans le délai. đ’un an aprés le jugement 
ordonnanl 1’enquête, la personne dísparue n’a point reparu 
ou donné de ses nouvelles, 1’absence sera dẻclarỏe par un 
nouveau jugement, lequel sera sounús aux mêmes íbrmaliíés 
de publicilé. 

• Art. 61 — L’épouse et les fenunes de second rang pour* 
ront alors đemander au Tríbunal que le lien conjugal soit 
déclarẻ dissous, afin de pouvoir se remariei'. 

II sera rendu autant de jugements qu’il y aura de fem- 
mes Tequérantes. 

Ces jugements seront transcrils SU 1 ‘ les registres de 1’Elat 
Ciyil relatifs aux actes de mariage de 1’année couraníe et 
mention. en seíạ portée en marge de chacnn des acies de 
mariage contracté. 

La transcripíion et la méniion’seront opérées à la requête 
du Tribunal connne à celle dcs iníéressées. 

Art, 62. — Dans le cas où, par la suile, le mari 1 ’ẻinté- 
grerait son domicile, ou dans le cas où il íerait paivenii' de 
ses nouvelles, les unions coníractées par 1’épouse ou pổr lcs 
íemmes de second rang demeureront inattaquabỉes. 
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hoặc do các người đương-sự thĩnh-cẫu mà sức cho thi-hảnh 
những phương-pháp bảo-thủ sản-nghiệp ; và nếu ngưòi tliất- 
tícli không có vợ giá-thú hợp-luật hay cha mẹ ông bà cùng 
con cháu đa thành-niên, hay là các người ẩy không chịu 
đứng nhận thì tòa án cỏ thề cử một người quản-lý tạm đê 
quản-trị gia-tài của ngưòi thất-tích. 

Điều thử 59. — Nếu đã cách hai năm mà tuyệt-nhiên 
không thấy tin-tức gì về ngưòi thất-tícli cả, thì tòa án cỏ 
thề bằng chức-vụ mình, hoặc do các người đưong-sự Ihlnh- 
cầu, mà sức phải làm sự điều-tra. 13ản án ấy sẽ đem trich- 
lục niêm-yết tại công-sỏ' (đình) chỗ trủ-quán ngưòi đã cho là 
thất-tung ấy. 


CHƯƠNG THỬ II . 

TUYÊN-CẢO Sự THẨT-TUNG 

Điều thứ GO. — Nếu trong hạn một năm sau khi cỏ án 
truyền điều-tra mà người thất-tich không thẩy trở về, hoặc 
không cỏ tin-tửc gi về nữa, thì tòa án lại lập ản tuyên-cáo 
sự thất-tung. Án ấy' cũng đem niêm-yết như án trưỏc. 

Điều thử 61. — Khi ấy, vợ chính VỌ’ thứ người thất- 
tung có thê xin. tòa án xử cho tỉêu-hổn đễ đu’Ọ'c tái-giá. 

Ngưòi thất-tung cỏ nhiều YỌ’ thì VỌ’ nào xin tiêu-hôn sẽ 
xử riêng cho người ấy. 

Những án ấy sẽ đăng-kỷ vào sỗ giả-thú đưong-niên và 
sẽ biên-chủ vào bên cạnh ‘chửng-thư giá-thủ khi trước. 

Sự đăng-kỷ và sự biên-chú ấy do tòa án yêu-cằu hoặc 
do người đưưng-sự tliỉnh-cầu. 

Điều thứ 62. — Nếu sau này, người chồng lại trỏ’ về 
nhà hay lại cỏ tin-tửc về, thì sự tải-giá của VỌ’ chính hay 
VỌ’ thừ đâ thành ròi cũng không bác được nữa. 



CHAPITRE III 

Í)ES EFFETS DE L’ABSENCE 


Art. • 63. — L’ẻpouSe conserVera, tant qu’elle nơ sera pas 
rcmariée, la gestion et la - jouissance des biens laissés par 
son mari abscnt. 

Les femmes de second rang, tant qu’elles ne se remarie- 
ront pas et resleront' đans la famille de 1’absent, auront 
xlroit à leui' entretlen selon 1’état de fortune de 1’absent. 

Art. 64. — A đéíaut d’épouse ou en cas de remariạge 
de celle-ci, les héritiers de 1’absent au jour de sa đisparition 
peuvent 1 ’ẻclamer l’envoi en possession provisoire de ses 
biens après la déclaraiion d’absence; s’il n’y a pbint đ'hẻri- 
tiers, l’cnvoi en posscssion peut étre prononcé en faveur de 
la conimune sur le territoire de laquelle les biens sont siluẻs. 

A dẻfaut d’héritiers ou sur le refus de la commune, 
toute personne qui dẻsirera occupcr les biens abandonnés 
pour en continuer l’exploitation pourra en demander l’envoi 
en possession provisoire. Elle en jouira comme • un posses- 
seur de bonne toi. 

Art. 65. — Si un dẻlaí de vingt annẻes s’est écoưlé depuís 
la -déêlaration d’absence sans que 1’absent ait reparu ou don- 
né de ses nouvelles, le possesseur deviendra propriẻtaire des 
biens délaissés, s’il est héritíer unique; siuơn la succession 
sera ouverte. 


Art. 66. — Sí íe đẻcés de 1’abserit parvient â êíre établí, 
sa succession sera ouverte au jour dú décès au proũt ' deấ 
hérítiers successibles à cetté époque. 

Art. 67V —‘ Uépouse non remaríée aura la garde et í’eil- 
Iretien d& tous les entants mineurs de 1’absent, En. ẹas de 
nẻcessité elle pourra aliéner avec rautorisatiờn du Tribuna/ 
ỉes biens dont elle a la gestion. 

En cas de décès ou de remai’iage de 1’ểpouse, un tuteui* 
sera dẻsigné aux eníants. 
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CHƯƠNG THỬ III 
I1IỆU-LỰC CỦA Sự THẤT-TUNG 

Diều tliử 63. — Ngưòi vọ - chính nếu không tái-gìá thì 
vẫn đưọc giữ quy en quản-trị và hưỏng-thụ tài-sản của ngiròi 
ciiồng thất-tung đê lại. 

Yợ thử người thẩt-tung nếu không tái-gĩá mà vẫn ỏ’ 
nhà chồng, thì sẽ đưọ - c phần cấp-dưỡng tùy theo tư-sãn 
ngưò’i chòng. 

Điều thứ 61. — Nếu người thất-tung không cỏ \ợ chính 
hoặc-có mà đã tải-giá rồi, thì sau khi đă cỏ án tuyên-cáo 
thất-tung, nhũng ngưòã Ihừa-kể của ngưòã ấy khi thẩt-tích, 
■có thề xin cho tạm quản-nhận tài-sản của người ổy; nếu 
không cỏ thừa-kế thì có thề giao cho bản-xã sở-tại chỗ tài- 
sản ấy. 

Nếu không cỏ thừa-kế mà xã sỏ-tại lại từ-chối thì bất-cứ 
ai muốn chiếm-hữu tài-sản hô không ấy đề kế-tục việc canli- 
tác cĩmg đưọc xin tạm quản-nhận. Ngưòi đứng xin ấy sẽ 
hưỏng-thụ tài-sản ấy như người lòng ngay chiếm-hữu. 

Điều thử 65. — Sau khi dã cỏ án tuyẻn-cáo sự thất- 
lung, cách hai mưoi năm mà tuyệt-nhiên ngưòi thất-tung 
không thấy về, hoặc không có tin-tức gì, thì nếu người tạm 
chiếm-hữu chỉ cỏ một mình là kế-thừa, sẽ được chủ-quyền 
sỏ-hữu tài-sản bỏ không ấy, nếu không thì sể khai phân di- 
sản. 


Điều thử 66. — Nếu cỏ chứng-có’ người thẩt-tung chết 
ròi, thì kẽ từ "ngày ngưòã ấy đẩ chết, di-sản của ngưòi ấy 
sẽ chia cho các người đưọc quyền thừa-kế về ldii ấy. 

Điều thứ 67. — Ngivòi vợ chính không tải-giá, được 
trông coi và bảo-đưỡng các con vị-thành-nicn của chồng 
thổl-tung. Khi cần, được xin Tò^a ản cho phép chuyến-dịcb 
nhũng tài-sản thuộc về quyền mình quản-trị. 

Nếụ ngưò'i vọ- chỉnh mệnh-một, hoặc tái-giả, thì sẽ cử. 
một ngu'ò'i giám-hộ trông coi nhũng đứa con ẩy. 
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titre V 

Du mariage 
CHAPITRE I 

DES FIANỢAILLES 

Art. 68. — Les ũancailles ne sont valabícs que si olles 
oní ẻté conclues solennellement après la remise des cađeaux 
pai' les parents du fiancé aux parenls de la llancẻe. 

Art. 69. — Les íìancés majeurs ou mineurs ne sont obli- 
gés par les ũanẹailles que si leụrs parents, ou leur tuteur, 
y ont consenti. 

Art. 70. — La promesse de mariage résultant des ílaiv 
ẹailles peut loujours être ronipue par l’un des Cancẻs ou 
par ses parents. 

Alt. 71.— La rupture entraỉne pour celui qui s’y déler-' 
mine sans de justes niõtiís, ou pour celui qui la provoque pai' 
sâ íaute, robligation de réparer le prẻjudice qui en 1 ’ésulte. 

Si les ũanẹailles sorlt rompues par le décès de l’un des 
íìancẻs, aucune indemnitẻ n’est đue. 

Art. 72. — Les actíons íssites des íĩanẹaílles se pres* 
crivent dans les six mois révolus de la rupture. 


CHAP1TRE lí 

DU MARIAGE 
SecTioK 1 

Des conđitíons requises poui‘ contrứctei 1 rtỉăiidgê 

Alt. 73. — L'homme avant dix-huít ans rềvolus, ía lem* 
íne avant quínxe ans révolus ne peuvent eontracter mariage. 

Art. 74. — Le tnaríage est prohibẻ entre personnes unĩes 
par tin lien de parenté ou d alliance en ligne dírecte à toua 
íes degrẻs, que le lien soit légitime, naturel ou qu’il rẻsulte 
d’«ne adoptioní 
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THIÊN TIIỨ V 

Giá-thú 


CHƯƠNG THỨ I 

SÍNII-LỄ 

Điều thử 68. — Nểu cha mẹ người con trai đẩ đưa Iễ- 
vật đến cha mẹ người con gái đề làm sinh-lễ một cách 
trọng-thề, thì sự sỉnh-lễ ấy mỏ'i có giá-trị. 

Điều thứ 69. — Phải có cha mẹ hoặc ngưòi giám-liộ 

bằng lòng thì sự sính-lễ mói bắt-buộc được hai người hứa 

giả-thú, hoặc ehưa thành-niên, hoặc đă thành-niên cũng vậy. 

Điều thứ 70. — Cỏ sỉnh-lễ là cỏ hứa giá-thú, lòi hứa 
ấy, hao- giờ cũng có thê do một ngưòi hứa giá-thú hay 
cha mẹ người ấy xin bãi bỏ đi. 

Điều thử 71. — Bên nào xin bỏ lòi hứa về việc giá-thú 

mà không có duyên-cở gì chính-đáng hoặc vì sự lỗi bên ấy, 

thì phải chịu trách-nhiệm bồi tôn-hại. 

Nếu việc hứa giá-thú bị bãi vì một người hứa giá-ihú 
mệnh-một, thì không phải bồi-thưò’ng gì cả, 

Điều thứ 72. — Phàm tố-tụng và việc sính-lễ thì trong 
hạn sáu tháng kễ từ sau khi tuyệt-hứa là hết tliời-hiệu. 


CHƯƠNG THỬ II 
GIÁ-TIIÚ 


TiẾt thứ I 

Nói về những điần-kiện cần cho việc giá-thii. 

Điều thử 73. — Phàm con trai chưa đầy mười tám tuồi, 
con gái chưa đầy mưò’i-lăm tuồi, thì không đưọ’c kết-hôn. 

Điều thử 74.— Phàm những người thân-thuộc hay thích- 
thuộe về trực-hệ, vào bậc nào cũng Vcậy, bất-cử là con chính, 
con hoang, hay con nuôi, cấm khồng đưọc kết-hôn vỏ'i nhau. 
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En ligne collatẻrale le mariage est aussỉ inlevdit entre : 

1°) Les frèrcs ou soeurs qu’ils soient ou non du même 
père et de la même mère, soit entre eux, soit avec les frères 
et soeurs ađoptifs ; 

2°) Les bclles-soeurs (chỉ dâu, em dâu) et les frères du 
mari (anh chông, em chông) ; 

3°) Les oncles et nièccs, les tantes et neveux ; 

4°) Les femmes des oncles paternels (Bac gai ou thím) et 
les neveux du marl (chau chông); 

5°) Les COUSĨTLS gennains et issus de germains et les cou- 
sines germaines et issuẹs de germaines du côté paternel et 
malenìél ; et les cousins et les cousines ĨSSỊ1S de germains 
du côlẻ paterncl; 

6°) Lcs cousins et les cousines issus de la même parenté 
el poitant le même nom de íamille (dông tông). 

V, 

Arl. 75. — A litre exceptionnel rAutorilé provinciale peut 
accorder des dispenscs d’àge pour des motifs sérieux. 

Les đispenses đ’àge ne peuvent être accordẻes pour les 
hommea âgés de moins de quinze ans et pour les mies 
de moins de douze ans. 

Avt. 76. — Le consentement des deux époux est indispen- 
sahle pour la íormation du mariage. 

Art. 77. — Les enĩants majeurs et mineurs oe peuvent en 
aucun cas contracler mariage sans le consentement de leurs 
père et mère ; en cas de dissenliment, le consenlement du 
père sulht. Si le père est dẻcẻdẻ QU dans rimpossihilité de 
ĩnanilester sa volonté, le consenlement est donné pâr la mère. 

- Si le père et la mère sont morts ou dans rimpossibilité 
de manilester leur voloutẻ, le consentement doit être donné 
par l’aĩeul et raỉeule paternels. S’il y a dissentiment enlre 
1’aĩeul el 1’aỉeule, Í1 suĩíìt du consentement de 1’aĩeul. 

Art. 78. — S’il n’y a ni père ni mère, ni aỉeul, ni aỉeule, 
ou s’ils se trouvent dans rimpossibilité de maniíester leur 
volonté, les mineurs de 21 ans, garẹons et fdles, ne peuvent 
contracter mariage sans le consentement de leur tuteur. 

Al t. 79. — II existe deux sortes de mariage lẻgitime : les 
mariages du premier degrẻ et les mariages du second đegré. 

Art. 80. — II est interdit de contracter mariage avec une 
lemme de deuxième rang avant d’avoir contracté mariage 
avec une íemme de premier rang. 
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Về bàng-hệ lliì những ngưòá sau này cũng không đưọ'C 
kết-hôn vỏ'i nhau : 

1°) Anh cm chị em đồng-phụ đòng-mẫu hay không cũng 
thế, hoặc lấy lẫn nhau, hoặc lấy anh em chị em nuôi. 

2°) Chị dâu em dâu vỏ’i em chồng anh chồng ; 

3°) Chủ bác, cậu với cháu gái, cô dì với chảu trai ; 

4°) Bác gái hay thím vởi cháu chồng ; 

5°) Anh em vỏ'i chị em con chú con bác con cậu con cô 
con dì cả hai bên nội ngoại, anh em chị em cháu chú cháu 
bác, cháu cô về bên nội. 

6°) Anh em họ vối chị em họ đồng-tông ; 

Điều thử 75. — Khi nào cỏ đuyên-cỏ' đỉch-đảng, quan 
tỉnh cỏ thề đặc-cảcli cho miễn tuồi đưọ - c. 

Nhưng con trai dưới mưò'i-lăm tuồi và con gải dưới 
mười-hai tuồi cũng không thễ cho miễn tuồi được. 

Điều thứ 76. — Kết-hôn tất phải cỏ hai bên nam nữ 
bằng lòng nhau mới được. 

Diều thử 77. — Phàm con-cải đă thànli-niên cũng như 
chưa thànli-niên, không khi nào không có cha mẹ bằng lòng 
mà kết-hôn đưọc ; nếu cha mẹ không đồng-ý thì cliỉ ngưòi 
cha bầng lòng là đủ. Nếu người cha mệnh-một hoặc không 
thề tỏ ỷ của mình - đưọ’c, thì sự hằng lòng là tùy ý người 
mẹ. 

Nếu cả cha mẹ cùng mệnh-mộb, hoặc cùng không thê tỏ 
ý ra, thì sự bằng lòng là tùy. ỷ ông bà nội. Nếu ông bà 
nội không đồng-ỷ thì chì ông nội bằng lòng là đủ. 

Điều thử 78. — Nếu không cỏ cha mẹ ông bà hoặc cỏ 
mà 'không thl tỏ được ỷ ra, thì người vị-thành-niên ti'ong 
hai-mưoà-mổt tuồi, con trai cũng như con gái, phải c.ó người 
giám-hộ bằng lòng mởi đưọ'c kết-hôn. 

Điều thử 79. — Có hai cảch giá-thú hợp phép: giá-thủ 
vè chỉnh-thất và giả-thú về tliứ-lhất. 

Điều thứ 80. — Chưa lẩy vợ chỉnh thì cấm không đưọc 
lấy vợ thứ. 
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Ari. 81 — Lorsque le mariage avcc la 1'cmuie cle pre- 

niier rang est đissous, le mari penl contracter une autre Union 
du premier dcgré avec une nouvclle ópouse. Si la première 
épouse est dẻcẻdée il doii allendrc pour se remaricr ĩexpira-* 
lion de la pẻriode de deuil ũxée à une annẻe. 

Le mari devra justiũer de la dissolulion du mariage du 
premier degré par la production des actes ịudiciaires ou de 
l’Etat Civil établissant 1’absence, le divorce ou le décès de la 
fennne de premier rang. 


Section II 

Des mtlỉiiẻs du maríagể 

Art. 82. — Le mariage est inexistant et sa nullíté ìda pas 
besoin d èlre prononcẻe par les tribilnaux lorsqu’il n’a |)as été 
déclarẻ à roiĩìcier de ĨEiat Civil. 

Art. 83. — Le mariage est inexistant faute du consentenient 
des époux ou de l’un d’eux. 

Arl. 84. — Le mariage est nul : 

. 1°) Lorsqu’il a été contractẻ, sauf le eas de díspense, par 
UI1 homme âgc de moins de dix-huit ans ou une lemme de 
nioins de quinxe ans. 

La cause de nullitẻ eesse à dater du jour où le conịoint 
parvient à l’âge de puberté légal OIT dans le cas de g]'ossesse 
de 1’ẻpouse.. 

2°) Lorsqu’un des époux éỉail, au moment de la célébra- 
tion, alteint d’une maladie mentale ou incapablc de điseerne- 
nrent J)ar 1’eíĩet d’une cause durable. 

Lorsque le eonjoìnt incapable de disecrnemenl ou alleint 
đ’une maladie. ìnenlale a recouvré la plénitude de ses íacultẻsi 
la nullité du mariage ne peut plus êtrc demandéc ; 

3°) Lorsque les conjoints sont parents ou alliés à un degrẻ 
prohibé ; 

4"1 Lorsque la femme étaii antérieurement tenue par les 
liens d'un mariage légitime de |)remier rang ou de seconđ 
rang non dissous ; 

5") Lorsquaprès dissolution du mariage la ỉemme cjivor- 
cée quel que soit son rang se remarie. moins de dix mois 
après le prononcẻ du jugement de divorce ou que la fennne 
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Điều' lliứ 81. — Khi nào đã liêu-hôn vời ngưòi vợ chinh, 
thì người chồng cỏ thề lấy người khác làm vợ chinh được. 
Nếu người vự chính mệnh-một, thì người chồng phải đợi hết 
lang một năm mới đưọc lái-thủ. 

Ngưòi chòng tái-thú phải xnất-trình các ản-văn hay cliứng- 
thư về hộ-tịch làm hằng chửng sự tiêu-hôn về chinh-thAt, vì 
cỏ- ngưòi chính-thẫt thất-tung, ly-lìòn hay quá-cố. 


Tiết thứ II 

Nối về sự vô-ỉũệii trong việc gỉá-tliủ. 

Điều thử 82 — Phàm việc giá-thủ nàc không khai vời 
Hộ-lại thì việc giá-lhú ấy cũng như không và sự vô-liiệu ấy 
không cần phải do tòa An tuyên-cáo. 

Điều thử 83 — Phàm hai bèn không bằng lòng lấy nhaụ, 
hoặc bên nọ không bằng lòng bên kia thời việc giá-thú cũng 
như không. 

Điều thứ 84 — Những khi như sau này thì việc giá-thũ 
vô-hiệu : 

1°) Khi con trai chưa đầy mười tám tuồi, con gái chưa 
đay mười lăm tuôi, trừ được miễn tuồi thì không kề. 

Nhưng kễ từ ngày đã tới tuôi cập-hôn theo luật hoặc 
khi người VỌ' đã có thai, thì sự gỉả-thú ấy không bị vò-hiệu 
nữa; 

2°) Khi làm lễ kết-hôn, trong hai vự chồng cỏ người bị 
bệnh điên-cuòng hoặc vô-tri-thửc vì một bệnh-căn lảu khỏi. 

Nhưng khi ngưòi vô-trl-giác hoặc bị đicn-cuồng ấy đã 
bình-phục như thường thì không thễ xin cho sự _giá-thú là 
vô-híệu nữa ; 

3°) Khi hai người lấy nhau là thàn-thuộc thích-tliuộc vào 
bậc mà trong luật đẩ cấm không được giả-thú ; 

4°) Khi người đàn bà trước đã cỏ giả-thủ làm chinh-thất 
hay thử-thất mà chưa tièu-hôn ; 

5°) Khi đã tiêu-hòn ròi, nếu là ngưòi đàn bà ly-hôn, bất- 
cử là chính hay là thử-thất, mà sau khi tuyèn-cáo ly-hỏn 
chưa 'được mười tháng đã tái-giả, hay nếu là người đàn hà 



— 18 


veuve, quel que soit son rang, se remarie moĩns de vingt- 
sept mois après le dẻcès de son ẻpoux ; 

6°) Lorsque le mari contracte un mariage de premier rang 
moins d’un an après le dẻcès de sa femme de premier rang ; 

7°) Lorsqu’un mariage de deuxième rang a été contraclé 
avant un mariage de premier rang; 

8°) Lorsque le mari qui éontracte un mariage de premier 
rang était dẻjà tenu par les liens d’ụn autre mariage de pre- 
mier rang non dissous. 

Si la íemme épousẻe en seconđ lieu y eonsent, le Tri j 
bunal peul, tout en prononẹant l annulation du second mariage 
de preniier rang, ordonner qu’il scra dẻclassé et qu’il cons- 
tiluera une Union de sẹcond rang. 

Si la íennne ẻpousỏe en second lleu est mincure, Ies per- 
soiìhes qualiíìốes pour consenlir à son mariage doÍYent acquies- 
cer au déclassement de l’union par clle contractẻe. 

Dans le cas où le jugement d’ítnnulation compọrle déclas- 
sement de l’union postẻrieure, une expẻdition en est trans- 
mise à roíílcier de TEtat Civil qui en transcrira le dispositif 
en marge dé l’acte de mariage dẻelassé. 

9°) Lorsque le mariage a été contracté pendant la période 
de dcuil du père ou de la mère de l’un des époux. Cette 
période est de vingt sept-mois. Touteíbis il ’est Ỷalable s’il a 
été célébrẻ avant la déelaration du deuil. 

Si le parent survivant ou les parents -de ráutre conjoint ou 
tous autres parents de I’un et de 1’aulre époux' viennent à đẻ' 
céder pendant la pẻriode de deuil, les périọdes de deuil cumu- 
lẽcs pourront être réduiles à un minimum de trente mois. 

Art. 85. — ưaction en nullitẻ appartient à tout intéressẻ. 
Elle peut aussi être intentée d’office par le tribunal du 2 e degré, 

Al t. 86. — Le mariage peut être atlaqué lorsqne le consen' 
tement. de rẻpoux a été *vicié par erreur ou par contrainte. 

L’erreur n’est une cause d annnlation que si elle porte 
sur rindividualitẻ même de 1’ẻpoux ou si la femme a été 
troinpée sur le degré de l’union contractệe. 

Art. 87 — Le conjoint victime de 1’erreur ou de la con- 
trainte peut seul engager 1’aclion en nullité, s’il est majeur. 
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gỏa, bấl-cứ là chính hay là thử-thất, mà sau khi chòng 
mệnh-một chưa được hai-mươi-bầy tháng đã tải-giá ; 

6°) Khi vợ chinh-thất chết chưa được một năm mà ngưòi 
chồng đã đi tái-thú với người khác làm chính-thất; 

7°) Khi chưa có VỌ' chinh đã cưới VỌ' thử; 

8°) Khi đã cỏ vợ chính trửóc chưa tiêu-hôn mà lại .lấy 
hgưòi VỌ' chính khác. 

Nếu người VỌ’ lấy sau bằng lòng thì Tòa-ản cỏ thế vừa 
thủ-ticu sự giá-thú chỉnh-thất thủ' nhì đỏ, vừa truyền cho đôi 
chính-thất làm thử-thất đu'Ọ'c. 

Nếu người VỌ' lấy sau là vị-thành-nỉên, thì những người 
cỏ tư-cảch nhận cưới cho người ấy phải bằng lòng cho đỗi 
chính-thất làm thử-thất mỏ’i đưọ'C. 

Khi nào có án tiêu-hôn cho đỗi chỉnh-thất làm thứ-thất, 
thì sẽ chuyên giao một bản toàn-sao án ấy cho hộ-lại đẽ 
đăng-ký vào bên cạnh chứng-thư giá-thứ bị đỗi đi ; 

9°) Khi kết-liỏn vào thời-kỳ tang cha hay tang mẹ bôn 
trai hoặc bên gái. Thời-kỳ đề tang ấy là hai mươi băy thảng. 
Nhưng nếu làm hôn-lễ trước khi pliảt-tang (cưới chạy tang) 
thì việc giả-thú ấy vẫn có giá-trị. 

Nếu trong thời-kỳ đề tang ấy, người cha hay ngưò'i mẹ 
còn lại, hay cha mẹ bên kia, hay thân-thuộc hai bên có 
ngivòi mệnh-một đi, thì cả tang trước và tang sau có thề rủt 
lại ba 'mươi thảng được. 

Điều thứ 85. — Phàm các ngưòi quan-hệ cỏ quyền đưọc 
kiện về việc giả-thủ vô-hiệu. Tòa án đệ-nhị-cấp cũng có thề 
bằng chửc-vụ mà truy-tố về việc ấy. 

Điều thử 86. — Phàm việc giả-thú mà một bèn vì lầm hay 
bắt ép phải bằng lòng thì có thê cảo-tố được. 

Sự Iầm-hoặc chỉ thành một đuyên-có' tiêu-hôn là khi 
người nọ lầm ra. người kia, hay ngivời đàn bà bị lửa về thứ- 
bậc VỌ' chinh VỌ' thứ mà thôi. 

Điều thứ 87. — Người nào bị lầm-hoặc hay bị bẳt-ép, 
nếu đã thành-niên rồi có thê một mình khởi-tổ xin tiêu-hòn 
đirọc. 



S’il est mineur, les pcrsonnes dont le consentemelit esí 
requis exercent raclion en nullité. 

L’action est prescrite si elle n’a pas été inlentée dans l.es 
six mois qui suivent la découverte de rerrenr OÍ 1 la cessa- 
tion de la contrainte. 

Art. 88. — Le mariage est annulable pour défaut de con- 
senlement des parents, ascendants paterliels ou tuteur. 

L actíon ne peut être intentée que par les personnes qua- 
liíìẻes pour consenlũ’ à runíon et dont le consentement n’a 
pas été sollicité. 

Les personnes dont le consentement ẻtaít requís peuveht 
le conlìrmer expressément ou tacitement. Notaniment si, aprèổ 
avoir eu connaissance du maríage, elles restent une annẻe 
entière sans réclamer, ce silence suffit poui' couvrír la nullité. 

Le tuteur ne peut engager raclion qu’autant que le con- 
ioint à 1’union duquel il n’a pas consenti est mineur, 

En aucun cas 1’action des parenls om du luteur ne peut 
être engagée lorsque la femme est devenue mère ou se 
trouve en état de grossesse. 

Art. 89. — Les enfants nés d’unmariage déclarẻ nul sont 
légitimes, quelle que soit la cause de nullilé. Les droits ef 
obligations des parents et des enfants sont rẻglés comme en 
cas de divorce. 

La liquidalion des biens des époux dont le mariage est 
annulé s opère également comme eiạ cas de divorce. 

Art. 90. — Tout jugemenl portant annulation đ un ma- 
ríage doit être transmis,. dès qu’il est devenu déíỉnitif, à 
l’Officier de l’Etat Civil qui a enregistré runion, aux fìns de 
mention en marge de l acte annulé et de transcriplion sur le 
registre des mariages de I’année courante. 


Sếction III 

Des effets du maríage 

Alt. 91. — La déclaration du mariage á rorricíer de 1'Etat 
Civil et son insciãption sur les registreG erỏent l’unỉon 
conjugalc. 
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Nếu chưa thành-niên thì quyền khởi-tổ tiêu-hôn là thuỗC' 
vè các ngưò’í có quyền ưng-thuận việc, giá-thú ấy.. 

Nếu trong sáu tháng sau khi đẩ phát-xuất ra sự lầm- 
lẫn hay là sau khi đẵ hết sự bắt ép mà không khỏi-tổ tiẻu- 
hòn, thì tố-quyền ấy sẽ bị tiêu-diệt. 

Điều thứ 88. — Phàm việc giá-thú mà cha mẹ, ông bà 
nội, hoặc người giám-hộ không bẵng lòng thi cũng có thế 
xin tiêu đi đưọc. 

Yiệc cáo-tố phải do những ngiròi có lư-cảch ưng-thuận việc 
giá-thú mà khi giá-thú không hỏi đến có ưng-thuận hay không. 

Những người cỏ quyền bằng lòng việc giá-thú, có thế tỏ sự 
bằng lòng ấy ra một cách công-nhiên hay mặc-nhiên cũng đưọ’c. 
Như sau khi đã biết việc già-thú rồi mà đề yên một năm không 
khiếu-nại điều gì, thi sự mặc-nhiên ấy đủ tiêu đưọc sự vô-hiệu- 

Người giám-hộ chỉ cỏ thề khỏi-lố xin tiêu-liôn trong khi 
người thuộc quyền mình trông nom mà làm việc giá - thú 
mình không bằng lòng, hãy còn vị-thành-niên mà thôi. 

Nếu ngưòi đàn bà đã cỏ con hay đưong cò thai thi 
không khi nào cha mẹ hay nguôi giám-hộ có thề khỏi-tố 
tiêu-hôn được nữa. 

Điều thứ 89. — Phàm có giả-thú mà sinh con, dẫu sạu 
có sự tièu-hôn, không cử vì duyên-có• gì, những đứa con 'ấy 
vẫn là con chính. Thuộc về quyền-lọi nghĩa-vụ của cha mẹ 
những đứa con ấy thì cũng theo cùng một lệ định như khi 
ly-hôn. 

Việc thanh-toán các tài-sản của VỌ' chồng đã tiêu-hòn 
thì cũng làm theo như khi ly-hôn. 

Điều thứ 90. — Phàm án-văn xử tiêú. việc giá-thú, khi 
đã thành nhất-định rồi, thì phải lục sức cho hộ-lại đã đăng' 
ký việc giả-thú khi trước, đề biên-chú vào bên cạnh chứng- 
thư giả-thú khi trước và đẽ đăng-ký* vào sô giá-thú bản-niên. 


Tiểt thứ III 

Nói về hiệu-lực của việc giá-thụ 

Điều thứ 91. — Phàm việc giá-thủ đã khai với hộ-Iại 
và đa đăng-kỹ vào sồ, tức là lập thành đoàn-thê vự chồng. 



Les époux sobligent mutuellement à en assurer la prospé- 
rité d’im com num accord ct à pourvoir enseinble à lentre- 
tien et à rẻđucation des eníanls. 

Alt. 92. — Les ẻpoux se doivent nmtuellemenl aide, se- 
cours et assistance. 

Le mari doit protection á son épouse et à scs lemmes 
de seconđ rang. 

L’épouse et les temnies de second rang doivcal íidélilé 
et obéissance au mari. 

Art. 93. — Le mai'i ne peuL contracler mariage avec une 
tennne de second rang sans le consentement de 1’épouse. Ce 
consentement résultera soit de la đéclaralion expresse faile 
par 1’épouse cà rOffìcier de 1’Etal Civil el mentionnée sur 
1’acte de mariage de la íemme de second rang soil de son 
iicceplation tacite. Les lemmes de second rang doivenl obềis- 
sanee et respect à 1’épouse. 

Art. 94. — Par le mariage, rẻpouse el les íenunes de 
second rang sortenl de leur propre fámille et entrent đans la 
íamille de leur mari. 

L’ẻpouse a le droit et le devoir d’habiter au domicile du 
mari. 

Le mari peut autoriser ou obliger les 1'emmes de second 
rang à avoir une babitation séparée. 

En aucun cas 1’autel des ancêtres ne peut être installỏ 
-ailleitrs que dans la maisori principale habitẻe par l’ẻpouse. 

Alt. 95. — Le mari est le chef de l’union conịugale. 

Arl.'9G. —í Le vnari doit subvenir, selon ses ressources, 
aux besoins de son épouse et de ses íemmes de second rang. 

Alt. 97. — Le mari représenle valablement 1’épouse et les 
íemmes de second rang dans toutes les alĩaires les concer- 
nant, sauf le cas où elles sont poursuivies en., matière pénale. 

Le mari peut donner à rẻpouse et aux femmes de second 
rang le pouvoir d’agir elles-mèmes. Cette autorisation peut 
être expresse ou lacite. 
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Nghĩa vợ chống phải cùng nhan tàm cho gia-đlnh hưng' 
thịnh và cùng nhau lo-toan việc nuối nấng dạy - dỗ con-cái. 

Diều thư 92. — Vọ' chòng pliảị phù-trọ' cưu-ntang lẫn 
nhau. 

Chồng phải bảo-hộ cho VỌ' chính cùng các VỌ' thử. 

Vọ' chính cùng VỌ' thử phải giữ tiết và phục-tòng vời 
chồng. 

Điêu thứ 93. Phàm chồng lấy VỌ' thử tất phải do vọ 
chinh bằng lòng mới đưọc. Sự bảng lòng ấy hoặc do VỌ' 
chinh khai minh-bạch vói hộ-lại và biên vào trong chứng- 
thư giá-thú của VỌ' thứ, hoặc do VỌ' chính mặc - nhiên thừa- 
nhận. Vợ thử phải phục-tòng và kính-trọng VỌ’ chính. 

Điều thứ 94. — Phàm con gái đã xuất-giả, dẫu. lấy làm 
chính-thất hay thứ-thất mặc lòng, là rời nhà mình. mà về 
với nhà chồng. 

Vọ - chính-lhất có quyền được ở và buộc phải ỏ' vỏ'i 
chòng. 

Chồng có thê cho phép hoặc bẳt-buộc vợ thứ phải ở 
riêng. 

Không khi nào ban-thò' gia-tiên được dọn ra khỏi nhà 
chính-tẫm chỗ VỌ' cả ở. 

Điều thứ 95. — Chòng là người chủ-trương đoàn-thề vộ' 
chồng. 


Điều thử 96. — Chồng phải tùy gia phong kiệm mà chi- 
độ các việc cần-thiết của VỌ' chính cùng vọ- thử mình. 

Điều thứ. 97. — Phàm các viẹc của VỌ' chính cùng VỌ' 
thứ đều do người chòng đứng thay mặt đưọc cả, trừ khi vợ 
chinh cùng vọ thứ bị truy-tố về hìnli-sự thì không kễ. 

Chồng cố thề cho quyền VỌ' chinh cùng vợ tlnV đủng 
hànli-vi mọi việc. Sự cho phép ấy cỏ thễ hoặc là công-nhiốn, 
hoặc là mặc-nhièn. 
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Art. 98. — L’épouse et les 1'emmes de second rang ne 
peuvent agir en jưstice et s’engager qu’avec l’autorisation du 
mari. 

Tout acte fait par 1’épouse ou par les femmes de sccond 
rang sans rautorisation du mari, est annulable à la demande 
du mari ou de ses héritiers. 

Alt. 99. — Quand rẻpouse ou l’une des íemmes de second 
rang veut agir conlre le mari ou lorsque 1’épouse veut agir 
eontre une íemine de second rang ou 1 ’éciproquement, elles 
doivent se faire autoriser par le Prẻsident du Tribunal du 2 e 
degré. 

II en est de niẻme quand il est conslaté que le mari est 
incapable de les représenter. 

En matière pénale 1’autorisation du Prẻsident du Tribunal 
n’est jamais nẻcessaire. 

Art. 100. — L’union conjugale est représentée pour les 
besoins du mẻnage par rẻpouse comme par le mari. 

Le mari est tenu des actes de 1’épouse, en tant qu elle 
n’excède pas ses pouvoirs d'une manière reeoiinaissable pour 
les tiers. 

II peut retirer tout ou partie des pouvoirs de 1’épouse 
lorsqu’elle abuse de son droít de représenter l’union conju- 
gale ou est incapable de 1’exercer, 

Alt. 101. — Uépouse et les íemmes de seeond rang ont 
le droit d’exereer une prolession ou une industrie avđti le 
consentement exprès 011 lacite du mari. 

Si le mari refuse son consenlement, 1’épouse et les fem- 
mes de second rang peuvent êlre autorisẻes par le Président 
du Tribunal du 2' degrẻ à exercer une proiession ou une 
industrie, lorsquelles établissenl que cette mesure est eom- 
mandée par 1 intérêt de l’uniou conjugale ou par 1’intéi'êt de 
la íamille. 

Arl. 102. — L’ẻpouse ne peut donner, aliéner,'' hypolhé- 
quer, acquérir ả titre gratuit ou onéreux sans le concours du 
Ịuari dans 1’aete ou sans son consentement par écrit. 
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Biền thú' 98. — Vợ chính cùng Vợ thử phải cỏ chồng 
cho phép mới đu'Ọ'c thưa kiện cùng giao-ước. 

Phàm vợ chính cùng vợ thử làm giẩy-tò' gì không có 
phép chống, thì do ngưòi chồng hoặc người thừa - kế người 
chồng có thề xin tiêu giẩy-tò' ấy đi đưọ’C. 

Điều thứ 99. — Khi vợ chính hay VỌ’ thử muốn kiện 
chồng, hoặc vợ chính muốn kiện VỌ’ thứ, hay vọ thứ muốn 
kiện VỌ' chính, thì ngưòi VỌ’ ấy phải xin phép quan chánh 
án đệ-nhị-cấp. 

Khi nào đẩ chửng - nghiệm rằng người chồng không có 
tư-cảch thay mặt được vợ nữa, thì cũng phải xin pliẻp 
quan chánh án như đẩ nói ở trên. 

Về việc hình thì không tất - nhiên phải xin phép quan 
chánh án. 

Điều thứ 100'. — Về mọi việc nhu-yếu trong gia-đình, 
vợ chính cũng như chồng, đứng thay mặt cho đoàn-thễ vợ 
chồng cũng đưọc. 

Chồng phải chịu trảch-nhiệm về công việc của vợ, trừ khi 
VỌ’ hànlv-vi việc gì mà người ngoài cỏ thề biết được rảng 
VỌ’ lạm-dụng quyền mình thì khòng kề. 

Khi nào ngưòi VỌ’ lạm-dụng cái quyền thay mặt đoàn- 
thê VỌ’ chòng, hoặc' không thề hành-sử quyền ấy được nữa, 
thì ngưòi chồng có thê thu-hồi tất cả hoặc một phần quyền 
ăy đưọc. 

Điều thứ 101. — Phàm VỌ’ chính, VỌ’ thử đưọc chồng 
ưng-thuận thì đưọc quyền đúng lên làm một chức-nghiệp 
hay một còng-nghệ gì, sự ưng-thuận ẩy hoặc công-nhiên, 
hoặc mặc-nhiên. 

Nếu ngưòi chồng không ưng-thuận cho làm, mà vợ 
chính vợ thử cỏ thề chứng rằng việc làm là sự ích chung 
cho cỗ đoàn-thề hay lọi chung cho cả gia-đình, thì cũng có 
thê xin quan chánh án đệ-nhị-cấp cho phép đưực .làm công- 
nghệ hoặc chức-nghiệp ẩy. 

Điều thứ 102. — Phàm ngưòi VỌ’ chỉnh muốn tặng cho, 
chuyên-dịch, cầm-thế, thu-nhận vật gì, cỏ mất tiền hay không 
mất tiền, tất phải do người chồng cùng ký trong văn-khế, 
hoặc phải cỏ giấy của ngưòi chồng cho phẻp mói đưọ’c. 



II en est de même des fennnes de second rang lors- ' 
qu’elỉes conlractent pour le comple ()11 dans rinlérèt du mẻ- 
nage. 

Arl. 103. L’ép 0 UHe et Ies 1'emmes de second rang peu- 
vent être commercanles avec rautorisalíồn du mari. Elles ne 
sont pas rẻputées marchanđes publiques si elles né íonl que 
détailler les marchandises de leur mari. Quaiul elles exereent 
un commerce séparẻ avec raulorisalion de leur mari, elles 
sont habilitées à passer tous les actes nẻeessaires à 1’exploi- 
lation de leur commerce ct obligenl leur 'mari pour loul ce 
qui concerne lcur nẻgoce. 


Section IV 

Du régiine des biens entre époux 

Art. 104. — La loi ne régil 1’association du mari et de 
1’épouse quaut aux biens, qu’à délauL de conventions spéciales 
que les époux peuvent laire conime ils le jngenl à propos, 
pou\'vu qu’elles ne soient pas contraires aux. bonnes moeurs 
et qu’elles ne dẻrogent pas aux đroits qui apparliennent au 
mari conime cbef de la société conjugale. 

Art. 105. — Toutes conventions niatrimoniales seronl 1 ’é- 
digées avant la déclaration du mariage par acte devanl no- 
taire -ou par acte certiílẻ par le Ly-truong. Elles ne pourront 
recevoir aucun cbangement après la déclaration du mariage. 

Le contrat de mariage doit être approuvé par les per- 
sonnes dont le consentement est nécessaire pour la validilẻ 
du mariage. 

Pour ẽtre opposables aux tiers les conventions nialrimo- 
niales devront être mentionnées dans l’acte de mariage. Des 
extraits de 1’acte de mariage concernant ces conventions seront 
dẻlivrẻs par l’Officier de 1’Etat Civil à quiconque en - fera la 
demande. 

Alt. 106. — A défaut de conventions spéciales, les époux 
sont plácẻs SOHS le régime de la communauté de biens qui 
comprendJous les biens et revenus tant du mari que de 
rẻpouse. 
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Khi riào vợ thứ đứng thay mặt cho gia-đình hay chủ sự 
lợi-ích cho gia-đình mà lập khế-ước với ai cũng phải thế. 

Điều thử 103. — Vọ- chính vọ- thứ có chồng cho phẻp có 
thễ đứng ra làm việc tlni’o - ng-mại đu-ọ-c. Nếu chỉ dưng'bán 
hàng lẻ .của chồng thì không cho là . công-nhiên thưo-ng-mại 
được. Khi VỌ’ chính, vợ Ihứ đẩ đưọc chồng cho phẻp đứng 
ra làm một nghề thương-mại riêng, thì đều cỏ tư-cáclĩ làm 
họ-p-đòng khế-ước cần-đìmg cho sự buôn-bán của mình, và 
bát-buộc người chồng phải chịu trách-nhiệm về cảc việc 
buôn-bán ấy. 


Tiết thử IV 

Nổi về tài-sẳn trong việc giá-thú 


Điều thử 104. — Về đường tài-sản, phảp-luật chỉ can-thiệp 
đến đoàn-thẽ VỌ’ chồng là khi nào vọ- chồng, không có tùy 
ý lập-ước rièng vói nhau mà thôi, miễn là ước riêng ấy 
không đưọc trái vởi phong-tục và không đưọ-c trái với quyền- 
lọ’i ngưòi chồng là người chủ-trương trong đoàn-thê. 

Điều thứ 105. — Phàm tư-ước về tài-sản giá-lhú phải làm 
thành chứng-thư tại trước mặt « no-te », hoặc do Lý-trưỏ-ng 
thị thực, mà phải làm trước khi khai giả-thú. Đã khai giả- 
thú rồi thì không đưọ-c thay đối gì nữa. 

Hôn-ưởc phải do các ngưòi có quyền ưng-thuận trong 
việc giá-!hú ký nhận cho mới đưọc. 

Phàm tư-ước về tài-sản giá-thú, phải biên-chú^yào chứng- 
thư giả-thú thì mới có thê đem đối-dụng vói người ngoài 
được. Ai muốn xin trích-lục chửng-thư giả-thú về khoản 
biên-chú cảc tư-ưởc ấy, thì sẽ do hộ-lại cấp-phảt cho. 

Điều thử 106. — Nếu hai vợ chòng không cỏ tư-ước với 
nhau, thì cứ theo lệ hợp-nhất tài-sản, nghĩa là bao nhiêu 
lợi-tửc tài-sản^ của chòng và của vợ họ-p lam một mà chung 
nhau. 
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Les biens meubles et immeubles qui appartenaient ả cha- 
cim des époux lors de la đẻclaration du mariage ou qui lui 
ẻchoient pendant le mariage par succession ou à quelque 
autre titre gratúit constituent ses apports el renlrent dans la 
masse commune durant le mariage el tant qu’il n’a pas élé 
procédé à une liquidatioii. 

Art. 107. — Les apports du mari, les apporls de 1’épouse, 
ỉes biens acquis en commun par' les đeux ẻpoux pendanL le 
mariage, les biens acquis par chacun d’eux durant le mariage 
à titre onéi'eux ou à titre gratuit et les revenus de ces divers 
biens, appartiennent indivisẻment aux deux époux. 

Art. 108. — Le mari administre la communauté. 

L’épouse n’a le pouvoir d’ađminislrer que dans la mesure 
DÙ elle a qualité pour représcnler l’union conjugale. 

Art. 109. — Le mari et rẻpouse ne peuvent, en dehors 
des acles de simple administration, disposer des biens de la' 
communauté que conjointement ou avec le consentement ex- 
près ou tacite de l’un et de 1’autre. 

Touteíois le mari peut disposer sans le consentement de 
rẻpouse des biens communs, à l’exception des' immeubles 
rentrant dans les apports de ĩépouse, à condition que ses 
actes de dispositíon soient íầils dans 1’intérêt du niénage ou 
dans 1’intérêt de la lầmille. 

Art. 110.— Lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entre- 
tien de son ẻpouse et de ses enfants ou dissipe les biens de 
la communauté, 1’ẻpouse peut par ordonnance du Président 
đn Tribunal du 2 e degré íaire dẻcider qu’il sera fait dẻíense 
au mari de disposer à l'avenừ des apports de 1’épouse, dcs 
biens servant à l’exercice de sa profession ou de son indus- 
trie personnelles et de tout ou partie des produits de son 
travail et qu’elle sera autorisée à avoir 1’adininistration, la 
jouissance et au besoin la disposition de ces biens. 

Pour produire eíĩet à 1’égard des tiers l’ordonnance du 
Président du Tribunal du 2 e degrẻ devra íaừe l’objet d’un avis 
publiẻ, à la diligence de 1’épouse, dans deux journaux de la 
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Những động-sản và bất-động-sản khi khai giá-thú nguyên 
là của bên nào, hoặc trong khi giá-thú do bên nào mói 
đưọc của thừa-kế hay là mói do ai tặng-dũ■ choi thì tức là 
kỷ-phần bén ấy đem góp vào của chung ; của góp vào ấy 
trong khi còn đivo-ng giá-thú và hễ chưa cỏ sự gì phải 
thanh-toản khấu trừ đi, thì vẫn là của chung hai VỌ' chồng, 

Điều thứ 107. — Phàm kỷ-phần của chồng, của vợ, và 
những tài-săn của VỌ’ chồng cùng thu đưọ’C trong khi đưo’ng 
giả-thú, hay là của mỗi bên thu được riêng trong khi giá- 
thủ, dù mất tiền hay không mắt tiền nicà thu đưọ’c mặc lòng, 
cùng là những lọ’i-tức về các tài-sản ẩy, đều là của chung 
hai VỌ' chồng họp-nhấl cả. 

Điều thứ 108. — Chong được quản-lý tài-sản chung. 

Còn VỌ’ thì chỉ đưọ’C quyền quản-lý tùy theo giỏị-hạn 
đưọ’c. thay mặt gỉa-đình mà thôi. 

Điêu thử 109. — Ngoài việc quản-lý thường, vợ và 
chồng muốn sử-dụng của chung phải cùng nhau công-đòng, 
hoặc phải mỗi bên công-nhiên hay là mặc-nhiên bằng lòng 
mó’j đưọ’c. 

Tuy-nhiên, người chồng cỏ thẽ sử-dụng của’ chung không 
cần phải VỌ’ bằng lòng cung được, miên là dùng về việc có 
ich-lọi cho gia-đình thì thôi, trừ bất-động-sản thuộc về kỷ- 
phần của người vợ thì không kẽ. 

Điều thử 110. — Khi nào ngưòi chồng bỏ không lo- 
liệu sự nuôi-nẩng vợ con, hay là tiêu-lán các của chung, 
thì người VỌ’ có thê xin quan chánh án đệ-nhị-cấp lừm 
mệnh-lệnh truyền cấm người chồng từ đẩy về sau không 
đưọc sử-dụng kỷ-phần của người vợ, cùng những tài-sản 
dìing về nghệ-nghiệp rieng của người' VỌ’, và một phần hay 
tất cả những sẳn-vật của tay người vọ làm ra, lại truyền 
cho phép người vợ được đứng qúản-lý, hưỏng-thụ và nểu. 
có cần thì đưọc sử-dụng các tài-sản ấy. 

Muốn cỏ hiệu-lực đối vởi người ngoài, thì người vợ phải 
xin đăng-cảo bản mệnh-lệnh của quan chánh án đệ-nhị-cííp 
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localité la plus voisinè, run rẻdigẻ en langue íYanẹaise, 1’autre 
en langue annamite. 

' Art. 111. — La communautẻ est tenue : 

1°) Des deltes des époux antẻrieures au mariage ; 

2°) Des dettes faites par le mari pendant le inariage ; 

3°) Des dettes contractées par rẻpousc représentant l’union 
conjugale el de celles faites par elle avec le consentement du 
mari; 

4°) Des dettes contractées par rẻpouse dans rexevcice rẻgu- 
lier d’une profession, d’un commerce ou đ’une industrỉe ; 

5°) Des dettes résultant des actes illicites de 1’épouse. 

Arl. 112. — En cas de dissolution du mariagc par divoree 
rẻpouse divorcẻe a droit, s’il existe des cnfants, à une portion 
des bíềns communs. Cette portion est en rapport avec la part 
prise par l’épouse à la conslitution et à renrichisseraent de la 
communauté. Elle sera rẻduite de moilié si 1'épouse est divor- 
cẻe pour cause d’adultère. 

L’épouse divorcée a toujours -le droil de reprendre ses 
effets et bijoux personnels. 

S’il n’y a pas đ’enfants, 1’épouse divorcẻe reprend ses 
apports existant en nature et a đroit à la moitiẻ des biens 
communs, déduction faite des apports du mari. 

L’ẻpouse divorcẻe pour cause d’adultère, n’a droil, outre 
ses apports restants en nature, qu’au quart des biens com- 
muns, dẻduction faite des apports du mari. 

Art. 113. — En cas de dẻcès du mari, la communauté 
est prolongẻe tant que 1’ẻpouse veuve conserve le veuvage.' 

La communautẻ est administrẻe et représentẻe par 1’épouse 
veuve qui remplace son dẻíunt mari. 

En cas de prédẻcès de rẻpouse,^ mari survivant devient 
seul propriẻtaire de la totalitẻ des biens communs y compris 
les apports de 1’épouse. 

Art. • 114. — La femme de second rang conserve la pro- 
priẻtẻ, radministration,' la jouissance et la disposition de ses 
biens personnels. Le mari ne peut en disposer contre son gré. 
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vào một tờ báo chữ pháp và một tờ bảo quổc-ngữ ờ no'l 
gần nhất. 

Điều thử 111.— Vợ chồng đê của chung thì phải đảm- 
nhiệm các thử nợ kê sau này : 

1°) Những nợ của hai vợ chồng đã vay trước khi giả-thủ ; 

2°) Những nọ’ của chồng vay trong khi giả-thũ ; 

3°) Những nọ' của vợ thay mặt đoàn-thề vợ chồng, hoặc 
đẩ được chòng ưng-thuận cho, đứng vay ; 

4°) Những nợ của vợ vay 'đễ dùng vào việc chửc-nghiệp 
thưcmg, việc thương-mại hay việc kỹ-nghệ ; 

5°) Những nợ do những việc vợ hành-vi trái phép mà sinh ra. 

Biều thử 112. — Khi nào vì sự ly-hôn mà thành ra tiêu 
việc giá-thủ, nếu người vợ bị ly-hôn .đã cỏ con, thì được 
một phần trong tài-sản chung. Phần ấy sệ tùy theo kỷ-phần 
của người vợ đã góp vào hay đã tăng thêm cho của chung. 
Nếu người vợ vì sự gian-thông mà bị ly-hôn thì cái phần ấy 
sẽ bởt đi -một nửa. 

Người vợ bị ly-hôn bao giò’ cũng cỏ quyền đưọ’C lẩy lại 
các đò lư-trang phục-sửc của mình. 

Nếu người vợ bị ly-hôn không cỏ con, thì được lẩy lại 
kỷ-phàn của mình còn hiện-vật, và đứọc một nửa của chung, 
trừ kj r -phần của chồng đi rồi. 

Người VỌ' bị ly-hộn vì gian-lhông, thì ngoài ký-phần còn 
hiện-vật, chỉ đưọ'c một phần tư lài-sản chung, trừ kỷ-phần 
của chồng đi rồi. 

Điều thử 113. — Khi người chồng mệnh-một đi rồi mà 
người vợ cư-sương thủ-tiết thì của chung vẫn đễ nguyên. 

Khi ấy người vợ góa được thay quyền chồng mà quần- 
lý tài-sản chung. 

Khi ngưòi vợ chết trưỏ’c, thì một mình người chòng 
thành sỏ-lũru-chủ tẩt. cả tài-sản chung, kẽ cả' kỷ-phần của 
ngưòl vợ nữa. 

Đicu thử 114. — Vợ thứ vẫn đưọ’c giữ quyền sở-hữu và 
đưọc quản-lỷ, hưỏng-thụ cùng sử-dụng những lài-sẫn riêng của 
nùnh. Người chồng không đưọ’C sử-dụng tài-sản ấy trải vởi 
ỷ vọ\ 



Lorsquelle habite S011S le mênie loit que le mari ct rẻpoitse, 
le mobilier qui meuble la maison est présumé appartenir à 
CCS derniers. 

Art. 113. — La lemme de second rang n’est pas tenue au 
paiement des dettes du mari. Le man u’est tenu des deltes 
de la femme de second rang que si elles ont élé contractẻes 
pour le compte ou dans rintérèt du ménage. 


CIIAPITRE III 
DU DIVORCE 


Section I 

Des causes du divorce 

Art. 116. — Le divorce ne peut être prononcẻ que par 
Autorilẻ de justice et pour des causes déterminées par la loi. 
La répudiation de la femme par le mari est interdite. 

Art. 117. — Chacun des époux peut demander le divorce 
contre son conjoint. Uaction en divorce peul être .inlenlée 
par les. deux époux ou par l’un d’eux seulement. 

Art. 118. — Le divoree pourra être demandé par le mari: 

1°) Pour adultère de la íemme ; 

2°)Pour abandon par la femme du .domicile conịugal mal- 
grẻ une mise en demeure de réintẻgrer ledit domicile ; 

3°) Pour coups, sévices, injures graves .de la part tìe la 
temme de deuxième rang envers rẻpousc. 

Arl. 119. — Le divorce pourra être demandé parlaíemme : 

1°) Pour inobservation par le mari de robligation qu’il a 
contractée par le faít du mariage, de nourrir et d’entretenir 
selon ses moyens sa íemme et ses eulầnts ; 

2°) Pour abandon par le mari du domicile conjugal pendant 
plus de deux ans sans de justes motiís et sans avoir pourvu 
aux besoins de la subsistanee et de rentretien de 1’épouse et 
de ses enfanls ; 

3°) Pour avoir chassẻ 1’épouse du domicile conjugal sans 
moiư légitime; 

4°)Pour violation de la hiẻrarchie entre les femmes. 
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Khi nào VỌ' thứ ở cùng nhà vỏ’i chồng và vợ chỉnh, thì 
những đồ-đạc ở trong nhà ẩy cho là của chồng và vợ chính. 

Điều thử 115. — Vợ thử không phải giả nợ cho chồng.. 
Còn nợ của VỌ’ thứ, chỉ khi nào vay đề tiêu-dùng về việc 
nhà thi chồng mới phải giả. 


CHƯƠNG THỨ 111 
LY-HÔN 


Tiết thứ I 

Nói về duyên~cớ ly-hôn 

Điều thứ 116. — Việc ly-hốn chỉ tòa ản mới có quyền 
đưọc chiêu duyên-cở luật dẵ định mà xử. Cấm chòng không 
được tự rẫy VỌ'. 

Điều thử 117. — Hai vợ chồng, bên nọ có thề xin ly-hôn 
với bên kia. Hoặc cả hai VỌ' chồng cùng đứng khỏ’i-tố việc 
ly-hôn, hoặc chỉ một bên đứng khởi-tõ cũng được. 

Điều thử 118. — Chồng cỏ thề xin ly-hòn ' vì duyên-cớ 
sau này : 

1°) Vì vợ phạm gian; 

2°) Vì vợ bỏ nhà chồng mà đi, tuy đã bách phải vè mà 
không về; 

3°) Vì vợ thứ đánh, chửi, bạo-hành với vợ chính. 

Điều thứ 119 — Vợ cỏ thế xin ly-hôn vì duyên-cớ sau này: 

1°) Vì chòng không làm nghĩa-vụ đẩ cani-đoán khi liết- 
hôn, là'phải tùy theo kế sinh-nhai mà nuôi-nấng vợ con; 

2°) Chồng bỏ nhà mà đi quá hai năm, không cỏ cớ gi 
ehinh đáng và không cỏ lo-liệu việc nuôi-nấng vợ con; 

3°; Vì không eỏ' cớ gi chính-đáng mà chồng đuối vợ ra 
khỏi nhà mình ; 

4°) Vì làin trái trật-tự trong thé-đẳng. 



. Alt. 120. — Le divorce pourra être demandẻ par l’im des 
époux •. 

1°) Pour excès, sévices, injures graves, soit cnvers lui, soit' 
envers ses asceudạnts ; 

2°) Pour .condạmnalion de son conjoint à une peine cri' 
minelle ; 

3°) Pour inconduite de son conịoint si déshonorante que 
la vie commune est devenue insupportable au đemandeur; 

4°) Pour aliénation 'mentàle reconnue ou pour interne- 
ment perpétuel dans un établissement hospilalier. 

Art. 121. — Les époux pourront également divorcer par 
consentement mutuel après deux ans de mariage. 

Art. 122. — La demande en divorce, quelle que soit la 
cause invoquée, doit être introduite devant le Tribunal du 2° 
degrẻ du domicile du défendeur. 

Ấrt. 123. — La femme peut inlenter 1’action en divoixe 
contre son mari sans autorisation. 


Section II 

De la procédure de divorce. 

Art. 124. — Toute demanđe en divorce doit être engagée 
par voie d.e requête écrite, dẻposée entre les malns du Pré- 
sident du Tribunal du 2 e degré par le demandeur en, per- 
sonne. 

La reqtiête doit contenir un exposé des griefs invoqués. 

Art. 125. — Le Prẻsident du Tribuhal fera au requérant 
telles ồbservations qu’il jugera convenables dans le but de 
le faire renoncer à son projet, à moins qu’il n’estimif la 
demande basée sur des motifs sérieux. 

Si le demandeur déclare persister dans ses intentions le 
Prẻsident du Tribunal fera convoquer dans la quinzaine les 
deux époux pour comparaỉtre devant lui. aux ũns de concỉlia- 
lion éventuelle. 

ị,a convocation en conciliation sera faite à personne. 
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Điều thứ 120. — Hai vợ chồng, mỗi bên đều cỏ thc xin 
ly-hôn vì duyên-cớ sau này : 

1°) Vì bên nọ quâ-kliẳc, hành-hạ, chửi-rủa thậm-tệ đối 
' với bên kia, hoặc với tỗ-phụ bèn kia ; 

2°) Vì một bên can án trọng-tội ; 

3°) Vì một bên vô-hạnh làm nhơ-nhuốc đến nỗi bên 
nguyên-đơn không thế ở chung đưọc nữa ; 

4°) Vì điên-cuồng, công-nhiên ai cũng biết, hoặc vì phải 
câu-lưu suốt đời trong một bệnh-viện. 

Điều thứ 121. — Sau hai năm giá-thủ, hai vợ chồng có 
thế cùng nhau xin thuận-tình ly-hôn. 

Điều thử 122. — Phàm đơn xin ly-hôn, không cử vì duyên- 
cở gì, phải đệ trình tại trước tòa án dệ-nhị-cấp nơi trú-quán 
bèn bị. 

Điều thứ 123. — Vợ cỏ thê kiện xin ly-hôn, không cằn 
phải chồng cho phép. 


Tiết thứ II 
Nói về thủ-tục ly-hôn 

Điều thử 124. — Phàm kiện xin ly-hôn phải viết thành 
đơn mà chỉnh người nguyên-đơn phải đệ tận tay quan chảnh- 
ỏn đệ-nhị-cẩp. 

Trong đơn phải bày tỏ các duyên-có’ khiếu-nại. 

Điều thứ 125. — Quan chánh-án sẽ tùy-nghi đăn-bảo cho 
nguyên-đơn biết đề khiến cho tliôi kiện đi, trừ khi nào xét 
ra đơn kiện có lý-do hệ-trọng thì không kẽ. 

Nếu nguyên-đơn cứ nliẩt-định xin kiện, thì trong hạn 
mười-lăm ngày quan chảnh-án cho đòi'hai vợ chồng đến 
trước mặt đê lâm-thời hòa-giải. 

Đòi đến hõa-giải 'thi phải sức cho chỉnh ngưòl đưong- 

8ự, 
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Alt. 126. — Si la tenlative de conciliation est demeurée 
iniYuctueuse, le Prẻsident du Tribunal pourra ordonner qu’il 
soit procẻdẻ à uue nouvelle tentative. 

Cette seconde tentative devra toujours être ordonnée si 
l’un des ẻpoux, bien que díunent convoqué, n’a pas comparu 
lors de la convocation. 

Art. 127. — Si c’est rẻpoux demandeur qui fait défaut la 
première fois et qu’il rẻitère son đéíaut, bien que dùment 
convoguẻ, il sera considérẻ comme se đẻsistant de rinstance 
engagẻe. 

Art. 128. — Si c’est 1’ẻpoux déíendeur qui, bien que đù- 
ment convoquẻ, fait itẻi*alif déíaut, il sera considẻrẻ comme 
se reíusant à toute tentative de conciliation! 

Art. 129. — Les diverses tentatives de conciliation doivent 
être espacẻes par un dẻlai de quinzaine au moins et d’un 
mọis au plus. 

Chaque tentative de conciliation, quels qu’en soient les 
rẻsultats donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal signé 
du Président du Tiũbunal et constatant la conciliation, la 
non-conciliation ou le dẻíaut. 

Art. 130. — Si tout essai de' conciliation est demeuré in- 
fructueux, le Prẻsident du Tribunal fera citer les époux dans 
le dẻlai d’un mois. 

Les citations doivent être remises à personne. 

Art. 131. — Si 1’ẻpoux demandeur, bien que régulière- 
ment cité, ne. comparait pas et ne fait point parvenir d’excuse 
ou de demande de. renvoi, il est présumẻ vouloir abandonner 
la procédure engagẻe. 

Un jugement de 1 ’adiation doit alors intervenir. ■ 

Art. 132. — Si c’est 1’époux đéíendeur qui fait défaut 
dans les mêmes conditions, le divorce peut être prononcé en 
rẻtat, sous réserve que les griefs invoqués paraissent établis 
au Tribunal. Sinon une enquête sera ordonnée, 

Art. 133. Si 1’époux dẻíendeur conieste rexactitude 
dcs griefs relevés à son encontre, une encịuête doit être or- 
domiéẹ. 



Điều (hử 126. — Nếu hòa-giải không xong thì quan £hánh 
án có thề tùy-nghi truyền lệnh thủ' hòa-giải hại lần nữa. 

Nhưng nếu lần thứ nhat, trong hai VỌ' chồng có một 
bên tuy đã đòi phàn-minh mà không xuat-tịch, thì thế nào 
cũng phải đòi lần thứ hai đề thủ’ hòa-giải. 

Điều Ihứ 127. — Nếu chính ngưòi nguyên-đơn lằn trước 
đẩ không xuất-tịch, lần sau tuy bị đòi phcân-minh lại cũng 
không xuất-tịch, thì sể cho là ng'ưò'i ấy tự mình thôi kiện. 

Điều thứ 128. — Nếu ngưòá bị-cáo lần trưỏ'c đẩ không 
xuấl-tịch mà lần sau tuy bị đòi phân-minh cũng lại không 
xuất-tịch nữa, thì cho là người ăy không bằng lòng hòa- 
giải. 

Điều thứ 129. — Mỗi làn hỏa-giải phải đề cách ít ra 
mưòi-lăm ngày nià lâu nhất là một tháng. 

Mỗi lần hòa-giải, dẫu kết-quả thế nào mặc lòng, bao 
gĩò’ cũng phải làm thành biên-bản do quan chảnh án ký tên 
và biên’chứng về sự hòa-giải thành hoặc bất-thành, hay về 
sự khuyểl-tịch. 

Điều thứ 13Ơ. — Nếu thử hòa-giải mà vẫn vô-hiệu, thì 
troiig hạn một tháng, quan chánh án sẽ sức đòi ca hai VỌ' 
chồng. 

Giấy đòi phải giao cho chỉnh người đương-sự. 

Điều thứ 131. — Nếu ngiròi nguyên - cáo tuy bị dòí 
phân-minh mà không xuẩt-tịch, không có 'giấy cảo hay giấy 
xin hoãn, thì sẽ cho là lự minh muốn bỏ việc đã khởi-tổ. 

Khi ấy phải lập ra một bản án đẽ bỏ việc kiện ẩy đi. 

Điều thứ. 132. — Nếu ngưò'i bị cảo khuyếl-tịch cũng như 
cách-lhức đã nói ỏ' điều trên, thì tòa án có thè chiếu hiện- 
tình mà xử ly-hôn, nhưng khi ấy cảc duyên-cớ khiếư-nại 
phải cò xác-chứng mói đưọc, nếu không thì phải sức điều- 
ỉra. 


Điều thử 133. — Nếu người bị-cảo chổng - cãi những 
duyên-cở trong nguyên-đơn là không đúng, thi tòa án phả ị 
sửc điềụ-tya, 
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Art. 134. — Les enquêtes' de divorce devront être ins- 
truites dans le mois par le Iribimal qui orđonne le đépòt des 
pièces nẻcessaires, la citation des léinoins uliies et gẻnérale- 
ment toutes mesures eslimẻes convenables. 

Art. 135. — Le huis clos peut être ' 01 ’donnẻ lanl pour 
1’instruction que pour le jugement. 

Art. 136. — Le jugement sur le foud doit être rendu dans 
la quinzaine qui suivra la clôture de l’enquête. 

Art. 137. — Le dẻlai d’appel est de quinze jours, à compter 
de leur significatiõn pour les jugements par défaut, à compter 
de leur prononcé pour les jugements contradictoires. 

Art. 138. — La signiíìcation des jugements de divorce renđus 
par dẻlaut sera opérẻe par les Soins du Greffe, d’ofũce dans 
la quinzaine qui suiyra la date du prononcé du jugement. 

Ai't. 139. — Des mesures provisoires peuvent être ordon- 
nées dès que le Président du Tribunal .est saisi d’une 
demande en divorce. 

Le Prẻsident du Tribunal Oxera la 1 ’ẻsidence de chacun 
des époux pendant 1’inslance. Ị1 slatuera provisoirement sur 
la garde des enfants, sur radministration des biens et, s’il y a 
lieu, sur la provision alimentaừe. 

Art. 140. — La réconciliation des époux, la reprise par 
eux de la vie commune mettent ũn à 1’action en divorce, en 
tout état de cause. 


Section III 

Des effets du divorce 

Art. 141. — Le đivorce détruit les eílets du mariage à 
dater du jour où il est devenu déỉìnỉlỉf. 

Ai't. 142 — Si le ruariage rompu par divorce est- de 
premier degré, le mari peut eontracler une pouvelle union 
de ce degré. 
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Điều thứ 134. — Các việc điều-tra về ly-liòn phải liiằm- 
cứu ngay nội trong thảng ấy, do tòa án truyền lệnh nộp các 
giấy-má càn-thiết, trát đòi các người chứng nên đòi, và 
đại-khải dùng các kế-hoạch nên dùng. 

Điều thử 135. — Lúc thầm-cứu cùng lúc kết-ản, tòa ản 
có thê ra lệnh cấm bàng-thỉnh. 

Điều thử 13G. — Trong nuvời-lăm ngày sau khi đã kểt- 
liễu việc điều-tra, tòa án phải lập án xử về chính việc kiện 

Điều thứ 137. — Hạn chống án là mười-lăm ngày, nểu 
là án khuyết-tịch thì kề từ ngày lục-tống, nếu là ản đưo-ng 
tịch thì kề từ ngày tuyên-ản. 

Điều thử 138. — Sự lục-tổng ản khuyểt-tịch về việc ly- 
hôn thì đo viên lục-sự tự bằng chức-vụ mình mà làm trong 
hạn mưò'i-lăm 'ngày kẽ từ sau ngày tuyên-án, 

Điều thử 139. — Sau khi quan chánh-ản đã thụ-lỷ một 
đơn xin ly-hôn, thì có thế truyền cho thi-hành các phương- 
pháp tạm-thời. 

Quan chảnh-ản sể định chỗ ở cho hai bên vợ chồng 
trong khi đưong thưa-kiện. Sẽ tạm định về việc trông coi 
con-cái, quản-trị tài-sản, và nếu có cần lại định cẳ tiền cẩp- 
dưỡng nữa. 

Điều thứ 140. — Phàm việc ly-hôn mà hai VỌ' chồng 
lại lái-hợp đoàn-viên với nhau, thì dù- thể nào mặc lòng, 
việc kiện ly-hôn tiện-thị đình bãi. 


Tiểt thứ III 
Nói về hiệa-lực sự ly-hôn 

Điêu thử 141. — Sự ly-hôn phá-hoại hết hiệu-lực của 
sự giá-thú, kê từ ngày ly-hôn đẩ thành nhất-định. 

Điều thứ Ỉ42. — Nếu sự giá-thú bỊ tiêu vì Iy-hôn là thuộc 
về hàng cíiinh-thất, thì người chồng lại cỏ thê tảị-tực lấy 
vợ chính kliảc được. 
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La tgmme divorcée peut contracler une Iiouvelle Union 
légitime de preiĩiier 011 de second rang, sous rẻserve d’obser- 
ver un délai de dix mois à compter du jour où le jugement 
est devenu déíìnitií. 

Alt. 143. — Les époux đivorcés ne peuvent plìis se re- 
marier ensemble qu’à la condilion' de íaire une nouvelle 
déclaration de mariage à roĩũcier de l’Etat Civil. 

Après leur remariage il ne sera reẹu de leur part aucunè 
nouvelle demande de divorce pour quelque cause que ce soit. 

Art. 144. — Le jugement prononẹant le divorce statuera 
suv la pension alinientaire qui pourra être allouée à la fem- 
me, sur la garde des enfants et sur les intérêts pẻcuniaires 
de 1’épouse. 

Alt. 145. — La pension alimentaire cesse toujours d’être 
due lorsque la lemme divorcée, quel que soit le degrẻ de 
runion rompue, se remarie, vít en concubinage ou dans l’in- 
conduite. 

Art. 146. — La garde des eníants est confiẻe au père, à 
moins que le Tribunal n’ordonne, pour le plus grand avan- 
tage des enfants, que tous ou quelques-uns seront conGẻs aux 
soins soit de la mèrc, soit d’une tierce personne. 

Lorsque les. eníầnts sont parvenus à l’âge de quinze ans, 
si aucun motií ne s’y oppose, ils peuvent être coníìẻs à celui 
de leurs parents chez lequel ils préfèrent habiter. 

Art. 147. — Lorsqu’il n’existe pas d’enfants, le partage 
des biens des époux divorcés s’opère ainsi qu’il a pu êlre 
réglA par conventions matrimoniales spẻciales. 

En 1’absence de toute convention spéciale, les droits de 
1’épouse sur ses biens propres et sur les biens communs sont. 
1 ’ẻglés coníormément aux dispositions de l’article 112 du pré- 
sent Code. 

Art. 148. — Les íemmes de serond rang divorcẻes, n’ont 
jamais droit à une partie de la communautẻ. Elles ne peuvent 
ẹxercer que la reprise de leurs biens propres, 
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Còn người VỌ' bị ly-hôn thì có thế tái-giá làm chinh- 
thất ha}' làm thử-lhất cring đưọc, nhưng phải dọi mười 
tháng kê lừ sau ngày án liêu-hôn đã thành nhất-định. 

Điều ihử 143 --- Phàm hai vợ chòng đã ly-hôn rồi mà 
muốn lại đoàn-lụ với nhau thì tất phải khai giá-lhú lại vời 
hộ-lại. 

Sau khi đẩ đoàn-tụ như thế rồi mà hai bên lại còn xin 
ly-hôn lần nữa, thì bất-cứ vì duyèn-cớ gì, tòa ản cũng không 
thụ-lỷ. 

Điều thử 144.— Án ly-liôn sẽ xử cả về tiền cấp-dưỡng 
cho ngưcri vợ, về sự trông coi con-cái, và về lọ'i-quyền tài- 
sảu của ngưcri VỌ’. 


Điều thứ 145. — Người VỌ’ đẵ ly-hôn, bất-luận trước là 
chính hay thứ-lhất mà tái-giá, hoặc ăn-ở tư-tình vỏ'i ngưòũ 
khác, hoặc vô-hạnh, thì thôi không đưọ’C lĩnh tiền cẩp-dương 
nữa. 


Điều thử 146 — Sự trông coi con-cải thì. giao cho người 
cha, trừ khi nào vi sự lợi-ích cho những đứa trẻ áy mà 
lùa án gia lệnh giao tất cả chúng nó hoặc một vài đứa cho 
ngưòi mệ, hoặc cho ngu-òi đệ-tam dửng trông coi, thi không 
kề. 

Khi nào những đứa trẻ ấy đẫ tỏi mưòi-lăm luỗi, nếu 
không có cớ gì ngăn-trở, thi tùy-ý chúng nó muổn ở vởi 
cha hạy ở với mẹ, sễ giao cho người ấy trông coi. 

Điều thứ 147 — Khi nảo không cỏ con-cải, thì sự chia 
tài-sản của hai VỌ' chồng bị ly-hôn sễ làm theo như cách- 
thưc đã định trong tư-ước khi kết-hôn. 

Nếu khi trước không có tư-ước, thì qụyền-lợi của người 
VỌ' về tâi-sản Iicng và tài-sản chung sẽ xử định theo điều 
thứ 112 trong luật này. 

Điều thứ 148 — Vọ' thử bị ly-hôn thì không bao giò' 
được dự phàn của Ghung, chỉ được lấy lại tài-sản riêng của 
minh mà thôi. 
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Àrt. 149. — Lorsque le divorce est prononcẻ aux torts et 
grieís de rẻpouse, celle-ci devra restituer les prẻsenls de ũan- 
cailles et de noces oíĩerts par le mari ou les parents de celui-GĨ. 

Les choses tangibles consommées pendant les cẻrémonies 
de ũanẹailles et de mariage ne sont pas remboursables. 

Art. 150 .—(Arrêté n° 3643-i du 8 Septemtíre Í93Í). — Dès 
qu’un jugement de divorce' sera dẻfmitif le Président du Tri- 
bunal qui a prononcẻ le divorce en transmeltra le dispositif à 
roíĩìcier de 1’Etat Cỉvil du lieu où le mariage a étẻ déclaré pour 
transcription sur le registre des mariages de 1’annẻe couvante. 

L’Officier de 1’Etat Civil, en même temps quil eíĩectuera 
la transcription, fera mention du jugement, en marge de l’acte 
de mariage, sur le registre dẻposẻ ăux archives de la commune. 

Pareille mentĩon sera portẻe par les soins du Greffier sur 
le double du registre déposé au greffe du Tribunal du l er degré. 


TITRE V[ 

De la paternité et de la filiation 
CHAPITP.E I 

DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES 
ou NÉS DANS LE MARIAGE 

Art. 151. — L’enfant conẹu penđant le mariage a pour 
père -le mari. 

La conception est réputée bvoir eu lieu pendant le ma- 
1 ’iage lorsque Láccouchemếnt s’est prodait plus de cent quatre- 
vingts jours après la cẻlẻbration du mariage, ou dans' le 
délai de trois cents jaurs après sa dissolution. 

Art. 152. — L’enfant nẻ moins de cent quatre-vingts jours 
aprês le mariage est prẻsumé avoir pour pẻye le niari de sa 
mère sauf aclion en dẻsaveu du mari. Celui-ci ne peut désa- 
"vouer l’enfant dans les cas suivanls: 

1°) S’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ; 

2°) S’il a assistẻ à 1’acte de naissance et si cet. acte est 
signẻ de lui ou contient sa dẻclaration qu’il ne sait signer. 

L’action en désaveu. est dirigée contre l’enfant et contre 
la mẻre. 
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Điều thứ 149. — Khi nào án xử ly-hôn vì trải và-lỗi lại 
ngưòi vợ, thì ngưòi VỌ' bị ly-liôn phải bồi-thường lại những 
đò vật sỉnh-lễ cùng hôn-lễ của ngưòi chồng hay cha mẹ 
ngưò'i chòng đã dẫn nộp tru'ó’c. 

Những đồ vậl hiện-hìiih đã tiêu dùng đi trong khi sinh- 
lễ và trong lúc cưới thì không phải bòi-thuờng lại. 

Điều thứ 150. — (Nghị-định sổ 36Ỉ3-Ì ngày 8 Septembre 
Í93Í). — Khi án ly-hôn đã thành nhẩt-định thì quan chánh-ản 
xử việc ly-hôn ấy phải lục-sức toàn-văn cho hộ—lại noi đã 
khai giá-thú trưỏ - c đễ đăng-kỷ váo sỗ giá-lhú đương-niên. 

Hộ-lại vừa đăng-ký, vừa biên - chú bản ản vào bên 
chứng-thư giá-thủ ở sồ lưu tại công-hàm hàng xã. 

Lục-sự cũng phải biên-chú như vậy vào quyên sỗ lưu- 
tồn ở phòng lục-sự tòa-án S0'-Cấp . 


THIÊN .THỬ Vĩ 

Nói vè sự quan-hệ cha con 
CHƯO’NG THỬ í 

NỔI VỀ CON CHÍNH, HAY LÀ có GIẢ-THÚ MÀ SINH RA 

Điều thứ 151. — Phàm thụ-thai trong thời-kỳ giả-thủ, thì 
cha đứa con sinh ra là ngưòi chồng. 

Thụ-thai trong thòi-kỳ giá-lhú, tức là kề từ sau khi đã làm lễ 
cưỏ’i cách ngoại một trăm tảm-mưoi ngày sinh con, hay là kề từ 
sau khi đẵ tiêu-hôn mà trong khoảng ba trăm ngày sinh con. 

Điều thử 152. — Nếu sau khi làm lễ cưói chưa đủ một 
trăm tám mươi ngày mà đẩ sinh con, thì đứa con ẩy cũng 
cho là con chồng, trừ khi nào ngưòi chồng kiện Iđiông nhận 
thì không kê. 

Những khỉ như sau này ngưòi chồng không thê không 
nhận con đưọc: 

1°) Trước khi giá-thú đẩ biết ngưò i đàn bà cỏ thai; 

2°) Đã đến chứng-kiần' việc khai-sinh và đã ký vào 
chửng-thư khai-sinh, hay là trong ch ứng-thư ấy đã biên lời 
khai rẳng không biểt kỷ lên. 

Phàm kiện về sự không nhận con thì cảo-tổ đứa con và 
ngưòi mẹ. 



Le mari qui veut désavouer l’enfant de sa íeninie doit 
prouver que depuis le trois centième jour jusqu’au eent 
quatre-vingtième avant la naissance, il n’a pu malẻriellement, 
par SLiite d’éloignement ou de quelque accident, cohabiter avec 
sa feinme. 


Art. 153. — L’adultère constaté de la íemme n’est pas, à 
lui seul, une cause de désaveu. Toutefois l’action du mari 
pourra être admise si, le délit avaut été constalé, il ressort 
manilestement des circonstances que le mari n’est pas le père 
de reníầnt. 

Alt. 154. — La légitimilẻ de reníant nẻ plus de trois cents 
jours après la dissolution du mariage peut être conlestée. II 
en est de même pour l’enfant né plus de Irois cenls jours après 
1’ordonnance qui, après une demande en divorce, aulorise les 
époux ả vivre dans les đomiciles séparés. 

Alt. 155. — Quand i’action en désaveu est intentẻe par le 
mavi, il doit agir dans le mois qui suit la naissance ; s’il est 
absenl à cette époque, le déỉai sera de deux mois à datcr de 
S011 retour. Le délai sera égalemenl de deux mois à compter 
de la découverte de la fraude, quand la naissance aura ẻté 
cachée au marỉ. 

Alt. 156. — Les cohẻritiers de 1’eníầnt ou ceux qu’il 
exclut d’une succession peuvent intenter 1’action en désaveu 
dans- les trois mois à partir du jour où ils ont connu la 
naissance, lorsque le mari est mort ou devenu incapable de 
discemeinẹnt avanl la íìn du ílẻlai de désaveu. 

Art. 157. — Lorsque le mari a reconnu sa paternité, ex- 
pressẻinent ou tacitemenl ou que le dẻlai esl périmé, raclion 
cesse d etre recevable, à moins que le demandeur n’ẻlablisse 
qu'il a été induil 1'rauduleusement soit à reconnaitre 1’eníầnt, 
soit à ne pas le dẻsavouer. 

Dans ce cas un nouveau dẻlai de deux mois court ả 
partir de la dẻcouverte de la íraude. 
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Ngưòi chồng muốn kiện không nhận đứa con vợ minh 
đẻ ra, thì phải chứng rổ rằng tự ba trăm ngày cho đến 
một trăm tảm-mươi ngày trước khi sinh đứa con, mình 
không thề có ở chung với vợ mình đưọc, hoặc vì xa-cảcli 
nhau, hoặc do cớ ngẫu-nhiên gì. 

Điều thứ 153. — Chỉ vì một cớ vợ phạm tội thông-gian 
mà chồng kiện không nhận đứa con, thì chưa đủ lẽ. Tuy- 
nhiên, nếu sự phạm-gian đã cỏ chứng-cớ rồi, mà cử xét tình- 
trạng cũng rõ ngưò'i chồng không phải là cha đứa bé, thì 
người chồng cũng có thề kiện không nhận đứa bẻ ấy. 

Điều thứ 154. — Phàm khi tièu-hôn đã cách ngoại ba 
trăm ngày mới sinh con, thì có thề chống-cãi không cho .đứa 
con ấy là con chính của chồng cũ. Lại khi cỏ đon 
xin ly-hôn, đã cỏ mệnh-lệnh tòa án cho phép hâi vợ chồng 
ở riêng, mà kế từ lúc có mệnh-lệnh ỉíy đẵ cảch ngoại ba 
trăm ngày mó'i sinh con, thì cũng thế. 

Điều thử 155. — Khi nào người chòng kiện không nhận 
con, thì phải khỏi-tố nội trong tháng đứa bé sinh ; nếu khi 
ấy người chồng đi vắng, thì hạn khởi-lố là hai tháng kề từ 
sau ìuc đã về nhà. Nếu khi đứa bé sinh lại giỉíu ngưòi 
chồng, thì cũng hạn là hai tháng kễ lừ sau khi đă phảt-xuất 
ra sự ần-lậu ấy. 

Điều thứ 156. — Khi nào chưa hết hạn kĩiỏi-tố về việc 
kiện không nhận con mà người chồng mẹnh-một, hoặc thành 
ra vô-tri-thức, thl người đòng-thừa-kế với đứa bé, hoặc người 
bị đứa bé tranh mất quyền thừa-kế, đều có thê khởí-tố về việc 
kiện ấy trong hạn ba tháng kề từ ngày biết việc sinh đứa bé. 

Điều thử 157. — Nếu người chồng đã thừa-nhận đứa bẻ 
một cách công-nhiên hay mặc-nhiên, hay là nếu hạn khởi-tố 
đã hết rồi, thì tòa án không thụ-lý về việc kiện không nhận 
con nữa, trừ khi nào người nguyên-cáo chứng rõ rằng mình 
đã bị mắc lừa trót thừa-nhận đứa bé, hay là trót bỏ quá 
hạn kiện không thừa-nhận, thì không kề. 

Khi ấy lại đưọc thêm hạn hai tháng đê khởi-tõ, kề từ 
sau ngày đẩ phảt-xuất ra việc mắc lừa. 
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Art. 158, — Le jugement validant le désavcu ordonnera 
que le nom du niari sera rayé de 1’acte de naissance et 
dẻpossédera l’enfant du nom de son père en lui conlérant 
celui de la mère. 

Art. 159. — Dès que le jugemenl sera devenu dc^nnitif 
le dispositil' en sera transmis à l'Officier de 1’Elat Civil qui 
a dressẻ l’acle de naissance aux ílns de transcriplion sur les 
registres des naissances de 1’année couranle el d’inscription 
de la mention en marge de l’acte de naissance rectiíìé. 


CHAPITRE II 

DE'la preuye de la filiation des enfants légitimes 

Art. 160. — La ũliation des eníầnls légitimes se prouve 
par les aetes de naissance régulièremenL inscriLs sur les re- 
gisires de l’Etat Civil. Ces acles fonl pleine 1'oi directement 
et par eux-mêmes. 

Art. 161. — Quand pour une cause quelconque la pro- 
duct.ion d’un acte de naissance 'esl impossible, on peut y 
suppléer en justifìant de la possession conslanle de rẻíal d'cn- 
fant lẻgitime par tous les moyens- de droit. 

Art. 162. — La possession d’état s’ẻtablit par une 1 'éunion 
suữlsante de faits qui indiquent le 1 ’apporl de fdiaLion ei de 
parenté entre un individu et la íamille à laquelle il prétend 
appartenir. 

Les principaux faits sont : 

Que 1’individu a toujours porté le nom du père auquel il 
prétend appartenir ; 

Que le père l’a traité comme son eníant el a pourvu en 
cette qualitẻ à son éducation, à son entretien et à son éla- 
blissement.; 

Qu’il a ẻté reconnu constammenl pour tel dans la sociétẻ: 

Qu’il a été reconnu pour tel par la famille. 
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Đi&u thử 158. — Án chuần-y việc kiện không nhận con. 
thì truyền xỏa bỏ tên họ người chồng đã khai trong chửng- 
thư khai-sinh và không cho đứa bé đưọc lấv họ cha, chỉ 
đưọc lấy họ mẹ mà thối,- 

Đieu thứ 159. — Khi án đã thành nhất-định, thì sẽ lực- 
sửc cho hộ—lại đã khai-sinh khi trước đế đang-ký vào sô 
khai-sinh bản-niên và hiên-chú vào bôn cạnh chửng-thư 
khai-sinh phải cải-chính. 


CHƯƠNG THỬ II 

NÓI VỀ CÁCH LẬP BẰNG-CHỨNG VÈ CON CHÍNH 

Điều thứ 160. — Muốn chưng rõ đứa con nào là con 
chính của ai thì lấy chửng-thư khai-sinh đã đăng-kỷ hợp-lệ 
vào sỗ hộ-tịch làm bằng, cứ chứng-thư ỉíy tự đủ hoàn-toàn 
làm tin đư<ỵc. 

Điều thứ 161. — Khi nào vì duyên-có' gì không thê 
xuất-trinh được chửng-thư khai-sinh, thì cỏ thễ dùng các 
phương-pháp luật định mà chứng đích-tình .là con chính, 
cững có thễ thay cho giấy khai-sinh đưọc. 

Điều thử 162. — Sự đich-tình con chinh tlii cứ chiếu 
mọi sự thực đú chứng rẳng ngưò'i nọ nhận là con nhà kia, 
quổ cỏ cái luối liên-lạc cha con tliân-thuộc thật. 

Những sự thực ấy đại-khái như sau này: 

Là người nọ nhận ai là cha vẫn đội tên người ấy ; 

Là người cha vẫn dối-đãi như con mình và vẫn lo-liệu 
việc cỗp-đưỡng giáo-dục vả gây-dựng cho : 

Iyà đốl với xã-hội vẫn công-nhận như thế ; 

Là đối vói gia-dinh cBng còng-nhận như thế. 
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CHAPITRE III 

DES ẸNFANTS NÉS HORS MARIAGE 

Art. 163. — Les eníants nés hors mariage sont ceux qui 
naissent de parents qu’aucun mariage légitime n’unit 1’un à 
1’autre. 

La íìliation des enfants nẻs hors mariage esl ẻtablic par 
1’acte de naissance quand le père ou la mère auronl ĩait, 
dans cet acte, une dẻclaration de reconnaissancc. 

Art. 164. — Si la reconnaissance nemane que de l’un des 
parents, la ũliation naturelle n’est ẻtablie que par rapport à 
celui qui la dẻclare. 

Art. 165. — La filiation naturelle peut également être éta- 
blie par un acte de reconnaissance postérieur à la dẻclaration 
de naissance. 

Dans ce cas l’acte de reconnaissance est dressẻ par 
roíĩỉcier de 1’Etat Civil du domicile du déclarant ; il est 1 ’é- 
digé sur le registre des actes de naissance de l’annẻe cou- 
rante, en prẻsence de deux témoins majeurs. 

Alt. 166. — Si le đomicile du déclarant se trouve être le 
même que celui de la naissance de l’enfant, rơíĩìcier de 1’Etat 
Civil devra inscrire en marge de l’acte de naissance la men- 
tion de la reconnaissance. 

Art. 167. — Si le lieu du domicile du dẻclarant n’est pas 
celui de la naissance de l’enfant, roíĩicier de ĨEtat Civil de- 
vra, sans délai, transmetlre une expédition de 1’acle de re- 
connaissance au Président du Tribunal du l cr degrẻ, lequel 
fera diligence pour que rinscription de la recomiaissance soit 
portée en marge de 1’acte de naissance par rOíTicier de l’Etat 
Civil du lieu de naissanec. 

Art. 168. * L’Officier de l’Etat Civil doit reluser de rece- 

voir une reconnaissance q«i établirait une Bliation incestueuse 
ou une ũliation adultère par rapport à la mère. 

Dans le cas où une reconnaissance adultère ou inces- 
tueuse aurait été cependant reẹue par roiũcier d’Etat Civil, 
elle sera nulle el de nul efl'et. 


CHAPITRE IV 

LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS 

Art. 169. — Les eníants nẻs hors mariage peuvent être 
légitimés lorsque les parents qui Ies ont reconnus conUactent 
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CHƯỢNG THỬ III 
NÓI VỀ CON HOANG 

Điều thử 163. — Con hoang tức là con do cha mẹ nó 
không có giá-thú họp phép mà sinh ra. 

Khi nào ngưòi cha hoặc người mẹ khai-sinh cho đứa 
con hoang cỏ khai nhận là con mình, thì cứ chiếu chứng- 
thư khai-sinh làm bằng. 

Điều thứ 164. — Nếu chỉ cớ một mình người cha hoặc 
một mình ngưòi mẹ khai nhận con, thì đứa con hoang ẩy 
chỉ là con người đứng khai nhận mà thôi. 

Điều thứ 165. — Sau khi đã khai-sinh cho đứa con 
hoang rồi mới tục khai nhận 11 Ó làm con cũng đưọc. 

Khi ấy cliứng-thư khai nhận sẽ do hộ-lại nơi trủ-quản 
người đứng khai làm ra ; chứng-thư ấy biên vào sổ khai-sinh 
bản-nièn tại trước mặt hai người chửng đã thành-niên. 

Biều thứ 166. — Nếu trú-quản ngưcri đứng khai nhận 
con là chinh nơi sinh đứa con ấy, thì hộ-lại phải biên-chú 
sự khai nhận con vào bên cạnh chứng-thư khai-sinh khi 
trước. 

Điều thứ 167. — Nếu trú-quán người đứng khai nhận 
con không phải là noi sinh đứa' con ấy, thì hộ-lại phải đệ 
ngay một bản toàn-sao chứng-thư khai nhặn con lên quan 
Chánh-án sơ-cấp đễ sức cho liộ-lại noi khai-sinh khi trước đăng- 
ký sự khai-nhận con ấy vào bên cạnh chửng-thư khai-sinh. 

tìiều thứ 168. — Nếu là con lọạn-Iuân hay con ngoại-tình 
của người mẹ, thì hộ-lại không đưọc đàng-ký sự khai-nhận 
đứa con hoang ấy. 

Nếu hộ-lại đã trót đăng-ký sự khai-nhận đứa con loạn- 
luàn hay con ngoại-tình đỏ, thi sự khai-nhận ấy coi như 
không và vò-hiệu. 


CHƯƠNG thứ IV 

NÓI VÈ SỤ* NHẬN CỌN HOANG THÀNH CON CHÍNH 

Điều thử 169. — Phàm con hoang mà cha mẹ nỏ trước 
đã khai nhận, đến sau lại cỏ giá-thú hợp phẻp, thì cỏ thc 



entre eux un mariage lẻgilime, Cetle légilimation a lieu de 
plein đroit. 

Art. 170. — Si Ies eníants nés hors mariage a’onl point 
ẻté l’objet d’une reconnaissance antérieure, ils peuvent êlre 
légitimés par le mariage de leurs parents, à condition que 
ceux-ci les reconnaissení lors de la dẻclaration du mariage. 

Dans ce cas 1’acte de mariage doit contenir la déclara- 
tion íormelle et réciproque de cliacun des conjoints qnìls se 
reconnaissent les parenls des eníants dont les noms, prẻuoms, 
âges, dates et lieux de naissance doivenl être indiqués avec 
précision. 

Aid. 171. — Menliùn de la lẻgitimation esl portẻe en niarge 
des actes de naissance de ehacun des enlanls. 

Art. 172. Si le lieu du mariage des parenls n'esl pas 
le même que ceux de la naissance des eniầnls légilimés, 
l’officier de l'Etal Civil qui a dressé le niariage doit immé- 
diatement se conformcr aux dispositions de 4’arlicle 107. 

Art. 173. — I.es enĩants nés hors mariage non reconnus 
peuvent également ètre légilimés par un acle de reconnais- 
sance postérieur et distinct de l’acte de mariage de leurs 
parents dans les conditions prévues par l’article 105. 


C1IAP1TRE V 

RECHERCHE DE ẼA E1LIATION NATURELLE 

Arl. 171. L’enfant né hors mariage non Teconnu n’est 
pas admis à excrcer en justice les aclions nécessaires à 
rẻtablissement de sa íiliation pateniclle ỒU maternelle. 

Alt. 175. — La paternité naturelle pourra êlre judiciai- 
remenl dẻclaiẻe : 

1°) Daụs le cas d’enlè\emenl 011 de viol, lorsque répo* 
que de renlèveiuent ou du viol se rapportera ’ à celle de la 
conception ; 

2°) Dans le cas de sẻduction accomplie à l’aide de ma* 
nceuvres dolosives, abus d’autovilé, promesse de mariage ou 
de íìanrailles : 
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cỏng-nhân làm con chính, sự công-nhân ẩy là tự-nhiên 
chiêu luật. 

Điều thử 170. — Nếu khi trước cha mẹ đứa con hoang 
không khai nhận mà sau lại có giá-thủ, thì cũng cỏ thẽ 

công-nhận thành con chinh đưọc, nhưng khi khai giá-thú 

cha mẹ phải kiêm khai nhận cả con mới đưọ'c. 

Khi ấy chứng-thư giá-thú phải biên lời hai vợ chồng 
cùng nhau nhận phân-minh là đha 'mẹ đứa con, mà họ tên, 
tuổi, ngày đẻ, chỗ đẻ đứa con phải bicn cho Tổ-ràng. 

Điều thứ 171. — Việc công-nhạn làm con chinh phằi biên- 
chú vào trong chứng-thư khai-sinh của mỗi đứa con. 

Điều thứ 172. — Nếu nơi giá-thú của cha mẹ đứa con 

công-nhận ấy không phải là nơi sinh ra nỏ, thì liộ-lại đã 

đăng-ký việc giá-tliú phải tuân theo ngay như thê lệ đieu 167 
mà thi-hành. 

Điều thử 173. — Con hoang không . khai-nhân cũng có 
thê công-nhận làm con chinh bằng chứng-tlnr khai - nhậíi làm 
sau và ngoài chứng-thư giã-thú của cha mẹ nó, theo như 
cảch-thức đă định trong điều 165. 


CHƯƠNG THỬ V 

NÓI VỀ Sự TÍM XÉT CHA MẸ CON HOANG 

Điều thử 174. — Phàm Con hoang vò-thừa-nhàn, thì 
không đưọc phép thưa trưóc tòa án đê truy-nhận gốc-tich 
cha mẹ là ai. 

Điều thứ 175. — Phàm thuộc những khi nhữ sau này, 
thỉ tòa án có thề truy-khai người nào là cha đứa con hoang : 

1°) Khi ngưò’i đàn bà bị bắt đem đi, hoặc bị liiếp-dâm 
mà thòl-kỳ bị bắt bị hiếp ẩy lại đúng vào lúc thụ-thai. ; 

2°) Khi người đàn bà bị khuyến-du YÌ cách đánh lừa, 
ảp-chế, hứa giá-thủ, hoặc hứa sính-lễ; 
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3°) Dans le cas où il existe des Iettres ou écrits émanant 
du père prétendu et desquels rẻsulte un aveu non équivoque 
de paternité; 

4°) Dans le cas où le père prétendu et la mèi'e onl vécu 
en concubinage notoire pendant la période lẻgale de la con- 
ception, c’est-à-dire dú cent quatre vingtième jour au trois 
centième jour avant la naissance; 

5°) Dans le cas où le père prẻtendu a pourvu ou parti- 
cipé à 1'entretien et à rẻducation de l’enfant en qualité de père. 

Art. 176. — L’action en reconnaissance de paternité ne 
sera pas recevable : 

1°) S’il est ẻtabli que penđant la pẻriode légale de la con-, 
ception du cent quatre vingtième au trois centième jour, la 
mère était d’une inconduite notoire ou qu’elle a eu un com- 
merce avec un autre individu ; 

2°) Si le père prẻtendu était, pencíant la même période, 
dans rimpossibilitẻ physique d’être le père de l’enfant soit 

suite de rẻloignement, soit par l’eiĩet de quelque acci- 
dent. 

Jĩrt. 177. — La mè; - e ne pourra intenter cette action que 
dans les deux. années qui suivront l’accouchement. 

Toutefoi& dans les cas prẻvus aux paragraplies 4 et 5 de 
1’article 175, 1’action pourra être intentée jusqu’à rexpiration 
des deux annẻes qui suivront la cessation soit du concubi- 
nage, soit de la participation à 1’entretien et à rẻducation de 
l’enfant. 

Art. 178. — La preuve peut être administrée par tous les 
moyens. L’action peut êti'e dirỉgée soit contre le prélenđu 
père, soit contre ses héritiers. 

Art. 179. — Le jugement déclaratif de íìlialíon naíurelle 
produit les mêmes eíĩets que les actes de reconnaissance vo- 
lontaires. 

Arí'. 180. — ưne expédition de ce jugement doit être trans- 
raise, dès qu’il est devenu définitif, ấ roíũcier de 1’Etat Civil 
da lieu de naissance aux íìns d’inscription de la mention rela-‘ 
tive à la ũliation en marge de 1’acte de naissance. 
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3°) Khi ngưòã đàn ông kia đă cỏ Ihư-từ giKy-má xem ra 
lời-lể rõ-ràng thú-nliận là cha đứa con ; 

4°) Khi người đàn ông và ngưòi đàn bà đã ăn-ỏ' lư-tình 
ra mặt vói nhan Irong thời-kỳ thụ-thai theo luật-định, nghĩa 
là kế từ một trăm lám mươi ngày đến ba trăm ngày trước 
khi sinh con ; 

5°) Khi người đàn ông đã cán-đáng hoặc giúp đổ- việc 
nuòi-nấng giáo-dục đứa con như con' mình. 

Điều thứ 176. — Gặp những khi như sau này thì viộc 
khai-nhận cha, tòa án không thụ-lý : 

1°) Khi có chứng-có' rằng trong Ihời-kỳ thụ-thaì theo 
luật định, từ một trăm tủm •mươi ngày cho tớr ba trăm 
ngày, nguôi mẹ ăn-ỏ- hoang-toàng ai cũng biết hay là tir- 
thông với người nào khác ufra ; 

2°) Trong thờỉ-kỳ thụ-thai theo luật định, vì sự xa-cảcli, 
hoặc sự ngẫu-nhiên, ngưòã «cha phỏng » đó rõ-ràng không 
thễ ở chung với người mẹ mà sinh ra con đưọ-e. 

Điều thứ 177. — Ngưòi mẹ chỉ có thề đầu đơn xin*khai~ 
nhận trong hạn hai năm sau khi đẻ con mà thỏi. 

Tuy-nliiên, thuộc về những trirờng-hựp đã nỏi ở đoạn 
thứ 4, thứ 5 điều 175, thì có thễ kiện khai nhận trong hạn 
hai năm kễ từ sau khi đá thôi không ăn-ở tư-tình với nhau 
nữa, hay là sau khi người đàn ông đẵ thôi khòng giúp-đỡ 
sự cấp-dưỡng và sự giáo-dục cho đứa con nữa. 

Điều thứ 178. — Cỏ thế dùng tất cả cảc phương-pháp đẽ viện 
ra chửng-cở. Việc kiện có thề đổi với người «cha phỏng» 
hay đối với người kế-thừa của người ấy. 


Điều thứ 179. — Án tuyèn-cáo nhận chà cho đứa con 
hoang cung ẹó hiệu-lực như giấy tự ý khai nhận. 

Hiều thứ 180. — Khi nào án ấy thành nhẩt-định, sẽ toàn- 
sao một bản chuyến-giao cho hộ-lại chỗ khai-sinh lúc trước 
đễ biên-chú là gốc-tich con ai vào bên cạnh chứng-thư khai- 
sinli. 



L’Offìcier de 1’Etat Cỉvil doit rendre compte de l’exécutỉon 
des dispositions du présent article au Prẻsident du Tribunal 
du 2 C degré. 

Art. 181. — Le jugement dẻclaratif de paternité naturelle 
peut obliger le père à indemniser la mère des frais d’accou- 
chement, des dépenses d’entretien de l’enfant depuis sa nais- 
sance. 

En outre une soinme d’argen.t peut être allouée, à titre de 
domrnages-intẻrêts à la mère, lorsque 1’amant a promis le 
mariage ou lorsqu’il a abusé de la mère encore mineure. 

Art. 182. — Le Tribunal doit toujours allouer une pen- 
sion alimentaire pour 1’enlant en proportion des ressources 
du père. 

Cette pension est payable d’avance, aux teìmes íixés par 
le jugement, jusqu’à la dix-huitiènie annẻe de l’enfant. 

Le père pourra être dispensé de cette obligalion s’il prend 
i’enfant à sa charge et le traite comme son propre. enlant. 

Art. 183. — L’enfant né hors mariage porte le nom de 
íamille de celui des parents qui l’ont reconnu ou dont la 
reconnaissance a été judiciaiiemeut imposẻe. 

S’il a ẻté reconnu volontairement par l’un el l’autre de 
ses parents, l’enfant porte le nom de íamille du père. 

Art. 184. — L’enfant dont la íìliatiou naturelle est élabíie 
est tenu vis-à-vis de ses père et mère aux mêmes devoirs et 
jouit des mêmes droits que 1’eníant légitime. 


TITRE VII 

De l’adoption 

Art. 185. — Toute personne inajeure de vingt et un ans 
peut adopter un indiviđu mineur de l’un ou de 1’autre sexe, 
avec le consentement des parents ou des personnes sous l’au- 
lorité desquels 1’adopté est placé. 

Une même personne peut adopter plusieurs eníants. 



Hộ-lại phải trình-chiều lên quan chảnh-án đệ-nhị-cẩp về 
việc thi-hầnh điều luật này. 

Điều thứ 181.— Án tuyên-cáo việc khai nhận cha cho 
đứa con hoang có thê bát-buộc người cha ẫy bồi-thường cho 
người mẹ về các khoản ehi-tièu lúc sinh-nở và nuôi-nấng đứa 
con từ lúc mỏi sinh. 

Và nếu khi trước ngưòi nhân-tình đã hứa lòi giả-thú, 
hoặc đẵ cường-ép ngưòi đàn bà vị-thành-niên, thì trong án 
ẩy cũng cỏ thễ xử bắt ngưòi nhân-tình phẳi đền một khoản 
tiễn bồi tỗn-hại cho .ngưòi sản-phụ. 

Điều thử 182. — Bao giò tòa án cũng phải chiều theo gia- 
sản người cha mà xử bắt người à'y phải chịu tiền cấp-đưỡng 
cho đứa con. 

Khoản tiền- cấp-dưỡng ấy phải giao trưóc, theo kỳ-hạn đã 
định rõ trong án-văn, cho đến khi đứa con tói mưòi-tám tuỗi. 

Nếu người cha đem đứa con về nuôi và đối-đăi như 
chính con mình, tbì có thề được miễn khoản tiền cẩp-dưỡng 
đẩ nói ở trên. 

Điều thử 183. — Đứa con hoang thì lấy họ của ngưòi cha 
hay ngưòi mẹ đã tự khai nhận nó, hoặc do tòa án đã bắt- 
buộc phải thừa-nhận nó. 

Nếu do cả ngưò-i cha và người mẹ đều tự khai nhận, 
thì đứa con hoang lấy họ người cha. 

Điều thử 184. — Con hoang đẫ được truy-nhận cha mẹ, 
thì đối vỏi cha mẹ cũng phải chịu nghĩa-vụ và được hưởng 
quyền-lọã như eon'^ chính. 


THIÊN THỨ VII 

Nói về con nuôi 

Điều thứ 185. — Phàm người đã thành-niên tự hai-mươi- 
mổt tuỗi trở lên, đều cỏ thế nuôi một người vị-thành-niên, 
hoặc con trai hoặc con'gái, làm con nuôi, nhưng phải do cha 
mẹ đẻ đứa con nuôi hoặc ngưcri có quyền quản-cố nó bằng 
lòng mơi đưọc. 

Một người có thễ nuôi nhiều con nuôi cũng được. 



Art. 186. — L’homme mavỉẻ ne peut adopter quavec le 
consentemenl de -son ẻpouse. 

La Cemme de second rang peut adopter avec le consen- 
tement dn mari el de 1’épouse. 

Alt. 187. — Le contrat d'ađoption doit être établi par 
acte passẻ devant rOHicier de 1’Elat Civil du domicile de 
1’ađoptant. 

L’adoptant, son épouse, les parents de 1’adopté ou la per- 
sonné l’ayant légalement sous son autoritẻ, doivent déelarer 
formellement à roíũcier de l’Etal Civil consentir à 1’adoplion 
et signer le contrat, s’ils sont lcltrés. 

Art. .188. — Menlion de 1’adoption doit ètrc inscrite par 
rOffìcier de l’Etat Civil en marge de l’acle de naissance de 
1’ađopté, si la naissance a été déclarée dans sã comniune, si- 
non il doit, sans délai, transmetlre une expédition de 1’acte 
dadoption au Prẻsident du Tribunal du 2 e degré, lequel feía 
diligence auprès de roíũcier de 1’Etat Civil coinpétent. 

Art. 189. — Le contrat d adoption doit être étabii en Irois 
exemplaires dont deux sonl remis, après cerlilicaUon par le 
Ly-truong, à radoplant et aux parents de 1’adopté ou à la 
personne qualifiée, le troisiènie étant conseivé dans les ar- 
ehrves de l’Etat Civil. 

Arl. 190. — I/adopté àgé de moins de Lrois ans el auqnel 
les parents naturels onl déíinitivement renoneé passe dans la 
tainille de 1’adoptant, mais il n’a pas le droit d'exercer le 
culle. Autrenienl renlầnl # adoplé eonserve le nom de 1'amille 
de ses propres parents ou porte le nom dé famille de l’a- 
doptant suivi du nom de sá íamille naturelle. 

Alt. 191. — Dans tous les cas le mariage est prohibé entre 
1’adoptant et 1’adopté. Si 1’adoptẻ porte le nom de 1'adoptant 
les interdiclíons de tnariage tenanl à la parenlé sont les 
mêmes cịue s’il ẻtait le propre enfant de l’adoj}tant. 

Alt. 192. — L’adopté est tenu vis-à-vis de 1’adoptaụt et de 
son épouse à toutes les obligations et à tous les devoirs d’un 
eníanl. 
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Điều lliử 136 . — Bàn ông có vợ tất phái do vọ- bằng 
lòng mố'i được nuôi con nuôi. 

Vợ thứ tlù có chồng vả vọ- chính hằng lòng, c@ thè 
nuôi con nuôi được. 

Điều thứ 187. — Khế-ưởc làp con nuôi phải làm trước 
mặt hộ-lại chỗ trú-quán ngưòi đứng nuỏi. 

Người đứng nuôi, vọ- ngưò-i ấy cùng là cha mẹ đẻ đứcỊ 
con nuôi, hoặc ngưò-i có quyền quản-cố nó, phải khai rõ- 
rảng vời hộ-lại rằng bằng lòng sự lập con nuôi đó, và 
nếu biết chữ thì phải ký vào khế-ưửc. 

Điều thử 188. — Nếu đứa con nuôi đă khai-sinh trong xẵ 
mình, thì liộ-lại bản-xã phải biên-chú việc lập con nuôi vào 
bên cạnh chứng-tliư khai-sinh ; nếu không phải là cùng xẵ, 
thì hộ-lại phải đệ ngay một bản toàn-sao giấy lập con nuôi 
lếh quan Chánh - án độ-nhị-cấp đễ clmy&n-giao cho . hộ-lại 
noi có tư-cách đăng-ký. 

Biều thứ 189. — Khế-ước lập con nuôi phải làm thành ba 
bản, do lỷ-trưỏ-ng thị-thực, một bản giao cho người đừng 
nuôi, một bản giao cho cha mẹ đẻ đứa con nuối, hoặc người 
cỏ quyền quản-cố nỏ, còn bản thứ ba thì lưu-chiễu tại công- 
hàm của hộ-lại. 

Điều thứ 190. — Đứa con nuôi chưa đầy ba tuồi mà cha 
mẹ nỏ đẩ cho hẳn làm quá-phòng-tử, thì tức là thuộc hẳn 
về nhà cha nuôi, nhưng không đưọc quyền đứng thừa-tự. 
Nếu không thì đứa coủ nuôi vẫn giữ họ nhà cha sinh nỏ, 
hoặc lấy họ cha nuôi mà đặt họ mình tiếp theo. 

Điều thử 191. — Dù thế nào mặc lòng, người đứng nuôi 
và người con nuôi, cấm không đưọc giá-thú vởi nhau. Nếu 
người con nuôi lấy họ ngưòi đứng nuôi thì các lệ cấm giá- 
thú với thản-thuộc cũng giống như con đẻ vậy. 

Điều thứ 192. — Người con nuôi đối với cha mẹ nuỏi 
phải chịu các nghĩa-vụ và các phận-sự như con đẻ. 
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Touteíois. 1’ađoptẻ n’est pas obligẻ de céléỊirer le eulte de 
1’adoptant ni celui de ses ancêtres, à moins que ĩadoptant, 
qui n’est pas lui-même hẻrilier cultuel, l’ait institué son hé- 
ritier pour assurer son propre culte. 

Art. 193. — L’ađoptant doit pourvoir à la subsistance et à 
1’entretien de ]’ađoptẻ. II doit traiter 1'adopté comrtìe son 
propre enfant lorsque celui-ci appartient à sa íamille. 

Art. 194. — L’adoptẻ ne doit pas quitter 1’adoptant sans 
son consentement. Si 1’adoptẻ se sẻpare de 1’adoptant sans 
son autorisation, 1’adoptant n’est pas obligẻ de le reprendre, 
sauf le cas où les parents naturels de 1’adoptẻ sont inconnus 
ou ont disparu. 

Art. 195. — Dans le cas où 1’adoptẻ a une mauvaise 
conduite et est incorrigible, 1’ađoptant peut le renvoyer dans 
sa íamille naturelle si celle-ci est connue. L’ađoptant doit 
alors dẻclarer en prẻsence de deux témoins et devant le Ly- 
Truong du village de son domicile qu’il renvoie 1’adopté chez 
ses propres parents. Procès-verbal certiũé est đressé de sa 
déclaration. II en est de même au cas où Tadopté s’est eníui 
dù domicile de l’ađoptant. 

Art. 196. — L’adopté non institué hẻritier cultuel par 
1’adoptant n'a aucun droit à la succession de ce dernier. 

A défaut de testament ou d’acte de partage de l’adoptant 
attribuant à 1’ađopté une part de ses biens, 1’assemblée de 
lả íamille peut, en procédant au partage, allouer à 1’adopté 
une part de la succession. 

L’adoptẻ ựa aucun đroit dạns la succession des parents 
de 1’adoptant. 

Art* 197. — L’adopíẻ a envers ses propres parents les 
mêmes devoirs que s’il n’avait pas ẻtẻ adopté. 

Art. 198. —• L’adoptẻ conserve ses droits de succession sur 
le patrimoine de ses propres parents. 

Art. 199 — La survenance d’un íìls chez 1’adoptant ne 
met pas fin à 1’adoption. Elle enlève sòulement à 1’adopté 
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Tuy-nhiên, con nuôi không bắt-buộc phâi phụng-tự cha 
mẹ nuôi cùng tồ-tiên cha mệ nuôi, trừ khi nào người đứng 
nuôi chính mình không phải là ngưòi thừa-tự mà lập con 
nuôi lên làm thừa-tự riêng cho mình thì không kê. 

Điều thử 193. — Người đứng nuôi phải trông nom cấp- 
dưõng cho con nuôi. Con nuôi đã thuộc về nhà mình thì 
phai đối-đãi như con đẻ, 

Điều thử 194. — Người con nuôi không do người đứng 
nuôi cho phép thì không đưcrc bỏ nhà người dửng nuôi mà 
đi. Nếu người con nuôi không do người đứng nuôi cho 
phép mà tự bỏ đi, thì người đứng nuôi bất-lất phải nuôi 
nữa, trừ khi cha mẹ đứa con nuôi ấy không biết là ai 
hoặc đẩ thất-tich đi rồi thì không kế. 

Điều thứ 195. —- Khi nào đứa con nuôi hạnh-kiễm không, 
tốt, và không thế sửa-đồi lại được nữa, nếu có biết cha’ mẹ 
đẻ thì cỏ thê đuồi về nhà cha mẹ đẻ. Khi ấy ngưòi đứng 
nuôi phải khai tại trước mặt hai người chứng và Lỷ-trưởng 
ở trú-quán mình rằng đã đuồi đứa con nuôi ấy về nhà cha 
mẹ nó rồi. Lý-trưỏng tiếp khai phải lập biên-bản thị-thực. Lại 
khi người nuôi trốn ra khỏi nhâ ngưòi dửng nuôi cũng vậy. 

Điều thứ 196. — Người con nuôi mà không đưọc lập 
thừa-tự thì không có quyền-lợi gì về của thừa-kế của cha mẹ 
nuôi. 

Nếu không eỏ chúc-thư hay san-thư của cha mẹ nuớĩ cho 
con nuôi một phần tài-sản, thì đến khi phân-sản, hội-đồng 
gia-tộc cỏ thề chia cho con nuôi một phần trong .của thừa-kế. 

Ngưò'i con nuôi không được quyền-lọi gì về của thừa- 
kế cụa cha mẹ người đứng nuôi. 

Điều thứ 197. — Người con nuôi đổi với cha mẹ đẻ 
mình vẫn phải có nghĩa-vụ như không đi làm con nuôi vậy. 

Điều thử 198. — Người con nuôi vẫn đưọc giữ nguyên 
quyền-lợi thừa-kế gia-sản của cha mẹ đẻ mình. 

Điều thứ 199. — Nếu sau khi lập con nuôi lại sinh con 
trai, thì việc lập con nuôi vẫn không thủ-tiêu. Chĩ khi nào 
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sa, qualitẻ cThéritier cultuel si ĩadopté avait cette qualité. 
L’adopté qui, dans ce cas, cesse d’être hérilier cultuel, a 
droit à nne part d’enfant dans la succession de l’adoptant. 

Àrt. 200. — Si ỉ’adoptẻ qui est hẻritier culluel de I’adop- 
tant manque à ses obligations relatives au culttí, il peut ètre 
tenu, sur la demande des parents de 1’ađoptant, de restituer 
les biens cultuels et la parl d’héritage qu’il a reọu. 

L’adopté non hẻritier cultuel peut disposer libremenl de 
la part successorale qui lui a ẻté adribuée. 

Art. 201. — Si 1'adoptant Iaisse 1’adoplẻ manquer de soins, 
s’il exerce sur lui de mauvais traitements, la dẻchéance de 
la paternitẻ ađoptive pourra ètre prononcée par le Tribunal 
du 2 e đegré, d’offìce ou à la requète de tout parent de 
1’ađoptẻ. 

Art. 202. — Le jugement prononẹant la déchẻance de la 
paternité adoptive pourvoiera à la garde et à la tutelle de 
1’adopté mineur. 

Art. 203. Le dispositiĩ du ịugement sera. transcrit en 
marge de l’acte de naissance de 1’adopté, ainsi qu’en marge 
du contrat d’adoption conservẻ dans les archives commu- 
nales. 


TITRE YIÍI 

De la puissance paternelle 

Arl. 204. — L’autorité domeslique sur les personnes vi- 
vant en ménage commun ap|)artient ặ celui qui est le chef 
de la famille (Gia truong). 

Cette auloritẻ s’étend sur tous ceux qui font ménage 
commun en qualitẻ dẹ parents ou d’alliés, ou aux iermes 
d’un contrat, lels que gens de Service, apprentis, ouvriers. 

Art. 205. — Le père et le grand père exercent par leurs 
avis et leurs conseils une inỉluence mọrale sur les íoyers de 
leurs íìls et petits flls qui sont eux-mêmes gia-truong de leur 
propre íoyer. 
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người con nuôi đã lập làm thừa-tự, thì hễ sau sinh con 
.trai, ngưòi con nuôi không được đứng thừa-tự nữa. Khi ỈỈỴ 
tuy ngưcri con nuôi thôi không đưọ'c đứng thừa-tự, nhưng 
vẫn đưọ - c một phần chia trong di-sản ngưò’i đứng nuôi như 
con đẻ. 

Điều thứ 20Ơ. — Nếu ngưòi con nuôi đẵ lập làm lliừa- 
tự cho người đứng nuôi mà sao-nhãng phận-sự củng-giỗ của 
mình, thì cỏ thề do thân-thuộc người đứng nuôi yèu-cầu 
bắt phải hoàn lại tài-sản về việc phụng-tự cùng phần gia-sản 
đẵ đưọ - c chia. 

Người con nuôi không đứng thừa-lự, thì đưọc tùy-ý sử- 
dụng phần của kế-thừa mình đã đưọ-c. 

Điềụ thử 201. — Nếu người đứng nuôi đễ người con 
nuôi phải thiếu-thốn những sự cần-dùng, hoặc đối-đãi tàn- 
nhẫn, thì Tòa án đệ-nhị-cấp cỏ thễ tự mình, hoặc do thân- 
tlmộc ngưò’i con nuôi thỉnh-cầu, mà tuyên-án ngưòi đứng 
nuôi mất quyễn cha nuôi. 

Điều thử 202. — Án tnyên-cảo mất quyền cha nuôi, sẽ 
định-Iiệu về sự trông coi và sự giảm-hộ cho đứa con nuôi 
vị-thành-niên. 

Điều thứ 203. — Bản an ấy sẽ bièn-chú vào bên cạnh 
chứng-thư khai-sinh đứa con nuôi và bên cạnh khế-ước lập 
con nuôi lưu tại công-hàm bản-xã. 


THIÊN THỨ VIII 

Quỵền ngưòú gia-trưỏ*ng 

Điều thử 204. — Quyền chủ-tê đối vởi tất cả mọi người 
đồng-cư trong nhà, là quyền của người gia-trưởng. 

Quyền gia-trưởng ấy là đối vỏ'i tất cả thân-thuộc thích- 
thuộc cùng ở chung một gia-đình, lại đối vởi tất cả những 
người cỏ quan-hệ bẳng khế-ước, như người hầu-hạ, người 
học nghề, người thuyền-thự. 

Điều thử 205. — Ồng cha thì lẩy lời khuyên-bảo^gaồ» 
giám-đốc gia-đình của con cháu ; con cháu Ậy lại chig^tíứnỉì’ 
là giã-lrưỏ^ng của gia-đình minh. 



Alt. 206. — Les enfants et les petits eníầnts qui vivent 
ehez leurs parents 011 chez leurs grands-parents paternels sont 
som la dépendance complète du chel' de famille. 

Art. 207.—L’enfant doit à tout âge- honneur, obẻissance 
et 1 ’espect à ses père et mère et grands-parents. II est tenu 
envers eux à 1’obligation alimentaire. La piété íìliale lui in- 
terdit de les actionner en justice. II ne peut quitter la mai- 
son paternelle sans la permission d.e son père. 

L’enfant reste sous la puissance paternelle, tant que ses 
parents vivent, et ne peut en principe rien possẻder en pro- 
pre, à moins que majeur, il n’ait ẻté autorisẻ par eux à avoir 
un ẻtablissement séparé, ou, quémancipẻ, il ne se soit crẻé 
cet ẻtablissement avec leur autorisation. 

Dans l’un et 1’autre de ces cas il y a présomption lẻgale 
que les biens qu’il possède ont étẻ acquis par lui par son 
travail et de ses deniers et qu’il en est le légitime proprié- 
taiíe. 

Art. 208. — II esl formeIlement interđit aux parents de 
louer ou de mettre en gage leurs eníants pour le paiement 
d’une dette. Tout contrat de cette nature sera considỏré com- 
me aj r ant une cause immorale et nul de droit. 

Les parents peuvent toujours louer les Services de leurs 
enlants mineurs non ẻmancipẻs pour un temps déterminẻ. 

Art. 209. — Le droit de correction des parents sur leurs 
enlants ne peut s’exercer que dans les limites nẻcessaừes 
pour le maintien de 1’autorité paternelle. 

Art. 210. — La puissance paternelle comporte le droit de 
laire détenir l’enfant pour sujets de mécontentement très 
graves sur sa conduite. 

La dẻtention doit être sollicitẻe par voie de requête 
écrlte adressée au Prẻsident du Tribunal du 2 C degré, lequel 
dẻlivre 1’ordre d’arrestation et signe le billet d’écrou. 

Art. 211. — Le Président du •Tribunal peut toiýours, avant 
de dẻlivrer 1’ordre d’arrestation, convoquer le requérant pour 
lui demander toutes explications jụgées utiles et lui donner 
les eonseils oslimés convenables. 
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Biều thừ 206. — Con chảu ở cùng nhà vòi cha mọ ống 
bà nội, thì thuộc hẳn quyền gia-trưỏng trong nhà. 

Biền thử 207. — Làm ngirời con, suốt cả đời phỉu hiẽu- 
tlniận cung-kinh, làm vinh-dự cho cha mẹ ông bà. Lại phải 
cấp-dưỡng cho cha mẹ ông bà. Đạo hiếu cãm con cháu 
không đưọc đem thua cha mẹ ông bà tại trưóc tòa án. 
Không có phép cha, thi không được bỏ nhà. 

Cha mẹ còn sống thì con phải thuộc quyền cha, và cứ 
lỷ thì khỏng được cỏ tài-sản rièng; trừ khi đã thành-niên 
được phép ra ờ riêng, hoặc khi đẩ thoát phụ-quyền đưọc 
phép tự-lập gia-thấl riêng thì không kề. 

Khi đã biệt-lập và khi đưọc thoát-quyền như đã nói 
ỏr trên, luật đều cho rằng tài-sản của người con hiện cỏ tức 
là của người ấy,, đã lấy công lấy của làm ra, và có quyền 
sở-hữu chánlp-đáng. 

Điều thừ 208. — Cấm cha mẹ không đưọc phép đem 
con-cái đi cầm-cố hoặc gán đễ trừ nợ. Phàm khế-ưóc như 
thế, đổi với pháp-luật chơ là phi-luân-lý và vô-liiệu-Iực. 

Con-cải vị-thành-niên chưa thoát-quyền, cha mẹ vẫn có 
thề cho thuê mướn đẽ làm công làm việc được. 

Điều thứ 209. — Quyền trừng-giói của cha mẹ đối với 
con-cái, chỉ dược tlii-hành trong giỏã-hạn cun-lhièì đễ giữ 
quyền gia-trưởng mà thôi. 

Điều thử 210. — Quyền cha được xin lổng-giam con vỉ 
cở thậm bất-binh về cách ăn-ở của con. 

Sự xin t6ng-giam ấy phải đè đon lên quan Chánh ản 
đệ-nhị-cấp, quan Chánh án hạ trát bắt và kỷ giày lống-giạni. 

Điều thử 211. — Trưởc khi hạ trát bắt, quan' Chảnh ản 
cỏ tliề đòi người nguyèn-đơn dề ngưòi ấy thuyết-minh và 
đễ quan Chánh hiếu bảo cốc lẽ nên chăng. 
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' Si' l’enfant est âgẻ de moins de seize ans conlmencés, 
le père pourra l.ẹ lầire détenir pendant un tcmps qui ne 
pourra excédei; un mois ; et à cet eíTct le Président du Tri- 
bunal du 2“ degré devra, sur sa dcmande, délivrer 1’ordre 
d'arrestation. 

Le mineur âgẻ de plus de seize ans ne pourra être dé- 
tenu plus de six mois consẻcutivement. Sa majorité entraỉnc- 
ra de droit sa mise en libertẻ. 

Art. 212. — • Le père est toujours mai tre d’abrẻger la 
durẻe de la détention. Si, après sa sortie, l’enfant tombe 
dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau 
ordonnée. 

Art. 213. — Le père sera tenu de payer tous les írais 
de détention et de íournir les aliments convenables. 

Art. 214. — En aucun cas l’enfant ne devra êlre incar- 
cẻré avec les détenus de droit commun. 

Art. 215. — Le Prẻsident du Tribunal pourra toujours re- 
íuser la mise en détention si le requérant ou l’cnfant parais- 
sent alteints de débilitẻ mentale ou si la détention peut pré- 
senter un danger pour la santé de l’enfant. 

Art. 216. — En cas d’appel le Tribunal du 3 e degrẻ devra 
statuer dans les dix jours qui suivront la rẻceplion de 1’avis 
d’appel qui devra être adressé, sans délai, par le Greíĩler du 
Tribunal. 

Art. 217. — Les procẻdures aux fins de mise en dẻten- 
tion ou de mise en liberté de l’enfant, y compris 1’inslance 
d’appel, sont exonérées de tous frais et íbrmalités. 

Alt. 218. — Les parents doivent nourrir, entretenir, ẻlever 
l’enfant mineur, diríger son éducation, surveiller sa conduite, 
lul donner de bons conseils. 

Ils doivent également, s’il leur est possible, rinstruire ou 
lui íaire donner une instruction sélon leurs íầcultés. 

Art. 219. — Au dẻcès du père ou bien lorsque celui-ci 
est absent ồn inlerdit, 1’ẻpouse exerce la puissance paternelle 
sur tous les enfants nẻs du mari, el dans les mêmes condi- 
tions que ce dernier,. 
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Nếu đứa con chưa đầy mưòi-sáu tuổi, Uiì ngưòi cha 
không được xin giam nó quá mộl tháng; khi ấy quan Chánh- 
án đệ-nhị-cẩp pliải chiếu đom xin của người cha mà hạ trát 
bắt. 

Nếu đứa con đã quá mưòi-sáu tuồi, thì không đưọ’c xin 
giam nó luôn quá sáu tháng. 1 lễ nó đến tuối thánh-uicn thì 
tự chiếu luật được tha ngay. 

Điễu thứ 212. — Ngưcri cha vẫn cỏ quyền đưọc xin giảm 
hót hạn tống-giam. Nếu đứa con sau khi đã đirọc tha lại 
còn mất nết nữa, thi lại đưọ'c xin tổng-giam nỏ làn nữa. 

Điều thứ 213. — Ngưòi cha xin giam con phải chịu các 
tiền phí-tỗn về việc lống-giam và phải cho ăn-uống tử-lế. 

Điều thử 214. — Không khi nào đưọc giam đứa con 
cùng với các tù thưòng-phạm. 

Điều thứ 215. — Nếu người nguyên-đơn hoặc đứa con 
xem ra mắc bệnh yếu trl-khôn, hay là nếu sự tống-giam cỏ 
thẽ làm nguy-hiễm cho sức mạnh của đứa con, thì quan 
Chánh-ản vẫn cỏ thê bác lòi. xin tống-giam đưọc. 

Điều thứ 216. — Nếu cỏ khảng-cáo thì tòa đệ-tam-cẩp 
phải xét-xử lại trong hạn mười ngày kẽ từ sau ngày đẵ tiếp 
đưọ’c giấy báo xin kháng-cảo do lục-sự tòa đệ-nhị-cấp phải 
tức-khắc đệ lèn. 

Điều thử 217. — Thủ-tục về việc tống-giam hay là vỉ? 
việc tha đứa con cùng là thủ-tục kháng-cáo, đều được miễn 
ca mọi thứ tiền lệ-phi cùng các thễ-lệ thường. 

Điều thứ 218. — Cha mẹ phải bảo-dưẩng giào-huẩn con 
vị-thành-niên cùng là chủ-trương việc giáo-dục, trông-coi hạnh- 
kiềm và khuyên-bẳo cho biết điều hay lẽ phải. 

Cha mẹ lại phải tùy lực mình và tùy tư-chẩt đứa con 
dạy học cho nó, hay cho nó đi học. 

Điều thử 219. — Khi nảo ngưòi cha mệnh-một, hay là 
hiện thất-tung, hoặc bị cấm-quj'ền, thì ngưòi VỌ’ chinh đưọ’c 
đứng giữ quyền gia-trưỏng đối với tất câ các con-cải của 
chòng sinh ra, cũng như người chồng vậy. 
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Toutefois elle ne pourra faire détenir un enlant qu’avec 
le concours de plus pioche parent paternel. 

Art. 220. — La puissance paternelle s’exercera sur les 
enfants adoptifs et sur les enfanls nés hors mariage lẻgale- 
ment reconnus. 


TITRE IX 

Des ỉncapables 
CHAPITRE Ị 

DE LA MINORITÉ ET DE LA TUTELLE 


Section I 
De la minorité. 

Art. 221. — Le mineur est rindividu de l’un et l’autre 
sexe qui n’a pas encore atteint l’ầge de vingt et un ans ac- 
complis. 

Art. 222. — L’âge se compte par annẻe soỉaire et de 
quantième à quantième. 

Art. 223. — Le jour de la naissance indiqué dans l’acte 
de naissance, lỉxe le premier jour de l’âge. Une année d’âge 
est rẻvolue à chaque retour du jour de la naissancẹ. 

Art. 224. — Tout mineur non ẻmancipé est incapable 
d’adminịstrer ses biens et de gouverner. librement sa per- 
sonne. 


Section II 

De la tutelle materneỉỉe. 

Art. 225. — La tutelle consiste à prendre soin de la per- 
sonne du mineur et à administrer ses biens. 

Art. 226. — A la mort du père, la tutelle des eníants 
issus du mari et des enfants adoptiís, vivant au íoyer prin- 
cipaL appartient de droit à rẻpouse survivanle, 
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Tuv-nhiên, muốn tống-giam một đứa con nào thì lất phải 
có một người thân-thuộc VẾ bên nội hiệp-lhỉnh mời được. 

Điền thứ 220. — Quyền cha đưọc đổi vói tẩt cả con nuôi 
và con hoang đẵ khai nhạn hợp phcp. 


TĨ11ÊN TIJỨ IX 

Nói về eáe hạng ngưò'i vô-tư-eách 
CHƯO’NG THỨ 1 

NÓI VỀ NGƯỎ’1 vị-thànii-nií:n và quyèn GIÁM-HỘ 


TiỂt thử I 
VỊ-thành-nièn 

Điều thử 221. — Vị-lhành-niên là con trai con gái chưa đìi 
bai-mươi-mốt tuỗi. 

Điều thử 222. — Tuoi thì cử tỉnh theo dưong-lịch mà tinh 
từ ngày thảng năm nọ đến ngày tháng năm kia. 

Điều thử 223. — Ngày sinh đã biên ỏ' trong chửng-thư 
khai-sinh tức là ngày thứ nhất của tuỗi ngưòi ta. Tinh từ 
ngày sinh trỏ- đi, cứ mỗi năm đến đúng ngày ấy là thêm 
một tuỗi. 

Điều thử 224. — Phàm ngưòi vị-thành-niên chưa đưọc 
Ihoảt-quyền thì không cỏ tư^eảch quẵn-trị tài-sản mình 
cùng lự-do tự-xử về mình. 


TiỂt THỬ. II 

Quyên giảm-hộ của người mẹ* 

Điều thứ 225. — Quyền giảm-hộ là trông-nom sinh-mệnh 
và quản-trị tài-sản cho ngưòi vỊ-lhành-nièn. 

Điều thứ 226. — Khi ngưòi cha chết thi quyền giảm-hộ 
các con đẻ và các con nuôi, cùng ỏ’ một gla-đình chính, 
tự-nhiên chiều luật thuộc về người mẹ còn lại. 
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Elle appartient à chacune des mères, si les enfants mi- 
neurs issus (l’elles vivent avec elles en des foyers sépavés. 

Art. 227, — Les veuves qui convolent en seconđes noces, 
celles qui YÌvent en concubinage ou dans rinconduite, sont 
déchues de leur droit de tutelle sur lcui's eníants, à nioins 
que le conseil de famille ne les maintienne dans la lulellẻ. 

Art. 228. — La mère peut toujours décliner la lulelle de 
ses enfants. La renoncỉation s’opère pav une déclaration iầile 
au Juge du l er degrẻ. 


Section III 

De ỉa lutelle déférée par les père et mère 

Art. 229. — Le père survivanl ou rẻpouse survivante et 
non remariée peuvent désigner un tuteur, parenl ou inèmc 
étranger. 

Art. 230. — Ce droit ne peut être exercé que par lesla- 
ment ou par acte certilìé contenant disposition íormelle. 


Section IV 

De la tuteỉle des ascendanls. 

Art. 231. — Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un lu- 
teur par le dernier mourant de ses père et mère, la lutelle 
appartient de droit, s’il- s’agit d’un enfant lẻgitime, à son 
aieul paternel ou à dẻfaut à son aĩeule paternelle. 

Art. 232 — A dẻfaut d’ascendant, ia tutelle apparliendra 
de droit au írère ainẻ, s’il est majeur. 


Section V. 

De la tutelle déférée par le Conseỉl de jamille 

Art. 233. — A défaut đ’ascendant paternel el de Irère ma- 
jeur, la tutelle des mineurs légitimes sera đéíerẻe par le 
Conseil de íamille. 
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Nếu cỏ những con vị-thành-niên do các VỌ' thứ sinh ra 
mà ỏ' riêng từng gia-dinh một, thì cứ con ngưòi nào lluiộc 
quyền giám-hộ người -ấy. 

Điều thứ 227-. — Phàm vợ góa đi tủi-giá, hoặc ăn ờ tư- 
tìnli vói ai, hay là vô-hạnh, thì mất quyền giám-hộ con-eá-i 
mình, trừ khi nào hội-đồng gia-tộc cứ giữ quyền giám-hộ cho 
ngưòi ấy thì không kề. 

Điều thử 228. — Người mẹ hao giò' cùng cỏ tliê xin tìr- 
chối quyền giám-hộ con-cái mình. Sự lừ-cliối ấy phải khai 
với quan thẵm-phản sơ cấp. 


Tiết thứ III 

Quyền giám-hộ do người cha và người mẹ giao-phó, 

tìiều thứ 229. — Ngưò'i góa vọ- hoặc người góa chồng chưa 
tái-giá, có thề cắt-cử một ngữòã trong họ hoặc ngoài họ đẽ 
làm giảm-hộ cho con đưọc. 

Điều thứ 230. — Quyền ấy tất phải có 011110-1110' hay cliứng- 
thư có viên-chức thị-thực và trong' có điều-khoản rõ-ràng 
thì mỏi có thễ thi-hành đưọc. 


TiỂt thử IV 

Quyền giám-hộ cùa ông bà. 

Điều thứ 231. —Khi nào người cha hay người mẹ chết 
sau, chưa kịp'cử người giám-hộ cho con vỊ-tliànli r nièn, nếu 
là con chinh thì quyền giãm-hộ chiều luật thuộc về ông nội; 
không có ông nội thì thuộc về bà nội. 

Điều thừ 232. — Nếu khòng cỏ ông nội bẩ nội thì quyền 
giám-hộ thuộc về anh cả đẩ tbành-nicn. 


Tiết thử V 

Quyền giám-hộ do hội-(ậòng gia-tộc giao-phó. 

Điều thứ 233. — Khống cỏ ông bà nội và anh lớn dâ 
thành-niên, thì quyền giám-hộ những con chinh vi-thành- 
niên, do hội-đồng gia-tộc cat-đặt. 
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Alt. 234. — Le Conseil de lamille sera convoquẻ soit d’of- 
íìce par le Chanh-huong-boi, à défaut par le Ly-truong du 
lieu du domicile du mineur et dans le.s centres où il existe 
un tribunal par le Prẻsident du tribunal, soit à la requête 
d’un parent du miqeur. 

Alt. 235. — Le Conseil de famille sera prẻsidẻ par le Chanh- 
huong-PIoi ou le Ly-truong ou par le Présiđent. du tribunal. 

II comprendra quatre parents au moins, sans distinction 
de sexe, de la lignée paternelle pris, autant que possible, 
parmi les plus proches en degrẻ qui 1 'ẻsident non loin du lieu 
d’ouverture de la tutelle. 

A dẻfaut de parents, il sera fait appel aux amis de la 
lamille ou à des habitants nolables. 

Dans tous les cas, le nombre des membres du Conseil, 
en deliors du président, ne pourra excéder six personnes. Le 
présidcnt a loujours voix. prépondẻrante. 

Alt. 236. — Le Conseil de íamille désignera le tuteur. 


Section VI 

De la tuteỉle des enfants nés hors mariage. 

Alt. 237. — Sí les père et mère des mineurs, enfants nés 
hors mariage, n’ont pas cboisi de tuteur, la tutelle est de 
đroit dẻvolue aux írères majeurs du mineur, en suivant 
1’ordre de primogéniture. 

Alt. 238 — A défaut de frère majeur, la tutelle revient 
aux maris des soeurs. Le plus âgẻ est préíérẻ au plus jeune. 

Art. 239. — A dẻíaut de frères et de beaux-frères, la tutelle 
est coníẻrẻe par le Tribunal du l cr degrẻ qui s’efforcera de 
trouver un parent consentant du côtẻ de ồelui des parents 
qui a reconnu l’enfant, de prétérence un ascendant. 

Art. 240. — Les írères majeurs et les maris majeurs des 
sceurs ne peuvent reíuser la tutelle que si elle est acceptée 
par l’un d’entre eux, à moins qu’ils ne justifient d’une ex- 
cuse valable. 
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Điều thứ 234. — líội-đồng gia-tộc hoặc do các viên-chiYc 
sau này tự hằng chức-vụ đạl giấy họp bân : Chãnh-hương- 
hội, không cỏ Cliánh-hương-hội thi Lý-trưởng chỗ trú-quáa 
người vỊ-thành-nicn, ở 110 ’i có tòa án thi quan chánh tủa ẩn; 
hoạc đo ngưòã thàn-lhuộc đứa vị-thành-niên yêu-cầu họp bàn. 

Điều thử 235. — Hội-dồng gia-tộc thì do Chánh-hưong- 
hội, Lý-lrưởng hoặc quan Chánh tòa án làm chủ-tọa. 

Hội-đồng ấy lất phải cỏ il là bổn ngưòi Ihàn-tliuộc về 
bên nội, đàn ông đàn bà cũng được, chọn trong những 
ngưòi họ gằn và ở không xa noi lập quyền giám-hộ.. 

Không có thàn-lhuộc thì chọn trong các bẩng-hữu của 
nhà ấy, hoặc trong các đàn anh trong làng. 

Dù thế nào mặc lòng, hội-đồng gia-lộc, trừ chánh-hội- 
đồng, không được quá sáu hội-viên. Chánh-hội-đồng cỏ quyền 
quyết-nghị. 

Điều thử 230. —Hội-đồng gia-lộc sẽ cắt-cử, người giám-hộ. 

Tiết thử VI 

Quyên giám-hộ những con hoang. 

Điền thứ 237. — Nếu cha. mẹ đứa con hoang vị-thành- 
niên chưa cử người giám-hộ cho chúng nỏ, thi quyền giám- 
hộ â'y chiều luật sẽ thuộc về các người anh đã thành-niên 
theo thứ-tự trưỏng-ẩu. 

Điều thứ 238. — Không có ngưòi anh đã thành-niên, 
thì quvền giám-hộ thuộc về các người chồng chị, người nào 
nhiều tuồi hơn thì chọn người ấy! 

Điều thứ 239. — Không nỏ anh ruột và anh rễ, thì do 
Tòa án-sơ-cấp giao quyền giảm-hộ cho một ngưòi thãn-thiuộc 
bằng lòng nhận làm, mà người thân-thuộc ấy nên chọn một 
người bực trên về bên họ ngưòi cha hoặc người mẹ đã 
khai nhận đứa con. 

Điều thứ 240. — Trong các người anh ruột và các ngưỏi 
anh rề đã thành-niên, tất phải cỏ một người đã nhận lấy 
quyền giám-hộ thì các người khác mói được tù’ chổi, trừ khi 
nào cỏ ọớ cáo-tliác chinh-đáng thì không kê. 
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Skction VII 

Tutelle des enfants abandonnés. 

Art. 241. — Le Tribunal du l er degrẻ pourvoit dơllice ou 
à la requête de toute personne, à la tutelle des enlants aban- 
donnés et règle toutes les quesiions V relatives. 


Section VIII 

Des causes de dispense de ỉa tỉựelle. 

Art. 242. — Le tuteur choisi par le père ou la mè re ne 
peut reluser la tutelle que s’il est ẻlranger à la famille /lu 
mineur ou s’il excipe d’une excuse valable. 

Art. 243.—Les ascendants paternels et les Irères majeurs 
auxquels la tutelle est dévolue de droit ne peuvent la décliner. 

Art. 244. — Le tuteur nommẻ par le Conseil de iầmille ne 
peut refuser la tutelle que s’il excipe d’une excuse valable. 

Art. 245. — Les excuses valables pour décliner la lulelle 
ne peuvent résulter que de ĩétat de santẻ, de l inílrmilé, de 
1’âge, des charges personnelles de famille ou des fonctions 
publiques exercées. 

L’âge ne constitue une excuse qu’à partir de soixante ans. 

Art. 216. — Celui qui se trouve dans ces conđitions peut 
ẻgalement se íaire dẻcharger de la tutelle. 

Alt. 247. — Les excuses sont soumises au Conseil de 
lamille; si elles sónt admises, il nomme un nouveau tuteur. 

Ạrt. 248. — Ne peuvent êlre tuteurs^ ou membres d’un 
Corrseil de íamille les mineurs, les interdits, les condamnés à 
une pein£ afílictive et infamante, les condamnés pour vol, va- 
gabondage, abus de coníìance, escroquerie, faux, outrage public 
à la pudeur, attentat à la pudeur, excitation de mineur à la 
débauche, les gens d’une incapacitẻ notoire. 
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Tiết thử VII 

Quyền gữun-hộ những đửci con vô-thừa-nhận. 

Điều lỉiứ 241. — Quyền giám-hộ những đứa con vô-thừa- 
nliận thì do Tòa án sơ-cấp cất-đạt, hoặc tự mình, hoặc 
nhân có đo’n thỉnh-càu của người nào ; lại các việc thuộc VẾ 
quyền giám-hộ đó cũng do tòa án định-ìiệu. 


TiẾt thứ VIII 

Nói về các nguyèn-nhán miễn giám-hộ. 

Điều thứ 242. — Phàm ngưò'i giảm-hộ đã do người cha 
hay ngưò'i mẹ chọn lẩy thì chỉ khi nào là ngưòi ngoài họ 
đứa vị-ihành-niên, hoặc nhân có cỏ’ cáo-thác chính-đáng mới 
đưọc từ-chõi AŨệc làm giam-hộ mà thôi. 

J3iều thứ 243. — Phàm ông bà nội cùng các anh đa lliành- 
4iièn chiều luật phải làm giám-hộ thì không đưọc từ-chối 
việc ấy. 

Điều thử 244. — Người giám-hộ do hội-đòng gia-tộc đã 
cử ra thi cliỉ khi nào có có' gì cáo-thác chinh - đáng mới 
được từ-chối việc ấy. 

Biền thứ 245. — Chỉ có những cỏ’ sau này mỏi là cỏ' 
chính-đáng có thề viện ra đễ cảo-thác việc làm giảm-hộ : sức 
yếu, tàng-lật, nhiều tuồi, chỉnh mình phải cản - đáng việc 
nhà, hoặc bận làm công-chửc. 

Nhiều tuồi là kễ từ sáu mươi trỏ’ đi mói đưọ'c cáo-thảc. 

Điều thứ 246. — Ngưòi nào đương làm giám-hộ mà cỏ 
một cở đẩ. nỏi ở trên thì cũng có thế viện ra đễ xỉn thôi 
làm giám-hộ đưọ - c. 

Điều thử 247. — Những cỏ' cáo-thác thì do liộỉ-đồng gia- 
tộc xét định, nếu hội-đồng chịu thì sẽ cử ngưò’i giám-hộ khác. 

Điều thứ 248. — Những người sau này không được làm 
giám-hộ hoặc dự hội-đòng gia-tộc : ngưòi vị-thành-niên, ngưòi 
bị cấm-quyền, ngưòi bị án hình-phạt thân-thề và gia-nhục, 
người can-án về tội đạo-thiết, du-đăiig, bội-tín, biến-thủ, giả-mạo, 
cồng-nhiên phạm tiết-hạnh đàn bà, phạm-dâm, xui-dục đứa 
vị-thành-niên làm sự dâm-đãng, người cống-nhiên vô-tir-cách. 
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En cas de survenance d’une condumnation criminelle 011 
pour l’un des dẻlits ci-dessus énumẻrés, poslérieurement à la 
désignation du tuteur, celui-ci est destitué de droit de ses 
fonctions et il doit êlre pourvu à son rcmplaccment. 

Art. 249. — Toute personne obligée par la loi à assurer 
une tuteHe et qui s’y refuse sans excuse valable, est passible 
đ’une amende de une piastre à einquante piaslres prononcée 
par le Tribunal clvil du 2 e dcgrẻ de son domicile. 


Section IX 

De Vađministration du tuteur. 

Art. 250. — Le tuteur a la garde du mineur. II le repré- 
sente dans tous les actes de la vie civile. 

Art. 251. — Dans les dix jours de son entrẻe en íonctions il 
doỉt íaire dresser par le Ly-truong du yillage de la siluation 
des biens un état esthnatư de tous Jes biens immobiliers et 
mobiliers du mineur. 

Cet inventaire doit être rẻdigẻ par acte certiíié, en trois 
exemplaires dont Tun est remis au tuteur et les autres con- 
servés aux archives de la commune, pour être 1’un d’eux 
remis au pupille, lorsqu’il sera majeur ou émancipé. 

Alt. 252. — Le tuteur prend en charge tous les biens du 
mineur qu’il doit udministrer. 

II ne peut acheter ni prendre en nantissement ou en lo- 
cation les biens de son pupille. 

II ne peut vendre les immeubles, les engager, les hypothé- 
quer ou lẹs grever de servitudes sans autorisation du Conseil 
de famille ou du Président du Tribunal si le pupille est un 
eníant né hors mariage. ■ 

Art. 253. — Le tuteur ne 'peut ni emprunter ni ester en 
justice pour le compte du mineur sans autorisation du Con- 
seil de íamille s’il s’agit d’un pupille eníant légitime et sans 
autorisation du prẻsident du tribunal du l er degré s’il s’agit 
d’un pupille eoíant naturelt 
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Khi nào đã làm giảm-bộ rồi mà sau mới bị án Irọng-tội 
khinh-tộỉ đẵ nói ỏ' trên, thi người bị ản ẩy chiếu luật mắt 
quyền giảm-hộ ; khi % phải cử người giảm-hộ khác. 

Điều thứ 249. — Ngưòi nào phảp-luật bắt-buộc phải làm 
giám-hộ mà không cỏ cử gì chinh-đáng lại cảo-thảc không 
làm, thì (lo Tòa án đệ-nhị-cẩp chỗ ngưòi ấy ở xử phạt bạc 
từ một đồng đến năm-mươi đồng. 


Tiết thứ IX 

Nói về việc quản-lý của người giám-hộ. 

Điều thứ 250. — Người giám-hộ phải trông coi người vị- 
thành-niên và thay mặt ngưòi ấy trong tất cả các hành-vi về 
việc hộ. 

Điều thứ 251. — Trong mười ngày sau khi nhận chức, 
ngưòã giám-hộ phải tường vó’i Lý-trưỏ'ng làng sở-tại chỗ tài- 
sản làm giấy liệt-kê và định giá lất cả động-sản và bất-động- 
sản của người vị-lhành-niên. 

Giấy kê ấy phải có hưoTig-lý thị-thực và làm thành ba 
bản, một bản giao cho người giám-liộ, còn hai bản đề lưu tại 
công-hấm háng xã, đọi sau này khi ngưòà thuộc quyền giảm- 
hộ (ĩă thành-niên hoặc đã được thoát-quyền, sẽ giao cho một 
bản. 

Điều thử 252. — Người giảm-hộ phải đảm-nhiệm các tài- 
sản của ngưòi vị-thành-nièn thuộc quyền mình quẩn-lý. 

Người giám-hộ không đưọ-c mua, hoặc nhận cầm hay thuê 
cảc tài-sản của ngưòi thuộc mình trông-coi. 

Không cỏ hội - đồng gia - tộc chuần - hứa cho, thì người 
giảm-hộ không được phép phảt-mại, cầm-cố, đế-đương những 
bấl-động-sản của ngưòi vị-thành-niên, hay là cho lập quyền 
dịa-dịch về bẵt-động-sản ấy ; nếu đứa thuộc quyền giám-hộ 
là con hoang thì phải do quan chánh lòa ản chuẫn-hứa. 

Điều thử. 253. — Nếu đứa vị-thành-niên thuộc quyền giám- 
hộ là con chinh thì phải cỏ hội-đòng gia-tộc cho phẻPi 
nếu là con hoang thi phái do quan chánh án sơ-cấp cho phép, 
thì người giám-hộ mói có thề đi vay hay đi kiện thay mặt 
nó dưọ'c. 
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Art. 254. — Tous les actes passés par le mineur seul sont 
de nul eíĩet. Ceux passẻs par le tuleur non aulorisé par 
le Conseil de famille ou le Prẻsident du Tribunal, ỉorsque 
cette condition esl imposée, engagent le tuteur, seul, vis-à-vis 
des tiers et sont de nul eíĩet en ce qui conccrne le pupille. 

Art. 255. — Le tuteũr doit disposer des revenus du 
mineur en faveur de celui-ci. 

Art. 256.— Le tuteur doit, à la majoritẻ du mineur ou 
lors de son émancipation, lui rendre compte en prẻsence du 
Conseil de íamille, de la gestion de ses biens si le mineur est 
enfant légitime. 

Les comptes sont vẻriíìés par le Prẻsident du Tribunal 
du l er degré si le mineur est un enfant nẻ hors mariage. 

Art. 257. — Le tuteur devra remettre au mineur devenu- 
majeur ou lors de son ẻmancipation le patrimoine dont il a 
assumé la gestion. 

Art. 258. — Le tuteur est responsable des dommages cau- 
sẻs par lui, à dessein ou par négligence, durant sa gestion. 

Ses hẻritiers sont responsables de sa gestion. 

L’action contre le tuteur ou ses hẻritĩers se prescrit par 
cinq années depuis la reddition des comptes. 

Art. 259. — Le tuteur inQdèle, incapable ou dont la vie est 
entachée d’inconduite ou d’immoralitẻ, peut être destituẻ de 
ses fonctions par le Gonseil de famille ou d’ofũce par le Tri- 
bunal du l er degrẻ. 

Art. 260. — En cas de dẻcès ou d’absence, il est pourvu 
au remplaeement du tuteur selon les 1 ’ègles établies pour sa 
nomination. 
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Điều thứ 254. — Phàm các thư-khế do người vị-ihành-nỉên 
đứng làm một minh thì đều vô-hiệu. Còn những thư-khế cần 
phải có hội-đòng gia-tộc hoặc quan Chánh tòa án cho phẻp, 
mà ngưòi giám-hộ không đưọ’C phép lại tự đứng lốm một 
mình, thì những thư-khế ấy chỉ do một mình người giám-hộ' 
phải chịu trảch-nhiệm đổi với người đệ-lam mà thôi, chứ 
thuộc về đứa vị-thành-niên không có hiệu-lực gì. 

Điều thử 255. — Ngưò'i giám-hộ phải dùng các hoa-lợi của 
đứa vị-thành-niên đế làm việc ich-lợi cho nó. 

. Diều thử 256. — Khi đứa thuộc quyền giám-hộ đã thành- 
niên, hoặc đã được thoát-quyền, nếu nỏ là con chính thì 
ngưòi giám-hộ phải trình sỗ-sách tinh-toản về công-việc quản- 
trị tài-sản tại trước mặt hội-đòng gia-tộc. 

Nêu đứa vị-thành-niên là con hoang, thi do quan Chánh- 
án so-cấp kiếm-soát các sỗ-sách. 

Điều thứ 257. — Khi người thuộc quyền giảm-hộ đã thành- 
niên, hoặc đậ được thoát-quyền, thì người giám-hộ phải giao 
giả lại tất cả gia-tài mà mình đẵ quản-trị. 

Điều thứ 258. — Trong khi quản-trị, nếu cỏ tồn-hại do người 
giám-hộ làm ra hoặc vì dụng-tinh, hocặc vì trễ-biếng, thị người 
ấy phải cliịp trách-nhiệm. 

Người thừa-kế của người giảm-hộ phải chịu trảch-nhiệm 
về công-việc quản-trị của người ấy. 

Kề từ khi đã kết-toán việc quản-trị, quả-hạn năm năm tlù 
không thễ khởi-tụng đổi với người giám-hộ hay những người 
kế-thừa của người ấy được nữa. 

Điều thứ 259.—Phàm người giám-hộ bội-ướe, vô-tư-cảch 
hoặc ăn-ỏ' vỏ-hạnh-kiễm, vô-luân- lý, thì cỏ thề do hội-đồng 
gia-lộc hoặc do Tòa án so-cấp bằng chức-vụ mà bẵi-truất đi 
được. 

Điều thứ 260. — Khi người giám-hộ mệnh-một hoặc thất- 
tung, thì sể chọn nguừi khác đê thay chân người ẩy, cũng 
theo như thễ-lệ lúc cử ra. 
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CHAPITRE II 

DE L’ÉMANC1PATI0N 

Al t. 261. — Le mineur mariẻ, qui aura acquịs une habi- 
tation distincte de celle de ses père et mère, sera émancipẻ 
de plein droit par le mariage. 

Art. 262. — Le mineui* peut être émancipẻ par son père, 
à đéfaut de son père par sa mère, lorsqu il a atteint I’âge de 
dix-huit ans accomplis. 

Art. 263. — Le mineur restẻ sans père ni mère pourra 
être ẻmancipẻ par la délibération du Conseil de íamille, s’il 
est eníant légitime, par décision du Tribunal du l cr degré 
s’il est eníant naturel. 

. Art. 264. — uẻmancipation, lorsqu’elle est décidée par 
les père et mère, doit être íormulée par acte certiũẻ conte- 
nant dẻclaration expresse et lormelle reẹue par le juge du 
premier degrẻ dủ domicile du mineur. 

Si 1’émancipation résulte cTune délibẻration du Conseil 
de famille, un exemplaire de la délibéralion doit être adressé 
au Tribunal du premier degré pour être déposé au Greííe. 

Art. 265. — La révocation de rẻmancipation est pronon- 
cée dans la même forme. 

Dès le jour où rẻmancipation aura élẻ 1 'évoquẻe, le 
mineur rentrera en tutelle et y restera jusqu’à sa majoritẻ. 

Art. 266. — Le mineur émancipẻ sera assislé d un cura- 
teur. Le père ou 1’épouse veuve sont de droit curateurs de 
leurs enĩants ẻmancipés ; à leur dẻíaut ces' fonctions appar- 
tiennent à la personne désignẻe par le Conseil de íamille. 

Art. 267. — Le mineur émancipé a pleine capacité pour 
ester en justice et disposer de ses capilaux; il ne peut toute- 
fois contracter un emprunt ni disposer d’une faẹon quelcon- 
que de ses biens immobiliers sans 1’assislance de son 
curateur. 

Art. 268, — Si le mineur contracte des obligations exees- 
sives, le tribunal pourra à la reqủête du curateur, en pro- 
noncer la rẻduction. 
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CHƯƠNG THỨ n 

NÓI VỀ LỆ THOÁT QUYỀN 

Điều thử 261. — Người vị-thành-niên đã giả-thủ và đẵ cồ 
nhà ở riêng khác nhà cha mẹ, thì tự-nhiên chiễu-luật đưọ\5 
thoát-quyền vì sự giá-thú ấy. 

Điều .thứ 262. — Khi người vị - thành - niên đẵ đủ mười- 
tám tuồi thì cỏ thê do người cha, nếu không cỏ cha thì ngưò'i 
mẹ cho phép được thoảt-quyền. 

Điều thứ 263. — Khi nào người vị - thành - niên không cò 
cha mẹ, nếu là con chính thì do hội-đồng gia-tộc, nếu là con 
hoang thì do tòa án sơ-cẩp cho phép đưọ'c thoảt-quyền. 

Điều thử 264. — Khi nào sự thoảt-quyền là do người cha 
ngưòã mẹ chuẫn cho, thì phải làm giấy cỏ viên-chức thị- 
thực mà khai-trình minh-bạch vời quan thằm-phản sơ-cấp ở 
nơi trú-quán người vị-thành-niên. 

Nếu sự thoảt-quyền là do hội-đồng gia-tộc chuần cho, 
thi phải đệ trình một bản biên-bản về việc hội-nghị ấy lên 
tòa sơ-cẩp đễ ký tại phòng lục-sự. 

Điều thử 265. — Sự thoát-quyền bãi đi cũng theo cảch- 
thửc đã nỏi ỏ’ trên. 

Kề từ ngày bãi sự thoát-quyền thì người vị-thành-niên 
lại thuộc quyền giám-hộ cho đến tuỗi thành-niên. 

Điều thứ 266. — Người vị-thành-niên đẩ được thoảt-quyền 
sẽ đặt ngưòi quản-tài giúp đỡ. Chiễu luật thì người cha hoặc 
ngưòi mẹ góa làm quản-tài cho con đã được thoảt-quyền, 
không cỏ cha mẹ thì do hội-đồng gia-tộc cử người sung làm 
chức việc ấy. 

Điều thứ 267. — Người vị-thành-niên đã được thoảt-quyền 
thì cỏ đủ tư-cách thưa-kiện tại tòá và sử-dụng các tư-bản 
của mình; tuy-nhiên không có người quản-tài giúp đỡ, thì 
cũng không được làm văn-tự vay mượn hoặc sử-dụng gì vè 
bất-động-sản của mình. 

Điều thứ 268. — Nếu người vị-thành-niên giao-ưởc những 
khoản nặng-nề quả, thì người quản-tài được xin tòa ản xử 
giảm bớt đi. 
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Le tribunal pourra en outre, soil d'ofiìce, soit k la requête 
du curateur, prononcer la révocation de rẻmancipation. 

Art. 269. — Tous les actes pour lesquels 1’assistance du 
curateur est obligatoire, sont annulables ou réduclibles en 
justice, s’ils ont étẻ passés par le mineur émancipé seul. 

Art. 270. — Le mineur émancipẻ qui fait du commerce a 
une capacitẻ absolue pour tous les actes relatifs à ce. com- 
merce. Ses obligations sont présumées commerciales.. 


CHAPITRE III 
DE L’INTERDICTION 

Art. 271. — L’individu majeur ou émancipé qui se trou- 
vera dans un élat habituel d’imbẻcilitẻ, d idiotie ou de démence, 
pourra êlre interdit à la demande d’un parent, de son con- 
joint ou đes autoritẻs communales ou provinciales, même 
lorsque cet état présente des intervalles lucides. 

Art. 272. — Les demandes en intei’diction sont portées 
-devant le Tribunal du 2 e degrẻ du domícile de la personne 
que l’on veut íaire interdire. 

Les faits doivenl être articulẻs par écrit, les témoins in- 
diqués, les pièces íournies. 

Art. 273. — Le trihunal, avant de se prọnoncer, doit s’as- 
surer de 1’ẻlat mental de la personne donl 1’interdiction est 
demandẻe. 

A cet eíĩet, le tribunal procèdera à une enquêle appro- 
íondie, ordonnera la comparulion personnelle de rindivịdu 
que l’on prẻtend êlre en état de démence ou d’imbécilitẻ, 
procéđéra à son audition, entendra tous lémoins, ordonnera, 
s’il y a lieu, une expertise méđicale relativement à l’état uien- 
tal de 1’intéressé. 

Art. 274. — Le jugement devra être rendu dans le mois 
qui suivra la clôture de 1’enquête. 

Le tribunal pourra toujours ordonner, s’il y a lieu, des 
mesures provisoires. 
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Tòa án lại cỏ thề tự mình hoặc chiếu đon xin của ngirời 
quản-tài mà xỉr l)ãi sự Ihoát-quyền đi. 

Điều thứ 269. — Phàm những thư-khế cần phải người 
quản-tài giúp đỡ mới làm đưọ’c mà người vị-thành-niên được 
thoát-quyềii lại tự mình làm lấy, thì có thế do Tòa án thủ- 
liêu đi, hoặc giảm bớt đi được. 

Điều thử 270. — Người vị-thành-niên đẵ thoát-quyền đứng 
làm việc thương-mại thì có đủ tư-cách tuyệt-đối dẽ làm mọi 
việc thuộc về sự thương-mại ấy. Nhữiỉg sự giao-ựửc củã 
ngưò’i ấy đều cho là thuộc về thưưng-mại. 


CHƯƠNG THỨ 111 
NÓI VỀ SỤ CẨM-QUYÈN 

Điều thứ 271. — Ngưòã đă thành-niêil, hoặc đã thoát- 
quyền mà thường cỏ tinh ngẫn-ngơ, ngu-độn, hoặc điên, thì 
có thề do một người thân-thuộc, vọ- hoặc chồng, hay là do 
hưo-ng-lỷ hoặc quan tỉnh xin cấm-quyền người ấy, dù thỉnh- 
tlioảng có lúc tỉnh nữa mặc lòng. 

Diều thứ 272. — Đon, xin cấm-quỵền phải đệ lên Tòa án 
đệ-nhị-cấp nơi trú-quán ngưòi bị xiu cỉún-quyền. 

Trong dơn phải kế 1 'ổ sự thực, phải viện người chứng 
cùng xuất-trình các giấy-má. 

Điều thứ 273. — Trưỏ’c khi phân-xử, Tòa án phải xét 
cho biết tình-trạng tinh-thần của ngươi bị xin cấm-quyền. 

Muốn làm như vậy thì Tòa án phải điều-tra kỹ-lưỡng, 
sức cho ngưòi bị thưa cỏ chứng dièn-cuồng khờ-dại đó phải 
thân-hành ra tòa đễ tiện xét hỏi, lại hỏi cốc ngưòi chứng, 
nếu cần thì truyền đem ra thầy thuốc xét tình - trạng tinh" 
thần thế nào. 

Điều thử 274. — Nội trong tháng đã điều-tra xong, Tòa 
íin phải kết-ận. 

Nếu cỏ cần thì bao giờ Tòa ản cung cỏ thê sức thi- 
hành các phưo - ng-pháp tạm-lhời. 
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Ari. 275 — Les 'jugements đ’interđiction sont aíĩìchés dans 
!’auditoire du Iribunal el à la maison oommune du lieu du 
domicile de 1’inlerdit. 

Art. 276. — L’inlerdit se Irouve đans la même situation 
qu’un mineur. S’il u'y a pas de tuteur de droit, il sera pro- 
cédẻ à la nomination d'un tuteur dans les formes et selon 
les conditions prévues pour les mineurs. 

Art. 277. — L’épouse peut être nommée tutrice de son 
mari par le Conseil ềe famille. 

II en est de même de l’ainé des fils majeurs qui pourra 
être dẻsigné corarae tuteur de son père interdit. 

Art. 278. — Les gendres dẹ 1’interdit, ses 1‘rèies peuvent 
également ètre ehoisis comme tuteurs. 

Art. 279. — L’interdiction peut être levẻe dans les mêlnes 
formes qu’elle avait ẻté prononcée. 

Art. 280. — Le tuteur doit veiller sur la personne de ĩin- 
terdit et notamment exercer une surveillance assez vigilante 
pour que 1’ẻtat de démence de 1’interdit ne cause pas pré- 
judice à des tiers. 

Art. 281. — Le tuteui’ a sur la ỊÍersonne et sur ies biens 
de rinterdit les mêmes pouvoirs que le tuteur sur la personne 
et sur les biens du mineur. 

II est soumis aux mêmes obligations. 

Dans le cas où ĩinterdit a des eníants mineurs, et à dé- 
faul de mère et d’ascendants paternels, la tutelle de ses en- 
1'ants est dévolue à son tuteur. 

Àrt. 282. — Les actes antérieurs à 1’interdiction peuvent 
étre annulés si la cause donnant lieu à 1'interdiction existait 
à. rẻịloque où ils ont été faits. 

Art. 283. — Les condamnés aux peines des travaux lorcés 
à perpétuité el aux travaux 1'orcés ả temps sonl dépouillés 
du droit d’administrer leurs biens -pendant la durée de leur 
peine. Les condamnations prononcées contre eux auront tous 
les eíĩets attribuéa pai‘ le prẻsent chapitre au jugement décla- 
ratif de rỉnterdỉction. 
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Điều thử 275. — Bân án về việc cấm-quyền phải nỉêm- 
yết tại nơi công-sảnh Tòa án cùng tại chỗ công-sở (đình) nơi 
trú-quán ngưò’i bị cấm-quyền. 

Điều thứ 276. — Người bị cẩm - quyền cũng cùng một 
tình-trạng như người vị-thành-niên. Nếu không cỏ sẵn người 
gỉám-hộ chiễu luật thì sề cử một người giám-hộ theo như 
cách-thức và thễ-lệ đẵ định về ngưòi vị-thành-niên. 

Điều thứ 277. — Người vợ cỏ thề do. hội - đòng gia - tộc 
cử làm giám-hộ cho ngưòi chòng bị cấm-quyền. 

Người con cả thành-nièn cũng có thề cử làm giám-hộ 
cho cha bị cấm-quyền. 

Điều thứ 278. — Con rề cùng anh em ruột ngưòi bị 
cấm-quyền cũng có thế chọn làm giám-hộ cho người ấy 
đưọc. 

Điều thứ 279. — Sự cẩm-quyèn có thế bãi đi cũng theo 
cảch-thửc như khi phán-định. 

Điều thử 280. — Người giảm-hộ phải trông-coi bản-thân 
của người bị cấm-quyền và nhất là phải giữ-gìn cẫn-thận đề 
chửng điên-cuồng của ngưòi ấy đừng làm thiệt-hại đến người 
ngoài. 

Điều thử 281. — Người giám-hộ trông-coi người bị eấm- 
quyền cũng có quyền-hạn về bản-thân và tài-sản của người 
ấy như người giám-hộ trông-coi người vị-thành-niên vậy. 

Cũng phải chịu trảch-nhiệm như vậy. 

Nếu ngưòi bị cấm-quyền cỏ con vị-thành-niên mà đứa 
con ấy không cỏ mẹ hoặc ông bà, thì quyền giảm-hộ các con 
người ấy cũng thuộc về ngưòi giám-hộ ngưòã ẩy trông-coi. 

Điều thử 282. — Những thư-khế làm trưỏ’c khi bị cấm- 
' quyền •mà xẻt ra khi ấy cái nguyèn-nhân bị cấm-quyền đã 
cố rồi, thì có thễ xin Ihủ-tiêu đưọ’c. 

Điều thứ 283. — Những người bị án khồ-sai chung-thân 
hoặc khồ-sai có kỳ, thì mất quyền quản-trị tài-sản của mìnb 
trong khi đương bị hinh-phạt. Những ản phạt ấy cung có 
hiệú-lực như án tuyên cấm-quyền trong chuông này. 



Des personnes morales. 

Arl. 284. — Les colleclivités qui jouissent de la personnaliii 
civile sont : 

1°) L’Etat : 

2°) La Comnume ; 

3°) Le Thôn (hameau) ; 

4°) Le Giap (groupement composé de plusieurs íamilles 
unies par dcs intérèts comniuns surtout cultuels); 

õ°) Le Xom (groupement de plusieurs 1'amilles unies par 
des liens de voisinage et des llens cultuels) ; 

6°) Les associations autorisées ; 

7°) Les sociétẻs commerciales 1 'égulièrement constiíuéeắ. 

Les sociétés et les établissenìents* qui ont un but illicite 
ou conlraire aux mceurs ne peuvent acquérir la persoimalité. 

Art. 28Õ. — Les personnes morales peuvent acquéiir tous 
les droits el assumer toutes les obligations qui ne sont pas 
inséparables des conditions naturelles de 1’homme, telles que 
le sexe, l’âge ou la parenté. 

Elles ont 1’exercice des droits civils dès quelles possèdenl 
les organes qui leur sont reconnus par la loi ou la coutume. 

Art. 286. — La volontẻ d’une personne morale s’exprime 
par ses 01 ’ganes. 

Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juri- 
diques. 

Art. 287. — La commune est reprẻsentée par le Conseil des 
nolables tel qu’il est étabb par 1’autorité adminislrative. 

Elle peut posséder, acquẻrir, être propxũétaire de biens 
•meubles et imnieubles (édillces communaux, pagodes,-mières 
et autres terrains) recevoir des dons ết dcs legs et ester en 
justice à leur ẻgard dans les conditions prévues par les ar- 
ticles 301 à 313 du code de procẻdure civile. 

Elle ne peut emprunter aucune somme, vendre ou louer 
les biens ou d’une manièji'ẹ générale passer aucun contrat de 
natute à engager sa responsabilité pécuniaire sans rautorisa- 
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THIÊN TIIỨ X 

Nói v'ể pháp-nhân 

Điều thử 281. — Những đoàn-lhế sau này được hưởng 
tư-cách pháp-nhân : 

1°) Nhà-nưởc ; 

2°) Hàng-xã ; 

3°) Hàng-tliôn ; 

4°) Ilàng-giáp (tức là nhiều nhà hợp lại cỏ lợi-quyền 
chung vỏ’i nliau, nhất là về việc tế-tự) ; 

5°) Hàng-xỏm (lức là nhiều nhà họp lại vì tình lân-cận 
và sự tc-1ự) ; 

6°) Những hội đã được phép lập ; 

7°) Những hội thương-mại đã thành-lập họ - p-lệ. 

Còn những hội mục-đích phi-phảp hoặc trải phong-tục 
llù không đưọ - c hưcmg tư-cách pháp-nhân. 

Điều thứ 285. — Phàm các quyền-lợi cùng trảch-nhiệm 
không mật-thiết liên-lạc vói tình-cảnh tựmhiên' của ngưò’i ta, 
như đàn ông, đàn bà, nhiều tuối, ít tuỗi, thân-thich họ-hàng, 
thì các pháp-nliân đều cỏ thế hoặc được hưởng, hoặc phải 
chĩu cả. 

Hễ có các cơ-quan do pháp-luật hoặc phong-tực đã công- 
nliận cho, thì cung đư<ỵc thi-hành các dân-quyền. 

Điều thứ 286. — Cơ-quan của phảp-nhân là đễ bày-tỏ ỷ- 
kiến cho pháp-nhân. 

Pháp-nhàn phải chịu trách-nhiệm về các hành-vi của cơ- 
quan mình đã làm theo pháp-luật. 

tìiều thử 287. — Hàng - xã thì có hội-đồng kỳ-mực do 
quyền hành-chính đặt ra thay mặt. 

Hàng-xã cỏ thề chiếm-liữu, đứng mua, đứng làm sở-hữu- 
chủ các của động-sản tà bất-động-sản (đình, chùa, miếu, vũ, 
ruộng, đất), thâu-nhận những của tặng-dữ, và thưa-kiện 
tại tòa ản về các của ấy theo như thễ-lệ trong mấy điều từ 
304 đến 313 trong luật Dân-sự t6-tụng. 

Phàm hàng-xã vay mượn tiền bạc, phảt-mại hoặc cho thuê 
tài-sản, và đụi-đề giao-ước gì sinh ra tráeh-nliiệm về tièn-tài 
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tioil da Résident clief dc la province ou, si la somme dé- 
passe. 500 piastres, sans raulorisalion du Résidenl Supẻrieur. 

A]'t. 288. — Le thôn, le giap el le xom dont 1’existence 
est reconnue par 1’Administration sont, au point de vue civil, 
reprẻsentés par leurs chels choisis coníbrmẻment à la coutume. 

Ces groupements peuvent posséder, acquẻrir, recevoir des 
dons et des legs, assumer des obligations cultuelles. 

íls ont le droit d’ester en ịustice relativement à leurs 
biens sous rẻserve de rauiorisation administralive đonnẻe 
dans les mêmes condilions que pour la commúne. 

Art. 289. — Les associations ayant un but cultuẹl, reli- 
gieux, scientiũque, littéraire, artistique, de bienfaisance ou de 
récréation, peuvent, avec 1’autorisation de 1’autorité compẻ- 
tente, obtenir la personnalité morale en se conlbrmant aux 
formalitẻs ci-après. 

Art. 290. — Les íondateurs de toule association de ce 
genre doivent déposer un exemplaire des statuts de leur 
association entre les mains de 1’autoritẻ communale et un 
autre exemplaire entre les mains du Résident chef de pro- 
vince ou de 1’Administrateur-maire. 

Ces statuts đoivent inđiquer : 

1°) Le but de l’association; 

2°) Son nom ; 

3°) Son siège social ; 

4°) La durée du contrat; 

5°) Les conditions d’admission et d’exclusion ; 

6°) Les obligations et les droits des adhẻrenls ; 

7°) Les ressources de rassociation ; 

8°) Les dispositions concernant les biens meubles ou im- 
ìneubles quelle pourra acquérir; 

9°) Les noms des fondateurs ; 

10°) Les prescriptions relatives à la nomination et à la 
destitution des ađministrateurs et portant íìxation de leurs 
pouvoirs; 

11°) Les causes de dissolution de "Vassociation; 

12°) Les conditions de liquidation et d’a[Tectation de ses 
biens. 
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thi tất phải do quan cỏng-sứ chủ tĩnh cho phẻp ; nếu sổ tiền 
quả năm trăm đòng thì phải do quan Thổng-sứ cho phẻp. 

Điều thứ 288. — Ilàng-thôn, hảng-giáp, hàng-xỏm đẫ được 
Chính-phủ công-nhận, thì do các ngưòũ trùm-trưỏ'ng đẵ chọn 
theo phong-tực đứng làm đại-biêu về việc thi-hành dân-quyền. 

Các đoàn-thê ấy có tliề chiếm-hữu, đứng mua, thu-nhận 
của tặng-dữ, chịu các trách-nhiệm về tế-tự. 

Lại cỏ quyền đưọ'c thưa kiện tại tòa án về các tài-sản 
ấy, miễn là phai xin phẻp quan cai-trị cliuần-hửa cho như 
cách-thức đối vỏ'i hàng-xã vậy. 

Điều thứ 289. — Những hội mục-đích thuộc về tế-tự, tôn- 
giáo, cách-trí, văn-học, mỹ-nghệ, từ-thiện, hoặc tiêu-khiến, thi 
cỏ thế xin phép quan caị-trị chuẫn-y cho. tư-cảch phảp-nhân 
theo như thế-lệ sau này. 

Điều thứ 290. — Những ngưòi sáng-lập các hội đã nói 
ở trên phải đem kỷ một bản điều-lệ của hội mình cho 
hưo'ng-lý và kỷ một bản nữa lên quan Công-sứ bản-tỉnh, 
hoặc quan Đốc-lý. 

Trong điều-lệ phải kê rổ cảc khoản sau này : 

1°) Mục-đích của hội ; 

2°) Tên-hiệu của hội; 

3°) Hội-sở ở đâu; 

4°) Hạn điều-ước là bao nhiêu; 

5°) Thế-lệ vào hội và trục-xuất; 

6°) Nghĩa-vụ và quyền-lợi của các hội-viên ; 

7°) Tài-sản của hội; 

8°) Thễ-lệ về động-sản và bất-động-sản của hội; 

9°) Họ tên các ngưòá sáng-lập ; 

10°) Thê-lệ về việc bỗ và bãi những ngưòi quản-trị cùng 
là định rổ quyền-hạn của những người ấy ; 

11°) Duyên-cớ giải-tản hội; 

12°) Thễ-lệ thanh-toán và qui-dụng tài-sản của hội. 



Art. 291. — L’association ne sera définitivement constituée 
et ne pourra fonctionner qu’après avoir obtenu 1’autorisation 
du Résident Supérieur qui statuera sur le rapport du Rẻsident 
chef de la province ou de rAdministrateur-Maire. L’autori- 
sation pourra être refusée sans que le Résident Supérieur 
soỉt tenu dindiquer les motifs de son reíus. 

L’autorisation sera révocable en cas đ’infraction aux 
statuts ou pour des motiís d’ordre public đont le Chef de 
rAdministration locale sera le seul juge. • 

Toute modiũcation aux statuts devra être aulorisée dans 
les mêmes formes. 

Art. 292. — La personnalitẻ civile ne sera conférée aux 
associations sur la demande des intéressés que par autorisa- 
tion spẻciale du Résident Supẻrieur. 

Toute association convaincue d’avoir poursuivi directe- 
ment ou indireclement des buts dlíĩẻrents de ceux indiqués 
dans ses statuts pourra êti*e dissoute, par dẻcision judiciaire 
prise à la requête du Chef de la Justice Indigène au Tonkin. 

Art. 293. — Les associations peuvent être íormées pour 
une durẻe pei’pétuelle ou temporaire. 

Si la durée est temporaire, les statuts doivenl préciser la 
date à laquelle le contrat prend lìn. 

R peut être spéciũé que le contrat cesse lorsque le but 
poursuivi est rẻalisé. 

Art. 294. — Quelles que soient les dispơsitious slalutaires 
relativement à la durẻe du contrat, rassociation cesse lorsque 
la majoritẻ des membres le décide. 

Les statuts peuvent touteíbis exiger que la décision sur 
ce point soit prise dans certaines conditions de majorité ou 
même à ĩunanimité. 

Art. 295. — L’association prend Un normalement à 1’expi- 
ration du terme Gxẻ par les statuts ou lorsque le but propo- 
sẻ est réalisẻ. 

Elle prend fin de plein droit avant 1’époque prẻvue, lors- 
que le nombre des membres se trouve réduit au-dessous du 
miniùium statutaire, ou bien lorsqu’il n’existe plus qu’un 
seul membre. 



Điều thứ 291. — Tất phải do quan Thống-sử chiều tò’ 
trinh của quan Công-sứ hoặc quan Đốc-lỷ mà y cho phép 
thì hội mói thành-lập hẳn và mới đirọc hành-động. Quan 
Thổng-sứ có tliẽ bảc-khưỏ - c đi không cho phép, không cần 
phải nói rõ lý-do làm sao. 

Phép cho rồi cỏ thê bãi đi vì trải điều-lệ hay vì lẽ trị- 
an, do quan Thổng-sứ tự-ý xét-định. 

Phàm thay đồi khoản gì trong điều-lệ cũng phải xin 
phép như đã nói ở trên. 

Điều thứ 292. — Hội nào muốn đưọ - c hưỏ ng tư - cách 
phảp-nhân thì phải do ngưòi, đương-sự thỉnh-cầu quan Thống- 
sứ mới cho phép riêng. 

Khi nào xét- ra một hội nào quả-thị đẵ trực-tiếp hay gián- 
tiếp theo những mục-đích khác với mục-đỉch trong điều-lệ, thì 
quan Nam-án thủ-hiến có thế xin tòa án gìải-tán hội ồy đi. 

ĐiềiKthứ 293. — Các hội có thế lập ra trong một thời- 
hạn vĩnh-viễn hoặc tạm-thò'i. 

Nếu lả thời-hạn tạm-thòi thì trong điều-lệ phải nỏi rõ 
đến thời-kỳ nào họp-đồng của hội sề hết hạn. 

Cỏ thế định rằng khi nào mục-đích của hội đẩ thực- 
hành rồi thì hợp-đông của hội sể thôi. 

Điều thứ 294. — Không cứ là trong điều-lệ của hội định 
về thời-hạn họp-đòng lâu chỏng thế nào, phàm đẵ có đa-số 
hội-vién quyết-định bãi hội thì hội cũng thôi. 

Tuy-Iihiên, trong điều-lệ của hội cỏ thê bắt-buộc rẳng 
sự quyết-định ấy phải do đa-số hộỉ-viên như thế nào hoặc 
do cả hội-viên đồng-tình mới đưọ - c. 

Điều thử 295. — Phàm đã mãn thòá-kỳ định trong điều- 
lệ hoặc đă thực-hành mục-đỉch của hội ròi thì hội giải-tán 
như tliường. 

Khi nào số hội-vỉên giầm xuống dưỏã số it nhất đã 
định ữong điều-lệ, hay là chỉ còn có một hội-viên, thi tự- 
nhièn chiều-luật hội sẽ đinh-chì Irưửc thời-kỷ đẵ định. 
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Art. 296.—Les statuts dẻterminent les conđitions d’ad- 
mỉssỉon. 

IIs peuvent exiger certaines conditions spéciales d’aptitude, 
soumettre radmission à un agrément préalable accordẻ soit 
par un comité, soit par 1’unanimitẻ des membres, ou par 
leur majoritẻ dans des proportions indiquẻes. 

Art. 297. — Les statuts peuvent flxer les clauses d’exclu- 
sion et déterminer les modalités selon lesquelles cette mesure 
doit être prise. 

En principe le droit de prononcer l’exclusion est dẻvolu 
à la mãjoritẻ des membres. 

Art. 298 — Nul n’est tenu de demeurer contre son gré dans 
une association. II est touịours loisible à un membre de se 
retirer, même si l’association est formée pour une đurẻe dé- 
terminẻe. 

Art. 299. — Les statuls déterminent les obligations impo- 
sées aux membres et les đroits qui leur sont reconnus. 

Toute personne íaisant partie d’une associalion est obli- 
gatoirement soumise aux dispositions statulaires. 

Art. 300. — Aucun membre ne possède de đroits person- 
nels sur les biens de l’association pendant sa durẻe, 

Art. 301. — Toute association constitue une personne mo. 
rale ayant des droits distincts de ceux appartenant à chacun 
de ses membres. 

Elle possède un patrimoine propre pour la gestion et 
radministration duquel elle peut accomplir lous les actes de 
la vie eivile autorisés par ses statuts. 

L’exécution des obligations qui lui incombent peut être 
poursuivie sur l’ensemble des biens composant son patrimoine. 

Art. 302. — L’association est đừigẻe, administrée, gérẻe et 
représentée dans raccomplissement des actes nẻcessaires à sa 
vie civile, par un ou plusieurs de ses membres inveslis à son 
égard et vis-à-vis des tiers des pouvoirs d’un mandataire 
gẻnéral. 

Les statuts peuvent élargir ou restreindre 1’ẻtendue des 
pouyoirs ainsi coníẻrés. 
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Điều thứ 296. — Điều-lệ của hội sẽ định thẽ-lệ vào bội. 

Có Lhẽ bắt-buộc rằng ngivời vào hội phải cỏ tư-cách 
riêng Ihễ nào, hay là phải do một tiều-hội-đồng hoặc do toàn- 
thẽ hội-vièn hay một đa-số hội-viên là bao nhiêu chuấn- 
hửa trưcrc cho mói được. 

Điều thử 297. — Trong điều-lệ cỏ thê định rổ các khoản 
trục-xuất hội-viên và cách-thức thi-hành việc ấy thể nào. 

Cứ lý thì quyền trục-xuẩt ẩy là quyền của đa-số hội- 
viên. 

Điều thử 298. — Không hội-viên nào có thê miễn-cưỡng 
bắt ỏ' trong hội đưọc. Tùy ỷ hội-viên muốn xin ra hội lúc 
nào cũng đưọ'c, dù hội lạp ra có thò'i-hạn nliất-định 
mặc lòng. 

Điều thứ 299. — Điều-lệ định rõ nghĩa-vụ cùng quyền-lọi 
của các hội-viên. 

Ngưòi nào đã vào hội thì bắt-buộc phải tuân theo điều- 
lệ của hội. 

Điều thứ 300. — Không hội-viên nào được quyền-lựi riêng 
về tài-sản của hội trong thời-kỳ đương còn hội. 

Điều thử 301. — Phàm hội là một pháp-nhân có những 
quycn-lọi khác vói qu 3 'ền-lọi của từng hội-viên một. 

Hội cỏ tài-sản riêng, về cách quản-lý tài-sãn ấy, hội cố 
thề hànl>vi mọi việc về hộ-luật đẵ định trong điều-lệ. 

Sự thi-hànli nghĩa-vụ của hội cỏ thề trách-cử ở tất cả 
cảc lài-sản của hội. 

Điều thử 302. — Phàm chủ-trương, trị-sự, quản-lý cùng 
thay mặt cho hội, thì do một hay nhiều hội-viên của bản-hội 
đẩ giao cho quyền tỗng-đại-lý đối vóã đệ-tam-nhàn. 

Trong điều-lệ có thế tăng hay giảm quyền-hạn ẩy. 
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Art. 303. — Toute personne investie d’un mandat par 
rassociation peut le 1 'ẻsigner avant 1’époque de son expira- 
tion mais elle demeure responsable civilement des actes ac- 
complis durant sa gestion. 

En cas de dẻcès dun mandataire, les consẻquences de 
la responsabilitẻ civile incombent à ses hẻritiers relativenient 
aux actes de gestion accomplis jusqu’à la date du dẻcès. 

Art.'304..— L’Assemblée gẻnérale est le pouvoir suprême 
de rassociation. 

Elle est convoquẻe par les représentants de l’associalion. 

La convocation a lieu dans les cas prẻvus par les statuts 
et, en outre, lorsque le quart des sociétaires en fait la 
demande. 

Art. 305. — L’Assemblẻe gẻnẻrale prononce sur l’admis- 
sion et 1’exclusion des membres, nomme les repréSentants de 
1’association, survcille leur activitẻ et peut les rẻvoquer en 
tout temps pour de justes motifs. Elle règle les aíĩaires qui 
ne sont pas du ressorl d’autres 01 ’ganes sociaux. 

Art. 308. — Tous les sociétaires ont un droit de vote 
égal dans l’Assemblẻe générale. 

Les dẻcisions sont prises à la majorité des membres pré- 
sents. 

Art. 307. - Les cotisations sont íixées par les staluts. A 
dẻíaut de disposition statutaire, les membres de l’association 
contribuent dans une mesure ẻgale aux dẻpenses que rendent 
nécessaires le but social et l’acquittement des deltes. 

Art. 308. — Les membres sorlanls ou exelus perdenl tout 
droit à l’avoir social. 

Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendanl 
lequel ils ont été sociétaires. 

Art. 309. — Les sociétẻs commerciales sont 1 ’ẻgies par les 
dispositions prévues au ti tre des sociétés. 
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teiều thứ 303. — Người nào đã do trong hội giao quyền 
đại-lỷ thì trước khi hết hạn cỏ thề xin từ đưọc, nhưng thuộc 
về việc hộ, ngưòi ấy vẫn phải chịu trách-nhiệm về công việc 
làm trong khi quản-lý. 

Khi ngưòi đại-lý chết, thì do những ngưò'i thừa-kể người 
ẫy phải chịu J.rảch-nhiệm về các công việc quản-lý của người 
ấy đẫ làm cho đến ngày chết. 

Điều thử 301. — Đại-hội-đồng cỏ quyền tuyệt-đối trong hội, 

Đại-liội-đồng là do nhũng người thay mặt hội dửng cliiêu- 

tập. 

Sự chiêu-tập ấy cứ theo như khi đã định trong điều-lệ 
cùng là khi một phần chia tư trong hội-Viên thỉnh-cầu mà làm. 

Điều thứ 305. — Đại-hội-đồng sẽ cho người vào hội và 
trục-xuất hội-viên, cử các ngưòi thay mặt hội, trông coi 
nhũng ngưòi ấy làm việc cho hội, và nểu có duyên-cờ gì 
chính-đảng thì bao giờ cũng có thề cảch-bẫi những người ấy 
đi đưọc. Đại-hội-đồng xét-xử mọi việc không thuộc về các cơ- 
quan .khác ở trong hội. 

Điều thử 306. — Hội-vièn nào cung có quyền bỏ phiếu 
như nhau trong kỳ đại-hội-đòng. 

Cảc việc hội-nghị do đa-số các hội-vièn cổ mặt quyết- 
định. 

Điều thử 307. — Số tiền góp phải đinh 1 'Õ trong điều-lệ. 
Nếu điều-lệ không định rổ thì các hội-viên đều đỏng góp như 
nhau đễ chi về các khoản cần tiêu theo mục-đich của hội và 
đề giả nọ-. 

Điều thử 308. — Các hộí-viên ra hội hoặc bị trục-xuẩt thì 
mất cả quyền-lọi về tài-sản của hội. 

Các hộí-viên ấy phải đỏng tiền góp về khi hẵy còn có 
chân trong hội. 

Điều thử 309. — Các hội buôn thì qui-định theo các 
điều-khoản thuộc về mục « thưong-hội ». 
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TITRE XI 

Des suceessions 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GẺNÉRALES 

Arl. 310. — Les successions sont dévolues par la volonlé 
du dẻfunt ou par la loi. 

Elles s’ouvrent par la mort nalúrelle. 

Art. 311. — Les successions s’ouvrent au lieu du dernier 
domicịle du dẻíunt tel qu’il est détei’miné à 1’arUcle 49 du 
prẻsent code et à la date du jour du dẻcès. 

Art. 312. — Si piusieurs personnes appelẻes respeetỉvement 
à la succession l'une de 1’aưtre, pỏrissent dans un même évẻ- 
nement, sans qu’on puisse reconnaitre laquelle 'est décédẻe la 
première, la prẻsọmption de survie est déterminée par les 
circonstances de fait, et à défaut par la force de 1’âge et du 
sexe. 

Art. 313. — Ne peuvent succẻder que les personnes vivan- 
tes et non 'ẳẻclarées indignes. 

Pour succẻder Í1 faut nẻcessairement exister à I instant 
•de 1’ouverture de la succession.. 

Sont incapables de succéder : 

1°) celui qui n’est pas encore conẹu; 

2°) celui qui n’est pas nẻ viable ; 

3°) celui qui a été exhéréđé par acte notariẻ ou certiíìẻ. 

Art. Ỗ14. — Sont indignes de succẻder et comme tels exclus 
de la succession : 

1°) celui qui a étẻ expressément dẻclaré indigne par le 
déíunt dans un testament ; 

2?) celui qui a attenté à la vie du dẻfunt soit comme 
auteur Principal, soit comme coauteur ou complice ; 
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TIIIÊN. TIIỨ XI 

Nỏi về việc thừa-kế 

CHƯƠNG THỬ I 
CẢC ĐIỀU-KHOẢN chung 

Điều thử 310. — Của thừa - kế truyền lại cho ai là đo ỷ 
muổn của người mệnh-một hoặc do pháp-Iuật định. 

Sự thừa-kế thì bắt đầu tự lúc ngưòi đề lại của thừa-k?L 
mởi chết. 

Điều thứ 311. — Sự thừa-kế khai-phát tại nơi trủ-quản 
cuổi cùng của người mệnh-một theo như điều 49 luật này 
đã định, và kễ bắt đầu từ ngày chết. 

Điều thứ 312. — Nếu trong nhiều người cỏ người nọ 
được ăn thừa-kế của người kia mà cùng chết trong một sự 
tai-biển gì, không biết là ai chết trước, thì cứ theo tình-trạng 
sự thực mà đoán về người chết sau; nếu không cỏ tình- 
trạng gì thì cử theo sức-vóc vì nhiều tuồi ỉt tuồi hay là đàn 
ông đàn bà mà suy. 

Điều thứ 313. — Chỉ cỏ những người còn sổng mà không 
bị tuyên-cảo không xứng-đáng thì mói được thừa-kè' mà 
thôi. 

Muốn đưọc ăn thừa-kế thì khí khai-phát việc thừa-kế tất 
đẵ phải cỏ người rồi. 

Những kẻ sau này không cỏ tư-cách ăn thừa-kế: 

1°) Kẻ chưa thành-thai; 

2°) Kẻ sinh ra lại chết ngay; 

3°) Kẻ đã mất quyền thừa-kế, hiện có chứng-thư làm trước 
nô-te hoặc do viên-chức thị-thực. 

Điễu thử 314. — Những kẻ sau này' là không xứng-đáng 
ăn thừa-kế và bị truất mất quyền thừa-kế : 

1°) Kẻ nào đẵ do người mệnh-một cò chúc-thư đễ lại nỏỉ 
rõ là kẻ ấy không xửng-đáng ăn thừa-kế ; 

. 2“) Kẻ đẵ xâm-phạm đến tính-mệnh người mệnh-một, dù 
là chảnh-phạm, đồng-phạm hay tùy-phạm mặc lòng Ị 
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3°) celui qui se renđ coupal)le de coups et blessures vo- 
lontaires sur la personne du déĩiưil ou de l’un de ses ascen- 
dauts ; 

4°) 1’hẻritier majeur qui, instruit du meurtre du đẻíunt, 
ne Taura pas dénoncẻ à la justice ; 

Le défaut de dẻnonciation ne peut être opposé aux ascen- 
dants el descendants du menrtrier, ni à ses alliés au même 
degrẻ, ni à son ẻpoux ou à ses 1'emmes de premier ou de 
second rang, ni à ses 1'rères et soeurs, ni à ses oncles et 
tantes, ni à ses neveux et nièces ; 

5°) celiũ qui a porté contre le défunt ou l’un de ses 
ascendants une accusation reconnue calomnieuse punie d’une 
peine criminelle 011 d’une peine correctionnelle à l’emprison-' 
nement. 

Art. 315. — L’indigne et 1’exhẻrédé sont réputẻs n’avoir 
jamais succẻdé. Les successions qui auraient pu leur échoir 
reviennent à leurs eníants qui viennent à la succession de 
leur chef et ne sont pas exclus pour la faute de leur père, à 
moins qu’eux-mêmes n’aient élé déclarés inđignes ou exhé- 
rẻdés. 

Le successeur déclarẻ indigne doit restituer tous les íruits 
el les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture 
de la succession. 

Alt. 316. — A l’exception des descendants directs du dẻ- 
íunt et de son conjoint, nul n’esl lenu d’accepter une succes- 
sion. 

Art. 317, — La renonciation à une succession ne se pré- 
sume pas; elle ne peut ẻtre faite qu’au greíĩe du tribunal 
du deuxième degrẻ dans le ressort duquel la successinn s’est 
ouverte. 

Alt. 318. — L’hẻritier qui renonee est censé n’avoir jamais 
été héritier. 

Art. 319. — La íacultẻ de rehoncer à une succession se 
prescril par le délai d’un an à partir du jour où 1’héritier a 
eu connaissance de 1’ouverture de la succession. 
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3°) Kẻ đã cổ-ý đả-thương người mộnh-một hoặc ông bà 
cha mẹ người ấy; 

4°) Kẻ thừa-kế đã thành-niên, hiện biết sự cổ-sảt người 
mệnh-một mà lại không tố-giảc với tòa án. 

Nhưng đối với những người sau này thì không thề viện 
duyên-cớ không tố-giác ấy được: ông bà cha mẹ cùng con 
cháu của người phạm-tội cí)-sát, Ihich-thuộc (lồng-hàng vói 
người ấy, chồng hoặc vợ chínli VỌ’ thử nguôi ẩy, cãc anh 
em chị em ruột người ấy, chú, bác, cậu, cô, thím, dì, cháu 
trai, cháu gái thuộc về hàng con bá-thủc ngưòi ấy ; 

5") Kẻ đã vu-cáo người mệnh-một, hoặc ông bà cha mẹ 
ngưòi ấy, mà sự vu-cáo ấy đẫ bị phạt về trọng-tội hoặc phạt 
giam về tội trừng-tpị. 

Điều thử 315. — Người không xửng-đáng hoặc ngưòà bị 
truất thì cho là không được ăn thừa-kế bao giờ. Những di- 
sản đáng lể là thuộc về hai hạng người ẩy thì trao sang cho 
con-cái những người ấy; những con-cáỉ ấy được tự lấy tư- 
cách mình mà dự vào việc thừa-kế và không bị loại ra vì 
lỗi người cha, trừ khi nào chỉnh những con-cái ấy cũng bị 
tuyén-cảo là không xửng-đáng, hoặc bị truất qùyền thừa-kế 
thì không kề. 

Người thừa-kế đã bị tuyên-cáo là không xửng-đáng thl 
phải hoàn lại tất cả hoa - lọi cùng lợi - tức mà người ấy đẵ 
đưọ’c hưởng-thụ kê từ khi việc thừa-kè' mới khai-phảt. 

Điều thứ 316. — Trừ ra những con cháu người mệnh- 
mộí hoặc vợ hay chồng người ấy thì không kễ, còn ngoại 
ra không ai bị bắt-buộc phải nhản thừa-lcế ngưòl nào. 

Điều thử 317. — Sự từ-chổi thừa-kế không thẽ phông- 
đoản đưọ'c; người từ - chối phải đến khai tại phòng lục - sự 
tòa ản đệ-nhị-cấp' chỗ phát-sinh ra việc thừa-kế. 

Điều thứ 318. — Người thừa-kế đẩ từ-chối thì cho lả 
không thừa-kế bao giờ. 

Biều thứ 319. — Kế từ khi nguờì thùa-kẽ đã biết việc 
thừa-kể mà trong hạn một năm không từ-chổi thì sau không 
đươc từ-chối nữa. 
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CHAPITRE II 

DES SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES 

Art. 320. — Le pèi - e .peut disposer par lestament du pa- 
trỉmoỉne íamilial, suivani sa libre volonté, sous réserve des 
droits de 1’épouse et sous réserve, s’il est hẻritier cultuel, de 
transmettre à rhéritier cultuel, tel qu’il est déterminé par la 
loi, les biens de huong-hoa destinẻs à la perpétuation du 
culte des ancêtres. 

Art. 321. — Toute personne majeure ou ẻmancipẻe, capa- 
ble de discernement, peut valableụnent tester et disposer par 
testament de la totalité de ses biens. ■ 

L’épouse et la femme de second rang ne peuvent, pendant 
le mariage, disposer par testament de leurs biens propres 
qu’avec le consentement de Ieur mari. 

Art. 322. — Le testateur peut exhéi,’éđer un ou plusieurs 
de ses successeurs. 

Lexhérẻdation doit être expressẻment faite par acte écrit 
notarié ou certiíìẻ. 


Art. 323. — Le leslãment doit être fait par écrit, soit dans 
la forme notariée, soit par acte certiũé ou non certiũẻ. 

Art. 324. — Le testament par acte cerliíìé doit être ẻcrit 
ou diclé par le testateur lui-même en présence du Ly-truong^ 
de son domicile, assisté d au moins deux témoins majeurs. 

Ges témoins dọivent être choisis en dehors des lẻgataires 
ou des héritiers. 

Arl. 325. — Le teslament doit être daté. Les noms, prẻ- 
noms, âges et domiciles des témoins doivent être indiqués. Le 
Ly-truong, le testateur, 1’écrivain et les tẻmoins doivent ap- 
poser leurs signatures, après lecture du testament eíĩectuée à 
haute yoíx par le Ly-truong. 

Si le testateur et les tẻmoins sont illellrés, mention doit 
ẹn ệtre portée sur le testament par le Lỵ-truong. 
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CHƯƠNG THỬ II 

NÓI VỀ CỦA TIIỪA-KẾ CÓ CIIÚC-THƯ 

Điền thử 320. — Người cha được lập ra cliúc-thư đề xỉr- 
tri tài-sản của mìnli tùy theo ỷ mình, nhưng phải giữ quỵền- 
lợi cho người VỌ’, và nếu chinh mình là thừa-tự thì lại phải 
trao của hưong-hỏa đễ lưu-truyền việc phụng - tự tô-tiên cho 
người thừa-tự theo luật định. 

Điều thứ 321. — Người nào đẵ tlùmh-nicn, hoặc đã thoát- 
quyền mà cỏ đủ trí kliôn, thì đỗu cỏ tư-cách đươc di-chúc và 
lập ra chúc-thư đê xử-tri về tất cả tài-sản của mình. 

' Vợ chính vợ thứ trong khi đương giá-thú phải do 
chồng thuận-hửa mới đưọ'c lập chúc-thư đế xử-tri về tài-sản 
riêng của minh. 

Điều thứ 322. — Người lập chúc-thư cỏ thề truất quyền 
thừa-kế của một người hoặc nhièu người trong các ngưòi 
đưọc dự vào quyền ấy. 

Sự truất ấy phải công-nhiên làm thấnh ch ứng-thư trưóc 
nô-te hoặc do vicn-chức thị-thực. 

Điều thứ 323. — Chúc-thư phải làm thành tò-chữ, hoặc 
do nô-te lập hoặc làm thành chứng-thư cỏ hay không cỏ 
viên-chức thị-thực. 

Điều thử 324. — Chủc-thư làm thành chứng-thư có viên- 
chức thị-thực thì phải do chính mình ngưòi lập chúc-thư 
viết ra, hoặc đọc cho người khác- viết hộ, tại trưởc mặt Lỷ- 
trưỏng nơi trú-quán mình, và it ra phải cỏ hai người chứng 
đã tliành-niên. 

Các ngưòi chứng ấy phải chọn ngoài những ngưồi đưọc 
nhận của tặng-dữ hoặc ăn thừa-kế. 

Điều thứ 325. — Chủc-thư phải đề ngày, thảng, năm. 
Phải biên cả tên, họ, tuỗi và chỗ ở các người chửng. Chúc- 
thư đã làm xong ròi phải do Lỷ-trưởng đọc to tiếng cho mọi 
người nghe và phải do Lý-trưỏng, ngưòi lập chủc-thư, ngưòi 
tả-tả và các ngưòi chứng cùng ký tên. 

Nếu người lậpTchúc-lhư và các ngưòi chứng không biết 
chữ, thì do Lý-trưởng phải biẻn-chủ vào trong ch úc-thự, 
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Art. 326. — Le testament par acte non cerLiíìé doil êlre 
entièrement ẻcrit par le tcstateur lni-inême el signé de lui. 
II peut aussi être 1 ’ẻdigẻ par un écrivain assistẻ d’au moins 
deux témoins. 

11 doit être signé par le testateur, 1’ẻcrivain et les témoins. 

Les illettrẻs ne peuvent tesler par acte non certiíỉẻ qu’en 
prẻsence d'au moins deux témoins sachant lire -et écrire. Ces 
témoins doivent signer l’acte avec rẻcrivain. 

Art. 327. — La présence des lẻgataires n’est pas nẻcessaire 
pour la validité de l’acte. 

Art. 328. — Le testament certiíìé ou non certifié doit 
être fait en autant d’originaux qu’il y a d’hẻritiers ou de lé- 
galaires. 

Art. 329. — Les testaments ne peuvent être révoquẻs en 
tout ou en pai’tie que par un testament postẻrieur dressé 
coníormément aux artỉeles ci-dessus ou par un acte de rẻvo- 
cation expresse portant déclaration de changement de volontẻ. 

Les testaments postérienrs qui ne rẻvoqueront pas d’une 
manière expresse les prẻcédents, n’annuleront dans ceux-ci 
que celles des dispositions y contenues qui se trouveront 
iucompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. 

Alt. 330. — Toute vente définitive ainsi que tout ẻchange 
que fera le testateur de tout ou partie de la chose léguée, 
emportera la révocation du legs pour tout ce qui a ẻté aliénẻ 
qu échangẻ, encore que l’aliẻnation ou rẻchange postérieuv 
soit- nul et que l’objet soit rentrẻ dans le patrimoine du 
testateur. 

En cas de simple nantissement ou de vente à rẻméré, le 
légataire pourra recueillir la chose léguée à la condition de 
dẻsintẻresser le ci’éancier nanti ou d eíĩectuer le rachat. 

Art. 331. — L’épouse veuve ne peut 1 ’évoquer le testament 
fait conioinleinent par elle et par son dẻfunt mari. Elle peut 
rẻvoquei- le testamenl fait par elle après la ìnort de son 
ìnarl, 
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Điềp Ihứ 32G. — Chúc-thư không có viên-chúc thị-lhực 
thì phải do chính mình ngưỉri lạp chúc-thư viết lấy tất cả và 
ký tên. Nếu do người khác tá-tả thì phải cỏ ít là hai ngiròi 
làm chứng. 

Ngưò'i lập chúc-thư, ngưcYi tá-lả, ngưò'i chửng phải ký tên. 

Phàm người không biẽt chữ lạp chủc-thư không có viên- 
chức thị-thực thì phải làm tại trưởc mặt it ra là hai người 
chứng biet viết, biết đọc. •Các người chửng ẩy phải cùng vói 
ngưòã tá-tả ký tèn vào trong chủc-thư. 

Điều thứ 327. — Ngưòi nhận của tặng-dữ không cằn 
phải cỏ mặt chủc-thư mới có giá-trị. 

Điều thứ 328. — Chủc-thư có hoặc không cỏ viên-chửc 
thị-thực, đều phải chiễu cỏ bao nhiêu ngưòi thùa-kế hoặc 
ngưòú nhận của tặng-dữ thì làm ra bấy nhiêu bản chỉnh. 

Điều thử 329. — Phàm muổn bãi một phan hoặc tãt cả 
bản chúc-thư đă lập từ trước, thì phải có một bản chúc- 
thư sau làm. theo cách-thức đã nói ở các -điều trên, hoặc 
phải cỏ một bản chứng-thư công-nhiên tuyên-cáo sự bẩi đó, 
khai rổ sự thay đồi ý muốn eủa ngưòi lập ehúc-lhư. 

.Bản chủc-thư làm sau mà không nói rọ-ràng là bãi cẵ 
bản chức-thư trước thì đối với bản chúc-thư trưỏ'c chỉ đưọ'C 
bẵi những khoản nào không hợp hoặc trải vói các khoản 
trong chúc-thư sau mà thôi. 

Điều thử 330. — Phàm người lập chủc-thư đã tặng-dữ 
tài-sản cho ai, đến sau lại đoạn-mại hoặc đánh - đồi tất cẳ 
hay một phần tài-sản ấy, thì tức là bãi không tặng-dữ cải 
phần tài-sản đã đoạn-mại hoặc đã đánh đồi về sau ấy nữa, 
dù sự đoạn-mại hoặc đánh đồi về sau ấy là vô-hiệu và tài-sản lại 
được hoàn-nguýên về gia-tài người lập cliủc-thư mặc lòng. 

Nếu chỉ đem cầm cổ, điền-mại mà thôi, thì ngưòi được 
tặng-dữ cỏ thề ứng tiền rã đề trả nọ’ hoặc chuộc lại mà 
nhận lấy của tặng ấy. 

Điều thử 331. — Phàm chúc - thư đẵ do người chồng 
mệnh-một và người VỌ’ góa cùng làm ra, thì người VỌ' góa 
không được tự bãi đi. Còn như chúc-thư do người VỌ’ góa 
làm ra sau khi chồng chết thì ngưòi vợ góa có thệ bỗi đi được. 
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Art. 332. — Toute disposilion te.slaincnlaire sera cadu- 
que, si celui en laveur de qui elle osl lai Le »'a pas survécu 
au lestateur. 

Art. 333. — La déclaration dMndignilé 011 dexliérédalion 
du légaíaire entraỉnera la révồcation des disposilions lesla- 
mentaires le coiicernanl. 

Art. 334. — L’inexéeulion des charges imposées- au léga- 
laire par le lestateur enlraine révocation du lcgs. 

Alt. 335. — Le testateur pourra donner pouvoir à une 
personne spẻcialement choisie par lui pour exẻculer les dis- 
positions du testament. 

Art. 336. — Le testament ne produil elĩel qu’après la 
mort du testateur. 


CHAPITRE III 

DKS SLT.CESSIONS ÁB-INTESTAT 

Art. 337. — Les successions ab-intestat sont dévolues aux 
eníants du déíunt. Tous, garẹons et lìlles, concourent au par- 
tage par portions égales. 

Les descendants des enfanls décédés succèdent par reprẻ- 
sentation de leurs parents dont ils se partagent la part qui 
leur aurait ẻtẻ attribuẻe s’ils avaient Yẻcu lors de rouverlure 
de la-succession. 

Art. 338. — A défaut de postérité, la succession revient 
aux père et mère du défunt sous réserve des droits du con- 
joint survivant. S’ils vivent séparés, la succession est partagẻe 
entre eux par moitié. 

Si l’un d’eux est dẻcédé, le survivant succède pour le tout. 

Art. 339. — Si le déủint ne laisse ni poslérité, ni pèx - e 
ni mère, la succession revient aux ascendants paternels les 
plus proches, sous rẻserve de partager avee leur conjoint con- 
torniément aux dispositions du précédenl article, 
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Điều thứ 332. — Ngưò'i nào đă được clúic-thư cho hưỗng 
thừa-kế lại chết trước ngưò'1 lập chúc-lhư, thì khoản cliúc- 
thư thuộc về người ẩy thành ra vô-hiệu. 

Điều thử 333. — Khi nào ngutri dưọ'c tặng-dữ lại bị 
tuyên-cáo là không xứng-đáng, hoặc bị truẩt-quyền, thì các 
khoản tặng-dữ trong chúc-thư thuộc về người ấy sẽ hi bầi đi. 

Điều thử 334. — Người được tặng-dữ mà không thi-hành 
những điều-kiện của người lập chúc-thư đẵ bẳt-buộc mình, 
thì sẽ bị bãi mất của tặng-dữ ẩy. 

Điều thứ 335. — Ngưòi lập chúc-lhư cỏ thề giao quyền 
■ cho một người do mìníi chọn riêng đễ thi-liành các điều- 
khoẵn trong chúc-thư. 

Điếu thứ 336. — Ngưòi lập chúc-thư chết rồi thì chúc- 
thư mói sinh hiệu-lực. 


CHƯO’NG THỨ III 
CỦA THỪA-KẾ KHỐNG có CHÚC-THƯ 

Điều thứ 337. — Những di - sản không cỏ chúc - thư thì 
truyền sang cho con người mệnh-một, con trai con gái đều 
được chia của bẳng nhau. 

Trong các ngưòi con. đều đưọ'C thừa-kế, nếu cỏ người 
nào chết rồi mà khi khai-phát việc thừa-kế hiện còn con 
cháu, thì nhũng con cháu ấy được thay mặt người Ihừa-kế* 
đã quá-vẵng đẽ nhận lấy phần của người ấy mà chia nhau. 

Điều thứ 338. — Nếũ không có con cháu thì của di-sản 
lại hoàn lại cho cha mẹ người mệnh-một, miễn là phải giữ 
quyền-lợi cho người vọ 1 haý ngưỏi • chòng còn sống. Nếu cha 
mẹ người mệnh-một ấy ở riêng- thì eủa di-sản ấy chia đồi 
cho người cha một nửa và người mẹ một nửa. 

Nếu cha hoặc mẹ ngưòi ấy chết rồi, thì người cha hoặc 
ngưòd mẹ còn sống đưọc toàn-hưởng. 

Điều thứ 339. — Nếu người mệnh - một không cỏ con 
'cháu- cha mẹ gì cả, thì của di - sản lại hoàn lại cho ông bà 
cự-kỵ bên nội gần nhất, miễn là phải chia cả VỌ’ chồng 
thẹo như thế-cách đă địnlỊ ở điềq trêq. 
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Art. 340. — Si le đéíunt ne laisse ni poslỏrité, ni ascen- 
dants paternels, la ■ s^iccession est đẻvolne à ses Irères el 
soeurs qui concourent au partage par portions égales. 

Les descendants des írères et soeurs concourent au partage 
de la succession avec leurs oncles et tantes, aux lieu et place 
de leurs parents dóeédés dont ils parlagent la part qui leur 
aurait été altribuée s’ils avaienl vỏcu lors de 1'ouverture de la 
succession. 

Art. 341. — A défaut de ữères ou soeurs ou đescendants 
d’eux la succession, est dévolue aux collatéraux patcrnels les 
plus rapprochés et à leurs descendants directs. 

Les collatéraux au raêine degrẻ suecèdent par tête. 

A déíaut de parents paternels la succession est dévolue à 
la ligne maternelle. 

Alt. 342. — Lorsque le déíunt ne laisse aucun parent au 
degré successible, 1’épouse non divorcée qui lui survit a la 
pleine ct entière disposition de tous les biens de sa succes- 
sion. 

Aii. 343. — A déiầttt de conjoiní survivant la succession 
est acquise au domaine privé de 1’Etat. 


CHAPITRE IV 

DES DROITS DU CON.IOINT SURVIVANT 

Section 1 
De lépouse veuưe. 

Art. 344. — Au décès du mari, 1’épouse veuve le rem- 
place dans la direclion de la maison. Si le mari était Gia- 
Iruong, elle continue à exercer ses droits. 

Art. 345» — L’épouse veuve a tous les droits de puissance 
pateraelle de son déỉunt niari sur ses propres eníants raineurs 
ẹt sur ceux des íemmes de second rang. 
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Điều thử 310. — Nếu ngirò’i mệnh - một không còn con 
cháu cùng cha mẹ òng bà về bên nội, thì đi-sản truyền cho 
anh em chị em ruột ngưòã ấy được chia phần đều nhau. 

Trong các người anh em chị em được thừa - hưởng, nếu 
có ngưòi nào chết rồi mà đến khi khai-phãt ra việc thừa-kế 
hiện còn con cháu, thì những con cháu ấy được thay mặt 
cha mẹ mình đẵ quả-vãng đe cùng dự chia với chủ bác 
mình mà nhận lẩy phần của ngưòi thừa-himng quá-vãng đế 
chia lẫn với nhau. 

Điều thử 341. — Nếu không có anh em chị em ruột hay 
là anh em chị em ruột ấy không có con cháu, thì của 
di-sản lưu-truyền cho anh em đồng-chi bên nội gần nhất 
và cho con cháu trực-tiếp các hàng đòng-chi ẩy. 

Những anh em đồng-chi bày vai với nhau thì cử chiếu 
nhân-suất mà thừa-hưởng. 

Nếu không cỏ thân-thuộc bên nội thì di-sản truyền sang 
bên ngoại. ' 

Điều thử 342. — Khi ngưòi mệnh-một klĩòng còn thân- 
thuộc nào khả-dĩ thừa-hưcmg được, thì ngưòi VỌ' gỏa không 
ly-hôn được toàn-hưỏng những di-sản của ngưòi chồng đê lại. 

Điều thử 343. — Nếu không còn vợ góa thì của di-sản 
sung vào tư-sản của Nhà-nước. 


CHƯƠNG THỬ IY 

QUYỀN-LỢI CỦA VỌ' GÓA HAY CHỒNG GÓA 

TiỂt thử I 
Vợ góa 

Điều thử 344.— Khi người chồng chết thì người vợ góa thay 
quyền chồng mà quản-trị trong nhà. Nếu người chồng là 
gia-trưởng thì người VỌ’ góa vẫn được giữ quyền gia-trưởng 
của chồng. 

Điều thứ 345. — Người VỌ’ góa được tẩt cả cảc quyền 
gia-trưỏng của ngưòi chồng đối với con đẻ của mình Yị" 
thành-niên và các con vự thứ. 



Elle cloit à 1’aide đes biens propres de son mari et des 
biens comnnins dont elle a radminislratỉon et à 1’aide de ses 
biens propres pourvoir. à leur entretien et à leur éducation 
et à rentretien des íemnies de second rang. 

Art. 346. — E’ẻpọuse veuve a sa vie durant rusufruit des 
biens propres de son đéíunt mari, des biens communs et de 
ses biens propvcs. Elle a sur ces biens tous les pouvoirs 
d’administration de son défunt mari. Elle peut les partager 
avec le íils aỉné lorsque celui-ci a atteint sa majoril.é. 

Art. 347. — L’épouse veuve a le droit de đisposer seule 
de tous les biens meubles pour payer les deltes de son délunt 
mari, subvenir à 1'entretien et à rẻducation des enfants, à 
1’entretien des parents et autres ascendants paternels de son 
déíunt raari, ả 1’entretien des femmes de second rang, et 
ponr pourvoir à ses besoins el aux dẻpenses de sa niaison. 
Elle peut disposer seule et aux mêmes íìns de ses immeiibles 
propres. 

Elle ne peut aliéner les immeubles propres de son défunt 
mari et les iniineubles communs sans le concours de tous 
les fils majeurs de son dẻíunt mai'i et, si tous les enfants 
sont mineurs, sans l’assistance de leur tuteur. S’il n’existe 
que des ữlles majeures, elle doit être assistẻe dans la vente 
par le père ou la mère de son défunt mari ou à dẻíaut par 
le frère ainé de ce dernier, à défaut de ceux-ci par le parent 
mále le plus proche et le plus âgẻ du côtẻ paternel. Les fem- 
mes de second rang représentent leuís enfants mineurs. 

Al t. 348. — Les eníanls nés de 1’épouse veuve ne sont pas 
admis à demander l’annulation de la vente d’un innneuble 
syccessoral íầite par elle avec 1’assistance de son ũls ainé 
majeur lorsqu’ils n’y ont pas concouru soit par eux-mêmes, 
soit par leurs représentants. 

Ce droit est ẻgalement reíủsẻ aux enĩants nés des autres 
ĩennnes, à moins qu’il ne soit prouvẻ que la vente n’a étẻ 



Ngưò'i vợ góa phải lấy của riêng ngưòã chồng, của 
chung cả hái VỌ' chồng thuộc về mình quản-lý và của riêng 
của mình đế mà lo - liệu việc cấp - dưỡng giáo-dục các con 
minh và các con vợ thử cùng là cấp-đưổ'ng cho các VỌ' thử. 

Điều tliử 346. — Ngưòi VỌ' góa suốt đòi đưọ'C hưỏng- 
đụng tài-sản riêng của chòng, lài-sản chung của hai vợ chòng 
cùng tài-sản riêng' của mình. Đối với tất cả những tài-sản 
ấy, ngưò’i VỌ' góa đưọ’c quyền quản-lý như chòng khi trưỏ'C. 
Đến khi con cả đã đến tuồi thành-niên thĩ có thề chia 
quyền đỏ vói con cả. 

Điều thứ 347. — Người VỌ' góa cỏ quyền được tự mình 
sử-dụng tất cả của động-sản đễ trang-trải công-nọ’ cho chồng, 
cấp-dưỡng giáo-dục cho con-cái, cấp-dưỡng cho cha mẹ ông 
bà bên nội nhà chồng, cẩp-dưỡng cho các VỌ' thử của chồng 
cùng là chi-tiêu các việc cẫn-dùng cho mình và trong nhà. 
Lại có thế tự mình được sử-dụng những bất-động-sản riêng 
của mình đề chi-tiêu về mọi việc đẵ nói ở trên. 

Còn bất-động-sản riêng của chồng và bẩt-động-sản chung 
của hai vợ chồng, thì khi người vợ góa muốn chuyễn-dịch 
lất phải hiệp cùng vói các con chồng đã thành-niên, nếu 
tất cả các con chưa thành-níên, thì phải hiệp cùng với người 
giám-hộ của chúng nó mới đưọc. Nếu chỉ cỏ con gái đẩ 
thành-niên thì khi ngưòi VỌ' góa phát-mại bất-động-sản ẩy 
phải hiệp cùng với cha mẹ chồng, nếu không cỏ cha 
mẹ chồng, phải hiệp cùng vỏ’i anh cả chồng, nếu không 
cỏ anh cả chồng phải hiệp cùng với ngưò'i thàn-thuộc đàn 
ông bên họ hội gần nhất và nhiều tuỗi nliất mới đưọ’c. Các 
VỌ' thứ thì thay mặt cho con-cải vị-thành-niên của mình. 

Điều thử 348. — Khi nào người mẹ góa - phát-mại một 
cải bất-động-sản trong của thừa-kế, hiện đẵ hiệp cùng vói 
ngưòi con caT thành-niên, nhưng khồng hiệp cùng với các 
con khác của mình hoặc các ngưòã thay mặt chúng nỏ, thì 
các ngưòi con khác ấy không đưọc xin thủ-tiêu việc pliát- 
mại ấy. 

Lại cả các con vợ thứ cũng không đưọc quyền xin thủ- 
tiêu, trừ ra có bẳng-chứng rằng người vợ góa phál-mại bất- 



— 63 — 


1'aite par 1’épouse veuve que dans le but de les lrustrer au 
proũt de ses propres enfanls. 

L'annulatioii đe la venté faite par 1’ẻpouse veuve avec la 
seule assistance du íìls aĩné majeur, lorsqu’il exisle d’autres 
fds majeurs, peut êtíe demandéè par l’un des plus proches 
parents du déiunt ou par le parent mâle le plus proche et 
le plus âgé du côtẻ palernel. 

Art. 319. — Les deltes conlractẻes par rẻpouse veuve 
sans rassislance des hẻritiers de S011 mari, engagent la 
cohérie à conditíon qu’elles aient été conlractẻes pour les 
motiís prẻcisẻs à 1’article 347. Dans le cas contraire elles 
n’engagent que ses biens propres. 

Art. 350. — uẻpouse veuve a sa vie durant le droit de 
s’ọpposer au partage des biens successoraux. 

II est interdlt aux enlanls de procẻder de son vivant et 
sans son consentement au partage de ces biens. 

Art. 351. — L’ẻpouse veuve peut parlagcr le palrimoine 
lamilial et se réserver une part pour sa vieillesse (duong lao). 

Art. 352. — Lorsque son dẻfunt mari étail héiútier cultuel 
et est dẻcẻdẻ sans enlants mâles, rẻpouse veuve doit dẻsi- 
gner d’accorđ avec 1’assemblée de la íamille un hẻritỉer cul- 
tuel auquel elle remettra les biens de Huong-hoa. Faute par 
elle d’avoiv fail cette désignation, il appartient à 1’assemblée 
de la 1'aniille d’y procẻder. 

Art. 353. — L’usufruii de rẻpouse veuve ne porte pas sur 
les biens de huong-hoa que dẻtenait son mari en lanL qu’hẻ- 
ritier culỉuel à moins qu’elle ne gère ces biens pour le 
cbnipte du ũls ainẻ majeur. 

Arl. 354. — L’épouse veuve est tenue de payer toutes les 
dettes successorales, même si le passif dépasse l’actif. Le paie- 
ment des dettes personnelles de son dẻlunt mari s’effectue 
d’abord sur les biens propres du mari, ensuite sur les biens 
comrauns et enlìn SUI' les blens personnels de 1’ẻpouse. 
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động-sản là chủ-ý dề Iruất chúng nó mà làm lọi riêng cho 
con đẻ mình thì không kế. 

Nếu trong các con người chồng mệnh-một cỏ nhiều ngưòi 
thành-niên mà khi phál-mại bất-động-sản, người vợ góa chỉ 
hiệp cùng vỏi ngưòi con cả thành-niên thôi, thì có thề do 
một người thân-thuộc gần nhẩt của ngưòi chồng, hoặc ngưò'i 
thân-thuộc đàn ông trong họ nội gần nhất và nhiều tuồi nhất 
đứng lên đầu-đo’n xin thủ-tiêu việc phát-mại ấy đi được. 

Điều thứ 349. — Phàm các khoản do người vợ gỏa đứng 
vay đễ chi-tiêu mọi việc đă nói rõ ỏ’ điều thứ ,347 thì tuy 
không hiệp cùng với các người thừa-kế của chồng, nhưng 
cũng bắt-buộc tất cả mọi người thừa-kế ấy phải đảm-nhiệm- 
Nếu không phải là đề chi-tiêu về các việc đẵ nói ỏ’ điều luật 
ấy thì người vợ góa phải lẩy của riêng của mình mà đảm- 
nhiệm các nọ’ ấy. 

Điều thử 350. — Trong lúc còn sinh-thòi, người VỌ' góa 
được quyền ngăn-cấm việc chia của thừa-kế. 

Nếu còn sinh-thò’i người VỌ’ góa mà người ấy không 
bằng lòng thì cẩm các con-cải không được đem chia những 
của thừa-kế ấy. 

Điều thứ 351. — Người VỌ’ góa được đem chia của gia-tài 
và được giữ lấy một phần đề dưỡng-lão. 

Điều thứ 352. — Khi nào người chồng mệnh-một chính 
là người thừa-tự mà lúc lâm-chung không có con trai, thì ngưò’i 
vợ góa phải họ’p-ý với hội-đồng gia-tộc lập ngưòi ăn thừa- 
tự đề giao cho giữ của hương-hỏa. Nếu ngưò’i vợ góa không 
lập Ihừa-tự thì hội-đồng gia-lộc phải lập lấy. 

Điều thứ 353. — Ngưòi VỌ’ góa không được hưởng-dụng 
về của hưo’ng-hỏa mà người chòng đă đứng ăn thừa-tự khi 
trưóc, trừ khi nào ngưòi VỌ' chỉ đứng quẵn-lý của hương-hỏa 
ấy cho con cả đã thành-niên thì không kế. 

Điều thử 354. — Người VỌ’ góa phải trang-trải ■ tất cả 
các khoản nọ’ thừạ-kế, dù nợ nhiều hơn của cũng vậy. Nếu 
là nợ riêng của ngưòi chòng, thì trưốc hết lẩy tài-sản riêng 
của chồng, sau lấy tài-sản chung của hai VỌ’ chồng, sau nữa 
lẩy đến tài-sản riêng của VỌ’ mà trang-trâi. 
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Si les dettes sont coraraimes aux deux ỏpoux, lcs biens 
communs 1 ’épondent d’abord du paicment. 

Art. 355. — Si le mari déíunt n’a pas laissé đ’enfants, 
1’épouse veuve peut disposer des bicns mobiliers et immobi- 
liers qui lui sont propres sans le consentement de personne. 

Art. 356. — L’ẻpouse veuve du ũls ainỏ doit, en cas de 
nẻcessité, subvenir aux besoins des père et mère de son đé- 
funt mari et des ascendants paternels de ce dernier. 

Art. 357. — Si 1’ẻpouse veuve est déclarée indigne, elle 
est déchue de ses droits sur les biens propres de son déíunt 
mari et sur les biens communs. Ces droits sont dévolus aux 
hẻritiers. 

Les cas d’inđignitẻ sont : ĩinconduite grave et notoire de 
rẻpouse veuve, 1’abandon de ses beaux parents et de leurs 
ascendânts paternels lorsquelle a la charge de lcs enlretenii', 
ses manquements graves envers eux, 1’abandon des enfants 
de son đẻfunt mari, la dilapidation des biens de la succes- 
sion, une condamnation pour attentat à la vie ou à la per- 
sonne des proches parents de son đéfunt mari, le fait par 
elle de ne pas porter le deuil de ce dernier pendant vingt- 
sept mois. 

Art. 358. — L’action en déchéance peut être intentée par 
les ascendants paternels du mari déỉunt, les frères et soeurs 
majeurs de ce dernier, le parent le plus proche et le plus 
âgé du côtẻ paternel, l’assemblée de la íamille. 

Art. 359. — Si la déchéance est déclarée, 1’épouse veuve 
ne peut reprendre que ses biens propres. 

Si elle ne possède pas de biens propres ou si la consis- 
tance de ceux-ci ne lui permet pas de subvenir à son entre- 
tien, elle aura droit à une pension alimentaire sui’ les biens 
communs. 

Art. 360. — L/épouse veuve qui se remaiãe sort de la 
famille de son délunt mari et perd tous ses droits sur les 
biens propres de ce dernier. Elle conserve la propriẻtẻ de 
ses biens propres et a droit à la moitié des biens com- 
muns s’il n’existe- pas d’enfants nẻs dẻ son défunt mari. 
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Nếu là nợ chung của hai VỌ' chòng thì trưòc hết lấy tài- 
sản chung của cả hai ngưcri mà trang-trải. 

Điều thử 355. — Nếu ngirời chồng không có con, thì 
ngưòi VỌ' góa được sử-dụng những động-sản và bất-động-sản 
riêng của mình, không cằn phải có ai bẳng lòng mới đưọc. 

Điều thử 356. — Người con dâu cả góa chồng, gặp khi 
cần-thiết, thì phải cung-cấp cho cha mẹ chòng và ông bà chồng. 

Điều thử 357. — Nếu ngưò'i vợ góa bị tuyên - cáo là 
không xứng-đảng thi mất quyền-lọã về tài-sản riêng của 
chòng và tài-sản chung của hai vợ chồng. Những quyền-lọ’i 
ve tài-sản ấy lại thiên-chuyễn sang cảc ngưòi thừa-kế. 

Những khi như sau này thì bị tuyên-cáo không xửng- 
đáng: Ngưòi VỌ' góa vô-hạnh một cách thải-tệ và công- 
nhiên ; cỏ trách-nhiệm phải cẩp-dưỡng cha mẹ và ông bà 
chòng mà bỏ liều ; đại-bất-ldnh đối với cha mẹ và ông bà 
chòng ; bỏ liều con chồng ; tiêu-tán những của thừa-kế ; bị án 
phạt về tội xâm-phạm tính-mệnh hoặc thàn-thề người thân- 
thuộc gần của ngưò i chồng; không đê tang chồng trong 
hai-mươi-bảy tháng. 

Điều thử 358. — Những ngưòi sau này được đầu-đơn 
xin truẫt-quyền của Iigưòi vọ' góa : ồng bà cha mẹ người 

chồng mệnh-một, anh em chị em ruột đẩ thành-niên của 

người chồng tíy, người tòn-thuộc gần nhất và nhiều. tuối 
nhẩt về bên' nội, hội-đồng gia-tộc. 

Điều thứ 359. — Nếu bị tuyên-cảo là mẩt quyền thì 

ngưòi VỌ' góa chỉ được lấy lại tài-sản riêng của mình thôi. 

Nếu ngưòi vợ góa không có tài-sản riêng, hay là cỏ lài- 
sản riêng mà không đủ dùng đễ chi-tiêu đưọ'c, thì được 
trích một sổ tiền trong tài-sản chung làm tiều cấp-dưỡng. 

Điều thứ 360. — Ngưò'i VỌ’ góa đi tái-giả tức là bỏ nhà 
chồng trưóc và mất hết cả quyền-lọi về tài-sản riêng của 
chồng trưòc. Còn tài-sản rièng của mình thì vẫn đưọ'c nguyên 
quyền sở-hữu. Nếu chòng trưỏc không có con, thì đưọc một 
nửa tài-sẵu chung. 
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Alt. 361. — L’épouse veuve a la pleine propriété des biens 
meubles et immeubles qu’elle acquiert pcrsonnellement (lurant 
son veuvage à titi'e onéreux ou à títre graluit. Elle pent cn 
disposer librement et a le droit, si elle se remarie, de les 
apporter dans son nouveau mẻnage. 

Art. 362. — L’ẻpouse veuve de đeuxième lit (Kê-thât) a 
les mêmes droits et les mêmes obligations que 1’épouse veuve 
de premier lit (Chinh-thât). 

Art. 363. — L’épouse veuve peut renoncer à ses droits 
d’administration, de jouissance et de disposition sur les biens 
successoraux. Cette renonciation seíĩecluera par déclaration 
lầite en présence des liéritiers inajeurs et du Lv-truong. Elle 
sera soumise à rhomologation du tribunal du 2 e degré. 


Sectíon II 

Des femmes de seconcl rang. 

Art. 364. — Les femmcs de second rang n’ont droit à 
aucune part de la successiơn de leur défunt mari. Elles ■ ont 
seulement droit au logemeul, à la nouiTĨture et à l’entretien. 

Art. 365. — Au décès du niari et en cas de survivance de 
rẻpouse, les femmes de second rang peuvent, si elles y con- 
senlent, denieurer au 1'oyer fanúlial avec leurs enlầnts, sous 
rautoritẻ de l’épouse veuve, à condition que celle-ci ne s’y 
oppóse pas. Leurs droits et Ieurs devoirs denieurent les 
mêmes que du vivant de ĩépoux coinmun. 

Art. 366. — Si 1’épouse veuve s’oppose à ce que les’ lem- 
me đe second rang cohabitent avec elle, les íemmes de 
second rang reprennent leui's cíIeLs personnels et leurs biens 
et bénẻỉìcienl, en cas de besoin, d’une parl de biens en na- 
ture ou en argenl destinẻe ã subvcnir à leur enlretien et à 
leur subsistance, ainsi qu’à ceux de leurs enfants mineurs 
issus de leur mariage avec le défunt et qui seraient à leur 
charge. 

Art. 367. — Si les íemmes de second rang se remarient, 
vivent en concubinage ou dans rinconđuite, elles perdent leur 
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Điền thứ 361.'—Nếu trong khi ỏ' góa lại tậu-hường riêng 
được động-sản bất-động-sản, hoặc mất liền, hoặc không mẩt 
tiền, thì đối với tài-sảíí ấy, người vợ góa được toàn sở-hữu- 
quyên, và đưọc tự ý sử-dụng. Nểu đi tãi-giá thì đưọc đem 
tài-sẵn ấy về gia-đình mới. 

Điều thứ 362. — Vợ góa kế-thất đưọc cùng quyền-lợi và 
chịu cùng ngliĩã-vụ như vự góa chínli-thất. 

Điều thử 363. — Người VỌ' góa được từ-ehối quyền quản- 
trị, hưỏng-dụng và sử-đụng về các tài-sản thừa-kế. Sự từ- 
chôi ấy phải khai lại Irưcrc mặt hai người thừa-kế đã thành* 
niên và lý-lrưỏng, mà phải do tòa-án đệ-nhị-cấp chuan-y. 


Tiết thử n 
Nói u'ê vợ thứ. 

Điều thứ 364. — Vợ thứ không đưọ - c dự một phần nào 
trong tài-sản tlíừa-kế của người chồng, mệnh-một. Chỉ đưọ - c 
nhà ở, lương-thực và tiền chi-dụng mà thòi. 

Điều thử 365. — Khi chồng chết rồi và còn đương sinli- 
thời VỌ’ chính, nếu các vợ íhứ thuận-tình mà vự chính cũng 
bằng lòng thi các VỌ' thứ đưọ-c ở trong gia-đình với con-cái 
mình thuộc quyền vợ chính trông nom. Khi ấy, quyền-lợi và 
nghĩa-vụ của các vợ thứ cũng y như khi còn đương sinh- 
thời người chồng. 

Điều thứ 366. — Nếu người VỌ' chính ờ gỏa không bằng 
lòng cho các VỌ' thứ ỏ’ chung, thì cảc vợ thử được lấy lại 
y-phục tài-sản riêng của mình, và khi cần-thiết thì lại đưọ'c 
một phàn tài-sản bằng hiện-vật hay hiện-ngân đế chi-dụng 
cấp-dưỡng cho mình và cho các con vị-thành-niên đẵ đẻ vởi 
người chồng mệnh-một và hiện do mình phải cán-đảng. 

Điều thử 367. — Nếu VỌ' thử đi tải-giả, ăn-ở tư-tình vói 
ai hay là vô-hạnh, thì bị mất phần đã nỏi ở trên ; duy chỉ 
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droit à ladiíe part, dont une gortion seuleinenl poLirra con- 
tinuer à Ieur ètre servie poui' les besoins de leurs eníầnts 
ntineui's. 

La suppression 4 e lâ parl pẽủt étre demandée par 1’épouse 
veuvè, les ascendants du mari défunt, ses trères et sceurs 
majeurs, 1’assemblée de la íamille. 


. Section ÍII 

Des (Iroits du marỉ snrưivani. 

Art. 368. — En cas de prẻdẻcès de 1’épouse, ses biens 
propres sont dẻvolus’ à son mari survivant qui demeure en 
possession du patrimoine familial, radininistre el enjouit dans 
1’intérêt de la íamille. 


CHAPITRE V 

I)E LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DES SUCCESSIONS 

Art. 369. — Nul ne peut être tenu de rester dans l'indi- 
vision, et le partage peut être toujours provoqué à tout 
hloment nonobstant prohibitions et conventions contraires.On 
peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un 
temps limité. Jusqu’au parlage les biens restent inscrits sur 
le registre de la propriété íoncière au nom du déĩunt. 

Art. 370. — Les hẻritiers ou leurs crẻancỉers ne peuvent 
provoquer le partage des biens successoraux du vivant de 
1’épouse veuve tant qu’elle n’est pas déchue de ses droits. 

Art. 371.— Tout hẻritier légataire ou créancier du dẻfunt 
peut provoquer le partage. 

Ai’t. 372. — Les héritiers ne sont pas lenus de rapporter 
à la masse successorale les biens qu’ils ont reẹus du déíunt 
durant sa vie. Mais ils sont lenus de.rapporter les capitaux 
qui leur ont étẻ prêtés ou conũẻs par leurs parents. Dans 
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có thề đưọ'C một phần nhỏ trong phần ấy đề ỏhi-tiêu các 
việc cằn-dùng cho các con-cái vị - thành-rniên của mình mà 
thôi. 

Sự bẵi-bỏ phần eủa fợ thử thì có thế do người .vợ 
chính ở góa, ông bà cha mẹ chồn§, anh em chị em ruột 
đã thành-niên của người chòng mệnh-một, hoặc hộí-đồng 
gia-tộc đứng xin. 


TiỂt thứ III. 

Nói vầ quyần-ỉợi người góa vợ. 

Điều thử 368. — Khi ngưòi VỌ’ chết trước thì tài-sán 
riêng của ngưòi vợ ấy thuộc về người chồng được chiếm- 
hữu cả gia-tài, quản-lý và liưởng-thụ đề làm lợi cho gia- 
đình. 


CHƯƠNG THỬ V 

THANH-TOÁN VÀ PHÂN-PHỔI CỦA THỬA-KẾ 

Điều thứ 369. — Của thừa-kế không thề bắt ai phải 
chịu cứ đễ chung mãi không chia đưọc, dù cỏ sự ngăn- 
cấm hoặc đính-ước trái lại mặc lòng, bao giò’ cũng cỏ tliẽ 
xin đem ra chia đu'Ọ’C. Tuy-nhiên, cung có thẽ đinh-ưửc 
với nhau hoãn việc chia của trong một hạn bao lâu. Kề 
cho đến khi đem chia, tài-sản vẫn cứ đăng-ký nguyên tên 
người mệnh-một vào trong so địa-bạ. 

Điều thứ 370. — Còn sinh-thời ngưòi VỌ' góa mà người 
ấy không bị mất quyền, thi các ngưò-i thừa-kế hay là chủ 
nợ các. ngưòi ẩy không đưọc xin chia của thừa-kế. 

Điều thứ 371. — Phàm ngưòi thừa-kế đưọ’c của tặng- 
dữ hoặc người chủ nợ của ngưòi mệnh-một đều đưọc đứng 
xin chia của. 

Điều thứ 372. — Phàm những tài-sản người mệnh-một 
đẵ cho các người’ thừa-kế lúc còn sống thi các người thừa-- 
kế không phải đem hoàn lại vào của thừa-liế chung nữa. 
Nhưng số tiền gốc của cha mẹ đẩ cho mượn hoặc đẵ giao 
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ce cas-les sommes dues sont exemptes de tout intẻrêt et les 
proũts réalisés demeurent personnellement acquis aux béné- 
ũciaires. 

Art. 373. — Les cohẻritiers conlribuent entre eux au 
paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans 
la proportion de Èe qu’il reẹoit. 

II en sera de même de la personne à laquelle il aura 
été lẻguẻ soit la totalité soit une quote-part de la succession. 

Art. 374.-Dans les successions dẻvolues des père et 

mère à descendants, les hẻritiers sont tenus solidairement et 
indẻũniment de la totalitẻ les dettes, sauf leur 1 'ecours entre 
eux. II en est de même pour le conjoint survivant et le 
petit-ũls, hẻritier cultuel. 

Dans tous les autres cas les héritiers, sauf renonciation 
à la succession, ne sont tenus des deties et des charges de 
la succession que jusqu’à concurrence de leur part. 

Art. 375. — Les crẻanciers du đẻfunt ou des héritiers ou 
lẻgatairẽs, pour éviter que le partage ne soit fait en íraude 
de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé 
hors de leur prẻsence. Ils ne peuvent attaquer un partage 
consoramẻ, à moins touteíois qu’il n’y ait été procédẻ sans 
eux et au préjudice d’une opposition quils auraient formée. 

Art. 376. — A 1’exception des descendants directs, de 
ĩépouse veuve et du mari qui sont tenus au paiement des 
dettes indẻủniment sur leurs biens personnels, les autres 
hẻritiers peuvent íaire abandon đe la succession aux crẻan- 
ciers, sauf des biens cultuels. 

Art. 377. — Le partage de la succession a lieu à 1’amia- 
ble ou par voie judiciaire. 

II doit toujours être rẻdigẻ par acte certiũé s’il est amiable. 

Art. 378. — II est fait autant de parts qu’il existe de co- 
partageants, de branches ou de souches partageantes. 

Les hẻritiers conviennent entre eux de rattribution des 
lots, sinon ils sont tirẻs au sort. 
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cho mình sinh-lọi, thì phải đem hoàn lại. Khi ầ) T khòng 
phải giả lãi gì cả và số tiền lọri-tức đã thu đưọc vẫn đưọ-c 
hưởng hết. 

Điều thử 373. — Các ngưòi. dồng - thừa - kế phải cùng 
nhau trang-trải các khoản nợ và đảm-nhiệm các nghĩa-vụ trong 
việc thừa-kế, ít nhiều lùy theo phần của mỗi người được 
hưởng. 

Lại cả người đưọ'c tặng-diT tất cả hay một phần của 
thừa-kế cũng thế. 

Điều thứ 374. — Trong việc các con ăn của thừa - kế 
cha mẹ, thì những ngưòi thừa-kế phải chịu trậch-nhiệm liên- 
đái và vô-hạn về tất cả các khoản nọ', trừ cỏ việc gì phàn- 
tranh thì tố-cảo • lẫn nhau không kẽ. Lại cả ngưòi chồng 
hay VỌ' còn lại, hoặc cháu đích-tôn ăn thừa-tự cũng thế. 

Còn những khi khác, nếu các ngưòi thừa-kế không từ- 
chối việc ăn thừa-kế, thì chỉ phải trang-trải các khoản nợ 
và phải đảm-nhiệm các nghĩa-vụ cho tói hằng phàn thừa- 
hưởng của mình là cùng. 

Điềư thứ 375. — Các người chủ nợ cua ngưòà mệnh-một, 
của ngưòi thừa-kế hay của người đưọc tặng-dữ, cỏ thê ngăn- 
trở không cho làm-việc chia của trong lúc vắng mặt mình 
đễ phòng khỏi sự gian-lậu thiệt-hại đến quyền-lợi mình. Đối vói 
việc chia của đầ làm xong rồi thì không đưọ'c phả nữa, trừ 
ra lúc chia của không cỏ những người ấy và cỏ thiệt-hại đến 
đơn phản-kháng của các người ấy đã lập trình thì không kê. 

Điều thử 376. — Trừ ra các con cháu ruột, ngưòi vợ 
góa và người chồng, bắt - buộc phải lấy tài - sản riêng của 
mình mà trang-trải các khoản n<ỵ, không có hạn-định nào, 
còn các người thừa-kể khác có thế bỏ mặc của thừa-kế cho 
người chủ nợ, trừ của hưo'ng-hỏa không kề. 

Điều thứ 377. — Sự chia của thừa-kế tlù hoặc do thỏa- 
thuận mà làm, hoặc do tòa án đứng làm. 

Nếu do thỏa-tliuận mà làm thì phải lập thành chửng-tlnr 
cỏ viên-chửc thị-thực. 

Điều lliử 378. — Cỏ bao nhiêu ngưòi hoặc bao nhiêu 
ngành-phái dự chia, thì phải quân-phàn ra bẩy nhiêu phần. 
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Ến cas de dissentiinứnt 1’un des hériliers peul deniandei’ 
au tribunaỉ de íormer les lots et de les attribuer. 

Le tribunal du 2' degrẻ pour la íormation des lols s’ins- 
pire des usages locaux, des voeux de la mạjorité des héritiers, 
de la situation des biens. II attribue les lots par voie de tirage 
au sort. 

Après le tirage au sort il est toujours loisible aux hẻritiers 
d’échanger leurs parts selon leur grẻ. 

Art. 379. — Lorsquun bien ne peut être partagé sans 
diminution notable de sa valeur, il est attribué à l’un des héri- 
tiers sous rẻserve de soulte cnvers les autres, s’il y a lieu, 

Alt. 380. — Les biens sur le partage ou 1’attribulion des- 
quels les hẻvitiers ne peuvent se mettre d’accord, sont ven- 
dus et le prix en est 1 'ẻparti. 

Art. 381. — Chaque copartageant reọoit les titres relatifs 
aux biens qui lui sont attribuẻs. 

Art. 382. — Chaque copartageant doit donner décharge 
des biens qui lui ont ẻtẻ remis. 

Le partage amiable est déHnitií quand tous les coparta- 
geants 1’ont signé. S’ils sont illettrẻs il en sera fait mention 
à 1’acte de partage. 

Alt. 383. — Le partage judiciaire est déũnitií lorsque le 
jugement d’homologation a acquis la íorce de la chose jugée. 

Art. 384. — Le partage amiable peut être atlaqué par 
ĩaction en nullité dans le délai d’une annẻe à dater du jour 
où il est devenu déũnitií. 

L’action en nullité peut être intentée pour incapacitẻ 
des copartageants,' inobservation des formes imposẻes par la 
loi ainsi que pour vice du consentement par suite de violence 
ou de dol. 
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Kgưòi thừa-kế đồng lòng nhau đS chia nhận các phần, 
hếu không thì rút thăm. 

Nếu không đồng-ý vói nhau, thì một người trong những 
ngưòi thừa-kế có thề đừng lên xin tòa án đứng chia thành 
phần và giao phần cho mỗi ngưòi. 

Yề cách chia phần thì tòa án đệ-nhị-cấp cứ chiếu theo 
tập-tục bản-xứ, sự thỉnh-cầu của phần đa-số người thừa-kể, 
vị-trí các tài - sản ; về cách giao phần chia thì dùng lối rút 
thăm. 

Sau khi đã rút thăm rồi, các người thừa - kể vẫn được 
lự ý đồi lẫn phần cho nhau. 

Điều thứ 379. — Nếu có một tài - sản nào đem chia ra 
mà không khỏi giảm mất giá đi, thì giao tài-sản ấy cho một 
người thừa-kể, nếu cần phải các tiền thì người này phải các 
tiền lại cho các ngưòi khác. 

Điều thử 380. — Những tài-sản nào mà các ngưòi thừa- 
kể không đòng-ỷ về sự chia phần hoặc giao phần, thì đem 
phát-mại đễ lấy tiền quân-phân. 

Điều thứ 381. — Mỗi người dự chia đa nhận phần tài- 
sản nào thì đưọ’ò lấy các văn-tự thư-khể vè tài-sản ấy. 

Điều thú 382. — Người dự chia đã nhận tài-sản về phần 
minh ròi thì phải biên giấy miễn-sách về tài-sảu ẩy. 

Giấy thỏa-thuận chia ciía mà đẩ do mọi ngưòi dự chia 
ký-kết ròi là thành ra nhất-định. Nếu các người dự chia 
không biết chữ kỷ, thi cũng biên-chủ vào trong giấy. 

Điều thử 383. — Sự chia của do tòa án dửng làm, thì 
hễ khi nào bản án chuằn-y đã cỏ hiệu - lực thầm - phản ròi 
thì thành ra nhẩt-định. 

Điều thứ 384. — Sự thỏa-thuận chia của có thề kiện xin 
thủ-tiêu trong hạn một năm kề từ ngày thành nhất-định. 

Xin thủ - tiêu cò thê vì các duyên - cớ như sau này : vl 
các ngưòi dự chia không đủ tư-cách, vì cách-thức chia không 
theo luật, vì bạo-hành hoặc đánh lừa mà làm mất sự đồug- 
ý đi. 



CHAPITRE VI 

IDE L’ACTION EN PẺT1TI0N D’IIÉHÉDITÉ 


Ai’t. 385. — Uaction en pélilion (ĩhérẻdiLẻ a pour 
but de permettre à un hérilier de se faire remettre toul 011 
partie d'une succession à laquelle il avait droit et dont il a 
étẻ exclu injustement. 

Elle peut être dirigẻe contre tout possesseur de la suc- 
cession. 

Art. 386. — L’action en pétition d’hérédilẻ doil être in- 
tentẻe dans un délai de trois ans. 

Le délai court à dater du jour đu décès. 

Art. 387. — Lorsqu’elIe est reconnue 1'ondẻe, les posses- 
seurs doivent remettre la succession à rhéritier lẻgitime. Si 
les possesseurs ẻtaient de bonne foi, il conservent les ữuits 
et revenus perẹus et ont droit au remboursement des dẻ- 
penses effectuées sur les biens ainsi qu’au remboursement des 
dettes de la succession par eux éleiníes. 

Si les possesseurs ẻtaient de mauvaise foi, ils sont rede- 
vables des íruits et revenus perẹus et n’ont droit à aucun 
remboursement en ce qui concerne tant les dettes successo- 
rales par eux payẻes que les dẻpenses eíĩectuées sur les biens 
ou pour leur conservation. 


CHAPITRE VII 

DES PARTAGES FAITS PAR LES ASCENDANTS 
DE LEUR VIVANT 

Art. 388. — Tout ascendant ayant la pleine capacitẻ lẻgale 
et la jouissance entière de ses droits, pourra procẻder, pour 
étre exẻcutẻ immédiatement de son vivant, au partage et à 
la distribution de ses biens enlre ses descẹndants et aulrea 
personnes de sa íamille. 

Art. 389. — Le partage doit avoir lieu par acte écrit no- 
tarié ou certiíỉẻ. 

L’aete doit être signẻ par Tascendant et par son ẻpouse, 
par tous les enlants majeurs, garọons et filles, et par les 
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CHƯƠNG THỨ VI 
NÓI VÈ VIỆC KIỆN XIN DI-SẴN 

Điều thứ 385. — Kiện đòi di-sản là cốt đẽ cho người 
thừa-kế được đòi lấy lất cả hay một phần di-sản nguyên 
thuộc về quyền mình được thừa-hưởng mà lại bị truất mất 
một cách trái phép.* 

Ai hiện chiếm-hữu di-sản ấy, thi cỏ the kiện ngưòi ấy. 

Điều thứ 386. — Hạn khời-tổ về việc đòi di-sản là ba 
năm. 

Hạn ẩy kẽ bắt đầu lừ ngày ngưòi chủ di-sản ấy chểt. 

Điều thứ 387. — Khi nào việc kiện xét ra là phải lẽ, 
thi ngưòá chiếm-liữu phải giao giả lại di-sản cho người thừa- 
kế chàn-chính. Nếu ngưò'i chiếm-hữu là bỏi lòng ngay thì 
dược giữ lấy hoa-lcn cùng lợi-tức đã thu ròi, và ítược lấy 
lại các khoản tiền đă chi-tiêu về tài-sản ẩy cùng là đưọc 
lấy lại cả các khoản nợ của mình đẵ ứng ra trang-trải cho 
việc thừa-kế. 

Nếu ngưòi chiếm-hữu là bởi lòng gian, thì phải giả lại 
các hoa-lọi cùng lọi-tức đẵ thu được, và phàm cảc khoản 
ứng ra đễ trang-trải công-nự cho việc thửa-kế cùng chi-tiêu 
về lài-sản hay đê bảo-tlnì cho tài-sản, đều không đưọc lẩy 
lại gì cả. 


CHƯƠNG THỬ VII 

xô-PHỤ chia của trong lúc còn SINH-THỜI 

Điều thứ 388. — Phàm tỗ-phụ mà cỏ đủ tư-cảch về 
pháp-luật và được toàn-hưỏng quyền-lợi của mình, thì có 
thê được đem tài-sản của mình mà phàn-giao ngay trong 
khi còn đương sinh-thòi cho cảc con cháu và mọi người 
khác trong gia-tộc. 

Điều thử 389. — -Sự chia của ẩy phải làm thành chửng- 
thư trưcrc « nô-te » hoặc có chức-dịch thị-thực. 

Chứng-thư ấy phải do người tỗ-phụ đứng chia cùng vợ 
người ấy và tất cả các con trai con gái đã thành-niêu tiêu 
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femines de second rang si elles sorit bénỏũciaires ou si elles 
ont dẹs eiưants mineurs. 

Lacte de parlage doit être rédigẻ en autant d’exemplaires 
qu’il y a de bénẻíìciaires. Chacun des bénéíiciaires reẹoit un 
exemplaire qui mentionne la part à lui altribuée et la part 
aữectée au Huong-hoa. 

Art. 390. — En cas d’existence d’enfants niineurs, la part 
des biens qui leur revient dans le partage est gérée par l’as- 
cendant -sans que les copartageants niajeut's puissent préten- 
dre aux bénéũces ni supporter les pertes. Le mineur ne peut 
attaquer les actes passẻs par son ascendant. 

Alt. 391. -- L’acte de partage peut toujours être rẻvoqué 
pai' son auteur tant que 1’envoi en possesslon n’est pas eíĩectií. 

Art. 392. — Nul ne peul altaquer un acte de partage, sauí 
en cas de íraude ou lorsque l’acle attribue des biens cultuels 
à d’autres personnes qu’à rhẻritier cultuel. 

Alt. 393. — Les veuves auxquelles il a été attribué ou qui 
se sont 1 ’ẻservé un duong-lao dans 1’acte de partage peuvent 
en disposer librement. 


TITRE XIJ 

Des successions cultuelles 


CHAP1TRE I 
nu HUONG-HOA 

Alt/ 394. — Le Huong-hoa est la portion mobilière ou im- 
mobilière du patrimoine destiné à subvenir au culte d’une 
personne et de son conjoint el à celui de ses ascendanls et 
ancêtres paternels. 

II se compose de tous biens susceptibles de produire un 
revenu aíĩecté à rentrelien du culte quelle que soit la reli- 
ậion dụ déíụnt, 
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ký tên; nếu các VỌ' thử dưọ'c dự phần hay. Ià cỏ con vị-_ 
thành-niên, thì cũng phải kỷ tên cả. 

Có bao nhiêu ngưòã hưởng phần thì phải làm bấy nhiêu 
chứng-thư. Mỗi người dự phần giữ một bản, bản của người 
nào thì biên phần chia của ngưòi ấy, và phần hương-hôa. 

Điều thứ 390. — Khi nào có con vị-thành-niên, thì phần 
tài-sản chia cho chúng nó sẽ do người tỗ - phụ đứng quản- 
lý, chứ các người dự chia khác đã thành-niên không đưọc 
xin chia lòi và cũng không phải chịu thiệt chi cả. Ngưòi 
vị-thành-niên không được kiện-hác những thư-khể do tô-phụ 
mình đã làm ra. 

Điều thử 391. — Hễ sự chia của chưa thực giao nhận 
hẳn, thì người đứng chia vẫn cỏ thê bãi bỏ giấy chia của 
ấy đi được. 

Biều thứ 392. — Không ai được kiện-bảc giấy chia của, 
trừ khi nào cỏ sự gian-làu hoặc khi giao . của hưong-hỏa 
cho ngưòi khác không phải là ngưòi thừa-tự thì không kề. 

Điều thử 393. — Phàm ngưòi VỌ’ góa đã được phần 
hoặc tự mình giữ phần dưSng-lẵo thì đưọc tự-do sử-dụng 
phần ấy. 


TIIIÊN THỨ XII 

của thừa-kế phụng-tự 

CHƯƠNG THỬ I 
HƯƠNG - HỎA 

Điều thử 394. — Hương-hỏa là phần động-sản hay bất- 
động-sản dùng đễ thờ củng một ngưòi và VỌ’ hay chòng 
cùng là gia-tiên bên nội người ấy. 

Hương - hỏa là gồm cả cảc tài - sản có thê sinh Jò’i đễ 
giữ việc phụng thờ, dù ngưòi mệnh - một thuộc về tôn - ệiáo 
nào mặc lờng. 
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Section I 

. Dc la consliuưion da Huong-hoa. 

Art. 395. — La conslitution d'un bien paírimonial en part 
de Huong-hoa doit êlre faite par écrit. Elle peut 1 'ẻsulter 
d’un acte notarié, d’un acte certiíìẻ ou non certiíié. Elle peut 
être faite soit par testament, soit par acte de parlage familial, 
soit par acte spécial. 

Art. 396. — L’acte de constitntion d’un Huong-hoa doit 
être signẻ par le -constituant, son ẻpouse, leurs íìls et fdles 
mạịeurs, leurs brus et leurs gendres, pav leurs parents et 
giands parenls paternels et, à leur dẻfaut par un oncle pa- 
ternel ou un proclie parenl du eôté palernel niajeur et ca- 
pable. Le détầut de signature, sauf par le constituant et son 
épouse, n’est pas une cause de nullitẻ de ĩactc de constitu- 
lion. 

Si le constituant et son épouse ne savent ou ne penvent 
signer, mention doil en ètre faite dans 1’acte. En ce cas 1’acte 
de constitution doit êlre signẻ par deux proehes parents pa- 
lernels raajeurs et capábles et certiíìé par le Ly-lruong. 

• Art. 397. — Pour être opposable aux tiers la constilu- 
tỉon du Huong-Hoa doit être inscrite sur le regislre foncỉer 
du village de la siluation des biens. 

Art. 398. — La part constituée en Huong-Hoa ne pourra, 
en aucun cas, quel que soit le nombre d’hẻritiers, dépasser 
le cinquième de la valeur des biens du constituant. 

Art. 399. — Lorsque la constitution du Huong-Hoa excè- 
đera les limites fixées ci-dessus, elle sera réductible à cette 
quotitẻ. L’action en réduction appartỉendra aux héritiers et 
à leurs créanciers, ainsi qu’aux créanciers de la succession. 

Art. 400. — S’il exisle dans ĩacte plusieurs dispositions 
constitutives de Huong-Hoa, leur ensemble ne pourra en aucuụ 
cqs dépasser les limiles Oxéeầ à raiiicle 398. 
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Tiết thứ I 
Lập hương-hỏa 

Điều Ihử 395. — Phàm lấy mộl phần gia-lài đề lập ra 
hương-hỏa, Ihì tất phải cỏ giấy-má hoặc làm thành chứng- 
thư trước :< nô-te », hoặc làm thành chứng - thư cỏ hay là 
không có chức - dịch thị - thực. Sự lập hưo'ng - hỏa ấy hoặc 
làm ngay vào cliủc - thư, hoặc hiên vào giấy chia gia - tài; 
hoặc lập thành chứng-thư riêng cũng được. 

Điều thứ 396. — Chửng - thư lập hương - hỏa phải do 
những người saú này ký tên : ngưòi lập hương-hỏa, vợ, con 
trai con gái đã thành-niên, con dâu con rễ, cùng là cha mẹ 
ông bà nội ngưò’i ấy, nếu không cỏ cha mẹ ông bà Ihi do 
người chú bác hoặc do ngưò’i thân-thuộc họ gần bên nội đẵ 
thành-niên và cỏ tư-òácli ký tên. Trừ không cỏ chữ kỷ của VỌ’ 
chồng người lập hương - hỏa thì không' kẽ,, còn không' cỏ 
chữ ký các ngưòí khác thì cũng không phải là một duyên- 
cơ làm cho chứng-thư lập hương-hỏa thành ra vô-hiệu. 

Nếu VỌ’ chồng người lập hương - hỏa không biết hoặc 
không thế ký tên được, thì phải biên - chủ vào giấy lập 
hương-hỏa. Khi ấy thì giấy lạp hương-hỏa phải do hai ngưò’i 
thân-thuộc họ gần bên nội đã thành - niên và cỏ tư-cách ký 
vào, và phải cỏ lý-trưỏ'ng -thị-thực. 

Điều thứ 397. — Muốn được đối-dụng với người đệ-tam, 
thì sự lập hưoTig-hỏa phải đăng-kỷ vào địa -bạ làng sỏ’ -tại 
chỗ tài-sản. 

Điều thử 39S. — Phàm hưo’ng-hỏa không được quâ một 
phàn năm giá tài'-sản của người lập hương-hỏa, du số người 
thừa-kế là bao nhiêu mặc lòng. 

Điều thử 399. — Khi nào hương-hỏa lập quá số-hạn . đẵ 
nói ỏ' trên, thì sể giảm xuống cho bằng số-hạn. Sự xin 
giảm ấy là tùy quyền các người thừa-kế, các chủ nợ người 
thừa-kế, cùng là các chủ nợ của toàn-thề việc thừa-kế. 

Điều thử 400. — Nếu trong chứng - thư cộ lập nhiều 
khoản hương-hỏa, thì số cộng lại không đưọc quả số-hạn đẩ 
định trong' điều 398. 
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Art. 401. — Si ia 1'amillc no se mcl pas d’accord sur la 
réduclion à effectuer, cclle-ci sera détenninée par lcs Iri- 
bunaux. 

Aid. 402. — Tout pvopriẻlaire de biens produisant des 
revenus peut constiluer un Huong-hoa. 

Le constitnant doit ètre àgé de dix-huit ans accomplis. 
Les célibataires, hommes et temmes, peuvent constitucr un 
Huong-hoa. 

Art. 403. — L’épouse veuve peut, si son mari a laissé 
des biens, eonstituer 1111 Huong-hoa pour son culte avec les 
liiens successoraux. Elle peut aussi ỵ employer ses biens 
propres. 

Art. 404. — L’ẻponse ou la femme de deuxième Tang, 
quelle ait ou n’ait pas d’enfants, peut toujours, avec le con- 
sentement de son mari, constituer, à 1’aide de ses biens per- 
sonnels, ’ un Huong-hoa pour ses propres parents décẻdés sans 
postẻrité. 


Section II 

Du bénẻficiaire du Huong-hoa. 

Art. 405. — A défaut de descendants mâles nul n’est tenu 
de désigner urt héritier cultuel pour assurer son ptapre culte. 

Celui qui est lui-même héritier cultuel doit avoir un héri- 
tier cultuel pour la 'perpẻtuation du culte de ses ancêtres. 

Art. 406. — Lorsque le déíunt était 1’ainé des íìls de la 
branche directe et par conséquent ĩhéiũtier cultuel,. le béné- 
íìciaire du Huong-hoa est nécessairement un mâle. Si le défunt 
était un íìls cadet non hẻritier cultuel, sa íìlle ainée peut, à 
défaut de descendants mâles, être instituée bénẻũciaire de 
Huong-hoa destiné à assurer son propre culte. Dans % ce cas 
le Huong-hoa est dẻvolu, au décès de la bénéíìciaire, aù ílls 
ai nẻ de cette dernière ou, à dẻíaut, au petit ũls aĩné. 
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Đièu thử 401. — Nếu trong gia-tộc khôug đòng-ý về việc 
giảm bót đi, thì sế do lòa án xét định. 

Điều thứ 402. — Phàm sở-hữu-chủ cỏ lài-sản sinh lọi- 
tức, thì có thề lập hương-hỏa đưcrc. 

NgưcVi lập hương-hỏa phải đủ nnvơi - tám tuỗi. Những 
ngưòi chưa giá - thú, không cử dàn ông đàn bà, đều cỏ thê 
lạp hương-hỏa được. 

Điều thứ 403. — Nếu ngưòi chồng mệnh-một cỏ của đễ 
lại thì ngưòi VỌ' góa có thề lấy của thừa-kế đễ lập hương-hỏa 
thờ cúng chồng. Hay là lấy của riêng mà lập hương-hỏa ẩy 
cũng đưọc. 

Điều thử 404. — Vợ chính vợ thử, hoặc cỏ con hoặc 
không có con, đều có thễ xin phép chòng cho lấy tài-sản 
riêng của mình đễ lập hương - hỏa cho cha mẹ đẻ mình đã 
mệnh-một mà không có ngưò’i thừa-tự. 


Tiết thử II 

Nói về người ăn hirơng-hỏa. 

Điều thử 405. — Khi không cỏ con trai cháu trai, thì 
không ai bị bắt-buộc phải lạp thừa-tự đè thờ cúng mình. 

Nếu chính mình là người thừa-tự, thì tẩt phải lập người 
kế-tự đễ nối-dổi việc phụng-thờ tỗ-tiên. 

Điều thử 406. — Khi nào ngưcri mệnh-một là con trưởng 
ngành chính và tức chính mình là thừa-tự, thì người ăn 
hương-hỏa. tất phải là con trai. Nếu người mệnh-một là con 
thứ, không đứng thừa-tự, thì gặp khi không có con tfai, cố 
thề lạp con gái trưởng đứng ăn hương-liỏa đề phụng-tự mình. 
Gặp khi ẩy, đến lủc. người trưởng-nữ ăn hương-hỏa chết, thì 
của hương-hỏa lại truyền cho trưởng-tử hoặc đỉch-tôn người 
trưởng-nữ ấy. 
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Chez les populalions Thô et Nung, les íìlles mariẻes peu- 
vent être instituées bénẻHciaires du Huong-Hoa conịoinlement 
avec leur mari qui est désigné par teslament comrae hồritier 
cultuel avec rassentiment des principaux membres des deux 
familles. Dans ce cas le gendre abandonne le nom de sa 
propre famille pour prendre le nom de famille de son beau- 
père. En cas de divorce aux torts et griefs du gendre ou 
d’abandon par lui de sa íemnie et de la íamille de celte der- 
nière, il perd le bẻnéíìce du Huong-Hoa et son droit à l’hẻ- 
1 'itage de ses beaux-parents. L’épouse reste seule bénẻũciaire 
du Huong-Hoa et rend le culte en 1’absence d’un ũls majeur. 

Art. 407. — Lorsque le père, héritier cultuel, a laissé 
des fìls majeurs, le íìls aỉnẻ de 1’épouse ou, à son déíaut, 
son fds ainé (dich lòn) est nẻcessairenìent le bẻnẻlìciaire du 
Huong-hoa. 

A đéíầut de descendants mâles du ũls ainẻ, le-. bénéíỉ- 
ciaire du Huong-Hoa est le deuxième fds de ĩépouse; à 
déíaut de deuxième ílls et de đescenđanls mâles de celui-ci 
le troisième íìls de 1’ẻpouse et ainsi de suite. 

Les eníants de 1’épouse, quel que soit leur âge, sont 
loụịours considérẻs comme des aínés par rapport aux enfants 
nés des íemmes de deuxième rang. 

Art 408. — A déíaut d’enfants et descendants mâlcs de 
1’épouse, le bénéHciaire du Huong-hoa est le ũls le plus àgé 
des íemmes de deuxième rang. 

Art. 409. — A déíaut d’enfants et de descendants mâles 
de la première branche, le bénéílciaire du Huong-Hoa de la 
souche est le fils aỉné du premier frère radet du défunt 
(deuxième branche), à déíaut son íìls aĩné et à défaụt de 
celui-ci son petit ũls aínẻ. 

A déíaut d’enfants et de descendants mâles de la deu- 
xième branche, le Huong-Hoa est dévolu au íìls aĩné du 
second frère cadet (troisième branche), et à déíaut au petit 
ũls alnẻ et ainsi dè suite. 

Art. 410. — A défaut de tous neveux el petits neveux et si 
le défunt était hẻritier cultuel, le ỉ)énéíìciaire du Huong-hoa 
est rhéritier cultuel choisí parmi les membres de la parenté 
Dông-tôc ou Dông-tông. 
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ỏ' dân Thỗ, Nùng, những con gái đẩ lấy chồng có thề 
còng Yỏ'i chồng mình đứng ăn hương-hỏa đưọ - c, trong chũc- 
1110 ° chỉ rõ người chồng làm thừa-lự, do các } ổu-nhàn trong 
hai họ thuận-nhạn. Khi ấy ngưò'i chồng bỏ tên họ nhà mình 
đế lấy tẻn họ nhà bổ VỌ'. Gặp khi ly-hôn vì trái lỗi tại 
ngưò’i chồng, hay là vì người chồng bỏ VỌ' và bỏ nhà VỌ', 
thì ngưò’i chồng mất cả quyền-lọi ăn hưo'ng-hỏa và quyền- 
lợi được dự phần chia trong'gia-tài của bố mẹ VỌ’. Chỉ còn 
ngưòl VỌ’ là đưọ’C ăn hưo'ng-hỏa và giữ việc phụng-thò' trong 
khi không có con trai đã thành-niên. 

Đieu thứ 407. — Khi nào ngưòi cha đúng thừa-tự mệnli- 
một đi mà đă cỏ con trai thành-niên thi căn hương-hôa tất 
phải là con cả của VỌ' chính, hoặc con cả không còn thì là 
con. cả ngưò'i con cả ấy, tức là ngưòi đích-tòn mói được. 

Nếu người con cả không' cú con trai thì người ăn hương- 
hỏa là con thứ hai của VỌ' chính, nếu không' có con thứ hai, 
hoặc con thử hai không cỏ con trai- .thi ngưỏi ăn hưo'ng-hỏa 
là con thứ ba của VỌ' chính và cứ thứ-tự như thế mãi. 

Các con VỌ' chinh, không cứ bao 'nhiêu tuồi, bao giò' 
cũng cho là đàn anh đối vó'i các con vọ- thử. 

Điều thử 408. — Nếu VỌ’ chinh không có con trai hoặc 
cháu trai, thì 'người ăn hương-hỏa là con trai nhiều tuỗi 
nhất trong các hàng con VỌ' thứ. 

Điều thử 409. —Nếu ngành • trưởng không' có con trai vả 
cháu trai, thì người ăn liưo'ng-hỏa cho cả chi là con trưởng 
ngưòi em thứ nhì cua ngưò’i mệnh-một (ngành thứ nhì) 
hoặc kliồng cỏ con thì cháu trưởng, không có cháu thi chắt 
trưởng người ấy. 

Nếu ngành thứ nhì không có con trai cháu trai thì người 
ăn hương-hỏa là con trưỏiig về ngành thử ba, hoặc không 
cỏ con thì cháu trưởng. Cứ thứ-tự như thế mãi. 

Điều thử 410. — Nếu không có con cháu về ngành thứ 
mà chính ngứời mệnh-một lại là ngưởi thừa-tự, thì người 
dửng kế-tự ăn hương-hỏa phải chọn trong các hàng đồng- 
tộc hay đồng-tông. 
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La parentè Dông-tôe ou Dông-lông comprend lous les 
descendants d’uri ancêtre comniun connu, porlant le même 
nom de famille et ayant le ctilte de ce même ancêlre. 

Art. 411.—L’héritier cultuel peut, à déíaut d'enfants et 
de descendants directs, de neveux et de petits neveux, dési- 
gner riiẻritier cultuel appelé à recueillir le Iluong-hoa. Le 
"même droit apparlicnt à rỏpouse veuve gardant la viduitẻ et, 
en cas de dẻcès de cette đernière, aux fdles du déíunt avec 
1’assentiment de ieur mari. 

Dans le choix de riiéritier cultucl 1’oi'dve des génẻrations 
ne devra pas être interverti. 

Faute d’institution d’un hẻritier culluel par 1’épouse veuve 
gardant la 'viduitẻ ou par les íìlles du déíunt, rhẻritier cul- 
tuel, bẻnẻũciaừe du Huong-hoa, sera dẻsigné par 1’assemblẻe 
de la famille. Si ĩassemblée n’arrive pas à se meltre ' d’ac- 
cord, le Tribunal du 2°. degré. instituera riiẻiãtier culluel. 

Art. 412. — L’assemblée de la íamille sera composẻe de 
ious les membres de la parenlé qu’inlẻresse rinsíilulion de 
rbéritier. cultuel. Si celle institution inléresse toule la parenté 
(ho), l’assemblée de la iàmille scra composée des membres 
de toutes les branches ; si le Huong-hoa a éLé institué par 
1’ancêtre d’une seule branche (Chi), l’assemblée de la famille 
sera composẻe les membres de ceite’ seule branche ; si le 
Iluong-hoa a ẻlé instituẻ par le chef .de la íamille (Gia), c’est- 
à-dire celle comprenant les proches parents habitant sous le 
mème toit, 1’assemblẻe sera composée des seuls membres de 
cétte Ĩầmille. 

L’assemblée de la íamille, quelle que soit la catẻgorie 
de la parenté, comprendra outre les mâles majeurs, les veuves 
non remariẻes, les fdles mariées et non mariỏcs, les gendres 
du dẻiunt et les brus. 

Les dẻlibérations de 1’assemblée de la iamille seront tou- 
jours valables Iơrsque celle-ci comprendra cinq des plus 
proches parents du déíunt. 

Alt. 413. — Lorsque le dẻfunl n’était pas lui-même héritier 
cultuel, son Cls aíné majeur ou son íỉls unique inajeur 
'assurera de dioil son culte et celui de son épouse et béné- 
lìciera du Huong-hoa que le déíunt aura pu constituer avant 
sa mort. 
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Đồng-lộc đồng-lòng là gòm tất .cả con clúiu cùng do một 
ông lỗ chung sinh ra, cùng một tên họ vời nhau và cùng 
phụng-tự một ông fo ấy. 

Điều thử 411. — Nếu không có con cháu ruột và con 
cháu thúc-bá, thì người thừa-tự có thề cử 'một người kể-lự 
đê giữ hương-hỏa. Ngưòi VỌ’ góa thủ-tiết, hay người VỌ' góa 
mất thì con gái người mệnh-một do chồng thuận-hửa, cũng 
có quyền cử ngưò'i kế-tự như vậy. 

Trong việc chọn ngưò'i thừa-lự thì không được trải vói 
thử-tự chiêu-mục. 

Nếu người vợ góa thủ-tiết hoạc con gái ngưòi mệnh-một 
không lập thừa-tự, thì do hội-đồng gia-tộc phải lập ngưòi 
thừa-tự ăn hưo’ng-hỏa. Nếu hội-đồng gia-tộc không đòng-ý 
thì sẽ do tòa-án đệ-nhị-cấp lập người đứng thừa-tự. 

Điều thứ 412. — Hội-đồng gia-tộc sẽ gồm tít cả cảc 
người trong hàng thân-thuộc cỏ quan-hệ đến việc thừa - tự. 
Nếu việc lập-tự ấy có quan-hệ đến tất cả họ, thì hội-đồng 
gia - tộc phải gồm cả ngưò’i trong các chi ; nếu hương-hỏa 
là do ông tồ một chi lập ra, thi hội-đống gia-tộc chỉ gôm 
những ngưòi trong chi ấy mà thôi; nếu hương-hỏa là do 
người giâ-trưỏng trong một nhà lập ra, nghĩa là gồm tất 
cả các ngưòi thân-thuộc cùng ở trong một gia-đình, thì 
hội-đòng gia-tộc chỉ cỏ các người trong gia-đình ấy mà thôi. 

Không cứ về hàng thân-lhuộc thế nào, hội-đồng gia-tộc, 
ngoài các con trai đã thành-niên, lại phải cỏ cả các vợ góa 
không tái-giá, các con gái~đẵ có chồng và chưa có chồng, 
con rễ, con dâu người mệnh-một nữa. 

Khi nào hội-đồng gia-tộc có đủ năm ngưòi thản-thuộc 
gần nhất cua người mộnh-một, thì sự quyết-nghị của hội- 
đòng' ấy bao giò' cũng cố giả-trị. 


Điều thứ 413. — Khi nào ngưòi mệnh - một tự mình 
không phải là người thừa - tự, thì chiếu luật sể do con cả 
hoặc con một đã thành-nièn của người ấy dửng lêli phựng- 
lự VỌ' chồng ngưòi ấy vả ăn hưưng-hỏa của ngưòi mệnh- 
một .đã lập ra- trước khi làm-chung. 
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Si le đẻfunt n’a pas laissé ime poslẻrité mâle, son ẻponse 
veuve peut, avec rassentimenl des ascendanls palernels de 
son dẻfunt mari, lui désigner un hỏritici* cultuel et instituer 
un Huong-hoa avec une partic des bỉens successoraux. Elle 
peut, avec le consentement des mêmes ascendants, révoquer 
la dẻsignation de ĩhẻritier cultuel. Elte ne peut rẻvoquer 
rinstilution faite par son défunt mari. 

En cas de dẻcès de 1’épouse veuve, les ữlles majeures du 
défunt qui n’a pas laissẻ de postẻrité màle, assislóes de leur 
man," peuvent lui dẻsigner un hẻrilier cultuel et constituer 
un Huong-hoa avec l’assentiment de leurs ascendants paternels, 
ou à dẻíaut des plus proches parenís palernels. Elles ne 
peuvcnt révoqucr rinstitulion faite par leur mèi:e. A dcíaut 
d’enfants et dans le cas où rẻpouse veuve est dẻcédée ou 
remariẻe, il appartient à 1’assemblẻe de la 1'amille d’instituer 
un hérítier cultuel selon 1’ordre légal. 

Art. 414. — L’hẻritier cultuel nalurel esl appelẻ Dỉch-tu 
(fils aìné du dẻíunt) ou Dich-tôn (fils ainẻ du íìls ainẻ du 
défunt). L’hẻritler instituẻ de postérité se nomnie Thua-tu 
et l’acte d’institution lâp-tu. 

L’instilué de postéritẻ (thua-tu) doit êlre choisi suivant 
l’ordre lẻgal parxni les membres de la sọuche portant le 
même nom de famille (ho) et ayant les mồmes ancêtres que 
le dẻfunt. 

Art. 415. — Le íìls adoptif non issu de la souche, même 
si, enfant abandonné de moins de trois ans, il a été recueilli 
par une personne qui lui a donné son nom ne peut être 
instituẻ son héritier cultuel. 

Art. 416. — L’héritier cultuel d’une branche peut assurer 
en raême temps le culte pour sa branche et le culte pour 
une ou plusieurs autres branches ne possédant pas de 
descendants mâles. Dans ce cas il cumule les Huong-hoa. 

Art. 417. — Si celui qui doit être normalement instilué 
hẻritier culluel a ẻlé antérieurement en ẻtat d inimiliẻ per- 
manente avec rinstituant, celui-ci pourra à son grẻ choisir 
un autre héritier cultuel qui ait son aílection parinỉ les 
parents et sụccessivement dans l’ordre légal. 
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Nếu người mệnh-một không cỏ cou cháu trai thì người 
VỌ’ góa có thế xin phép cha mẹ ông bà nội nhà chồng lập 
người thừa-tự cho*chồng mà lấy một phần của thừa-kể đề 
lập hưcmg-hỏa. Ngưòi VỌ’ góa cũng cỏ thê xin phép' cha mẹ 
ông bà nội nhà chồng bãi người hập thừa-tự đi đưọc. Nếu 
ngưòù thừa-tự đẫ do chồng mình lập ra thì không đưọc bãi 
đi. 

Khi người mệnh-một không có con cháu trai mà ngưò'i 
VỌ’ góa cũng lại mất đi, thì các con gái đã thành-niên cỉia 
ngưòi mệnh-một có thê cùng vó'i chồng mình lập thừa-tự 
và hương-hỏa cho cha mẹ quá-cố, do ông bà nội, hay ông 
bà không còn thì do ng’ưò'i thản-thuộc gần nhất về bên nội 
chuẫn-hửa cho. Nếu ngưòi mẹ đã lập thừa-tự thì các con 
gải không được bẵi đi. Nếu không có con, hoặc gặp khi 
ngưòi vợ góa chết hay đi tái-giẩ, thì do hội-đồng gia-tộc 
lập thừa-tự theo thứ-tự luật định. 

Điều thứ 414. — Ngưòi tliừa-kế tự-nhiên về việc phụng- 
tự là đích-tử hay đích-tôn. Người thừa-kế cử ra đễ phụng- 
tự gọi là ngưòi thừa-tự, và việc lập người thừa-tự gọi là 
lập-tự. 

Người thừa-tự phải chiêu theo thử-tự luật định mà 
chọn trong những người đồng-tộc đồng-tông cùng một tên 
họ và cùng một tồ chung. 

Điều thíp 415. — Phàm con nuôi không phải là người 
trong tôn-tộc, dù là con vô-thừa-nhận chưa đày ba tuỗì đã 
do một ngưòi đem về nuôi và đặt họ cho, thì cũng không 
thẽ lập làm thừa-tự cho ngưòi đứng nuôi ấy đưọ’c. 

Điều thứ 416. — Ngưòi thừa-tự trong một ngành có 
thề vừa phựng-tự cho ngành ẵy mà lại vừa phụng-tự cho 
một ngành hay nhiều ngành khác không có con trai được. 
Khi ấy thì đưọ’c kiêm cả các hương-hỏa của các ngành. 

Điều thứ 417. — Nếu người đáng lỗ là đưọ’c làp thừa- 
tự mà trước lại thường xung-khẳc với ngưòi đứng lập thừa- 
tự, thì người đứng lập thừa-tự có thẽ theo thử-tự luật định 
tùy ỷ kén chọn ti’ong hàng thân-tliuộc người nào mình cỏ 
bụng yêu lập làm thừa-tự cũng đưọc (tức gọi là lập hiến 
lập ái). 
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Arl. 418. — Le droit d’intenter une action conlre la dẻ- 
signation du bénéGciaire du • Huong-hoa appartient à tout 
membre de la parenté intẻressẻe à cette désignation. 

Alt.’ 419. — Lorsque, soit au moment où s’ouvre la suc- 
cession cultuelle, soit en cours de jouissance, le bénéílciaire 
du Huong-hoa est jugé inđigne de célẻbrer lc culte, son 
indignité sera constatẻe par une délibẻration de 1’asscmblẻê' 
de la íamille convoquée à la diligence de toul hẻritier inté- 
ressé. La décision portant.déchẻance du Huong-hoa sera rno- 
tivée. Elle sera à peine de nullité soumise à rhomologalion 
du tribunal du 2° đegré. 

Alt. 420 — Le bẻnéíiciaire du Huong-hoa peut être déchu 
de ses droĩts pour les motiís suivants : 

1°) abandon du culte; 

2°) négligence grave de ses devoirs cultuels; 

3°) maiiquements graves aux 1 ’ègles de la piẻté ũliale ; 

4°) condamnation à une peine criminelle. 

Art. 421. — La dẻcision portant đéchéance du bẻnéficiaire 
du Huong-hoa devra désigner à ses licu et place son rem- 
plaẹant qui sera instikié suivant 1’ordre légal. 

Si le bénéGciaire đéchu ẻtait le fils ainỏ ou le petit-íìls 
aínẻ de rinstituant, le Huong-hoa est dévolu de droit au Gls 
aìnẻ du déchu. 


Section III 

Des droits el obỉigations du bénéfìciaire du Huong-hoa. 

Art. 422. — Le bénéũciaire a rusuíruit du bien de Huong- 
hoa. II perẹoit les íruits naturels ou civils que peut produire 
le Huong-hoa et doit jouir de celui-ci bon père de fa- 
mille. 

Art. 423. — En cas de minoyité du bénẻGciaire, le Ịỉuong- 
hoa sei'a géré jusqu’à sa majoritẻ par- 1’ẻpouse veuve non 
remariẻe ou à délaut par son tuteui', à moins que 1’insli- 
tuant du Huong-hoa n’en ait disposé aulrement. 
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Điều thứ 418. — Quyền khỏi - tố đc kiện về việc lập 
ngưcYi ăn hưong-hỏa thi thuộc về các người trong họ quan- 
hệ đến Vìềc lập thừa-tự ẩy. 

Điều thứ 419. — Khi mỏi khởi - phát ra việc thừa - tự, 
.hoặc trong khi đã lạp hương-hỏa rồi, người ăn hưo'ng-hỏa 
xét ra không xứng - đáng giữ việc phụng-tự, thì sễ do một 
ngưòi thừa-kế quan-hệ xin vói hội-đồng gia-tộcdiội-nghị về 
việc không xứng - đáng áy. Sự hội - đồng quyết - nghị truíỉt 
hương - hỏa, trong giãy phải nói rổ duyên - có’, và phải đệ 
trình lòa án đệ-nhị-cííp duyệt-y, nếu không thì vò-liiệu. 

Điều thứ 420. — Ngưòã ăn hương - hỏa cỏ thề bị truẩt 
quyền vì các duyên-cớ sau náy : 

1°) Bỏ hẳn việc phựng-tự ; 

2°) Sao-nhẵng quá về phận-sự phụng-thò’; 

3°) Tội bất-hiếu ; 

4°) Bị án trọng-lội. 

Điều thừ 421. — Phàm quyết-nghị truất quyền ăn hương- 
hỏa thì phải cử ngưòi khác thay, theo thử-tự luật định. 

Nếu ngưòì ăn hương-hỏa bị truất chính là đích-tử đich- 
tôn ngưòi đứng lập hương-hỏa, thi chiều luật của hương-hỏa 
ẫy truyền sang con cả người bị truẩt. 


Tiết thử III 

Quyần-lợi nghĩci-vụ của người ăn hương-hỏa. . 

Điều thứ 422.— Người ăn hương-hỏa được hưởng-lợi về 
tài-sản hương-hỏa, được thu hoa-lọi tự-nhiên và hoa-lợi về 
hộ-luật do của hương - hỏa sinh ra; và phải hưởng - thụ của 
hương-hỏa như người chủ nhà gìn-giữ của nhà mình vậy. 

Điều thử 423. — Khi người ăn hưoTig-hỏa vi-thành-niên 
thì do ngưòi vợ góa không tải-giả, hoặc do người giám-hộ 
quản-lỷ hương-hỏa cho đến tuồi thành-niên, trừ khi người 
lập hương-hỏa định khác thì không kẽ. 
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Art. 421. — Si le dẻfunt était hẻritier cultuel et n’a pas lais- 
sẻ une postérité mâle, le Huong-hoa instituẻ par les ancêtres 
du dẻfunt doit revenir ả rhéritier cultuel et 1’épouse veuve en 
assure la gestion jusqu’à la désignation de ce dernier. Elle doit 
lui reniettre le Huong-hoa après avoir recueilli la récolte 
pendante. 

Si le Huong-hoa a été inslHuẻ par son défunt mari, l’é- 
pouse veuve en a la gestion jusqu’à sa mort. En cas de 
remariage elle doit remettre le Huong-hoa à rhéritier cultuel 
ou à son représentant légal. 

Art. 425. — En cas d’aliềnation, đ’internement, d'incarcé- 
ration ou d’absence du bénéíìciaire du Huong-boa, celui-ci 
est adniinistrẻ par son épouse, à délaut par son fils aínẻ ma- 
jeur, à dẻfaut par un proche pai’ent paternel désigné par l’as- 
semblée de la lamille, pendant la durée de rempèchement. 

Alt. 426. — Le bénéũciaire peut jouir par lui-même du 
Huong-hoa ou le donner à bail en tout ou en partie. 

La maison de culte ne peul être donnée en location 
qu’én cas de.nẻcessitẻ absolue. En óe cas, le bẻnélìciaừe 
doit s’y rẻserver un local pour la c-élébration du culte. 

Art. 427. — Le bénẻHciaire du Huong-hoa est tenu aux 
rẻparations d’enừetien. II doit également exéculer Ies grosses 
rẻparations, mais seulement dans la limite des revenus dồnl 
il a la jouissance comme bénẻíiciaire du Huong-hoa, đéduction 
faite des dépenses aíĩérentes à l’exercice du culte dont il a 
la charge. En cas d’insuffisance des revenus du Huong-hoa il 
peut demander une contribution à 1'assemblée de la íamille. 

II n’est pas lenu de rebâtir ce qui est tombẻ de vétusté 
ou ce qui a ẻtẻ détruit par cas íorlưit. 

Art. 428. — Le bénẻũciaire a 1’obligatíon de mettre en 
valeur Ies íonds de terre. II est tenu pendant la jouissance 
de toutes les charges grevant rimnieuble dans la limite des 
revenus produits par le Huong-hoa. 

Art. 429. — Le bẻnéíiciaire est tenu avec les revenus du 
Huong-lioa et dans la limile de ces revenus de pourvoir à 
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Điền thử 424. — Nếu ngu'ò'i mệnh-một nguyên là .thừa- 
tự mà không có con trai, thì phần hưoTig-hỏa của lỗ-pliụ 
ngưòã ấy đc lại phải giao cho ngưòù Ihừa-lự mỏ'i ; và ngưòi 
VỌ’ góa phải quản-lỷ ^ của hưong-hỏa ấy cho đến khi lập 
đưọc thừa-tự mới. Ngưòả vợ góa phải giao của hương-hỏa cho 
ngưòi thừa-tự mới, san khi đẩ thu-hoạch hoa-lọi hiện-tại rồi. 

NẾU của hương-hỏa là do ngưòâ chồng mệnh-một lập ra 
thì ngưòi VỌ’ góa đirọ'c quản-trị hưong-hỏa ấy chõ đến khi 
mình chết. Khi đi tái-giá thì phải giao hưong-hỏa ấy cho 
người thừa-tự, hoặc cho người nào chiếu luật đưọ'C thay 
mặt ngưòã thừa-tự ấy. 

Điều thử 425, — Khi ngưòi ăn hương-hỏa bị điên-cuồng, 
giam-cấm, tù-ngục, hoặc thấl-tung, thì trong khi cỏ sự ngăn- 
trỏ' ấy, của liương-hỏa sẽ do ngưòi vợ quản-lý, nểu không 
thì do người con cả đẵ thành-niên, nếu không thì do một 
ngưòi thản-thuộc bên nội của hội-đồng gia-tộc cử ra. 

Điều thử 426. — Ngưòi ăn hương-hỏa được tự hưỏng- 
thụ của hương-hỏa, hoặc đem của ấy cho thuê mộl phần 
hay tất cả. 

. Còn từ~đưò’ng thì chỉ khi nào cần-thiết lắm mỏi được 
đem cho thuê mà thôi. Khi ấy, ngưòã ăn hương-hỏa phải 
giữ lại một chỗ trong từ-đưòng ấy đễ thò'-cúng. 

Điều thử 427. r- Ngưòũ ăn hương-hỏa phải làm nhữúg 
vỉệc sửa-sang thường. Lại phải làm cả những việc sửa-sang 
lỏ’n, nhưng chỉ chiêu theo số lọi-tức minh đưọc hưởng sau 
khi đã trừ. đi sổ tiền chi-tiẻu mình phải chịu về việc phụng” 
tự mà thôi. Khi lọi-tức hương-hỏa không đủ chi thì có thế 
xin hội-đồng gia-tộc bồ-cẩp cho. 

Phàm vật kiến-trúc lâu ngày đỗ nát, hoặc bị sự ngẫu- 
nhiên phá-hủy, thì ngưòi ăn hương-hỏa không bắt buộc phải 
làm lại, 

Điều .thứ 428. — Ngưòi ăn hương-hỏa cỏ trách -nhỉệm 
phẳi canh-tác ruộng đất trong của hương-hỏa ẩy. Trong khí 
hưỏng-thụ thì phải chịu cả các thuế-dịch về bất-động-sản, 
tùy theo sổ lọi-tửc của hương-hỏa sinh ra. 

Điều thư 429. — Ngưòi ăn hương-hốa phải lấy ỉọi-tửc cíia 
hương-hỏa và chiều theo hạn-sổ lọi-tửc ấy mà chi mọi khoản 



— 78 — 


íolis les frais occasionnés par les soins du culte et l’entretien 
des lơmbeaux. II peut employer une parl de ces rcvcnus à 
son entretien personnel, 

. Art. 430. — Les biens aíTectẻs au Huong-hoa sont inalié- 
nables et imprescriptibles. Toutefois rinaliẻnabilité et 1’iinpres- 
criptibilitẻ cessent d’exister en ce qui concerne les biens de 
Huong-hoa constitués par les ascendants de la sixième génẻ- 
ratịon et au delà. 

• En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’as- 
semblée de la íamille doit íaire choix d’un autre immeuble 
pour remplacer celui qui a- ẻté exproprié. 

Àrt. 431. — L’assemblẻe de la íamille peut autoriser la 
vente d’une partie des biens de Huong-hoa dans le cas où 
la maison de culte ou l’autel des ancêtres tombent .eli ruines 
et lorsque la pareiitẻ n’a pas les ressources suffisantes pour 
payer les réparations. II en est de même lorsquil s’agit de 
construĩre un monument sur le tombeau des parents et des 
ancêtres. 

Uassemblée de la íamille peut aussi autoriser la vcnte ou 
1’ẻchange des biens de Huong-hoa lorsque ces vểntes jOU ces 
ẻchanges sont avantageux pour le Huong-hoa. 

Art. 432. — Lẹs biens de Huong-hoa peuvent être donnẻs 
en' nantissement ou vendus à rẻméré en cas de nẻcessité 
urgente avec 1’autorisation de 1’assemblée de la íamille. 


Section IV 

De rextinction du ĩiuoag-hoa. 

Art. 433. — Le Huong-hoa s’éteint: 

1°) p'ar la disparition de tous les héritiers mâles de la 
parenté, ho ; 

2°) paỉ- une dẻsaffeclation des biens de Huong-hoa eíĩec- 
tuée par une décision de 1’assemblẻe plénière de la parenté; 

3°) par la destruction totale ^iu bien érigé en Huong-hoa. 

Les descendants du constituant peuvent toujours remplacer 
par un autre le bien de Huong-hoa détruit. 



phí-tỗn về việc pliụng-tự cùng việc coi giữ phần-mộ. Ngưòi 
ăn hương-liỗa được lấy một phần trong lọi-tức ấy .đẽ chi- 
tiêu cho mình. 


Điều thử 430. — Những tài-sủn dùng làm hương-hỏa thì 
không được chuyến-dịch và không bị tiêu-diệt thừi-hiệu. Tuy- 
nhiên những tài-sản của từ cụ sáu đời dĩ-thưọng đề lại thi 
cũng cỏ thế chuyên-dịch và bị tidu-diệt tliòù-liiệu. 

Khi nào vì việc ich-lọi chung mà Nhà-nưcrc phải lấy đất 
chỗ tài-sản ấy, thì hội-đồng gia-tộc phải chọn một cài bấl- 
động-sản khác đễ thay vào bất-động-sản bị lấy đi ẩy. 

Điều thứ 431. — Khi nào từ-đưòng hoặc chỗ Lhó’ đỗ nát, 
mà trong họ không đủ tiền-tài đê sửa-sang, thi hội-đồng 
gia-tộc có thễ cho phép phát-mại một phần hưo’ng-hỏa đẽ 
chi về việc ấy. Lại cả khi xây mộ gia-tiên cũng thế. 

Lạí khi nào phát-mại hoặc đánh đồi mà có ích-lọi cho 
lnro’ng-hỏa, thì hội-đồng gia-tộc có thề cho phép phảt-mại và 
đảnh đỗi được. 

Điều thứ 432. — Khi nào thực càn-cẩp mà có hội-đồng gia- 
tộc cho phép, thì của hương-hỏa có thề cầm-cổ hoặc bán đưọc. 


TiỂt thử IV 
Hlvơng-kỗa tiêu-diệt . 

Điều thứ 433. — Gặp khi sau này thì htmng-hỏa tièu-diệt; 

1°) Khi” trong họ không òòn cỏ ngưòũ đàu ông nào làm 
thừa-kế nữa; 

2°) Khi cải-dụng những tài-sản về hương-hỏa, do đại-hội- 
đòng gia-tộc đã quyết-định ; 

3°) Khi toàn-thẽ tài-sẵn về hưo-ng-hỏa bị phá-hủy, 

Con cháu ngưòi lập hương-hỏa bao giờ cũng có thẽ lẩy 
một tài-sản khác đẽ lliay vào tài-sản bị phá-hủy. 
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Art. 434.— En cas cTexiinclion du Iluong-IIoa le bien 
rentre dê plein droit, sauf le cas de disparilion, dans le pa- 
trimoiné lamilial après radiaíion au regislre foncier de la 
mention d’afĩeclation cultuellc. 

Sectĩqn V 

De ỉn clévoliition du lĩuong-Hoa. 

Art. 435. — La dévolution du Huong-IIoa s’eí:Teclue d’après 
les mêmes règles que la đévolution du culte lui-même. 

Art. 436. — Le Huong-hoa se transmct indéfiniment dans 
la souche. Au delà de la cinquième génération il devienl bien 
du culte de la íamille (Dòng tông). La gestion eii est conlìée, 
selon la décision de rassemblée de Ja parenté, soit au 
membre le plus âgẻ, soit à tour de rôle (luân phiên) au re- 
présentant de chacune des branches, à charge de subvenir 
aux dẻpenses nécessitẻes par lềs prìncipales cẻlẻbralions ri- 
tuelles. 

Le Huơng-hoa constiluẻ pai’ les ascendants de la sixième 
gẻnération et au delà ne peut êlre vendu qu’avec l’autơrisa- 
tion de 1’assemblée de la famille. 


CHAPITRE II 
DU KY-DIÈN 

Art. 437. — Le Ky^-diên est une part immobilière d’un pa- 
trimoine instituẻe en vue de la célébration des ariniversaires 
íunèbres soit de 1’instituant lui-xnême, soit d’un membre de 
sa fatnille. 

II est conũẻ d’après la volonté de 1’instiluant, soit à toute 
la parenlé, soit à une seule branche, soit à une seule personne. 

Sa gestion' est remise à tour .de rôle (luân phiến) à tous les 
membres du groupement familial auquel il a été conũé ou 
au reprẻsentant dê chacune des branches. 

Art. 438. — Le Ky-diên doit être établi dans. les inêmes 
ỉormes que le Huong-hoa. 

Art. 439. — Les droits et obligations des bénẻũciaires du 
Ky-diên, tant que dure leur jouissance, sont les mêmes quẹ 
cẽux d’un usuữuitier ordmaire. 
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Điều thứ 434. — Khi hương-hỏa „bị tiêu-diệt, trừ vì cở 
tuyệt-tự không kế, còn ngoại-giẳ sau khi đã xỏa ở trong sồ 
địa-bạ là của hương-hỏa đi rồi, thì lại hoàn làm gia-sản chung. 


Tiết thứ V 

Sự lưu truyền hương-hỗa 

Điều thử 435. — Lưu-truyền hương-hỏa cũng theo một thề- 
lệ như Iưu-truyền việc phụng-tự. 

Điều thứ 436. — Của hương-liỏa truyền vô-cùng trong tôn- 
tộc. Quá năm đòi thành ra của tế-tự chung cho đồng-tông. 
Tùy hội-đồng gia-tộc quyết-định, hoặc giao việc quản-trị của 
tè'-tự ỗy cho người nhiều tuồi nhẩt trong họ, hoặc luàn-chuyền 
giao cho mỗi ngành một lượt đề chi-tiêu về các việc lế-lễ 
trọng. 

Của hương-hỏa do ông tồ lục-đại trỏ' lén đã lập ra, thì 
phẳi có liội-đồng gia-tộc cho phép mới đU'Ọ'C phál-mại. 


CHƯƠNG THỨ 11 
KỴ-ĐIỀN 

Điều thứ 437. — Kỵ-điền là một phần hất-dộng-sản trong 
gia-tài thiết-lập ra đề củng giỗ người cỏ ky-điền hoặc cúng 
giỗ một ngưòi trong gia-tộc ngưòi ấy. 

Tùy ỷ người lập kỵ - điền hoặc giao cho cả họ, hoặc 
giao cho một ngành, hoặc giao cho một người. 

Việc quản-lý thi cứ luân-phiên giao cho tất cả mọi 
người trong họ, hoặc giao cho một người đại - biễu cõa mỗi 
ngành. 

Điều thử 438. — Việc lập kỵ-điền phải làm theo thê- 
thửc như việc lập hươug-hỏa. 

Điều thứ 439. — Quyền-lọi và Iighĩa-vụ cũa ngưòi ăn 
kv-điền trong khỉ đương hưỏng-thụ thì cũng giổng nliự 
quyền-lọi nghĩa-vụ của người hưỏng lợi thưò'ng. 
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Art. 440. — Le Ky-diên peut êtrc vendn ou ẻchangé ponr 
de justes motiís en vertu d’une dẻcision de 1’assemblée de la 
famille. 

Alt. 441. — En cas d inaccomplissement des obligalions 
cultuelles, 1’assemblée de la famille peut exclure le bẻnẻíi- 
ciaire négligent de la gestion du Ky-dièn. 

Art. 442. — Le Ky-diên s’éteint par la disparition de tous 
les bénéíỉciaires. La part qui était ainsi affectée rentre dans 
le patrimoine íamilial ou est coníìée à une pagode ou à tout 
autre ẻtablissement religieux ou association religieuse quel- 
conque, pour devenir un bien de Hâu. En cas d extinction de 
la íatìũlle et en ĩabsence de toutes dispositions prises à son 
sujet, elle est dẻvolue à l’Etat. 


CIIAPITRE III 
DU HAU-DIÊN 

Alt. 443. — Le Hàu-diên est une fondation immobilière 
íầite par une personne soit à une pagode (chùa), soit à tout 
autre étáblissement religieux ou à une association religieuse 
quelconque, soiPà un hameau, soit à un Xom, soit à un 
Giap, soit à un village pour la célẻbration du culte du fon- 
dateur ou d’un de ses parents paternels ou maternels à.des 
dates íìxées par elle. 

Art. 444. — La íondation doit être ẻtablie par acte cer- 

tiíìé. 

L’acte doit être signé par le constituant et le représentant 
du groupement ou de rẻtablissement bénéữciaire de la fon- 
dation. Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, men- 
tion doit en -être iầite dans 1’acte. 

Un exemplaire de 1’acte est conservé par le constituant 
ou par ses descendants et un autre exemplaire par le bẻné- 
ũciaire. 

Art. 445. — L"acte doit indiquer la situatíon et la super- 
tìcie des immeubles íaisant l’objel de la íondation, les obliga- 
tions imposẻes au bẻnéHciaừe spécialement, la nature et la 
quantitệ d’offraqdes qu’il doit faíre à chaqne fête ritqeUẹ. 
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Điều thứ 440. — Khi nào vì duyên-cỏ’ đich-đáng và đã 
do hội-đồng gia-tộc quyết-định, thì kỵ-điền cỏ thế dem phát- 
mại hoặc đánh đôi được. 

Điều thử 441. — Khi nào người đứng nhận kỵ-điền 
không tuân làm các nghta-vụ về việc cúng-giỗ, thì hội-đồng 
gia-tộc có thê nghị truất người ẩy đi được. 

Điều thứ 442. — Khi không còn người nào ăn kỵ-điền 
nữa thì kỵ-điền tiêu-diệt. Phần tài-sản dùng làm kỵ-điền lại 
hoàn về gia-sản chung, hoặc cúng vào chùa, hay vào một hội- 
sỏ' tế-tự nào khác đê làm ruộng hậu. Khi nào gia-đình ấy 
tiêu-tuyệt cả, mà trước không có điều-khoản gì định về việc 
này, thì phần kỵ-điền sung vào của công Nhà-nưửc. 


CHƯƠNG THỨ III 
HẬU-ĐIỀN 

Điều thứ 443. — Hậu-điền là phần bất-động-sân do một 
người lập ra đề cúng vào chùa hay vào một hội - sỏ' tế - tự 
nào, hoặc cung-tiến vào hàng thôn, hàng xóm, hàng giáp, 
hàng xã, đễ cúng-giỗ người lập ra hậu-điền, hoặc címg-giỗ 
cha mẹ ông bà nội ngoại người ấy, theo ngà}' đã định sãn. 

Điều thử 444. — Việc lập hậu -điền phải làm thành 
chứng - thư do chửc - dịch thị - thực. Chứng - thư ấy phải do 
ngưòi lập hậu - điền và người thay mặt các hội - sỏ’ đưọ-c 
hưỏng phải ký tên. Nếu các nguôi đưong-sự không biết 
hay không thễ ký tên được cũng phải biên vào trong 

giấy. 

Một bản chứng-thư giao người lập hâu-điền và con cháu 
ngưòi ấy giữ lấy, còn một bản do, ngưòi được hưởng giữ 
lấy. 

Điều thử 445. — Chửng-thư phải nói vị-trí, diện-tích bất- 
động-sản đã lập thành hậu-đien, những nghĩa-vụ bắt-buộc 
riêng người đưọc hưởng và mỗi lần lễ-tiết thì phải chi-biện 
thự lễ-vật gì và bao nhiêu, 
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Art. 446. — La gestion des Hàu-cliẻn appartient au bonze 
DU à la bonzesse de la pagodc à laquelle ils ont été remis, 
ou au chef du groupement. 

Les đroits et obligalions du bénéllciaire sont les mêmes 
que ceux d’uii usuừuilier 01 ’dinaire. 

Alt. 447. — Les Hâu-diên ne peuvenl pas être donnẻs. 
Ils peuvent être vendus ou ẻchangés avec le consentement 
du iondateur ou de ses descendants. 

Art. 4-18. — En cas d’inaccomplissenient des charges im- 
posẻes au bénéíìciaire du Hâu-diên, le 1'ondateur ou ses des- 
cendants peuvent réclamer la restitulion de celui-ci. 


LIYRE II 

TITRE- 1 

CHAPITRE I 

DES BIENS 


De ỉa distinction des biens. 

Art. 449. — Les biens sont immeubles, ou par leur nature, 
ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. 

Art. 430. — Sont immeubles par leur nature: 

1°) les fonds de teiTe ; 

2°) lès bâtiments, à 1’exceplion des paillotes et autres' 
constrúctions démontables ; 

3°) les murs de clôture, les haies, les palissades; 

4°) les étangs, lacs, íossés, canaux et le lit des cours d’eau 
quelcónques ; 

5°) les digues, jetées, et aulres ouvrages destinés à con- 
tenir les eaux; 

6°) les forêts, bois, arbres, arbustes et plantes quelconques 
tenant au sol; 

7°) les mines, minières et carrières de quelque nature 
qu’ellés soient, tant que le9 produits n’en sonl pas détachés 
du sol; 

8°) les íruits et récoltes même arrivés à maturitẻ, íant 
tỊu’ils ne sont pas dẻtachés du sol. 



Biều thử 446. — Việc quân-trị hậu-điền thuộc về quyền sứ- 
nam sư-nữ đứng đầu trong chùa, hay là người trùm-trưởng 
đoàn-thề nào được hưởng hậu-điền ẩy. 

Quyền-lọi và nghĩa-vụ của người được hưởng hậu - điền 
cũng y-nliư quyềii-lọi nghĩa-vụ người hưởng-lợi thưòng. 

Điều thứ 447. — Hậu-điền không thề đem cho đi đưọc. 
Nếu ngưòi lập hậu-điền hoặc con cháu người ấy bàng lòng 
thì đưọc đem bán hoặc đánh đồi. 

Điều thử 448. — Khi nào người được hưởng hậu-điền 
không thi - hành nghĩa - vụ tliì người lập hậu - điền hay con 
cháu người ấy được đòi lại. 


QUYỀN THỨ II 

THIÊN THỨ NHẰT 

CHƯƠNG THỨ I 
NÓI VỀ TÀI-SẪN 

Sự phân-biệt các tài-sản. 

Điều thử 449. — Bắt-động-sảu cỏ ba thử, hoặc bởi tính- 
cliất của nó, hoặc bởi mực-đích của nỏ, hoặc bởi quyền 
sở-dụng về cở gì. 

Điều thử 450. — Bất-động-sản vì tỉnli-chẩt là: 

1°) Điền-địa ; 

2°) Nhà-cửa, trừ những nhà lả và những nhà cỏ thẽ 
thảo ra lắp lại được ; 

3°) Tường vây xung-quanh, hàng lũy, hàng rào; 

4°) Ao, hồ, hào, rãnh, sông đào, và lòng sông; 

5°) Đê, đập và những công-trình xây-đắp đễ chắn nước; 

6") Các sâm-lâm thảo-mộọ mọc liền trên đất; 

7°) Cảc thứ mỏ cùng hầm đá mà chưa khai-quậí lổn; 

8") Các hoa - quả mùa - màng trong khi chua gặt hổi, dù 
đã chin mặc lòng. 



Et génẻralement tous les objets même mobiles pai’ leúi' 
nature, formant cles accessoires essentiels du sol ct (les bàti- 
ments. 

Art. 451. — Sont immeubles par destination los objets mo- 
biliers, de quelque nalure qu’ils soient, qui ont élé placés 
par le propriẻtaire du sol ou. đans les bâtinients qui lui ap- 
partiennent pour rexploitation, rutililé ou ragrémeut desdits 
fonds, soit à perpétuelle demeure, soit pour un temps déter- 
minẻ. 

II en est de même des objets mobiliers placẻs SUI les 
íonds dans le même bul, par celui qui a SUI' lesdits íonds un 
droit de jouissance temporaire. 

Le tout, lanl que lesdits objets demeurent sur le fonds. 

Ârl. 452. — Sont notammenl présumés immeubles par 
destination, s’il n’y a preuve contraire : 

4°) les animaux attachés à la culture ou à rexploitalion 
d’un fonds ; 

2°) les instruments et ustensiles aratoires ; 

3°) les semences, pailles et engrais destinés à la culture 
d’un fonds ; 

4°) les appareils et ustensiles destinẻs à la transíormation 
ou à la mise en valeur des produits agricoles du íonds ; 

5°) les machines, appareils et ustensiles servant à 1’exploi- 
tation des ẻtablissements industriels, tels que les ìnoulins à 
sucre et à huile, les chaudières, alambics et rẻcipients nẻ- 
cessaires à la distillation ; 

6°) les tableaux, panneaux, glaces, sculptures et ornements 
quelconques, tuyaux et appareils électriques attachés aux bầ- 
timents, de tnanière à ne pouvoir en être détachẻs sans dé- 
térioration ; 

7°)les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel 
et les pigeons des colombiers. 

Ầrt. 453.— Sonl déclarés iiumeubles pai- l’objet auquel 
ils s^appliquent : 

Ả) — Les. droits réels ẻnumẻrés ei-dessous y 
1°) la propriété ; 

2°) rusulruit; 



Và phàm những vật tny tínli-chất là động-sản nhưng là 
phự-lhuộc cổt-yếu của ruộng-đất nhà-cửa. 

Điều thử 451. — Bất-động-sản vì mục-đích là : hểt thảy 
cả^ động-sản mà người chủ đặt trong nhà đất của mình_ đề 
dùng về việc khai - khần, việc ích - lọi hay đề trang - hoàng 
nhà đẩt ẫy, hoặc đặt vĩnh-viễn, hoặc đặt nhất-thời. 

Những động-sản mà người có quyền hưỏng-lọi tạm-thời 
đặt trong nhà đất ấy vì mục - đích đẩ nói ở trên, thì cũng 
coi như bất-động-sản. 

Tất cả các vật ấy cỏ hiện - tại ở trong nhà đẩt đỏ mỏi 
cho là bất-động-sản. 

Điều thử 452. — Nếu không cỏ bằng - chửng gì trái lại, 
thì đại-khải những vật-hạng như Sau này cho là bất-động- 
sản vì mục-đích: 

1°) Những loài sủc-vật dùng đê cầy bừa, hoặc đê khai- 
khẫn ruộng đất nào ; 

2°) Những điền-khỉ; 

I 3°) Hạt giống, rơm-rạ, phân-gio đê giồng-giọt bỏn-xỏ’i ; 

4») Máy-mỏc cùng khi-cụ dùng' đê trang-tác cho các sản- 
vật trong ruộng đất; 

5°) Máy-mỏc đồ dùng làm trong các xưỏmg công-nghệ, 
như la cầu kéo mật và ép dầu, nồi mảy, nòi cỉít rượu và 
thùng chửa rượu ; 

6°) Những bức vẽ, bức bàn, tấm gương, đồ chạm - trồ 
hoặc đổ trang-sửc, những ổng và máy điện đặt liền vói nhà- 
cửa mà không thề tháo ra không hư-hỏng đưọc; 

7°) Cả ở ao, ong ỏ’ tỗ, chim ở chuồng. 

Điều thử 453. — Bất-động-sản vì quyền sở-dụng là : 

A) — Những vật-quyền liệt-kê như sau này : 
lo) Quyền sở-hữu ; • 

2°) Quyền hưỏng-lọi; 



3°) ĩusage et 1’habitation; 

4°) remphỵlẻose ; 

5°) les servituđes ; 

6°) le nantissement immobilier ; 

7°) rhypolhèque. 

B) — Les actions qui tendenl à revendiquer un immeuỀle. 


C1IAP1TRE II 
DES MEUBLES 

Art. 454. — Sont meubles par leui' nalure les choses S 11 S- 
ceptibles de déplacemenls, soit par elles-mèmes comme les 
animaux, soit par reíTel d’une 1'orce étrangère, comnie les 
choses inanimées. 

Art. 455. — Sont meubles par la déterminalioii de la loi : 

1°) les droits rẻels portant sur des meubles et les aclions 
en justice ayant pour objet de ìx^endiquer U11 meuble ou de 
faire rentrer un meuble dans le patrimoine ; 

2°) les parts d’associẻs dans une sociẻté commerciale ou 
civile ; 

3°) les íonds de connnerce ; 

4°) les crẻances ; 

5°) les rentes; 

c°) les đroits de propriétẻ littéraire, arlistique, indusírielle. 

Art. 456. — Les bateaux et en gẻnỏral toutes les embar- 
cations sont meubles ainsi que toutes les constructions diles 
« paillote » et autres constructions dẻmonlables. 

Art. 457. — Les matériaux provenant de la démolition 
d’un ẻdilice, ceux assemblẻs pour en construii’e un nouveau, 
sont meubles jusqu’à ce qu ils soient employés dans une cons- 
truction appartenant à la catégorie dea immeubles. 


CHAPITRE III 

DES BÍENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUỈỈ QUI LES POSSẺDENT 

Art. 458. — Les biens imraeubles peuvent être possẻ.dẻs et 
les droits réels ĩmmobiliers exercẻs soit privẻment, pai’ ■ une 
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3°) Quyền dùng và ở ; 

4°) Quyền cho thuê dài hạn ; 

5°) Quyền địa-dịch ; 

6°) Quyền càm-cố bất-động-sản ; 

7°) Quyền đễ-đương. 

B. — Quyền đi kiện đễ đòi lại một bất-động-sản. 


CHƯƠNG THỨ II 

NÓI VỀ ĐỘNG-SẴN 

Điều thử 454. — Động-sản vì tinh-chẩt là những vật cỏ 
Ihẽ chuyền-dịch đi được, hoặc tự minh nỏ như cảc động-vật, 
hoặc nhờ sức hgoài như các đồ-vật. 

Điều thử 455. — Động-sản vì phảp-luật chỉ-định là: 

1°) Những vật-quyền thuộc về động-sản và tổ-quyền đề 
đòi lại hay là truy về một động-sẳn ; 

2°) Những phẫn công-ty trong một hội thương - sự hay là 
dân-sự; 

3°) Các sự-nghiệp buôn-bán ; 

4°) Các trải-quyền; 

5°) Các lãi tiền thải; 

6°) Những quyền sỏ' - hữu thuộc về sách - vở, mỹ - thuật, 
công-nghệ. 

Điều thử 456. — Các tàu - bè là động - sản, cũng như là 
các nhà-cửa thuộc về hạng nhà lả cùng những nhà-cửa cỏ 
thề tháo ra lắp lại được. 

Điều thử 457. — Những vật-liệu do phả một cái nhà cũ 
mà ra, cùng những vât-liệu xếp lại đề xây dựng nhà mới, 
thì kề là động-sản cho đến tận lúc dùng đễ xây dựng nhà- 
cửa thuộc vào hạng bất-động-sản. 


CHƯƠNG THỬ III 

TÀI-SẲN ĐỔI VÓ'I NGƯỜI Cỏ QUYỀN CHIỂM-HỮU 

Điều thử 458. — Sự chiếm-hữu về bất-động-sản và sự 
thi-hành về vật-quyền bất-động - sản, thì họặc về pljương-„ 
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seule personne ou par plusieurs personnes ayanỉ une quote- 
part indivise d’un même bien ou droit, soit collectivement 
par des groupes d’habitants oũ par t’ensemble de la popula- 
tion constituant des personnes morales. 

Les biens de la première catẻgorie constỉtuent la pro- 
priẻté privée des partỉculỉers, ceux de la seconde le domaỉhe 
public et le domaine privéLdes collectivités. 

Art. 459. — Les particuliers et les personnes morales du 
droit privé ont la libre disposition des biens et đroíts qui 
leur appartiennent, ■ soũs les modiũcations établies par la lé- 
gislation en vigueur. 

Art. 460. — Les blens dẻpendant du Domaine restent SQU- 
mis aux textes spéciaux en vigueur .au Tonkin. 

Art. 461. — Les biens vacants et sans maítre, sítués en 
territoire de Protectorat, et ceux des sujets annamites quí 
décèdẹnt sans héritiers ou dont les successions sont abandon- 
Jiẻes, entrent dans le domaine local. 


TITRE II 


CHAPITRE I 

DE LA PROPRIÉTÉ 

Art. 462. — La propriétẻ est le droit de jouir et de dis- 
poser đes choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on 
n’en íasse pas un usage prohibé par la loi. 

Art. 463. — Nul ne peut être contraint de cẻdér sa pro- 
priẻté, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant 
une juste et prẻalable indemnitẻ. 

Le propriétaire peut être forcẻ, sous condition d’indem- 
nité, de permettre l’occupation temporaire de sa propriété, 
pour íaciliter l’exécution de travaux d’utilité publique. 

Art. 464. — Le propriẻtaừe d’une chose peut la reven- 
diquer contre quiconque la dẻtienỊ sans droit et repousser 
toute. usurpation. 
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diện riêng C.Ỏ thê do một người hay nhiều người có một 
phần chung trong tài - sản hay là quyền-lợi ấy, hoặc về 
phương - diện chung có thề do các hạng ngưòi lipy là cả 
đồng-đân lập thành pháp-nhân tư-cách. 

Tài - sản thuộc về hạng thử nhất nói trên này là của 
riêng của tư-nhân, thuộc về hạng thử nhì là của công và 
của tư các đoàn-thễ. 

Điều thử 459. — Những tư-nhân cùng phảp-nhân thuộc 
về tư-pháp, đều có quyền tự-do sử-đụng lài-sản và quyền- 
lọi của mình, duy phải theo những điều thay-đồi trong luật- 
lệ hiện-liành. 

Điều thứ 460. — Những tài-sản thuộc về Cống-sản thì 
vẫn cử theo eảc luật-iệ riêng hiện-hành ở Bắc-kỳ. 

tìiều thứ 461. — Những tàĩ-sản vô-thừa-nhận và vô-chủ 
ở địa-hạt Bảo-hộ, cùng là tài-sản của người quổc-đân An- 
nam chết không có người thừa-kế, hay là gia-sản không ai 
-thừa-nhận, thì nhập vào Gông-sản của bản-xứ. 


THIÊN Tlỉứ II 


CHƯƠNG THỬ I 
NÓI VỀ 'quyền Sở-Hữu 

Điều thử 462. — Quyền sỏ'-hữu là quyền hưcmg-dụng và 
sử-dụng các vật -unột cách tuyệt-đổi, miễn là đừng dùng 
phạm vào những điều luật cấm. 

Điều thứ 463. — Nếu không phải vi việc công-ich và 
không có tiền bồi-tỗn trưởc cho ehảnh-đáng, thì không ai 
có thế bị bắt phải nhường quyền -Sỏ-hữu của mình được. 

Cho được tiện việc công-tác chung thì có thề bắt người 
sở-hữu-chủ phải tạm nhượng quyền chiếm-thủ tài-sản của 
mình, miễn là phải bồi-thường cho ngưòi ta. 

Điều thử 464. — Phàm kẻ vô-quyền mẩ chiếm - nhận 
một vật gì thi người cỏ quyền sở-hữu có thế đòi lại và 
khi có ngưòũ muốn chiểm-đoạt thì có thẽ chổng-cự lại. 
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Art. 465. — La propriẻtẻ d’une chose soit mobiliẻre, soít 
ímmobilière, donne droit sur tout ce C[u’elle pvođuit et SUI’ 
ce qui s’,y unit accessoirement, soit naturellement, soit arti- 
Gciellement. Ce droit s’appelle droit d’accession. 


CHAPITRE II 

DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT 
PAR LA CHOSE 

Art. 466. — Les prođuits de la terre, les fruits civils, le 
croit des animaux appartiennent au propriẻtaire par droit 
d’aceession, 

Art. 467.—Les fruits prođuits par la chose n’appartien- 
nent au propriẻtaire qu’à la charge de rembourser les írais 
des labours, travaux et semences faites par des tiers. 

Art. 468. — Le simple possesseur ne fait les fruits síens 
que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas con- 
traire íl est tenu de renđre les produits avec la chose au pro- 
priẻtaire qui la revendique. 

Art. 469. — Le possesseur esl de bonne foi quanđ il pos- 
sède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatư de 
propriẻté dont il ignore les víces. 

II cesse d’être de bonne foí au moment où ces vices lui 
sont connus. 


CHAPITRE III 

DU DROIT P’ACCESSÍoN SUR CE QUI S’UNIT ET S’INCORPORE 

A LA CHOSE 

Arí. 470. — Tout ce qui s’unit et s’íncorpore ả la chose 
appartient au propiũétaire snivant Ies régies qui seront cĩ- 
après ẻtablies. 

Art. 471. — La propriẻtẻ du sol emporte la proprlété dư 
dessus et du dessous. 
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Điều tliứ 4G5. — Quyền sỏ'-hữu một vật động - sản hoặc 
bãt-động-sản thi kiêm cả quyền được hưởng tất cả các vật 
của nó sinh ra, và phụ-thuộc theo nó, hoặc là tự-nhiên mà có, 
hoặc là tự người làm ra, quyền ấy gọi là quyền phụ - thièm. 


CHƯƠNG THỨ II 

QUYỀN PHỤ-THIÊI\I VÈ SẲN-VẬT CỦA TÀI-SẢN SINH 1U 

Điều thử 466. — Các sản-vật của ruộng-đất, các lọi-tức 
về hộ-luật, các gia-súc đẻ con ra, thì là của người sỏ-lĩữu- 
chủ vì quyền phụ-thiêm mà được. 

Điều thứ 467. — Ngưòã sở-hữu-chủ cỏ chịu bõi-lhường 
những tiền phí cầy-bừa, làm-lụng, giống-má eủa đệ-tam- 
nhân thi mỏi đưọ’c chiếm nhận những hoa - lợi do tài - sản 
của minh sinh ra. 

Điều thứ 468. — Ngưòi chiếm-hưu thường thì phải cỏ 
lòng ngay mà chiếm-hữn mới đưọc lấy hoa-lọi làm của mình, 
bằng không mà người có quyền sỏ-hữu dòi lại thì người 
chiếm-hữu phải giả lại cả tài-sản cùng hoa-lọi, 

Điều thử 469.' — Ngưòi chiếm - hữu cứ hành - sử như 
người sỏ-hữu-chủ, vì có văn-tự, nhưng văn-tự sai-lầm mà 
mình không biết, thì cho là cỏ lòng ngay. 

Nếu sự sai-lầm ấy mình đã biết thì không thề cho là 
có lòng ngay nữa. 


CHƯƠNG THỬ III 

quyền phụ-thiêm về mọi sự phụ-hợp 

VÀ SAP-NHẬP VÀO TÀI-SẢN 

Điều thử 470. — Phàm cải gì phụ-hợp và sảp-nhập vào 
tài-sản là thuộc quyền S(ý-hữu-chủ, theo như thẽ-lệ định sau 
này. 

Điều thử 471. — Quyền sỏ' - hữu thuộc về điền-địa là 
gồm cả quyền sỏ-hữu ỏ' trên và dưới mặt đát. 



Art. 465. — La propriẻtẻ d’une chose soit mobilière, soil 
ỉmmobilière, donne droit sur tout ce qu’elle pvoduit et sur 
ce qui s’.y unit accessoireinent, soit naturellement, soit arti- 
GciellemenL Ce droit s’appelle droit d’accession. 


CHÀPITRE II 

DU DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT 
PAR LA CHOSE 

Art. 466. — Les prođuits đe la terre, les fruíls civils, le 
croỉt des animaux appartiennent au propriẻtaire par droit 
d’aceession, 

Arl. 467. — Les íruits produits par la chose n’appartien- 
nent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les írais 
des labours, travaux et semences faites par des tĩers. 

Art. 468. — Le simple possesseur ne fait les íruits siens 
que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas con- 
traire il est tenu de rendre les produits avec la chose au pro- 
priétaire qui la revendique. 

Art. 469. — Le possesseur est de bonne foi quanđ il pos- 
sède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatư de 
propriẻté dont il ignore les vices. 

II cesse d’être đe bonne foi au moment où ces vices lui 
sont connus. 


CHAPITRE IU 

Dư DROIT D’ACCESSION SUR CE QUI S’UNIT ET S’INCORPORE 

A LA CHOSE 

Arí. 470. — Tout ce qui s’unit et s’íncorpore ả la chose 
appartient au propriétaire suivant Ies rẻgles qui seront cí- 
après établies. 

Art. 47L — La propríẻté du soỊ emporte la proprléíé du 
dessus el du dessous. 
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Ồ’ trên mặt đất lliì sở-hữu-chủ cỏ quyền tự-do muốn 
giồng - giọt xây - dựng gì cìíng được, trừ những điều luật - lệ 
cấm không kẽ. 

ơ đưó'i đất thì cỏ thế tự-do xây-dựng và khai - đào gi 
cũng đưọc, và khai - đào được sản - vật gì thì có quyền thu- 
đụng, trừ những điều hạn-chế thuộc luật-lệ khai mỏ và luật- 
lệ cảnh-sát thì không kẽ. 

Điều thử 472. — Nếu không có bẳng-chứng trái lại, thì 
phàm nhà-cửa cây-cối và công-tác ở trên đất hay là ỏ- dưới 
đất cũng cho là sở-hữu-chủ xuất tiền làm ra và là của 
mình cả. 

Điều thứ 473. — Ngưòi chủ đất mà đẫ làm nhà-cửa, 
giồng - giọt hoặc cỏ xây - đắp gì bằng những vật - liệu không 
phải của mình, thì phải giả tiền vật-liệu ấy, lâm-thời lại cỏ 
thế bị phạt bồi tôn-hại nữa ; nhưng người chủ vật-liệu không 
có quyên phá mà lấy vật-liệu đi đưọ'C. 

Điều thứ 474. — Nếu một ngưòi đệ - tam dùng vật - liệu 
của mình mà giòng-giọt hoặc làm nhà-cửa hay xày-đắp gì, 
thì người chủ đẩt có quyền giữ lẩy hay là-bắt phải dỡ đi. 

Nếu ngưòi chủ đất kia đòi triệt-hủy cây-cổi hay nhà-cửa đi, 
thì người đã làm ra phải chịu sở-phí, không đưọ’c bồi-khoẵn 
gì. Nếu người chủ đất có thiệt-hại gì, thì người làm ra đỏ 
lại có thế bị phạt bồi tỗn-hại nữa. 

. Nếu người chủ đẩt muốn giữ cầy - cối nhà - cửa thì chỉ 
phải giả giá tiền vật - liệu nhân - công lại mà thôi, dù sự 
giồng - giọt công - tác Hy làm cho đất tăng giá - trị lên cũng 
không kề. Tuy-nhiên, nếu người đệ-tam bị duỗi, vì cỏ lòng 
ngay thẳng mà không phải phảt-hoàn hoa-lợi ỉạii, thì người 
chủ đất không có thề xin triệt - hủy cây - cối nhà - cửa của 
người đệ-tam đó đă làm ra, nhưng người chủ cỏ thễ hoặc 
thiếu giả vật-liệu nhân-công mà giả'lại, hoặc giả một số 
tiền bằng cái giá đẩt ấy đã tăng lên. 
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Le propriỏtaire peut faire au-dessus toutes les planlaiioiií 
et conslruclions qu’il jage à propos, sauf les exceplions ré- 
sullant des lois et 1 'èglements. 

II peut íaire au-dessous toutes les constructions et ibuilles 
qu’il jugera à pi'opos et tirer de ces fouilles tous les produits 
qu’elles peuvent fournir, sauf les restrictions apportées par 
la réglementation des mines et carrières et par les 1.0ĨS et 
règlements de police. 

Arl. 472. — Toutes constructions, plantations et ouvrages 
sur un terrain ou dans 1’intérieur sont présumés faits par le 
propriétaire -à ses frais et lui appartcnir, si le contraire n’est 
prouvẻ. 

Art. 473. — Le propriétaire du sol qui a fait des cons- 
tructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui na 
lui appartenaient pas, đoit en payer la valeur. II peut aussi 
être condamnẻ à des dommages-intẻrêts s’il y a lieu, mais le 
proprĩétaire des matéxũaux n’a pas le droit de les enlever." 

Art. 474. — Lorsque les plantations, constructions et ou- 
vrages ont été íaits par. un tiers et avec ses malẻriaux, le 
propriẻtaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obligei’ 
ce tiers à les enlevei'. 

Si le propriélaire du fonds demande la suppression des 
plantations et constructions, elle est aux frais de celui quĩ 
les a faites, sans aucune indemnité pour lui • il peut même 
être condaninẻ à des dommages-intérốts, s’il ỹ a lieu, pour 
le préjuđice que peut avoir ẻprouvé le propriétaire du ionds. 

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et 
constructions, il doit le remboursement de la valeur des ma- 
tériaux et du prix de la main-d’oeuvre, sans égard' à la plus 
ou moins grande augmentaliọn de valeur que le íonds a pu 
recevoir. Nẻanmoins si les plantatíons, constructions et ou- 
vrages ont ẻté faits pav un tiers évincẻ, qui n’aurait pas ẻté 
condamnẻ à la restitution des fruits, atíendu sa bơnne foi, 
le propriétaire ne pourra demanđer la suppi’ession desdits 
ouvrages, plantalions et constructions, mais il aura le choix 
ou de rembourser lạ valeur des malériaux et du prix de la 
main-đ’oeuvre, ou de rembourser une somme égale' à celle 
'donl le fonds a augmeníẻ de valeur. 
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Điều thử 475. — Những cù - lao lởn nhỏ và những hãi 
phù - sa nỗi lên ỏ’ giữa hay hai bên bò- sông hoặc hằng đất 
bùn, cát và đả sỏi, hoặc vi khúc sông bên lỏ- bèn bồi mà 
thành ra, đều thuộc về Công-thồ của Bắc-kỳ. 

Quan Thống-sứ có thế cho phép những dân-xã cùng tư- 
nhân đã bị Ihiệt-hại về. sự lỏ- bồi đó, được canh-tảc những 
đất bồi đó không phải giả tiền. 

Điều thứ 476. — Những hãi tân-bồi ở duyên-hải là thuộc 
về công-thồ Bắc-liỳ. 

Điềụ thử 477. — Giới-hạn các hồ, ao, đầm, là nhất-định, 
dù mặt nước lên hay xuống cũng không thế thay đồi thêm 
hay bó’t cho sỏ-hữu-chủ đưọc. 

Điều thử 478. — Nếu một con sông đi thuyền-bè đưọ-c 
hay không, mà đỗi dòng nưỏ-c chảy', thi đẩt lòng sông cũ 
sẽ do quan Chánh-án đệ-nhị-cấp noi sở-tại cliiêu lòi tư quan 
Thủ-hiến bản-xứ cử người giảm-định đễ định-giả. 

Nếu đã cỏ lịnh quan Thủ-hiến bản-xứ sức cho biết mà 
trong hạn ba tháng những ngưòl ở hai bcn lòng sông cu đó 
không ai thuận mua theo giá của người giám-định đã định, 
thì Nhà-nưỏ-c theo lệ bán đất công mà đem đất đó ra pliát- 
mại. 

Số tiền bán đưọ-c ấy sẽ tùy theo phần đất bị thiệt nhiều 
ít mà chia ra cho. các chủ cỏ đất bị dòng sông mới chảy 
qua. 

Điều thử 479. — Những chim bồ-câu đến chuồng nào 
và cá đến ao nào thì người chu chuồng vả chủ ao ấy được 
quyền sở-hữu, miễn là khỏng dùng gian-kế mặ dử đến thôi, 

Điều thử 480. — Người nào dùng vật - liệu không phải 
của mình mà chế-tạo ra đồ-đạc gì, nếu công làm có giả-trị 
hơn vật-liệu thì được giữ lẩy đò-đạc ấy, nếu không thi phải 
giả lại cho người chủ vật-liệu. 

Nếu ngưòì chế - tạo không có lòng ngay, tuy còng làm 
qúí hơn vật-liệu, quan tòa án cũng cỏ thề bắt hoàn đồ-vật 
ấy‘cho chủ vật-liệu. 
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Art. 475. — Les ìles et ilots, les alterrisscments qui' se 
íorment dans le lit ou le long des rives des cours d’eau sọit 
sous forme d’alluvions par le dépòt de vases, sables ou gra- 
viers, soit sous íorme de relais par le déplaeement du cou- 
rant d’une rive sur l’autre profitent au Domaine local. 

Le Chef de rAdministralion locale pourra gratuiteinenl 
autoriser la mise en culture de ces accroissements au proíỉt 
des villages ou des particuliers directement lésés par les évẻ- 
nements qui ont provoqué raccroissement. 

Art. 476. — Les lais et relais qul se forment sur le rivage 
de la mer appartiennent au Domâine local. 

Art. 477. — Les limites des lacs, ẻtangs ou mares sont fixes 
et ne súbissent aucune modiũcation ni au bẻnéũce, ni au détri- 
ment de leurs propriẻlaires du fait de 1’élevation ou de 
l’abaissemenl des eaĩix. 

Art. 478. — Si un cours d’eau navigable ou non change 
de lit, le prix de l’ancien lit est iixé par experts nommỏs par 
le Prẻsident du Tribunal du 2 e degré de la situalion des lieux 
à la requête du Chef de rAdministration localc. 

A đéfaut par les riverains de déclarer, dans les trois 
mois de la notiíìcation à eux faite par le Chef de 1’Adininis- 
tration locale, s’ils entendent se porter acquéreurs au prix 
ũxé par les experts, il est procédẻ à 1’aliénation des terrains 
disponibles dans les formes rẻglẻes pour les ventes de terres 
domaniales. 

Le prix provenant de la vente est rẻparti à ti tre d’in- 
demnitẻ entre les propriétaires des fonds pccupés par le 
nouveau lit, proportionnellement à la valeur du terrain enlevé 
à chacun d’eux. 

Alt. 479. — Les pigeons et poissons qui passent dans un 
autre colombier, étang' ou vivier, appartĩennent au proprié- 
taire de cet ẻtang, vivier ou colombier, pourvu qu ils n’y 
aient point ẻté attirés par íraude ou artitìce. 

Art. 480. — Lorsq^une personne a travaillé ou transíbr- 
mé une matière qui ne lui áppartenait pas, la chose nouvelle 
est acquise à celui qui a íourni 1’ouvrage, si 1’industrie est 
plus précieuse que la matière, sinon au propriétaire de 
celle-ci. 

Si celui qui a fournĩ 1’ouvrage nẻtait pas de bonne foi, 
le juge peul ãttribuer la chose nouvelle au propriétaire de 
la mátière, même si rindustrie est plus préciêusẽ. 
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Điều llúr 481. — Khi nào những vậl của nhiều chù nhập 
chung lại thành một vật mỏi, không thề phân rẽ ra mà 
không khỏi lnv-hại và tốn công-của nhiều, thì những người 
ấy thành ra chủ chung của vật mỏi ấy, cử chiếu theo nguyên- 
giá của mỗi phần lúc mói chung nhập mà định quyền sở- 
hữu của mỗi người. 

Trong hai vật chung nhập vó'i nhau mà một vật lá chinh, 
một vật là phụ, thời vật mới đỏ là của sỏ-hữu-chủ vật chinh. 

Đày là không kế những việc kiện đề bồi tồn-hại cùng 
việc kiện về chiếm-đoạt của-cải. 


CHƯO’NG THỬ IV 
NÓI VỀ QUYỀN ĐỒNG-SỞ-HỮU 

Điều thứ 482. — Khi nào nhiều ngựời đã chung phần cỏ 
quyền sỏ-hữu một vật gì mà không cỏ thề phân ra được, 
thì là đõng-sở-hữu-chủ vật ấy. 

Phần của các ngườỉ ấy cho là bẵng nhau. 

Mỗi người đồng-sở-hữu-chủ có quyền-lợi trách-nhiệm sở- 
hữu về phần mình. Phần đỏ tự mình có thề cầm bản đưọ - c 
và chủ nọ' cỏ thề sai-áp được. 

Điều thử 483. — Phàm đồng-sở-hữu-chủ phải quản-trị 
chung vật sở-hữu của mình, trừ cỏ lòi ưởc khác thì không 
ke. 

•Nếu phần đông ngưòl không quyết-định cảch khảc, thì 
mỗi người đồng-sở-hữu-chủ đều cỏ tư-cảch làm mọi sự quản- 
trị thường, như các việc tu-bỗ cùng canh-tảc. 

Những việc to-tát hơn như là thay-đồi cách giồng-giọt 
cùng làm những sự chữa-sửa lớn-lao, tất phải cỏ phần đa-số 
cảc Iigưòã đồng-sở-hữu-chủ góp cả từng phần riêng lại được 
quả nửa tài-sản chung thì mới cỏ thễ quyểt-định được. 

Điều thử 484. — Mỗi người đồng-sỏ'-hữu-chủ cỏ thế cai- 
quản quyền-lọi chung và được hưỏng-dụng tài-sản chung, nhưng 
không được lạm quyền của người kliảc. 
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Alt. 481. — Lorsque des cỉioses apparlenant ả divers pro- 
priétaires ont été mélangées ou unies de telle sorle quil 
n’est plus possible de les séparer saus đétérioration notable, 
ou qu’au prix d’un travail et de frais excessils, les intéressẻs 
deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de 
la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange 011 * 
de radịonction. 

Si dans le mélange ou runion de deux choses, l’une ne 
peut être considérée que comme raccessoừe de Tautre, la 
chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie prin- 
cipale. 

Demeurent réservẻes les actions en dommages-intérêts et 
celles qui dérivent de renrichissement. 


CHAPITRE IV 

DE LA COPROPRIÉTÉ 

Alt. 482. — Lorsque plusieurs personnes ont, chaeune pour 
sa quote-part, la propriété d’une chose qui n’est pas maté- 
riellement divisée, elles en sont copropriẽtaừes. 

Leurs quote-parts sont présumées égales. 

Chacun đes copropriétaires a les đroits et Ies charges du 
propriẻtaire en raison de sa part qu’il peut aliẻnei’ ou engager 
et que ses créanciers peuvent saisir. 

Art. 483. —• Les copropriétaires ađministrent la . chose en 
commun, sauf convention contraire. 

Chacun d’eux a qualité, si la majoi’iíé n’en dispose autre- 
ment, pour íaire les actes d’administration courante, tels que 
réparalions d entretien et travaux de culture. 

Des actes plus importants. tels que changements de culture 
et grosses rẻparations, ne peuvent être dẻcidẻs qu’à la majo- 
ritẻ des copropríétaires représentant en outre, leurs parts 
réunies, plus de la moitiẻ de la chose. 

Art. 484. — Chaque copropriétaire peut veiller aux íntérêts 
communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure 
compatible avec le droit des autres. 
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Muon. bản, cho, cằm-ch hay ]à đỗi cách sử-dụng tài-sản, 
thi cần phẳi cả mọi người đòng-ý mới đưọc, trừ những người 
ấy đă đồng-tinh đặt ra thề-lệ khác không kề. 

Điều thử 485. — Phàm những liền chi-phi về việc quản- 
trị, các liền thuc-lệ thuộc về quyền sỏ'-hữu chung hay là 
thuộc về đồ vậl chung, là do tất cả các đồng-sỏ-hữu-chủ chiếu 
theo phần mình mà chịu, trừ khi cỏ điều-khoỉm định khác 
khổng kê. 

Nếu một ngưò’i đồng-sở-hữu-chủ mà giả quả phần của 
mình thì cỏ thề đòi những người kia về phần giả quả đó. 

Điều thử 486. — N£u không cố khế-ưỡc bắt phải đề tài 
sản ấy Ịàm của chung, liaỵ là không có chủ-đich đề dùng 
tài-sản ấy về một việc vĩnh-viễn, thì mỗi ngưòi đồng-sỏ-hữu- 
chủ đều cỏ quyền đòi phải đem tài-sản ấy ra chia đưọc. 

Điều thứ 487. — Không thễ bắt-buộc ai phải đê của chung 
đưọ-c, một ngưòi đồng-sở-hữu-chủ nào bao giò’ cũng có thế 
đòĩ đem tài-sản chung ra chia được, 

Những ngưòi đồng-sỏ’-hữu-chủ có thề ỉạm-thời định cử 
giữ làm của chung, nhưng một khoản ước như thể không CQ 
thề bó-buộc ngưò’i ta ngoài một hạn năm năm đưọ’C, trừ khi 
hết hạn ấy lại lập ưởc lại không kẽ. 

Điều thử 488. —• Những khi như sau này thì quyền đồng- 
sỏ-hữu tiêu-diệt: Khi đem tài-sẵn ra mà chia nhau; khi đem 
ra bản hoặc bằng cách hoà-mại, hoặc bẳng cách đấu-giả, rồi 
lấy tiền bán được mà chia nhau ; hay là khi một hay là 
nhiều ngưòi đồng-sỏ-hữu-chủ mua lại phần của ugưòi khác. 

Nếu cảc ngưòi đồng-sỏ-hữu-chủ không thuận nhau vè 
cảch phần chia, thì quan tòa truyền cho đem hiện-vật ra 
chia, và nếu đem ra chia mà đồ vật bị giảm giả đi nhiều, 
thì quan tòa truyền hoặc bản đấu-giá, hoăc bản trong những 
người đồng-sỏ-hữu-chủ vỏ’i nhau. 

Khi đem hiện-vật ra chia mà các phần không đưọc bằng 
nhau, thì có thề lẩy tiền các bù vào. 

Điều thử 489. —Đối với những đất như là ; giáp-điền, 
hậu-đièn, kỵ - điền, tư-văn-điền, yển-lẵo-điền, thần - từ - điền. 
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Le concours de lous est nẻcessaire pour les aliẻnations, 
constituiions de droils rẻels ou changemenís đans la đcstina- 
tion de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi 
đautres règles à cet ẻgard. 

Arỉ. 485. — Les írais cTadministration, impôts et atiíres 
cliarges 1 'ésultant de la copropriẻtẻ ou grevant la chose C 01 Ĩ 1 - 
mune sont supportẻs,- sauf disposition contraire, par tous les 
copropriẻtaires en raison de leurs parls. 

Si l’un des copropriétaires paie au dejà de sa part, ĩl a 
recours contre les autres dans la même proportion. 

Alt. 486. —- Chacun des copropriétaires a le droit đ’exi- 
ger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans ĩindivision 
en vertu d’un acte juridique ou en raison de raíĩectation de 
la chose à un but durable. 

Alt. 487. — Nul ne peut être conữaint à demeurer dans 
rindivision et le partage peut toujours être proVoqué par run 
des copropriétaires. 

Les ’ copropriétaires peuvent niaintenir temporairement 
1’état d’indivision, mais une telle convention ne peul êlre obli- 
gatoire pour un laps de temps supérieur à cinq annẻes, à 
ínóins de renouvellement de la convention à rexpừatíon de 
cette période. 

Art. 488". — La copropriété cesse par le partage en na- 
íure, par la vente de gré à gré ou aux enchòres avec 1 ’épar- 
lition subsẻquente du prix, ou par racquisition que l’un 
ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres : 

Si les copropriétaires n& s’entenđent pas sur le mode du 
partage,- le juge ordonne le partage en nature, et si la chose 
ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la 
vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriẻT- 
taires. 

Dans le cas đe partage en nature, rinẻgalité des paits 
peut être compensée par đes soultes. 

Art. 48Ỡ. — II est faít exception aux règles posées par 
rarticle 488 pour les terres dites Giap-diên, Hâu-diên, Ky- 
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phạt-tự-điền, học-điền, thì các thẽ-lệ định trong điều 488 
không thi-hành, cảc hạng đó đã có tliẽ-lệ riêng. 

Điều thử 490. — Thuộc về những tài-sản như sau này 
thi sự cống-đồng là vĩnh-viễn và không thề phàn chia ra 
được : 

1°) Những điền-địa cùng công-tảc dùng về phần mộ của 
người trong một họ ; 

2°) Những phần đất dùng chung cho nhiều bất-động-sản 
(lối đi, sân, vân vân.) 

3°) Các lường rào chung cho những bẫt-động-sản liên- 
liếp nhau. 


CHƯƠNG THỬ V 

NÓL VÊ TƯÒ’NG, LŨY CHUNG 

Điều thử 491. — Sự công-đòng thuộc về tưòng lũy gọi là 
tuòng-lũy chung. 

Điều thử 492. — Tu-bố và làm lại một bức tường chung 
thì những chủ có quyền-lợi vào đỏ phải chiều phần mà chịu. 

Ngưòi đồng-sở-hữu-chủ nào cũng có thế không chịu tiền 
tu-bọ và chữa-sửa các tưòmg-lũy chung mà bỏ quyền hưỏng- 
dụng chung, trừ khi các lường chung đỏ là chổng giữ cho 
một nhà-cửa nào của mình thì không kê. 

Điều thứ 493. — Một người đông-sở-hữu-chô không cỏ 
thề tự-do đâm xoi vào bức tường chung và làm cải gì dựa 
bám vào đó, cần phải chủ kia cỏ thuận-tình mới được, bằng 
không thì phải cỏ kẻ giám-định chỉ vẽ cảch-lhức đế làm cho 
khỏi thiệt-hại cho chủ kia. 

Điều thử 494. — Người sở-hữu-chn nào mà đẵt mình 
liên-tiếp vởi bức tường của người ta, thi cỏ thế xin quyền 
hưởng chung bức tường đó, hoặc toày-thề, hoặc một phần, 
nhưng phải giả cho người cliii nửa cải giá bức tường đó, 
hay là nửa cái giả phần mình muốn hưởng chung, lại thêm 
nửa giá đất chỗ xày bức tưírng đỏ nữa. 
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diên, Tù-van-điên, Yên-lao-cliồn, Thán-tu-dién, PIiAt—tu-diôn 
et Iloc-diên qui restent soumises ÍI des règlcs particulièrcs. 

Art. 490. — L’état d’indivision est perpétuel et ne peut 
cesser au moyen d’un partage en ce qui coneerne : 

1°) ỉes terrains et constructions consacrées à la sépultiưe 
des membres d’une mème famille annamite ; 

2°) les parcelles affectẻes au Service conimun de plusieurs 
immeubles (passages, cours, etc...); 

3°) les clôtures ẻtablies entre des inimeubles conligus. 


CHAPITRE V 
DE LA MITOYENNETÉ 

Art. 491. — L’inđivision appliquẻe aux clôtures prend 
le nom đe miloyenneté. 

Art. 492. — La réparation et la reconstruction d’un mur 
mitoyen sont à la charge de ceux qui y ont droit et propor- 
tionnellement au droit de chacun. 

Tout copropriẻtaire peut se dispenser de contribuer à ces 
réparations et reconstructions en abandonnant le droit de 
mitoyennetẻ, à moins cependanl que le mur mitoyen ne sou- 
tienne un 'bâtiment lui appartenant. 


Àrt. 493. — L’un des copropriẻtaires ne peiit pratiquer 
dans le corps du mur initoyen aucuu enloncement, ni y ap- 
pliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le 'consentement de 
1’autre ou sans avoir, à son refus, fait ' 1 'égler par experts les 
moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soỉt pas 
nuisible à ses droirs. 

Art. 494. — Tout propriétaire joignant un mur a la faculté 
de le renđre mítoyen, en tout ou en partie, en remboursant 
ău propriétaire dụ mur la moitié de sa valeur ou la moitié 
de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyènne, plus 
la moiíié de la valeur du sol sur lequel ce mur est conslruit. 



Điều thử 495. — Những người đồng-sỏ-hữu-chủ cỏ lliề làm 
nhà (tựa theo tưcYng chung và đặt lầm xà trong suốt phần 
tường, trừ ra năm phân tâv, nhưng nếu ngưòù kia cilng 
muốn đặt rầm xà vào chính chỗ ẩy thì họ có quyền hắt 
mình sụt luí rầm xà của minh đến nửa thân tường được. 

Điều thứ 40(5. — Mỗi người đòng-sỏ-hữu-chủ cỏ thề coi 
cao tường lèn được, nhưng phải chịu cả tiền xây, tiền lu-bS 
về phần xày thêm đó, và lại phải giả tiền phí-tỗn nặng thêm 
cho bức tường vì coi cao lên và chiều theo giá tưòng. 

Điều thử 497. — Nếu bức tường chung không thễ chịu 
nỗi sự cơi cao lẻn đó, thì người muốn xây cao thèm phái 
xuất liền xây lại cả bửc tường, mà bê dầy lăng ra bao 
nhiêu thì phải lấy bên đất của mình. 

Điều thứ 498. — Người láng giềng trước không chịuMiền 
cơi thêm tường đó, cỏ thẽ xin quyền hưởng chung được, nhưng 
phải chịu nửa tiền kinh-phí về việc xày thêm, và nếu bề 
dầy thêm ăn sạng đất bển kia thì minh phải chịu nửa giá 
đất ấy. 

Điều thứ 499. — Phỉ-tỗn giữ-gìn lưòng' lũy chung thì 
phải chịu chung, nhưng ngưò’i đòụg-sở-hữu-chủ nào cũng cỏ 
thễ không^chịu tiền mà bô quyền hưỏng-dụng chung, 

Điều thứ 500. —; Người chủ nào có đất . tiểp-giáp vửi 
một bức lường, một cái hào, một cải bờ hay là cải lỉly, mà 
không phải ọỉ\ẫ chung, thì không đưọc bắt chủ lường ẩy, 
hào ấy,, bờ lữy ấy phải nhưòng cho mình làm của chung 
đu ọ c. 

Điều thứ 501. — Những' cây-cối ơ rào lỉỉy chung thì 
eữug là của chung như rảo lũy. Những cây giồng giữa 
đường phân-giới hai sở đất, cũng cho là của chung. Cày ấy 
khi chết đi, đốn xuống hay là nhỗ lên, thì phải chia đôi. 
Hái quả thì phải chia đòi và cỏ sỏ-phi phải chịu chung, dù 
quả ấy tự-nhiên' rụng, hay lã lay cho rụng xuống, hay là 
hái xuống mặc lòng. 
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Art. 495. — Cliaque copropriélaire peut fairc bâlir conlre 
un mur mitoyen et y faire placer des poutres et solives dans 
toute 1’épaisseur du mur, à cinq cenlimèlres près, sans pré- 
judice du droit, qu’a le votein de faire 1 'éduire ces poutres et 
solives jusqu’à la moitié du mur, s’il veut lui-même en íầire 
placer de son côté aux mêmes endroits. 

Alt. 496. — Chaque copropiũétaire peut faire exhansser le 
mur miloyen, mais il doit payer seul les đépenses de l’ex- 
haussement, les réparations d’eụtretien au-dessus de la hauleur 
de la clóture commune et en outre rindemnité de la chaige 
en raison de rexhausscment et suivant la valeur. 

Art. 497. — Si le imu' miloyen n’est pas en état de sup- 
porter rexhausseme.nl, celui qui veut 1’exhausser doit le faire 
reconstruire en entier à ses frais et 1’exeédent d’épaisscu^• 
doit se prendre de son côtẻ. 

Art. 498. — Le voisin qui n’a pas contribné à 1’exhausse- 
menl peut en acquérlr la mitoyenneté en payant la moilié de 
la dépense qu’il a coíitẻe el la valeur de la moitié du sol 
fourni pour 1’excédent d’ẻpaisseur, s’il ỵ a lieu. 

Alt. 499. — La clôture mitoyenne •doit être enlretenue ạ 
Irais communs, mais l’un des copropriétaires pcut se sous- 
traire à cette obligation en renonẹant à la mitoyenneté. 

Art. 500. — Le propriétaire dont le ionds joint un mur, 
un fossẻ, une haie ou UI1 talus non miloyen, ne peut C011- 
Iraindre le propriélaire de ce mur, de ce fossẻ, de cette haie 
ou de ce talus à lui en eẻder la mitoyenneté. 

Art. 501. — Les arbres qui se trouvent dans la liaie ìni- 
loj r enne sonl mitoyens corarae la haie. Les arbres plantés sur 
la ligne séparative de deux propriétẻs sonl aussi réputẻs mi- 
toyens. Lorsqu’iLs meurent ou lorsqu’ils sont coupẻs ou arva 1 - 
chés, ces arbres sont partagẻs par moitié. Les íruits sont re- 
cueiĩlis à frais communs et partagẻs aussi par moitiẻ, soil 
qu’ils lombent naturellcment, soit que la chute en ail élé 
provoquée, soit qu’ils aient ẻlé cueillis. 
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Diều thủ- 502. — Những cày lỏn cày nhô giồng găn giỏi- 
hạn đất láng-giềng thì phải theo hạn-dịnh xa gần của thS-lệ 
cùng tục riêng moi chỗ. 

Nếu cây-cối đó giồng xa cách không đúng luật-lệ thi 
người láng-giềng có thề bắt mình phải triệt nhô đi, trừ ra cỏ 
văn-tự hay là quá mưò-i-lăm năm rồi thì không kế. 

Điều thử 503. — Chủ đất nào mà cỏ cành cây của lảng- 
giềng mọc xâm sang bên minh, tlh cỏ thễ hắt ngưò'i láng- 
giềng chặt những Ccành ấy đi đưọc. Những qua tự-nhien 
rụng xuống là của mình. 

Nếu rễ cây đâm lấn vào đất mình thì tự mình cỏ quyền 
chặt đi đưọc. 


CHƯƠNG THỬ VI 

NÓI VỀ SỤ THỦ-ĐẮC VÀ DI-CHUYỀN quyền SỞ4IỮU 

Điều thứ 504. — Quyền sỏ-hữu thu về 'được và chuyễn 
đi được bằng hiệu-lực của chúc-thư, của quyền thừa-kế và 
của khế-ước. Quyền đó lại có thề thu về được hằng cách 
chiếm-hữu và bằng thời-hiệu. 


TiỂt thử I 

Nói về sự thủ-đâc và di-chuyen bất-động-sẫn 
và những vật-qugần bất-động-sần. 

Điều thử 505. — Chỗ nào có địa-bạ thì sự thủ-đắc quyền 
sỏ’-hữu về điền-địa phải có đăng-ký vào sỗ mó'i thành. 

Ngữời nào có tạo - mãi đưọc một bất-động-sản Lhi tuy 
chưa đăng địa-bạ ‘mà cũng có quyền sỏ-hữu rồi, nhưng sau 
khi đăng địa-bạ ròi mới cỏ quyền sử-đụng ở trong số. 

Điều thứ 506. — Những khoán - ưó’c về việc di - chuyến 
bất-động-sản thi phải do nô-te làm hay cỏ viên-chửc thị- 
thực mó'i có giá-trị. 

Điều thử 507. — Quyền sỏ--hữu thành-lập là bỏ-i sự 
đăng-ký vào địa-bạ theo các cách-thức của luật-lệ đẵ định. 



— 92 — 


Arl. 502. — II n*est permis d’avoừ des arbres, abrísseaux 
el arbustes près de la limite de la propriélé voisine qu’à la 
distance prescrite par les règlements particuliers ou par l'u- 
sage des Iieux. 

Le voisin peut exiger que Ies arbres, arbrisseaux et arbustes, 
plantẻs à une distauce moindre que la distance légale, soient 
arrachés, à moins qu’il n'v ail titre ou prescription de quinze ans. 

Art. 503. — Celui sur la propriẻté duquel avancent les 
branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à 
couper ces branches. Les íruits tombés nalurellement de ces 
branehes lui apparliennent. 

Si ce sont les racines qui avancent sur sa propriété, il a 
le droit de les y couper lui-même. 


CHAPITRE VI 

DE LVACQUISITION ET DE LA TRANSLATION DE LA PROPRIẺTÉ 

Art. 504. — La propriẻté s’acquiert et se transmet par 
TeíTel des testaments, des successions et des contrats. Elle 
s’acquiert en oútre par 1’occupalion el par la prescription. 


Section I 

De ĩacquisitioìi et de ỉa translation de ỉa propriétè 
ỉmmobiHère et dcs droits réels immobiliers. 

Art. 505. — L’inscription au registre foncier partout où il 
existe est nécessaire pour 1’acquisition de la propriété íoncière. 

Celui qui acquierl un immeuble en devient toutefois pro- 
priẻlaire avant 1’inscription, mais il n’en peut disposer-dans 
le registre íoncier qu’après que cette íormalité a étẻ remplie. 

Art. 506. — Les contrals ayanl pour objel le transíert de 
la. propriété immobilière ne sont valables que s’ils sont reọus 
dans la forme nolarỉée ou certiíỉẻe. 

Art. 507. — Le droit de piopriélỏ est ẻtablí par 1’imma- 
triculation de la Lerre dans telies ỉonnes et conditions déter- 
núnẻes par les règlemcnts. 
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Diều thứ 508. — Sự chiếm-lhủ làu ngày một bất-động- 
sản nào thì có hợp cách-thức đự-định ử thiên thứ III 
quyền này mói thành quyền sỏ'-hữu được. 

Điều thứ 509. — Quyền sỗr-hữu điền-địa tỉêu-diệt hỏi hai 
cách, hoặc bị xỏa trong địa-bạ, hoặc mất hẳn bất-động-sản ẩy. 


Tiết thử II 

Nói vê sự thủ - đẳc và di - chuyên 
quyền sở-hĩru về động-sẫn. 

Điều thử 510. — Di-chuỵễn quyền sở-hữu về động-sản thì 
phải cố giao-nhận mới được. 

Người nào có lòng ngay thẳng mà được người ta giao 
quyền sỏ-hữu một vật động-sản cho, thì tiệti-thị được quyền 
sở-hữu về vật ấy, dẫu người đứng giao không đủ tư-eách 
mặc lòng, cư chiều theo thễ-lệ thuộc về quyền chiểm-hữu 
thì người ấy được quyền sỏ-lìữu về vật ấy. 

Điều thử 511. — Ngưòi nào nhận lẩy một'vật vô-chủ mà 
cổ ỷ làm chủ vật ẩy, thì được cỏ quyền sở-hữu về vật ấy. 

Tuy-nhiên, nếu chiếm-thủ trái pháp-luật hay là nhận-thủ 
phạm đến quyền của kẻ khác, thì quyền sở-hữu ấy là khổng 
thành. 

Điều thử 512. — Một vật đọng-sản vô-chủ là khi người 
sở-hữu-chủ không nhận nữa, cỏ ý bỏ quyền sỏ-liữu .đi. 

Điều thứ 513. — Các hoang-thú mà ỏ' ãn tự-do là thú vô- 

chủ. 

Các llìú-vật đẵ bắt về mả số ra, mà ngưcri sỏ-hữu-chủ 
không đi tìm liền và kiếm luôn thi cho là thú vô-chỏ. 

Những thú-vật bắt yề nuôi mà nỏ lại trỏ' lại thành hoang 
thú hẳn cũng là vô-chủ. 

Nhung cá các hồ và ao lư là không phải của vỏ-cliủ^ 

Nếu một đàn ong ròi đi chỗ khác mà ngưòi sỏ-hữu-chủ 
không theo duỗi ngay và bỏ đi thì cho là ong vỏ-chủ. 



Art. 508. — La possession prolongéc ne fait acquẻrir la 
propriếíé d’Lin immeuble que dans les conđitions prẻvues.au' 
ti trê ỊIỈ (h.ỉ présent livr.e. 

Art. 509 — La propviẻté foncière s’éteint par la radiation 
et par la perte totale de riimneubỉe. 


Section II 

De ĩacqulsiiion et de la transỉation 
de la propiiélé mobilière 

Art. 510. — La mise en possession est nẻcessaừe ppur le 
transíert de la propriélé rnobilière. . . , 

Celui qui, étant de bonne foi, cst mis à titre de proprié- 
taire en possession d’un meuble, en acquiert la propriẻtẻ, 
raême si rauteur du Iransíert n’avait pas qualitẻ pour 1’opẻ- 
rer; la propriété lui esl acquise dès qu’il est protẻgé selon 
les règles de ta possession. 

Art. 511. — Celui qui prend possession d’une chose sans 
Limitre, avec la volonté d’en đevenir propriélajre, en acquiert 
la propriété. 

Néanmoins la propriẻtẻ n’est pas acqnise lorsque l’ap- 
propriation est prohibée par la loi et les ìèglements ou lors- 
que la prise de possession lèse le droit dautrui. 

Alt. 512. — Une chose mobilière devient sans maĩtre quand 
le propiãétaire en abandonne la possession dans le bĩit de 
renoncer à la propriété. 

Art. 513. — Les animaux sauvages sont sans mâitre tant 
qu ils se trouvent en liberté. 

Les animaux captils n’ont plus de maìtre đòs qu’ils recou- 
vrent la liberté, si lẹur propriélaire ne íầit pour les repren- 
dre des recherches immediates et ininterrompues. 

Les animaux apprivoisés qui sont retournẻs défmitivemeiỉ. h 
à l’état sauvagế n’ont également plus de maiti'e. 

Les poissons des étangs et autres eaux |)i'ivẻes ne sont 
pas choses sans maitre. 

Lorsqu’un' essaim d abeilles se déplace, il deviept sans 
maitre, si le propriétaire .ne le poursuil pas iminédiatemenl 
et en abandonnẽ Ịa poursuile. 
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Biền thứ 514. — Ngưòi nào đirợc vật gì cùa nguôi ta 
đánh mất thì phải tin cho người sở-liữu-chủ biết và nếu 
không biết chủ là ai thì phải bão quan-chửc ngay, cỏ thề 
giao vật ẩy cho quan-chửc hay là giữ lấy cũng đưọc, Khi 
giá vật không*quả năm hào thì không cần gì phải bào. 

Đicn thứ 515. — Vật gì bắt được thì phải giữ-gìn cho 
cẫn-thạn. 

Quan-chửc có thề cho phép đem vạt ấy ra đấu-gìổ phát- 
mại, là khi nào giữ-gìn nó mà phải tiêu-phi nhiều, hoặc sợ 
nó hủy mất đi, hay là giao tạì quan-chức giữ đã hơn một 
năm. Tiền bán ấy thê' cho vật ấj\ 

Điều thứ 516.—Nếu người sở-hữu-chủ trong một năm 
kề từ ngày báo quan-chức mà không tìm ra đưọe, thì ngưỏi 
đã tìm được vật đó mà đẵ làm hết bỗn-phận mình, đưọ-c 
quyền sỏ-hữu về vật ấy. 

Khi vàt mất đã hoàn cho người sở-hữu-chỏ, thì • người 
bắt được có quyền đòi phải bồi lại cho mình cảc liền phi- 
tổn. 


Điều thử 517. — Những vạt qui-báu mà khi tìm được xem 
ra chắc là chôn cất đẵ làu ngày riià vô-chủ,. thì cho là vật 
mai-tàng. 

Vật mai-tàng đỏ tìm được trong động-sản hay là bấl-động- 
sản của người nào, thì quyền sỏ’-hữu thuộc về người ẩy. Trừ 
ra những điều-khoản riêng về vật cỏ ích cho sự khảo-cửu 
không kề. 

Ngưò i nào tìm được* thì cỏ quyền được lĩnh thưởng xửng- 
đảng, nhung không clưực quá nửa giá của vật quỉ líy. 

Điều thứ 518. — Những thễ-lệ thuộc về các vật tìm tliẩy 
cũng thi-hànli cho các vật bị sức nưỏc, sức giỏ, sức mạnh 
thiốn-nhiên gi hay là vi sự ngâu-nhiên mà xiêu-lạc về lay 
nguừi khác.. 
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Alt. 5li. — Celui qui Lrouve une cíiose perduc est tenu 
d’en ìnformer le propriétaire et, s’il ne le connaỉt pas, d’avi- 
ser immédiatement les autorités. II aura la faculté de déposer 
l’objet Ịxouvẻ enlre les mains des autorités ou de le conser- 
ver. Si lạ valeui' de l’objet ne dépasse pas ciriquante ccnts, 
il n’est pas nẻcessaire de donner avis. 

Art. 515. — La chose trouvẻe doit être gardẻe avec le soin 
nẻcessaire. 

Elle peut êti'e vendue aux enchères publiques avec la per- 
mission des autoritẻs,. lorsque la garde en est dispenđieuse, 
ou si la chose est exposée à périr, ou lorsqu’elle est restée 
plus d’une année entre les mains des autorités. Le prix de 
vente remplace la chose. 

Art. 516. — La chose est acquise à celui qui l’a trouvée 
et qui a satisíait à ses obligations, si le propriétaire ne peut 
être dẻcouvert dans le délai d’un an à compter de l’avis 
donné aux autorités. 

Lorsquelle est restituẻe au propriẻtaire, celui qui l’a 
trouvée a droit au remboursement de tous les frais. 

Art. 517. — Sont considẻrées comme trẻsor les choses prẻ- 
cieuses dont il parait certain, au inoment de leur découverte, 
qu’elles sont eníouies ou cachées depuis longtemps et ‘ n’ont 
plus de propriétaire. 

Le trésor devient propriété de celui auquel appartient 
rimmeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé ; demeu- 
1 -ent rẻservées les dispositions concernant les objets qul 
oíĩrent un intérêt scientiíìque. 

Celui qui l’a découvert a droit à une gratiũcation équi- 
table qui n’excèdera pas la moitié de la valeur du trẻsor. 

Alt. 518. — Les règles concernant ies ehoses trouvẻes sont 
a])plicables à celles qui par la violence de l’ean, du vent, 
de toute autre íorce naturelle ou par cas fortuit, sont ame- 
nẻes en la possession d’autrui. 



TUI ÉN TIIỨ III 

Nói về thòũ-hiệu 


CHƯƠNG THỬ I 
ĐIỀU-KHOẲN CHUNG 

Điều thử 519. — Thòũ-liiệu là một cách chiếm-thủ hay 
miễn - trừ khoản gì sau một thòi - hạn là bao nhiêu đỏ, và 
theo như thề-lệ luật-pháp đã định. 

Điều thử 520. — Thòá-hiệu chưa đốn, không cỏ thề từ- 
khước thò’i-hiệu đưọc. Thời-hiệu đến ròi có thề từ-khước 
đưọ - c. 

Điều, thứ 521. — Sự từ-khưỏ - c thòã-hiệu có thề cỏng-nhiẻn 
hay là mặc-nhiên; sự từ - khưửc mặc-nhiên là khi nào có 
việc gì đoán đưọ'c rằng ngơòã đương-sự bỏ qu_vền ưng-đắc 
của mình đi. 

. Điều thử 522. — Người nào không cỏ thề chuyến-dịch 
tài-sản được, thì khi nào đã đến thỏà-hạn cũng không thế 
từ-khườc tlìời-hiệu được. 

Điều thứ 523. — Quan tòa không thê tự ỹ viện lẽ tliời- 
hiệu thay ngưòã đương-sự. 

Điều thử 524. — Phàm việc tổ - tụng, lúc nào cũng có 
thề viện lẽ thời - hiệu được, dù đã chống cãi đến đích việc 
mặc lòng, trừ khi người đương-sự không viện lẽ thời - hỉệu 
đó, chiều tình - trạng có thế đoản cho rằng đã bỏ quyền ấy 
rồi thì không kễ. 

Điều thứ 525. — Những người chủ nợ hay là người nào 
mà có lọi về sự đưọc thòi - hiệu, cũng cỏ thề viện lẽ đỏ 
được, dù người mắc nọ' hay là người sở-hữu-chủ đẵ từ bỏ 
mặc lòng. 

Điều thử 526. — Phàm sự - vật thuộc về thương-mại có 
thề theo lệ thời-hiệu được, trừ những sự-vật mà luật-pháp 
định khác thì không kề. 

Những tài - sản thuộc về tể - tự thời không viện lẽ thời- 
hiệu đươc, trừ biệt-kboản đă định trong điều thứ 430 không 
ke. 
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TITRE m 

De la prescription 


C1IAPITRE I 
dispositions générales 

Art. 519. — La prescription est un moyen (Tacquérir ou. 
de se libérer par un certain, laps de temps, et sous les conđi- 
tions dẻterminées par la loi. 

Art. 520. — On ne peut d’ayance renoncer à la prescrip- 
tion. On peut renoncer à la prescription acquise. 

Al t. 521. — La renonciation à la prescription ẹst expresse 
ou tacíte; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose 
1’abandon da droit acquis. 

Alt. 522. — Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer 
à.la prescription acquise. 

Art. 523. — Les juges ne peuvent pas supplẻer d’oíĩlce le 
moyen résultant de la prescription. 

Art. 524. — La prescriptỉon peut être opposée en tout 
état de cause, même après déíense au fond, à moins que la 
partie qui naurait pas opposé le moyen de la prescription 
ne doive, par les circonstances, être prẻsumẻe y avoir re- 
noncé. 

Art. 525. — Les créanciers, ou toưte autre personne 
ayanl* intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent 
1’opposer, encoxe que le dẻbiteur ou le propriẻtaire y re- 
nonce. 

Alt. 526. — Toutes les choses qui sont dans le commerce 
sont susceptibles de prescription, sauf celles à rẻệard đes- 
quelles la loi en .dispose autrement. 

Les blens aửectés au culte sont imprescriptibles, sauf 
rexception prẻvue à 1’article 430. 



CHƯƠNG THỨ II 
NÓI VỀ QUYÈN CHIỂM-HỮU 

Điều thứ 527.'-- Người nào có thực-quyền tự-chủ về 
vật gì thì có quyền chiếm-hữu vật ấy. 

Yề địa-dịch thì sự chiếm -hữu cốt tại sự thực-hành địa- 
dịch. 

Điều thứ 528. — Khi ngưòi chiếm - hữu trao vật gì cho 
một đệ-tam-nhân đề phó-dữ cho người ẩy hoặc một quyền 
địa-dịch hay một quyền làm tin, hoặc một nhân - quyền, thì 
cả hai người đều có quyền chiếm-hữu. 

Những ngưò’i nào mà vì danh - ngliĩa sỏ - -hữu-chủ mà 
chiếm - hữu thì có quyền chiếm - hữu chính, còn người khác 
là quyền chiếm-hữu phụ. 

Điều thử 529. — Khi nào vì sự tạm - thời ngăn - trỏ’ mà 
không hành-dụng được, thì quyền chiếm-hữu của mình vẫn 
không mất. 

Điều thứ 530. — Di - chuyên quyền chiếm - hữu là giao 
cho người thủ - đẳc hay là ngưò'i thay mặt nguíri thủ - đắc 
chính vật ẩy hay là các phương-cảch làm cho vật ấy chuyến 
sang quyền người ta. 

Việc giao-nhận được lioàn-toàn là khi vật mà người chủ 
trước cỏ ỷ thuận giao, đă vào trong tay người thủ-đắc ròi. 

Điều thử 531. — Người chiếm - hữu có quyền kháng - cự 
mọi sự xâm-phạm hoặc phiền-nhiễu. 

Khi vật bị người ta cưỡng-chiếm hay là bị thiết-thủ, 
nếu vật ẩy là bất-động-sản thi người chỉếm-hữu có thế đuồi 
kẻ chiếm-đoạt đi mà lấy lại đưọ’c ngay, nếu vật ấy là động- 
sản thì cỏ thê dật lại trong lúc bắt đưọc hiện-tang hay là 
duỗi theo sau kẻ gian mà bắt được. 

Nếu tình-trạng không cần đến bạo-hành, thì không đưọc 
dùng cảch đánh đập. 

Điều thứ 532. — Sự chiếm-hữu cỏ hiệu-lực về phảp- 
_luật là khi không vi cách bạọ-hành mà đưọc chiếm-hữu và 
sự chiếm-hữu cử ngay thẳng, cởng-nhỉên, không gián - đoạn, 
không ảm-muội. 
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CHAP1TRE II 

DE LA P0SSESS10N 

Art. 527. — Celui qui a la maĩtrise eữeclive de la chose 
en a la possession. 

En matière de servitudes la possession consiste dans 
1’exercice effectif du droit. 

Alt. Õ28. — Lorsque le possesseur remet la chose à un 
tiers pour lui coníẻrer soỉt un droil de servitude ou de gage, 
soit U11 droit personnel, tous deux en ont la posses.sỉon. 

Ceux qui possèdent à titre de propriétaire onl une pos- 
session originaire, les autres XIne possession dérivẻe. 

Art. 529. — La possession n’est pas perdue lorsque 1’exer- 
cice en est empêchẻ ou interrompu par des íaits de nature 
passagère. 

Alt. 530. — La possession se transíère par la remisỗ à 
1’acquéreur ou à son représentant de la cliose même ou des 
moyens qui la íont passer en sa puissance. 

La tradilion est paríaite dès que la chose se trouve, de 
par la volonté du possesseur antérieur, en -la puissạnce de 
l’acquẻreur. 

Art. 531. — Le possesseur a le droit de repousser tout 
acte d’usurpation ou de trouble. 

11 peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violcnce 
ou clanđestinement, la reprendre aussitỏt, en expulsant l’usur- 
pateur s’il s’agit d'un immeuble et, s’il s’agit d’une chose rao- 
bilièrp, en ĩarrachant au spoliateur surpris en ílagrant dẻlit 
ou arrêté dans sa luite. 

II doit s’abstenir de toutes voies de fait non justilìées 
par les circonstances. 

Art. 532. — La possession produit des effels juiidiques 
lorsque, ne procẻdant pas đ’actes de violence, elle s’est 
poursuivie de bonne foi, publiqiiement, saus .diseontinuité ni 
équivoque. 
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Điều thử 533. — Ngưò’i chiếm-hữu phải cỏ lòng ngay 
thẳng, nghĩa là không biết rằng vật mình chiếm-hữu cỏ 
ngưòi ngoài có quyền vào đỏ. 

Điều thú 534. — Sự chiếm-hữu phải công - nhièn, nghĩa 
lá người ehiếm-hữu không được đấu-diếm gì, công việc cỉìa 
mình làm phải đề cho những người nào muổn tranh-khãng 
quyền-lợi ấy đều được biết cả. 

Điếu thứ 535. Sự chiếm-hữu phải liên-tiếp, nghĩa là 
minh phải thưởng thường hành-dung vật ấy luôn, không 
được vỏ-cố mà gián-đoạrt, trái với mục-dich của vật ấy. 

Điều thử 53(4. — Sự chiếm-hữu kliông được ám-muội, 
nghĩa là chỉnh người chủ chiếm-hữu hay là người thay mặt 
người ỉíy chỉ lấy tư-cách là có quyền chiếm-hữu mà hưởng- 
dụng vật ấy, chứ không được đễ cho người ta làm rằng sự 
hưởng-dụng đỏ là vì tnộl quyẾn khác mà thành ra. 

Điều thử 537. — Những sự bạo - động không thề lập ra 
quyền chiếm-hữu đễ có thế thi-hành thòi-hiệu được. 

Bao giò' sự bạo-động thỏi hẳn rồi, nhỉên-hậu quyền 
chiếm-hữu mới có cỏng-hiệu. 

Điều thứ 538. — Người chiếm-híru cho là sỏ'-hữu-chủ 
đích-đáng. Ngưòi nào phản-kháng quyền-lợi của người chiếm- 
hữu thì phải chửng rõ rằng quyền ẩy là của minh. 

Điều thứ 539. — Người chiếm-hữu cho là cỏ lòng ngay 
thẳng. Tuy-nhiên, nếu ngưòi tranh quyền chiếm-hữu ẩy là 
sở-hữu-chủ một cái đất ỏ' nơi đã có địa-bạ mà đă đăng vào 
sỗ, thì ngưòi chiếm-hữu phải viện chứng cho rõ sự ngav 
thẳng' của mình. 

Điều thử 540. — Ngưò'i chiếm-hữu cỏ lòng ngay thẳng, 
cứ theo quyền-lọ'i của mình mà hưỏng-dụng vật gì, thi dù 
có phải giả lại cho người khác cung không phải bòi-thưòng 
gì cho người ấy. 

Có mất-mát hay là hư-hỏng cung không phải chịu trách- 
nhiệm. 

Điều thứ 541. — Ngưò’1 chiếm-hữu cỏ lòng ngay thẳng, 
lúc giao lại vật, cỏ thề đòi người nguyèn-cáo phải hoàn cho 
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Art. 533. — Le possesseur đoil èlre de bonnc foi, c’est- 
à-dire qu’il doit ignorer 1’existence des droils d’autrui sur la 
cliose qu’il possède. 

Art. 534. — La possession doit être publíque, c’est-à~dire 
que le possesseur doit agir sans dissiniulation de íacoii 
à ce que ses actes soient susccptibles đ’être connus par tous 
ceux qui pourraient avoir intẻrêt à en contester la légiliraitẻ. 

Alt. 535. — La possession doit être continue, c’est-à-dire 
qu’elle doit se poursuivre noi'malement par la succession régu- 
lière des actes dusage ou de ịouissance de la chose, sans 
intervalle de durẻe non justiflé et contraire à la destination 
de la chose. 

Art. 536. —- La possession doit être non équivoque, c’est- 
à-dire qu’elle doit être exercée par le possesseur lui-même 
ou pour son compte, en quạlitẻ exclusive de possesseur sans 
que les actes d’usage ou de jouissance puissent ôtre expli- 
qués par 1’exerciee d’un autre droit quelconque. 

Art. 537! — Les actes de violence ne peuvent fonder une 
possession’ capable d’opérer la prescription. 

La -possession utile ne commence que lorsqủe la violence 
a cessẻ. 

Art. 538. — Le possesseur est prẻsumé être légitime pro- 
priétaire. Cest à celui qui contesle les droils du possesseur à 
établir 1’exislence des siens. 

Art. 539. — Le possesseur est présumé de bonne foi. Tou- 
tefois si celui qui conteste la possession est propriétaire d’une 
terre immatriculẻe au registi*e íoncier, partout où il existe, 
c’est au poasesseur qu’incombe la charge de prouver sa bonne 
foi. 

Alt. 540. — Le possesseur de bonne foi qui a joui de la 
chose coníbrmẻment à son droit présumé ne doit, de ce chef, 
aucune indemnitẻ à celui auquel il est tenu de la restitụer. 

II ne 1 ’ẻpond ni des pertes ni des détẻriorations. 

Art. 541.—Le possesseur de bonne foi peut rốclamer du 
demandeur en reslitution le remboursemenl des impenses né. 
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minh những khoản phí cần-tliiếl đã tiêu-dìing vào đỏ, và cố 
thễ giữ vật lại cho đến khỉ giả xong mỏi giao. 

Nhĩrng hoa-lọi mà ngưòi chiếm-hữu đã thu-hoạch được 
thì trù' vào khoản bồi-thường những khoản tiền phí người 
ấy đã xuẩt ra. 

Điều thứ 542. — Người chiếm-hữu có lòng gian-dổi tlù 
phải giả vật lại cho người có quyền và trong khi lạm-chiếm 
cỏ làm thiệt-hại gì thì phải bồi-lhưòTig lại, cùng có tlm- 
hưỏng hoa-lọ'i hay là lại minh sơ-xuất mà không Ihu-hoạcli 
thì cũng phải bòi-hoàn lại. 

Nếu người chiếm-hữu phải chi-phi gì về vật đó, thi chỉ 
khi nào sự chỉ-phí đỏ là cần, giá dich-địa người sỏ'-hữu-chủ tự 
mình cung phải làm như vậy, khi ẩy mới cỏ quyền đòi lại 
đưọ'C mà thôi. 

Người chiếm-hữu chỉ phải chịu trảch-nhiệm về sự hư-* 
hỏng tự lỗi mình, ừong thòi-kỳ mà mình không biết phải 
giả vật ấy cho ai. 

tìiều thử 543. — Người chiếm-hữu mà cỏ quyền đưọc 
hưởng thời-hiệu thì có thễ tiếp quyền chiếm-hữu của mình 
vó i quyền của ngưòi trivởc trao cho, dù cách thừa - kể thể 
nào mặc lòng. 


CHƯƠNG THỬ 111 

NỔI VỀ CÁC DUYÊN-CỚ 'LÀM^ NGẬN-TRỞ, GIẢN-ĐOẠN 
HAY LÀ ĐỈNH-CHỈ THÒ’I-HIỆƯ 

Điều thử 544. — Những người thay mặt cho người khác 
mà chiếm-liữu thì không bao giò' được hưởng Ihời-liiệu, dù 
chiếm-hữu bao lâu mặc lòng. 

Như ngưòi lĩnh canh, người nhận vật ủy-thảc, người ửng- 
dụng thu-lọ’i cùng đại-đl những người tạm-thời giữ vật-sản 
của người sở-hữu-chủ, các hạng ngưòi ấy không đưọ’C hưởng 
thời-liiệu. 

Điều thú' 545. — Sự thòi-hiệu có thễ hoặc do sự kiện-tụng 
hoặc tự-nhiên mà giản-đoạn. 

Điều thứ 546. — Thời-hiệu tự-nhiên mà gián-đoạn là khi 
ngưòi chiếm-hữu bị người sở-hữu-chii, hay một người dệ-tam 
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cessaires el uliles qu’il a failes-®et retenir la ehose jusqu’au 
paiement. 

Les fruils perẹus par le possesseur sont imputés sur ce 
qui lui est dù en raison de ses impenses. 

Art. Õ12.—Lé possesseur de mauvaise foi doit restitiier 
la chose et mdemniser 1’ayant-droit de tout domniage 1 -ẻSuI- 
tant de 1’indue délention, ainsi que đes fruils qu’il a perẹus 
ou négligẻ de percevoir. 

II n’a de créance en raison de ses impenses que si 1’ayanl- 
droil eùt ẻté dans la nécessité de les faire lui-même. 

II ne répond que du đommage causé par sa 1'aute, • aussi 
longlenips .qu il ignoi'e à qui la chose doit être restituée. 

Art. 543. — Le possesseur qui est en droit de prescrire a 
la íacultẻ de joindre à sa possession celle de son auteur, de 
quelque manière qu’il ait succẻdé. 


CHAPITRE m 

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION, EN INTER- 
ROMPENT ou EN SUSPENDENT LE COURS 

Art. 544. -- Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent 
jamais, par quelque laps de temps que ce soit. 

Ainsi le fermier, le dẻpositaire, l’usufruitier et tous autres 
qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peu- 
vent la prescrire. 

Art. 545. — La prescription peut être interrompue ou na- 
turellement ou civilement. 

Art. 546. — II y a interruption naturelle lõrsqụe le pos- 
sesseur est priỵẻ,' pendant plus d’un an, de la jouissance de 
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nào cung đưọc, đã làm cho mình mất quyền hirởng-dụng vật 
ấy trong hơn một năm. 

Điều thứ 547. — Thời-hiệu gián-đoạn vì tố-tụng là khi cỏ 
việc kiện-tụng tại tòa, dù quan tòa vô-thẫm-quyền mặc. lòng f 
khi có truyền-lệnh hay cỏ sai-áp đối vói người mình muốn 
ngăn-trỏ' cho không đưọ'c hưởng thời-hiệu. 

Nếu đon kiện vô-hiệu vì sai-lằm về hình-thức, hay là 
người đầu-đon rút đơn về, hoặc đế việc ‘kiện quá hạn, hay 
là tòa bác bỏ đơn ấy đi, thì sự gián-đoạn thời-hiệu cũng kế 
như không sậy. 

Điều thứ 548. — Ivhi ngưò’i mắc nợ hay ngưò’i chiếm- 
hữu công-nhận rằng quyền-lọi mình muốn thu-đẳc vì thòi- 
hiệu là của người la, thì thời-hiệu cung bị giản-đoạn. 

Điều thứ 549. — Sự đòi hỏi ngirời mắc nợ chính, haj r là 
tự người đó nhận lấy món nọ', thi làm cho đinh-chỉ thòi- 
hiệu đối vói người bảo-lĩnh. 

Điều thử 550. — Thời-hiệu không đcm ra thi-hành đối với 
kẻ vị-thành-niên và kẻ bị cấm-qúyền. 

Vợ chồng cũng không đưọc thi-hành thò'i-hiệu đối vcn 
nhau. 


CHƯƠNG THỬ IV 

NÓI VỀ THÒ’I-KỲ CẦN ĐÊ TIII-HÀNH THỜI-HIỆƯ 

Điều thử 551. — Thuộc về bất-động-sản, người chiếm-hữu 
thành sỏ-hữu-chủ chỉnh-đáng là khi sự chiếm-hữu của mình 
được yên-lặng, ngay-thẳng, công-nhiên, không gián-đoạn lúc 
nào và không ám-muội điều gì, trong mười-lăm năm liên- 
tiếp luôn, bẩt-cứ bất-động-sản ấy ỏ' cách nơi trú-quán hay 
ngụ-quản của ngưcvi mà mình muốn thi-hành quyền thời- 
hiệu xa gẫn thế nào. 

Nếu người chiếm - hữu không cỏ văn - tự chỉnh - đáng đễ 
đem ra mà viện lẽ, hoặc cỏ s r ăn-tự mà xẻt ra gian-dổi, thi 
sự thủ-đắc-lhời-hiệu ba-mươi năm mới thành. 
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la chose, soit par l’ancien propriélaire, soit même par nn 
tiers. 

Art. 547. — ưne citation en justice même donnéé devant 
un juge incompétent, un commandement ou une saisie signi- 
íìé à celui qụe l’on veut empêcher de prescrire, forment l’in- 
terruption civile. 

Si la citation est nulle par défaut de forme, si le deman- 
deur se dẻsiste de sa demande, laisse pẻrimer 1’instance ou' 
si sa demande est rejetẻe, rinterruption est regardée connne 
non avenue. 

Art. 518. — La prescription est interrompue pai; la rccon- 
naissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de 
celui contre lequel il prescrivait. 

Art. 549. — L’interpellation faite au débiteur Principal 011 
sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution. 

Art. 550. — La prescription ne court pas contre les mi- 
neurs et les interdits. 

Elle ne court pas entre ẻpoux. 


CHAPITRE IV 

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE 

Alt. 551. ^En matière immobilière le possesseur devient 
légitime propriétaire lorsque la possession paisible, de bonne 
loi, publique, continue et non équivoque s’est poursuivie 
pendant quinze ans consécutifs, sans qu’il y ait lieu de dis- 
tinguer la đistance respective de la situation de riinmeuble 
au đừmicile ou à la 1 ’ésidence de celui contre qui s’exei-ce la 
prescription. 

Si le possesseur ne peut justiGer d’un juste títre ou même 
s’il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée le dẻlai de 
la prescription acquisitive est de trente ans. 
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Điều thử 552.— (NghỊ-định sổ 26H-Ì ngày 30 juin Ì93i).— 
Các công-điền công-lhỗ, có xây nhà hay không, đã đăng rổ 
trong địa-bạ Gia-long, và kê cho đến ngày mồng một thảng 
giêng năm Khải-định thử 8 (16 lẻvrier 1923) vẫn có ngưòi 
chiểm-cứ luôn ít ra là hai-mươi năm ròi, một cách yên-lặng, 
công-nhiên, không gián-đoạn và không ám-muội gì, như ngưò'i 
sỏ-hữu-chủ vậy, thòi có thê do Tòa-án có quyền thẫm-địnk 
xủ' cho ngưòi chiếm-hữu đu'Ọ'c hoàn-toàn quyền' sỏ'-hữu, 

Điều thử 553. — Người nào theo cách chính-đảng và cỏ 
íòng' ngay thẳng mà đã chiếm-hữu một động-sản hữu-hình, 
thì tửc-khắc được hưỏng thừi-hiệu về vật đó. 

Khi ẩy, nếu không cỏ chứng-'có' trái lại, thì ngưòi chiếm- 
hữu cho rằng'chiếm - hfi'Li một cách, chinh - đáng và cỏ lòng 
ngay thẳng. 

Điếu thứ 554. — Người nào đánh mất hay bị ăn trộm 
một động-sản gì, trong một nam kễ từ ngày mất hay bị 
trộm mà thấy vật ấy ỏ' lay nguửi nào cũng có thế đòi lại, 
không kề người chiếm - hữu cỏ quyền đưọc kiện ngưòi đẩ 
trao vật ấy cho mình. 

Điều thứ 555. — Nếu người hỉện đưo'ng chiếm-hữu vật 
mất hay là bị trộm đỏ mà đa mua vật ấy ỏ' chợ hay là 
trong một cuộc phát - mại công, hay là ỏ' một hàng bản 
những đô cùiig loài với vật đó, thì ngưòã sỏ'-hữu-chủ có 
thề lấy lại đưọ’c, nhưng phải giả lại cho ngưò'i chiếm - hữu 
giả ngưòi ta đẵ mua. 


THIÊN THỬ IV 

Nỏi về quyền ứng-dụng thu-lcri, quyền Iọ*i-dụng 
và quyền cư-trú 

CHƯƠNG THỬ I 

QUYỀN ÚNG-DỰNG THU-LỢI 

Điều thứ 556. — .Quyền ứng-dụng thu-lọi là quyền 
hưởng-dụng vật sở-hữu của ngưòi khác, cũng như sở-hữu- 
chủ vậy, nhưng phải giữ nguyên-vật ấy cho ngưòi ta. 
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Art. 052.— (Arrêté n° 26H-Ỉ du 30 juin Ì931 ).— Les ter- 
res commimales « công-đíên et công-thô », bâties ou non 
bàties, nettemcnt ■ ỉndiquées dans les rôles de Gia-Long, et 
occupẻes depuis vingt ans au moins à la date du l er jour 
de la liuitième année de Khai-Dinh (16 íevrier 1923), d’une 
faẹon continue, paisible, pnblique et non équivoque à titre de 
propriẻtaire, pourront par jugement du Tribunal compétent, 
être attribuẻes en toute propriété à leurs occupants. 

Art. 553. — Le bẻnẻũce de la prescriptipn appartient ỉns- 
tantanéxnent à celui qui a acquis par juste titre et' de bónne 
foi la possession d’un objet xnobilier corporel. 

Dans .ce cas le posáesseur est prẻsumẻ' pợsséđer à juste 
titre et de bonne foi, si le coniraire n’est prouvé.' 

Art. 554. — Celui qxxị a perdu 0X1 auquel il a étẻ volé U11 
objet mobilier, peut le revendiquer pendanl un an, à parlir 
du jour de la perte ou du voi, conlre celui dans les nxains 
duquel il le trouve ; sauf le 1 'ecours du possesseur conlre 
celui de qui il le lient. 

Art. 555. — Si le possesseur actuel de la chose volée 011 
perdxxc l’a achetẻe dans un marchẻ public 011 dans nne vente 
publique, ou d’un marchand vendanl des choscs pareilles, le 
propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en 
remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coùté. 


TITRE [V 

De l’usufpuit, de l’usage et de rhabitatioil 

CHAPITRE I 
DE L’USUFRUIT 

Art. 556. — L’usufruit est le droit de jouir des choses dont 
un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, 
raais à la charge d’en conserver la substance. 
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Điều- thứ 557. — Quyền' ứng-đung Ihu-lợi hoặc do phảp- 
luật định ra, .hoặc do người ta tự định lấy. 

Quyền ẩy có thẽ đối vó’i tất cả các hạng động-sản và 
bất-động-sản. 

Điều thứ 558. — Quyền ứng- dụng thu - lọi có thề đặt ra 
cảch vò-điều-kiện, hay là cỏ kỳ-hạn nhất-định tự ngày nào 
là khởi đầu, hay đến ngày nào là hết. 

Quyền đó lại cỏ thè đặt theo một điều-kiện gì, hễ điều- 
kiện ấy có thi-hành thì mới bắt đầu cỏ quycn hay là hết quyền. 

Quyền ứng-dụng thu-lọi lập ra hoặc vô-điều-kiện, hoặc có 
kỳ-hạn, hay có điều-kiện, cũng chĩ đưọ - c hết đời người hưởng 
quyền ấy là cùng. 


Tiết thử I 

Nói về quyền-lợi của người ứng-dụng thn-lợi. 

Điều thứ 559. — Người ứng-dụng thu-lọ’i có quyền được 
hưỏng-dụng tất cả các hoa-lọi, hoặc thiên-íihiên, hoặc thuộc 
về hộ-luật, do vật mình đưọ'c quyền ửng-dụng sinh ra. 

Điều thử 560. — Những hoa-lợi thiên-nhiên, như hoa- 
Ìĩiầu tự-nhiên dưới đất mọc lên, hay là giống-giọt mà sinh 
ra, là của người ứng-dụng được hưỏ’ng, kê từ khi nhồ dưới 
đất lên. 

Những chất cùng con của các giống súc-vật sinh - sản ra 
cũng là hoa-lợi thiên-nhiên. 

Điều thứ 561. — Những lợi-tức về hộ-luật là tiền thuê 
nhà, tiền lọi của các mỏn tiền cho vay hay đặt lẩi, tiền lời 
của cồ-phần các hội, tiền lòã công-thải, tiền trưng-nộp về 
các hầm mỏ do đệ-tam-nhàn khai-quật, tiền lĩnh-canh. 

Điều thử 562. — Những hoa-lọi thiên-nhiên, còn ỏ’ cành 
cây hoặc còn ỏ’ rễ cây lúc mói bắt đầu hưỏng quyền ứng- 
dụng thu-lọi, thì là của người có quyền ổy được hưởng. 

Khi hết hạn hưỏng quyền ứng-dung thu-lợi, mà có hoa 
quả đương ỏ’ cành ỗ' rễ cây, thì là của người sở-hữu-chủ 
được hưỏng, bên nàq cũng không đưọ’c đòi tiền cày-bừa 
giống-ma gì, nhưng lúc mới khỏ‘i đàu hay là hết hạn quyền 
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Ai-t. 557. — L’usufruit est ếtabli par la lọi ou par la vơ- 
lonté de rhonnne, 

II peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou 
immeubles. 

Art. 558. — L’usufruit peut être constitué purement et sim- 
r plement 011 pour un terme íìxe à partir duquel il doit com- 
mencer ou à l’expiration duquel il doit íìnir. 

II peut aussi être subordonné à ụne condilion dont 1'ac- 
complissement doit le íaire commencer oii ũnir. 

L’usufruit constituẻ pui-ement, à terme ou sous condilion, 
ne peut excéder la vie de l’usufruitier. 


Sf.ction I 

Des droits de rusưfniitier. 

Art. 559. — L’usufruitier a le droit de jouir de toute 
espèce de fruits soit naturcls, soit civils que peul produire 
l’objet dont il a l’usufruit. 

Art. 560. — Les íruits naturels, tant ceux produits spon- 
tanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont 
acquis à rusuừuitier dès leur sẻparation du sol. 

Le produit et le croít des animaux sont aussi des fruits 
naturels. 

Art. 561. — Les íruits civils sont les loyers des maisons, 
les intẻrêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afl'é- 
rents aux actions ou parts de sociélés, les arrérages des 
rentes, les redevances des mines, minières et carrières exploi- 
tẻes par des tiers, les prix dcs baux à ferme. 

Art. 562. — Les ửuits nalurels, pendants par branches 
ou par racines au moment OỈ 1 l’usufruit est ouvert, appar- 
tiennent à rusuừuitier. 

Ceux qui sont dans le même état au moment où íỉnit 
l’usufruit, appartiennent au propriẻtaire, sans rẻcompense de 
part ni d’autre des labours et des seniences, mais aussi sans 
préjudice de la portion des íruits qui pourrait être acquise 
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đó mà cỏ ngưòữ làm 1 'ể hay lĩnh-canh thì không được lạm- 
quyền hưởng hoa-lợi về phần của người ấy. 

Diều thứ 563. ■— Những lọ'i-tửc về hộ-luật thì cho là kế 
từng ngày một và thuộc ngưòi hưỏng quyền ứng-dụng thu- 
lọ'i tùy theo kỳ-hạn quyền đó dài hay ngắn. 

Điều thử 564. — Nếu quyền ửng-đụng thu-lựi gồm những 
vật không tiêu mất đi thì không ứng-dụng đưọ'c, như tiền 
bạc lúa thóc, thì ngưòi có quyền đó có phẻp đem ra tiêu- 
dùng, nhưng đến khi hết hạn thì phải chiêu nguyên-sổ giá- 
hạng như cũ hoặc ước-định mà giả lại. 

Điều thử 565. — Nểu quyền ứng-đụng thu-lợi gồm những 
vật không tiêu-hủy liền ngay, nhưng dùng nỏ thì liư-hỏng 
dần đi, như đồ bày-biện trong nhà, thì ngưò'i hưởng quyền 
đó có quyền tùy theo vật mà sử-dụng, đến khi hết hạn những 
vật ấy còn lại thế nào thì giả lại thế ẩy, nhưng không đưọ-c 
làm hư-hỏng đi vì gian-dối hay là vì lỗi tại mình. 

Điều thứ 566. — Những cây sinh quả mà chết đi, hoặc bị 
rủi-ro mà đỗ gãy xuống, đều thuộc ngưòi ứng-dụng đưọc 
hưỏng, miễn là phải giồng thế cây khác. 

Điều thử 567. — Ngưòi ứng-dụng thu-lọi có thê tự mình 
hưởng lấy, hay là đem quyền đó ra cho thuê mướn, hay cho 
lĩnli-canh, hay nhường cho ngưòi khác, hoặc không lẩy tiền, 
hoặc cỏ lấy tiền. 

Khi quyền ứng-dụng thu - lọi mà không định kỳ-liạn 
là bao nhiêu, nếu ngưòi hưỏng quyền đó đem cho thuê 
mướn đi, thì không có thẽ cho quả chín năm được ; nếu 
thuộc về đất ruộng nhà quê, người đó cũng không cỏ quyền 
cho thuê lại chưong khác quá ba năm trước khi hếí hạn, 
nếu iliuộc về nhà-cửa thì không đưọc cho thuê lại trước hai 
năm. 

Còn như khi khác, thì ngưòi hưởng quyền đó không thễ 
clĩo thuê mướn lâu quả hạn quyền mình. 

Điều thử 568. — Phàm ruộng đất thuộc quyền ửng-dụng 
của người nào mà cỏ phù-sa bòi vào thì người ấy cũng 
được hưởng. 



au métayer ou fermier, s’il en existail un, au commencement 
ou à la cessatìon de rusuữuit. 

Art. 563. — Les fruits civils sont 1 'ẻputẻs s’acquérir jour 
par jour et appartiennent à rusufruitier propoi'tionnellement 
à la durée de son usuừuit. 

Avt. 564. — Si rusuíVuit comprend des choses donl on 
ne peut íầire usage sans les consommer, comme l’argent, le 
paddỵ, rusuíruitỉer a le droit de s’en servir, mais à charge 
d’en rendre de pareille quanlité, qualité et valeur, ou leur 
deslination à la fin de rusuừuit. 

Alt. 565. — Si l’usufruit comprend des choses qui sans 
se consommer de suite, se détériorent peu tà peu par 1’usage 
comme des meubles meublants, rusufruitier a le droit de s’en 
servir pour 1’usage auqucl elles sont destinées et n’est obligé 
de les rendre, à la fin de rusuửuit, que dans rẻtat oủ elles 
se trouvent, non dẻtériorées par son dol ou par sa faute. 

Ai't. 566. — Les arbres fruitiei’s qui meurent, ceux mêmes 
qui sont arrachẻs ou brisés par accident, appartiennent à 
rusufruitier, à charge de les remplacer par d’autres. 

Art. 567. — L’usufruitier peut jouir pai’ lui-même ou 
donner à bail ou à ferme à anLrui, ou même céder son droỉl, 
soit à tiỉre onẻreux, soit à Lilre gratuit. 

Dans le cas où rusufi’uil a une durée indéterminée, si 
rusxxfruitiei’ donne à bail ou à íerme, il ne peut le faii’e pour 
un temps excédant neuf annẻes, ni renouvelei’ les baux en 
cours plus de trois aixs avant rexpiration, s’il s’agit d im- 
meubles ruraux, de deux ans, s’il s’agil de niaisons. 

Dans tout autre cas, rusufruilier ne peut đonner à bail 
ou à ferme pour .une durée excédant celle de son usufi’uit. 

Art. 568. — L’usufruitier jouit de raugmentation sui'veixue 
par allixvion à l’objet dont il a rusxifruit,' 
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Điều thử 569. — Ngưòi đỏ được hưởng quyền địa-dịch 
và phàm các quyền-lọi gì mà ngưòi sỏ-hữu-chủ đưọc hưởng 
Ihì người ấy cũng được hưởng như người sở-hữu-chủ vậy. 

Điều thử 570. — Những hầm mỏ đương khai-quật dỏ’- 
dang lúc bắt đầu hưởng quyền ửng-dựng, thì người ửng-dụng 
cũng dược hưởng-dựng như người sở-hữu-chủ vậy. 

Trong khoảng đất thuộc về quyền ứng-dụng mà có hầm- 
mỏ khai-quật ròi thì người có quyền ửng-dụng được thu 
những tiền thuê của người lĩnh khai phải nộp cho ngưòi 
sở-hữu-chủ, dù bắt đầu khai mà phải nộp tiền thuê từ hồi 
nào ìnặc lòng. 

Điều thử 571. — Người hư-chủ không thê tự mình làm 
cách gì đè thiệt-hại cho quyền-lợi của người ứng-dựng. Về 
phần ngưò'i ứng-dụng, đến khi hết hạn cũng không đưọ'c đòi 
bồi-phí vì có’ rằng mình có bồi-bồ sửa-sang vào đẩy, dù giá 
vật có nhò’ đó mà tăng lên mặc lòng. 


Tiết thử II 

Nói về trảch-nhiệm của người ứng-dụng thu-Iợi. 

Điều thứ 572. — Vật-sản thế nào thì ng'ưò’i ửng-dụng thu- 
ỉợi nhận thế ấy, nhưng phải lập bản kê hỉnh-thế vật-sản vởi 
ngưòi hư-chủ, rồi nhiên-hậu mỏ’i đưọ’C liưởng-dụng. 

Thuộc về bất-động-sản, quyền ửng-dựng thu-lựi phải biên 
vào trong địa-bạ. 

Điều thứ 573. — Người ửng-dụng thu-lợi chỉ phải làm 
những việc chữa-sửa đê giữ-gìn vật-sản mà thôi. 

Việc đại-tu-bồ thì về phần người sở-hữu-chủ. Nhưng iiếu 
từ khi bắt đầu hưởng quyền về sau mà vì ngưòi ửng-dúng 
thu-lọi sơ-suất không giữ-gìn nên cần phải 'tu-bỗ to thì người 
ứng-dụng cũng phải chịu vào đấy. 

Điều thứ 574. — Những việc đại-tu-bẽ là như sửa tường 
lởn cùng cửa cuốn, đặt lại rầm, lợp lại cẳ mái nhà, sửa bờ 
đập, tưởng chống đỡ và tất cả tường rào. 

Còn tu-bỗ khảc là việc sửa-sang đễ giữ-gìn. 
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Art. 569. — II jouit (les droits de serviLude et gẻnẻrale- 
ment de tous les droits dont le propriẻtaire peut jouir et il 
en jouit comrae le propriélaire lui-même. 

Art. 570. — II jouit aussi de la mêine manière que le 
propriétaire des mines et carrières qui sont en exploitation à 
l’ouverture de l’usufruit. 

II perẹoit les redevances dues au propriẻtaire du sol par 
les concessionnaires des mines exploitẻes dans 1’étendue des 
terrains dont il a rusuữuit, à ' quelque époque qu’ait com- 
mencẻ l’occupation donnant lieu à redevance. 

Art. 571. — Le nu-propriẻtaire ne peut, par son fait, 
nuire de quelque manière que ce soit aux droits de rusuírui- 
tier. De son côté rusufruitier ne peut à la cessation de l’usu- 
fruit rẻclamer aucune indemnité pour les amẻliorations qu’il 
prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en 
fùt augmentẻe. 


Section II 

Des obligations de lusiựruitier. 

Art. 572. — L’usufruitier prend les choses dans 1’ẻtat où 
elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir 
établi avec le nu-propriétaire un état des lieux. 

En matière immobilière, mention de l’existence de l’usu- 
fruit sera faite au regisíre de la propriétẻ íoncière. 

Art. 573. — L’usutruitier n’est tenu qu’aux rẻparations 
d’entretien. 

Les grosses réparaíions demeurent à la charge du pro- 
priẻtaire à moins qu’elles n’aient été occasionnẻes par le 
dẻíaut de réparations d’entretien, depuis rouverture de Tusu- 
Iruit. auquel cas rusuữuilier en est aussi tenu. 

Ấrt. 574. — Les grosses réparations sont celles des gros 
murs et des voùtes, le rẻtablissement des poutres et des cou- 
vertures entières, celui des digues, des mui’S de soutènement 
et de clôture aussi en entier. 

Toutes les autres rẻparations sont d’entretien. 
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Biều thử .175. — Người hư-chủ cùng ngưòi ừng-dung đều 
không phải làm lại những cái gì lâu ngày hư-nảt hoặc bị cớ 
ngẫu-nhiên hủy-hoại. 

Tuy-nhiên, nếu vì sự tai-nạn mà bất-động-s ản bị hủy- 
hoại một phần hay là tcất cả, nhưng trước đẩ có bẵo-hiềm 
rồi, thì hoặc ngưòá hư-chủ, hoặc ngưòã ửng-dụng, có thê xin 
lấy tiền bồi-thường ra mà tu-bồ hoặc làm lại bẩt-động-sản ấy. 

Điều thử 576. — Người ứng-dụng thu-lợi, trong thời-kỳ 
đương hưởng-dụng, phải chịu các tiền thuế-lệ hàng năm về 
bất-động-sản, như là các tiền thuế cùng khoản phụ nộp, tiền 
bảo-hiêm, mà theo lệ Ihưòng đều tỉnh vào hoa-lọi phải 
chịu. 

Vả lại ngưòi ứng-đụng thu-lợi phải lo đúng kỳ-hạn mà 
làm hoặc làm lai những khoản-ước bảo-hiẽm của bất-động- 
sản thuộc về quyền hưỏng-dụng của mình, bất-cứ' là những 
khoản-ước trong lúc bắt đầu hưỏng quyền đã có ròi hay là 
sau người hư-chủ mới bắt làm. 

Điều thứ 577. — Thuộc về những thuế-mả đánh vào bấL- 
động-sản trong thòi-kỳ ứng-dựng thu-lọi, thì ngưòi lnr-ọhủ và 
ngưòã ứng-dụng thu-lợi phải chia nhau mà giả như sau này : 

Người hư-chủ phải giả mà người ứng-dựng thu-lợi thì giả 
lãi lại. 

Người ứng-dụng thu-lọi' có thế xuất tiền ra giả, đển khi 
mẵn-hạn quyền mình sể đòi vốn lại. 

Điều thử 578. — Nếu bất-động-sản đẵ bị đễ-đương về nọ 
gì, thì ngưòi ứng-dụng thu-lọl không phải giả nợ ấy; nếu 
bắt-buộc phải giả, thì có thế đòi lại người sỏ-hữu-chủ, trừ 
trong văn-tự giao quyền ửng-dụng thu-lợi cho mình cỏ nói 
rõ-ràng bắt-buộc mình phải giả thì không kề. 

Điều thứ 579. — Người ửng-dựng thu-lợi chỉ phải giả tiền 
ản-phí việc kiện-tụng về sự hưởng-dụng mà thôi cùng những 
tiền phạt khác do việc kiện-tụng ấy mà ra. 

Điều thử 580. — Nếụ trong thời - kỳ đương hưởng quyền 
ứng-dụng thu-lợi, một người đệ-tam nào xâm - phạm đến 
quyềỉi-lọi của ngưòi sở-hữu-chủ, thỉ mình phải bảo cho người 
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Art. 575. — Ni le nu-propriétaire, ni rusuừuilier ne sonl 
tenus de rebâtir ce qui est tombẻ de vélustẻ, ou ce qui a ẻlé 
'dẻtruit par cas fortuit. 

Touteíois si la destruction a ẻtẻ occasionnée par un sinis- 
tre, contre l’évenlualité duquel rinnneuble détruit totalement 
ou partiellement se trouvait garanti par un contrat d’assu- 
rance, 1’indemnité payée pourra à la demande soit du nu- 
propriétaire, soit de rusuừuitier, être emploỵẻe à la réẻdiíl- 
cation ou à la restauration dudit immeuble. 

Art. 576. — Uusuíruitier est tenu pendanl sa jouissance, 
de toutes les cliarges annuelles grevant rimmeuble, telles que 
les contribulions et taxes assimilées, priines d’assurances, qui 
dans 1’usage, sont censées imputées sur les fruits. 

II doit, d’ailleurs, assurei- la rẻalisation et le renouvelle- 
ment en temps utile des contrats d’assurance intéressani les 
immeubles soumis à son usuíruit, tant de ceux en COUIS au 
moment oà cet usuữuit s’est ouvert que de ceux exigés pos- 
tẻrieurement par le nu-propriétaire. 

Art. 577. — A 1’égard des charges qui peuvent être impo- 
sées sur la propriẻté pendant la durée de l’usufruit, l’usufrui- 
tier et le nu-propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit : 

Le nu-propriẻtaire est tenu de les payer et rusuíruilier 
doit lui tenir compte des intérêts. 

L’usufruitier peut en lầire 1'avance, sauf 1 'ẻpẻtition du Ca¬ 
pital à la cessation de rụsuừuit. 

Art. 578. — L’usufruitier n’est pas tenu des dettes aux- 
quelles le íonds est hypothéqué ; s’il est forcẻ de les payer, il 
a son recours contre le propriétaire, à moins qu’il n’ait étẻ 
chargé de ce paiement par une disposition expresse de 1’acte 
constitutif de rusuíruit. 

Art. 579. — L’usufruitier n’est teuu que des frais des pro- 
cès qui concernent la jouissance, et des autres condamna- 
tions auxquelles ces procès poũrraient donner lieu. 

Art. 580. — Si pendant la durée de l’usufruỉt, U11 tiers at- 
tente aux droits du nu-propviétaire, l’usufruitier est teUu de 
le dẻnoncei’ à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout 
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ấy biết, bằng không thi phải chịu trách-nhiệm cả mọi sự tôm 
hại cho người sở-hữu-chủ, như là khi tự tại lỗi mình mà làm 
ra hư-hỏng vậy. 

Điều thứ 581. — Nếu quyền ứng-dụng thu-lợi chỉ thuộc 
về một con thủ - vật, mà con thú - vật ãy chết đi, không phải 
tại lỗi người hưởng quyền ấy, thì ngưòi ấy không phải giả 
lại bằng con khác, hoặc tinh giá giả lại. 

Nếu quyền ứng - dụng thu - lợi thuộc về một đàn thủ - vật 
mà đàn thủ - vật ấy vì lai - biến hay là vi bệnh - tật chết tất 
cả, không phải lỗi người ứng-dụng, thì cũng không phải giả 
gi hết. 

Nếu cả đàn mà không chết hết, thì người ứng - dụng lấy 
những con sinh ra mà thế vào những con chết đi. 


Tikt thử III 

Thế nào là hết quyần ímg-dụng thu-lợi. 

Điều thử 582. — Những khi như sau này thì quyền ứng- 
dùng thu-lọi tiêu hết : 

1°) Khi hai bên không định kỳ-hạn, ngưòi ứng-dụng' chợt 
mệnh-một đi; 

2°) Khi kỳ-hạn ứng-dụng đã hết; nếu ngưòi ứng-dụng 
chết mà kỳ - hạn quyền ấy chưa hết, thì quyền ẩy cỏ thề 
chuyễn giao cho ngưòi thừa-kế của người ẩy, đẽ hưởng-dụng 
cho hết kỳ-hạn; tuy-nhiên ngưòi thừa-kế không đưọc hưỏng 
quá ba-mươi năm ; 

3°) Khi một ngưcri mà kiêm cả hai tư-cảch ứng-đụng và 
hư-chủ; • 

4°) Khi không dùng quyền ứng - dụng trong mười - lăm 
nồm ; 

5°) Khi vật ửng-dụng tiêu-hủy đi mất hết cả. 

Điều thứ 583. -- Quyền ứng-dụng có thề đình-bãi được, 
vì người ứng-dụng lạm-dụng quyền đó, hoặc là làm phả-hoại 
vật-sản, hoặc là không giữ-gin đề cho hư-hại đi. 

Những chủ nợ của người ứng-dụng có thề camtliiệp 'yào 
việc tố-tụng, đẽ bảo-thủ lấy lọi-quyền của mình ; lại cũng cỏ thế 



tout le dommage qui peut en rẻsulter pour le propriétalre, 
comme il le serait de 'dẻgradations commises par lui-même, 

Art. 581. — Si rusuíruit n’esl établi que sur un animal 
qui vient à périr sans la faute de rusuừuitier, celui-ci n’est 
pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation. 

II en sera de mê me si le troupeau sur lequel l’usufruit a 
ẻtẻ établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et 
sans la faute de rusuừuitier. 

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est 
tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croĩt, les têtes 
des animaux qui onl pẻri. 


Section III 

Comment l'usufnàt prend [in. 

Art. 582. — L’usufruit s’ẻteint: 

1°) Par la mort de J’usufruitier lorsqu’il n’y a point de 
terme fixẻ par les parties ; 

2°) Par rexpiration du temps pour lequel il a étẻ accor- 
dẻ; il est transmissible aux héiútiers de rayant-droit pour 
la durée du temps qui reste encore à courir après son dé- 
cès; cette durẻe ne pourra toulcíois excẻđer trente ans ; 

3°) Pai' la réunion sur la raême tête des deux qualités 
d’usufrùitier et de nu-propriétaire; 

4°) Par le non usage du droit pendant quinze ans ỉ 

5°) Par la perte totale de la ehose sur laquelle l’usufruit 
est ẻtabli. 

Art. 583. — ưusuíruit peut aussi cesser par l’abus que 
rusufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dẻ- 
gradations sur le íonds, soit en le laissant dépérir faute d’en- 
tretien. 

Les crẻaũciers de 1’usuí'ruitier peuvenl intervenir dans 
les conlestations, poui' la conservalion de lenrs đroits' ils 
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xin chữa-sửa những sự hư-hại cùng xin đảm-bảo về sau này 
đưọ'c. 

Quan tòa có thẽ tùy tình-trạng nặng - nhẹ, mà hoặc xử 
bãi hẳn quyền ửng-đụng, hoặc bắt giao bất-động-sản lại cho 
người hư-chủ, nhưng mỗi năm phải giả lại cho người ửng- 
dụng hay là những người thừa - hưỏng của người ấy một sổ 
tiền bao nhiêu đó, cho đến hết thời-hạn quyền ứng-dụng. 

Điều thứ 584. —,Nếu người hư-chủ đem bất-động-sản 
thuộc quyền ứng - dụng bán đi, thì sự bán đỏ đối vời địa-vị 
người ứng-đụng không thay đồi gì cả, người này vẫn cử 
hưỏng-dụng quyền mình, trừ khi tự mình đã eông-nhiên bô 
quyền ấy thi không kế. 

Điều thứ 585. — Nếu người ửng-dụng tự bỏ quyền mình 
mà làm thiệt-hại cho các chủ nợ, thì các chủ nọ’ cỏ thễ xin 
thủ-tiêu sự bỏ quyền ẩy đưọc. 

Điều thứ 586. — Nếu vật thuộc quyền líng-dụng i>! hư- 
hỏng cỏ một phần thôi, thì ngưòi ứng-dụng vẫn được hưởng 
phần còn lại. 

Điều thứ 587. — Nếu quyền ứng-dụng chỉ thuộc về một 
sở nhà, mà nhà ấy bị hư-hại vì hỏa-tai hay là tai-biến gì^ 
khác, hoặc lâu ngày mà sập-đồ đi, thì người ứng-dụng không 
có quyền hưỏng-dụng đất cùng vật-liệu. 


CHƯƠNG THỨ II 

NÓI VÈ QUYỀN DÙNG VÀ QUYỀN Ở 

Điều thứ 588. — Quyền dùng là một vật - quyền được 
hưởng tạm-thời hay là chung-thân, làm cho người được 
hưởng quyền đó có thề' dùng vật-sản của người khác và 
thu lấy hoa-lợi được, nhưng chỉ được dùng cho minh và 
gia-quyến mình mà thôi. 

Quyền ô* là quyền dùng thuộc về nhà-cửa. 

Điều thứ 589. — Quyèn dùng và quyền ở, cách thành- 
lập cùng tiêu-hủy cũng giống như quyền ứng-dụng thu-lọi, 

Điều thử 590. — Người cỏ quyền dùng và người cỏ quyền 
'ử phải hưởng-dụng quyền đỏ như một ngưòỉ gia-chủ cẫn-thận. 
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peuvent oíĩrir la réparation des dégradations commises et đes 
garanties pour 1’avenir. 

Le juge peut, suivant la gravité des circantances, ou pro- 
noncer rextinetion absolue de ĩusuữuit, ou n’ordonner la 
remise de rimmeuble au nu-propriétaire que sous la charge 
de payer annuellement à rusuữuilier ou à ses ayants-cause 
une somme dẻterminẻe jusqu'à rẻpoque fixée pour la cessa- 
tion de l’usufruit. 

Art. 584. — La vente de rimmeuble soumis à l’u9ufruit par 
le nu-propriétaire n’apporte aucun changement dans la situa- 
tion de rusuĩruitier qui contiuue à exercer son droit, s’il n’y 
a formellement renoncé. 

Art. 585. — Les créanciers de rusuừuitier peuvept íaire 
annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. 

Art. 586. — Si une partie seulement de la chose soumise 
à l’usufruit est dẻtruite, l’usufruit se conserve sur ce qui vesle. 

Art. 587. — Si rusuửuii n’est établi que sur un bâtiment, 
et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre ac- 
cident, ou qu’il s’écroule de vétusté, rusuừuitier n’aura le 
droit de jouir ni du sol, ni des matériaux. 


CHAP1TRE II 

DE L’USAGE ET DE L’HABITATION 

Art. 588. L’usage est un droit réel, temporaire ou via- 
ger, qui donne à 1’usager la íacultẻ de se servừ de la chose 
d’autrui et d’en percevoir les íruỉts, mais jusqu’à concurrence 
seulement de ses besoins et de ceux de sa lamille. 

Le droit d’habitation est un droit d’usage ayant pour objet 
une habitation. 

Art. 589. — L’usage et 1’habitation s’établissent et se per- 
dent de la même manière que l’usufruit. 

Art. 590. — L’usager ẹt cplui qui a un droit d’habitation 
doivent jouir en bons pères de 1'amil.le. 
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Điều thử 591. — Quyền dùng và quyền ở phải theo 
trong văn-tự đS lập ra và theo điều-khoản mà thi-hành một 
cách rộng hay hẹp. 

Quyền dùng và quyền ở, không thề đem chuvền-nhượng 
hay cho thuê được. 


CHƯƠNG THỬ III 

NỎI VỀ SỤ CHO THUÊ DÀI HẠN 

Điều thứ 592. — Sự thuê dài hạn là sự hưởng-dụng nlià- 
đất của ngưòi khác, chiều theo khế - ước lập ra có kỳ-hạn, 
ngan nhất là mười - tám năm, dài nhcít là chín - mươi - chín 
năm. 

Điều thử 593. — Quyền-lọi của ngưòã thuê dài hạn thì 
tùy theo trong khế-ưởc thuê đã định, hay nếu không có khế- 
ưởc thì theo điều-khoản sau này. 


TiỂt thứ 1 

Nói về qnyần-lợi của người thuê dài hạn . 

Điều thứ 594. — Người thuê dài hạn có thl nhượng 
quyền của mình hay là đem nhà-đất cho người kliãc thuê. 
Tuy-nhiên liỳ-hạn cho thuê, bất-cử vào lúc nào, khòng được 
ra ngoài hạn của mình thuê trước. . 

Điều thử 595. — Trong tliời-ký thuê dài hạn, người chủ 
thuê được hưởng quyền phụ-thiêm. 

Điều thứ 596. — Ngưò i thuê dài hạn cò thề thu - nhận 
những quyền địa-địch chủ-động làm lợi cho nhà đất thuê, 
hay làm văn-tự chịu nhận những quyền địa-dịch thụ-động 
thuộc về nhà đất ấy phải chịu, nhưng chỉ làm trong thòri- 
hạn thuê mà thôi, và phải báo cho người sở-hữu-chủ biết. 

Điều thử 597. — Người thuê dài hạn đối với người lĩnh 
khat các hầm H 1 Ỏ, cũng có quyền-lợi như người ửng-dụng 
thu-lợi vậy. 

Điều thử 598. — Người thuê dài hạn không được thaỵ 
đồi gì về nhà-đất ấy đẽ làm cho giảm giả di< 
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Art. 591. — Les droits d'usagc ct d’liabilation se règlent 
par le titre qui les a établis et reẹoivent, d’après scs dispo- 
sitions, plus 011 moins d’élendue. 

Le droit d’usage et le droit dliabitation no peuvent ềlre 
ni cédés ni loués. 


CHAPITRE III 
DE L’EMPHYTÉOSE 

Art. 592. — L’emphytéose est la jouissance exercée sur un 
fònds‘ appartenanl à autrui, en vertu d’un contral conclu pour 
une durẻe déierminée, non inférieure à dix-lniit ans, ni supé- 
rieure à quaíre-vingt-dix-neuf ans. 

Arl. 593. — Les droits de remphytéote sont rẻglẻs dans 
cliaque cas par le contrat qui a établi 1’emphytéose, ou à 
đéianl par les dispositions suivanles. 


Section I 

Des droits de lemphytéote. 

Alt. 594. — L’emphytẻote peut céder son droit ou môme 
louer le fonds à autrui. Touteíois la đurée des baux par 'lui 
consentis, à quelque époque que ce soit, ne peut se prolonger 
au-delà du terme de remphytéose. 

Alt. 595. — IAemphytéote proíite du đroit d’accession pen- 
dant la durẻe de remphytéose. 

Art. 596. — L’emphytẻote peut acquẻrir au profit du fonds 
des servitudes actives et le grever, par litre, de servitudes 
passives, mais seulement pour le temps de l’eniphytéose et à 
charge d‘en avertir le propriétaire. 

Art. 597. — L’emphytéote jouit à 1’égard des exploitants 
de mines et carrières des mênies droits que rusuíruitier. 

Alt. 598. — L’emphytẻote ne peut opérer sur le londs 
aucun changement qui en diminue la valeur. 
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Nếu có làm công việc gì cho tốt đẹp thêm, hoặc xây 
đắp nhà-cửa làm cho giá-trị nhà-đất ấy tăng lên, thì khi hết 
hạn thuê không đưọ’c triệt-phá đi, cũng không được đòi bồi- 
thường. 


Tiết thử II 

Nói về nghĩa-vụ của người thuê dài hạn. 

Điều thứ 599. — Ngưòi thuê dài hạn không được bỏ 
nhà-đất mình thuê đễ tránh khỏi phiền-lụy và khỏi phải thi- 
hàah các điều-khoản bắt-buộc. 

Điều thứ 600. Người thuê dài-hạn phải đương mọi 
sự tu-bồ thuộc về nhà-cửa lúc mình nhận hưởng đã có rồi, 
hay là chiếu theo khế-ưóc mới làm ra về sau. 

Tuy-nhiên, nếu có bằng-cớ rằng vì sự ngẫu-nhiên, vì' 
thế bất-khả-địch, hoặc vì những sự khuyết-điễm trong cách 
kiến-trúc cỏ tự trước khi thuê mà thành ra nhà-cửa hư đố, 
thì mình không phải làm lại. 

Điều thứ 601. — Người thuê dài hạn còn phải chịu các 
thuế-lệ hàng năm cũng như người ửng-dụng thu-lọi. 


THIÊN Tllứ V 

Nói về địa-dịch 


CHƯƠNG THỨ ỉ 

ĐIÈU-KHOẴN CHUNG 

Điều thứ 602. — Địa-dịch là những sự phiền-lụy buộc 
vào một sở nhà dẩt nào, đẽ lợi-dụng cho một sở nhà đất 
của ngưòi chủ khác. 

Điều thứ 603. — ĐỊa-dịch là do địa-thế tự - nhiên, do 
pháp-luật bắt-buộc, hay là do các sở-hữu-chủ ưỏ'c-đink vử| 
nhaụ mà đặt ra, 
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S’il a fait des amẻliorations ou élevẻ des constructions 
qui augmentent cette valeur, il ne pent ni les đétruire, ni 
réelamer à r.expiration de l’emphytéose une indeninité. 


Section II 

Des obligntions de ĩemphytéole. 

Art. 599. — L’empliytéote ne peut se libẻrer des charges 
ni se soustraire à rexẻcution des conditions qui lui sont im- 
posées en délaissant le íonds. 

Art. 600. — L’emphytéote est tenu des réparations de toute 
nature à eíĩectuer sur les construclions existant au moment 
de 1’enti'ẻe en jouissance et sur ceỊles ẻlevéeổ postẻrieurement, 
en exécution du contrat. 

II n’est pas obligé toutefois de réẻdiíỉer les bâtiments dẻ- 
truits, s'il peut établir que le fait s’est produit par eas lortuit, 
par íorce majeui'e ou par l’effet des vices de constructioiĩ 
antẻrieure à 1’ouvertưrẹ de son đroit. 

Art. 601. — L’emphytẻote est tenu encore de toutes les 
contributions.et charges annuelles de la même manière que 
l’usufruitíer. 


TITRE \L 

Des servitudes 


CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 602. — Les servituđes soni des charges établies sur 
un fonds pour 1’usage et rutilité d’un íonds appartenant à un 
autre propriétaire. 

Art. 603. — Les servitudes dériyent ou de la situation 
.naturelle des. lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou 
des conventions enlre les propriétaừes. 



— 109 — 


ỈDiều thứ 604. — tìịa-dịch hoặc là liêh-tiểp, hoặc là khòng 
liên-tiếp. 

ĐỊa-dịch liên-tiếp là địa-dịch cỏ thê đem ra dùng luôn 
mà không cần phải ngưòã can-thiệp vào,, như là địa-dịch án- 
hướng, địa-dịch dẫn-thủy, địa-dịch không đưọ'c xây-dựng, V. V. 

Địa-dịch không liên-tiếp là những địa-dịch cần phải có 
ngưòi mới thi-hành được, như là địa-dịch về lối đi, về lấy 
nước, về sự khai-quật vật-liệu, V. V. 

Điều thử 605. — Địa-dịch hoặc là hiễn-hiộn, hoặc là không 
hiễn-hiện. 

Địa-dịch hiền - hiện là những địa-dịch có bày 1 ’ổ ra hằng 
những sự công-tác ở ngoài, như cửa, cửa sỗ, cầu cổng. 

Địa-địch không hiễn-hiện là những địa-dịch không có 
biễu-hiệu ra ngoài, như là địa-dịch không đưọ’c xây dựng, 
hay là chỉ được xây dựng cao đến bao nhiêu mà thôi. 


CHƯƠNG THỨ II 

NÓI VỀ ĐỊA-DỊCH DO ĐỊA-THỂ TỤ-NHIÊN 

Điều thứ 606. — Những chỗ đất thấp thì phải chửa nưó’c 
của những đất cao tự-nhiên chảy xuống, không' do nhần-lực 
can-thiệp, nhưng ngưòi sỏ’-hữu chỗ đất cao phải tuân theo 
thê-lệ thuộc về bờ ruộng như đẩ định riêng trong điều 610. 

Ngưòi sở-hữu-chủ đất thấp không đưọc đắp đê, bò’, đập, 
làm cho ngăn-trở nước khống chảy đưọ’c, nếu không thì 
phải triệt bỏ đi như cũ và hoàn lại nguyên-hình, làm-thòi 
lại cỏ thê bị kiện bồi tôn-hại nữa. 

Người sở-hữu-chủ -đất cao không được làm gì có thê làm 
nặng thêm địa-dịch của đất thấp. 

Điều thứ 607. — Tùy theo nước sông hay nước triều lên 
xuống, các sở-hữu-chủ đất mà nước tự-nhìên chảy ra thì 
phải lần-lượt tìhịu địa-dịeh phóng-thủy. 

Vì thế, các sỏ’-hữu-chủ các ruộng đất ơ ven bờ sông,' 
phải đề nưửc sông chảy qua sang ruộng đất của người bên 
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Art. 604. — Les servitudes sont ou continues ou discon- 
tinues. 

Les servitụdes continues sont celles dont 1’usage est ou 
peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de 1’hom- 
me; telles sont les servitudes de vue, d’aqueduc, de ne pas 
bâtir, etc... 

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du 
fait actuel de ĩhomme pour être exercẻes ; telles sont les ser- 
vitudes de passage, de puisage, d’extraction de matériaux, etc... 

Alt. 605. — Les servitudes sont apparentes ou non appa- 
rentes. 

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par 
des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un 
aqueduc. 

Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas 
de signe extẻrieur, par exemple la servitude de ne pas bâtir 
011 de ne bâtir qu’à une hauteur déterminẻe. 


CHAPITRE II 

DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX 

Art. 606. — Les íonds iníérieqrs sont assujettis envers 
ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en décou- 
lent naturellement sans que la main de 1’homnie y ait con- 
tribuẻ, à charge par le propriétaire du íonds supérieur de se 
conformer aux règlements relatifs aux talus de rizière, ainsi 
qu’il est spécifiẻ a.rarticle 610. 

Le propriétaire iníẻrieũr ne peut point élever de digues, 
talus ou bàrrages qui empêcheraient cet écoulement, sous 
peine d ẻtre obligé de remettre les choses en leiír état pri- 
mitií et sans prépudice de toute action en dommages-intérêts 
s’il y a lieu. 

Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien íaire qui 
aggrave la servitude du fonds iníérieur. 

Art. 607. — La servitude d’ẻcoiílement incombe alternati- 
vement et suivant le rẻgime des crues et marées aux pi’o- 
priétaires des íonds dont les eaux découlent naturellement. 

A cet effet, les propriẻtaires des íonds situés en borđure 
des Heuves, rivières et canaux*' sont tenus de laisser passer 



cạnh mình, người này đối với đẩt xa hơn của mình thì cũng 
phải bắt-buộc như vậy, tùy theo sự cần - dùng cho việc làm 
ruộng, 

Điều thử 608. — Ngưòi sở-hữu-chủ nào cũng cỏ quyền 
sử-đụng những nưởc mưa mưa xuống đất mình cùng những 
nườc mạch ỏ' đất lên. 

Điều thứ 609. — Người sở - hữu - chủ nào có đất gần 
nước chảy mà không phải của công, thì cỏ thê dùng nước 
ấy đế tưới đắt ruộng của mình. 

Ngưò’i sở-hữu-chủ. nào cỏ nước ấy chảy qua đất mình 
thì được lọi - dụng trong lúc chảy qua đó, nhưng phải làm 
thế nào đề cho nước lủc qua khỏi đắt mình lại theo dòng 
tự-nhiên của nó mà chảy. 

Điều thứ 610. — Những sỏ-hữu-chủ đất đế giòng-giọt mà 
chung - quanh có đắp- bò’ cần cho sự giồng - giọt ấy, thì. phải 
giữ-gìn cẫn-thận những bờ đắp ấy, và cần đến đâu thì phải 
lảm thêm, và phải tuân theo cách-thức cùng thời-kỳ do tục- 

lệ bản-xử cùng tliễ^lệ Nhà-nước đặt ra. 

Điều thứ 611. — Những người sỏ , -hữu-chủ các đất thấp 
khòng được xâm-phạm vào bờ đập cùng những công-trình 
xây đắp do sỏ’-hữu-chủ các ruộng đẩt cao tuân theo tục-lệ 
bản-xử mà làm ra đễ giữ-gìn các ao vực nuôi cả của mình. 


CÍ-I TONG THỬ 111 

NÓI VÊ ĐỊA-DỊCH DO PHẤP-LUẬT ĐỊNH 

Điều thử 612. — Địa-dịch do pháp-luật định là đề ích- 
lọi cho công-chúng hoặc ich-lợi cho tư-ííhân. 

Điều thử 613. — Địa-dịch do pháp-luật định đế ích-lợi 
cho công-chúng, như là địa-dịch đê tiện đường đi ra bờ 
bế và bờ sông cùng những địa-dịch đẽ tiện-lọi sự xây đẳp 
và tu-bỗ đường-xả đê-điều và các việc công-tác chung, thì 
phải có thê-lệ riêng định ra mới được. 

Điều thứ 614. — Địa-dịch do pháp-luật định đẽ ích-lợi 
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les eaux sur les fonds voisins, les propriẻtaires de ces fonds 
étant ả leur tour sonmis à la même obligation par rapport 
aux fonds plus éloignés selon les besoins de ragriculture. 

Art. 608. — Tout propriétaire a lẹ droit d’user et de 
disposer des eaux pỉuviales qui torabent sur son fonds, ainsi 
que des eaux de source quị y surgissent. 

Art. 609. — Celui dont la propriété borđe une eau cou- 
rante autre que celle qui est déclarẻe dépendance du domaine 
public, peut s’en servir à son passage pour rirrigation de ses 
propriétés. 

Celui dont cette eau traverse le íonds peut même en User 
dans rintervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la 
rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire. 

Art. 610. — Les propriẻtaires des terrains affecLés à la 
culture et envẹloppés .de talus indispensables à cette culture, 
seront tenus d’entretenir soĩgneusement lesdits talus, ainsi que 
d’établir ceux qui seront nẻcessaires, et ce, đans les condi- 
tions et aux ẻpoques prévues par les coutumes et les usages 
locaux ou dẻterminẻs par les règlements ađministratiís. 

Art. 611. — Les propriétaires des fonds iníẻrieurs sont tenus 
de respecter les barrages ou travaux quelconques faits par les 
pi'opriétaires des fonds supẻrieurs pour l’entretien et. 1’ali- 
mentation des viviers et de leurs fosses à poissons en respec- 
tant les usages et règlements locaux. 


CHAPITRE III 

DES SERVITUDES ẺTABLIES PAR LẠ LOI 

Art. 612. — Les servitudes établies par la loi ont pour 
objet rutilité publique ou celle des particuliers. 

Art. 613. — Les servitudes lẻgales d’intẻrêt public, tant 
celles destinées à permettre l’accès des rivages de la mer et 
des rives des cours d’eau que celles ayant pour objet de 
íaciliter la construction et la rẻparation des chemins, digues 
et autres ouvrages publics, ne peuvent être établies que par 
des règlements spẻciaux. 

Art. 614. — Les servitudes légales d’intérêt privé dẻter- 
tninent les limites dans lesquelles un propriétaire peut exer- 
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có thế thi-hành các việc trong nhà-đất của mình cho khỏi 
xâm-phạm đến quyền-lọi của sô'-hữu-chủ các nhà-đất bên 
cạnh. 

Điều thử 615. — Ngưòi nào đào giếng hoặc đặt chuông 
tiêu ở cạnh một bức tưỉrng chung hay tường riêng, người 
nào muốn xây ống khói, lò rèn, lò đốt hay là làm chuồng 
trâu bò dựa vào đó, thì xa gần bao nhiêu phải chiếu theo 
thễ-lệ cùng tục riêng mà làm, hay là phải làm những việc 
công-tác chiểu theo tục-lệ ấy bắt-buộc đễ cho khỏi phương- 
hại đến người láng giềng. 

Người nào chôn hay là xây mồ - mả thì phải giữ cho 
cách xa mồ-mả khác như lễ-tục đã định. 

Diều thứ 616. — Hai ngưòl láng - giềng với nhau, nếu 
một người không thuận thì người kia không thê trô cửa sô 
hay lỗ hỗng gì vào tường chung, dù làm cách nào mặc lòng. 

Điều thử 617. — Ngưòi chỏ một bức tường không phải 
là tường chung mà liên - tiếp ngay đất ngưòi khác, thì có 
thề trỗ lỗ sáng hoặc cửa sỗ có đặt mạng-cẫu vào bức tuừng 
ấy được. Những lỗ sáng và cửa sồ ấy thì phải đặt cách hai 
thưỏc -tây trên mặt đất hay là mặt sàn gian nhà mình muốn 
cho ánh sáng vào. 

Điều thử 618. — Nếu tự tường nhà mình đến đất lảng 
giềng cách xa không đưọ'c hai thưỏc tầy, thì không đưọ'c 
soi cửa sỗ, làm bao-lơn hoặc xây trổ sang bên đất của 
người ta. 

Điều thử 619. — Người chủ nào cững phải làm mải nhà 
thế nào đề cho nưỏc mưa chảy xuống đất mình hay là ra 
đường công, chứ không được đẽ chảy vào đất của láng giềng. 

Điều-thứ 620. — Ngưòi chủ đất nào bị bao-bọc chung- 
quanh không cỏ lối đi ra đường công (kế cả các sông ngòi 
tbuyều-bè đi được) hay có lối đi mà không đủ cho sự kinh- 
lý các việc nông-công trong nhà đất mình, thì có thề yêu-càu 
đặt lối đi trên đất của ngưòi lảng-giềng được, nhưng thỉệt- 
hại cho người ta bao nhiêu thì phải bồi-thường bấy nhiêu. 

Điều thử 621. — Cứ lể thì lổi đi phải đặt vào bên nào 
gần nhất kế từ đất bị bao-bọc cho đến đường công. 
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cer certains actes SUI' son propre fonđs, pour ne pas porlet 
aíieinte aux droits des propriétaires des fonds voisins. 

Art. 615. — Celui qui fait creuser un puits ou une lossẹ 
d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, celui qui veut y 
construire cheminée, forge, four ou y adosser une ẻlable, est 
obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et 
les usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages 
prescrits par les mêmes 1 'èglements et usages, pour éviter de 
nuire au voisin. 

Celui qui fait creuser une tomtie ou ẻdiíier un tombeau 
doit respecter par rapport aux autres tombeaux les distances 
prescrites par les rites et coutumes. 

Art. 616. — L’un des voisins ne peul, sans le consentemenl 
de 1’aulre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune íenêtre ou 
ouverture, en quelque manière que ce soit. 

Alt. 617. — Le propriétaire d’un mur non mitoyen joi- 
gnant immédiatement la pro]H'iété d’autrui, peut pratiqúer 
dans ce mur des jours ou íenètres grillagés. Ces jonrs et 
íenêtres ne peuvent être élablis qu’à deux mètres du sol ou 
du plancher de la pièce qu’on veut ẻclaừer. 

Aj't. 618. — On ne peut avoir des vues ou fenêti'es, des 
balcons ou autres saillies sur la propriété de son voisin, s’il 
n’y a deux mètres de distance enti‘e ỉe mur où 011 les pra- 
tique et ladite propriétẻ. 

Art. 619. — Tout propriẻtaire doil établir des toils de ma- 
nière à ce que les eaux pluviales s’écoulent sui’ son terrain 
011 sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le 
fonds de son voisin. 

Art. 620. —.Le propriẻlaire đont le íonds est enclavẻ et 
qui n’a sur la voie publique (y compris Aeuves, arroyos et 
canaux navigables) aucune issue ou qu’une issue insuííìsaníc 
pour l’exploitation soit agricole, soit inđustrielle de sa pro- 
priété, peut réclamer un passage sur lc fonds de ses voisins, 
à cliarge d J une indemnité proportionnẻe au dommage qu’il 
peut occasionner. 

Art. 621. — Le passage doit régulièrement être pris du 
côtẻ où le trajet est le plus court, du íonds enclavé à la voie 
publique. 



Tny-nhiôn, lối đi đỏ phải lầm vào chỗ nào it thiệt-haì 
cho ngưòi chủ đẩ cho phép mình làm. 

Điều thứ 622. — Nếu nhân sự phân-phối nhà đất vì việc 
mua-bán, đỗi-chác, phân-chia, hay vì khoản-irỏc gì khàc, mà 
nhà đất thành ra bị bao-bọc chung-quanh, thì chỉ cỏ thẽ xin 
đặt lối đi vào phần đẩt chia còn lại hay là vào các phần đất 
khác thuộc về khoán-ưóc đó mà thôi. 

Tuy-nhièn, nếu đất chia đỏ không đủ làm lối đi, thì chiểu 
theo điều 620 mà làm. 

Điều thứ 623. — Ngưò'i chủ nào muốn dùng nưỏc tự-nhiên 
hay nưóc dẫn lấy mà mình có quyền sử-dụng, đề tưói vào 
ruộng đất của minh, thì có thê xin cho nước ấy chảy qua đẩt 
chung-quanli đễ Lhổng vào đất mình, nhưng phải bối-thường 
cho người ta. 

Điều thứ 624. — Ngưòi 'chủ ấy cũng cỏ thê xin cho nước 
đẵ chảy qua đất của mình rồi, chảy thoát xuống đất thấp 
hơn, nhưng cũng vẫn phải bồi-thường cho người ta. 

Điều thử 625. — Ngưòi chủ ruộng đất bị úng-thủy tất 
cả hay một phần, có thề xin quyền địa-dịch cho chảy qua 
ruộng đất ehung-quanh, đẽ cho đất đưọc khô ráo và nước 
ứ thoát đi được. 

Điều thứ 626. — Ngưòi chủ đất ỏ' ven bò' sông, muốn 
dùng nứỏ'c đễ tưới đất, thí có thề xin dựa theo bờ đSt của 
người chủ bên kia sông, đế xây đắp bờ đập mà lẩy nưởc, 
nhưng phải bồi-thường cho người la. 

Điều thử 627. — Ngưòi chủ đất mà ngưòi ta xin dựa vào 
đó đề đắp xây bờ đập, thì vẫn có thề xin dùng chung bò'đạp 
ấy, mà phải chịu một phần nửa tiền xây đắp và giữ-gìn, như 
vậy thì không đưọ - c bồi-thưò’ng gì hết. Nểu người ta đã giỗ 
tiền bồi-thường cho mình thì phải hoàn lại. 

Điều thử 628. — Ngưòi chủ nào muốn làm ỏ' đất mình 
nhưng việc công-tác cỏ thề hại cho đất ngưò’i lủng giềng, như 
những việc xuyên-tạc, kliai-quật, làm nhà cửa và chứa đồ-vật 
nguy-liiềm, bất-tiện hay hại vệ-sinh, thì phải tuân theo luật- 
lệ trong bản-hạt, hoặc là phải cách xa là bao nhiêu, hoặc 
là bắt phải xây dựng thế nào đễ ngăn-cách. 
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Néanmoins, il doit être fixỏ dans l’cndroit le moỉns dom- 
mageable à celui sur le íonds duqucl il est accordé. 

Al t. 622. — Si 1’enclave résullc de la division d’un fonds 
par suite d’une ven le, d’un ỏchange, d’un partage ou de lout 
autre conlrat, le passage ne pent ètre dcmandẻ que SUI’ le 
surplus du fonds divisé ou sur les aulrcs fonds ayant fait 
l’objet du conirat. 

Touteíbis, dans le cas où un passage sullìsant ne pouiTait 
êlre établi SUI' les fonds divisés, larliele 620 serait applicable. 

Art. 623. — Tout propriétaire qui veut se servir pour 
rirrigation de ses fonds des eaux nalurelles ou artiũcielles 
donl il a le droil de disposer, peut obtenir le passage de ces 
eaux sur les fonds intermẻdiaires, à charge d’indemnité. 

Art. 624. — Le même propriẻtaire peut également obtenir 
le passage sur les fonds iníerieurs, toujours à charge d’in- 
demnitẻ, des eaux qui s’ẻcoulei'ont du íonđs ainsi arrosé. 

Art. 625. — La mêrae servitude de passage sur les fonds 
intermẻdiaires peut être accordẻe au propriétaire d’un íonds 
submergẻ, en tout ou en partie, pour rassainissement par 
drainage ou assèchement, à 1’eíĩet de procurer aux eaux nui- 
sibles leur ẻcoulement. 

Art. 626. — Tout propriétaire 1 ’iverain d’un cours d’eau, 
qui veut se servir des eaux pour irrigation de son fonds, 
peut obtenir la iaculté d’appuyer sur le fonđs du 1 'iverain 
opposé les ouvrages d art nécessaires à 1’établissement de la 
prise d’eau, à charge d’indemnitẻ. 

Art. 627. — Le propriétaire sur le fonds duquel l’appui 
est rẻclamé peut toujours demander 1'usage commun du bar- 
rage en contrlbuant pour moitiẻ aux frais d’ẻtablissement et 
'■tTentretien ; aucune indemnité n’est đue, en ce cas, et celle 
qui aurait été payée devrait être restituée. 

Art. 628. — Tout propriétaire qui veut laire sur son 
fonds des travaux de nature à nuire aux fonds voisins, tels 
que íorages, sondages, fouilles, élablissements et dépôts dan- 
gereux, incommodes ou insalubres, est tenu de se conformer 
aux actes règlemenlaừes locaux íìxant soit les distances à 
observer, soit les ouvrages intermédiaires à exécuter. 
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CHƯƠNG THỬ IV 
NỎI VỀ ĐỊA-DỊCH BỞI NGƯỜI LẬP RA 

Điều thứ 629. — Các chủ đất đưọc phép tùy ý đặt trên 
hay đặt cho đất mình địa-dịch gì cũng đưọc, nhưng miễn là 
địa-dịch ấy không được quan-hệ lựi-hại về ngưòi mà chỉ 
quan-hệ lọi-hại về đất mà thôi, và miễn là địa-dịcli ấy không 
có điều gì trái với trật-tự chung. 

Công-dụng và giói-hạn của địa-dịch lập ra như thế, phải 
có văn-tự làm chuận-đích ; nếu không có văn-tự thì phải theo 
điều-lệ như sau này. 

Điều thứ 630. — Những địa-dịch do ngưcri lập ra, phải cỏ 
chứng-chỉ mới thành. Chỗ nào có địa - hạ thì phải đăng-kỹ 
vào địa-bạ mới có thế đem ra đổi-phó vói đệ-tam-nhân. 

Dù hai sở đất cùng một chủ mà ngưòi chủ đặt địa - dịch 
đất này qua đất kia mặc lòng, nếu đem clniyễn-dịch một sở 
trong hai sở ấy cho đệ-tam-nhân mà trong giấy chuyền-dịch 
không nói rõ là giữ địa-dịch, thì địa-dịch ấy tự mất đi. 

Điều thứ 631. — Ngưòi nào đã cho quyền địa - dịch thì 
tức là cho đủ cách eần-lhiết đỗ lọi-dụng quyền ấy. 

Vỉ như địa-dịch cho lấy nước thì lức phải cho quyền 
được đi qua. 

Điều thử 632. — Người nào đã cỏ quyền địa-địcli thì cỏ 
quyền làm những công-tác cần-thiết đế hưỏng-dụng và bảo- 
tồn địa-dịch ấy. 

Điều thứ 633 — Chi-phí về công-tảc ấy bao nhiêu mình 
phải chịu, cliử ngưòi sỏ-hữu-chủ đã chịu địa-dịch không phải 
giả, trừ ra trong văn-tự lập địa - dịch có nói khác thì không 
kế. 


Điều thứ 634. — Dẫu trong văn-tự cỏ nỏi rằng người 
chủ đất bị địa-dịch phải xuất tiền làm các việc công-tảc cần- 
tliiết đễ.hành-dụng .hay là bảo-lồn địa-dịch mặc lòng, người 
ẩy vẫn có thề tránh không làm công việc ẩy mà bỏ đất bị 
địạ-địch của mình cho ngưòi chủ đất được hưỏng địa - dịch. 
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CHAPITRE IV 

DES SẸRVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L’HOMME 

Art. 629. — II est permis aux propriélaires d’établir SUI' 
leurs propriétẻs 011 en íaveur de leurs propriẻlés telles servi- 
tudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que lcs Servi¬ 
ces établis ne soient imposẻs ni à ỉa personne, ni en lầveur 
de la personne, mais seulement à un fonđs et pour un íonds, 
et pourvu que ces Services n’aient d’ailleurs 1'ien de contraire 
ồ l’orđre public. 

• L’usage et 1’ẻtendue des servitudes ainsi ẻtablies se 1 'èglent 
par le titre qui les constitue ; à défaut de titres par les règles 
ci-après. 

. Art. 630. — Les servitudes établies par le fait de 1’hom- 
me ne sacquièrent que par acte certiíiẻ. Elles ne sont oppo- 
sables aux tiers qu’après inscription sur le registre ĩoncier 
partout où il existe. 

Alors même qu’un rapport de fonds servant à fonds do- 
minant aurait été ẻtabli entre deux fonds par leur proprié- 
taire, ce rapport cesserait d’exister en cas d’aliénation de 
Ị’un d’eux au proíìt d’un tiers, si le maintien n’en ẻtait for- 
mellement prẻvu dans 1’acte translatư. 

Art. 631. — Celui qui ẻtablit une servitude est censé ac- 
corder tout ce qui est nécessaire pour en User. 

.Aihsi la servitude de puiser l’eau emporte nécessairer. 
ment le droit de passage. 

Art. 632. — Celui auquel est due une servitude a le droit 
de faire tous les ouvrages nécessaires pour en User et pour 
la conserver.. 

Art. 633. — Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux 
du propriẻtaire du íonds assujelti, à moins que le titre d’éla- 
blissement de la servitude ne dise le contraire. 

Art. 634. — Dans le cas même où le propriétaire du 
tonds assujetti est chargẻ par le titre de faire à ses frais les 
ouvrages nécessaires pour 1’usage ou la conservation de la 
servituđe, il peul toụịóurs s’affranchir de la charge en aban- 
donnant le fonds assujetti au propriétaire du íonds auquel la 
servitude est due. 
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Điều thử (335. — Nếu đất nào đã đưọc hưỏng địa - dịch 
rồi mà sau phải phân-cliia ra, thì địa-dịch phần nào cử giữ 
phần ấy, nhưng không đưọ'c làm cho đất bị địa-dịch phải 
chiu nặng thêm. 

Ví-đụ nlụr nói về địa-dịch lối đi, thì hao nhiêu ngưòl 
chủ các phần đất đă chia ra, đều phải di một loi cả. 

Điều thứ 636. — Ngưò'i chủ đất bị địa-dịch thì không 
đưọc làm gì cho hạn-chế quyền hành-dụng địa - dịch hay là 
làm cho địa-dịch thành ra bất-tiện. 

Vỉ-dự như người ấy không đưọ'c thay đôi địa - thế trong 
đất mình, cũng không được đém địa-dịch ra chỗ khác cải 
chỗ đã định trưỏ'c ròi. 

Song nếu giữ địa-thế cu cỏ thiệt - hại cho ngưòi chủ đất 
bị địa-dịch, làm cho ngưòi ấy không thề làm những sự tu-bố 
có ích-lọi cho đất cha mình, thì có tliễ xin vói ngưò’i chủ 
đất hưởng địa-dịch đem chuyến địa-dịch ra một nơi khác 
cũng tiện-lợi như vậy, mà người này không thề từ-chối 
được. 

Điều thứ 637. — Về phần người cỏ quyền địa - dịch thì 
chỉ có thề hưcmg-dụng chiếu theo văn-tự thôi, không có 
thề thay đỗi gì về phần đất bị địa-địch cùng phần đất 
hưỏng địa-dịch, lắm cho phần đất bị địa-địch phải chịu 
nặng thêm lên. 

Điều thử 638. — Những khi như sau này thì địa-dịch 
tiêu : 

1°) Khi quyền- ngưò'i lập địa-dịch đẵ hết ; 

2°) Khi đất hưỏng địa-dịch với đất bị địa-dịch hỗn-họp 
vào một chủ ; . 

3°) Khi đất lập địa-dịch bị hủy-hoại mât cả. 

Điều thứ 639. — Trong mưòi-lăm năm mà không hành-dụng 
thì quyền địa-dịch bị tiêu-hủy. 

Tùy theo các thử địa - dịch mà tinh mười - lăm năm ấy: 
tiểu là địa-dịch không liên-tiếp thì kề từ ngày mình khòng 
hưỏng-dụng nữa, nếu là địa - dịch lièn - tiếp thì kề từ ngày 
đẩ làm việc gì trái với địa-dịch. 
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Art. 635. — Si le fonds pour lequel la servitude a ẻlé 
établie vient à être drvisẻ, la servitude reste due pour chaque 
ữaction, sans nẻanmoins que la conđition du fouds assuịelti 
soit aggravée. 

Ainsi, par exemple, s’il s’agil d’unẹ scrviiudc de passagc, 
les propriétaires des divers lots sont tenus de 1'exercer par 
le même endroit. 

Ai't. 636. — Le propriẻtaire du fonds débiteur de la ser- 
vitude ne peut rien faire qui tende à restreindre l’usage de 
la servitude, ou à la rendre plus incoinmode. 

Ainsi il ne peut changer rẻtat des lieux, ni transporler 
1’exercice de la servituđe dans un endi’oit dííĩẻrent de celui 
qui a ẻté primitivement désigné. 

Si cependant le mainticn de la situation primitivẹ devait 
rendre la servitude onẻreuse pour le propriétaire du 1'onds 
servant, en rempêehant de faire sur ce íonds des réparatiíuis 
avantageuses, il pourrait oíĩrir au propriẻtaire du fonds doìni- 
nant un endroit aussi commode pour 1’exercice de son droit 
et ce dernier ne pourrait le I’efuser. 

Art. 637. — De son côté celui qui a un đroit de servilude 
ne peut en User que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni 
dans le íonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui 
elle est due, de changement qui aggrave la condition du 
premier. 

Art. 638. — Les servitudes s’éleignent : 

1°) par rextinction du droii du constituanl ; 

2°) par la rẻunion aux mains du même propriétaire du 
fonđs doniinant et du íonđs servant ; 

3°) par la destruction totale du londs sur lequel elles sont 
établies. 

Art. 639. — La ser.vilude est éteinte par le non-usage pen* 
dant quinze ans. 

Les quinze ans commencenl à courir, selon les diverses 
.espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessẻ d’en jouir 
lorsqu’il s’agit de serviludes discontinues, ou du J0U1' où il 
a étẻ fait un acte contraừe à la serviludc, lorsqu’il s’agit de 
servitudes continuesì 
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Điều thứ 640. — Nếu đất được hường địa-dịch là ctia 
chang nhiều ngưò’i, thì một nguừi hưỏ’ng-dụng đủ ngăn - trở 
thới-hiệu đối vói các ngưòi khác. 


QUYỀN THỨ III 


THIÊN THỨ I 

Nghĩa-vụ và khế-urức 


CHƯƠNG THỨ I 
ĐIỀU-KIIOẲN CHUNG 

Điều thứ 641. — Nghĩa-vụ là một mối liên - lạc về luật 
thực-lế hay luật thiên-nhiên, bó - buộc một hay nhiều người 
phải làm hay đừng làm sự gì đối với một hay nhiều người 
nào đó. 

Người bị bó-buộc vào nghĩa-vụ gọi là ngưởi mắc nợ, 
người đưọ’c hưởng ngliĩa-vụ gọi là người chủ nợ. 

Điều thử 642. — Nghĩa-vụ về luật thực-tế là những nghĩa- 
vụ mà cỏ thề dùng các cách về luật-pliáp và qưan-pháp, 
nhất là cách tố-tụng trước tòa án đề bắt ngưòi mắc nợ phải 
thi-hành. 

Nghĩa-vụ về luật thiên-nhiên thì không thễ tổ-tụng trước 
tòa án được. 

Luật-pháp không can-thiệp vào sự thi-hành các nghĩa-vụ 
về luân-lý cùng về tôn-giảo. 

CHƯƠNG THỨ II 
CĂN-NGUYÊN CỦA NGHĨA-VỤ 

Điều thử 643.— Lập thành nghĩa-vụ là: 

1°) Bởi những hiệp-ước hay khể-ưỏ’c; 

2°) Bỏi thu-nhận một cái gì không phải của mình hay 
là không có lý-do chánh-đáng; 

3°) Bỏi một sự thiệt-hại không chảnh-đáng, do mình cố- 
ỷ hay vô-ý làm ra; 

4°) Bởi luật-lệ định. 
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Art. 640. — Si le londs eu íavenr dnquel la servitude est 
ẻtablie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un 
empêelie la prescription à rẻgavd de to 113. 

L1YRE III 


T1TRE I 

Des obligations et des contrats 

CHAPITRE I 
DISPOSmONS GÉNÉRALES 

Art. 641. — Lobligalion est 1111 lien de dvoil posilií ou 
naturel qui aslreint une ou plusieurs personnes à 1'aire ou à 
ne pas faire quelque ehose envers une ou plusieurs per- 
sonnes déterminées. 

Celui qui est obligẻ s’appelle débiteur ; celui au proílt du- 
quel robligalion existe s’appelle créancier. 

Art. 642. — Les obligations de droit posilif sont celles à 
l’exécution desquelles le' débiteur peut être conlraint par lou- 
tes les voies de droit et d’autorité, spẻeialgmenl par voie d’ac- 
tion en juslice. 

Les obligations naturelles n’engendrent pas d’action judi- 
ciaire. 

La loi n’intervient pas dans 1’exécution des obligalions 
purement morales, ni dans 1’observalion des dcvoirs religieux,. 


CHAPITRE n 

DES SỠƯRCES DES OBLIGATIONS 

Art. 643. — Les obligations naissent: 

1°) des conventions ou des contrals ; 

2°) d’un enrichissement inđù ou sans cause légitime; 

3°) d’un dommage injuste, causé volonlairement ou par 
ímpi-udence; 

4°) des dispositions de la loi. 
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■ TiíÍt thứ I 
Hiệp-ước hai) khế-ườc. 

Điều Ihứ 644. — Hiệp-ước là một hay nhiều người họp- 
ý nhau lại đễ lập ra hay chuyên đi, đỗi lại hay tiêu đi một 
quyền-lọi thuộc về vạt hay về người. 

Iíhế-ước là một hiệp-ưởc của một người hay nhiều người 
cam-đoan vói một hay nhiều người khác đê tặng cho, đề 
làm hay không làm cái gì. 

Điều thứ 645. — Người lập-ước đưọ’c -tự-do giao-ước vửi 
nhau, miễn là đừng ưởc-định điều gì trái vói luậVphảp, vời 
phong-tục hay trật-tự chung. 


MỤC THỬ 1. — CẤC LOẠI HIỆP-ƯỚC 

Điều thử 646. — Phàm liiệp-ước là thuộc về nhiều phương- 
diện, hai phương-diện hay một phưo’ng-diện. 

Hiệp-ước thuộc về nhiều hay hai phưo’ng-diện là khi 
những người lập-ước có cam-đoan lẫn với nhau. 

Hiệp-ưỏc thuộc về một phưong-diện là khi một hay 
nhiều người lập-ước cam-đoan với một hay là nhiều người 
khác mà người khác không phải cam-đoan lại gì. 

Điều thử 647. — Hiệp-ước hoặc là hữu - thường hay vô- 
thưcmg. 

Hiệp-ước hữu-thường hay hữu-lợi là khi mỗi bên chịu 
thiệt đễ làm lọã cho bên kia hay cho một người ngoài. 

Hiệp-ước vô-thường hay hảo-tâm là khi một bên nhận 
một khoản lợi của bên kia mà không phải bồi-thường lại. 

Điều thử 648. — Hiệp - ước hoặc thuộc về ý-họp, hoặc 
thuộc vềihực-sự. 

Hiệpm ớc thuộc về ý - hợp là hễ mọi bên đồng-ý với 
nhau là thành. 

Hiệp-ước thuộc về thực-sự là khi ngoài sự đống-ý lại 
còn phải trao nộp đồ vật làm chủ-đỉch việc giao-ước nữa. 

Điều thứ 649. — Hiệp-ưỏ’c hoặc là nhất - định, hoặc là 
không nhất-định. 
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Section I 

Des conventions 011 des contrats. 

Art. 644_La convention est l’accorđ de deux ou plu- 

sieurs volontés dans le but de crẻer ou de ti’fmsférer, de mo-, 
diíỉer ou d’ẻteindre un droit, soit 1 'ẻel, soit personnel. 

Le contrat est une convention par laquelle une ou plu- 
sieurs, personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à 
donner, à íaire ou à ne pas faire quelque chose. 

Art. 645. — Les parties sont libres de contracter pourvu 
qu’elles ne stipuleni- 1 'ien de contraire aụx lois, aux bonnes 
moeurs ou à Lordre public. 


§ 1. — DES DIVERSES ESPẺCES DE CONVENTIONS 

Art. 646. Les conventions sonl synallagmatiques ou bila- 
térales ou unilatérales. 

La convention est synallagmatique ou bilatérale lorsque 
les parties s’obligent l’une envers 1’autre ou réciproquement: 

Elle est unilatẻrale, loísqu’une ou plusieurs parties s’obli- 
gent envers une ou plusieurs autres sans réciprocité. 

Art. 647. — Les conventions sont à tilre onéreux ou à 
litre gratuit. 

La convention est à titre onẻreux ou intéressé, quánd cha- 
cune des parties fait un sacriũce en faveur de l’autre ou en 
1‘aveur d’un tiei's. 

Elle est à titre gratuit ou de bienfaisance quand l’une 
des parties reẹoit un avantage de 1’autre, sans en íotưnir un 
de son côté. 

Art. 648. Les conventions sont consensuelles ou 1 -ẻelles. 

La convention est consensuelle quand elle n’exige pour 
sa formation que le consentement des parties. 

Elle est réelle quand elle exige outre le consentement, la 
livraison de la chose qui en fait ĩobjet. 


Art. 649. — Les conventions sont fermes ou aléatoires. 
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Hiộp-ưởc nhất-định là khi mọi bên hòa-hợp rồi thì ưỏc 
thành và có hiệu-quả chắc-chắn. 

Hiệp-ước không nhất-định là khi còn phải tùy một sự 
ngẫu-nhiên thì ước mới thành và có hiệu-quả. 

Điều thứ G50. — Hiệp-ưỏ - c hoặc là chính hoặc là phụ. 
Hiệp-ước chinh là khi độc-]ập, không thuộc hiệp-ưỏc khầc. 
Hiệp-ước phụ là khi phụ-thuộc với hiệp-ưcrc khảc. 

Hiệp-ước chính yô-hiệu thì hiệp-ưóc phụ cũng vô-hiệu, 
trừ khi hiệp-ước pln.i lập ra cốt là đề bồ cho sự vô-hiệu của 
hiệp-ưó'c chinh thì không kẽ. 

Hiệp-ườc phụ vô-hiệu làm cho hiệp-ưửc chinh cũng vô- 
hiệu là chỉ khi nào các người lập-ước đã định rằng hai cái 
ước đó là không rời nhau được mà thôi. 


MỤC THỨ 2. - CÁC ĐIỀU CẦN CHO HIỆP-ƯỚC ĐƯỢC 
THÀNH VÀ Cỏ GIÁ-THỊ 

Điều thứ 051. — Phàm các hiệp-ưức phải cần cỏ ba điều 
như sau này mó'i thành' đưọc : 

1°) Phải có mọi bên hay ngưcri thay mặt của mọi bên 
đồng-ỷ; 

2°) Phải cỏ một vật nhất-dịnh đã chỉ rõ mà mọi bên cỏ 
quyền sử-đụng; 

3°) Phải có một duyôn-cớ đích-thực và chãnh-đảng. 

Điều thứ 652. — Ngoài những điều cần cho hiệp-ưóc đươc 
thành, lại còn phải hai điều như sau này hiệp-ưcrc mới cồ 
giá-trị : 

1°) Phải cho hoàn-toàn đõng-ý, không có sự gì hiễu-lầm 
hay cưÕ'ng-bách ; 

2°) Người lập-ước phải cỏ đủ tư-cách, hoặc cỏ người 
thay mặt đich-đáng. 

Nếu hiệp-ưởc có sính ra thiệl-hại thì chỉ những khi nào 
trong luật đã định mói tìó thề bác được. 

'• Điều thử 653. — Đồug-ý là ý-nguyện của mọi bèn có 
quan-hệ trong hiệp-ưóc đcu thỏa-họp nhau cả. 
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La convention est ferme, lorsque .dès 1’accord des parties 
son exislence et ses eíTets sont certains. 

Elle csi aléatoire, lorsque son existence ou toul ou paĩ' 
tie de ses eíĩets sont subordonnẻs à un évẻilement qui dé- 
pend du hasard. 

Art. 650. — Les conventions sont principales ou accessoires. 

La coiivention est principale, lorsque son existence est 
indépenđante de celle d’une autre convention. 

Elle est accessoire dans le cas contraire. 

La nullité de ỉa convention principale entraine celle de 
raccessoire** à moins que la convention aecessoire n’ait eu 
pour but de suppléer à la nullitê de la convention princi- 
pale. 

La nullitẻ de la convention accessoire n’entraỉne celle de 
la convention principale que si les parties avaient considérổ 
les deux conventions comme ỉndivisịbles. 


§ 2 — DES CONDITIONS D’EXISTENCE ET DE VALIDITÉ 
DES CONVENTIONS 

Art. 651. — Trois conditions sonl nẻcessaires à 1’existence 
des conventions en gẻnẻral : 

1°) Le consentement des parties ou de leur reprẻsentant; 

2°) Un objet certain et dẻterminé et dont les parties aienl 
la disposition ; 

3°) Une cause vraie et licite. 

Art. 652. — Indépendamment des conditions nécessaires à 
1’existence de la convention, deux conditions sont requises 
pour sa vạlidité : 

1°) Uabsence d’erreur ou de violence viciant le consente- 
ment; 

2°) La capacité des parties ou leur valable repi'ésentation. 

La lésion ne vicie les conventions que dans les cas dé- 
terminés par la loi. 

Art. 653. ■— Le consentement est 1’accord des volontés 
de toutes les parties qui ũgurent dans la convention comme 
intéressées. 
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Nếu có một bên không đồng-5’ thi hiệp-ưỏc cũng không 
thành. 

Điều thứ 654. Sự đồng-ỷ cỏ thề tỏ la bằng lòi nỏi 
hoặc bẳng giáy-tờ. 

Sự đồng-ý cũng có thễ tùy tình-trạng mà cho là mặc- 
nhièn átu-chỉ đưọc. 

Điều thứ 655. — Phàm giấy thỉnh-cầu lập-ước gỉvi đi xa 
mà không định 1 'ổ hoặc ảm-chỉ thời-hạn bao lâu. phải giả lời 
nhận, thời cỏ thễ thu-hồi lại đưcrc, nhưng giấy thu-hồi đỏ 
phải đến tân tay bên kia trưó'C khi ngưò'i ta gửi giấy giả lời 
nhận mói được. 

Nếu giữa lúc hoặc sau khi thĩnh-cầu lập-ưởc mà cỏ 
định rõ hoặc ám-chỉ một thòi-hạn bao lâu phải giả lòi nhận, 
thì trong thời-hạn ấy, lòi thỉnh-cầu không thê thu-hồi lại 
được, trừ khi giấy thu-hồi gửi đến trước hoặc đồng-thòi vởi 
giấy thỉnh-cầu hay giấy định hạn thì không kẽ. 

Khi cỏ định hạn như trên đó, thời hễ hết hạn là giấy 
thỉnh-càu thủ-tiêu, trừ .khi giấy giả lời nhận đã gửi đi từ 
trước thì không kễ. 

Giấy giả lời nhận gửi đi rồi, cỏ thề thu-hồỉ được, nhưng 
giấy thu-hòi phải gửi đến cho ngưòi thỉnh-cầu trước hay 
đồng-thò'i vởi giấy giả lời nhận thì mới đưọ’C. 

Nếu người thỉnh-càu không định thời-hạn mà chọt quá- 
cố đi, hoặc mất tư-cảch giao-ưửc, thòi giấy giả lòi nhạn của 
bôn kia nếu cỏ gửi trưóc khi biết các tin đó mới có giá- 
trị. Nếu đẩ có định thời-hạn thì giấy nhận lời gửi trong hạn 
đỏ bao giò - cũng có giá-trỊ. 

Nếu vì lỗi tự mình hoặc lỗi ở ngưòi làm của mình mà 
giấy nhận lời hoặc giẩy thu-hòi gửi đến chậm, hay không 
đến thời mình phải chịu. 

Khi sự thuộc thế bất-khả-địch thì bên kia phải chịu. 

Điều thứ 656. — Khi nào vì một sự sai - lầm mà cảc 
ngưòi lập-ước không chủ-ỷ lập cùng một ước như nhau, hay 
là không chủ-định cùng một người, cùng một vật hay cùng 
một duyên-cớ như nhau, thi là không có đồng-ỷ. 
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Le défaut de consentement de Pune d’elles empêche la 
convention de se former. 

Art. 654. — Le consentement peut être donnẻ verbalement 
ou par écrit. 

Le consentement peut aussi être tacite d’après les cir- 
constances. 

Art. 655. — Une oữre ou proposition de convention íaite 
à distance, sans ũxation d’un délai exprès ou tacite pour 
1’acceptation, peut être valablement rétractée, si la rétracla- 
tỉon parvient au destinataire avant qu’il ait expédié son 
acceptalion. 

Si un dẻlai a été expressément ou tacitement assigné à 
l’acceptation, soit au moment même de l oíĩre, soit postérieu- 
rement, l’offre ne peut être rétractẻe pendant ce délai, à 
moins que la rétractation narrive avant l’oflre ou 1’assigna- 
tion du dẻlai, ou en même temps. 

Dans le même cas d’assignation d’un dỏlai, l’offre prend 
fin par la seule expiration du délai, s’il n’y a pas eu accep- 
tation expẻdiée auparavant. 

Uacceptation expẻdiée de l’offre peut être rétractẻe si la 
rẻtractation en parvient à 1’auteur de l’offre avant ladite ac- 
ceptation ou en même temps. 

Si celui qui a fait roíTre, sans assignation de délai, vient ả 
mourir ou à être írappé d’incapacité de contracter, 1’accepta- 
tion de 1’autre partie n’est valable que si elle est expẻdiée avant 
que ces íaits soient parvenus à sa connaissance; s’il y a eu 
assignation d’un dẻlai, 1’acceplation est toujours valable pen- 
dant ledit délai. 

Le retard ou le déíaut d’arrivée dans la transmỉssion 
d’une acceptation ou d’unè rétractation est à la charge de l’ex- 
pẻditeur, s’il y a faute de sa part ou de celle de soụ agent. 

S’il y a íorce majeure le dommage retombe sur le desti- 
nataire. 

Art. 656.—II n’y a pas de consentement . lorsque par 
suite d’une erreur, les parties n’ont pas chacune entendu 
íaire la même convention, ou n’ont pas eu ẹn vue la même 
personne, le même objet ou la même cause. 



Nếu Irong các người lập-ưởc, cỏ người hiền lâm về linh- 
cách hiệp - irỏc mà chỉ lầm lòi hứa hièp - u'(Vc vòi chính lòi 
hiệp-ưóc mà thòi, thòi không ctủ thủ-lièu được hiệp-ưỏ'c. 

Điều thử 657. — Nìúi hiệp-ưỏe lập ra là chủ vi đich-thàn 
hay là vi chứe-pliận cùng lài-mìng của inộl ngưòà nào, thòi 
hỗ nhận lầm về người lập-ưóc đó, là hiệp-irớc thc nào cũng 
vô-hiệu. 

Nến trong khi lập-ưó'c không chủ vì đích-thân hoặc chửc- 
phận ngưòi ấy, thời hễ nhận lầm về người ấy, hiệp-ước cỏ 
thê thủ-tiêu dưọ'C. 

Điều thử 658. — NẾU nhận lầm về vật mà lầm vc tinh 
cổt-yếu của vật ấy, ngưcrí lập-ưó'c tưỏ'ng rằng có thật mà vì 
tưởng thế mó’i quyết - định hoặc là đoan hay hừa, hoặc là 
bản hay mua vật đó, thòi hiộp-ước chỉ có thề bác và xiu 
thủ-tiêu đưọ - c mà thôi. 

Nếu không có chứng-có' nào trái lại, thời những tinh 
thuộc về bản-thề vật coi như trong ỷ ngưòi lập-ước đã cho 
là tinh cổt-yếu. 

Trái lại, những tính không thuộc về bản-thễ vật, thì khi 
nào ý ngưòi lập-ước đa định lấy làm cốt-yếu hay là khi có 
một tình-trạng hiền-nhiên như thể, thì mỏi cho là tính cổt- 
yếu mà thôi. 

Điều thử 659. — Khi nào có một bên lạp mưu đánh lừa 
bên kia, đến nỗi giá không cỏ mưu đỏ bên kia không giao- 
ưó’c, thì sự đánh lừa đỏ là một duyên-có’ làm cho hiệp-ưóc 
vô-hiệu. 

Điều thứ 660. — Khi nào một bên đương-sự bì cirõng- 
ẻp hằng cách hành-hung hay cảch đọa-nạL không thế chóng 
lại đưọ’c mà phải nhận ước, thì sự bạo-hành đỏ làm mất 
hẳn sự đồng-ý. 

Khi nào cách hành-hung dọa - nạt hay là sụ nguy-hiềm 
không đến nỗi không chống lại đưọc, nhưng cũng khiến cho 
ngưòi đương-sự phải giao-ước đễ tránh khỏi cải hại lớn hơn, 
lioặG trực-tiếp ngay, hoặc về sau này, thì sự bạo'-hành dó 
chỉ là một duyên-cở có thế bác đưọc sự đòng-ỷ mà thỏi. 
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L’erreur sur 1’identité de la convention ne suffìt pas à 
entraíner la nullité, lorsqu’une des parlies a- seulcment con- 
fondu la promesse d’une convention avec la convenlion elle- 
même. 

Art. 657.— L’erreur'sur la personne du contractant en- 
Iraỉne la nullitẻ absolue de la convenlion, lorsque la consi- 
dẻration de ridentitẻ ou les qualités et le lalent individuels 
de la personne en ont été la cause dẻlenninanle. 

La convention est. seulement annulable pour erreur sur 
1’identitẻ ou les qualilẻs de la personne, si la considẻration 
de celles-ci n’a été quune cause secondaire de la convention. 

Art. 658. — ưerreur sui' la chose vicie seulement la con- 
vention et- ne la rend qu’annulable, lorsqu’elle porte sur une 
ou plusieurs des qualités principales que la parlie a cru exis- 
ter dans la chose et qui ọnt contribuẻ à la délerminer soil 
à stipuler ou promettre, soit à acquérir ou aliẻner celte chose. 

Les qualités substantielles des choses sont présumées, jus- 
qu’à preuve contraire, avoir ẻtẻ considérées comme qualitẻs 
piincipales, dans 1’intention des parties. 

Les qualités non substantielles, ạu contraire, ne sont consi- 
dérées comme principales que si riutenlion des parties a ẻlẻ 
exprimée à cet égard ou 1 ’ésulte clairement des circonstances. 

Art. 659. — Le dol est une cause de nullitẻ de la con- 
vention, lorsque les nianoeuvres írauduleuses pratiquées par 
l r une des partics sont telles que sans ces manoeuvres, l’autre 
partie n'auraịt pas contracté. 

Art. 660. — La violence exclut le consentement si 1’adhé- 
sion de l’une des parties à la convention lui a. étẻ arrachée 
par des voies de fait ou des menaces auxquelles elle n’a pu 
rẻsister. 

La violence n’est qu un vice du consentement lorsque 
les voies de fait, les menaces ou le péril n’ẻtaient pas irrẻ- 
sistibles, mais ont dẻterminẻ la parlie à contracter, pour 
ẻviter un mal plus consĩdérable, immédiat -ou prochain. 
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Dãu khỉ sự nguy-hiềm chỉ quan-hệ đến lài-sằn mà khòng 
'đến sinh-mệnh của ngưòã Iập-ưởc, hay là cả khi quan-hệ 
đến tài - sản hoặc sinh-mệnh người khác, những điều trên 
cũng thi-hành được. 

Điều thứ 661. —• Nếu người đệ-tam mà sinh-mệnh hay 
tài-sản bị nguy-hiễm vì cách hành-hung hay dọa-nạt đỏ, lại là 
vợ chồng hay thân-thuộc ngưíri đương-sự, thì sự bạo-hàiih ấy. 
bao giò’ cũng coi như là trực đối vó’i chính người đương-sự. 

Còn ngưòi khác thi tòa án tũy tình-trạng mà xét xem sự 
dọa-nạt đối vói người ấy có ảnh - hưỏ - ng gì đến sự đồng-ý 
của ngưòi đương-sự. 

Điều thứ 662. —■ Thuộc về các trưcmg-hợp bạo-hành thì 
tòa án phải xét xem người đưo’ng'-sự nhiều hay ít tuồi, đàn 
ông hay đàn hà, thân-thẽ tinh-thần thế nào, cùng địa-vị đổi 
vói nhau thế nào. 

Nhưng chỉ vì một sự kính SỌ’' của VỌ’ đối vỏ’i chòng 
hay của con cháu đối với ông bà cha mẹ, thì không dủ mà 
làm cho hiệp-ước thủ-tiêu được. 

Điều thứ 663. — Sự sai-lầm, sự đánh lừa, sự bạo-hành, 
sự thiệt-hại, hay sự vô-tư-cách, không phải là những cử 
phỏng - đoán được, ngưòi nào viện những cỏ’ đó pliải có 
bầng-chửng mới được. 

Điều thử 664. — Khi ngưòi lập-ưỏc mà không cỏ quyền- 
lợi chánh - đáng gì cho mình ỏ’ đó thì hiệp-ước ấy vô - hiệu, 
vì vô-cố. 

Không cỏ lọ i-quyền chánh-đáng là khi lập - ước chủ lọi 
cho ngưò’i ngoài, chứ không lọ’i cho mình. 

Tuy-nhiên, trong hiệp-ước, riếu điều-ưỏc chủ lọ’i cho 
người ngoài là phụ vói một điẽu-ước chủ lọ’i cho chính 
mình, hay là'phụ cho một điều tặng - dữ cho bên 'kia, thời 
điều - ước chủ lọ'i cho ngưòi ngoài đó cũng có giá - trị. Nếu 
người ngoài đó đã khai rổ muốn hưởng sự lợi ấy, thì 
người lậprước không thề bãi bỏ đi đưọc nữa. 

Điều thứ 665. — Nghĩa-vụ do một nguyên-nhâUị phi-phảp 
mà lập ra, thì không cỏ cống-hiệu gì. Nguyèn-nhàn plii-phảp 
là khi bị phảp-luật cấm, hay là trải với phong-t^c, hay* trật- 
tự chung. 
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Les đìspositions qui précèdcnl sonl app]ical)lcs lors niềme 
que le đanger -menaẹail seulemenl les biens du promettant el 
non sa personne et Iiième les biens ou la personne d’autrui. 

Art. 661. —. Si le liers dont la personne ou les biens sont 
mis en, danger par les violences ou les menaces est le con- 
joint, le proche parent du contraclant, la violence esí tou- 
jours considérée comme đirigée contre la partie elle-méme. 

Pour les autres personnes les tribunaux apprécient d’après 
les circonstances, 1’iníluence que les menaces faites contre 
celles-ci auront eue sur le consentement du conlractant. 

Art. 662. — Dans tous les eas de violence, le tribunal 
prend en considération 1’âge, le sexe, 1’ẻtat physique et men- 
lal et la condition respective des personnes. 

Touteíbis la seule crainte 1 'évérenlielle des descendanls 
envers les ascendanls et celle de la feinme envers le mari ne 
suíĩìsent pas pour faire annuler la convenlion. 

Art. 663. — L’erreur, le dol, la violence, la lẻsion, ĩincapa- 
citẻ ne se prẻsument pas ; la preuve doit efi être íournie par 
celui qui les invoque. 

Art. 664. — La convention est nulle pour dẻíaul de cause 
quand le stipulant n'y a pas dintérêt légitime appréciable. 

La stipulation est considẻrẻe comme sans intérêt appré- 
ciable poụr le stipulant, lorsqu’elle est íầite au profit d’un 
tiers. 

Toutefois la stipulation dans rintẻrêt d’autrui est valable, 
si elle est la condition accessoire d une slipulalion que l’on 
fail pour soi-même ou d’une donation faite au promettant. 
Celui qui a fait celte stipulation ne peut plus la 1 ’évoquer, si 
le tiers a déclaré vouloir en prolỉter. 

Art. 665. L’obligat:ion sur une . cause illicite ne peut 
avoir aucun eíTet. La cause est illicite quand elle est prohibée 
par la loi* quand elle est conlraire aux bonnes moeurs ou à 
1’ordre public. 
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MỤC THỨ 3. — NÓI VỀ NĂNG-LỰC CỦA CẤC NGPÒ'1 I.ẬP-ƯỞC 

Điều thử 666. — Phàm người nào không bị pháp-luật 
tuyên-cáo là vô-tư-cách thì có thẽ giao-ước đưọ-c cả. 

Điều thứ 667. — Nhũng người không có lư-cảch 'giao- 
ưóc là ngưòi vị-thànli-niên, ngiròi bị cấm-qnyền, đàn bà có 
chồng mà không được chồng cho phép. 

Những ngưcri đồng - ước vói ngưòi vò-lir-cách không thê 
viện cớ ngưòi kia vô-liv-cách mà thoái-thác những nghĩa-vụ 
đã định trong khế-ước đirợc. 


MỰC THỬ 4. — NÓI VỀ MỤC-ĐÍCII CÙNG SỰ-VẬT CỦA KHẾ-U'0'C 

Điều thứ 668. —• Phàm khế - ước là chủ một sự - vật gì 
do một bên cam-đoan tặng cho hay là cam-đoan làm hoặc 
không làm đối vỏ'i hên kia. 

Điều thứ 669. — Chủ-đích khế-ưóc là ở chinh sự-vật, 
hoặc cũng cỏ khi ở quyền lọi-dụng hay là quyen chiếm-hữu 
sự-vật ấy mà thôi. 

Điều thứ 670. — Chỉ •những sự-vật buôn đi bán lại đưọc 
mới có thễ làm chủ-đích cho hlệp-ườc được. 

Điều thứ 671. — Phàm sự-vậl làm chủ-đích cho hiệp-ưửc 
thì phải định cho rõ từng sự-vật một, hay là thuộc về chủng- 
loại nào, số-lưọng cùng giá-hạng thế nào. 

/ Điều thứ 672. — Khế-ưửc có thề chủ đưọ’C những sự- 
vật thuộc về tương - lai, không chắc ròi có hay không ; khi 
ấy thời ngưòá hứa kliôụg đưọ-c làm gì đễ ngăn-trở hay hạn- 
chế cho lò’i ước mình không- thực-hành đưọ-c ; lại theo ỷ 
hai hên, phàm sự gì làm cho lìri ưó’C đó dễ thực-hành 
ngưòi ưỏc cĩuTg không được nhãng bỏ. 


MỤC THỬ 5. — HIỆU-LỰC CỦA HIỆP-ƯỞC 
Điều thứ 673. — Hiệp-ước lập theo pháp-luật thì đổi 
vửi người lập-ựó-c, hiệu-lực cũng như pháp-luật. 

Hễ co hai hèn hảng lòng hay vi những duyên - có' trong 
luật cho phép, thì mỏi có thề bác bỏ đưọ-c. 

Phàm hiệp-ưóc phải lấỵ lòng ngay mà thi-hànlỊ, 



'« 3. — DE LA CAPAC1TÉ DES PARTIES CONTRACTANTES 

Art. 666. — Toulc personne peul conlracter si elle n’en 
est pas dẻelarée ineapable par la loi. 

Art. 667. — Les incapahles de eontracter sont : les mi- 
neurs, les interdits, les femmes mariées sans le consenlement 
de leur mari. 

Les cocontractanls des incapables ne peuvent exciper des 
causes d’incapacité personnellcs à cenx-ci pour ẻluder les 
obligations du conlrat. 

§ 4. — Be L’OBJET et de la matière des contrats 

Alt. 668. — Toul contrat a pour objet une chose f]ii’une 
partỉe s’oblige à đonner ou qu’une pai tie s’oblige à laire 011 
à ne pas faii'e. 

Art. 669. Le simple usage ou la siinple possession d’une 
chose peul êlre, comme la chose elle-mènie, l’objet du contrat. 

Alt. 670. — II n’y a cpic les clioses qui sonl dans le 
eommerce qui puissent être l’objet des conventỉons. 

Alt. 671. — L’objet de robligation doit être déterminé 
individuellement ou dans son genre, son espèce, sa quantité 
et sa qualilé. 

Alt. 672. — Une convenlion peut avoir pour objet des 
choses 1'utures et dont ĩexistence est incertaine ; dans ce cas 
le promettant est tenu de ne riêu faire pour empècher 011 
restreindre la réalisation de sa promesse ; il ne doit non 
plus rien omettre 011 négliger de ee qui peut la íavoriser 
suivant i’intention des parlies. 


§ 5. — DE L’EFEET DES CONVENTIONS 

Art. 673. — Les conventions légalemenKformées tiennent 
lieu de loi à ceux qui les onl ĩailes. 

Elles ìie peuvent êtrè révoquées que du consentement 
mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise 
Elles doivelit être exécutées de bonne foi. 
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Điều thứ 674. — Có thề lấy hiệp-iróc riêng mà làm khác 
luật-pháp chung, thêm hoặc hót hiệu-lực của luật-pháp đưọ’c, 
miễn là đừng phạm đến trật-tự và phong-tuc chung. 

Điều thử 675. — Hiệp-ước không những bắt - buộc phải 
theo những điều đã định rổ, lại phải tùy tỉnh-chẩt nghĩa-vụ, 
chiều theo lẽ công-bằng, theo tục-lệ cùng phảp-luật mà làm 
mọi sự nhân đó sinh ra nữa. 

Điều thứ 676. — Trong nghĩa-vụ tặng cho, là cỏ nghĩa- 
vụ phải giao đồ vật và phải bảo-tòn đò vật ẩy cho đến khi 
giao, nể 11 không thì phải hồi tốn-hại cho ngưòi chủ nọ’< 

Điều thứ 677. — Trưỏc khi giao đồ vật đích-thực, ngưòi 
ước phải bảo-tồn vật ấy cho cần-thận như ngưòà qnản-lý 
chu-đáo vậy; không thế, nếu trễ biếng hay gỉan-giảo thì 
phải bồi tỗn-hại. 

Tuy-nhiên, nếu là vật cho không, thi nguôi ước chỉ phải 
gìn-giữ cẫn-thận như đò vật riềng của mình mà thôi. 

Điều thứ 678. — Hễ người đương-sự lập-ưởc đồng-ỷ vói 
nhau thì ngliĩa-vụ giao đồ vật là thành hẳn từ đẩy. 

Thế là ngưòá chủ nợ cỏ chủ-quyền về vật ấy, và kế từ 
lúc vậl đó .phải giao, trách-nhiệm là ỏ’ người ấy, dù chửa 
trao tay mặc lòng ; trừ khi người mắc nọ' không giao mà bị 
bách phải giao, thời khi ấy trách-nhiệm về người mắc nọ\ 

Điều thứ 679. — Người mắc nợ bị bách phải thi-hành, 
hoặc bởi cỏ đơn kiện hay có giấy thúc, hoặc bởi hiệp-ưỏ'C 
đẵ định rõ rằng cử đến hạn là bách phải thi-hành, không 
cần giấy-tờ gì nữa. 

Điều thử 680. — Nếu đò vật mà mình cam-đoan tặng cho 
hay giao cho hai người lần lượt nhau, là- một vật động-sản 
thôi, thì trong hai người đó, người nào cầm vật đó trong 
tay đưọc hưởng trước và được giữ quyền sở-hữu, dù mà 
văn-tự làm sau mặc lòng, miễn là sự chiếm-hữu đó phải do 
lòng ngaỵ mựi được. 



Alt. 671. — On peut, par des oonventions parliculières, 
déroger à la loi conunime, y ạịouter 011 en retranclier des 
effets, pourvu qu’il ne soil dérogé ni à 1’ordre publie, ni aux- 
bonnes moeurs. 

Art. 675. — Les convenlions obligent non seulement à ce 
qui y est exprimẻ, mais encore à toutes les suites que rẻquité, 
l’usage ou la loi donnent à robligation d après sa nalure. 

Art. 676. — L’ol)ligation de donnei' emporte celle de livrer 
la chose et de la conserver jusqu’à la lĩvraison, à peine de 
dommđges-intérêts envers le* crẻancier. 

Art. 677. — Jusqu’à la livraison d’un corps certain, le 
promettant doit conserver la chose avec les soins d’un bon 
adminislrateur, à peine de dommages-intérêts, en cas de nẻ- 
gligence ou de niauvaise foi. 

Touteíois s’il s’agit d’une aliénalion gratuite, le promettant 
n’est tenu d’apporter à la garde de la chose que les soins 
qu’il apporte aux choses qui lui appartiennent. 

Ai't. 678. — L’obligation de livrer la chose est paríaite 
par le seul consentement des parties contractantes. 

Elle rend le créancier propriétaire et met la -chose à ses 
risques dès rinstant où elle a díi être livrée, encore que la 
Iradition n’en ait point cté faile, à moins que le débiteur 
n’ait été. mis en demeure de la livrer, auquel cas la chose 
reste aux risques de ce dernier. 

Art. 679. — Le dẻbiteur est constitué en demeure soit par 
une .demande en justice ou par une sommation, soit par 
l’effet de la convenlion lorsqu elle porte que, sans qu’il Soit 
besoin đ acte et par la seuíe échẻance du terme, le dẻbiteur 
sera en demeure. 

Art, 680. — Si la chose qu’on s’est obligẻ de donner 01 } 
de livrer à deux personnes successivement est purement mo- 
bilière, celle des deux qui en a ẻté mis en possession 1 ’éelle 
est préférée et en demeure propriétaire, encore que son tilre 
soit postérieur en date, pourvu touleỊois que la possession 
soil de Ịsonne foi, 
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Điều Lhử 681. — Phàm nghĩa-vụ phải làm hay khòng 
làm việc gì mà người mắc nọ' không Ihi-hành, thì phải phạt 
bồi tồn-hại. 

Điều thứ 682. — Nếu là việc phải làm mà ngưò'i mắc 
nọ không thi-hành, thì Tòa . án cỏ thề cho phẻp người chủ 
nọ' tự đem thi-hành, phi-tồn người mắc nợ phải chịu. 

Nếu là nghĩa-vụ khòng được làm mà ngưò’i mắc nọ' cứ 
Tàm trái nghĩa-vụ, thì người chủ I 1 Ợ được phép phả-hủy, phi- 
tỗn nguôi mắc nợ phải chịu, lại được phép đặt kế-hoạch 
đễ phòng-bị về sau. 

Không kẽ những khi ẩỹ7 nếu cỏ thiệt-hại, người mắc nợ 
còn phải bồi tỗn-hại nữa. 

Điều thử 683. — Khi nào ngưòi mắc nọ* đến kỳ phải 
làm nghĩa-vụ của mình mà không làm, đễ đến phải bách 
làm, thì khi ấy mới phải chịu bồi tồn-hại. Trừ ra khi sự 
hay vật mà người mắc nọ’ đă đoan cho hay làm, chỉ có thê cho 
hay làm trong một thời-hạn ngưòũ ấy đẵ bỏ qua đi thì không kẽ. 

Điều thứ 684. — Người mắc 11 Ợ không thi-hành nghĩa-vụ 
mà không có bằng-chứng rằng vì một dũyên-có• ngoài, không 
lỗi tại mình, dù không cỏ ý gian mặc lòng, cũng phải phạt 
bồi tỗn-liại, hoặc vì không thi-hành, hoặc vì thi-hànli chậm. 

Điền thử 683. — Nếu vì thế bất - khả - địch, hay vì cở 
ngẫu - nhiên, mà người mắc nợ bị ngăn - trỏ' không cho hay 
không làm được cái mình đậ ưóc,- hay là làm cái gì mình 
không đưọc làm, thì không phải bồi tỗn-hạũ 

Điều thứ 686. — Thưòng-thưcmg trong sự bồi lõn-hại líi 
phải kễ sự đền vè thiệt-hại mà ngưòi chỏ đã phải chịu, 
và sự bù cho cái lọi mà ngưò’i ồv đã tnấh 

Tuy-nhiên, nếu ngưòi mắc 11Ọ', chỉ vi trễ-nải mả k hòng 
thi-hành, hoặc chậm thi-hành, chứ không có ý lừa-đão gian- 
dối gì, thời trong khoản bồi tỗn - hại chỉ tính nhũng khoản 
chịu thiệt hay mất lời mà hai bên đã dự - định, hoae đã cô 
thế dự-định được khi lập-ưỏc mà thộị. 



Art. 681.—Toute obligalion (le iaire ou (le ne pas íầire 
entraine une eondaninalion à (les doinmages-intérêls, en cas 
cTinexỏcution de la parl du débiteur. 

Avt. 682. —S'il sagit de 1'aits à exéculer, le Tribunal peut, 
en eas d’inexécution du débiteur, auloriser le crẻancier à les 
íidre exécuter aux Irais du débiteur. 

S’il s’agit d’obligation de ne pas faire, le créancier est 
autorisé à faire détruire aussi anx frais du débileur, ce qui 
a ẻté fait en contravention à robligalion et à prendre pour 
1'avenũ' telles mesures qu il eonvicnt. 

Sans préjudice de đommages-inlérêts, dans tons ces eas, 
s’il y a. lieu. 

Art. 683. — Les domniages-intérèts ne sont dus que lors- 
que le đébiteur est en demeure de remplir son obligation, 
exeeplé néaniuoins lorsque la cbose* que le débiteur s’étail 
obligé de donncr ou de íaire ne Ị)ouvail être donnée ou faite 
que dans un eerlain temps qu'il a laissé passer. 

Art. 684.—Le débiteui’ est conđamné, s’il y a lieu, au 
paiement de domniages-intérêts, soil à raison de rincxẻcu- 
tioiỊ_ de 1’obligation, soil à raison du relard dans 1’exéculion, 
toutes les fois qu’il ne iustiíìe pas que rinexẻculion provienl 
d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore 
qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Art. 68&. — 11 n’y a lieu à aucuns dommages 1 et inlẻrêts 
lorsque, par suite d’une force majeure ou đ un cạs íorluil, 
le débiteur a ẻté empêché de donner ou de faive ce à quoi 
il était obligé, ou a fait ce qui lui était inlerdit. 

Arl. 686. — En général, les dommages-intérêts compren- 
nent rindemnitẻ de la perte éprouvée par le crẻancier et la 
compensation du gain dont il a été privẻ. 

Si cependant rìnexécution ou le retard ne provient que 
de la négligence du débiteur, sans qu’il y ait dol ou mau- 
vaise foi de sa part, les dommages-inlẻrêts ne doivent com- 
prendre que les perles ou les prívalions de gains que les 
pavties ont prẻvues ou ont pu prẻvoir loi-s de la convention. 
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Khi có lừa-đảo htty gian-dổi, thì dẫu không dự-định hồi 
tỗn-hại cung phải bồi tỗn-bại, miễn là sự tôn-hại cíy là trực- 
tiếp bỏ'i không thi-hànli lòi ưó - c mà ra. 

Điều thử 687. — Khi trong ước đẩ định rằng người nào 
không thi - hành thì phải giả một món tiền bao nhiêu đấy, 
coi như tiền bối tỗn-hại, thì không có thề giả cho bên kia 
một món tiền hon hay kém sọ ấy được. 

Điều thử 688. — Khi trong ước chỉ định phải giả một 
món tiền là bao nhiêu đó, thòi phạt bồi-thường tỗn-hại vì 
giả chậm chỉ phạt bằng giả lãi mà thôi, tiền lãi ẩy do quan 
tòa định, nhưng lvhòng đưọ'c quá sổ lãi theo luật định. 

Sự bòi tôn - hại đó, người chủ nợ đư<ỵc hưởng, không 
cần phải viện chứng rằng mình có thiệt-hại gì. 

Tiền bồi tỗn - hại chỉ tính từ ngày có giấy thúc đòi mà 
thôi, trừ khi chiểu luật tự-nhiên đưọ’c không kề. 

Nếu ngưòi mắc nợ đã vì chậm - trễ làm thiệt - hại cho 
người chủ nọ’, lại vì lòng gian làm cho người ta thiệt thêm 
nữa, thời ngoài khoản tiền lãi vì chậm giả, người chủ nợ 
còn có thề đòi bồi-khoản khác nữa. 

Điều thứ 689. -- Tiền gốc đặt lãi, lẵỉ ẩy đến hạn chưa 
giả, cỏ thề hoặc làm đơn kiện, hoặc chiêu ưởc riêng, đập 
lãi làm gốc đưọc, miễn là trong đơn kiện hay trong ưởc 
riêng, phải chỉ rõ là lãi ít ra đă chẵn một năm chưa giả. 

Điều thứ 690. — Tuy-nhiên, những tiền lọi-tức như tiền 
lioa-lọi, tiền thuê nhà, lãi về các khoản tiền thải vò-hạn 
hoặc tiền thải chung-thân, cùng những hoa-mầu phải nộp, 
đến kỳ mà chưa giả hay chưa nộp, tliòi chạy lãi kê từ 
ngày đệ đon hay lập-ưỏc. 

Lệ này cũng thi - hành về các lãi tiền cho vay do một 
đệ-tam-nhân giả ngưòi chủ nợ thay cho người mắc nợ. 


MỤC THỬ 6. — LUẬN-GIẢI CÁC HIỆP-UCrC 

Điều thứ 691. — Phàm luận-giải về hiệp-ước, nên dò 
xét cải ý chung của các người đưong-sự, hơn là dẽ ỷ 
về nghĩa đen từng chữ, 
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Dans le cas de dol ou de mauvaise foi, le débileur doit 
les đonnnagcs-intẻrcts mème imprévus, pourvu quils soient 
la suite immédiale et direcle de rinexécution. 

Alt. 687. — Lorsque la convention porte que celui qui 
manquera de l’exécuter, paiera une certaine somme à tilre 
de dommages-intẻrêts, il ne peut' être allouẻ à 1’autre parlie 
une somme plus forte ni moindrc. 

Art. 688. Dans les obligations qui se bornent au paye- 
ment d’une certaine somnie, les dommages-intẻrêts résultant 
du retai'd đans rexécution ne consistent jamais que dans la 
conđamnalion à des inlérêts à íìxer par le juge, sans qu’ils 
puissent excéder 1’intérêt légal. 

Ces đommages-intérêts sont dus sans que le crẻancier soit 
tenu de juslifìer d’aucune perte. 

Ils ne sont dus que du jour de la sommalion de payer, 
excepté dans les cas où la loi les íầit courir de pleín droil. 

Le crẻaucier auquel son dẻbiteur en retard a causé par 
sa mauvaise foi, un prẻjudice indépendant de ce retard, peut 
obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts mora- 
toires de la crẻance. 

Art. 689. — Les intérêts ẻchus des .capitaitx peuvent pro- 
duire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par 
une convention spẻciale, pourvu que, soit dans là demande, 
soit dans la convention, il s’agisse d’inlérêts dus au moins 
pour une année entière. 

Art. 690. — Nẻanmoins, les revenus échus tels que íerma- 
ges, loyers, arrérages de rentes. perpétuelles ou viagères, les 
restitutions à faire de fruits ou produits, produisent intẻrêts 
à partií- du jour de la demande ou de la convention. 

L&xnême règle s’applique aux intérêts de capitaux payẻs 
par un tiers au créancier en acquit du débiteur. 


§ 6 — DE L4NTERPRÉTATION DES CONVENTIONS. 

Alt. 69L — On doit dans les conventions recbercher 
quelle a ỏté la commune intention des parties contractantes, 
plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, 



Ì3iều Ihử 692. — Khi một điều nào cỏ thề giải ra hai 
nghĩa đưọc, thòi nên giải ra Ccái nghĩa có thế cỏ hiệu-Iực 
đưọ-c, hơn là cái nghĩa không the có hiệu-lực đưọc. 

Biều thứ 693. — Những tiếng dùng có thê hiếu ra hai 
nghĩa được, thời phải giải theo nghĩa nào là họp vói sự-vật 
trong khế-ườc hơn. 

Điều thứ 694. — Điều nào hối-nghĩa thi phải luận-giải theo 
tuc-lệ nơi lập-khế. 

Đièu thứ 695. — Những điều-khoản thông-thưòng, theo lề- 
lối, dù trong khế-ước không nói, cung phải bỗ vào. 

Điều thứ 696. — Phàm các điều-khoản trong khế-ưởc, 
phải châm-chu'0'c điều nọ vcri điều kia mà luận-giải, ý-nghĩa 
của mỗi điều phải tùy theo ý-nghĩa của toàn-văn mà định. 

Điều thứ 697. -- Khi hồ-nghi thì khế-ưóc phải luận-giải 
thế nào cho lọi cho người thụ-ước mà thiệt cho người lập- 
ước. 


MỰC THỬ 7. — NỎI VỀ HIỆU-LỰC CỦA HIỆP-ƯÓ’C 
ĐỐI VỚI CÁC NGƯÒ’1 ĐỆ-TAM 

Điều thứ 698. —• Phàm hiệp-ước chỉ có hiệu-lực đối với 
các ngưòà lập-ưởc cùng các ngưòi thụ-quyền của ngưòã lập- 
ườc mà thôi ; không thê hại đến người đệ-tam được và muốn 
đem ra đổi lại vó’i người đệ-tam thòi phải tùy trưòng-họp 
Cùng diều-kiện trong luật đã định móĩ được. 

Ẳ 

Biều thứ 699. — Tuy-nhiên, người chủ nọ’ có thế thi- 
hành tất cả cảc quyền-lựi cùng tố-quyền của ngưòỉ mắc nọ - , 
chỉ trừ những quyền toàn-thuộc về nhàn-lhàn không kê. 

Ngưòi chủ nọ - cũng có quyền đứng tên niìnli mà cảo-lố 
nhCrng việc ngưòi mắc nọ - làm gian-lậu đến quyền-lợi mình. 

Điều thứ 700. — Phàm chuyễn-dịch động-sản phải cỏ trao 
tay thực mói đem đối-dụng với người đệ-tam được. 

Biều thử 701. — Phàm chuyên-dịch bất-động-sản cùng 
những vật-quyền về bất-động-sản, phải có văn-tự do « nô-td » 
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Art. 692. — Lorsque la clause est susceplible đe (lcux sens, 
on doit plutôt 1’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir 
quelque effet, que dans le sens avec. lequel elle n’en pourrait 
produire aucun. 

Art. 693. — Les ternies suseeplìbles de dcux sens doivent 
êlre pris dans le sens qui convient le plus à la malière du 
contrat. 

Art. 694. — Ce qui est ambigủ sinterprcte par ce qui est 
d’usage daus le pays où le contrat esl passé. 

Art. 695. — On doit suppléer dans le contrat les clauses 
qui sont d usage, quoiqu’elles n’y soienl pas exprimées. 

Art. 696. — Toules les elauses des conventions s’inter- 
prètent les uues par les aulres, en donnant à chacune le sens 
qui 1 ’ésulte de 1'acte entier. 

Al t. 697. — l)ans le doute, la convcntion s’interprète coulre 
celui qui a stipulé et en 1'avcur de celui qui a contracté 
1’obligation. 


§7.— DE L’EFFET DES CONVẸNTIONS A IAÉGARD 
DES TIERS 

■ Art. 698.— Les eonventions u’ont đ’efĩet qu’entre les par- 
ties contractantes et à l égard de leurs ayants-eause ; elles ne 
nuisent point aux liers et ne peuvent leur èlre opposées que 
daus les cas et sous les conditions que la loi délermine. 

Art. 699. — Néanmoins les créanciers peuvent cxercer tous 
les droits et actions de leur débitcur, à 1’exception de ceux 
qui sont exclusivement allachẻs à la personne. 

lls peuvenl aussi ẹn leur nom personnel allaquer les actes 
íaits par leur débiteur en IVaude de Ieurs droits. 

Art. 700. — Le lransfert de la propriẻté mobilière n’est 
opposable aux tiers que par la Iradilion réelle de la chose. 

Art. 701. —■ Le ti*ansfert de la propriétẻ immobilière, ainsi 
tjue celui des droils 1 ’éelặ iinmobiliers, n’est opposable aux 



làm, hoặc văn-lự có viên-chức IhỊ-ỉlnyc, và noi nào cò dỊa~ 
hạ phải có đăng-ký phàn-minh, thòi mới đổi-dụng vỏ'i người 
đệ-tam đưọ'c. 


TiẾt tiiử II 

Nói vầ nghĩa-vụ do sự thu-nhận của khống phải của mình' 

MỤC THỬ 1. — GIẢ CỦA KHÔNG NỢ 

Điều thử 702. — Ngưò - i nào vì lầm hay cố-ý mà thu-nhận 
cái gì không phải của mình, thì phải hoàn lại cho ngưòi đă 
giao lầm cho mình cái ẩy. 

Điều thứ 703. — Khi nào một người tưởng lầm rằng mình 
mắc nợ mà đã giả không một món nợ, thì đưọ’c quyền đòi 
lại ở ngưòi chủ nợ. 

Tuy-nhiên, nếu ngưòi chủ nợ vì lòng ngay, đẩ hủy văn- 
tự nợ ẩy đi rồi, thì không thề thi quyền đòi lại đưọ'C nữa, nhưng 
người đẫ giả cỏ quyền đòi món nọ' ấy ở đích ngưòã mắc nọ - . 

Điều thứ 704. — Nếu người nhậố cỏ ý -gian, thi người 
ấy buộc phải giả lại cả vốn lãi hay hoa-lọi kề từ ngày nhận. 
Người ấy lại cỏ thề bị phạt bồi tồn-hại nữa. 

Điều thử 705. — Nếu của nliận bị mẫt-mát, hư-hỏng 
hay giảm giá đi, thì ngưò-i nhân gian ấy phải chịu trảch- 
nhiệm, dù vì thế bất-khả-địch hay vi cở ngẫu-nhiên mặc lòng. 

Điều thử 706. — Nếu của nhận vô-lý như thể là một 
bắt-động-sản mà sau khi nhận đưọ - c lại nhường bản cho ai, 
thì ngưòi đẵ nộp của đó được tùy-tiện, hoặc đòi lại ở người 
đệ-tam chiếm-hữu của ấy, hoặc đòỉ lại ở người đã nhượng 
bán cũng được. 

Khi nào người nhân là do lòng ngaỵ, thì clủ đòi lại 
được số tiền nhưọng bản thôi. 

Khi có lòng gian, mà lại cho hay bản đi kém giả thực, 
thì cỏ thê cứ chiều giá ước-lưọng bấl-động-sản là bao nhiêu 
mà đòi cũng được. 
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tlers, que s’il rẻsulte d ’1111 aete notarié ou (]'im acte certiíìẻ 
régulièrement inscrits au registre íoncier partout où ee regislre 
sera ouvert. 


Skction II 

Des obỉigatìons résullant d’un enricỉìissement indủ. 

§ 1,— EAIEMENT DE L’INDU 

Art. 702. — Celui qui reẹoit par erreur ou sciemnient ce 
qui ne lui est pas dù, s’oblige à le restituer à celui de qui il 
l’a indùment perẹu. 

Al t. 703. — Lorsqu une personne qui, par erreur, se croyait 
débítrice, a acquittẻ une dette, elle a le droit de répẻtition 
conlre le crẻancier. 

Néanmoins la répétition cesse si le créancier a, de bonne 
foi, supprimé son titre de créance par suite du paiemeut, 
saul’ le recours -de celui qui a payé conlre le vẻrilable dé- 
biteur. 

Art. 704. — S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui 
a reẹu, il est tenu de restiluer tant le Capital que les intẻ- 
rêts bu les fruits, du jour du paiement. II peut être en outre 
condamnẻ à des dommages-intérêls. 

Art. 705. — II est responsable de la perte ou de la đẻté- 
riơíration de la chose et des diminutions de valeur survenues-, 
même par force majeure ou cas forluit. 

Árt. 706. — Si la chose indùment íeẹue est un immeuble 
et 'qu’il ait ẻté aliénẻ, cklui qui l’a livrẻ peut, à son cboix, 
ou le revendiquer contre le tiers possesseur, ou agir ert répé- 
tỉtion contre celui qui l'a aliéné. 

La rẻpétition, au cas de bonne foi, ne sera C|ue du prix 
qui aura été obtenu de l’aliénation. 

Au cas de mauvaise foi, elle pourra même être de la 
valeur estimative de rimmeuble, s’il a étẻ donné ou \endu 
au-dessous de sa valeur. 
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Điều thứ 707. — Người đẵ đòi lại đưọc rồi, thi dù đổi 
vỏ'i người chiếm-hữu có lòng gian nữa, cũng phải châm- 
chưởc cho người ta những khoản người ta đẩ tiêu - phi đê 
bảo-tòn cho cái của mình đòi được đó. 


MỤC THỨ 2. — VỀ Sự QUẰN-LỶ CÔNG-VIỆC 

Điều thứ 708. — Khi nào mình tự trông-nom công - việc 
của người khác, hoặc sở - hữu - chủ biết đến hay không biểt 
đến, thì việc quẵn-lý ấy mình đã bắt đầu làm, cũng coi như 
là đẩ mặc-nhiên cam-đoan phải làm cho trọn," cho đến khi 
sở-hữu-chủ cỏ thế tự đương lấy đưọ’c ; mọi việc phụ - thuộc 
với việc mình quản-lỷ đó, cũng phải trông nom hết cả, 

Người quản-lỹ ấy phải chịu tất cả các nghĩa-vụ, không 
khác gì như sở-hữu-chủ đã cỏ phân-minh ủy-thác cho mình vậy. 

Điều thứ 709. — Nếu ngưòi chủ chợt quá-cố đi, trước 
khi việc khởi-hành, thì ngưòi quằn-lý cứ phải trông nom 
cho đến khi người thừa-kể Cịia người chủ đến nhận lấy. 

Diều thử 710 — Ngưòi quản-lỷ phải trông nom công- 
việc cho cấn-thận, như một tay quản-trị chu-đão vậy. 

Tuy-nhiên, nếu có vi lầm-lỗi hay trễ-biếng mà đến thiệt- 
hại, thời quan tòa án định khoản bồi tỗn-hại, cỏ thề châm- 
chưỏc tinh-trạng đẩ khiến cho người ấy phải đương việc đó 
mà giảm bớt cho được* 

Điều thứ 711. — Người quản-lỷ trông nom công việc 
chu-tất, thi người chủ phải làm trọn các điều mà người 
quản-lỷ đã đoan nhận thay mình, phải bòi-thưòng những 
khoản mà người quản-lý đã tự đứng tên giao - ước, và phải 
hoàn lại các số tiền người ấy đẩ chi-tiêu đẽ lọi cho việc 
minh. 


TiỂt THỨ III 

Nói về những 'Sự ton-hại trải lẽ 
hay ỉà những « dân-sự-phạm » cùng « bán dán-sự-phạm » 

Diều thứ 712. — Bất-cứ việc gỉ của người làm ra mà 
thiệt đến ai thì người bởi lỗi mình việc ấy sinh ra buộc 
phải đến sự thiệt ấy. 



Arl. /07. — Celiii auquel la chose est reslỉtuỗe doỉt lenỉr 
eomple* mcnie au possesseur de mauvaise foi, de toutes les 
dẻpenses nỏccssaires et ulỉles, qui ont élé lailes pour la con- 
servation de la chose. 


§ 2. — DE LA GESTION P’AFFAIKES 

Alt. 708. — Lorsque volontairemenl ou gève raíTaire d’au- 
trui, soit que le propriẻtaire connaisse la gestion, soil qu’il 
1’ignore, celui qui gère contracle 1’engagemenl lacite de con- 
linuer la gestion qu'il a commencẽe, et de 1’aehever jusqu’à 
ce que le propnétaire soit en état d’y pourvoir lui-mème ; 
il doit se chargcr cgalcincnt de toutes lcs dépendances de 
eelte nième allaire. 

11 se soumet à toútes les obligations qui résulleraient 
d’un mandat exprès que lui aurait donné' le propriétaire. 

Art. 709. — II esl obligé de conlinuer sa gcslion jusqu’à 
ce que les héritiers du niaiLre qui vienl à mourir avant que 
ralĩaire soil eommencée, viennent la prendre eux-nièmes. 

Arl. 710. — II est tenu d’apporter à la gestion de raílầire 
tous les soins đ’un bon administraleur. 

Nếanmoins les circonstances, qui l’onl conduit à se charger 
de ralĩaire, peuvent auloriser le juge à modérer les domma- 
ges et intérèts qui 1 -ẻsultei’aient des íautes ou de la négli- 
gence du gérant. 

Art. 711.—*. Le inaitre dont 1 aíỉaire a étẻ bi en adminis- 
trẻe, doit remplir les engagemenls que le gérant a contractẻs 
en son nom, rindemniser de tous les engagements personnels 
qu’il a pris, et lui remboursei' toutes les dépenses uliles ou 
nécessaires qu’il a faites. 


Section III 

Des dommages injuste.s uu des déỉits et qnasì-déịits. 

. Art. 712—Tout fait quelconque de 1’homme qui cause 
à autrui U1V dommage, oblige celui pai- la íaule duquel il est 
arrivé à le 1 ’éparer. 
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Điều Ihứ 713. — Ngưòi nào làm thiệt-hại thì phải chiu 
trách-nhiệm, không những vì tự mình làm ra mà lại vì cả 
mình trễ-nẵi hay vô-ý mà sinh ra cũng vậy. 

Điều thứ 714. — Người ta phải chịu trảch-nhiêm không 
những về sự tỗn-hại tự mình làm ra mà cả về sự tỗn-hại 
do những người mình phải bảo-lĩnh, hay do những vật mình 
phải trông-coi nữa. 

Phàm vật vô-hồn mà làm nên tỗn-hại, thì người trông 
coi vật ấy cho là cỏ lỗi vào đó, không phân-biệt là vật 
ẩy cỏ tay ngưòi động đến hay không ; muốn phả sự 
phỏng-đoản đó thì phải cỏ bằng-chứng trái lại mói được. 

Con-cái vị-thành-niên ở vỏ'i cha mẹ, làm sự gì tỗn-hại 
cho ngưòi, thì cha mẹ phải chịu trách-nhiệm. 

Người chủ nhà, người trao quyền, người thọ' cả, phải 
chịu trách-nhiệm về sự tỗn-hại do người đầy tớ, người chịu 
quyền, người thợ bạn cùng người học nghề của mình làm 
nên trong khi làm công việc cho mình. 

Người dạy học, ngưòi dạy nghề, phải chịu trảeh-nhiệm 
về sự tồn-hại do học-trò cùng đồ-đệ mình làm nên trong 
thời-giờ ở dười quyền mình trông-coi. 

B5y nhiêu trường-hợp như trên đều có trảch-nhiệm cả, 
trừ lỉhi ngưdri chịu liên-trảch đỏ có bằng - chứng rằng cái 
việc sinh ra trách-nhiệm ấy mình không thề ngăn-cấm đưọc. 

Điều thử 715. —* Ngưòi chủ một con vật hay là người 
dùng nó, trong khi đương nuôi nỏ mà nỏ làm tồn-hại sự 
gì, phải chịu trách-nhiệm, dù khi ấy mình cỏ giữ nỏ hay 
nó lạc trỗn đi mặc lòng. 

Điều thứ 716. — Người chủ nhà mà nhà mình đổ nát 
làm thiệt-hại cho người ta, vì không chịu tu-bô hay vl làm 
không chắc-chắn, phải chịu trách-nhiệm về sự tốn-hại đó. 



Art. 713. — Chacun est responsable du dommage qiTií a 
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négli- 
gence ou son imprudence. 

Art. 714. — On est responsable non seulement du dommage 
que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui 
est causé par le faỉt des personnes dont on doit répondre, ou 
des choses que l’on a sous sa garde. 

La présomption de íaute établie -à l’encontre de celui qui 
a sous sa garde ia chosẹ inanimée qui a caụsẻ le dommage, 
sans distinguer suivant qu’elle est ou non actionnẻe pai' la 
main de 1’homme, ne peut être détruite que par la preuve 
contraire. 

Le père et la mère sont responsables du domniãge causẻ 
par leurs enfants mineurs habitant avec eux. 

Les ínaìtres, les commettants et les artisans du đommage 
causẻ par leurs domestiques, préposés, ouvriers et apprentis 
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. 

Les instituteurs et les artisans du dommage causẻ par 
leurs ẻlèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous 
leur surveillance. 

La responsabilitẻ ci-dessus a lieu à moins que les per- 
sonnes civilement responsables ne prouvent qủ’elles n’ont pu 
èmpỗcher' le fait qui donne lieu à cette responsabilité. 

Art. 715. — Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en 
sert, pendant qu’il est à son Service, est responsable du dom- 
mage que ranimal a causé soit que 1’artimal fũt sous sa garde. 
soit qu’il fút égaré ou ẻchappé. 

Art. 716. — Le propriétaire d’un bâtiment est responsable 
du dommage causẻ par sa ruine, lorsqu’elle est arrivẻe par 
suite du dẻíaut d’entreticn ou par le vice de sa construc- 
tion. 
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Tiết thứ IV 

Nói về những nghĩa-vụ bải luật sinh ra. 

Điều thứ 717. — Cỏ mấy điều nghĩa-vụ do luật-phảp 
Jjắt-buộc phải làm', không thuộc một việc gì hiện-tại của 
ngựời ta. Như là: 

Nghĩa-vụ cẩp-dưổng của VỌ' chòng cùng mấy ngưò’i thân- 
thích vỏ’i nhau ; 

Nghĩa-vụ phải đảm-đương một việc giám-hộ khi không 
thề từ-cliối hay xin miễn đưọ'c; 

Nghĩa-vụ ngưòi chủ nhà hay chủ sở phải bồi-thưò'ng 
cho đầy tó’, người làm công, ngưò’i làm thợ hay ngưò’i học 
nghề của mình gặp khi tai-nạn bấl-kỳ, trong lúc hay nhân 
vì họ làm công làm việc cho mình mà không phải lỗi nặng 
tại họ. 

Điều thứ 718. — Nghĩa-vự cấp-dưỡng là nghĩa-vụ phải 
cấp nuôi một người nào, nghĩa là cấp cho đồ ăn, nhà ỏ’, sự 
cần-dùng. 

Điều thử 719. — Đối với VỌ’ chồng thì nghĩa-vụ cấp- 
dư&ng do điều 92 đã định ; đối với con-cái vị-thành-niên do 
điều 218 ; đối với người VỌ’ thứ mà chồng chết ròi, do điều 364. 

Điều thử 720. — Khi nào con - cải đã đi làm đưọc, thì 
phải cấp-dưỡng chọ cha mẹ hay ông bà gặp lúc túng-bấn. 

Điều thứ 721. — Con dâu, trong những tình - cảnh ấy, 
cũng phải cấp - dưỡng cho cha mẹ chòng và ông bà^ nôi của 
chồng. 

Điều thứ 722. — Khi nào cha mẹ không cỏ đấy hay 
không đương được, thì ngưòi làm anh làm chị khi không cỏ 
thân-thích tôn-thuộc khác, phải cấp-dưõng cho em trai em 
gái vị-thành-niên. 

Kẻ làm em, dù trai dù gáí, phải cấp-đưỡng cho anh chị 
không giả-thú, khi anh chị bị 'tàn-tật hay là thế bất-đắc-dĩ 
không có cách sinh-nhai. 
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Section IV 

Des obligations dẻrivant de la loi. 

Art. 717. — Certaines obligations sont imposẻes par la loi, 
indẻpendamment d’un fail acluel de rhonime. Telles sont : 

L’oblígation alimentaire entre époux et enlre certains pa- 
rents et alliés ;. 

L’obligation de gérer une tuelle, dans le cas où les excu- 
ses ou dispenses ne sont pas admises; 

L’obligation pour les maitres et palrons d’indemniser 
leurs domestiques, employẻs, ouviúers salariés et apprentis 
en cas d’accidents survenus, sans Ieur faụte lourđe, dans l’ac- 
complissement ou à l’occasion de raccomplissement du trá- 
vail auquel ceux-ei sont employés. 

Arl. 718. — On appelle obligation alimentaìre le devoir 
d’assurer la subsistance d’une personne, c’est-à-dii’e sa nour- 
riture, son logement et son entretien. 

Art. 719.—• Entre époux 1’obligation alimentaire récipro- 
que rẻsulte des dispositions de 1’article 92 ; vis-à-vis des en- 
íanls mineurs, elle 1 ’ésulte des dispositions de 1’article 218 ; 
vis-à-vis des femmes de second rang dont le mari est décẻdé 
de l’article 364. 

Art 720. — Lorsque les enfants sont à même de travailler, 
ils doivent assurer la subsislance de leurs père et mère-, ou 
autres ascendants, qui sont dans le besoin. 

Art. 721.—Les belles - filles, dans les mêmes conditions, 
doivent assurer la subsistance de leurs beau-père et belle- 
mère, ainsi que celle des autres ascendants palernels de leur 
mari. 

Art. 722. — A défaut de père et mère, les frères et soeurs 
ainẻs doivent, à dẻfaut des parents et ascendants, assurer la 
subsistance de leurs írères ou soeurs mineurs. 

Les írères et soeurs cadets doivent assurer la subsislance 
de leurs frères ou sceurs ainées non mariểes, lorsque ceux-ci 
sont inũrmes ou dans rimpossibilitẻ, malgré leur volonté, de 
subvpnir aux besoins de leur existence. 
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Điều thử 723. — Tiền cấp - dưỡng thì chỉ chí tùy theo 
sự cần-dùng của ngưòi xin cấp và tùy theo tư-lực của 
người cỏ nghĩa-vụ phải cấp mà thôi. 

Điều thử 724. — Khi ngưòi phải cấp - dưỡng hay người 
được cấp - dưỡng gặp một tình - trạng khiến cho một bên 
không thề cấp đưọc nữa, hay là một bên không cần cấp 
nữa, hoặc là tất cả, hoặc là một phần, thì cỏ thề xin miễn 
hẳn hay xin giảm bớt đưọc. 

Điều thứ 725. — Khi nào nghĩa-vụ cẩp-dưỡng là thuộc 
nhiều người đồng-hàng với nhau phải chịu, thì phải chung 
nhau mà chịu, tùy theo tư-lực của mỗi người. 

Điều thứ 726. — Người chủ nhà và chủ sở phải chịu 
tiền phi thuốc-thang cho đầy tớ, người làm công, người làm 
thọ' và người học nghề của mình gặp sự tai-nạn bất-kỳ; trong 
lúc hay nhản vì họ làm công làm việc của' mình mà không 
phải lỗi nặng tại họ. Lại phải cấp-dưỡng cho họ trong thòi- 
hạn họ ốm-yếu không làm được. .Tiền cấp-dưỡng không khi 
nào có thề quá tiền công được. 

Khi nào tai-nạn bẩt-kỳ gây nên cổ-tật, thì 'chủ nhà hay 
chủ sỏ’ phải giả một món tiền bồi-thường cho người bị nạn. 

Nếu người chủ muốn cử dùng người bị - nạn mà ngưòi 
này thuận, thì không phải giả tiền bồi-thường gì cả. 

Điều thứ 727. — Nếu taì-nạn đến chết người, thì ngưòì 
chủ phải chịu tiền tống - táng, lại phải giả tiền bòi - thường 
cho những thân-nhân mà khi sinh-thời người bất-hạnh phải 
nuôi - nấng, nhưng tiền bồi - thường ăy không được quả số 
tiền công. 

Điều thứ 728. — Khi có sự phân-tranh bẩt-đồng-ỷ, thì 
tiền bòi-thường đỏ sể do tòa ản tài-định. 

Tòa án tài-định tiền bồi-thường thì khi mắc cố-tật sề xẻt 
người bị-nạn sửc-vỏc kém đi bao nhiêu, tiền công mỗi ngày 
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Art. 723. — La pension n’est accordée que đans la pro- 
portion du besoin de celui qui la rẻclame et de la forluue 
de celui qui la doit. 

Art. 724. — Lorsque celui qui doit la pension ou celui qui 
la reẹoit est placé dans un état tel que run ne puisse plus 
la íournir, ou que 1’autre n’en ail ])lus besoin, en tout ou en 
partie, la dẻcharge ou la réduction peut êlre demandée, 

Art. 725. — Lorsque la pension est due par plusieurs 
parents du même degrẻ, ils la servent en commun propoi'- 
tionnellement aux íacultẻs de chacun d’eux. 

Art. 726. - Les maìtres et patrons sont tenus de payer 
les írais occasionnẻs par les soins dus à leurs domestiques, 
employés, ouvriers salariés et apprentis, victimes d’un acci- 
dent survenu, sans leur faute lourde, pendant l’accomplisse- 
ment ou à 1’occasion de l’accomplissement du travail auquel 
ils les ont employẻs. Ils doivent ẻgalement pourvoir à leur 
entretien pendant la dui'ée de leur incapacité de travail. Les 
frais d’entretien ne poưrront en aucun cas dépasser le mon- 
tant des salaires. 

Lorsque l’accident aura provoqué une inílrmité perma- 
nente, les maĩtres ou les patrons seront tenus de paj r er une 
inđemnitẻ à la victime. 

Si les maĩtres ou patrons proposent de garder à leur Ser¬ 
vice la victime et que celle-ci y consente, aucune indemnité 
ne sera due. 

Art. 727. — En cas d’accident mortel, les írais de funé- 
railles seront supporlés par les maỉtres ou patrons qui devront 
en outre payer une indemnitẻ à ceux des membres de la 
ỉamille de la victime .qui vivaient à sa charge, sans que le 
montant de rinđemnité puisse excéder celui des salaires. 

Art. 728. — En cas de désaccord 1’indemnité est arbitrẻe 
par le Tribunal. 

Dans le calcul de rindemnité le tribunal tienđra conipte 
en cas d’inrirmite permanent V de la diminution de la vi- 
gueur physique subie, du montant des salaires journaliers 
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bao nhiêu, và khi tai - nạn đến chết ngưòi, sẽ xẻt những 
ngưòi mà ngiròi bấl-hạnh sinh-thời phải cung-dưẩng đối vỏ'i 
ngưòi ấy thàn sơ thế nào và sự cần - dùng nhiều ít thể nào. 

Điều thử 729. — Nếu có bẳng-chửng rằng sự tai-nạn là 
tại lỗi nặng hay tại sự quá - bất - cấn của ngửời bị nạn, thì 
thuộc ỏ - người chủ phải bày tỏ ra. 


CHƯƠNG THỬ III 

NỔI VỀ CẤC THE-THỬC CỦA NGHĨA-VỤ 

Điều thứ 730. — Túy theo nghĩa-vụ thuộc về một hạng 
nào liệt-kê dưò , i này, thì hiệu-lực có đồi khác đi : 

1°) Nói về sự lập-thành nghĩa-vụ, thì nghĩa-vụ hoặc là 
thuần-lúy giản-dị, hoặc là cỏ kỹ-hạn haý có điều-kiện ; 

2°) Nói về sự-vật của nghĩa-vụ, thì nghĩa-vụ cỏ thê hoặc 
là đắp-đỗi, hoặc là tùy-ỷ ; 

3°) Nối về sô người chủ nọ' hay người mắc nợ, thì nghĩa- 
vụ hoặc là giản-đơn, hoặc là phiền-phức ; 

4°) Nỏi về thễ-cảch hay sự thi-hành của nghĩa-vụ, thì 
nghĩa-vụ cỏ thề hoặc phân-cát, hoặc không phân-cát được. 


TiỂt thử I 

Nóỉ về các nghĩa-vụ thiiằn-tủy giẵn-dị, có kỳ-hạn, 
hoặc có đieu-kiện (Xét về phương-diện thànli-lập) 

Điều thứ 731. — Nghĩa-vụ thuần-túy giẵn-dị là khi lập 
thành đích-xác, kễ tự lúc lập nên có thễ bắt thỈThành ngay 
được.. 

Điều thử 732. — Nghĩa-vụ có hạn là khi chủ nợ không 
đưọc bắt thi-hành trước một kỳ-hạn nào đấy, hay trưởc 
một sự gì, thế nào cũng xẫy ra, dù xầy ra trong một thời- 
hạn không'nhẩt-định mặc lòng. 

Sự gì mà có hạn giả thì không được đòi trưởc khi mãn 
hạn, nhưng sự gì đă giả trưửc rồi thì không đòi lại được. 
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touchés par la victime et, en cas d’acciđent mortel, du degrẻ 
de parenté des personnes vivant à la charge de la victhne et 
de leurs besoins. 

Art. 729.— La preuve que 1’accidenl esl dù à la faute 
lourdc ou à rimprudence grave de la victime incombe aux 
maitres et patrons. 


CHAPITRE III 

DES DIVERSES MODALITÉS DES OBLIGATIONS 

Art, 730. — Les eíĩets des obligations se trouvent modiíìés 
suivant qu’elles sont: 

1°) pures et simples, à terme ou conditionnelles, quant à 
leur existence; 

2°) alternatives ou íầcultatives, quant aux objels dus ; 

3°) simples ou multiples, quant au nombre des créanciers 
ou des dẻbiteurs; 

4°) divisibles ou indivisibles, quant à leur nature ou à 
leur exẻcution. 


Section I 

Des obỉigations pures et sinipỉes, ù terme ou comiitionnelles 
quant à leur existence. 

Art. 731. — L’obligation est pure et simple lorsque son 
exisience est certaine et que son exigibililé est immẻdiate, 
dès 1’instant où elle est íormée, 

Alt. 73?. — L’obligation est à, terme lorsque le créancier 
ne peut agir avant 'un certain temps ou avant un événement 
déteiminé qui ne peut manquer d’arrívei', lors même que 
1’ẻpoque en serait incertaine. 

Ce qui n’est dù qu’à terme ne peut êlre exigé avanl l’ẻ- 
chéance du terme, mais ce qui a étẻ payé d avance ne peut 
être répété. 
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Điều thứ 733. — Nghĩa-vự cỏ kỳ-hạn, lọi cho người mắc 
nợ, thì người mắc nọ - cỏ thẽ thôi không hưởng sự lọi đỏ mà 
Ihi-hành trưỏ’c kỳ-hạn đưọc, trừ khi chiều tình-lrạng có 
bằng-chứng rằng kỳ-hạn đặt ra là chủ lọi cả hai bên, hay 
lọũ một bèn chủ nợ mà thôi thì không kỗ ; khi chỉ lọi một 
bên chủ nọ' mà thôi, thì chủ nọ' cũng eó thê thôi không 
hưỏ'ng lọ'i đỏ đưọ'c. 

Điều thứ 734. — Khi người mắc nọ- đẩ cồng-nhiên là 
vô-tư-lực, hoặc đã tự mình làm kém mất những khoản đủm- 
bảo hứa cho người chủ nợ trong khế-ưởc, thì không thế 
yêu-cầu được hưởng-lợi về kỳ-hạn nữa. 

Sự truất quyền hưởng-lợi về kỳ-hạn không phải là sự 
đưưng-nhiên ; phải thĩnh-cầu ở tòa án mói được. 

Đicu thử 733. — Nghĩa-vụ cỏ điều-klện là khi ngưòi 
đưo ng-sự hay luật-pháp định rằng nghĩa-vụ đó phải tùy 
một sự hậu-lai không chắc có mới thành-lạp hay thủ-tièu; 
trong trường-hợp thứ nhất thì gọi là điều-kiện đìuh-chỉ ; 
trong trường-họp thứ nhì thì gọi là điều-kiện giải-trừ. 

ẸƯều thứ 736. — Khi việc dự-định đẵ xẫy ra, thì điều- 
kiện đinh-chỉ có hiệu-lực ngưọ'c lên tự ngày lập-ưỏ’c. 

Khi việc thuộc điều-kiện giải-trừ đã xấy ra, thì địa-vị • 
của mọi bên đượng-sự đổi với nhau lại hoàn như" trưóc khi 

lập U'Ó'C. 

Điều thử 737. — Khi điều - kiện đẫ thành - sự, thì bên 
nào phải nộp hay phải hoàn một đò vật hay một mỏn tiền, 
phải tính hoa-lọi hay lò’—lãi đã thu đưọc hay đã đến kỳ 
trong hạn đỏ mà giao lại, trừ khi chiễu tình-trạng cỏ bằng- 
chửng rằng ý người đương-sự là thế khác thì không kẽ. 

Điều thử 738. — Phàm điều-kiện thuộc về một sự không 
thề cỏ đưọ’C, hay là trải với phong-tục, hay là bị luật-phủp 
cấm, thời là vô-hiệu và làm cho hiệp-ưóc cũng vô-hiệu. 

Nếu điều-kiện không thề cỏ đưọc hay trải phép đỏ chỉ 
quan-hệ đến một hiệu-quả phụ - thuộc của hiệp-ưỏc mà thôi, 
thời chỉ duy một khoản thuộc vè điều-kiện đỏ là vô-hiệu. 
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Árt. 733. — Le débiteur peut renoncer au bẻnéũce du 
terme et exéculer son obligation avant rẻchéance, à moins 
qú’il ne soit prouvẻ par la stipulation ou par les circons- 
tances du fait, que le lerme a étẻ ẻtabli dans rintérêt des 
deux parties ou du créancier exclusivement; dans ce dernỉer 
cas le créancier peut ẻgalement renoncer au terme. 

Art. 734. — Le débiteur ne peut plus rẻclamer le bẻné- 
fice du terme lorsqu il est devenu notoirement insolvable ou 
lorsque par son fait il a diminué les sụretẻs qu’il avait don- 
nẻes par le contrat à son créancier. 

La dẻchẻance du terme n’a pas lieu de plein droit; elle 
doit être demandẻe en justice. 

Árt. 735. — L’obligation est sous condilion lorsque les 
parties ou la loi font dépendre sa naissance ou sa 1 'ẻsolu- 
tion d’un évẻnement futur et incerlain ; la condition est dite 
suspensive dans le premier cas et rẻsolutoire dans le se- 
cond. 

Art. 736. — La Condition suspensive, lorsque rẻvénement 
prévu est accompli, rétroagit au jour de la convention. 

L’accomplissement de la condition résolutoire remet les 
parlies dans la situation où elles étaient respectivement avant 
la convention. 

Art. 737.—Lorsque la condition est accomplie, celle des 
parties qui doit livrer ou restituer une chose 011 une som- 
me d’argent, doit en fournir les íruits ou intẻrêts perẹus ou éclius 
dans rintervalle, à moins que la preuve d’une ỉntention 
contraire des parties ne résulte des circonstances. 

Art. 738. — Toute condition d’une chose impossible, ou 
contraừe aux bonnes moeurs, ou prohibẻe par la loi, est 
nulle, et rend nulle la convention qúi en dẻpend. 

Si la condition impossible ou illicite ne coneerne qu’un 
cffet accessoire de la convention, la clause qui en dégend 
est seule non avenue, 
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Điều thử 739. — Nếu điều-kiện thuộc việc phải cỏ, cỏ hạn 
thời-kỳ nliất-định, hoặc do ngưòi đương-sự, hoặc do tòa án 
định, thi hễ thòi-kỳ ấy qua đi rồi mà việc không xẫy ra, là 
điều-kiện bẩt-thành ; lại dù có định hay không định thòi-kỳ 
mặc lòng, mà đã rõ rằng việc không thê xầv ra được, thi 
điều-kiện cũng là bất-thành. 

Điều-kiện thuộc việc không có, có hạn thòi-kỳ nhất-định, 
thòi hễ trong thời-kỳ ấy việc không xấy ra, là điều-kiện 
thành ; lại dù có định hay không 'định thòi - kỳ mặc lòng, 
mà đã rõ rằng việc không xẫy ra được, thời cũng cho là 
điều-kiện thành. 

Trong -hai trường-hợp như trên vừa nói, kỳ-hạh do 

người đương-sự đã định, Tòa án không thê gia thèm đưọc. 

•» 

Điều thứ 740. — Nếu một bên hay cả hai bên đirong- 
sự quả-cố đi trưóc khi điều-kiện thành - sự hay bất - thành, 
thời đối vói ngưòi thừa-kế, hiệp-ưởc vẫn còn hiệu-lực chủ- 
động hay thụ-động, trừ khi điều-kiện hoặc vì tính-chất của 
nó, hoặc vì bản-ý hai bên, là liền hay buộc vói đích - thán 
ngưòi lập-ước hay ngưòi thụ-ước thì không kê. 

Điều thử 741. — Nếu trước khi điều-kiện đinh-chỉ thành- 
sự mà không phải tại lỗi người hứa, vật hứa đã mất hẳn 
hay bị hư-hại quá nửa phần giá, thì hiệp-ưỏ’c kề như không 
Ihành-lập, mà hai bên không thê đòi nhau gì đưọc. 

Trái lại, nếu lòi hứa có điều-kiện giải - trừ,, thòi sự mất 
hẳn hay hư-hại đó là thuộc ngưòi lập-ước phải chịu, qũyền 
người này là tuyệt-đổi, không thễ đòi hoàn lại gì cả. 

Nếu trong những khi mất hay hư-hại như thế mà sự 
hao-ỉỗn không quả nửa phần giá, thì điều-kiện thành-sự, 
hiệp-ưỏc sẽ có hiệu-quả như đâ ước định với nhau. 

Điều thử 742. — Khi tại lỗi một bên mà hư-hại hay 
mất một 'phần, thì bên kia có thề tù}' ỷ thỉnh-cầu hoặc thi- 
hành hiệp-ước mà phải giả tiền bồi, hoặc bãi hiệp - ước mà 
đòi tiền bồ.i-thưòng. 

'Điều thứ 743. — Phàm khế-ưởc cỏ hai phương-diện, lliì 
điều-kiện giải-trừ bao giờ cũng là ám-chỉ lợi cho bên đã thi- 
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Art. 739. — Si la condition positive a ẻté Iimííẻe à uil 
temps ũxe, soit par les parties, soit par le tnbunal, elle est 
rẻpulée défaillie, lorsque ce temps s’est ẻcoulé sans que rẻvé- 
nement soit arrivẻ; elle est également défaillie, soit qu’il y 
ait 011 non un temps ũxe pour raccomplissement de la C0I1- 
dition, dès qu’il est devenu certain que révẻnement ne peut 
s’accomplir. 

La condition nẻgative, limitẻe à un temps íìxe est répu- 
iẻe accomplie, lorsque rẻvẻnement prévu n’est pas arrivẻ 
dans le temps fixẻ ; elle est encore rẻputée accomplie, soit 
qu’il y ait ou non un temps ũxẻ, dès qu’il est devenu cer- 
tain que rẻvénement n’arrivera pas. 

Dans ĩun et 1’aulre cas le délai fìxé par les parties ne 
peut être prorogé par le Tribunal. 

Art. 740. — Si l’une des parties ou toutes les dcux sont 
décẻdẻes avant que la conđition soit accomplie 011 délầillie, 
la convention subsiste aclivement ou passivement à 1 ẻgard 
de leurs hẻritiers, à moins que la condition ne soit, par sa 
nature ou par rintenlion des parties, atlachée ou imposẻe ,à 
la personne même du stipulant ou du promettant. 

Art. 741. — Si avant 1’accomplissement de la condition 
suspensive, la chose promise a pẻri en totalitẻ ou pour plus 
de moitié de sa valeũr, sans la faute du promettant, la eon- 
vention est 1 'éputée non avenue, et il ne peut être rien exigé 
de part et d’autre. 

En sens inverse, si la promesse a été faite sans condi- 
tion résolutoire, la même perte 011 détẻrioration est à la 
charge du stipulant dont le đroit devient irrẻvocable, sans 
qu’il puisse exiger aucune restitution. 

Si dans les mêmes cas la perte ou détérioration n’excède 
pas la moitié de la valeur, l’accomplissement de la condition 
produira les eíĩets convenus. 

Art. 742. — En cas de perte partielle ou détẻrioration 
impulable à l’une des parties, 1’autre peut à son choix denian- 
der l’exécution de la convention avec indemnité, ou la réso- 
lution avec dommages-intẻrêts. 

Art. 743. — Dans tout contrat bilatẻral la condition réso- 
lutoire est toujours sous-entendue au proũt de la parlie qui 



— 134 - 


hành nghĩa-vụ hoặc sẵn lòng thi-hành nghĩa-vụ, khi bèn kia 
không làm đưcỵc trọn phần mình. 

Khi ấy thời sự bẫi-ước không phải là tự-nhièn ; bên bị 
thiệt phải làm đơn xin tòa, và tòa có thề gia ơn cho bên kia 
đưọc thêm hạn. 

Điều thứ 744. — Hai bên cỏ thễ ữớc-ctịnh phàn-minh bỏ 
sự bãi-ước đó đưọc. 

Lại có thế ước-định phân-minh 1 'ẳng hễ một bên bị bách 
phải thi-hành, thi sự bãi - ước là tự-nhiên đổi vói bên đỏ ; 
nhưng bên kia có viện lể đó chổng lại thì bên bị bách mới 
có thế vin lấy cớ bãi-ước đỏ được. 

Điều thứ 745. — Nếu sự bẵi - ưố'c là mặc-nhiên ám-chỉ, 
thì bên bị thiệt-hại vì ưỏc không thi - hành, hễ chưa đệ đơn 
kiện, cỏ thề thôi sự bẵi ườc được ; nếu sự bãi ưỏc là công- 
nhiên định rổ, mà bên bị thiệt chưa tuyên-bố rằng xin viện 
lẽ đỏ, thì cũng cỏ thẽ thôi được. 

Điều thứ 746. — Bên nào có giấy thỉnh-cầu ở tòa đẽ bẵi- 
ước, hay là viện lễ tự-nhiên hãi ưởc, lại cỏ thế xin bồi 
tồn-hại nữa. 

Điều thứ 747. — Bên nào mà quyền-lợi phải tùy-thuộc 
một điều-kiện đình-chỉ, hay là tổ-quỵền bị hoãn vì có hạn 
pháp-luạt hay hạn ân-gia, thòi trong thời-kỳ đó cỏ thế dùng 
các phương-phảp bảo-tồn quyền-lọi mình theo như pháp- 
luật đẵ định. 


TiẾt thử II 

Nói vê' các nghĩa-vạ đổp-đềi hay tùy-ý thuộc về 
đồ vật mắc nợ. 

Điều thủ 748. — Nghĩa-vụ đắp-đối là khi cỏ hai hay nhiều 
sự-vật kháe nhau, nhưng ngưòi mắc nợ đẵ cung-cấp được 
một hay nhiều sự-vật ròi thì tiện-thị là được miễn. 

Điều thứ 749. — Phàm nghĩa-vự đắp-đỗi cỏ hai sự-vật 
khác nhau, thì người mắc nợ hễ đã nộp được một là được 
miễn nợ. 
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a exẻcuté ses obligations ou qui offre de le Íírire, pour le 
cas où 1’autre partie ne remplirait pas les siennes en entier. 

Dans ce cas la 1 'ẻsolution n’a pas lieu de plein droit; 
elle doit être demandéc en justice par la partie lẻsée, mais 
le tiũbunal peut aecorder à 1’autre un dẻlai de gràce. 

Alt. 744. — Les parties peuvent, par convention formelle, 
exchire ladite 1 ’ésolution. 

Elles peuvent aussi convenir expressément quelle aura 
lieu de plein droit contre la parlie constituée en đemeure 
d’exẻcuter; mais celle-ci ne peut se prévaloir de la résolution 
opẻrẻe que si 1’autre partie 1’invoque contre elỊe. 

Art. 745. — La partie lésẻe par 1’inexẻcution peut renoncer 
à la résolution tant qu’elle n’a pas íormé sa demande en 
justice, dans le cas de la rẻsolulion tacíle, ou déclaré se pré- 
valoir de la résolution expresse. 

Art. 746.—La parlie qui demande la résolution en justice 
ou invoque la résolution opérée de plein droit, peut en outi'e 
obtenir la rẻparatiơn du préjudice épronvẻ. 

Art. 747.‘— La partie dont le droit est subordonné à une 
condition suspensive ou dont l’aclion est retardée par un 
terme de droit ou de grâce, peut nẻanmoins prendre dans 
rintervalle, toutes les niesures conservatoires de son droit 
telles quelles sont réglées par la loi. 


Section II 

Des obligations alterncitives ou Ịacultatỉves 
quạnt aux objets dús. 

Art. 748. — L’obligation est alternatiye, lorsqu’elIe a deux 
ou plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le đébi- 
teur doive être libéré par la prestalion d’un ou pluẩieurs 
d’entre eux. 

Art. 749. — Le débiteur d’une obligation alternative est 
libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient 
comprises dans robligation. 
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Điều thứ 7Õ0. — Nếu không định rõ-ràng rằng người chủ 
nọ' được chọn thì quyền kén chọn là ỏ' người mắc nợ. 

Điều thử 751. — Trong hai sự-vật đã hứa, người mắc nợ 
có thề nộp một là đưọ-c miễn nợ; nhưng không thề bắt 
ngưòi chủ nọ' phải nhận một phần vật nợ, một phần vật 
kia được. 

Điều thứ 752. — Tuy nghĩa-vụ khi giao-ước là cỏ tinh- 
cách đắp-đồi, nhưng nếu trong hai sự-vật đẵ hứa một sự-vật 
không thê cho làm chũ-đích của nghĩa-vự đưọ'c, thì nghĩa- 
vụ là thuần-tủy giản-đị. 

Điều thứ 753. — Nếu một vật trong hai vật đẵ hứa bị hư 
mất mà không thễ nộp được, dù tại lỗi người mắc nợ mặc 
lòng, thì nghĩa-vụ đắp-đồi tiện-thị thành nghĩa-vụ thuần-túy 
giản-đị. Không thề lấy giả tiền vật ấy giả thay vật ấy đưọc. 

Nếu cả hai đều hư ựiẩt mả người mắc' nọ - là cỏ lỗi đối 
với một vật trong hai vật đỏ, thì phải chiếu giá tiền vật hư 
mất sau cùng mà giả lại. 

Điều thử 754. - Nếu cả hai đều mất không tại lỗi người 
mắc nọ’, và trưỏ'c khi người ấy bị bách phải thi-hành, thì 
nghĩa-vự tiêu-diệt. 

Điều thứ 755. — Nghĩa-vụ tùy-ý là khi ngưòi mắc nọ' 
chỉnh phải buộc về một hay nhiều sự-vật đa định, nhưng có 
quyền nộp một hay nhiều sự-vật khác đế miễn nợ được. 

Nếu sự-vật chính mắc nọ - bị hư mất, vì cớ ngẫu-nhiên 
hay vi thế bất-khả-địch, thì người mắc nọ - đưọ’c miễn nọ - . 

Nếu sự-vật chính mắc nọ - đã bị hư mất, vì lỗi người 
mắc nợ, thì phải chiếu giả giả lại cùng với tiền bồi-thường 
nữa ; nhưng ngưòi mắc 11Ọ vẫn cỏ quyền lấy sự-vật phự tùy- 
ỷ nộp vào dễ miễn nọ - . 


Tiết thử III 

Nói ve các nghĩa-ưụ giản-đơn hag phĩẽn-phức thuộc 
về số người chủ nợ và ngưò-i mắc nợ. 

Điều thứ 756. — Nghĩa-vụ giản-đo - n là khi nào chĩ cỏ 
một người chủ nợ và một người mắc nợ thôi ; nghĩa-vụ 
phiền-phửc là khi hoặc ngay tự lúc lập-ưỏ’C, hoặc về sau 
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Art. 750. — Le ehoix appartient au débiteur, s’il n’a pas 
étẻ expressẻment accordé au créancier. 

Art. 751. — Le débiteur peut se libérer en délivrant 
l’une des đeux choses promises ; mais il ne peut pas lorcer 
le crẻancier à recevoir une partie de l’une et une parlie de 
1’autre. 

ArL 752. — L’obligation est pure et simplc, quoique con- 
tractẻe d’une manière alternative, si 1’une des deux clioses 
promises ne pouvait être l’objet de robligation. 

Art. 753. — L’obligation alternative devient pure et simple, 
si l’une des choses promíses périt et ne peut être livrẻe, 
même par la faute du débiteui'. Le prix de cettc chosc ne 
peut pas être olĩert à sa place. 

Si toutes deux ont pẻri, et que le débileur soit en íaute 
à 1’égard de l’une d elles, il doit payer le prix de celle qui 
a péri la dernière. 

Art. 754. — Si les deux choses ont péri sans la faute 
du débiteur et avant qu’il soit en demeure, 1 obligation est 
éteinte. 

Art. 755. — L’obligalion est dite latullative lorsque le 
dẻbiteur est tenu principalement đ'une ou plusieurs choses 
déterminẻes, mais a la facul.té de se libérer en donnant une 
ou plũsieurs autres choses. 

Si la chose due principalement a pẻri par cas ĩortuit ou 
par íorce majeure, le dẻbileur est libẻré. 

Si la chose due principalement a péri par la faute du 
débiteur, il en doit la valeur avec dommages-inlérêts ; mais 
il conserve la laculté de se libérer en donnant la cliose due 
facultativement. 

Section III 

Des obligaíions sỉmples oa multiples quant aux 
créanciers et aux dẻbiteurs. 

Art. 756. L’obligation est simple lorsqu’il n’y a qu’un 
seul créancier et un seul đébiteur ; elle est multiple lors- 
qu’il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, soit à 



lại một bèn đương-sự quá-cố đi đề lại nhiều người thùa-kẽ, 
mà có nhiều chủ nợ hay nhiều người mắc nọ 1 , 

Nghĩa-vụ phiền - phức thời hoặc là chung nhau, hoặc là 
Uên-đó'i, hoặc là chia được, hay không chia được. 

tìiều Ihử 757. — Trong nghĩa-vự chung nhau vói nhiều 
chủ nợ hay nhiều ngưòi mắc nợ dự ưóc, thì phần riêng mỗi 
chủ nọ' cỏ thế kiện đòi đư<ỵc, hay mỗi người mẳc nợ cỏ 
thế bị kiện bắt phải giả được, sẽ định theo hiệp-ườc hay 
theỏ tinh-trạng thực-sự. 

Nếu phần ấy không thề định đưọ - c, thì cứ do tlico số 
người mà chia đều, song ngưòi dưo'ng - sự cỏ thề đòi lẫn 
nhau bẳng cách kiện đảm - hảo, đề chia lại cho đúng thật 
phần nợ của mỗi ngiròi phải giả háy đưọc hưởng. 


MỤC THỨ r. — NÓI VỀ CÁC NGHĨA-VỤ L1ẺN-BỚI 
I. — Liẻn-đỏ‘i thuộc òê chủ nợ với nhau. 

Điều thử 758. — Nghĩa-vụ liên-đỏ-i của nhiều chủ nọ' vói 
nhau, là khi van - tự định phân-minh rằng một người trong 
những người dỏ có thễ đòi đưọ - c tất cả món nợ, mà khi 
nào đẵ giả một ngưò’i rồi thì ngưòi mắc nọ' được miễn nợ, 
dù cải lọi liên - đỏ’i có thế chia ra cùng phàn rẽ trong các 
chủ nọ - vói nhau mặc lòng. 

tìièu thử 759. — Khi nào ngưòi mắc nộ' chưa được tin 
mội người chủ nợ liên-đỏi đã kiện đễ đòi nợ, thì đưọc tùy- 
tiện giả cho người này hay người kia trong bọn chủ nọ - 
liên-đỏi cũng được. 

Tuy-nhiên, nếu chỉ cỏ một người chủ nọ’ liên - đới miễn- 
trừ cho người mắc nợ, thì chỉ cỏ thỗ miễn được phần 
riêng của ngưòi chủ nợ ấy thôi. 

Điều thử 760. — Việc gì đình thời - hiệu đổi với một 
ngưòi chủ nợ liên - đới thì cũng lọ-i cho các người chủ nợ 
liêiv-đói khác, 
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1’origine, soit par suite du ciéeès d'une des parlies laissaní 
plusieurs héritiers. 

. L’obligaLion mulLiple est conịointc, solidaire, divisible ou 
indivisible. 

Art. 757. — Dans robligalion conịointe entre plusieurs 
créanciers ou plusieurs đébiteiưs originaires, la part réelle 
pour laquelle chacun des créanciers peut agir ou celle pour 
lacịuclle chacun des débiteurs pcut ètre poursuivi, se đéter- 
Uiine d’après la convention ou daprès les circonstances de 
ta ií. 

Si cette part ne peut être détenninée, elle est calculée 
par lète, sauf les recours respectiís, par l’action en garantie, 
pour ramener ehacun à sa part rẻelle dans le proíìl de la 
crẻance ou dans la cbarge de la detle. 


§ l.- DES OBEIGATIONS SOI.1DAIRES. 

I, — De la solidarilé entre ỉes rrdanciers. 

Alt. 758. — L’obligation esl solidaire entre plusieurs créan- 
ciers lorsque le titre donne expressẻmenL à chacun d’eux le 
droit de đemanđer le paiement du lotal de la créance, et que 
le paiement fait à l'un d’eux libère le débiteur, encore que 
le bénẻbce de 1’obligation soịt partageable et divisible entre 
les divers créanciers. 

Art. 759. — II est au choix du débiteur de payer à l'un 
ou à l’autre des créđnciers solidaires, tant qu’il n’a pas ế!é 
prévenu par les poursuites de l’un d’eux. 

Nẻanmoins la remise qui n’est íầite que par 1'un des 
crẻanciers solidaires, ne Ịibère le dẻbileur que pour la parl 
de ce créancier. 

Alt. 760. — Tơừt acle qui inleiTompt la prescripỉioti h 
1’égard de l’un des eréanciers solidaires proíite aux aulres 
‘créanciers. 
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II. — Liên-đới thuộc về người mắc nợ vởi nhau. 

Điều thứ 761. — Ngưòi mắc nợ cỏ liên - đỏi với nhau, 
là khi nào buộc chịu chung một sự - vật gì, mà mỗi người 
cỏ thê bị bắt giả tất cả Sự-Vcật ấy được, và khi một người 
đã .giả thi cả các ngưòi kia đưọc miễn nọ' đối vửi chủ nợ. 

Điều thứ 762. — Nghĩa-vụ có thế là liên-đó'i được, dù 
một người trong những ngưòi mắc nợ phải giả nợ chung một 
cách khác ngưòi kia mặc lòng ; thi - dụ như một ngưòi chỉ 
là nghĩa-vụ có điều-kiện mà thôi mà ngưòi kia lại Ịà nghĩa- 
vụ thuần - túy giản - dị, hay là một ngưòi đưọ’c kỳ - hạn mà 
ngưòi kia không đưọc. 

Điêu thứ 763. — Sự liên-đới không phỏng-đoản được; 
phải có biên rõ phân-minb trong khế-ưởc. 

Điều này không thi-hành là chỉ khi nào chiễu luật định 
sự liên-đởi là thuộc lể đương-nhiên mà thôi. 

Điều thứ 764. — Người chủ nợ một nghĩa-vụ liên-đới, cỏ 
thề tùy ý đòi một người trong những ngưòi mắc nợ phải 
thi-hành trọn nghĩa-vụ, như ngưò'i mắc nọ - ấy chì cỏ một 
minh mà thôi. 

Ngưòi chủ nợ lại có thề đồng-thò’i hay lần-lượt kiện tất 
cả các người mắc nọ’ cho đến khi giả nợ được trọn vẹn. 

Điều thử 765. — Ngưòi mắc nợ liên-đỏ’i bị kiện phải 
giả tắt cả nọ' hay quá phần nọ’ riêng của mình, thì được 
thỉnh-cầu một thời-hạn đễ gọi những ngưòi cùng mắc nợ 
vó'i mình ra đương-sự và bắt những ngưòi ấy gỏp phần vào 
việc chống-cãi hay việc giả nợ chung. 

Những ngưò’1 cùng mắc nọ' ấy cũng có thê tự mình 
can-thiệp và phí-tồn chịu lấy đề bảo-thủ quyền-lọi của 
mình. 

Điều thứ 766. — Mỗi ngưòi mắc nợ bị kiện phải thi- 
hành nghĩa-vụ lỉên-đói, thì đối với ngưòi chủ nợ về tỉít cả 
món nợ chung, được phép chính mình hay thay mặt cho 
ngưòà cùng mắc nợ, viện những phưong-pháp chổng-cãi do 
nghĩa-vụ không thành hay tiêu-diệt. 

Điều thứ 767. — Cách chống-cãi lấy đuyên-cở vi một 
ngưòi mắc nợ không cỏ tư-cảcb hay sự đòng-ý của ngưò'j 
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lí. — Ị)e la soỉidariié de ỉa part des débiteurs. 

Art. 761.—II y a solidaritẻ tle la part dcs débitenrs, 
Iorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que 
chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paie- 
nient íầit par un seul liliòre les aulres envers le créancier. 

Art. 762. — L’obligation peut être solidaire, quoique l’un 
des débileurs soit obligẻ différemment de l aulre au paiemenl 
de la mêine chose ; par exemple, si run n est obligẻ que 
conditionnellement tandis que l’engagement de 1'autre esl 
pur et simple ou si l’un a pris un terme qui n’est point 
accordẻ à l’autre. 

Avt. 763. — La solidaritẻ ne se présume point ; il faut 
qu’elle soit expressẻment stipulée. 

Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidaritẻ a 
lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. 

Art. 764. — Le créancier d’une obligation contractée soli- 
đairement peut s’adresser à celui des dẻbileurs qu'il veut 
choisir, et lui rẻclamer 1’exéciìtion intégrale de ĩobligation 
comme si celui-ci était seul débiteur. 

Le crẻancier peut aussì poursuivre tous les débiteurs si- 
multanẻment ou successivcment jusqu’à parfail payement. 

Art. 763. — Le débiteur solidaire actiouué pour le toul ou 
pour plus que sa part dans la dette, peul demander le délai 
nécessaire pour appeler ses codébiteurs en cause et oblenir 
leur contribution à la défense commune ou au paiemeni. 

Ceux-ci peuvent aussi intervenir dans la cause spontané- 
ment et à leurs frais pour la sauvcgarde de leurs iutérêts. 

Art. 766. — Chacun des débileurs actionnés pour l’cxécu- 
tion de 1’obligation solidaire peut opposer ponr le tout au 
crẻaucỉer, tant de sơn propre chef que du chef đe son codẻ- 
biteur les exceptions ou moyens de délense qui provicnnent 
du dẻíaut de formalion ou de rextinction de 1’obligation, 

Art. 767, — Les moỵens de défense tirẻs de rincapacitẻ 
ou du vice du consentement de l’un des débiteurs ne peuvent 
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ấy không được hoàn-toàn, thì chỉ 1 'ièng ngưòi ấy được dùng ; 
song nếu những cách ấy đẩ được tòa án y-nhận, thì sẽ lọi 
cho các người cùng mắc nợ về phần nợ của người kia phài 
đương, mỗi khi mà lúc lập-ưửc những người cùng mắc nợ 
ẩy đã chắc rằng người kia sể đưo’ng đưọc phần mình trong 
việc thi-hành ưóc. 

Điều thứ 768. — Nếu đò vật nợ đẫ mất bởi lỗi liay 
trong khi một hay nhiều người cùng mắc nọ’ liên-đỏi đương 
bị bách thi-hảnh, thì những người cùng mắc nọ’ khác phải 
chiếu giá đồ vật ấy mà giả lại, không thề miễn đưọ'c, nhưng 
được miễn không phải bồi tôn-hại. 

Người chủ nợ chỉ được đòi bồi tỗn-hại ỏ’ người cỏ lỗi 
về sự mất đò vật nọ’ cùng người đã bị bách tlii-hành mà 
thôi. 

Điều thứ 769. — Hễ một người mắc nợ liên-đói bị kiện, 
■thì thời-hiệu bị đình-chỉ đối với cả các người mắc nợ khác. 

Điều thứ 770. — Ngưòi chủ nợ nào thuậii cho chia nợ 
đối vói một ngưòi đồng mắc nợ,, thì vẫn được quyền tổ- 
tụng liên-đói đối với các ngưòi khác, song phải trừ phần 
nợ của ngưòi mình đẵ miễn cho sự liên-đói đỏ. 

Điều thử 771. — Một người đồng mắc nọ' liên-đới mà 
đã thi-hành nghĩa-vụ, thỉ các người đồng mắc nợ khác .đều 
được miễn. 

Điều thứ 772. — Khi nào một người đồng mắc nợ thi- 
hành một phần nghĩa-vụ liên-đói, mà người chủ nợ thuận 
cho, thi cũng không" làm cho mất sự lièn-đói, trừ trong khế- 
ước cỏ điều-khoản phàn-minh hay người chủ nọ' cỏ tuyên-bổ 
rõ-ràng thi không kê. 

Điều thứ 773. — Đối vửi nhau thì những ngưòi mắc nợ 
lièn-đỏi chỉ phải chịu mỗi người vẽ phần minh thôi. 

Điều thứ 774. — Người đồng mẳc nợ một món nợ liẻn- 
đói đã giả được cẫ số nợ rồi, thì chí đưọc đòi lại những 
người kia, người nào‘phần nấy ‘mà thôi. 

■"Nếu cỏ một người không giẳ đưọc, thì sự thiệt đỏ sẽ 
chia cho cả các người đồng *mắc nọ' kia cùng vời người 



- 138 - 


êỉre invoqués que par lui personnellement ; mais nne fois 
admis, ils proíitent aux autres poiư sa parl dans la delte, 
chaque fois que ceux-ci ont pu, en conừactant, comptei’ SUI’ 
sa conlribulion à rexéculion. 

Art. 7(18. — Si la chose due a péri par la faute ou pen- 
dant la demeure de 1’un ou de plusieurs des déblleurs soli- 
daires, les autres codóbiteurs ne sont point déchargés de 
1’obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne 
aonl point tenus des dommages et intérêts. 

Le créancier peut seulement 1 ’éclamer les dommages et 
intẻrêts tant aux débiteurs par la faute desquels la cliose a 
péri, qu’à ceux qui étaient en deméure. 

Art. 769. Les poursuites faites contre l’un des dẻbiteurs 
solidah'es interrompent la prescription à 1’égard de tous. 

Art. 770. — Le créancier qui consent à la division de la 
dette à 1’ẻgard de l’un des codébiteurs, conserve son action 
solidaire contre les autres, mais sous la dẻduction de la part 
du débiteur qu’il a déchargẻ de la soliđarilé. 

Art. 771. — L’exéculion de robligation par l’un des co- 
dẻbiteurs solidaires libère les autres. 

Art. 772. — L exécution partielle de 1’obligation solidaire 
par l’un des codébiteurs, lox’squ’elle est acceptée par le 
créancier, n’entraine pas exonération de la solidaritẻ, à moins 
de stipulation expresse ou de déelaration íormelle de la part 
du crẻancier. 

Art. 773. — Les codébiteurs solidaừes ne sont tenus en- 
tre eux que chacun pour sa part. 

Art. 774. — Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a 
payẻe en entier ne peut réclamer aux autres que les parts de 
chacun d’eux. 

Si l’un d'enx se trouve insolvable, la perte qu’occasionne 
son insolvabịlilẻ se rẻpartit enlre tous les autres codébi 
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đã giả nọ- phải chịu, tinh quân-bình theo phàn của mỗi 
ngưòi, phần ấy nếu không có điều-ước định khác thì cho 
là bằng nhau cả. 


MỤC THỬ 2. — NÓI VỀ CÁC NGHĨA-vụ CHIA ĐƯỢC 
VÀ KHỔNG CHIA ĐƯỢC 

Điều thử 775. — Nghĩa-vụ hoặc là chia đưọc, hoặc là 
không chia đưọ’c, là tùy theo chủ-đích là một vật gì hay 
một việc gì, khi nộp hay khi làm có thễ hay không cỏ thế 
đem chia ra được, hoặc về hình-chất của sự-vật, hoặc về ỷ- 
định của đôi bên. 

Điều thứ 776. — Tuy vật hay việc làm chủ-đỉch của 
nghĩa-vụ, bẵn-tính nó là có thề chia được, nhưng nghĩa-vự 
không thế thi-hành một phần đưọ-c, thì nghĩa-vụ cũng là 
không thễ chia đưọ-c. 

Điều thử 777. — Đối vói ngưòi mắc nợ và ngưò'i chủ 
nọ-, dù nghĩa-vụ có thễ chia được cũng phải thi-hành như 
không thẽ chia được. Chỉ đối vỏi kẻ thừa-kế của những 
người ấy mới có thề viện lễ chia đưọ-c mà thôi; kẻ thừa-kế 
này chỉ có thề đòi hay chỉ buộc phải giả phần nợ mình 
đưọc đòi hay phải giả theo tư - cách là thay mặt cho người 
chủ nợ hay người mắc nọ- mà thôi. 

Điều thứ 778. — Những ngưòi đồng mắc nợ cùng những 
người thừa-kế ngưcri mắc nọ- về một nghĩa-vụ không chia 
được, ai nấy cùng buộc phải thi-hành nghĩa-vụ đó, dù trong 
ước không nói là cỏ liên-đới trách-nhiệm mặc lòng. 

Điều thử 779. — Phàm nghĩa-vụ không chia đưọ-c, mỗi 
ngưòi thừa-kể của người chủ nợ có thế đòi phải thi- hành 
hoàn-toàn đưọc. 

Nhưng một mình không thề cho miễn trừ hoàn-toàn cả 
món nợ đưọ-c; cũng không thễ một mình nhận. giá tiền 
thay đồ-vật được. Nếu một ngưòi trong những ngưò-i thừa- 
kế đã một mình cho miễn-trừ món nợ hay nhận giá tiền đồ 
vật, thì ngưòi đồng thừa-kế khác muốn đòi cải vật không 
thề chia được đỏ, tất phải lính trừ cái phần của ngưò’i kia 
'đã miễn trừ hay đã nhận giá rồi mới được. 
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leurs solvables et celui qui a fait le paiement proportionnel- 
lement à leurs parts présumées iỉgales, en ĩabsenee de toutes 
dispositions conlraires. 


§ 2. — DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES 

Art. 775. — L’ol)ligation est divisible ou inđivisiblc selon 
qu’elle a pour objet' ou une chose qui, đans sa livraison, ou 
un íầit qui, dans l’exécution, est ou n’est pas suseeptible de 
division soit matẻriellement, soit par rintention des parties. 

Art. 776. — L’obligation est indivisible, quoique la chóse 
ou le íait qui en cst robjet soit divisible par sa nature, 
quand il n’est pas possible de rexẻcuter pour partie. 

Art. 777. — L’obligation qui est susceptible de đivision, 
doit être exẻcutẻe entre le débiteur et le créancier comme 
si elle ẻlait indivisible. La divisibiliíé n’a d’application qu’à 
legard de leurs hériticrs, qui ne peuvent demander la dette 
ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dónt ils 
sont saisis ou dont ils sout tenus comme représentant le crẻ- 
ancier ou le débiteur. 

Art. 778. — Les codébiteurs, ainsi que les héritiers du 
dẻbiteur d’une obligation indÌYĨsible sont tenus chacun à l’exẻ- 
cution de 1’obligation, malgré que la solidaritẻ n’ait pas été 
stipulée. 

Art. 779. — Chaque héritier du créancier peut exiger en 
totalité l’exécution de robligation indivisịble. 

II ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; 
il ne peut rcccvoir seul le prix au lieu de la chose. Si 1’un 
des béiitiers a scul remĩs la dette ou reọu le prix de la chose, 
son cohẻrilier ne peut demander la cbose ĩndivisible qu’en 
tenant conipte de la portion du cobẻritier qui a fait la re-' 
mise ou qui a re£u le prLx. 
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Điều thứ 780. — Ngưòi thừa-kể của ngưòà mắc nọ bị 
lòa ctòi phải tlií-hànli hoàn-loàn nghĩa - vụ, có thề khất hạn 
đễ đòi những người đồng thừa-kế khảc ra đivơng-sự, trừ 
khi chiều tinh-chất I1Ợ chỉ ngưòũ thừa-kể bị tòa đòi đó 
mỏi giả được mà thòi thì không kê, khi ấy thi tòa có 
Ihễ làm án một mình ngưòi đỏ được, trừ ngưòá đỏ Tại kiện 
lại đễ đòi bồi-lhường ỏ' những ngưòã đồng kế-thừa khác 
không kễ. 

TĩỂt thử IV 
Ngliìa-uụ cỏ khoản phạl 

tìiều thứ 781. — Khoản phạt là trong việc thi-hành lời 
ưóc một người cam-đoan rằng nếu không thi-hành thi phải 
chịu một sự gì.' 

Điều thứ 782. — Nghĩa-vụ chính mà vô - hiệu thi khoản 
pliạt cũng vô-hiệu. 

Nhưng khoản phạt vô - hiệu không làm cho nghĩa-vụ 
chính vô-hiệu đưọc. 

Điều thứ 783. — Ngưòã chủ nợ có thê không đòi phạt 
ngưòi mắc L1Ợ bị bách mà kiện người ấv phải thi-hành 
nghĩa-vụ chinh cũng đưọ'c. 

Điễu thử 784. — Khoản phạt là cốt đề đền vào' sự' tôn- 
hại mà ngưòi chủ 11Ợ phải chịu vì sự không thi-hành nghĩa- 
vụ chính. 

Ngưòã chủ nọ' không thề đồng-thò'i đòi cả khoẫn chính 
cả khoản phạt được, trừ khi khoản phạt đặt ra là đễ pliạl 
sự châm mà thôi thi không kê. 

Điều thứ 785. — Dù nghĩa-vự chỉnh cò định hay không 
định hạn. đề thi-hành mặc lòng, chỉ có khi nào ngưòi đã tự 
buộc phải nộp, pliải lẩv hay phải làm một sự gì, bị bách thi- 
hành, thì người ẩy mời phải chịụ phạt mà thôi. 

Biều thứ 786. > Khi nghĩa-vụ chính đẩ thi-hành một 
phần, thì quan tòa có thế thay đồi khoản phạt đưọc. 
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Art. 780. — LTiẻritier du débileur, assigné pour la totalité 
de 1'obligation, peut demandcr un délai pour mettre en 
cause ses eohéritiers, à moins que la detle ne soit de nature 
à ne pouvoir être acquillẻe que par rhẻrilier assignẻ, qui 
peut alors être condamnẻ seul, sanf son rccours en indem- 
nité contre ses cohériíiers. 


Section IV 

Des obligations ciưec cỉaase pénale. 

Art. 781. — La clause pénale est celle par laquelle une 
personnc, pour assurer 1’exẻcution d’une convcntion, s’engage 
à quelque chose en cas d’inexécution. 

Art. 782. — La nullité de 1’obligation principale entraine 
celle de la clause pénale. 

La nullité de celle-ci n'entraine point celle de l’obliga- 
tion prineipale. 

Art. 783. Le créancier au lieu de demander la peine 
stipulẻe -contre le débiteur qui est en demeure, peut pour- 
suivre ĩexéculion de robligation piũncipale. 

Alt. 784. — La clause pénale est la compensation des 
dommages intérêts que le crẻancier soulTre de rinexécution 
de robligation principale. 

II ne peut demander en même temps le Principal et la 
peíne, à moins qu elle n’ait ẻté stipulée pour le simple relard. 

Art. 785. — Soit que 1’obligation primitive contienne, soit 
qu’elle ne contienne pas un terme dans lcquel elle doive 
étre accomplìe, la peine n’est encourue que lorsque celui qui 
s’est obligẻ soit ả livrer, soit à prendre, soit à íầire est en 
demeure. 

Al t. 786. — La peine peut être modiũẻe par le juge lors- 
que l’obligation principale a ẻté exécutée en partie. 
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CHƯƠNG THỨ IV 
NÓI VỀ Sự TIẺU-DIỆT NGHĨA-VỤ 

Điều thử 787. — Những khi như sau này thì ngliĩa-vụ bị 
tiêu-diệt: 

Khi nghĩa-vụ đẵ Ihi-hành xong ; 

Khi chủ nọ’ thuận ý miễn trừ nghĩa-vự; 

Khi thế-dịch nghĩa-vụ ; 

Khi hai bên cùng nọ’ hòa nhau; 

Khi hai bên chủ IIỌ' mắc nọ - hỗn-họ-p ở một người; 

Khi vật nọ’ mất; 

Khi có kiện xin thủ-tiêu khế-ưỏc hay xin cho yô-Uũệu; 
Khi tiêu-diệt thòi-hiệu. 


Tiết thứ I 

Nói về sự thi-hành nghĩa-mi. 

MỤC THỬ 1,— NÓI CHUNG VỀ sự /GIẢ NỢ 

Điều thứ 788. — Nọ' giả thì nglũa-vụ hết. 

Có nọ’ thì mới phải giả, không nợ mà giả thì được phép 
đòi lại. 

Điều thứ 789. — Phàm ngưò’i nào cỏ quan-hệ đến một 
nghĩa-vụ, đều có thề thi-hành nghĩa-vụ ấy, như người đòng 
mắc nợ hay ngưòi bảo-lĩnh nợ. 

Người đệ-tam không quan - hệ đến nghĩa-vụ, cũng "cỏ 
thế thi - hành đưọ'c, miễn là ngưòi đệ-tam ấy phải là thay 
mặt hay giả hộ người mắc nợ, hay nếu đứng đích tên mình thi 
không được thế chân vào quyền của ngưòi chủ nọ’ mới được. 

Điều thử 790. — Nếu là nghĩa-vụ phải làm sự gì, mà 
ngưòi chủ nọ 1 cỏ lọi muõn đề cho chính ngưòi mắc nọ' phải 
làm, thi không thê trải ý ngưòi chủ nợ mà đẽ cho nguừĩ 
đệ-tam làm đưọc. 

tìiều thứ 791. — Muốn cho sự giả nự cỏ giá-trị thì mì nh 
phải là đỉcli sớ-hữu-chủ vật dùng để giả đỏ và C.Ỏ tư-cảch 
dịch-chuyền vật ấy đưọc. 
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CHAPITRE IV 

DE IAEXT1NCTIO N. DES OBEIGATÍONS 

Art. 787. — Les obligations s’éteignent : 

Par rexécuiion dc la dette ; 

Par la remise volonlaire de robligation ; 

Par la novation; 

Par la compensalion ; 

Par la confusion ; 

Par la perte de la cbose đue ; 

Par l’action en rescision ou C 11 nullitẻ de ỉa convention ; 
Par la prescription. 


Section I 

De ưexécuíỉon des obỉigaỉions. 

§ 1. — DU PAIEMENT EN GÉNÉRAL 

Art. 788. — L'obligation est éteinte par le paiement. 

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a ẻté payé 
sans être dừ est sujet à répélilion. 

Art. 789. — ưne obligation peut être acquiltệe par toute 
personne qui ỵ est intéressẻe, tcl qu’un coobligẻ ou une cau- 
tion. 

L’obIigalion peut même être acquittée par un tiers qui 
n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et 
en l’acquit du đỏbiteur, ou que s il agit en son nom propee, 
il ne soit pas subrogẻ aux đroils du crẻancicr. 

Àrt. 790. — I/obligalion de faire ne pcut êlj-e aequillée par 
un tiers contre le gré du crẻancier, lorsque ce dernier a intẻrêt 
à ce qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. 

Arl, 791. — Pouj' payer valablement il faut ẻtve proprié- 
laire de la chose donnẻe en paiement et capable de l’aliéner. 
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Nhưng khi đã giả bằng một món tiền hav một vật gì cỏ 
thê tiêu-dùng đưọ - c, mà ngưòã chủ nợ đẵ ngay lòng tiêu-dùng 
đi rồi, thì không đòi lại được nữa, dù ngưòi giả không phải 
là sỏ-hữu-chủ hay không có tư-cách dịch-chuyễn mặc lòng. 

Điều thứ 792. — Phải giả cho ngưòi chủ nọ - , hay người 
cỏ ủ) T -quỵền của ngưòi ấy, hay ngưòà mà tòa án hay pliáp- 
luật cho phép nhận thay ngưòá ẩy. 

Nếu giả cho một ngưòl không có quyền nhận thay người 
chủ nọ - , nhưng ngưò’i chủ nợ cỏ chuẵn-y hay đa lọ'i - dụng, 
thì sự giả nợ ẩy cũng cỏ giá—trị.. 

Điều thử 793. — Nếu giả một ngưòã chủ nọ - không có tư- 
cách nhận, thì sự giả nọ - ẩy không cỏ giả-trị, trừ khi ngưò - i 
mắc nợ có bằng-chứng rằng vật giả đó đẩ thành .ra lọi cho 
chủ nọ - thì không kê. 

Điều thử 794. — Nếu ngưòi mắc nự giả chủ nợ mà hại 
cho những chủ nợ đã sai-ảp hay sai-chĩ, thì sự giả nọ- không 
có giá-trị đối vói những ngưòi ẩy. NÌiững ngưòi ấy cỏ thễ 
tùy theo quyền-lọi của minh bắt người mắc nợ phải giả lần 
nữa, trừ duy cỏ khi ấy thì ngưcvi mắc nọ’ cỏ 'thê kiện lại 
người chủ nợ được. 

Điều thử 795. — Không thế bắt ngưòi chủ nợ phải nhận 
một vật khác vật nọ - được,- dù vật tình-nguyện giả ấy bằng 
giá hay hon giá vật nọ - mặc lòng. 

Điều thử 796. — Ngưòi mắc nợ không thế bắt ngừòà 
chủ nợ phải nhận lấy một phần món nọ - đưọc, dù nợ ấy 
cỏ Ihễ chia được mặc lòng. 

Tuy-nhiên, quan tòa cỏ thế xét tình-cẵnh ngưòi mắc nợ, 
gia hạn cho ít lâu đễ giả nọ - và hoãn việc kiện lại, đễ y- 
nguyên như vậy, nhưng quyền này quan tòa chỉ nên dùng 
một cách rất cẫn-thận. 

thều thứ 797. — Người mắc nọ - một vật đích - thực và 
.nhặt - định, thời hễ giả hoàn lại vật ấy y như lúc giao là 
miễn nọ - , hoặc cỏ hư-hỏng thì phải không bỏi mình hay lỗi 
mình, cũng không lỗi tại những người mình phải chịu 
trách-nhiệm, hay là trước khi hư-hỏng mình chưa phải bách 
thi - hành tnỏi được. 
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Néanmoins le paiement d’une soninie en argent ou au tre 
chose qui se consomme par 1'usage ne peut ètre rẻpẻté con tre 
le crẻaiỊcicr qui l’a consommẻe de bonne 1’oi, quoique le 
paiement en ait ẻtố fait par eelui qui n’cn. était pas proprié- 
taire ou qui ìVétait pas eapable de raliẻner. 

Alt. 792. — Le paiement doit être fàit au créancier ou à 
quelqu’un aỵant pouvoĩr de lui ou qui soit autorisẽ par jus- 
tice ou par la loi à recevoir pour lui. 

Le .paiement 1'ait à celui qui n’auraii pas pouvoir de 
recevoir pour le crẻancier est . valable, si celui-ci le raliíie 
ou s’il en a proíìtẻ. 

Alt. 793. — Le paiement íầit au créancier nest point va- 
lable, s’il ẻtait incapable de le recevoir, à moins que le dé- 
biteur ne prouve que la chose payée a tourné au prolìt du 
créancier. 

Art. 794.—Le paiemcnl fail par le débiteur à son crẻan- 
cier, au prệịudice d'une saisie ou d’une opposition, n’est 
pas valable à 1’égard des crẻanciers saisissants ou opposants; 
ceux-ci peuvent, selon leur drqiỊ, le contraindre à payer de 
nouveau, sauf, èn ce cas seulenient, son recours contre le 
crẻancier. 

Art. 795. — Le crẻancier ne peut être contraint de. rece- 
voir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la 
valeur-dela chose oữerte soit égale ou même plus grande. 

Art. 796. — Le débiteur ne peut point forcer le créancier 
à Tecevoir en partie le paiement d’une dette même divisible. 

Les juges peuvent nẻanmoins, en considération de la 
position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une 
grande réserve, accorder des délais modẻrés pour le paie- 
ment et surseoir à rexécution des poursuites, toutes choses 
demeuranl en élat. 

Art. 797. — Le débiteur d’un corps certain et déterminé 
est libérẻ par la remise de la chose en 1’état où elle se trouve 
lors de lạ livraison, pourvu que les détérioralions qui y sonl 
'survenues ne viennent point de son J’ait 011 de sa laule, ni 
de celle dos personnes dont il est responsable, ou quavanl 
ces détériorations il ne fùt pas en demeurc. 
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Diều Ihử 798. — Nếu nợ là một vật chì định về chủng- 
loại mà thôi, thì ngưòi mắc nợ không búộc phải giả bằng 
hạng tốt nhất, nhưng cũng không đưọ'c giả bẳng hạng 
xấu nhất. 

Điều thứ 799. — Nọ’ phải giả ở no'i trong ước đẩ định. 
Nếu không có chỉ nơi, mà vật nọ' là một vật đich-lhực và 
nhất-định, thì khi lập-ưó'c vật ở đàu phải giả ỏ’ đấy. 

Trừ hai khi đó, còn giả nợ phải ỏ' trú-quán người mắc nợ. 

Điều thử 800. — Tiền phí về sự giả 11 Ợ do người mắc 
nợ phải chịu. 


MỤC THỨ 2. - Sự GIẲ NỢ ĐE thế chân vào 

Điều thứ 801. — Khi một ngưcri đệ-tam giả đế thế .chân, 
thi người mắc nợ được miễn đối vói ngưòi chủ nợ. Món 
n<ỵ và những bảo-chửng và hiệu - quả của món nợ ấy thì 
người đệ-tam đẵ giả đưọc hưởng. 

Sự thế chân như thế thì do ngưò’i chủ nọ', ngưòã mắc 
nọ' hay luật-pháp nhận cho, theo như cách phân-biệt sau này. 

Điều thứ 802. — Sự thế chân do người chủ nợ nhận 
cho, thi phải biên phàn-minh trong giấy biên - lai mới có 
giá-trị, nhưng không cần phải nói rổ là người đệ-tam cỏ 
lọi hay không cỏ lọi trong sự giả đỏ, hoặc là giả dửng 
đich-danh mình hay thay cho người mắc 11Ợ. 

Điều thứ 803. — Người mắc nọ' cỏ thế không cần phải 
người chủ 11 Ợ nhận cho, thế vào chân người chủ nợ một 
người đệ-tam đã cho mình vay đủ tiền bằng hiện-ngân hay 
bằng giá-phiếu đễ giả mỏn nợ của mình. 

Làm thế thì văn-tự vay phải biên rõ là vay đế làm gi. 
và tò' biên-lai cũng phải nói tiền ở đàu ra. 

Những việc như thế phải cỏ chứng-thư làm trưốc nỏ-te 
hay do viên-chức thị-thực thì mới đem làm bẳng-chứng đối 
với người đệ-tam được. 

Nếu từ lủc vay đê giả cho đến lúc giả đã qua thời-hạn 
quả dài, thì tòa ản có thê luyên-bổ cho sự thế chân là 
không thành. 
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Art. 798. — Si la đette est d'une chose qui ne soit déter- 
minẻe que par son espèce, le dẻbiteur ne sera pas tenu pour 
être libẻré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne 
pourra roíTrir de la plus mauvaise. 

Arĩ. 799. — Le paienient doit ètre exẻcuté dans le lieu 
désignẻ par la convention. Si le lieu n’}' est pas désigné, le 
paiement, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminẻ, doit 
être fait dans le lieu où ẻtait, au temps de robligatiọn, la 
chose qui en fait l’objet. 

Ilors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile 
du dẻbiteur. 

Art. 800. — Les frais du paiement sont à la charge du 
đổbiteur. 


§ 2.— DU PAIEMENT AVEC SUBROGATION 

•Art. 801. — Le paiement fait pai' un tiers avec subrogation 
libère le débiteur à rẻgarđ du créancier et transporte au tiers 
la crẻance elle-même, avec les garanties et les eíĩets qui y 
sont attachẻs. 

"^La subrogation est conféi'ẻe- par le créancier, par le dé- 
biteur ou par la loi, suivant les distinctions ci-après. 

Art. 802. — La subrogation coníérée par le créancier n’est 
valable que si elle est mentionnée clairement dans la quittance ; 
sans qu’il y ait à distinguer d’ailleurs si le tiers est intévessé 
ou non à payer, ni s’il paye en son propre nom 011 au nom 
.du débileur. 

Art. 803. — Le débiteur peut subroger lui-même aux droits 
du créancier, sans le consentement de celui-ci, un tiers qui 
lui prête les sommes ou valeurs nẻcessaires à 1’acquittement 
de sa dette. 

A cet eíĩet, 1’acte d emprunt en mentionne la destination, 
et la quíttance porte l’origine des valeurs donnẻes en paie- 
ment. 

Les actes notariés ou certiíìẻs sont seuls admis connne 
preuve des dites opérations à 1’égard des tiers. 

S’il s’est ẻcoulé entre remprunt et le paiement un inter- 
valle de temps plus long qu’il n’est nécessaire, les tribunaux 
peuvent dẻổlarer la subrogation non avenue. 
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Điều Ihứ 804. — Sự thế chân cứ chiêu luật thì có trong 
những khi sau này : 

1°) Khi ngưòi nào chính minh là chủ nọ - mà lại giả một 
ngưò'i chủ nợ khác đu'Ọ'c quyền lẩy nọ' trước mình, vì người 
ẩy cỏ vật-quyền ; 

2°) Khi ngưò-i mua một bất-động-sản nào mà dùng giả 
mua đế giả nọ - những chủ nợ có vậl-quyền thuộc về bất- 
động-sản ấy •; 

3°) Khi ngưòi nào vì mình cùng ngưòã khác hay thay 
cho người klvic bị buộc phải giả nợ, có lọ'i giả nợ ấy đi 
cho xong. 

Điều thử 805. — Dù thế nào mặc lòng, khi chủ nợ cho 
rằng sự thế.chân có thiệt-hại cho minh thì có thề chối 
không nhận đưọc. Cho nên phàm khi nào việc thế chân về 
một món nọ' có thề làm giảm mất bao-chứng về nợ khác 
của chủ 11Ợ, thì chủ nọ có thễ không nhận đưọc. 


MỤC THỨ 3. — ĐỊNH KHOẢN GIẢ NỢ 

Điều thứ 806. — Ngưòá mắc nhiều nọ - , lúc giả-có quyền 
nỏĩ mình giả nơ nào. 

Diều thứ 807. — Nếu ngưòi chủ nợ không thuận, thì 
ngưòi mắc nọ’ không được phép chọn giả một món nợ chưa 
đến hạn giả, khi hạn ấy là có lọi cho chủ nọ - ; cũng không 
đưọ - c chọn giả gốc trước khi giả lãi cùng các tiền phi và 
không được chia ra nhiều món nọ - đễ giả mỗi nợ một phần. 

Điều thử 808. — Khi nào ngưòi mắc nợ không cỏ định 
khoản giả nọ - đích-đáng, thi người chủ nọ - cỏ thề tự mình 
định kiioản trong biên-lai là giả về nọ- nào. 

Nếu người mắc nợ đã nhận biên-lai mà không phản- 
kháng hoặc dị-nghị gì, thì không thề bác đưọc sự định- 
khoản đó, trừ lầm tại minh hay là gian-lừa tại chủ nợ thì 
không kế. 

Điều thứ 809. — Nếu người mắc nợ cùng người chủ nợ 
đều không định-khoản đícli-đáng, thì cứ chiều luật định như 
sau này : 

1°) Phải giả nợ đã dến hạn trước nơ chưa dển hạn ; 
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Art. 804. — La subrogalion a lieu de plcin droil : 

1°) au profit de' celui qui, élant lui-même créaueier, paye 
un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses droits 
réels; 

2°) au proíìt de 1’acquéreur d’un immeuble, qui eniploie 
le prix de son acquisition au paiement des créanciers possé- 
dant des droits 1 'éels sur cet immeuble ; 

3°) au. proílt de celui qui, élant tenu avec d’autres ọu 
pour d’autres au paiement de la dette, avait inlérêt à l’ac- 
quitter. 

Art. 805. — En tous cas, le crẻanciei' est libre de refuser 
la subrogation quand il estime qu’elle est de nature à lui 
nuire. En conséquence il peut refuser pour une de ses 
créances le paiement avec subrogation qui diminuerait ses 
sùretés pour d’autres créances. 


§ 3.— DE L’IMPUTATION DES PAIEMENTS 

Art. 806. — Le débiteur de plusieurs dettes a le drơit de 
dèclarer, lorsqu’il paie, qUelle dette il entend acquitter. 

Art. 807. — Le débiteur ne peut, sans le eonsentement du 
créancier, íaire rimpulation sur une dette non échue, quand 
le terme a étẻ ẻtabli pour 1’avantage de celui-ci, ni sur les 
capitaux avant les intérêts et IVais, ni sur plusieurs dettes 
partiellement. 

Art. 808.—A défaut d’imputation valable par le dẻbiteur, 
le créancier, peut íaire librement lui-même rimputation du 
paiement dans la quittance. 

Si le dẻbiteur a accepté la quittance sans prolcstations 
ni réserves, il ne peut critiquer l’imputation que s’il y a eu 
erreur de sa part, ou ửaude ou surprise de la part du créan- 
cier. 


Art. 809. — Si 1’imputation n’a été faile valablement ni 
par le débiteur, ni par le créancier, elle a lieu de plein 
droit, comrae iỉ suit: 

1°) sur les đettes échues avant .celles non ẻchues; 
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2°) Phải giả tiền phí- và lãi trưỏ'c nợ gốc; 

3o) Nếu cùng là đến hạn hay chưa đến hạn cả, thì định 
cho là khoản nào mà ngưòi mắc nợ có lọi nên giả trước 
hết; 

4°) Nếu ngưòi mắc nọ- không cỏ lọi nên giả nọ- này hay 
giả nợ khác, thi định giả vào nọ- nào đă đến hạn làu nhấl 
hay là nợ nào sắp đến hạn sau này ; . 

5°) Nếu tất cả nợ đều cùng một thễ-cách như nhau, thì 
định-khoản quân-bình cả. 


MỤC THỨ 4.— Sự TINR-NGUYỆN GIẢ NỢ VÀ sự KÝ-TIIẢC 

Điều thứ 810. — Khi ngưòã chủ nọ- chối không chịu 
nhận giả nợ, thì người mắc nợ có tliẽ mang hiộn-vạt đến 
tình-nguyện giả, nếu ngưòi chủ nọ- không nhận thì có thễ 
đem ký-thác tiền hay vật nợ. 

Ngưòi mắc nọ- đẵ đem hiện-vật tình-nguyện giả, lại đem 
ký - thác thế là được miễn nợ; nếu làm như vậy một cách 
đích-đáng thì tức là giả nọ- ròi, và chủ nợ phải chịu trảch- 
nhiệm về vật ký-thác. 

Điều thứ 811. — Phàm đem hiện-vật tình-nguyện giả, 
muốn cho được đích-đáng thì phải : 

1°) Tình-nguyện với ngưòi chủ nợ cỏ tư-cảch nhận lấy, 
hay ngưòi có quyền nhận lấy cho chủ nọ- ; 

2°) Phải do người cỏ tư-cách giả được đứng tình-nguyện; 

3°) Phải tình-nguyện giả tất cả gốc lãi, tính đến ngày 
tình-nguyện giả ; 

4°) Nếu hạn lọi cho người chủ, thì nọ- phải đến hạn 
mói đưcvcT 

5°) Nọ’ tùy thuộc điều-kiện gì, thì điều-'kiện ấy phải 
thành đẵ; 

6°) Phải tình-nguyện giả ở noũ đẫ ưởc-định đề giẵ, hay 
nếu không cỏ ưởc riêng về noi giả nợ, thì phải tình-nguyện 
vởi đích-thân người chủ nợ, hay ở nơi tríi-sờ người ấy, hay 
ở no'i trủ-sở đẵ chọn đễ thi-hành khế-ước. 
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2°) sur les frais et inlẻrêts avant les capitaux ; 

3°) si elles sont toutes échues ou toutes non échues, sur 
celles que le đẻbiteur a le plus cTavantage à acquitter ; 

4°) si le débiteur n’a pas plus d’avantage à acquitter l’une 
que 1’autre, sur les dettes le plus ạnciennement échues ou 
SUI' celles dont 1’échéance est la plus prochaine ; 

5°) Toutes choses égales, rimpulation se fait proportion- 
nellement. 


§4. — DES OFFRES DE PAIEMENT ET DE LA CONSIGNATION 

Art. 810. — Lorsque le crẻancier refuse de recevoir son 
paiement, le débileur peut lui íaire des oíĩres rẻelles et, au 
reíus du créancier de les accepter, consigner la somme ou 
la chose oíĩerte. 

Les olĩres 1 'éelles suivies d’une consignation libèi-ent le 
dẻbiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement lors- 
qu’elles sont valablement íailes, et la chose ainsi consignée 
demeure aux risqũes du crẻancier. 

Alt. 8117:— Pour que les oíĩres réelles soient valables, il 
faut: 

1°) qu’elles soient failes au créancier ayant la capacité de 
recevoir ou à eelui qui a pouvoir de recevoừ pour lui; 

2°) qu’elles soient faites par une personne capable de 
payer; 

.3°) qu’elles soient de la totalilẻ de la somme exigible 
avec les intérêís dus au jour de loíTre; 

4°) que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du 
créancier; 

5") que la condition sous laquelle la dette a été contractẻe 
sòit arrivẻe ; 

6°) que les oíĩres soient iaites au lieu dont on est conve- 
nu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention 
spéciale SUI’ le lieu du paieĩr.ent, ellẹs soient íaites ou à la 
personne du crẻancier, ou à son domicile, ou au doỊnicịle 
élụ pour l’exécution de la convention. 
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Điền thử 812. — Muốn cho việc kỷ-thác cỏ giá—trị, khống 
cần phải cỏ phép của quan tòa. Miễn là : 

1°) Trước khi kỷ-thác đã tống-đạt cho chủ nợ hiết rổ 
ngày giờ và chỗ sẽ đem ký-thác vật tình-nguyện giả,; 

2°) Ngưòi mắc nọ- đã bỏ không giữ vật tình-nguyện giả 
nữa, mà đã giao vật ấy cùng lời-lẩi tính đến ngày kỹ-thác 
cho một sở ký-thác đã định ở trong thế-lệ hành-chinh, hay 
cho một người nào quan tòa đẫ chỉ định ; 

3°) Đã lập một tờ biên-bản nỏi 1’6 hiện-vật tình-nguyện 
giả là gì, cùng việc người chủ nợ không nhận hay không ra 
mặt và sau hết nói việc ký-thác ; 

4°) Khi ngưò-i chủ nợ không ra mặt, đẵ lục-tống tờ biên- 
bản ký-thác cho người ấy mà thúc người ấy phải lẩy của 
ký-thác ra. 

Điều thứ 813. — Nếu việc tình-nguyện mang giả và việc 
kỷ - thác đã làm một cách đích - đáng, thì chủ nợ phải chịu 
những tiền phí về việc ẩy. 

Trong khi chủ nợ chưa ưng-thuận việc ký-thác, thi 
người mắc nợ có thề lấy vật ký-thác ra được ; nếu người 
mắc nọ- lấy ra thì người đồng mắc nợ hay những người 
bảo-lĩnh không đưọc miễn. 

Điều thử 814. — Nếu vật nợ là một vật đẩ định hẳn mà 
phải giao ở chỗ ữế vật ấy, thì người mắc nợ phải tổng - đạt 
bắt người chủ nợ đến mà lẩy đi. Tống-đạt xong, nếu người 
chủ nợ không lấy đi mà ngữời mắc nợ cằn chỗ đê vật ấy, 
thì người mắc nợ có thề xin tòa án cho phép ký vật ấy ở 
một nơi nào khác. 

MỤC THỬ 5.— DI-NHƯỢNG TÀI-SẢN 

Điều thử 815. — Di-nhưọng tài-sản là khl nào một người 
mắc nợ vì không thễ giả đưọc nọ-, nhưọ-ng lại tất cả tài-sản 
mình cho các chủ nọ-. Việc di-nhưọ-ng là tự-ỷ hay do tòa án 
xử-định. 

Điều thử 816..— Tự-ý di-nhượng là khi những chủ nợ 
tự thuận cho như thế ; hiệu-quả của sự di-nhưọ-ng này thì 
cứ theo như điều-ước của chủ Í 1 Ợ với ngưòi mắc nợ. 
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Art. 812. — II, n’est pas nẻcessaire, pour la validitẻ de la 
consignalion, qu’elle ait été aulorisée pai' le juge. II suíĩìt : 

1°) cpi’elle ait été prẻcédẻe d’une sommation au créancier, 
contenant rindication du jour, de 1’heure et du lieu où la 
chose oíĩerte sera déposée ; 

2°) que le débiteur se soit dessaisi de la chose oíĩerte, eu 
la remeltant dans l’un des dẻpôts indiqués par les règlements 
administratiís pour recevoir les consignations ou à telle per- 
sonne quỉ sera dẻsignée par le juge avec les intérêts dùs jus- 
qu’au j<iur du dépôl ; 

3°) qu'il y ait eu un procès-verbal đressé de la nature 
des espèces ollertes, du refus qu’a * fait le créancier de les 
recevoir, 011 de sa non comparution et enfin du dỏpỏt; 

4°) qu’en cas de non comparution de la part du créan- 
cier, le procès-verbal du dépôt lui ait étẻ signilìé avec som- 
mation de retirer la chose déposée. 

Art. 813. — Les frais des oíĩres 1 ’ẻelles el de la consigna- 
tion sont à la charge du crẻancier, si elles sont valables. 

Tant que la consignation n’a point étẻ acceptée par le 
crẻancier, le dẻbiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses 
codébiteurs ou ses cautions ne sont point libẻrẻs. 

Art. 814. - - Si la chose due est un corps certain qui doit 
être livré au lieu où il se trouve, le débiíeur doit laire som- 
niation au crếancier de 1’enlever. Cette sommation íaite, si 
le crẻancier n’enlève pas la cliose, et que le dẻbiteur ait 
besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra 
obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt 
dans quelque au tre lieu. 


§ 5.— DE LA CESSION DE BIENS 

Art. 815. — La cession de biens est 1’abandon qirun dé- 
biteur tầil de tous ses biens à ses crẻanciers, lorsqiril se 
tvoụve hors d’état de payer ses dettes. Elle est volontaire ou 
judiciaire. 

Art. 816. — La cession de biens volontaíre est celle que 
les crẻanciers aceeptent volontairement, et qui n’a d’effet que 
celuỉ 1 'ẻsultant dcs stipulations mêmes du contrat passẻ entre 
eux cl le débiteur, 
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iTieu thử 817. — Di-nhượng do tòa ản xừ-định, là một 
cách pháp-luậl gia-ân cho nguôi mắc nọ' cỏ lòng ngay mà 
gặp bựỏ'c khỏ-khăn, đưọc phép ra trước tòa án xin nhượng 
tất cá tài-sản mình cho chủ nọ 1 , dù cỏ điều-ước khác trái lại 
mặc lòng. 

Điều thử 8Ĩ8. — Việc di-nhượng do tòa ản xử-định, 
không cỏ trao quyền sỏ-lìữu cho các chủ nợ, chỉ cho 
quyền chủ nọ’ đưọ'c bản tài-sản của ngưcri mắc nợ đề lấy 
hợ‘ Và đưọ'c hưởng hoa-lọ’i cho đến ngày phát-mạỉ. 

. Điều thứ 819. — Những ngưòã chủ nợ không cỏ phẻp chổi 
đưcrc việc di-nhưọ’ng do tòa án xử-định, trừ ra những trưò'ng- 
họp trong luật-pháp đă định riêng không kề. 

Việc di-nhưựng chỉ miễn cho ngưò’i mắc 11Ợ đến bằng 
giả các tài-sản đă di-nhượng mà thôi, nếu lài-sản ấy‘■không 
đủ giả nợ mà sau này người mắc nọ' lại- có của - cải khác, 
thì cũng phải nhưụng cho đến giả hết nọ\ 


TIKT THỬ II 

Nói về sự íha nợ 

Điền thừ 820. — Tự-ỳ giả văn-tự nợ cũng cho nlur là 
tha nợ hay giả nọ' 1 'òỉ, không kẽ khi có chứng - có' trái lại. 

Cỏ nhiều người mắc nợ liên-đóT, giả văn-tự cho một 
người tức cũng như giả cho cả mọi người. 

Điều thứ 821. — Tha nọ' hay là chiếu ưỏ’c miễn nợ cho 
một ngưòi đòng mắc nợ liên-đó'i, tức là miễn-trừ cho tất cả 
ngưò! đồng mắc nọ' khác, trừ khi ngưòi chủ nợ đíỉ còng- 
nhiên giữ quyền mình đổi vó'i những người ấy thì không 
kẽ. 

Khi ấy, thì- chủ nợ chỉ đưọ'c đòi số nọ’ còn lại sau khì 
đã trừ phần của ngưòi mình đã tha cho mà thòi. 

Điều lliir 822, — Trao giả một vật càm đọ', không đủ cho 
là tha Hự được. 

Tha nọ’ hay là chiêu U'Ó’C miễn nọ' cho người mắc nự 
chinh, tửc lã miễn cho cả những người bảo-lĩnh. 
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Alt. 817. — La cession judiciaire est un bénẻfìce que la 
loi accorde au débiteur malheureux et de bonne íoi, auquel 
il est permis de faire en justice 1’abandon de tous ses biens 
à ses crẻaíĩciẽrs, malgrẻ toute stipulation contraire. 

Art. 818-La cession judiciaire ne confère point la pro- 

priẻté aux créanciers ; elle leur donne seulenient le droit de 
faire vendre les biens à ỉeur prolìt et d’en percevoir les 
revenus jusqu’à la vente. 

Art. 819. — Les crẻanciers ne peuvent refuser la cession 
judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi. 

Elle ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence de la 
valeur des biens abandonnés, et, dans le cas où ils auraient 
ẻté insulTisants, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de 
les abanđonner jusqu’à parfait paiement. 


Section II 

De la remise de ỉa dette. ■ 

Art. 820. — La remise volontaire du ti tre fait présumer 
la remise de la dette ou le paiement, sans prẻjuđice de la 
preuve contraire. 

La remise du trtre à 1’iin des dẻbiteurs solidaires a le 
même effet au profit de ses codébiteurs. 

Art. 821. — La remise ou dẻcbarge conventionnelle au 
proũt de l’un des codẻbiteurs solidaires libère tous les autres, 
à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits 
contre ces derniers. 

Dans ce dernier cas, il ne peul plus rẻpẻter la dette 
que dẻduction faite de la part de celui auquel il a fait la 
remise. 


Art. 822. La remise de la chose donnẻe en nantisse- 
menl ne suíĩit point pour faire prẻsumer lạ remise de la - dette. 

La remise ou déchai'ge conventionnelle accordée au dẻbi- 
tcur Principal libèrẹ les cautions, 
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Nhưng Iha cho người bâo-lĩnh, không phải là miễn cho 
ngưòi mắc nợ chinh. 

Tha cho một người bảo-lĩnh, không phải là tha cho cả 
các người hảo-lĩnh khác. 

Điều thứ 823. — Người chủ nợ đã nhận lẩy cái gì của 
một người bảo-lĩnh đê miễn cho người ấy, thì cũng phẳi 
trừ vào nọ' mà chiếu số miễn cho nguôi mắc nợ chinh 
cùng nhũng người bẳo-lĩnh khác. 


TiỄt thứ m 
Nói về Ihế nợ 

Điều thừ 824.—Thế nợ có ba cách: 

1°) Khi người mắc nợ vay người chủ nợ một món nợ mơi 
thế vào nợ cũ, mà nợ cũ này tiêu-diệt; 

2°) Khi một người mắc nọ’ mỏi thế vào người mắc nợ 
cũ, hià người này được chủ nợ miễn trừ; 

3°) Khi nhân có giao-uớc mới, người chủ nọ - mời thể vào 
chủ nọ' cũ mà nguôi mắc nọ' được miễn trừ đối vói người 
này. 


Đièu thử 825. — Thể nọ' chỉ bỏ'ì nhũng người cỏ lư-cảch 
giao-ưỏc định với nhau mới thành được. 

Điều thử 826. — Thể nợ không thề phỏng-định đưcrc, phải 
nói rổ trong văn-lự là có ý thế nọ - mới được. 

Biền thử 827. — Thể nợ Lỏi thay ngưòì mẳc I 1 Ợ, là hoặc 
do nguôi mắc nợ cG ủy-lhác cho nguôi mắc nợ mới, hoặc do 
người mắc nọ - mỏi tự ỹ can-lhiệp, không cần đến người mắc 
nợ cũ. 

Biều thử -828. ■— Nểu người chu nọ’ cò tỏ ỳ rổ-ràng miễn 
trừ cho ngưòi mắc nợ cũ, thì việc ủy-thác mỏi hoàn-toàn, 
Và sự thế nọ' mới thành đưực; nếu không tỏ-ý rõ - ràng thì 
sự ủy-thác không hoàn-toàn và người mắc nọ' cũ với người 
thắc UỌ' mới cồ thê bị kiện đòi liên-đời được. 



— 148 — 


Ceíỉe accorđẻe à la caution ne lihère pas le débiteur 
Principal. 

Celle accordẻe à ]’une des cautions ne Iibẻre pas les autres. 

Art. 823. — Ce que le crẻancier a reẹu d'une caution 
pour la dẻcharge de son cautionnement, doit être ỉmpulỏ sur 
la detle, et tourner à la dẻcharge du dẻbiteũr Principal el 
des autres cautions. 


Section III 
De la novation. 

Art. 824. — La novation s’opère de trois maniẻres : 

1°) Lorsque le débiteur contracte envers san créaneĩer 
une nouvelle’dette qui est substituẻe ả 1’ancienne, laquelle 
est éteinle ; 

2°) Lorsqu’un nouveau dẻbiteur est substitué à 1’ancien, 
qui est déchargẻ par le crẻancier; 

3°) Lorsque, par ĩeíĩet d’un nouvel engagement, un nou- 
veau créancier est substitué ả 1’ancien, envers lequel le débi- 
teur se trouve dẻchargẻ. 

Art. 825. — La novation ne peut s’opẻj-er qu'entre per- 
sonnes capables de contracter. 

Art. 826, — La novation ne se prẻsume point; il faut 
que la volonté de 1’opẻrer résulte clairement de 1’acte. 

Art. 827. — La novatĩon par changement de débíteur s’o- 
père soit par délégation ou mandat du premier débiteur au 
nouveau, soit par rinterventíon spontanée de celui-ci sans le 
concours du premier débíteur, 

Art. 828. — La délégatíon n'est parlaíte et n’opẻre nova- 
tion que si le créancier a manỉfesté clairement rintention de 
đécharger le premier débiteur; ả déíaut de celte intention/ 
la délégatỉon esi imparíaite el lcs deux débiteurs peuvenl 
être poursuivls solidairement. 
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Điều thử 829. — Những đảm-bảo bằng vật-quyền thuộc 
về nợ cũ, không trao sang nợ mối, trừ khi người c.hủ nợ 
đã công-nhiên giữ lại thì không kê. 

Điều thử 830. — Khi thế nợ bỏi thay ngưòi mắc nợ 
mới vào, thì những khoản đảm-bảo bẵng vật-quyền về nợ 
cữ không chuyên sang tài-sản người mắc nọ - mời đưọc. 

Khi thế nọ' do ngưòi chủ nọ’ với một ngưò-i mắc nợ 
liên-đỏi định vỏ'i nhau, thì những khoản đảm-bảo bảng vạt- 
quyền về nọ' cũ chỉ giữ lại được ỏ’ tài-sản của ngưòi mắc nợ 
mỡi thôi. 

Điều thử 831. — Iíhì nào ngưòi chủ nọ - cùng một ngưòi 
mắc nợ liên - đới định thế nọ’ với nhau, thì các ngưòi đồng 
mắc nự được miễn-trừ. 

Sự thế nọ’ về phần người mắc nọ' chính, là miễn-trừ 
cho các ngưò i bảo-lĩnh, trừ cỏ điều-ước khác trái lại không kê. 


■Tikt thử IV 

Nỏĩ vè sự Ihừa-trừ tiền nợ. 

Điều thử 832. — Nếu hai người cùng mắc nợ nhau, thì hai 
bên thừa-trừ thành ra tiêu cả hai khoản nọ-, theo cách-ihứe 
cítng trưò-ng-họ-p như sau. 

Điều thử 833. — Sự thừa-trừ tiêu 11 Ọ-, cứ chiều luật thì- 
hành được, không cần người mắc nợ phải biết đến, hai nợ 
đòng-thời vởi nhau thì tiện-thị là tièu-điệt lẫn liliau, lẩy số- 
lưọ-ng mỗi khoản làm hạn. 

Điều thử" 834. — Sự thừa-trừ ticu nọ- clủ tliỉ-hành đưọc 

là khi nào' hai nọ- đều là tiền cả, hay là vật gì đồng-loại 

có thế tiêu-dùug được, và lại có thể trao-đối và đòi lấy được. 

*• 

Những thực-phẫm bên nọ phải giả bên kia, mà có đánh 
giá tại chợ công sỏ'“lại, thì chiều luật có thề lấy sổ tiền bên 
kia nợ mà thừa-trừ được. 



Arl. 829. — Les sùretẻs rẻelles qui garantissaicnt la pre- 
mière crẻance ne passent pas à la nouvellc à moins que le 
créancier ne les ait expressément 1 ’éservées. 

Alt. 830. — Lorsque la novation s’opère par la substitu- 
tion d’un nouveau dẻbiteur, les sùretés 1 'éelles qui garantis- 
saient la créance primitive ne peuvent point passer sur les 
biens du nouveau dẻbiteur. 

Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un 
des débiteurs soliđaires, les sùretés réelles de rancienne 
créance ne peuvent être réservẻes que sur les biens de celui 
qui contracte la nouvelle dette. 

Art. 831. — Par la novation faite entre le créancicr et 
lun deẩ débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérẻs. 

La novation opérẻe à 1’égard du débiteur Principal libère 
les cautions, à moins de convention contraire. 


Section IV 
Đe la compensaíion. 

Al t. 832. — Lorsque deux personnes se trouvent débitri- 
ces l’une envers ĩautre, Í1 s’opère entrẻ elles une compensa- 
lion qui ẻteint les deux dettes, de la nianière et dans les cas 
exprimés ci-après. 

Art. 833. — La compensation s’opère de plein droit par 
la seule force dẹ la loi, même à l’insu des dẻbiteurs ; les 
deux dettes s’ẻteignent 1 'éciproquenient, à 1’instant où elles 
se trouvent exister à la fois, jusqu’à concuiTence de leurs 
quotilẻs respectives. 

Art. 834. — La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes 
qui ont également pour objet une somme d argent, ou une 
certaine quantité de choses íongibles de la mêrae espèce et 
qui sont également liquides et exigibles. 

Les prestations dues par l’une des parties à 1’autre de 
denrées cotées au marché public Iocal se compensent léga- 
lement avec des sommes d’argent dues par 1’autre partie. 
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Diều thử 835. — Àn-hạn không cỏ ngăn-trờ gì đển sự 
thừa-trừ tiêu nợ. 

Điều thử 836. Dù cătì-nguyên nọ' thế nào mặc lòng, 
vẫn thừa-trừ tiêu nợ được, trừ những khi như sau này : 

1°) Khi một món nợ trong hai món đỏ là bởi sự chiếm- 
đoạt trái phép tài-sản của ngưò’i khác ; 

2°) Khi là hoàn .lại một vật kỹ - thác hay một vật cho 
mượn đê dùng; 

3°) Khi ‘một khoản nợ là một vật-giả không thế sai-áp ở 
hgưòi chủ nợ đưọc. 

Điều thử 837. — Người bảo-lĩnh cỏ thề viện sự thừa-trừ 
tiêu nọ - đối với người chủ nợ có nợ ngưòi mắc nợ chinh. 

Nhưng người mắc nợ chính, không cỏ thế viện sự thừa- 
Irừ đối với người chủ nợ cỏ nợ ngưòũ bảo-lĩnh được. 

Ngưòi mắc nợ liên-đới cũng không thê viện sự thừa-trừ 
dối với người chủ nợ có nợ một người đồng mắc nọ - với mình. 

Điều thử 838. — Nếu hai món nợ không thế giả một 
chỗ được, thì muốn thừa-trừ tiêu nọ’, lất phải châm-chước 
các phí vận-tải tiền hay giá đỗi chỗ vật. 

Diều thừ 839. — Nểu một ngưòì mẳc nợ cỏ nhiều nợ cỏ 
thề thừa-trừ được, thì sự thừa-trừ phải y theo thế-lệ đã định 
ỏ’ điều thử 809 về sự định-khoản giả nợ. 


Điều thử 840. — Sự thừa-trừ tiêu nợ không làm đưọc 
khi cỏ thiệt đến quyền-lợi của người đệ-tam đầ được. Thí-dụ 
như một người mắc nợ mà sau khi người đệ-tam sai-ảp chế- 
chỉ ờ mình thành ra chủ 11Ợ, thì không làm thiệt được người, 
sai-ảp mà viện lẽ thừa-trừ. 

Diều thử 841. — Người nào giả một 'khoản nọ’ cử chiêu 
luật dã thừa-trừ mà tiêu rồi,, thi khi đòì nọ’ của mình là nợ 
đã không viện lệ thừa-trừ, không thề vin lẩy những vật- 
quyền thuộc về nơ ấy đê thiệt đến ngưòù đệ-tam đưọc, trừ 
khi vì duyên-cở chánh-đáng không biết rằng mình cỏ nợ đòi' 
trư đưực nợ mắc thì không kẽ. 
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Art. 835. — Le ternie de grâce n’est point un obslacle ả 
la compensation. 

Art. 836. — La compensatỉon a Iĩeu, quelles que soient Ies 
causes de l’une ou 1’autre des dettes, excepté : 

1°) Lorsque l’une des deux dettes a pour cause une appro- 
priation inịuste du bien d’autrui ; 

2°) Lorsqu’il s’agit de la restitution d’un dépốt ou d’un 
prêt à usage ; 

3°) Lorsque l’une des créances a pour -objet une valeur 
ịnsaisissable sur le créancier. 

Art. 837. — La caution peut opposer la compensation de 
ce que le crẻancier doit au đébiteur Principal. 

Mais le débiteur Principal ne peut opposer la compensa- 
tion de ce que le crẻancier doit à la cautíon. 

Le đẻbiteur solidaire ne peut pareillement opposer la 
compensatíon de ce que le créancier doit à són codẻbiteur. 

Art. 838. — Lorsque les deux dettes ne sont pas payables 
au mẻme líeu, on n’en peut opposer la compensation qu’en 
tenant compte des frais de transport des espèces OL 1 du prix 
du cbange-de places. 

Art. 839_Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables 

dues par la même personne, on suit pour la compensaíion 
les règles établies pour rimputation par 1'article 809. 

. • Art. 840. — La compensation n’a pas lieu au préjudice 
des droits acquis à un tiers. Ainsi, celui qui, ẻtant .débiteur, 
est devenu créancier depuis la' saisie-arrèt faíte par un tiers 
entre ses mains, ne peut, -au préjudice du saisissant, oppOvser 
la compensation. 

Art. 841_Celui qui a payA une dette qui' ẻtait de droit 

ẻteinte par la compensation, ne peut plus, en exẹrẹant la 
crẻancẽ dont il n’a point opposẻ la compensation, se prẻva- 
loir, an prẻjudice des tiers, des droits réels qui y élaienl 
attachés, à moins qu’il n’ait eu une juste' eause' d’ignõrer ỉa 
créance qui devait compenser sa dettề^ 
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TiỂt thử V 
Nói vê sự hỗn-hợp. 

Điều thứ 812. — Khi nào một người vừa là chủ nợ vừa 
là mắc nợ, thì chiều luật cho là hỗn-họp, hai nọ' đều tiêu. 

Điều thứ 843. - Hỗn-họp ở ngưòi mắc nọ' chinh, thì 
những người bảo-lĩnh đưọ'c hưởng lọi. 

Ilỗn-hợp ở người bẳo-lĩnh, không làm tiêu đưọc nợ 
chinh. 

Hỗn-hợp ỏ’ người chủ nọ’ thì chỉ lọá cho ngưò , i đồng mắc 
nọ' liên-đới với mình về phần mình nọ' mà lliôi. 


TiỂt thứ VI 
Nói về sự mất vật nợ. 

Điều thứ 844. — Nếu người mắc nợ có nghĩa-vu phải 
nộp một vật đích-thực, mà không vì lỗi tại mình, lại trước 
khi bị bách phải nộp, vạt ấy hủy-hoại đi, thất - lạc đi, hay 
không đem ra bán được nữa, thì nghĩa-vụ tiêu-diệt; lại khi có 
nghĩa-vự phải lấy một vật gì trong một hạng vật nhất-định, 
mà không vật nào có thề nộp được, nghĩa-vự cũng tiêu-diệt. 

Lại khi nghĩa-vụ là phải làm hay không đưọ’c làm việc 
gi, mà làm hay không làm cũng không lliẽ được cả, thì 
nghĩa-vự cũng tiêu-điệt. 

Điều thử 845. — Khi người mắc nọ’ đã nhân chịu trảch- 
nhiệm những sự xây ra vì cớ ngẫu - nhiên cùng vì thể-bẩt- 
khả - địch, hay đầ bị bách thi - hành, thi những cớ đã nói ở 
trên không làm cho người ấy đưọ'c miễn. 

Điều thứ 846.— Ngưò’i mắc nợ viện cỏ’ ngẫu-nhiên hay 
thế-bẩt-khả-địch, thì phải có bẳng-chứng. 

, Nếu bị bách thi-hành mà viện cớ rẳng vật ẩy giả ở nhà 
người chỏ nọ' cũng đến phải hủy-hoại mất, đễ được miễn- 
trừ, thi cũng phải cỏ bằng-chửng. 
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Shction y 
De ỉa confuston. 

Art, 842. —“ I.orsque les qualilés đe ci*ẻaneier et de débi- 
teur se rẻimissenl dans la inéme personne, il se faìt ime C011- 
hision de droit (pii étcint lcs deux crỏances. 

Art. 843. — La coníusion qui s’opère dans la pírsonue du 
đébileur Principal proíìLe à ses cauiions. 

Celle qui s opère dans la personne de la caulion ,n’en- 
traỉne point ĩextinction dc robligation principale. 

Celle qui s‘opère đans la personne du créancier ne pro- 
fite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion donl il 
ẻtait dẻbileur. 


Section VI 

De ỉa perte de la chose due. 

Art. 844. — L’obligation est éteinte Iorsqidelle a pour 
objet la livraison đun corps certain et que, sans la fauLe du 
đébiteur et avant qu’il soit en demeure, l’objet vient à périr, 
à être perdu QU retiré du commerce ; il en est de même si 1’obli- 
gation a poui’ objet une chose ả prendre dans un ensemble 
de cboses déterminẻes et que la livraison d’aucune soit deve- 
nue impossible. 

L’obIigation de faire ou de ne pas 1'aỉre est ẻteinte égale- 
ment lorsque rexéculion ou l’abstention est devenue impos- 
sibìe, dans les mêmes conditions. 

Art. 845. — Le débiteur n’est pas libẻrè par les causes 
quỉ précèđent, s’il a prỉs à ses 1 ’isqnes et périls les cas for- 
tuits et la force majeure, ou s’il est consíituẻ en demeure. 

Art. 846. —* Le đẻbiteur est tenu đe prouver le cas fortuit 
ou la force mạịeure qu’il invoque. 

Si ẻtant en demeure, Í1 allègue pour sa libératíon que la 
chose aurait ẻgalement pẻri chez le crẻancier, 11 doil- en taire 
la prcuve. 
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Diều thử 847. — Khi mất cả hay mất một phằn, mả 
nhân đó cỏ thế kiện bồi-tôn đối vỏi đệ-tam-nhân, thì người 
chủ nợ có thẽ đòi phần còn lại và dửng lên kiện được. 


Tiết thử VII 

Nói về kiện vô-liiệu hay kiện thủ-tiêu các hiệp-ưởc. 

Điều thử 848. — Phàm nghĩa-vụ do những ngưò‘i không 
có tư-cảch ký-kết, hoặc những người vi. lầm mà thuận, bị 
cưỡng - bách hay bị bẻn kia đánh lừa mà nhận, thì tòa án 
cỏ thê tiêu đi được trong hạn năm năm, hoặc theo lòi thĩnh- 
cầu những người ấy hay ngưòi thay mặt, hoặc theo cách 
chống-cãi thủ-tiêu mà những ngưòi ấy viện lấy khi bị kiện 
phải thi-hành. 

Khi vì cưỡng-bách phải nhản, thi hạn ấy lính từ ngày 
không bị cưõng-bách nữa ; khi vì lầm hay vì bị đánh lừa, 
thì tinh từ ngày khám - phá đưọrc những sự ấy ; còn những 
khế-ứớc của đàn bà có chồng mả chồng không cho pliỏp, thì 
hạn từ ngày tỉẻu-hỏn ; đối với khế-ước của ngưòi bị cẩm- 
quyền, thì hạn tinh từ ngày bẵi sự cấm - quyền, và đối với 
khế-ước của những ngưòi vị-thành-niẻn thì tính từ ngày đẩ 
thành-niên. 

Điều thứ 849. '— Đổi với người vị-thành-niên thì bất-cử 
khế - ước gì, hễ cỏ thiệt - hại sự gì cho người ấy, là cỏ thê 
thủ-tiêu được. Sự thiệt-hại là lưọng theo lúc lập-ước, thiệt- 
hại bỏi sự ngẫu-nhiên, thì không kế đến. 

Điêu thứ 850. — Nếu người vị - thành - niên ch[ khai là 
mình đẵ thành-niên, mà không làm điều gian-lậu cho ngưòi 
khác tin là mình thànli-niẻn thật, thì sự khai man đó cung 
không khỏi cho khế-ưó’c bị tiêu vì cỏ’ không có tư-cácli hay 
cờ có thiệt-hại. 

Sự khai man của những ngưò’i không cỏ tư-cảch khác 
cũng thế. 

Điều thử 851. — Những ngưò’i vị-thành-niên đã thoát-quyền 
được phép buôn - bản hay làm việc kỹ - nghệ, thì thuộc vế 
những việc buôn-bán kỹ-nghệ đỏ, coi như. là đã thành-niên 
rồi. 
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Art. 847.,— Dans le cas de perte totale ou partielle et s'il 
en résulte quelque aetion en réparatiòn contre un tiers, le 
créancier peut rẻclamer ce qui reslc de la chose et exercer 
ladite action. 


Section Vll 

De ĩaction en milỉité ou en rescision des conventions. 

Avt. 848. Les obligations contractẻes par les incapables 
ou par les personnes dont le consentement a ẻlé donné par 
erreur, extorquẻ pai’ violenee ou surpris par le dol de 
1’autre partie, peuỶent être anuulées en juslice, pendant ciuq 
ans, soit sur leur demande ou sur celle de leur reprỏscnlant, 
soit sur 1’exception de nullitẻ par eux opposẻe à raction pour 
l’exẻcution. 

Ce temps ne courl daus le cas de violence, que du jour 
oừ elle a cessẻ, dans le cas d’erreur ou de doi, du jour oii 
ils ont ẻtẻ découverts ; et pour les actes passós par les 
íemines mariées non aulorisées, du jour de la dissoluiion du 
mariage. 

Le texnps ne court, à rẻgard des actes íầils par les in- 
terdits, que du jour OÌ 1 rinterdiction est levẻe et à 1'égai d de 
ceux faits par les mineurs, que du jour de la m'a]oritẻ. 

Art. 849. — La simple lésion donne lieu à la rescision cn 
íaveur dii mineur contre toutes sortes de conventions. La 
lésion s’apprẻcie au momenl où 1’acte a étẻ passé ; il n’est 
pas tenu -comple de celle qui rẻsulte d’un ẻvénement íortuit. 

Art. 850. — La simple déclaration de majorité faite par 
le mineur ne fait pas obstacle à la rescision pour incapacité 
ou pour lésion, s’il n’a pas d’ailleurs usé de manceuvres ữau- 
duleuses pour íaire croire à sa majoritẻ.. 

II en est de même pour les íausses déclarations des 
autres incapables. 

Alt. 851. — Les mineurs ẻnlancipẻs autorisés à taire le 
commerce ou à exercer 11 ne industrie, sont rẻputẻs majeurs 
pour lcs acles relatifs à leur commerce ou à leur industrie. 
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Tuy-nhiên, muốn chuỵền-dịch bất-dộng-sản, tít phải theo 
luật thường của ngưòi vị-thành-niên. 

ôiều thứ 852. — Ngưò'i thảnh-niẻn đã đưọ - c thủ-tiên một 
khế-ước, vì sự đồng-ý không được hoàn-toàn hay vì cỏ thiệt- 
hại cho mình, thì phàm cái gì đã nhạn đưọ - c bửi lihể - ưỡc 
ấy, đều phải hoàn lại. 

Nếu phải là người không cỏ tư - cách, thì người ấy chỉ 
phải hoàn những sự hiện - thời còn giữ lại bỏi khế-ưỞQ. bị 
tiêu thôi. 

Điều thứ 853. — Khi ngiròã quan-hệ đã thừa-nhận khể- 
ước xin thủ-liêu, hoặc còng-nhiên, hoặc mặc-nhiên, thì không 
thê kiện vô-hiệu hay kiện thủ-tièu đưọc nữa. 

Điều thứ 854. — Thừa-nhận công-nhièn, thì phải có chứng- 
thư rõ-ràng, thuật nội-dung khế - ước thủ-tiêu được là thế 
nào, nói duyên-cớ khuyết-diễm thế nào mà bị thủ-tiêu, và 
khai rõ ỷ bỏ không kiện thủ-tiêu nữa. 

Nếu khế - ưỏ’c có nhiều khuyết - diêm, thì sự thừa - nhận 
công-nhiên chỉ phá đưọ'c điều khuyết-điễm đã đặc-biệt kề rõ 
ra mà thôi. 

Rối với người thành-niên thì những khế-ước có thế tiêu 
được vì thiệl-hại, chỉ có thề dùng cách thừa-nhận công-nhiên 
mà thôi, và lại sự thừa-nhận đó cũng không được làm ngay 
trong xan-khế cỏ thễ tiêu được. 

Điều thứ 855. — Khi đẵ tự ý thi - hành tất cả hay một 
phần khế - ước, hay là cả khi bị cương - bách thi - hành mà 
không phản-kháng dị-nghị gì, thì kẽ như là mặc-nhiên thừa- 
nhận vậy. Mặc - nhiên thừa - nhận cũng cỏ thê do sự thế nợ 
cùng việc tự ý giao bảo-chứng về vật hay về ngưòá được. 

Còn những trường-hợp mặc - nhiên thừa - nhận khác, thỉ 
đề tòa án tùy xét định. 

Điều thứ 856. — Những khế - ước tuyệt - đối vô - hiệu, thi 
không thề nào thừa - nhận đượic ; những khế - ước cỏ khuyết 
một hay nhiều điều-kiện cổt-yếu mà điều 651 ở trên buộc 
phải có, cũng vậy. 



- 153 - 


Toiileíois, ils ne peuvent aliẻner leurs immeublcs que 
coníbrmémenl au droit cemmun de la minorité. 

Art. 852.— Le majeur qui a oblenu la rescision d’un 
acte 011 engagement, pour vice de consentement ou pour lé- 
sion, est tenu de restituer tout ce qu’il a reọu par suite dudit 
acte. 

S’il s’agit d’un incapable, il n’est tenu de restituer que ce 
dont il se trouve eneore enrichi par suỉte de 1’acte annulé. 

Art. 853_L’aclion en nullitẻ ou en rescision ne peut 

plus être exercẻe lorsque la partie intẻressẻe a conbrmé la 
convention antmlable, soit expresséraent soit tacitement. 

Art. 854. — La conũrmation expresse résulte d’un acte 
íbrmel relatant la substance de la convention annulable, In- 
diquanl la cause de la rescísion dont elle est entachée et 
dẻclaranl la volontẻ de renoncer à la demande en nullité. 

Si 1’acte est entaché de plusieurs vices, la conũrmation 
expresse n’en eíĩace que celui ou ceux qui ont ẻté spéciale- 
ment relatẻs. 

Les acles rescíndables pour lẻsion au proíit de mạịeurs 
ne sont susceptibles que de coníìrmation expresse et à con- 
dilion que ladite coníìrmation n’ait pas lieu dans l’acte même 
sujet à rescision. 

Art. 855. — La présomption de coníìrmation tacite rẻsulte 
de rexécution volontaire, soit totale, soỉt partielle de la con- 
vention, ou mêrtie de l’exẻcution forcée sans protestations ni 
rẻserves; elle 1 'ésulte aussi de la novatíoil el de la dalion 
volontaire d’une garantie réelle ou personnelle. 

Les autreạ cas de conGrmation tacíte sont laissés à l’ap- 
préciation des tribunaux. 

Arl. 856. — Les actes radicalement nuls ne peuvenl êlre 
Confirmẻs, comme ccux auxquels ont manqué une ou plu- 
sieurs des condillons fondamenlalcs exigóes par rarticle 651. 
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Tiết thứ VI11 

Nói về Ihời-hiện. 

Điều Ihứ 857. — Criải-trừ - thòã-hiệu, 1A một cách thoát 
nọ' vì chủ nợ không đòi hỏi trong thời-hạn pliáp-iuật đa 
định. 

Phàm nghĩa-vụ mà phảp-luật khống dịnh một thời-liạn 
ngẩn hơn hay không tuyên rõ là không thê bị thời-hiệu 
giải-trừ đưọ-c, thi cứ hết hai - mươi năm tính từ lúc ngưòà 
chủ nợ có quyền đòi hỏi mà không đòi hỏi gì, đều bị tiêu 
vì thời-hiệu giải-trừ. 

Điều thử 858. — Khi jnón nọ 1 gổc phải giả gỏp lừng 
năm hay từng tháng, hoặc tính cả lãi hay không lính lãi, 
thi lệ gìải-irừ thòi-hiệu sễ tỉnh riêng từng năm góp một, kế 
từ ngay đến hạn phải giả. 

Diều thứ 859. — Việc thưa-kiện của cảc chủ quản về 
sự chúa trọ và cung-cấp đồ thực-phầm: 

c.ủa Ccác người làm công, làm thợ hay đi ờ, về tiền 
lương hay tiền công; 

(Tía các thầy thuốc, bà đơ, chủ bào-chế, về việc khám 
bộnh hay hán thuốc ; 

Của các người llìừa-phảt-lại vá các hương-hào nhiệm 
chức thừa-phál-lai, về tiền công tiền phi tống-đạt các văn- 
thư và chííp-bành các còng-sai; 

Của các.nhà buôn về hàng-hóa bản cho lư-nhân khổng 
làm việc buôn-bán ; 

Thì thời-hạn tiêu-diệt là một năm. 

Điều thử 860. - Những duyên-cớ đình-chỉ vá huyền- 
đoạn thuộc về thủ-đắc-thòi-hiệu thế nào, thi thuộc về giải- 
trừ-thòì-hiệu cũng thế. 

Điều thứ 861. — Trong khi đương kiện, bất-kỳ lúe nào, 
người mẳc nợ hay người bẳo-lĩnh cũng cỏ thễ viện cớ giải- 
trừ-lhời-hiệu được. 

Tòa án không thề tự thế cảch chốn-g-cãi về thời-hiêu cho 
người dưong-sự đirọc, 
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Section VIIT 
De la prescripíion. 

Art. 857. — La prescription libératoire est un mode de 
libération résultant de 1’inaction du créancier pendant le 
tenips ũxẻ par la loi. 

La prescription libẻratoire des obligations en généial s’ac- 
complit par vingt ans d’inaction du crẻancier, à partir du 
moment où il avait le droit d’agir, lorsque la loi ne íìxe pas 
un délai plus court ou ne déclare pas la créance imprescrip- 
tible. 

Art. 858. — Lorsque le Capital d’une dette est payable par 
annuitẻs ou ửactions annuelles, comprenant ou non des in- 
térêts, la prescription se compte séparément pour cbaque an- 
nuitẻ, à partir de son exigibĩlitẻ. 

Art. 859. — L’action des hôteliers à raison du Iogement 
et de la nourriture qu’ils íournissent; 

Celle des employẻs, ouvriers et đomestiques pour le paie- 
ment de leurs appointements et de leurs salaires; 

Celle des médecins, sages-femmes et pharmaciens pour 
leurs visites et mé4icaments; 

Celle des huissiers et des notables instrumentaires pour 
le salaừe des actes qu’ils signiOent et les commissions qu’ils 
exỏcutent; 

Celle des niarchanđs pour les mai-chanđises qu’ils ven- 
dent aux particuliers non marchands ; 

Se prescrivent par un an. 

Art. 860. — Les causes d’interruption et de suspension de 
la prescription libẻi-atoire sont les mémes que pour la pres- 
cription acquisitive. 

Art. 861. — Le bénéũce de la prescription peut être invo- 
qué pav le débiteur ou la caution en tout état de causế^ 

Les tribunaux ne peuvent suppléẹr d’office le moỵen de 
la prescription. 
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Điều thứ 8G2. — Ngưòũ mắc nọ’ nào đã giả một klioùn 
nợ được thòi-hiệu giải-trừ, thi không thề đùi lại sổ liền hay 
giá đò đă giả đưọ - c. 

Điều thứ 863. — Phàm kiện về nhân-quyền, hết mười* 
lăm năm bị tiêu-diệt, trừ ra cỏ điều-luật định lihảc không 
kế. 

Các việc kiện vô-hiệu hay kiện thủ-tiêu các khế-ưỏc, 
hết năm năm bị tiêu-điệt, trừ ra khi cỏ điều luật riêng 
không kề. 

TI1IÊN TI lử 11 

Nói riêng v'ẻ mấy thứ khế-ưó*c 


CHƯƠNG THỬ I 

SINH-THÒ'] TẶNG-DỮ 

Điều thứ 864. — Sỉnh-Lhời tặng-dữ là mộl khế-ước do 
bên tặng-chủ hiện-thời bỏ của ra, mà Ịpên thụ-tặng nhận lấy. 

Điều thứ 865. — Tặng-dữ là đễ làm phúc, hoặc đề đèn 
công, hoặc dế thưởng-tứ, hoặc đễ phải làm lại việc gì. . 

Điều thứ 866. — Tặng-dữ tiền bạc hoặc vật động-sản 
thì không phải theo thể-lệ gi. Tặng-chủ chỉ giao của tặng 
cho ngiròi thụ-tặng là xong. 

Điều thử 867. — Tặng-dữ bất-động-sản phải lập thành 
khỂ-ước trước nô-te, hoặc cỏ chửc-dịch thị-thực, tại trưởc 
mặt ngưòi thụ-tặng, mà người này phải thuận-nhận. 

Điều thứ 868. — Khi lặng-dữ bất - động-sản mà người 
thụ-tặng thuận-nhận thì cỏ thễ hoặc giữ lại quyền hưởng-lợi 
về bất-động-sản ấy cho ngưò’i tặng-chủ, hay cho người đệ- 
tam nào đã chỉ rõ, hoặc bắt buộc bên kia phải làm những 
việc gì hay giả những 11Ọ’ nào đẩ định rõ. 

Điều thứ 869. — Ngưòi thự-tặng cỏ thễ làm giấy riêng 
thuận nhận. Khi ấy tjít phải tổng - đạt sự thuận - nhận chọ 
tăng-chủ thì khế-ước mới hoàn-toàn. 
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Arl. 862. - Le đcbitcur qui s’cst acquiUé d’une obligation 
prescrítc ne peut eu répéter le uiontant ou la valeur. 

Art. 863. — Toules les aeLỉous personnelles se preserivent 
par quinze ans, sauf đispositions coutraires de la toi. 

Les actions en nullitẻ ou en rescision des conventions se 
prescrivent par cinq ans, sauí’ excepllons rẻsultant de đispo- 
sitions lẻgislatives spéciales. 


TITỊIE L[ 

Des différents eontrats eiỉ partieulier. 


CHAPITRE I 

DE LA DONATION ENTRE VIFS 

Art. 864. La donation cnlre vifs est un contrat par 
Iequel le donateur se dépouille acluellemenl d’un bien en 
faveui' du đonataire qui 1’aeceptc. 

Art. 865. — La donation peut ètre íầite par bienlaỉsance, 
ou à titre de rẻmunẻration, ou de rẻconipense, ou avec 
charges. 

Arl. 866.—La donalion d‘une somme dargenl oú đ’objets 
mobiliers n’est souinise à aueune Ibrme. Elle s’cíTectue par la 
simple' remise íầite par le donateur au donataire. 

Alt. 867. ■— Lorsque la donation porte sur un bien im- 
mobilier, elle doit ètre passéc dans la forme notariẻe ou cer- 
tiũée, en présence du donalaire qui doit 1’accepter. 

Art. 868. — La donalion immobilière acceptẻe peut être 
faite SOU9 rései^ve soil au proíìt du donateur, soit d’un tiers 
désignẻ dc rusuừuit de rimnieuble donnẻ ou encore sous 
condition d’exécuter certaines charges ou d’acquLiter certai- 
nes dettes dẻtenninées. 

. Art. 869. — L’aeceptation de la donation peut être faite 
par acte séparẻ. En ce cas le contrat ne deviênt parfait que 
par lạ notilỉeation de 1’acceptalion íầite au dọnạteụr. 
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Điều thứ 870. — Sự tặng-dữ đẵ thành ườc lồi khỏUị, 
thề bãi đi đirợc. 

Tuy-nhiên, ngưò’i tặng-chủ không có con cháu hiện còn 
sống, cũng có thề dự-định rằng hễ sau này có sinh con 
cháu thì vân giữ quyền bãi sự tặng-dữ trưỏ-c đi, không 
phải buộc theo thề - lệ gì cả ; nhưng muốn Uii-hành quyền 
ấy, phải nói phân-minh trong chửng-lhư tặng-dũ' mỏi đưọc. 

Điều thứ 871. — Ngưcri tặng-chủ lại có thế dự-định rằng 
hễ ngưò’i thụ-tặng không thi-hành các điều-kiện, hoặc các 
nglũa-vụ đã định trong giấy lặng-dữ, thì người tặng-chủ vẫn 
giữ quyền đưọ‘c thưa tại tòa án đễ bãi sự tặng-dữ trưỏc đi;. 
Nhưng muốn thi-hành quyền ấy phải nói phân-minh trong 
chứng-thư tặng-dữ mỏ’i đưọ'c. 

Điều thử 872. — Nếu vì duyên-cớ mòi sinh con về sau 
hoặc vi không thi - hành nghĩa - vụ mà phải bẵi sự tặng - dữ 
đi, thì phàm những việc ngưòi thụ-tặng đã chuyễn-dịch bất- 
động-sản, hoặc lập thành vật-quyền về bẩt-động-sản ẩy cho 
độ-lam-nhân, cũng bị bãi cả. 

Điều thứ 873. — Ngưòi tặng-chủ lại có thế vì duyên-cớ 
người thụ-lặng bộl-bạc mà xin tòa án thủ-tiêu việc tặng-dữ 
của mình đã thuận cho ngưòi ấy. 

Nhưng nếu đưọ'c tòa án chuần cho thủ-tiêu, thì sự thủ- 
tiêu ấy không thẽ làm thiệt-hại đến quyền-lọi của đệ-tam- 
nliân đã được người thụ-tặng nhường cho một cách chính- 
dáng. 

Điều thứ 874. — Sự bội-bạc của ngưòi thụ-tặng. là đại- 
khái thuộc về những duyên-cớ như sau này : 

1°) KIịì ngưòi thụ - tặng đã phạm đến tính - mạnh người 
tặng-chủ; 

2°) Khi người thụ-tặng đã phạm lỗi ngưọ’c-đãi hay thổng- 
mạ đối với người tặng-chủ ; 

3°) Khi ,ngưò’i thụ-tặng từ chổi, không chịu cung-cấp 
lươug-thực cho người tặng-chủ ; 

4°) Khi người thự-tặng đã can-phạm một vi,ệc trong những 
viêc cỏ thê làm mất quyền thừa-kế pủa người con, 
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Arl. 870.— La cionation'esl inévocable. 

Touleíbis le đonateur qui n’a pas d'erifants ou deseenđanis 
vivanls, peut se 1 'ỏserver le droit de rẻvoquei' puroineni el 
simplcraent la lihẻralỉté consentie au cas où il lui en survieu- 
dráit par la suite, inais cctte rẻserve đoit pour pouvoir 
s’exercer, le cas échẻant, êlre íormulẻe en termes exprès dans 
l’acte de donation. 

Àri. 871. — Le donatcur peul ẻgalement se rẻserver le 
droit de poui’suivre en juslice la 1 ’ỏvoeal.ion de la libẻralité 
consentie au cas où les condltions et charges prẻvues dans. 
l’acte de donation ne seraienl pas exécutẻes, mais cette 
réserve doit, pour pouvoừ- s’exercer le cas ẻchéant, être 
formulée en termes exprès dans l’acte de donation. 

Art. 872. — La rẻvocation de la donalion pour cause de 
survenance d’enfaut ou d inexécution des charges anẻanlit 
les aliẻnatións et conslilutions de droits rẻels consentiỏs par 
le donatabe au prolil des tiers. 

Ai't. 873. — Le, đonateur peut encore poursuivre en jus- 
tice ránnulation de la donation par lui consentie poui' cause 
d’ingratilude du donalaíre. 

Mais cette annulation, si elle vient à être prononcée, ne 
peut préjudicier aux droits 1 'égulièrement acquis par des 
tiers du chef du dõnataire. 


Art. 874. — L’ingratitude -du donataire est cáractổrisổiỉ 
par une des causes suivantes: 

1°) Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 

2°) S’il s’est rendu coupable envers lui de sẻvices, délita 
ou injures gravÊs ; 

■ 3°) S’il lui reíuse des alimenls ; 

4°) S’il s’est rendu coupable d un des actes qui justi- 
íìeralent rexhẻrédation d’un ẹnfant, 



Gặp nhưng khỉ bội-bạc như vừa kế, muổn xin thủ-tỉèu 
thì phải làm đơn trong hạn một năm kê từ ngày người 
lặng-chủ biết việc bội-bạc đó. 

Điều thứ 875.— Người tặng-chủ cỏ thề dự,-định 1 'ảng hỗ 
người thụ-tặng chết trưởc, hoặc cả người thụ-tặng và cả con- 
cái ngưò'i ấy đều chết trước, thì người tặng - chủ vẫn giữ 
quyền đưọ'c lẩy lại của đă lặng - dữ. Nhưng muốn thi - hành 
quyền ấy thi phải nói rõ-ràng trong giẩy tặng-dữ mó’i đưọ’c. 

Điều thứ 876. — Sự bãi việc tặng-dữ cùng là sự thi- 
hành quyền lấy lại của lặng-dữ, đều sinh hiệu-lực như một 
điều-kiện giải - trừ. Những của đẵ tặng - dữ lại hoàn - nguyên 
cho tặng-chủ, tặng-chủ không phải đảm-nhiệm gì những nợ 
cùng nghĩa-vụ của người thụ-tặng cả. 


CHƯƠNG THỨ II 
NÓI VỀ Sự MÃI-MẠI 


Tiết thử 1 
Đỉềii-khoỏn chung. 

Điều thứ 877. — Mai-mại là một khể-ưởc ao một bên 
giao cho hoặc cam-đoan giao cho bên lũa quyền sỏ’-hữu 
một vật - hạng gì hay một quyền - lọi gi theo giá liền đã 
định trườc mà bên kia phải cam-đoan giả cho minh. 

Điều thử 878. —■ Khi hai bên đẵ đỉnh-ưởc vỏ'i nhau về 
vật-hạng cùng giá-cả rồi, dẫu hàng chưa giao, tiền chưa giả, 
nhưng thế cũng là sự mãi-mại đã hoàn - toàn rồi, và người 
mua đổi vởi người bản là có quyền sở ■‘hữu về vật đỏ ròi. 

Điều thử 879. — Phàm một bên đã hứa lời bản hay 
mua vật gì, hễ bên kia yêu-cầu thì mình phải lập ước theo 
giá-cả cùng cảch-thửc đã định. 

Nếu không định-hạn đễ nhận lời hứa, thì người hứa cỏ 
thề'xin tòa án định cho một hạn; nếu quả hạn mà bên kia 
không yêu-càu thi-hành thì lòi hửa coi như khống vậy. 
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La demande en anmdalion doil, dans tous les cas, êlre 
Formée dans l’année à comptcr du jour où l’acte d’ingrati- 
tude a pu être conmi du donateur. 

Art. 875. — Le donateur peut encore se rỏservev le droit 
de reprenđre la chose donnỏe pour le cas de prédẻcès du 
donataire seul ou du donataire et de ses descenđants, mais 
cette 1 'éserve doit, pour pouvoir s’exercer le cas échẻaní, 
être formulẻe en lermes exprès dans l’acte de donation. 

Art. 876. — La 1 ’ẻvocation de la donation ou rexerciee 
du droit de retour produit l’effet d’une condition résolutoire. 
Les biens font retour au donateur francs et quitles de toutes 
dettes et charges imposées par le donataire. 


CHAP1TRE II 
DE LA VENTE 


Section I 

Dispositions généraỉes. 

Art. 877. — La vente est un contrat par lequel une par- 
iĩe transíèrẹ ou s’oblige à transíérer à l’auti’e la propriẻtẻ 
d’une chose ou d’un droit, moyennant un prix déterminé en 
argent que 1’autre parlie s’engage à lui payer. 

Art. 878. — La vente est parĩaite enlre les parties pt la 
propriétẻ est acquise de droit à l’acheteiư à rẻgard du ven- 
deur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique 
la chose n’ait pas eneore élẻ livrée ni le prix payẻ. 

Art. 879. — La promesse unilatẻrale de vendre ou celle 
d’acheter, oblige le Ị)VOinettant à passer le cpntrat, aux prix 
et conditions détermiuées dans la promesse dès que le stipu- 
lant l’exige. 

Si aucun dẻlai n’a ,ẻtẻ flxé pour 1’acceplation le promet- 
tant peut demanđer qu’il en soit fixé un par le Iribunal, 
passẻ lequel la promesse sera non avenue, si le stipulant 
tt’ep a pas exigẻ rexẻculiou. 
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Diều thú 880. — Nếu ngưòi hứa không chịu lâp-ưởc, thi 
tòa án sẽ tuyên án cho sự bán là thành rồi, và cò các 
hiệu-lực hoàn-loàn. 

Khi mãi- mại về quyền b?ít - dộng - sản thi bản án ấy sẽ 
đăng-Uỷ vào địa-bạ. 

Điều thứ 881. —- Nếu haỉ bên đều hiva nuia và hứa bán 
vỏ-i nhau, thi hên nào ciìng đưọc bẳl - buộc bèn kia phải 
lập-ưóc. 

Điều thử 882. — Khi nào hai bên hay là jnột bén cam- 
đoan sau nay lập-ưỏ '0 mua bản, hav là cl)ỉ tả-khổ mua-bán 
mà thôi, và da cỏ ticn dặt de clảm-bảo lòi U'Ỏ'C, thì bèn nào 
không chịu lập-ước hay không chịu tả-Uhế, phải mất ticn đặt 
của minh hay ])hải giả lại gấp đòi tiền đặt minh đã nhận, 
Thể là thủ-tièu khế-ước. 

Điều thứ 883. — Phàm các văn-tự bán hẩt-động-sản hay 
qnỵền-lợi bất - động - sản, phải lập trước nô-te hoặc có chức- 
dịch thị-tliực, nếu không thì vô-hiệu. 

Điều thử 884. — Sự mẩi-mại hoặc không cỏ điều-kiện gì, 
hoặc cỏ điều-kiện đình-chỉ hay là điều-kiện giải-trừ. 

Sự mãi - mại lại cỏ thề lấy hai hoặc nhiều vật - hạng 
đắp-đồi làm chủ-đích. 

Dù thế nào mặc lòng, hiệu-lực sự mãi-mại cũng theo 
thễ-lệ chung về hiệp-ước. 

Điều thử 885. Khi hàng - hỏa không bản gồm cẵ, 

nhưng còn phải cân, phải đếm, phải đo, thì việc mãi - mạí 
chưa được hoàn-toàn, vì người bản hẩy còn phải chịu- trảch- 
nhiệm về đồ bán cho đến khi đã cân, đã đếm, hay đã đo 
xong ; nhưng ngưòi mua cỏ thề đòi ngưòi bản phải giao đò 
cho, hay là nếu người bán không y-ưửc, thì lâm-thòi cỏ thề 
xin bồi tỗn-hại đuực. 

Điều thử 886. — Nếu hàng-hỏa đẵ bán gồm cả, dẫu chưa 
cần, chưa đếm hay chưa đo, sự mãi-mại cũng là lioàn-toàn 
ròi. 

Biều thử 887. -- Nếu sự mãi-mại phải cần cỏ thi-ngliiệm 
tnởi thímh, thì tùy tình - trạng có thỉ cho là theo điều-kiện 
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Art. 880. — Si le promettant refuse de passer le contral, 
le tribunal rendra un jugement' qui tienđra la venle pour 
faite avec les elTets qũ’elle comporte. 

Le jugement sera transcrit au registre foncier, lorsqu’il 
sagira de vente de droils immobiliers. 

Alt. 881. S’il y a promesse rẻciproque de vendre et 
d’ac'ueter, chaque partie peut contraindre l’autre à passcr le 
contrat. 

Al t. 882. — Dans le cas où les deux parties 011 l’une d’elles 
se sont oblígẻes à passer ultẻrieurement un contrat de vente 
et d’achat, ou seulement à le rédiger et qu’il a été donné 
des arrhes connne garantie de la promesse, la parlie qui re- 
ĩíise de passer le contrat ou de le rẻdigcr perd les arrhes 
qu’elle a donnẻes ou rend au double celles qu’elle a reẹncs 
et le contrat se trouve ainsi rẻsolu. 

Art. 883. — Les actes de vente portant SUI' des imníeubles. 
ou des droits immobiliers đoivent, à peine de nullitẻ, ètre 
passẻs dans la íorme notariẻe ou certiữẻe. 

Art. 884. La vente peul être faile purement et simple- 
ment ou sous condition soit suspensive, soit 1 ’ẻsolutoire. 

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs cho- 
ses alternatives. 

Dans tous les cas son eíĩet est rẻglé par les principes 
gẻnéraux des conventions. 

Art. 885. — Lorsque des marchandises ne sont pas vendues 
en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente 
n’est point parfaile, en ce sens que les choses vendueồ sont 
aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’ellcs soient pesées, 
comptées ou mesurées; mais 1’acheteur peut en deniander 
la délivrance, 011 des donnna^es-intérêts, s’il y a lieu, en cas 
d’inexécution de lYngagement.- 

Art. 880. — Si au conlraire les marehandises ont ẻtẻ ven- 
dues en bloc, la vente est parlaite, quoique les marcbandises 
n’aient pas encore ẻté pesées, complées ou mesurẻes. 

Art. 887. —- Si la vente a élé íầile ã 1’essai, elle peut être, 
suivanl lcs circonstances, considérée comme faite sous la 
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đình-clử, tức là người mua có thuận-nhận mỏi thành, hav 
là theo điều-kiện giải-trừ, tức là người mua từ-chối thì thôi. 

Phàm sự mãi-mại thực-pliẫm mà theo thỏi thường phải 
nếm trước, thì cho là theo điều - kiện đình-chĩ cho đến khi 
ngưòi mua thuận-nhận. 

Điều thứ 888. — Glá mãi - mại hai bên phải định rõ với 
nhau. 

Cùng có thề hoặc theo thị-giả híện-thời hay sắp tỏi của 
các hàng-hóa đồng-loại mà định, hoặc đễ cho một người đệ- 
tam trong ưỏc chĩ rổ hỗ-giá.cũng được. Nếu người đệ- 
tam không muốn hay không có thế hỗ - giả được, thì mãi- 
mại không thành. 

Điều thử 889. —- Các phỉ-tỗn về việc mãi-mạỉ cùng các 
khoản phụ thuộc, thì do người mua phải chịu, trừ ra khi 
hai bên đẵ định khác vởi nhau thì không kẽ. 

Điều thử 890. — Phàm bản bẩt-động-sản phải làm văn- 
lự trưỏc nô-te, hoặc cỏ chửc-dịch thị-thực. 

Yăn-tir phải biên rõ đông-tây tử - chi, ở đầu cỏ địa - bạ 
thì phải đúng như trong địa-bạ. 


Tiết thứ II 
Ai được mua bản. 

Điều thử 891. — Phàm ai cỏ tư-cách lập kliể-ưởc, thì 
mua được bán được. 

Điều thử 892. — Tuy-nhiên, những người sau này không 
được bán : 

Là ngưò’i không phải sở-hữu-chủ về tAi-vât ; 

Là người đồng-sở-hữu-chủ tài-vật chung, mà không đưọc 
các người đồng-sở-hữu-chủ khác thuận-hửa ; 

La người bị sai-áp đổi với tài-vật bị ảp-thu. 

Điều thử 898. — Những người sau này không thề chinh 
mình hay nhờ người khác dửng mua của phát - mại kê sau 
này, nỂu không thì vô-hiệu : 

1°) Người giám-hộ không được dửng mua tài-sản của các 
người thuộc quyền mình giảm-liộ ; 



condition suspensive de 1'agrẽmenl de 1’achetpuv ou sous la 
condition résolutoive de son refus. 

J-,es ventes de deniées (Ịu’il est d’usage de goùter sont 
prẻsumées laites sous la condition suspensive quclles seront 
agrẻées. 

Art. 888. — Le prix de la vente doit ètre détcrminó el 
đẻsigné par les parties. 

II peut être aussi soit référé au cours commercial actuel 
ou prochain de pareilles mavchandises, soit laissé à l’estima- 
tion d’un tiers désignẻ pav le contrat, Si le Uers nc veut-ou 
ne peut faire l’estimation, il n’y a poinl venlc. 

Art. 889. — Les IVaỉs de l’aete de venle et autres accessoữes 
à la venle sont à la cliavge de 1’acheteur, sauf slipulalions 
conlralres entre les parlies. 

Alt. 890. — Toute vente dimmeuble doit ctre faile par 
acte notarié 011 certillé. 

iAicte doit indiquer les abomements, tels qu’ils sont éla- 
blis au registre de la piopriẻtè foneière partout OÍ 1 il existe. 


Section II 

Qui peut acheter 011 venứre. 

Art. 891. — Tous ceux qui sont capables de conlracter 
peuvent achetev 011 vendre. 

Art. 892. — Toutclbis ne pcuvent vendre : 

Celui qui n’est pas propriẻtaire đe la chose ; 

Le copropriétaire pai’ rapport à la chose indivise, sanổ 
le consentement des autres copropriẻtaires ; 

Le saisi par rapport à la chose saisie. 

Art. 893.— Ne pcuvent se renđre adjudicalaires, sous 
peine de nullitẻ, ni par eux-mêmes, ni par personnes inter- 
posées: 

1°) Les tuteurs đes biens de ceux dont ils ont la tutelle ỉ 
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2°) Ngưòi đại-lý không được dửng mua các lài-vậl nguôi 
la đã ủy minh dửng hán ; 

3°) Những htrơng-chức. nhiệm chức Ihửa-phàl-lại và cãc 
công-!ại không được dửng mua những lài - vậl mà chức - vu 
mình phải dứng hản ; 

4°) Những quan-viên chức-sự An-nam không đưọc đứng 
mua những lài-vật còng của hàng xã hay là của các còng-sở 
giao cỉlo minli ỉrông-nom ; 

5°) Cảc quan thẫm-phãn, các quan thầm-phãn dự-khuyĩít, 
cùng các viên luc-sự không được đứng Ihụ-nhưọng cãc việc 
kiện, các quỵền-lọi cùng các việc lổ-tụng đương phân-tvanh, 
Ihuộc về thẫm-quyện tòa án của hạt mình đương nhiệm chức, 
nếu không thì việc thụ-nhượng vô-liiộu mà lại phải chịu liền 
lệ-phí cùng bòi tẽn-hạỉ nữa. 


Tiết thử III 

Nói về. sự-vột có ilứ đem bân được. 

Biều thử 894. _ Phàm vậl gì lưu-hành trong trường mậu- 
dịch, mà không có luật riêng cấm chuyền - dịch, thì có thẽ 
đem bản được. 

Điều thứ 895. — Bản tài-vật của người khảc hà vò-hiệu ; 
b&n như thế mà ngưòũ mua không biết rằng lài-vậl ấy là của 
người khác thì cỏ thề bắt người bản phải bồi tSn-hại. 

Điều thử 896.— (Nghị-iỉinh sõ 26H-Ị ngày 30 juin 1931). 
Phàm đất công-điền công-thồ của các làng là bãt-dì bẩt-dịch. 

Những điền-thồ ẩy chỉ cỏ thê đặc-cảch mỏ;i đem bân và 
cho thuê được thôi, và khi ấv phải tuân-hành những thề - lệ 
trong các nghị-định hiện-hành. 

Điều thứ 897. — Khi cha mẹ còn sổng mà không cho j 
phẻp thì con-cải không-được chuyến-dịch những tài-sản. của 
cha mẹ đã chia cho. 

Tuy-nhièn, nếu tài-sản là đo cha hay mẹ dửng tên người 
con đã trưỏrig-thành mà mua cho, và đã biên lèn ngưòi con 
ấy vào sỗ địa-bạ mà không cô hiệt-khoẫn gi, thi tài - sản ẩy 
người .con Inrởng-thành sau nảy đem bản, đối vói người đệ- 
'tam dửng mua vẫn cỏ giả-trị. 
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2°) Les mandataires des biens qu’ils sont chargẻs de vendi‘ef 
3°) Les’ nolables inStrumentaires el les oííìciers publics de3 
biens dont la vente est faite par leur ministère ; 

4°) Les fonctionnaires et les autorỉtés indigènes ne peuverlt 
se rendre acquéreurs des biens des communes ou des éta- 
blissements publics coníìés ả lcurs SOĨIIS ; 

5°) Les juges, lenrs supplẻants, les greíliers ne peuveiit de- 
venir cessionnaires des proeès, droỉts et actions liligieux qưí 
sont de la compétence du tribimal dans le ressort duquel ils 
exercent leurs tbnctions, à peine de uullilé, et des dépens et 
dommages-inlérèts. 


Section 111 

Des choses qui ppuvent êire ventliies. 

Art. 894. — Tout ce"~ qui est dans le commerée peut ềtre 
vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé 
raliénation. 

Art. 895. — La vente He la chose d’autrui est nulle ; elle 
peut đonner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur 
a ignoré, que la chose fùt à autrui. 

Art. 896. — (Arrêíé n° 26Í4-Ì du 30 jưin Í93Í). Les terres et 
rizières communales (công-diên et công-thô) sont inaliẻnables. 

La vente ou la loeation de ces biens ne pourra. avoir lieu 
qu’à titre exGẹptionnel et suivant les ■ íbrmalités prescrites par 
les arrêtés en vigueur. 

Art. 897. -r- Les eníants du vivant de leurs parents, ne 
peuvent aliéner sans leitr conselitement les biens qtiHs leur 
ònl donnés en partage. 

Cependant, si racquisition a été faíte par U11 parent au 
noln d’un enỉant majeur, et si celui-ci a été inscrit au registre 
de la propiãélé. íbnciẽre sans réserve, la vente consentie par 
eel eníant majeur sera valable à rẻgard du tĩeAs acquéreur. 
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Điều llnV 898. — Nếu khi lập-ưóc mà vậl bản bị hủ}’ đi 
mất cả, thì việc bán ẩy thành ra như không. Nếu vật đó ehĩ 
bị hủy đi có một phần, thì người mua được tùy ỷ hoặc là 
bãi việc mua-bán, hoặc là tùy vật ấy bị hủy đi bao nhiên 
mà giảm giá xuống bấy nhiêu ; không kề trong hai khi ấy, 
níu ngưìri bán cỏ lỗi thì lại bị bồi tốn-hại nữa. 

Tiết thử IV 

Nói vầ nghĩa-vụ của người bân. 

Điều thứ 899. — Ngoài nghĩa-vụ phải cliuyễn-di quyền sỏ- 
híhi không kế, người bản lại có nghĩa-vụ phải giao nộp của 
bán, phải bảo-thủ của ấy cho đến lúc giao nộp, cùng phải 
đảm-bảo ngưòi mua cho khỏi những sự phiền-nhiễu và sự 
truy-đoạt vì các duyên-cớ định rõ như sau. 


MỤC TIIỬ 1,— NÓI VÊ VIỆC BẲO-THỦ VẬT BÃ BẢN 
■ Điều thử 900. — Người bán phải bảo - thủ vật bán cho 
cần - thân, cho đến thòi-kỳ đẵ định trước vởi nhau, đẽ có 
thề thi-liành được nghĩa-vu giao nộp phàn-minh. 

Điều thứ 901. — Trong tlìòi-kỳ từ lúc bản đến lúc giao 
nộp, người bán không được thay đồi gì đến vạt bản cả. 

Điều thử 902. — Cho đến khi giao nộp, có xẫy ra sự gì, 
ngưòi bán phải chịu trảch-nhiệm. 

Điều thứ 903. — Nếu trước khi giao nộp mà vật bán bị 
hủy mất bay bị tôn-hại nhiều, thì sự bán phải thìi-tiêu. Nếu 
sự hủy mất hay tồn-hại về vật bán lá lỗi tại người bán, thì 
ngưòi ííy lại phải bòi tôn-hại nữa. 

MỤC THỬ 2.- NÓI VỀ VIỆC GIAO NỘP VẬT BẢN 

Điều thứ 904. — Giao nộp là chuyên vật bản vào tay 
người mua. 

tìiều thứ 905. — Việc giao nộp làm thể nào, lùy-tiện hai 
bên. ('.ứ lý, hiện lúc bán, vật bán ỏ’ đâu thi giao ở đấy. 
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Alt. 898. — La vente estnulle si au moinenỉ du contrat, 
la chose a péri en totalité. Si *la ohosc n’a pẻri qu'en partiCị 
1’aeheteur a le choix ou de laire résilier la venle, ou de la 
maintenir avcc diminution proporlionnelle du prix, sans prỏ- 
judice de đommages-intẻrêts dans les deưx cas, si le venđcur 
est eii lầu te. 


Skction IV 

Des obligaiions dư vendcưr, 

Alt. 899. — Indẻpendamment de 1’obligalion de transíéreí* 
la proprlété, le venđeui’ a robligation de dẻlivrer la chose 
vendue, celle de la eonserver jusqu’à la délivrance, enlin celle 
de garantir 1’acheteur contre les troubles et évietions 1'ondỏes 
sur les causes ci-après délenninées. 


§ 1.— DE LA CON.SERVATION DE LA CHOSẸ VENDUE 

Art. 909. — Le vendeur doit veiller à la bonne conserva- 
tion de la eliose jusqu’à 1'époque prẻvue, aíln de pouvoir 
exécuter 1’obligation de livrer qui lui incombe. 

Alt. 901. — II doit s^bstenh* d’apporter un changement 
ou une modiíỉcation quelconque à la chose durant rintervalle 
qui sépare 1’ẻpoque de la vente de celle de la livraison. 

Alt. 902. — II est responsable des 1 ’isques survenant jusqu’à 
la 'livi aison. 

Art. 903. — La vente est résolue si la chose vient à pẻrir 
ou se détériore gravement avant la livraison. Le vendeui* doit 
en outre des dommages-intérêts si la perte ou la détériora- 
tion de la chose procèdent de sa íaute. 


§ 2,— I)E LA DÉL1VRANCE DE LA CHOSE 

Art, 904. — La délivrance esL le transport de la chose 
vendue en la possession de racheteuiv 

Alt. 905. - La dẻlivrance s’opère, selon Le grẻ des parties. 
En principe elle a lieu à rendroit où la cbose se trọuvail au 



Nhưng lìiv hai bên ước-dinh với nhau, hoặc lả người hi\n 
phải dem nộp lận chỗ «• người mua, hoặc là ngiròi mua 
phải đến lấy ở nhà ugưòi hán. 

Điều Ihứ 905. — Nếu không có định hạn đẽ già liền, thì 
người bán cỏ thề giữ lại của bàn cho đến khi giả tiền xong. 

Nếu từ ngày mua bán người mua thành va vò-tư-lực, hay 
là vẫn vô-lư-iực từ trước mà giấu-điếm đi, thì dẫu cỏ định 
hạn đê già tiẽn nữa, ngưòã bán cũng cỏ thề hoãn việc giao 
nộp đưọc. 

Điều thứ 907. — Người bán không những phải giao vật 
chính mà lại phải giao cả hoa-lưi cùng các vật phụ nữa. 

Điều thứ 908. — Về bất-động-sản thì giao nộp tức là 
giao văn-tự hoặc giao chia-khộa. 

Điều thử 909. — Thuyền - l)è và súc - vật có trước - bạ thì 
giao nộp tức là giao giấy-má hoành-tlien thuộc về tluiyên-bè 
hay súc-vật đó. - 

Điều thứ 910. — KhẾ-ưó-c định ngày não thi vặt bán 
phải trao nhận ngày ấy. 

Nếu khế-ước không định rõ ngày nào, thi cho là phải 
giao nộp ngay lập-tửc, trừ khi chưa giả tiền thì người bán 
vẫn được quyền giữ lại. 

Điều thứ 911. — Người bán phải chịu các phi-tòn về 
việc giao nộp, trừ cỏ ước-định khác thì không kê". 

Điều thử 912. — Nếu người bán không nộp trong thời- 
hạn hai bên đẵ định với nhau, thì người mua cỏ -Ihẽ tùy-Ỷ 
xin thủ-liêu việc mua bán, hay là nếu sự chậm-lrễ chỉ tại 
người bán, thi có thề bắt phải giao nộp. 

Diều thứ 913. — Dù thê’ nào mặc lòng, nếu vi cỏ' không 
nộp dóng hạn mà thiệt—hại đến ngưòi mua, thi người bản 
phải bồi tồn-hại. 

Diều thứ 914. — Nếu vật bán là một bất - động - sản đã 
(tịnh, diện-tich tồng-cộng đã khai trong khế-ước, có nói giá 
mỗi thước-lưọng là bao nhiêu, mà diện-tích thực lại kém 
diện-tích đă khai ra, thi người bán dù không đảm-bảo về 
dỉện-lích mặc lòng, cũng phải tùy số thiếu mà chịu bó't giá đi. 
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moment de la vente. Suívant les convenlỉons íntervoilUỄS le 
vendeur peut être tenu de la livrer au domicile de l’acheteuí, 
de même que celui-ci peut ètre teuu de la quérir chez le 
vendeur. 

Alt. 906. — Le vendear peut relcnir la posscssiou jusqu’au 
paiemeut du prix, si l'acheteur u'a pas obtenu un dẻlai con- 
ventionnel à cel égarđ. 

Le vendour peut encore retavder la délivrance, lors 
même qu’il a ẻté fìxé un délai pour le paieinent, si 1’aclie- 
teur esl (levemi insolvablc depuis ỉa vente, ou si même il a 
dissimulé son insolvabilité antérieuie à la vente. 

Art. 907. — Le vendeur doil délivrer non seíllement la 
chose principale, mais ses truils et ses accessoires. 

Arl. 908. — En matière immobilière, la délivrance s’opère 
notanune.nl par la remise des titres relatits à rimlneuble oit 
par la remise des clefs. 

Art. 909. — Pour les barques et les animaux quí font 
l’objel d’un enregistremenl, la délivrance s’opère par la re- 
mise des lilres ou cartes relatiís aux barques ou aniniauẲ 
vcndìis. 

Art. 910. — La mise en possession doit avoir lieu au jour 
indiquẻ par le contrat. 

Dans le silence du contrat, robligation de la délivrailce 
immédiate se prẻsụme, sous 1 ’éserve du droit de rétention 
accordé au vendeur non payé. 

Art. 911. — Les írais de la délivrance sont à la charge 
du venđeur, sauf stipulatĨQns contraires. 

( Alt. 912. — Si le vendeur manque à faire la délívrance 
dans le temps convenu enlre les pârties, l acquéretir pourra, 
à son choix, demander la résolutión de la vente, au sa mise 
en possession, si le retard ne vient que^du fait du vendeur. 

Alt. 913. — Dans tous les cas, le vendeui’ doit être con- 
đamné aux dommages-intérêts, s’il 1 ’ésulte un préjudice pour 
1’acquéreur, du délaut de délivrance au terme convenu. 

Alt. 914. — Si la chose vendue est un innncuble déter- 
miné donl la eontenance totale a étẻ déclarée au contrat, avec 
indicalion du prix de chaque mesure, et que ỉa conlenance 
réelle soii moindre que eeíle annoncée, le vendcur doit subir 
une diininuLion proportionnellc du prix, lors mẻme qu’il 
aurait dóelaié vendre sans garantie de la contenance* 
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Nếu diện-Uch thực lại hơn diện-Uch đã khai ra, thì người 
mua phải tù}' sổ hom ra nicà giả thêm. 

Điều thử 915. — Nếu lúc bán biít-động-sản dã kê lống- 
sổ diện - tích cùng linh gồm inộl giả chung, mà diện - tích 
thực lại kém, thi hễ ngưòi bán có lòng gian mỏi hắl-buộc 
phải giảm giá đi, nếu có lòng ngay thì chỉ khi nào mình 
đã đảm-bảo diện-tích là đích-thực hay là sổ kém đi đỏ ít ra 
là một phần hai-mưo’i, mó'i phải giảm giả. 

Dù cỏ biên là không đảm-bảo diện-tỉch, hay là diện-tich 
chỉ ưóc-lưọng mà thòi, nếu ngưò’i bản có lòng gian thì trảch- 
nliiệm cũng không giảm đi được. 

Khi dôi ra thì nếu sổ dòỉ ra đó đến một phần hai- 
inươi, ngưcri mua mỏi phải gịả thêm tiền. 

Đicu thứ 916. — Nếu bán hai khu đất, có xây nhà hay 
không, mà làm cùng một khế-ưóc, định cùng một giá chung, 
cỏ kê rõ diện-lích từng khu một, nhưng thực ra diện-tích 
” khu nọ lại thừa, khu kía lại thiếu, thi lấy chỗ thừa bù cho 
chỗ thiếu, phải chiếu giá từng thước-Iượng, chứ không tính 
theo diện-tích. 

Nếu thừa trừ như thể xong rồi, mà lại còn thừa hay 
thiếu quá một phần hai-mươi giá chung định ở trong khế-, 
ước, thì khi ấy sẽ chiều số giả thêm tiẽn lên hay bớt tiền đi. 

Điều thứ 917. — Những khi ngưcri mua cỏ quyền được 
giảm-giả vì diện-tỉch thiếu, nếu ngưòà ấy viện được chứng- 
cở rằng cần phải mua đủ diện-tích như lời đẵ hứa mới cỏ 
thề làm được công việc đẵ định, và nếu người bán cỏ đảm- 
bảo diện-tích, thì người mua cỏ thề xin bồi tỗn-hại và cỏ 
thẽ xin thủ-tiêu khế-ước đi cũng đưọc. 

Nếu vì diện-tích thừa mà ngưòi mua phải giả thêm tiền 
đến một phần hai-mươi giả mua hay là hon nữa thì người 
ấy cỏ thê tự-nhiên bỏ khế-ườc đưọ’c. 

Điều thử 918. — Phàm việc kiện xin tính lại giả bản, 
xin bồi tồn-hại hay là xin tiêu khể-ưửc, thuộc về bất-động- 
sản thỉ hạn trong một năm phải phát đơn kiện, thuộc vè 
động-sẫn thi hạn một tháng. 



Si la contenance 1 'éelle bst siipérĩeure ÌI celle dẻclỉiiéc, 
1’acheteur doit payer un supplélnelit proporiionnel du prixi 

Art. 915. — Si rimnieilble a éíé Veilđu avec indicatioil de 
la conlenance tolale, poiir un priit uniquc, le vendeur, au* cas 
de moindre contenaiice, ne silbira đe đinlinutioỉì du prix que 
s’il est de mauvaise foi ou, au cas de bonne 1’oi, s’il a garaali la 
contenance, ou si ce qui manque est au moins du vingtièinc. 

La mention que la coiiteiiance n’est pas garantie oil 
qu’elle n’est qu’approximatiVe ne dimiiiue pas la responsabi-' 
litẻ du vendeur de mauvaise foi. 

En cas d’excédenl, racheteur. ne doit payer de supplémcnt 
do prlx que si rexcédcnt est d\m vingtième en sus. 

Art. 916. — s il a ẻté veildu deux fonds, bồlis oti non, pai‘ 
un seul et mème contrat et pour un seul et niême prix, avec 
indication de la contenance de chacun, et qu’il y aĩt une 
coníenance plus grande dans l’un et moihdre dans 1’autre, 
il est fait eompensation de ce qui manque à l’un aVec ce qui 
excède dans 1’autre, daprès la valeur respeclive des mesu- 
res et non d après leur ẻtenđue. 

Apvès quoi il y aura lieu à augmentation ou à diininu- 
tion proportionnelle du prix, si la compensation laisse en 
plus ou en moins une diSerence d au moins un vingtième du 
prix total stipulé au contrat. 

Alt. 917. — Dang les divers cas où l’acheteuf a droit à 
Une diminution du prix pour moindre contenance, il peut 
aussi demander des dommages-intẻrêts, et même la résilia- 1 
tion du contrat, s’il prouvè. que 1A coníenailce promise ẻtait 
nẻcessaire à la destinatíon de la chose et si d’ailleuis la venle 
n’a pas ẻté faite sans garanhe de -contenance. 

Au cas d’excédent, sĩ ĩacheteur doit payer un sUpplẻ-* 
ment de prix d’un vingtième ou plus, il peut se dẻsislei' 
purement et siniplement du contrat. 

Alt. 918. — Les actions en redressemenl du prix, en dom j 
niages-intérêls ou en 1 ’éặiliation du contrat doivent être 
exercẻes dans le dẻlai d’un an, s’il s’agit d’immeubles ct d’un 
mois s il s’agit de nieubles. 
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MỰC THỬ '3.— NỔI VỀ SỤ CHUYỀN-DI quyền SỎ-HỮU 

Điều thử 919. —- Thuộc về bất-động-sản, thì chỉ kề lừ 
ngày đã thị-thực, đã trưởc-bạ cùng là đã đăng-kỹ văn-khế 
vào địa-bạ ở noi có sồ ấy, thì sự chuyên-di quyền-lọi của 
ngưòi bán sang người mua mới có thề đem đổí-dung với 
đệ-tam-nhân đu'Ọ’c. 

Điều thứ 920. — Thuộc về động - sản, thì chỉ kễ từ sau 
Khi đã thực trao tay của bán cho người mua, sự chuyễn-di’ 
quyền sỏ-hữu mói đem đối-dụng vó'i đệ-tam-nhân được, trừ 
khi việc mua bán đã làm thành thư-khế có thị-thực và trưỏc- 
bạ thì không kễ. 


MỤC THỬ 4. — NÓI VỀ Sự ĐẲM-BẲO 

Điều thứ 921. — Việc người bán phải đảm-bảo cho người 
mua có hai chủ-đích : một là đảm-bảo cho đưọc an - hưởng 
vật đã bán ; hai là đảm-bảo cho vật ấy không có những ằn- 
tì cùng không có những khuyết-điễm làm cho ước phải thủ- 
tiêu. 


I. — Đảm-bảo về sự trny-đoạt. 

Điều thứ 922. — Ngưòi bán không đưọ'c làm gì có thế 
ngăn-trỏ' quyền hưỏTig-dụng vật bán của người mua. 

Phàm hiệp-ước nào miễn-trừ nghĩa-vụ đỏ cho người bản 
thì coi như không và vô-hiệu. 

Diều .thử 923. — Phiền-nhiễu là bất-cứ việc gì cỏ thê 
làm cho người mua mất quyền an-hưởng vật đã mua. 

Truy - đoạt là việc tòa án nhận chõ đệ - tam - nhân đưọ’c 
hưỏng các quyền ngưòi bán đã chuyền sang cho người mua. 

Điều thử 924. — Truy - đoạt có thê là toàn - thế hay là 
một phần, tùy theo đệ-tam-nhân có quyền đòi hưởng cả hay 
một phần quyền ngưòi bán đẵ chuyến sang ngưòà mua. 

Điều thứ 925. — Người bán không phải đảm-bảo ngưòi 
mua về việc do đệ-tam-nhân dùng cách bạo-động đề làm 
phiền-nhiễu quyền hưỏng-dụng của người mua mà không 
chủ-ỷ đòi quyền-lọã gì về vật đẩ bản, 
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§ 3. - DU TRANSEERT DE LA PROPRIÉTÉ 

Art. 919. — En matière immobilière la translation des 
droits du vendeur n’est opposable aux tiei’s qu’à dater de la 
certiíìcation de l'ac.te de vente, de son enpegistrement et de 
son inscription súr le registre foncier partout où il existe. 

Alt. 920. — Pour tous les meubles, la Iranslation de la 
propriété n’est opposable aux tiers quaprès Iradition réelle 
de la chose, à moins que la vente ait ẻté passẽe par acte 
certiũé et enregistré. 


§ 4. — DE LA GARANTIE 

Alt. 921. — La garantie que le vendeur doit à racquẻreur 
a deux objets : le premier est la possession paisible do la 
chose vendue, le second, les détauts cachés de cetle chose. ct 
les vlces rẻdhibitoires. 


I. — De la garantie en cas dẻDÌction. 

Art. 922. — Le vendeur ne doit rien faire qui puisse en- 
traver 1’acheteur dans la jouissance de la chose. 

Toute convention exonérant le vendeur de cette obliga- 
tion est nulle et sans effet. 

Art. 923. — On entend par trouble tout fait de nalure à 
priver 1’acheteur de la jouissance paisible de la cliose. 

La reconnaissance en justice, aú proíìt d’un tiers, du bẻ- 
nẻíìce des droits conférés à 1’acheteur par le vendeur s’appelle 
ẻviction. 

Art. 924. — L’ẻviction peut être lotale ou partielle, sui- 
vant que le tiers est fondé à prẻlendre exercer tout ou par- 
tie des droits coníérẻs à 1’acheteur par le vendeur. 

Art. 925. — Le venđeur n’est pas tenu đe garantir l’ache- 
teur des troubles que les tiers peuvent apporter par voies 
de fait à sa jouissance, sans prétendre, par ailleurs, ã aucun 
droil sur la cliose. 
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Điều thứ 926. — Nguời bản phải đảm-bảo cho ngiròi 
mua khỏi mọi việc phiền-nhiễu vì có kẻ dọa-nạt muốn truy- 
đoạt tất cả hay một phần quyền-Icri về vật bán. 

Dọa truy-đoạt là khỉ đệ-tam-nhân bắt ngưòã mua phải 
công-nhận quyền-lcri cho họ về tất cả hay một phần vật mua. 

Khi cỏ kẻ dọa truy - đoạt thi người mua cỏ thê tức - thi 
gọi ngưòi bản ra đề đẳm-bảo cho mình. 

Nguời bán bấy giò' phải xuất-trình các thư-khể ra và 
phải hểt sức làm cho lời yêu-cầu của đệ-tam-nhân bị bảc đi. 

Điều thứ 927. — Ngưòi mua bị truy-đoạt cỏ quyền đòi 
người bán các khoản sau này : 

1°) Hoàn lại giá mua ; 

2°) Hoàn cả hoa-lựi mà ngưò'i mua đã phải giả lại cho 
chính chủ đã truy-đoạt minh ; 

3°) Các phí-tỗn về việc đòi ngưò'i bản ra đảm-bảo, và 
phi-lỗn về việc kiện do chính chủ gây ra ; 

4°) Bồi tỗn-hại cùng các phí-khoản về khế-ưửc. 

Điều thứ 928. — Lúc bị truy-đoạt mà vật bản bị giảm 
giá đi hay hư-hại nhiều, không cứ là tại sự trễ-nải của người 
mua hay là tại sự xẫy ra vì thế-bất-khả-địch, người bản cũng 
vẫn phải hoàn lại nguyên giá bán. 

Điều thứ 929. — Nhưng nếu sự hủy-hoại tự ngưòà mua 
làm ra mà cỏ lợi cho người ấy, thì nguời bản cc quyền 
khẩu-trừ vào giá bán một số tiền ngang v<ýi số tiền lợi ấy. 

Điều thử 930. — Nếu lúc truy-đoạt mả vật bán lại được. 
tăng-giả lên, dẫu không phải tại ngưòi mua làm ra mặc lòng 
ngươi bán cũng phải giả cho người mua số tiền đẵ tăng lén 

ẩy- 

Điều thử 931. — Nếu ngưòi mua đã phải kinh - phi đê 
làm những sự tu-bỗ sửa-sang cỏ ich-lợi cho bất-động-sản, 
thi nguời bán phải hoàn lại, hoặc bắt nguời đứng truy-đoạl 
phải hoàn lại tiền kinh-phí ấy cho người mua. 



Art. 926. — Le vendeui' est len 11 de gamntir raclieteur 
dc tous troubles rẻsultant d’ime menaee -d’éviction totale ou 
partielle. 

La menace dévietion existe dès quc le liers exige de 
raclicleur la rcconnaissance des droils qu’il invoque sur tout 
011 partie de la chose. 

Lorsqu’ll y a menace d’ẻviction, 1’acheteur peut immẻ- 
diatement ạppeler son veiideur en garantie. 

Le vendeui' doit alors produire ses titves et s’efforcer de 
faire écarter la demande du tiers. 

Art. 927. — L’acquéreur ẻvincẻ a le droit de demander 
contre le vendeur : 

1°) la restitution du prix ; 

2°) celle des íruits, lorsqu’íl est obligé de les rendre au 
propriétaire qui rẻvince; 

3°) les frais faits sur la đemande en garanlie de racheteur, 
et ceux faits par le demandeur originaire ; 

4°) enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais du 
eontrat. 

Art. 928. — Lorsqu’à rẻpoque de 1’ẻviction, la chose 
vendue se trouve diminnẻe de valeur, ou considẻrablement 
détériorée, soit par la négligence de 1’acheteur, soit par un 
accident dù à la ibrce mạjenre, le vendeur n’en est pas 
moins lenu de restituer la totalité du prix. 

Art. 929. — Mais si 1’acquẻreur a tiré proíỉt des dé- 
gradations par lui faites, le vendeur a droit de rẻtenir SUI' 
lejjrix une somme ẻgale à ce proíit. 

Art. 930. — Si la chose vendue se trouve avoir augmentẻ 
de prix à 1'époque de 1’éviction, indépendamment même du 
fait de 1’acquỏreur, le vendeur est lenu de lui payer ce 
qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. 

Art. 931. — Le vendeur est tenu de rembourser ou de 
fajre rembourser à 1’acquẻreur, par celui qui ĩévince, toules 
les rẻparations et améliorations utiles qu’il aura faites ail 
fonds. 
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Điều thử 932. — Nếu ngưò'i bán vi lòng gian mà đã bán 
bất-động-sản của kẻ khác, thi phải hoàn lại cho người mua 
tất cả.các khoản kinh-phí người ãỵ đã chi-dụng về bẩt-động- 
sản, dẫu là những khoản trang-hoàng xa-phi cũng vậy. 

Điều thử 933. — NẾU ngưòũ mua chỉ bị truy - đoạt về 
một phần trong của mua thôi, nhưng mà phần ấy can - hệ 
đến cả toàn-thê, giá không có lất ngưcri mua không bao giờ 
mua, thì có thề yêu-cầu bãi việc mua-bán di đuực. 

Điều thử 934. — Nếu khi một phần của bán bị truy- 
đoạt mà việc mua - bản không bãi, thì giá chỗ phần người 
mua bị truy-đoạt cứ tính theo giá lúc bị truy-đoạt mà hoàn 
lại cho người ấy, chứ không theo nguyên-giả bản trước, dẫu 
giá vật bán hơn lên hay là kém đi mặc lòng. 

Điều thứ 935. — Khi nào bất-động-sản bản bị mắc quyền 
địa-dịch không hiễn-hiện, lúc bán không khai rõ, mà quyền 
địa-dịch ấy quan-hệ đến nỗi giá người mua biết trước như 
thế tất không khi nào mua, thì có thê xin bãi khế-ưỏ’c đi, 
trừ ra bằng lòng lấy bôi-thường thì không kê. 

Điều thử 936. — Khi bị truy - đoạt, nếu người bán cỏ 
bằng-chứng rằng cỏ đỉx tư-cách đê bác lòi yêu-cầu của kẻ 
truy-đoạt mà người mua đễ cho đến nỗi bị án chung-thẫm, 
hoặc hết hạn khảng-cáo không gọi gì đến người bán, thì khi 
ấy mất quyền đảm-bảo về truy-đoạt. 


II. — Việc bảo-đảm các ti-tich của vật bản. 

Điều thử 937. — Tì-tích là những điều khuyết-điễm làm 
cho tài-vật thành vô-dimg hay là làm cho đại-giảm-giá, hoặc 
mất sự ích-lọi đi. 

Điều thử 938. — Ngơòi bản phải bảo-đảm về những tì- 
tích u-ần làm cho vật bản. không thê dùng như ý người 
mua đưọ’c, hay làm cho sự lợi-dụng ấy giảm kẻm đi, đến 
nỗi nếu ngưòi mua biết trước thì không mua hay là có mua 
cững giả một giá kẻm thôi. 
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Art. 932. : Si le vcnđcur avait vcndu đe mauvaise foi 
le fonds d’autrui, il sera obligỏ de rembourser à 1’acquẻreur 
toutes les đépenses, même voluptiiaires ou d’agrémcut. que 
celui-ci aura íầites au fonđs. 

Art. 933. — Si 1’acquẻrcur n’est évíncé que d’une pailie de 
la chose, el qu’ellc soit de íelle consẻquencc rclativcment au 
toul, que 1’acquéreur n’eùt point achclé sans la parlie dont 
il a été ẻvincé, il peul íairc résilier la vente. 

Art. 934. — Si dans le cas de 1’éviclion d’uue partie du 
1'onds venđu, la vente n’esl pas rẻsiliée, la valeur de la 
‘partie dont 1’acquẻreur se trouve évincẻ lui est remboursẻe 
suivant restimation à 1’ẻpoque de rẻviction, et non propor- 
tionnellement au prix total de la vente, soit que la chose 
vendue ait augmentẻ on diminuẻ de valeur. 

Art. 935. — Si la propriẻté vendue se trouve grevée, sans 
qu’il en ait ẻté íầit de dẻclaration, de serviludes non appa- 
rentes, et qu’elles soient de telle importance qu il y ait lieu 
de présumer que 1’acqụẻreur n’aurait pas acheté s’il en avait 
été instruit, il peul demander la rẻsiliation du contrat, si 
mieux il n’aime se contenter d’une indemnitẻ. 

Art. 936. — La garantie pour cause d’éviction cesse lors- 
que 1'acquẻreur s’esl laissẻ condamncr par un jugement en 
dernier ressort, 011 dont 1’appel n’est plus recevable, sans 
appeler son vendeui’, si celui-ci prouve qu’il exislait des 
moyens suíĩisants pour faire rejeter sa demande. 


11. — De ỉa garanlie des vices de la choìie vendue. 

Art. 937. — On entend par vices cerlains dỏíauLs qui 
renđent la chose impropre à tout Service ou qui en dinũnuent 
eonsidérablement la valeur ou rutilité. 

Art. 938. — Le vendeur est tenu de la garantie à raisoíi 
des vices cachés de la chose venđue qui la* rendent impropre 
à 1’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement 
cet usage, que ĩacquéreur ne 1’aurait pas acquise, ou n’en 
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. 
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Biều thử 939. — Ngưòi bản không phải trảch-nhiệm về 
những tì-tích hiền-hiện mà người mua tự mình cỏ thề biết được. 

Điều thứ 940. — Còn các tì - tích u - ẫn, dẫu người bản 
không biết đến nữa, thi cung phải chịu trách-nhiệm hết, trừ 
khi đã ưóc-định rằng không phải bảo-đảm gì thì không kê. 

Điều thứ 941. — Trong trường-hợp đẵ kê ở điều thử 938 
và 940, thi người mua được tùy-ý, hoặc giả đồ vật mà bắt 
hoàn lại giả mua, hoặc cứ giữ đồ vật mà đòi lại một phần 
giá mua, phần ấy sẽ do viên giám-định tài-định. 

Điều thử 942. — Nếu ngưòi bán biết rõ các tì - tích của 
vật bán, thì người ấy vừa phải hoàn lại giả tiền mình đẵ thu 
nhận, vừa phải bồi tỗn-hại cho ngưòi mua nữa. 

Điều thứ 943. — Nếu ngưòi bản không biết đến những 
lì-tích của vật bán, thì chỉ phải giả lại giá bán và hoàn lại 
các phi-tỗn về việc bản ẩy^ thôi. 

tìiều thứ 944. — Nếu vật bán có tì - tích mà lại bị hủy- 
hoại vì vật - hạng xấu, thi ngưòi bản phải chịu thiệt về sự 
tỗn-hại đỏ và phải hoàn lại giá bản cho người mua cùng cả 
các khoản bồi-thường khác đẵ nói ở hai điều trên. 

Nhưng nếu sự hủy-hoại là bởi cớ ngẫu-nhiên thì người 
mua phải chịu. 

Điều thứ 945. — Việc kiện về các tì-tich cỏ thề tiêu được 
sự mua bán, thì do người mua phải khởi-tố trong hạn một 
tháng kễ từ ngày người mua đã tổ - giác tì - tích ấy VỐI lỷ- 
trưởng hay với ngưòi công-lại thay vì lý-trưỏng, hay là kê từ 
ngày lập biên-bản chứng-thực của kỳ-dịch làm công-ĩại hay 
thừa-pliát-lại. 

Điều thứ 946. — Đổi vói việc phảt-mại của tòa ản hoặc 
đối vỏ'i việc đấu-giả trưóc mặt công-chúng, thì không được 
Ihi-liành quyền tổ-tụng nói ỏ' điều trên. 


TiỂt thứ V 

Nói về nghĩa-vạ của người mua. 

Điều thứ 947. — Ngưòi mua phải giả giả tiền đủng hạn 
đã định vói nhau, và khi không cỏ đinh-ước riêng về việc 
'áy, ihi phải giả vồo 1Í1C giao nộp đò vật. 
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Alt. 939. — Le vendeur n’ést pas tcnu des vices appa- 
rents et dont'1’acheteur a pu se convaincre lui-mêmc. 

Alt. 940. — II est tenu des vices cachẻs, quand même il 
ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait 
stipulẻ qu’il ne sera obligẻ à aucune garantie. 

Al t. 941. — Dans le cas des artieles 938 et 940, racheteur 
a le choix de rendre la chose et de se íaire restituer le prix, 
ou de garder la chose et de se íaire rendre une partie du 
prix, telle qu’elỉe sera arbitrẻe par experts. 

Art. 942. — Si le vendenr connaissait les vices de la chose, 
il est tenu, outre la reslitution du prix qu’il a reọu, de tous 
dommages et intẻrêts envers l’acheteur. 

Art. 943. — Si le vendeur ignorait les vices de la chose, 
il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser 
à 1’acquẻreur les 1‘rais occasionnẻs par la vente. 

Art. 944. — Si la chose qui avait des vices, a pẻri par 
sưite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le venđeur 
qui sera tenu envers 1’acheteur à la restitution du prix, et 
aux autres dédommagements expliquẻs dans les deux articles 
prẻcédents. 

Mais la perte arrivẻe par cas fortuit sera pour le coínpte 
de 1’acheteur. 

Art. 945. — L'action résultant des vices rẻdhibitoires doit 
être intentée par 1’acquẻreur dans^un délai d’un mois à 
compter du jour où le vice allẻguẻ a ẻtẻ dẻnoncé par lui au 
Ly-truong ou à roữìcier public en tenant lieu, ou à compter 
du jour du procès-verbal de constat dressẻ par le notable 
instrumentaire ou par rhuissier. 

Art. 946. — Elle n’a pas lieu dans les ventes íaites par 
autorité de justice ou aux enchères publiques. 


Section V 

Des obligations de ĩacheỉeur. 

Art. 947. — I/acheteur doit payer le prix au temps con- 
venu et, à défaut de convention spẻciale à ce sujet, au mo- 
ment de la délivrance. 
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Chiếu tình-ý của hai bên, thì điều-ưởc hoãn việc giao 
nộp đồ vật cũng cho như là mặc-nhiên hoãn cả việc giả tiền. 

- Nếu người bản được tòa án cho một hạn gia-ân đễ giao 
nộp, thì người mua cũng đưọc hưởng thời-hạn ấy đề giả tiền. 

Trái lại, người mua đưọ'c hạn .gia-ân đế giả tiền thì 
ngưòà bán cũng đưọ’c hạn ẩy đễ giao nộp. 

Điều thử 948. — Khi không định vỏ'i nhau phải giả tiền 
tại noi nào, nếu của bán là động-sản hữu-hình thì phải giả 
tiền ở nơi giao nộp, nếu là bất-động-sản hay là trái-quyền 
thì phải giả ở nơi trao văn-khế. 

Nếu phải giả trước hay sau khi giao nộp thì giả ở chỗ 
ở ngưòi mua. 

Điều thử 949. — Nếu vật bản sinh hoa-lọi, hoặc các lọi 
khảc cỏ kỳ, mà cỏ thễ tính ra tiền đu'Ọ'c, thì ngưòi mua chiễu 
luật phải chịu lãi về nguyên - giá tính từ lúc phải giao nộp. 

Nếu không thế, thì hễ cỏ đính-ưỏ’c bắt chịu lãi, hay đã 
bị bách -giả mà không giả, thì ngưò’i mua mới phải chịu lãi. 

Điều thứ 950. — Nếu vì việc kiện về vật - quyền mà 
nguôi mua bị phiền-nhiễu hay cỏ cỏ’ đích-đáng SỌ' bị phiền- 
nhiễu, thì ngưcri ấy có thế tùy theo việc kiện nặng nhẹ mà 
từ chổi không giả cả hay một phần giá mua, cho đến khi 
người bản đẫ làm tiêu đưọc sự phiền-nhiễu hay sự nguy- 
hiễm mới thôi, hay là gặp khi bị truy-đoạt thì cho đến khi 
ngưòã bán cỏ bảo-lĩnli hoàn lại nguyên-giá mỏ’i thôi. 

Nếu người mua cỏ thê tự viện đưọc chứng-có' rằng .vật 
bán là của ngưòi khác, thì khoản trên đỏ không phương-hại 
gì đến quyền người mua vẫn đưọ’c xin thủ-tiêu việc mua-bán 
và kiện về đảm-bảo. 

Điều thứ 951. — Nếu người mua không giả tiền, thì 
ngưòị bản có thễ thỉnh-cầu bẫi việc bán đi đưọ'C. 

Điều thứ 952. — Thuộc về việc bán bất - động - sản, nếu 
ngưòi bán bị nguy-cơ mất cả vật bản cùng giả bán, thì việc 
bán phải tuyên bãi ngay tức-thì. 

Nếu không có sự nguy - cơ ấy, thì quan tòa cỏ thề 
gĩa cho người mua một hạn lâu chóng tùy theo tình- 
trạng. 
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La convenlion qui relarđe la délivrance esl présiunée 
retarder tacitement le paiement du prix. d’après rintention 
des parties. 

Si le vendeur a obtenu du tribunal un délai de grâce 
ponr la dẻlivrance, l’acheteur jouit du même délai pour le 
paieínent du prix. 

Rẻciproquement, le délai de grâce accordé pour le paie- 
ment đu prix s’ẻtend à la dẻlivi'ance. 

Art. 948. — A défaut de lieu convenu, le paiement se fait 
au lieu où s’effectue la délivrance, s’il s’agit d’une ehose mo- 
bilière corporelle, et au lieu de la remise des titres, s’il s’agit 
d’un-immeuble ou d’une créance. 

Si le paiement est exigible avant ou après la délivrance, 
il se fait au domicile de l’acheteur. 

Art. 949. — L’acheteur doit, de plein droit, les intẻrêts du 
prix à partii- de la délivrance, si la chose prođuit des fruits 
ou auti'es avantages péxãodiques appi’éciables en ai’gent. 

Dans le cas conti'aire, les intérêts ne sont 'dus qu’en 
vertu d’une convention spẻciale ou d’une somnxation de payer. 

Alt. 950. — Si 1’acheteur est ti’ 0 ublẻ oxx a juste sụjet de 
craindre d’être troublé par ixne action rẻelle, il ịỉeut, suivant 
la gi'avité de 1’action, refuser de payer tout 0X1 pai’tie du pi’ix, 
jusqu’à ce que le vendeui’ ait fait cesser le ti'ouble ou le 
đanger, 0X1 lui ait donnẻ caution de restituer le prix, au cas 
d’éviction. 

La présente disposition ne pi’ẻjudicie pas au droit pour 
1’acheteur de faire pi’ononcer la nullité de la vente et d’exer- 
cer 1’action en garantie, s’il peut prouver directement que la 
r cliose appartient à autiaxi. 

Art. 951. — Si l’acheteur ne paye pas le pi’ix, le vendeur 
peut demander la résolution de la vente. 

Art. 952. — La rẻsolution de la vente d’immeuble est pro- 
noncée de suite, si le vendeur est en danger de perdi’e la 
chose et le prix. 

Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’ac- 
quẻreui' un délai plus ou moins long suivant les circons- 
tances. 
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Nếu quá hạn ấy mà ngưò’i mua cũng không giả, thì sẽ 
tuyên bãi việc bán. 

Điều thử 953. — Khi bán bất-động-sản, tuy đã định với 
nhau rằng hễ đúng .hạn không giả thì cứ chiếu luật băi sự 
mua bán đi, song ngưòi mua nếu chưa có giấy thúc bắt giả, 
vẫn có thê giả sau hạn đỏ đưcrc, nhưng khi đă cỏ giấy thúc 
ròi, thì quan tòa không thễ gia-hạn cho được nữa. 

Điều thứ 954. — Về việc bán các thực-phẫm cùng đồ vật 
động-sản, nếu sau khi. hết hạn đẫ định đế lấy đi mà không 
lấy, thì cứ chiều luật bãi việc bán cho người bán mà không 
cần phải giấy thúc gì. 

Điều thứ 955. — Việc bẵi sự bán bắt-buộc cả hai bên 
phải giả lại cho nhau cảc thứ đã nhận của nhau. 

Người mua phải giả lại vật mua cùng các hoa-lọi đẵ thu 
đưọc. 

Người bán phải hoàn lại tất cả các món liền do người 
mua đã nộp đê tinh vào giá mua, và cả lãi n&a, tinh từ 
mỗi lần giao tiền, lãi đỏ cứ đòng-niên là s phân, 

Điều thứ 956. — Phàm việc bãi sự bán mà phải theo lệ 
nhận-thực và trước-bạ, nếu sự bãi ấy do án-văn tuyên-cảo ra, 
thì phải do viên lục-sự dửng xin đăng - kỷ vào sồ biên các 
giấy nhận-thực ; nếu sự bãi ấy là do các người đương-sự 
thỏa-định với nhau, thì phải do các người đương-sự â'y đứng 
xin đăng-kỷ vào sỗ. 

Bản án tuyên bãi hay giấy thỏa-tliuận bãi, phải chua vào 
sồ của bản-xẵ ở nơi đã thị-thực việc mua bán bị bãi đó. 

Việc bãi ấy lại phải chua vào bên cạnh văn - khế bị bãi 

nữa. 


Tiết thứ VI 
Nói về ăiên-mại. 

Điềư thứ 957. — Bẩt^ động-sản cỏ thề bản đứt gọi là 
đoạn-mại, hay bán chuộc lại được gọi là điên-mại. 



Ce dẻlai passẻ sans que 1’acquẻreur ait payẻ, ía rẻsolu- 
-tion de la vente sera prouoncẻe. 

Art. 953. — S’il a ẻtẻ slipulẻ lovs de la venĩe d’immeubles, 
que, faute du paiement du pvix dans le terrae convenu, la 
vente serait rẻsolue de plein dvoit, I'acquẻreur pcut néanmoins 
payer après rexpiration du délai, (aut qu’il n’a pas étẻ mis 
en demeure par une sommation; mais après cette soỊumation 
le juge ne peut pas lui accorder de délai. 

Art. 954.— En matière de vente de dẹnrẻes et objets mo- 
biliers, lấ rẻsolution de la vente aura lieu de plein di’ 0 Ĩt et 
sans sommation, au proíit du vendeur, après 1’expiration du 
terme convenu Ịoour le retirement. 

Art. 955.— La résolution de la vepte entraíne pour les 
parties l’obligation de restituer tout ce qụ’elles ont reẹil. 

L’acheteur doit restituer la cliose ainsi que ses fruits ou 
revenus par lui perẹus. 

Le venđeur doit rembourser à 1’acheleur tout ee que cc- 
lui-ci lui a versé à valoir sur le prix, avec les intérêts à 
compter du jour de chaque paiement au taux de 8% par an. 

Art. 956.— Toute rẻsolution de vente soumise à la forma- 
litẻ de la certiũcation et de l’enregistrement, qu’elle rẻsulte 
d’un jugement ou de 1’accord des parties, doit être transcrite 
sur le registre des actes certiHés à la requête du greíĩier en 
cas de jugement, à la requête des parties en cas d’accorđ 
ạmiable. 

La mention du jugement ou de ĩacte de 1 ’ẻsolution amia- 
ble doit être opérẻe sur le registre de la commune où l acte 
de vente rẻsolu a étẻ certiíỉẻ. 

Mention de la résoluiion doit en outre être eíĩectuẻe en 
marge de l’acte de vente résolu. 


Section VI 
De la vente à réméré. 

Art. 957.— La vente d’un immeuble peut être đéũnitive 
(doan-mai) ou consentie avec faculté de rachat (diêrv-mai). 
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Quyền chuộc lại trong việc diễn-mại, tức là quyền cùa 
ngưòi bản đưọ - c lấy lại của bán, nhưng phải hoàn cho người 
mua sổ tiền vổn cùng tất cả phi-tỗn ngưòi ãy đẵ ửng- ra. 

Điều thử 958. — Phàm việc điễn-mại thì phải làm thành 
văn-tự trưó'C nô-te hay là có viên-chửc thị-thực. 

Trong văn-tự phải biên rổ chữ điễn-mại, nghĩa là bản mà 
vẫn giữ quyền chuộc lại, cho tinh-cách việc bản được phàn- 
minh. Tuy-nhiên, nếu trong văn-tự không dùng rõ hai chữ 
đó, thì quan tòa hoặc sễ xét trong lời-lẽ văn-tự, hoặc sẽ 
chiêu tình-trạng việc, mà dò cho biết cải chân-ý của hai 
bên tli? nào. 

Điều thứ 959. — Quyền chuộc lại không được ước-định 
đến quá hạn mười năm. 

Nếu định một thò’i-hạn lâu hơn thì sể rút xuống mười 
năm. Thòi-hạn đã định là nhất-định, quan tòa cũng không 
gia thêm đưọ'c. 

Hai bên có thề ước vó’i nhau một hạn ngắn ho'n. Nếu 
khế-ưởc không định hạn thi, coi như là hai bên y theo hạn 
pháp-luật đã định. 

Điều thứ 960. — Thời-hạn có hiệu-lực đối vói tất cả mọi 
người, cả người vị-thành-niên nữa, trừ ra lâm-thòi có thề 
kiện người có trách-nhiệm không kẽ. 

Điều thứ 961. — Hễ đã điễn-mại cả toàn-bộ bất-động-sản 
thì quyền thục-lai cũng phải thục cả toàn-bộ bất-động-sản ấy. 
NẾU người bản dợ mệnh-một, đế lại nhiều ngưòi thừa-kế,- 
thì hoặc tất cả mọi ngưòi cùng nhau, hoặc tòa án cho phép 
một người, có thễ đứng lên xin chuộc lại đượ c'. Nếu tất * cả 
các người thừa-kế cùng đồng-ỹ xin chuộc thì không phải cỏ 
phẻp tòa án. Nếu ngưòi mua mệnh-một đễ lại nhiều người 
thừa-kế, thì trong khi bất-động-sản xin chuộc còn là của 
chuqg chưa chia, giấy xin" chuộc phải gửi cùng một lúc cho 
cả mọi người thừa-kế. 

Điều thứ 962. — Khi-mãn-hạn đã định trong -văn-tự mà 
không chuộc thì người-mua điên-mại thành sở-hữu-chu -n-hấl- 
định. Nếu trong, văn-tụ- không định rõ hạn - chuộc là bao 
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La ĩaculté de rachnl oa de rémẻrẻ esl ua acte par lequel 
le vendeur se rẻserve la íacullé de reprenđre la chose vendue 
moyennant la restitution à l’acheleiư du prix Principal et le 
remboursement des dẽpenses par lui faites. 

Art. 958.— TouLe venle à réméré doil être passée par 
acte notariẻ' ou certiíìẻ. 

L’acte doit contenir par linsertion des termes signiíìant 
que la vente est conclue avec íaculté đe rachãt (diên-mai) 
1’indication précise de sa natui’e. Toutefois si les termes usucls 
ne sont pas employés, les juges reche.rcheront soií dans le 
corps de 1’acte, soit dans les circonstances de la cause la vé- 
ritable intention des parties contractantes. 

Art. 959.— La ỉaculté de rachat ne peut être stipulée 
pour un délai excệdant dix années. 

Eỉle est rẻduite à ce dẻlai si elle a été stipulée pour un 
délai plus long. Le terme ũxẻ est de rigueur et ne peut être 
prolongẻ par le juge. 

Les paỉỉties peuvent convenir d’un délai moins long. Sị 
aucun délai n’a étố ílxé par le contrat, les parties sont con- 
sidérées comme ayant-adopté le délai lẻgal. 

Art. 960.— Le délai court contre toutes personnes, même 
contre le mineur, sauf, s’il y a líeu, le recours contre qui de 
droit. 

Art. 961.^- La íaculté der rachat, lorsque la venle a pour 
objet la totalité đun immeuble, doit s’exercer suv la tota- 
litẻ de cet immeuble. Si le vendeurest inort laissanl plusieurs 
hẻrltiers, le rachat'peut être eííeclué soit par tous directemenl, 
soit par un seul avee 1’autorỉsatỉou ,dụ tribunal. Ị1 n’y .a pas 
lieu à autorisatiop. du tribunal si tous les hériliers sonl (fac- 
cord pour le rachat. Si racquéreur est mort laissant plusieurs 
héritiers, la demande doit être adressée à .tous simultanẻment, 
tant que rimmeuble sujet au re tra it demeure dans rindivi- 
sion. 

( Art. 962.— L’acquẻreur ả. rẻmérẻ devient propriẻtaire dé- 
linilií à 1’expiration du délai íỉxé. A dẻfaut dẹ llxalion de dẻ- 
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làu, thì quả hạn mười-Iăm năm, chủ điền-mẵi thành ra sỏ- 
lũru - chủ nhất-định. 

Điều thứ 963 — Người bán điễn-mại có thề thi-hành 
quyền chuộc đối vói ngưòũ mua lại lần thứ nhì, dù trong 
khế-ước thứ nhi đó không nói đến quyền chuộc mặc lòng. 

Điều thứ 964. — Quyền chuộc là quyền của người bán, 
của thừa kế ngưòá bán, chủ nợ người bán. 

Điều thứ 965. — Trong thời-hạn điễn-mại thì người mua 
được tbi-hành hết cả quyền-lọi của người bán. 

Điều thử 966. .— Khi chuộc lại trong thời-hạn đã định, 
thì việc bản trưỏc bị tiêu ; việc chuyễn - di quyền sở - hữu 
thuộc về việc bán ấy cung bị tiêu. 

Ngưòi bán coi như thủy-chung vẫn là sở - hữu - chủ, và 
người mua thì coi như không từng có quyền sở-hữu bao 
giờ. Việc chuộc ấy làm cho các vật-quyền của ngưòi mua 
đă lập thành cũng như chính quyền của ngưòã ấy, bị tiêu-hủy cả. 

Tuy-ivhiên, những khế-ước cho thuê do người mua đẵ 
ký nhận, không có sự gian-lậu gỉ, thì vẫn cử phải thi-hành. 

Điều thử 967. — Người bản mà tlii-hành quyền chuộc 
lại, thì không những phải giả lại nguyên-giả, mà lại phải 
giả cả plú-tỗn về việc mua-bản, về ốự sửa-chữa cần-thiết về 
bất-động-sản, cùng cả các việc sửa-chữa đẵ làm cho bất-độngT 
sản ấy tăng-giá lên, nhưng về khoản sau này thì chỉ phải 
hoàn lại đến bằng số tăng lên mà thôi. 

Ngưòi bán phải làm trọn cả cảc ’ nghĩa-vu đó, rồi mỏi 
được chỉếm-hưỏng. 


TịỂt thử VII 

Sự tiêu việc mua-bán vì cở thiệt-hại 

Điều thử 968. — Nếu bán bất-động-sản, hoặc đoạn-mại, 
hoặc điền-mại, mà giả bán không bằng một nửa giá thực, 
theo như thời-giá ngày lập khế-ước, thi ngưòi bán cỏ thê 
thỉnh-cầu tiêu việc bán ấy đi, vi cở thiệt-tliòi. dù trong khế- 
ước đẵ công-nhiên khai không xin tiêu hay khai không đòi 
gì về phần thặng-giá mặc lòng. 
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lai đans laconvention 1’acquércur à 1 ’ẻmẻrẻ deviendra pro- 
priélaire'dỏíĩnitií au bout de quiaze ans. 

Art. .963. — Le vendeur à pacte de rachat peut exercer 
son àctiơn contre un second acquẻreur, quand même la f'a- 
cultẻ de rẻmérẻ n’aurait pas élé dẻclarẻe dans le second contrat. 

Art. 964. —• L‘exercice de la faculté de racliat appartient 
au vendeur, à ses hériliers, à ses crẻanciers. 

Art. 965. — Pendant le dẻlai de rachat 1’acquẻreur exerce 
tous les droits de son vendeur. 

Art. 966. — Quand le rachat est exercẻ en temps utile la 
vente est rẻsolue et le transíert de propriẻté qui en avait été 
la consẻquence est anéanti. 

Le vendeur est censẻ n avoir jamais cessẻ dêtre propriẻ- 
taire et' ĩaeheteur est réputé ne 1’avoir jamais ẻtẻ. Les droits 
rẻels constituẻs par l acquéreur sont anẻantis en même temps 
que son propre droit, par l’effet du rachat. 

Les baux par lui consentis sans fraude continuent toute- 
fois à reeevoir leur exécution. 

Art. 967. — Le vendeur qui use du pacte de rachat doit 
rembourser non seulement 'le prix Principal, mais encore les 
frais de la vente, les 1 'éparations nécessaires faites à ĩimmeu- 
ble vendu et celles qui ont augmentẻ sa valeur, mais jusqu’à 
concurrence seulement de la plus-value qu’elles lui ont don- 
née. 

II ne peut entrer en possession qu’après avoir satisíait à 
touLes ces obligations. 


Section YII 

De la rescision pour cause de lésion. 

Art. 968. — Si une vente d’immeuble soit à titre défìnitif, 
soit à rémérẻ a ẻtẻ faite pour un prix iníérieur à la moitiẻ 
de sa valeur réelle au jour du contrat, le vendeur peut de- 
mander la rescision pour lẻsion, lors même que par le con- 
trat, il y aurait expressẻment renoncẻ ou qu'il aurait déclarẻ 
abandonner la plus-value. 



Điều Ihứ 9G9. — Đo'ti thỉnh-cầu thủ-lièu phải (tộ trong 
hạn hai năm kễ từ ngày bán. 

Hạn ấy trong khế-ưởc bán không thế tăng lên hay giảm 
đi đưọ'c. 

Nếu là điến-mại thi thò'i-hạn chuộc và thời-hạn xin Ihủ- 
tlèu sẽ hợp-tinh vởí nhau cho đến hết hạn ngắn nhất. 

Điều thử 970. — Muốn chửng- về giá-trị bất-động-sản theo 
thòi - giá ngày bán, thì hoặc lấy văn - tự, hoặc dùng chửng- 
nhàn hay giám-định làm bằng. 

Điều thú' 971. — Muốn chứng về sự thiệt - hại, thì phải 
cỏ ản-văn làm bằng, và chứng-cớ tất phải đúng với sự thực 
và phải đủ quan-trọng cho cỏ thễ tin là thiệt-hại thật mói 
đuọ-c. 

Điều thứ 972. — Nếu người mua muôn tự ý giả thêm 
tỉền cho đúng giá, thi phải giả cả tiền lãi kê từ ngày cỏ đon 
thỉnh-cầu. 

Nếu người mua muốn giả lại vật bán, thi được lấy lại 
nguyên-giá đã giao clio người bán, cùng tiễn lãi tinh từ ngày 
có đon thỉnh - cầu, nhưng phải hoàn lại cho ngưòã bán các 
lioa-lọ-i đã thu từ ngày ấy. 

Thuộc về trưòng-họ-p sau ấy, thì người mua được giữ lại 
của bán cho đến khi ngưỏ-i bán giả xong cả giá mua và tiền 
lãi. 

Điều thứ 973. — Người mua không khi nào đuực tliỉnh- 
cầu liêu việc mua-bán vì cò' thiệt-hại. 

Điền tliừ'974. ■— Đốí vớí viẹc đấu-giá phát - mại mà đa 
quảng-cáo và tuân đúng kỳ-hạn của tòa'án đă đinh, cùng'là 
trong lúc đấu-giá không cỏ sự gì ngăn - trở,_thì cung không 
đưọc xin thủ-tiêu vì cớ thiệt-hại. 


Tiết thử VIII 

Nổi lìầ sự đấu-giá phát-mại. 

Điều thứ 975. — Khi nào cần chia một cái lài-sản chung, 
nếu có một người đòng-sỏ -hữurchủ không, chịu đề nguyên 
củỉí ẩy mà 'chia',' thi hoặc sẽ'dùng cách UVỎa-thuận phát-mại, 
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Art. 969. — La rescision doit être đemandée dans les 
deux ans à partir du jour de la vente. 

Ce dẻlai ne peut être ni augmentẻ ni diminué par le con- 
trat de vente. 

Si la facultẻ de rachat a été slipulée, les deux délais se 
confonđent jusqu’à concurrence du plus court. 

Alt. 970. — La preuve de la valeur du fonds au jour de la 
vente se fait tant par titres que par témoins ou par experts. 

Al t. 971. —- La preuve de la lẻsion ne pourra être admise 
que par jugement, et dans le cas seulement où les faiLs arti- 
culés seraienl assez vraisemblables et assez graves pour faữe 
présumer la lẻsion. 

Art. 972. — Sỉ l’acheteur veut User de la laculté de par- 
íaire le complẻment du juste prix, il en doit les intẻrèts de- 
puis la demande. 

S’il prẻíère renđre la chose, il recouvre le prix qu’il a 
paỵẻ avec les intẻrêls depuis la demande et il reổtitue les 
fruits perẹus depuis la méme époque. 

' Dans ce dernier cas, il peut retenir la possession jụsqu’à 
l’entier remboursement du prix et des intérêts. 

Art. 973. — La rescision pour lésion n'a pas lieu en taveur 
de racheteur. 

Art. 974. — Elle n’a pas lieu dans les ventes íaites aux 
enchères publiques, pọurvu que la publicité et les dẻlais pres- 
crits pour les ventes íaites par autorité de justice aient été 
observés et qu’aucune entrave n’ait été apportẻe à la liberté 
des enchères. 


Section VIII 

De la vente aux enchères. 

Art. 975. — Lorsqu’il y a lieu au partage d’un- bien indỉ- 
vis, si un seul des propriétaires reíuse le partage en nature, 
il est procédé soit à la vente amiable, SQÌÍ -à la-vente aux 
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hoặc sẽ dũng cách đấu-giá phát-mại của ấy, đê lẩy giả bán 
đưọ'c đem chia cho các người đồng - sỏ’- hữu-chủ, lũy theo 
phần của mỗi người. 

Điều thử 976. — Nốu các ngưòi quan-hệ không thê điều- 
đinh vó'i nhau, hoặc đê thỏa-thuận bán cho một ngưò'í đệ-tam 
hay cho một ngưòi nào trong bọn mình, hoặc dê đấu-giả của 
ấy với nhau, hay là nếu trong họn cỏ một người thất - tung 
hay một ngưòi bj c.ấm-quyền, thì việc bủn đỉíu-giá phải theo 
càch-thức đã định trong luật Dàn-sự tố-tụng. 


TiỂt thứ IX 

Nói về việc di-nhượng trái-qhyền và các quyền vô-hỉnh khác. 

Điều thứ 977. — Về việc di - nhưcmg trái-quyền hay cảc 
quyền vô-hình khác, thi việc giao nộp chỉ do người đi- 
nhưọTig đưa văn-khế cho ngưòũ thự-nhượng là xong. 

Điều thứ 978. — Phải tống-đạt việc di-nhượng cho người 
mắc nợ, nhiên-hậu người thụ-nhưọng mỏi cỏ trái-quyền đối 
với đệ-tam-nhân. 

Tuy - nhiên, khi người mắc nợ đã ưng-thuận việc di- 
nhưọng bằng chửng-thư công-chính,-thì ngưòi thụ - nlnrọng 
cũng có thễ cho là chủ nợ rồi. 

Điều thứ 979. — Nếu trước khi người di - nhượng hoặc 
ngưòã thụ-nhượng chưa tổng-đạt sự di-íihưọ-ng cho người 
mắc nợ, mà người mắc nợ đã giả nợ cho người di-nhưọng 
rồi, thì thế là công-nhiên thoát nọ' rồi. 

Điều thứ 9£0. — Việc bán hay nhường trải-quyền là gồm cả 
các quyền phụ-thuộc, như là quyền'bẵo-lĩnh hay quyền đề-đương. 

Điều thử 981. — Phàm bản trải - quyền hoặc quyền vô- 
hình khác, tuy không bản theo lệ bảo - đảm, nhưng người 
đứng bản cũng phải đảm-nhiệm rằng trong khi đứng bán thực 
cỏ quyền ấy. 

Điều thử 982. — Nếu người bản cỏ cam-đoan về tư-lực 
của người mắc nợ, thì mởi phải chịu trách - nhiệm, nhưng 
chỉ- phải chịu ngang bằng số tiền mình đã thu đưọ'c vồ trải- 
quyền ấy mà thôi. 
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enchères duđit bien et le prix en esl đislribuẻ aux ayanls. 
droit dans la mesnre de la part de chacun. 

Art. 976. — Si les intẻressỏs ne peuvent se mettre d‘ac- 
cord, soỉí pour vendre à 1'amiable k un liers ou à run d’cux, 
soit pour enchẻrir entrc eux, ou si parmi eux se trouve un 
absent ou un incapable, la vente aux enchères se faĩl dans 
les formes dẻterminẻes par le code de procédure civile. 


Section IX 

De ỉa cession des créances et autres droits incorporels. 

Alt. 977. — En matière de cession de créances ou de 
droĩts incorporels, la đẻlivrance s’opère entre le cédant et le 
cessionnaừe pqr la 1 ’emise du titre. 

Art. 978. — Le cessionnaire n’est saisi à ĩégard des tiers 
que par la signiíìcation de la cession íaite au débitclir. 

Nỏannioins le cessionnaire peut être également saisi par 
ĩacceptation de la cession faite par le dỏbiteur dans un acte 
authentique. 

Art. 979. Si avant que le cédant ou le cessionnaire ait 
signiíỉé la cession au débiteur, celui-ci avait payé le cẻdant, 
il sera valablement libẻré. 

Ằrt. 980. — La vente ou cession đ’une crẻance comprend 
les accessoires de la créance, tels que caulion et hypolhèque. 

Art. 981. — Celui qui vend une créance ou autre drơit 
incorporel, doit en garanlir l’exislence au temps de la ces- 
sion, quoiqu’elle soit íaite sans garantie. 

Art. -982. — II ne répond de la solvabilité du dẻbiteur 
que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence seulément 
du prix qu’il a retirẻ de lạ crẻance, 
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CHƯƠNG THỬ 111 
Nói VÈ SỤ' DẢNH ĐÒI 

Điều Lhứ 983. — Dánh đồi là mộl khế-ước lập ra do một 
bên chuyẽn-di hay là hứa chuyễn-đi sang cho bèn kia được 
quyền sỏ-hữu một vật hay một quyền-lọi nào khác, coi như 
ngang giả vỏ'i một vật hay một quyền - lợi mình thu đưọc 
hay là người ta hứa cho mình. 

Nếu một quyền-lợi đối lẫn cho nhau bi kém giá thì phải 
các bằng tiền hoặc bằng cách khác. 

Nếu tiền các lại thặng quá cái giả của vật mình mang 
đỗi, thì kliế-ước đánh, đỗi cho là khè'-ưỏ’c mua-bán. 

Điều thứ 984. — Hễ hai bên chủ đòng - ý với nhau là 
việc đảnh đồi thành, cũng như việc mua-bán vậy. 

Điếu thứ 985. — Hai bên đều phải bảo - đảm lẫn nhau 
đổi vói tất cả các sự phiền-nhiều cùng truy-đoạt thuộc về 
các vật cùng quyền đã đồi hay hứa đỗi cho nhau. 

Nếu một bèn không thu - nhận được các quyền - lọ‘i bên 
kia đẵ hứa trao cho minh, thi có thế tùy ý hoặc là đòi giả 
bằng giả tiền, hoặc xin tiêu khế-ườc nicà lấy lại tài-vật mình 
đã giao cho bên kia, làm-thời lại cỏ thễ bắt bồi lỗn-hại nữa. 

Diều thử 986. — Các thễ - lệ về việc mua - bán cũng thì- 
hànb cho việc đánh đỗi. Nhưng trong việc đánh đổi, không 
được xin thủ-tiêu khế-ưỏ'c vì cớ thiệt-thòi. 


CHƯƠNG THỬ IV 

KHẾ-ỰÓ'C VỀ VIỆC THUÊ MƯÓ'N 

Tiết thứ I 
Điều-khoản chung. 

Diều thứ 987. — Có hai thứ khế-ước vè việc Ihuê-mưỏn: 
Cố-vật ; 

Dong-công. 
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CHAPITRE III 

DE L’ECJIAN 7 GE 

ArL 983. — L’éđiauge esl un conlral paidequd une partic 
Iransíềre ou s’engage à transfèrer à 1’autre la propriélé đ une 
chose ou de tout autre droit considérẻ comme équivalenl 
d'nne chose ou d’un droit qu’elle acquiert ou qui lui esl 
promis. 

Si l’un des droits respectivement cẻdés est iníerieur à 
ĩautre en valeur, 1’inégalité est compensẻe pai' une soulte 
en argent ou autrement. 

Le conừat est considérẻ connue une vente, si la soulte 
en argent excède la valeur conjointement íournie en contre- 
ẻchange de la valeur reẹue. • 

Art. 984. — L’ẻchange s l opère par le seul consentement, 
de la même manière que la vente. 

Art. 985. — Les parties se doivent respectivement la ga- 
rantie de tous troubles et ẻvictions au sujet des choses ọụ 
des droits fournis ou promis en contre-ẻchange. 

Si 1’une d’elles n’a pas acquis les đroits qui lui ont étẻ 
promis, elle peut, à son choix, ou en réclamer réquivalent 
en argent, ou agir en résolution du contrat et reprendre ce 
qu’elle a donné ; le tout avec dommages-intérèts, s’il y a 
lieu. 

Alt. 986. — Les règles de la vente s’appliquent à rẻchauge. 
Touteĩois la rescision pour cause de lẻsion n a pas lieu dans 
le contrat d’ẻchange. 


CHAP1TRE IV 

DU CONTRAT DE LOUAGE 


Section I 

Dispositions génẻrales. 

Àít. 987. — II y a deux sortes de contrats de louage : 
Celui des choses; 

El celui d’ouvrage. 
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Điều thứ 988. — Khế-ước cõ-vật là khế-ườc do một bên 
cam-đoan đẽ cho bên kia đưcrc liưỏng-dụng một vật trong 
một thời-hạn nào đó, và theo một giá tiền là bao nhiêu, giá 
ẩy bên kia eam-đoan phải giả cho minh. 

Khế-ước dong-công là khể - ước do một bên cam-đoan 
phải làm việc gì cho bên kia, theo một giả tiền hai bên đã 
ước-định với nhau. 

Điều thứ 989. — Sự cho thuê tài-sản công của hàng xã, 
phải theo thẽ-lệ riêng. 


Tiết thử II 
Nói về khế-ước cố-vật. 

Điều thứ 990. — Phàm động-sản, bất-động-sản, bấl-cứ 
thử gì đều cho thuê đưọc cả. 

MỤC THỬ I. — THỀ-LỆ CHUNG VỀ VIỆC CHO THUÊ NHÀ-CỬA 
CÙNG TÀI-SẢN Ở XÃ-THÔN 

Điều thứ 991. — Sự cho thuê hoặc làm thành giấy, hoặc 
chỉ nói miệng. Khi niên-hạn cho thuê quá ba năm, thì phải 
làm thành giấy.' 

Điều thứ 992. — Khi nào cho thuê không • cỏ giấy, hè 
một bên chối không nhận, thì bèn kia có thễ viện ngưòi làm 
chứng được, nhưng chỉ có thế chứng được sự cho thuê trong 
hạn ba năm mà thôi. 

Điều thứ 993. — Giá cho thuê hoặc lĩnh-canlì, cỏ thề- 
định bằng tiền hay bẳng sản-vật cũng được. 

Điều thứ 994. — Nếu không có điều-ước gì ngăn-cấm, thì 
ngưòi đứng thuê có quyền được cho thuê lại, hoặc nhường 
khế-ước đứng thuê cho người khác. 

Sự ngăn-cấm ấy hoặc ngăn-cấm tất cả, hoặc ngăn-cẩm 
một phần về tài-vật cho thuê. 

Điều thứ 995. — Phàm khế-ước thuê mưửn thì người cho 
thuê phải bắt buộc mẩy .điều như sau nãy, trong ưửc không 
cần phải nói rổ: 

1°) Phẵi giao vật thuê cho người dứng thuê ; 
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Art. 988. — Le louage des choses est un contrat pni' 
lequel l’une des parties s'oblige à faire jouir 1’autre d’une 
chose pendant un certain cemps et moyennanl un ccrtain 
prix que celui-ci s’oblige à lui paỵer. 

Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des 
parties s’erigage à faire quelque chose pour 1’autre, moyen- 
nant un prix convenu enti'e elles. 

Art. 989. — Les baux des biens des communes sont sou- 
mis à des règlements particuliers. 


Section II 

Du louage de choses. 

Ạrf. 990. — On peut louer toutes sortes des biens meu 
bles ou immeubles. 


§ 1". - DES RẺGLES COMMUNES AUẲ BAUX DES MAISONS 
ET DES BIENS RURAUX 

Art. 991. — On peut louer soit par ẻcrit, soit verbale- 
Ìtient. Les baux doivent ètre passés par écrit chaque fois que 
leur durée excède trois années. 

Art. 992. — Quand le bail á étẻ fait sans ẻcrit, si une 
des parties le nie, la preuve testimoniale ne sera admise que 
pour en ẻtablir l’existence durant trois années. 

Art. 993. — Le prix des loyers ou fermages peut être 
Gxé en argent ou en produits de la terre. 

Art. 994. — Le preneur a le droit de sous-louer et même 
de céder son bail ả U11 autre, si cette íaculté ne lui a pas 
ẻtẻ interdite. 

Elle peut être interdite pour le tout ou pour partie. 

Art. 995. — Le bailleur est obligé, par la nature du con- 
Irat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière: 
1 °) De đẻUvver au preneur la chose louẻe; 
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2°) Phải giữ - gìn vật ấy đề ứng - dụng được về việc cho 
llinê ; 

3°) Phải làm cho người đứng thuê đưọ’c an - hưỏ'ng vật 
ấy trong lhò'i-hạn cho thuê. 

Điều thứ 996. — Nếu vật cho thuê cỏ hư-hỏng thì người 
cho thuê phải sửa-chữa chu-tất rồi mới đưọc giao. 

Trong thời-hạn thuê mà cỏ cần phải chữa nữa, thì 
ngiròi cho thuê cũng phải chữa, trừ ra những việc sửa-chữa 
IhưÒTig thì do người đứng thuê phải chịu lấy. 

Điều thứ 997. — Nếu cho thuê về điền-địa gia-ốc mà 

diện-tích thực lại hơn hay kém diện - tích đã nói trong khế 

U'Ó'C, thì hoặc tăng giảm giá cho thuê, hoặc bãi khế-ước 
được. 

Điều thử 998. — Bát-động-sản cho thuê cỏ khuyết- 

điềm gi, làm cho người thuê không hưỏ'ng - dụng được, thì 

ngiròi cho thuê phải đảm-bảo hết, dù lúc lập-ước mình 
không biết mặc lòng. 

Nếu những sự khuyết-điêm ấy có thiệt-hại cho người 
thuê, thì người cho thuê phải bồi-thường. 

Điều thứ 999. — Nếu trong thời-hạn thuẻ mà vì sự 
ngẫu-nhiên làm cho bẩt-động-sản thuê bị hư-hoại tất cả hay 
một phần, thi đương-nhiên bãi đưọ’c khể-ưỏc thuê ấy đi; 11ỂU 
chỉ bị hư-hoại một phần thôi, thì ngưòà đứng thuê cỏ the 
tùy theo tình-trạng xin giảm giá thuê hay xin bãi khế-ưởc 
đi được. Trong hai khi ấy, không phải bòi-thưcmg gì cả. 

Điều thứ 1000. — Nếu trong thời-hạn thuê, bất-dộng-sảu 
cần phải chữa ngay, không thê hoãn đến lúc mẩn-hạn thuê 
được, thì người đứng thuê phải đễ cho chữa, dù cỏ phiền- 
nhiễu thế nào, và dù trong khi chữa mình không được 
hưỏng-dụng một phần bất-động-sản thuê nữa, cũng mặc. 

Nhưng nếu việc chữa đó lâu quá bốn-mứơi ngày, thì 
chiếu theo thòi-hạn và phần thuê không đưọc hưỏng - dụng 
mã giảm bớt giá đi. 

Nếu việc chữa quan-hệ đến nỗi cả chỗ ở của ngưòi đứng 
thuê cùng gia-quyến người ấy cũng không thê ở được, thời 
ngưòi đứng thuê có thề xin bãi khể-ưóc thuê đi được. 
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2°) D’entretenir eelle chose en état de servĩr à 1’usage 
pour lequel elle a ẽtẻ louée ; 

3°) D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la 
durée du bail. 

Art. 996. — Le bailleur est lenu de délivrer la cliose cn 
bon état de 1 'ẻparations de toute cspèce. 

II doit y íaire pendant la đurée du bail loules les 1 ’épara- 
tions qui peuvent devenir nẻcessaires, autres que les Iocatives 
qui restent à la charge du preneur. 

Alt. 997. — Si dans un bail ayant pour objet un fonds 
de terre ou un bâtiment il se trouve une contenance moindre 
ou plus grande que celle annoncẻe au contrat, il y a 
lieu à diminution ou à augmentation du prix du bail ou à 
la rẻsiliation du contrat. 

Art. 998. — II *est dù garantie au preneur pour tous les 
déíauts de 1’immeuble loué, qui en empêchent 1’usage alors 

même que le bailleúr ne les aurait pas connus lors de la 

conclusion du contrat. 

S’il rẻsulte de ces délauts quelque perte pour le preneur, 
le bailleur est tenu de l’en indemniser. 

Art. 999. — Si pendant la đurée du bail, rimmeuble louẻ 
est dẻtruit en totalité ou en partie par cas ĩortuit, le bail est 
rẻsiliẻ de plein droit; s’il n’cst détruit qu’en partie, le pre- 
neur peut, suivant les circonstances, demander ou une dimi- 

nution du prix, ou la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre 

cas il n’y a lieu à aucun đẻdommagement. 

Art. 1000. — Si durant le bail, 1’immeuble louẻ a besoin 
de rèparations urgentes et qui ne puissent être diíĩérẻes jus- 
qua sa fin, le preneur doit les subir, quelque incommodité 
qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privỏ pcndant qu’elles 
sont eíTectuées d’une partie de 1’imineuble louẻ. 

Mais si ces rẻparations durent plus de quarante jours, le 
prix du ball sera diụiinué en proportion du temps et de la 
chose louẻe dont il aura étẻ privé. 

Si les rẻparations sonl de tclle Iiature qu’elles rendent 
inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur 
et de sa íamille, celui-ci pourra faire 1 'ẻsilier le bail. 
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Biỉhi Ihử 1001. — Ngưò'i cho tlmê không phải bâo-đàm 
người đứng íhuê về các việc hành-hung của đệ-tam-nhàn 
làm plũền-nlìiễu sự an-hưcmg cỉia người ẩy, nhưng ngưòi 
đứng llmê được đứng lên minh mà kiện đệ-lam-nhân yề 
việc phiền-nhiễu av. 

Biền thứ 10Q2. — Nến người đứng thuê hay ngưò'i lĩnh- 
canh, vì một việc kiện tluiộc về quyền sỏ’-hữu bất-động-snn, 
bị phiền đến sự lurông-dụng của mình, thi ngưòi ấy cỏ 
quyền được xin giảm giá thuê hay hoadợi, tùy thèo sự thiệl- 
hại đỏ, miễn là đã lừng báo-cáo cho ngưỉri chủ biốt về sự 
phiền-nhiễu hay ngăn-trỏ - đó. 

Điều thử 1003. — Nếu kẻ đã phạm sự hành-lumg viện 
rẳng có quyền gì về bất-động-sản thuê, hay nếu chinh người 
đứng thuê 1)Ị đòi ra lòa nghị-xử bắt minh hoặc phải bỏ tất 
cả hay một phần b?íl-động-sản ấy, hoặc phải chịu cho ai thi- 
hành dịa-dịch nào, thi người đứng' thuê phải đòi người chơ 
thuê ra bảo-dảm cho mình, và nếu người ấy đã chỉ danh 
người cho minh thuê đễ yèu-cầu đứng ra ngoài việc kiện, 
thi lòa án phải chuần-ỵ cho. 

Biềxi thứ 1004. — Người đứng thuè phải tuân Iheo hai 
điều như sau : 

1°) Phải dùng bất-động-sản theo như mục-đich trong khế 
ước đẵ định ; 

2°) Phải -giả tiền thuê đúng theo kỳ-hạn đẩ ưởc-định. 

Điều thử 1005.— Người đứng thuê phải bày ỏ - nhà thuê 
ỉt nhiều đò-đạc có giá-trị. đủ đế giả một hạn tiền thuê, hay 
phải theo cách khác ~mà giao vát gi làm tin ngang giả vởi 
giá thuê, nếu không thì người cho thuè được quyền xin bãi 
khể-ưóc thuê đi. 

Biền thứ 1006. — Người lĩnh-canh một điền - sản ờ xã- 
thồn. phải cỏ ỏ' đẩy các súc-vật và các khi-cụ cần cho việc, 
canh-tác phải tùy theo chất đất giồng thử gi mà làru cho 
đất có thề giồng-giọt được, và phải đem sản - vât thu * hoặch 
đưọ'C chứa vào những nơi đề riêng về việc đó, nếu không 
thì ngưòi cho thuê cỏ quyền xin bãi khế-ưởc thuê đi được, 
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Art. 1001. — Le bailleur n’est pas tenu de garantir le 
preneur du trouble que les liers appcrtent par voies de fait 
à sa jouissance, sauf audit preneur à poursuivrc les tiers en 
son nom personnel. 

Art. 1002. — Si, au contraire, le locataire ou le íermier 
ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action 
concernant la propriẻté du fonds, ils ont droil à une dimi- 
nution proportionnẻe sur le prix du bail à loyer ou à ferme, 
pourvu que le- trouble et rempêchement aient été dénoncẻs au 
propriétaire. 

Art. 1003. — Si ceux qui ont commis les voies de fait prẻ- 
tendent avoir quelque droit sur rimmeuble loué, ou sil* pre- 
neur est lui-même cité en justice pour se voir condamner 
au dẻlaissement de tout ou partie de cet immeuble, ou à 
soulĩrir ĩexercice de quelque servitude, il doit appeler le 
bailleur en garantie, et doit être mis hors de cause, s’il 1’exige, 
en nommant le bailleur pour lequel il possède. 

Art. 1004. — Le preneur est tenu de deux obligations : 

1°) D’user de 1’inimeuble suivảnt la destination qui lui a 
étẻ donnẻe par le contrat ; 

2°) De payer le prix du bail aux termes convenus. 

Art. 1005. — Le locataire est tenu de garnir la maison 
louée de meubles meublants d’une valeur sulũsantc pour assu- 
rer le paiemenl d’un lerrae au moins du loyer stipulé ou de 
íburnir, en une autre íorme, des súretés ẻquivalentes, faute 
dồ quoi le bailleur. est en droit de poursuivre la résiliation 
du bail. 

Art. 1006. — Le fermier d’un fonds ruial est tenu de le 
garnir des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, 
de le rnainlenir en état de culture suivant sa destination et 
d’engranger les produits dans les locaux aíĩectés à cet usage, 
faute de quoi le bailleur est en droit de poursuivre la résk 
liatỉon du bail. 
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Điều thứ 1007 . — Đối với sỏ'-hữu-chủ, người thuê lại chỉ 
phải giả tới giá mình thuê lại thôi, dù cỏ giả trưỏ’c người 
thuê chính cũng không đuợc kế đến, trừ khi theo lục-lệ ỏ - 
nơi thuê bắt phải giả trước thì không kễ. 

Điều thử 1008. — Nếu ngưò'i đứng thuê dùng bất-động- 
sản về một việc khác không phải việc đẵ định, hay là dùng 
ra việc gì đến nỗi làm thiệt cho ngưòã cho thuê, thì người 
cho thuê có thế tùy tình-trạng mà xin bãi khế-ước đi đưọ’c. 

Điều thử 1009. Nếu người cho thuê và ngưòi đứng 
thuê đã lập một bản kê hiện-trạng, thì ngưòi thuê phải giao 
giả bất - động - sản thuê như lúc đã nhận, đúng y như bản 
kê hiện-trạng đó, trừ những thứ đã hao-tồn hay hư-hại vì 
có' quả cũ hay vì thế-bất-khả-địch thì không kê. 

Điều thử 1010. — Nếu không lập bản kê hiện-trạng, thì 
cho như là bất-động-sản lúc cho thuê vẫn được tốt và người 
thuê phải giao giả lại y như thế, trừ ra có bằng-chửng khác 
thì không kề. 

Điều thứ 1011. — Người đứng thuê cỏ thễ tùy-tiện xây 
dựng hay, giồng-giọt ở trên bẩt-động-sản thuê đưọ’c, miễn là 
không được thay đỗi những nhà-cửa hay cây-cối hiện-tại 
mà không được người chủ cho thuê cho phép rõ-ràng. Khi 
mãn-hạn thuê, nếu cỏ thề lại đế nguyên được như cũ, thì 
những kiến-trúc cùng cây-cối của ngưòi đứng thuê đặt ra 
sau đó, cỏ thễ lấy đem đi đưọ’c. 

Điều thử 1012. — Người đứng thuê phải chịu trảch-nhiệm 
về mọi sự hư-hỏng thiệt-hại đẵ xầy ra trong khi mình đứng 
thuê hoặc cho người khác thuê lại, trừ ra có bằng-chửng 
rẵng không phải tại lỗi mình cùng lỗi người thuê lại thì 
không kễ. 

Điều thử 1013. — Ngưòi dửng thuê phải chịu trảch-nhiệm 
về sự hỏa-hoạn, trừ ra khi cỏ chửng-cớ rằng hỏa-lipạn sinh 
ra bỏ'i sự ngẫu-nhiên, Jiay thể-bất-khả-địck, hay tại sự kiến- 
trúc cỏ khuyết - điếm, hay tại lửa ỏ’ hàng xóm lan sang, thì 
không kễ. 
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Art. 1007.— Le sous-locataire n’est tenu envers le pro- 
priẻtaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-localion, 
sans qu’il puisse invoquer des paiements faits par anticipa- 
tion au locataire Principal, à moins cependanl que ces paie- 
ments faits par anticipation ne l’aient étẻ contormément à 
1’usage des lieux. 

Art. 1008.-— Si le preneur emploie rimmeuble à un usage 
autre que celui auquel il est destiné ou tel qu’il puisse en rẻ- 
sulter un donimage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les 
circonstances, faire rẻsilier le bail. 

Alt. 1009.— S’il a étẻ fait un état des lieux enlre le bail- 
leur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a 
reẹue suivant cet état, exceptẻ ce qui a pẻri ou a été dẻ- 
gradẻ par vétusté ou force majeure. 

Art, 1010.— S’il n’a pas étẻ fait d’état des lieux, le pre- 
neur est prẻsumé avoir reẹu ĩimmeuble en bon état el doit 
le rendre tel, sauf la preuve contraire. 

Art. 1011.— Le preneur peut faire sur le fonds loué des 
constructions ou plantations à sa convenance, ce pourvu qu’il 
n’apporte aucun changement aux conslructions ou plantations 
existantes sans le consentement íormel du bailleur. A la fin 
du bailj il peut enlever les constructions et les plantations 
qu’il a^íaites, si les choses peuvent être rétablies dans leur 
état antẻrieur. 

Art. 1012.— Le preneur répond des dégradations ou des 
pertes qui arrivent^ẹndant sa jouissance el celle des sous-lo- 
cataires ou cessionnaires qu’il s’est substitué, à moins qu’il 
ne prouve qu’elles ont eu liẹu sans íaute de sa parl, ni de la 
leur. 

Art. 1013.— Le preneur répond de rincendie, à moins 
qu‘il he prouve que 1’incendie est arrivé par cas íortuit ou 
íorce hiajeure ou par yice de construction, ou encore que le 
íeu a ẻtẻ cohimuniquẻ par un iinmeuble voisin. 
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Điều thử 1014, — Nếu trong mòl bấl - động - sàn mà cò 
nhiều người thuè, mỗi ugưòi một phầu riêng hẳn, thì tất cà 
mọi ngưòi thuê đều phải tùy theo giá thuê về phàn mình 
má chịu trảch-nhiệm vồ hỏa-hoạn, - trừ ra khi những người 
thuê có chứng - cớ rằng lửa phát - sinh tại chỗ ỏ' một người 
thuê nào đỏ, thì chỉ ngưòi sau ẩy phải chịu trách-nhiệm mả 
thỏi ; hay là trong những người thuê có một vài người có 
bằng - chửng rằng lửa không lliề phát - sinh ra ở nơi mình 
được, thì những người ấy không phải trách-nhiệm. 

Điều thử 1015. — Người đứng thuê phải chịu trảch-nhiệm 
về những sự hư-hỏng hay mẩt-mảt do ngưò’i nhà mình hay 
người mình cho thuê lại làm ra. 

Điều thứ 1010. — Người đứng thuê phải làm những sự 
tu-bỗ thưò ng theo như tục - lệ ở nơi thuê, trừ ra khi vì cớ 
quả cũ hay vì thế-bất-khả-địch mà phải chữa thì không kế. 

Điều thứ 1017. —■ Người thuê phải giả tiền thuê hay -hoa- 
lợi đúng như hạn đã đinh ỏ’ khế - ước thuê ; nếu không có 
định hạn, thì phải theo như tục-lệ noi đó. Khi hồ-nghi, thì 
già thuê và hoa - lọi cứ hết hạn mới phải giả, chữ không 
phải giả trước. 

Điều thứ 1018. — Tiền thuê vả hoa - lọ i có thế « đế đến 
lẩy » hay « mang đi giả » cũng đưọc, nghĩa là hai bên cỏ 
thễ ước-định vó’i nhau đưọ'c 1 'ẳng hoặc người cho thuê đến 
chỗ ỏ- ngưòi thuê mà thu, hoặc người thuê phải đem đến 
chỗ ỏ' ngưò i cho thuê mà nộp. Khi khế - ước không nói 
đến, thì phải đến chỗ người thuê mà thu. 

Biều thử 1019. — Thuế điền-thcì thì người cho thuê phải 
nộp, trừ ra khi cỏ khoẫn-ước trải lại thì không kề. 

Điều thứ 1020. Mãn - hạn thuê thi khế - ước thuê bất— 
động-sản đương-nhiên hết hiệu-lực, không cần phải bảo trưóc 
đi, nhưng nếu sau khi hết hạn, người đứng thuê không rời 
bỏ bất-động-sân thuê mà đưọ’C người cho thuê vẫn đễ cho 
hưỏng-dụng, thi tự-nhiên thành ra mộtkhế-ưứe thuê mới, khế- 
ước này cũng cho như là lãm theo các điều-khoản cu, thỡi- 
hạu theo như lệ thưòng ỏ’ nơi thuê ; từ đó ngưòi cho thuê có 
báo trưó'c đúng lệ cho người thuê thì mói cỏ thế đuổi đưực. 
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Art. 1014. — S'il y a phisieurs locataires de pmties dis- 
lincles d’un mênie immeuble, tous soìil responsnbles de l’in- 
cendie, cliacun eu proportion de la valeur locative de líi 
partie oceupée, à moins quils ne pronvent que 1’incendie a 
commencẻ chez l’un d’eux, auqnel cas celui-lả seul en esl 
tenu, ou que quelques-uns ne prouvent qùe 1’incendie Ii’n 
pu corameneer cliez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas 
tenus. 

Art. 1015. — Le preneur est tenu des dégradalions et des 
pertes qui arrivent par le íầit des personnes de la maison ou 
de ses sous-locataires. 

Art. 1016. — Le preneur est tenu des rẻparations de menu 
entretien dites réparations locatives, telles qu’elles sont déter- 
minẻes par 1’usage des lieux, -à moins cependant qu’elles ne 
soient occasionnées par vẻtusté ou par force majeure. 

Art. 1017.—'Le preneur doit payer les loyers ou lermages 
aux époques fixées par le bail ; à déíaut d indication il se con- 
íorme aux usages locaux. Dans le doule, les loyers ei fer- 
mages -sont dús à terme échu et non d’avance. 

Art. 1018. — Les loyers et íermages sont quérables ou 
Ịiortables, c’est-à-dire que les parties peuvenl stipuler que le 
bailleur se rendra chez le preneur pour les loucher ou que 
le preneur se rendra chez le bailleur pour les payer. Dans le 
silence du contrat, ils sont quérables. 

Al t. 1019. — Le paiement de 1’inipôt íoncier est à la charge 
du bailleur, sauf stipulalion contraire. 

Arl. 1020. - - Le bail d’iimneul)les cesse đe pleín droit à 
l’expiration du lerme íìxé, sans qu’il soil nécessaire de don- 
ner congé, mais si, postẻrieurement, le preneur n’abandonne 
pas rimmeuble el est laissẻ en jouissance par le bailleur, il 
s’opère, par tacite reconduetion, un nouvean bail, lequel est 
rẻputé fait aux inêmes condilions qua 1’ancien pour le terme 
fixé par 1’usage des lieux, le preneur ne pouvant plus être 
dès ĩors expulsẻ que par un congẻ rẻgulièrement donnố. 



Điều thử 1021. - Khếrưửc thuê hất-động-sàn không bị 
tiêu-l)ãi vì có' người cho thuê hay người đứng thuê chết. 

Điều thứ 1022. — Khi người cho thuê bị mất quyền sở- 
hữu, thì khế-ước thuê thôi không thi-hành nữa. 

Điều thứ 1023. — Nếu trong thời-hạn thuê mà vì cớ ngẫu- 
nhiên làm cho bất-động-sản bị hủy-hoại tất cả, thì khế-ước 
tẩt - nhiên phải bị bãi, không cỏ bồi - thường gì ; nếu chỉ bị 
hũy-hoại một phần thôi, thì ngưòi thuê có thè tùy tình-trạng 
hoặc .xin giảm giá thuê, hoặc xin'bãi khế - ước thuê, cũng 
kliông phải bòi-thường gì. 

Cả hai khi ấy, hai bên giao-ước phải có giấy-má. 

Điều thứ 1024. — Khi nào vì sự ngẫu-nhiên mà hoa-mầu 
của điền-thô chưa thu-hoạch bị hủy-hoại tất cả hay ít ra là 
một nửa, thi ngưòã lĩnh - canh điền - thỗ ấy có thế tùy sự 
thiệt-hại mà xin bớt giá lĩnh-canh đi đưọ'c. Tuy-nhiên, nếu 
trong khế-ước thuê, người lĩnh-canh đã cam-đoan phải chịu 
về sự thiệt - hại ngẫu - nhiên, hay nếu khế - ước bắt phải giả 
giá lĩnh - canh trước, thì người lĩnh - canh không đưọ c quyền 
xin giảm giá nữa. 

Điều thứ 1025. — Nếu thuê không làm giấy, thì bên nào 
muốn thôi, phải báo cho bên kia biết trưó'c, theo như thời- 
hạn sau này: 

Nếu là một bất-động-sản ỏ' thành-phố, thì thời-hạn bảo 
trưởc phẫi theo tục-lệ nơi sỏ'-tại. 

Nếu tục - lệ không rổ - ràng vè sự đó, thì thuộc về bẩt- 
động-sản dùng về việc riêng, hạn ấy là một tháng, thuộc về 
bất - động - sản dùng đễ làm nhà hàng, cửa hàng, nơi chửa 
hàng, V. V. về thương-mại. hay kỹ - nghệ, thì hạn dỏ là ba 
tháng. 

Nếu là bất-động-sản ở nhà quê thì sẽ thỉ-hành điều thứ 
1044. 

Điều thử 1026. — Khi thuê cỏ làm giấy, thì đến hạn đã 
định là đương-nhiên hết, không cần phải báo trước cho dọn 

đi. 
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Art. 1021. — Le baỉl d’i'mmeubles n’est polnt. résolu par 
la mort ni du bailleur, ni du prcneur. 

Art. 1022. — Le bail cesse de recevoir son exẻcution 
quand le .bailleur est dépouillé de son di’ 0 Ỉ 1 de propriẻté. 

Art. 1023. —■ Si, pendant la durée du bail-,> rimmeuble 
loué est dẻti'uil en íotalitẻ par cas iortuit, le bail doit obli- 
gatoirement être rẻsílié sans indemnité ; s’il n est dẻtruit 
qu’en partie, le preneúr peut, suivant les circonslanècs, de- 
mander ou une diminution de prix ou la rẻsiliation du bail, 
ẻgalement sans indemnité. 

Dans l’un et l’autre cas, il doit être passé acte de l’ac- 
cord intervenu entre les parties. 

Art. 1024. — Lorsque la totalité ou la moitiẻ au moins des 
récoltes sur pied d’un íonds l’Ufal est enlevée par cas ỉbrtuit, 
le lermíer peut demander une remise pioporlionnelle du prix 
du lermage. Toutefois, ce droit cesse, s’il a ẻtẻ par une clause 
du bail, chargé des cas iortrlits, ou si le fermage a été sti- 
pulé payable d’avance. 

Arl. 1025. — Si le bail a étẻ fait sans éerit, 1’une des par- 
ties ne pourra donner congẻ à l’autre qu’en observant les 
délais suivants': 

S’il s’agit d’un inimeuble ui’bain, dans les délais obser- 
vés, suivant 1’usage des lieux, pour les congés. 

A défaut d’usages iietteinent établis, le dẻlai sera d’un 
mois pour les immeubles ả usage partieulier et de Irois mois 
pour les immeubles affectés à des magasins, boutiques, dépòts, 
etc... servant au commerce et à rindustrie. 

S’il s’agit d’un immeuble ruraựil sera fait application de 
1’article 1044. 

Alt. 1026. — Le bail cesse de plein droit à 1’expiration 
du terme íixẻ, lorsqu’il a ẻtẻ fait par écrit, sans qu’il soil 
nécessaĩre de donnei’ congé. 
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Điều thử 1027. Nếu thuê có làm giấy, mà đến khi hết 
hạn,' ngưò-i đứng thuê cử ở, người cho thuê cũng cử đế cho 
ở, thì tức là thành một khế-ưỏ-c mỏi, hiệu - lực cũng giổng 
như khi thuê không có giẵy-má. 

Điều thử 1028. - Khi đa cỏ giấy bảo phân - minh, thì 
người đứng thuê tuy vẫn cứ hưởng-dụng, những không đưọc 
viện lể tự-nhiên tái-tỊic. 

Điều thử 1029. — Nếu người đứng thuê cùng ngưòi cho 
thuê đều không giữ trọn lời ước, thì khế - ước thuê bị tiêu. 
Nếu không có ước-định khác, thì ngưòi cho thuê không thế 
tự bẵi việc thuê đi được, dẫu lấy lẽ rằng mu6n lấy lại nhà 
đẽ chỉnh mình ở cũng không được. 

Điều thử 1030. — Nếu ngưòi cho thuê bán vật thuê mà 
người đứng thuê hay người lĩnh-canh hiện có khế-ước chân- 
chính, hoặc trong khế-ước có ngày thảng đich-xáo, thi ngưò'i 
mua không thề duỗi đi dược, trừ ra khi khế - ưỏc cho thuê 
đẩ nói được giữ quyền ấy thi không kẽ. 

Điều thứ 1031. — Nếu lúc lập ước thuê đã định với nhau 
rằng khi nào đem bán tài - vật cho thuê, người mua có thê 
đuồi ngưòi đứng thuè hay người lĩnh - canh được, nhưng 
không cỏ khaản-ước nào định về sự bồi tôn - hại, thì người 
cho thuê buộc phải bòi - thưò'ng cho ngưòi đứng thuê hay 
ng#ời lĩnh-canh theo như cách-thức sau này. 

Điều thử 1032. — Nếu là một cải nhà, một chỗ ỏ - hay 
một cửa hàng, thi đổi vửi người đứng thuê bị đuồi, ngưò-i 
cho thuê phải bồi tồn - hại bằng một sổ tiền ngang vởi giả 
thuê trong thời-kỳ theo tục-lệ sỏ-tại người thuê được phép ỉr 
lại từ khi cỏ lòi báo cho đến khi phải dọn đi. 

Điều thử 1033.— Nếu là một bất-động-sản ở thốn què, 
thì người cho thuè phải đền cho người lĩnh-canh mện sổ tiền 
ngang vỡi một phần ba giá thuê trong thời-hạn còn lại. 

Nếủ là một xưởng máy hay một sở nào khác cần phải 
bỏ vốn to ra, thì số tiền- bồi tồn-hại sẽ do giảm-định ước-’ 
tính. 
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Art, 1027. — Si, ồ 1’expiration des baux ẻcrits, le preneur 
reste et est Taissẻ en possessỉon, il s'opère un nouveau bail 
dont 1’eíĩet est réglé comme en matière de locations íaites 
sans écrit. 

Art. 1028. — Lorsqu’il y a un congé signiíié, le preneur 
quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la ta- 
cite reconduction. 

Art. 1029. — Le bail est rẻsolu par le dẻfaut respectiĩ du 
bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le bail- 
leur ne peut résoudre la location encore qu’il déclare vouloir 
occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu conven- 
tion contraire. 

Art. 1030. — Si le bailleur vend la cliose louée, 1’acqué- 
reur ne peut expulser le locataire ou le fermiev qui a un bail 
authentique ou dont la date esl certaine, à moins qu’il ne se 
soit rẻservé ce droit par le contrat de bail. 

Art. 1031. S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas 
de vente 1’acquéreur pourrait expulsei le locataire ou le fer- 
mier, et qu’il n ait été fait aucune stipulation sur les dom- 
mages-intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire 
ou le fermier de la manière suivante. 

Art.^1032. — S’il sagit d’une maison, appartement ou 
boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts au 
locataire ẻvincé une somme égale au prix du loyer pendant 
le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le 
congé et la sortie. 

Alt. 1033. S’ii sagit d’un immeubỉc vural, rindemnité 
que le bailleur doit payer au 1'ennier esl du liers du prix du 
bail pour tout le temps qui reste à courir. 

L’indemnité est réglée par cxperts s'il s’agil d’usines ou 
•autres ẻtablissemenls exigeant de grandes avances. 



— 182 - 


Điều thử 1034. - Người mua đự mà chưa thành ra sở- 
hữu - chủ nhất - định, vì chưa hết hạn chuộc, thi không cỏ 
quyền được đuồi ngưòi đứng thuê đi. 

Điều thứ 1035. — Các khoản phỉ về Vcăn - khế cùng các 
khoản phí-tỗn phụ ngoài, thì thuộc về phần người đứng thuê 
phải chịu. 

MỤC THỨ 2. — THỀ-LỆ RIÊNG VỀ KHỂ-U’Ỏ'C THUỀ 
BẤT-ĐỘNG-SẢN Ở THÔN-QUÊ 

Điều thứ 103G. Phàm khế-ước cho thuê về điền-thồ 
mà ước-định vói nhau rằng sản - vật sẽ chia cho ngưòi cho 
thuê và ngưòi đứng thuê, thì gọi là ước phân-hoạch, ngườ’ 
đứng thuê gọi là người phân-hoạch. 

Điều thứ 1037. — Phàm sản-vật chia cho người cho thuê 
và người phàn - hoạch, sẽ định ở khế - ước cho thuêj nếu 
không có khoản - ưó c nói rõ về việc ấy thỉ sản - vật sẽ chia 
théo như tục-lệ sở-tại. 

Điều thứ 1038. — Người cho thuê có quyền coi-sóc cảc 
công-việc và tỗng-quản việc khai-khằn, hoặc về-^cách cầy-cấy 
giồng-giọt, hoặc về sự mua bán các súc-vật. 

Giới-hạn quyền đó sề do khế-ước định, hay khi khế-ưởc 
không định thì sẽ theo tục-lệ nơi sở-tại. 

Biều thứ 1039. — Nếu ngưòi phân-hoạch hoặc bỏ khòng 
cầy-cấy giồng-giọt, hoặc cầy-cấy không đưọ - c cằn-thận, hoặc 
nữa dùng ruộng đất vào việc khác, hay là đại-đễ không thi- 
hành các khoản-ưóc mà làm thiệt-hại cho người cho thuê, 
thì người này cỏ thẽ tùy tình-trạng xin bài khế-ước đi được. 

Điều thứ 1040. — Nếu cỏ những sự truy-đoạt hay xâm- 
chiếm phạm đến tài-sản thuè, thì người đứng thuê phải báo 
cho người chủ biết, không thì phải phạt bòi tỗn-hại. 

Phải báo trong hạn jnột tháng, không kẽ sự gia-hạn vi 
lộ-trình đã định ở diều thử 11 luật Dân-sự tố-tụng. 
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Art. 1034. — Lacquẻreur à pacte de rachat ne peut 
User de la facullé d’expulser Ịe- preneur avant que par 1 ex- 
piration du délai accordẻ pour le rctrait, il soit devenu pro- 
.priẻtaire déliniiư. 

ArL 1035. — Les frais d actes et tous autres frais acces- 
soires sont à lã charge du preneur. 


I 2. — DES RÈGLES PARTICULÍẺRES AUX BAUX 
DES IMMEƯBLES RERACX 

Art. 1036. — Le baìl d’un fonds prend le nom de mẻ- 
taj’age, lorsqu’il est convenu que les produits seront partagés 
entre le bailleur et le preneur, lequel prend le nom de mé- 
tayer. 

Art. 1037. — La quote-part des produits à attribuer au 
bailleur et'au • métayer est déterminée par le contrat même 
du bail; s’il n’a élé fait aucune stipulalion à cet égard, les 
produìts sont partagés suivant 1'usage des lieux. 

Al t. 1038. - Le ballleur a "la surveillancc des. travaux 
et la direction générale de 1’exploilation soit pour le mode 
de' cullure, soit pour Vachat et la vente des bestiaux. 

L’exercice de ce droií est délerminé, quant à son éten- 
due, par les elauses du contrat ou à défaut par 1’usage des 
lieux. 

Art. 1039. — Si le mẻlayer abandonne la culture, s’il 
ne cultive pas avec soin, s’íl emj)loie le fonds à un autre 
usage que celui auquel jl est destiné, 011 en général s'il n‘exé- 
cute pas les clauses du contrat, el qu’il en résulte un dom- 
mage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, 
íaire résilier le conlrat. 

Alt. 1040. — Le preneur d’un bien rural est tenu, sous 
peine de dommages et intérêts, d avertir le propriélaire des 
usurpations ou empiẻtements qui peuvent être commis surle 
londs. 

Cet avertissement doit être donné dàns le délai d’un mois 
outre le délai de" distance prẻvu par raidicle 11 du code de 
procẻdure civile. 
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Biền thử 1041. — Khi nào vi sự ngẫu-nhiên mà hoa-lọ’i 
bị mftt tất cả hay từ một nửa giở lên, thì ngưòi lĩnh-canh 
có thễ xin giảm bớt giá thuê đi được. 

Khi có sự phân-f]'anh, thì quan tòa sẽ tùy sự thiệt-hại 
mà ưởc-định giảm cho người đứng thuê một phần giã thuê. 

Điều thử 1042. —’ Về cảc sự thiột-hại khác sinh ra vì cỏ - 
ngẫu-nhiên, thì ngiròi phàn-hoạch phải chịu một nửa, trừ khi 
có khoản-ước trái lại đã định rõ-ràng thì không kế. 

Điều thử 1043. — Khi nào người cho thuê _một tài-sản 
ở thôn-quê, có giao cho người đứng thuê nhạn các sủc-vật 
thuộc về tài-sản ấy, thì ngưòi cho thuê được một nửa sổ 
súc-vật sinh thêm ra, và phải chịu một nửa sổ súc-vật chết 
mất đi, không do tại lỗi người thuê, trừ khi nào cỏ khoản- 
ưỏ - c trái lại thì không kề. 

Trong sổ súc-sản sinh thêm ra, phải đem thay cho 
những súc-vật đã chết đi hoặc không dùng đưọc việc nữa, 
còn thừa bao nhiêu người cho thuê mới đưọ - c xin chia. 

Điều thứ 1044. — Thòi - hạn khế-ước thuê điền-sản ỏ - 
thôn quê mà không làm thành giấy,, thì kế là một năm. 

Điều thứ 1045. — DÌ 1 không có giẩy-tờ mặc lòng, khế- 
ưòc thuê bất-động-sản ở thôn quê, cử hết một năm là tự- 
uhiên hết hạn. 

Nếu hết hạn thuê, ngưò'i đứng thuê vẫn cứ được lưu lại, 
thì tiện-thị thành khế-ước thuê thêm một năm nữa. 


MỤC THỬ 3. - SỤ THUÊ BỘNG-SẲN 

Điều thứ 1046. — Sự thuè động-sản cũng theo một thế- 
lệ như thuê bất-động-sản. 

Điều thứ 1047. — Phàm thuê động-sẳn mà không viểt ■ 
thành văn-tự, thì coi như là chỉ cho thuê trong hạn một 
năm là cùng. Sự cho thuê ấy bao giờ cũng cỏ thế tải-hạn 
dưọ - c, hoặc do hai bên thỏa-thuận, hoặc do cảch tự-nhiên 
tối-lụe. 
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Art. 1041. — Lorsque la totalitẻ ou la moitiẻ. au moins 
d’une 1 ’écolte a été enlevée par cas lortuit, le femiier peut 
demander une remise du prix de sa location. 

En cas de contestation, le juge apprẻcie dans quelle me- 
sure le preneur peut être dispensẻ de payer une partie du 
prix en raison de la perte souíĩerte. 

Art. 1042. — La part que supporte le mẻtayer dans les 
aatres pertes survenues par cas ĩortuit est de moitiẻ, sauf 
conventions contraires expressément íorniulées. 

Art. 1043. — Lorsque le bailleur d’un fonds rural livre 
au preneur des animaux comme faisant partie de 1’exploita- 
tion, il a droit à ỉa moitié du croỉt et supporte la moitié 
des pertes survenues sans la faute du preneur, s’il n’y a 
convention contraire. 

II ne peut demander le partage du croit que pour ce qui 
Teste après le remplacement des animaux morts ou hors d’u- 
sage. 

Art. 1044. — Le bail, sans écrit, d’un íonds rural, est 
censẻ fait pour une année. 

Art. 1045. — Le bail des immeubles ruraux, quoique fait 
sans écrit, ce.sse de plein droit à l’expiration d’une année. 

Si à 1’expiration du bail, le preneur reste et est laissé 
en possession, il s’opère un nouveau bail d’une année. 


§ 3. — LOCATION DES MEUBLES 

Art. 1046. — La location des meubles est régie par les 
mêmes principes que celle des immeubles. 

Art. 1047 — A déíaut de conlrat écrit, la location des 
meubles est réputée navoir été consentie que pour une année 
au maximum. La location peut toujours être renouvelẻe soit 
par accorđ, soit par taclte reconduction. 
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Điều thứ 1048. — Những người thuê sũc-vật dế kẻo xe, 
đễ cưỡi, đễ tải đồ, hay đễ cầy bừa, phải chịu trảch-nhiệra 
về những ,sự mất-mát xẫy ra trong khi mình thuê, trừ khi 
có khoản-ước trái lại hay khi ngưòl thuê có chửng-cờ rằng 
nguyên-nhân sự mất-mát đó vẫn có từ lúc trườc khi thuố, 
thì không kề ; khi ẩy ngưò’i thuê phải viện chửng ra. 

Điều thứ 1049. — Ngưò - i thuê các thứ thuyền - bè cũng 
phải chịu trảch-nhiệm về sự mất-mát hay chìm đắm theo như 
cảch-thửc trên. 

Ngưò'i thuê khi-cụ về việc canh-nòng hay còng-nghệ, 
cũng phải chịu trách-nhiệm về sự lnr-hại và mất-mảt theo 
như cảch-thức trên. Phải giữ-gìn đò vật thuê cho đưọ'c tốt 
luôn, và phải làm mọi sự chữa-sửa IhưÒTig càn-thiết. 


TiỂt thứ III 

Nói vầ khế-ườc dong-cống cùng làm thuê về công-nghệ 

MỤC THỨ 1. — SỤ LÀM CÔNG 

Điều thử 1050. — Phàm những người làm công, ngưòl 
thừa-hành hay ngu'òi quản việc, người đi ở đề hầu - hạ hay 
làm việc cho nhà chủ, ngưòi làm mướn hay làm công hàng 
ngàý, cùng nông - phu hay thợ - thuyền, có thễ mướn công 
việc mình đế lấy công hay lấy lưong, tỉnh hồng năm, hàng 
tháng, hay hàng ngày. 

Điều thử 1051. — Phàm người làm thuê chỉ có thê cho 
thuê công việc trong một thời-hạn hay đê làm một việc gl 
đã định rõ. 

Thò'i-hạn làm việc thì định trong khế-ước, hay theo tục- 
lệ nơi sở-tại. 

Khi nào ưởc định thuê suốt đời, hay một thời-hạn quá 
năm năm, thì người làm còng sau năm năm có thế xin bãi 
khế-ước đi được. Thời-hạn đễ xin" bãi khế-ước là sảu thảng. 

Điềù thử 1052. — Phàm làm thuê 4hì chỉ cỏ thê cho 
thuê công việc riêng của mình mà thòi. 
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Art. 1048. — Les locataires danimaux de traii, de tiion- 
ture, de charge ou de labour 1 'ẻpondent des pertes survenues 
au cours des locations, sauf slipulations contraires, et à nioins 
qu’il ne soil prouvẻ que la cause de la perte élait antérieure 
à la localion. La charge de la preuve incombe au preneur. 

Art. 1049. — Les locataires de jonques, samj)ans, barques 
et embarcations rẻpondent dans les mêmes condilions des 
pertes et nauừages. 

Les locataires d’instruments agricoles ou industriels„ Vé- 
pondent ẻgalement dans les ìnêmes eonditions des détériora- 
tions et des pertes. Ils doivent entretenir ces objets en bon 
ẻtat et procéder aux rẻparations d’entrctien nccessaires. 


Section 111 

Du louage (ưouvrage eí đinduaivie. 


§ 1«_ DU LOUAGE DE TRAVAIL 

Art. 1050. —• Les employẻs, connnis ou prẻposẻs, les ser- 
viteurs attachés à la personne ou à la maison du maỉtre, les 
hommes de peine ou de journée et les ouvriers agricoles ou 
industriels peuvent louer leurs Services pour un gage ou sa- 
laire fixé par année, par mois ou par jour. 

Alt. 1051. — On ne peut louer ses Services qu’à temps ou 
pour une entreprise déterminẻe. 

Le temps de Service est déterminẻ par la convention ou 
par 1’usage des lieux. 

Lorsque les Services sont slipulés pour toule la vie d’une 
personne ou pour plus de cinq annẻes le contrat peut être 
dénoneé par le serviteur au bout .de cinq ans. Le délai 
de dénonciation est de six mois. 


Art. 1052. — On ne peut louer que son travail persomleb 
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. Điều thứ 1053. — Sự thuê côug việc mà không định 
hạn, thỉ mỗi bên bao giờ cũng cỏ thề lự ý mình hẵĩ đi 
được. 

Tuy-nhièn bên nào tự-ý bãi khế-ưửc, thì phải bòi tồn-liại 
những khi như sau này : 

1°) Khi sự bãi ấy trải vó'i một khoản ườc công - nhiên 
hay mặc-nhiên bắt-buộc trước khi bãi phải theo những thê- 
lệ nào mà không theo ; 

2°) Khi sự bãi trải với thời-hạn bảo truòc ; 

3°) Khi sự bãi ấy quá-lạm. 

Điều thứ 1054. Thò'i-hạn báo trưửc thì định trong khế- 
ưỏc hay theo tục-lệ noã sở-tại. 

Điều thứ 1055. — Nếu không cỏ khể - ườc và tục-lệ nào 
định rằng cần phải bảo trước rồi mới thôi được, thì mỗi 
bên có thễ bãi khế-ước ngay tức-khắc được mà không cần 
phải báo trước, cũng không vì đố mà phải bồi tốn - hại gì. 

Điều thử 1056. — Khi bên nọ phạm một lỗi nặng đổi vởi 
bên kia, thi bên kia có the bãi khể-ưỏc ngay tửc-khắc đưọc, 
chẳng càn phải tuân hạn báo trưóc gì cả. 

Ỉ4iều thứ 1057. — Bên nào bãí ưỏ'C. không tuân hạn báo 
trước mà phải bồi tiền, thì số tiền bồi đỏ, nếu không thuận 
định được vửi nhau, sẽ do tòa án định. 

Điều thứ 1058. — Khi sự dong - công cỏ định hạn, thì 
cũng có thễ thôi trưỏc hạn ấy đưọ’c, ho.ặc tại bãi khế-ước 
vì lẽ một bên không tuân-hành nglìĩa-vụ, hoặc tại một đuyèn- 
cở do bên HỌ hay bên kia mà xét ra chánh-đáng và cần-cấp. 

líiÈu thứ 1059. — Khi người làm công chết thì khế-ưởc 
dong-công hết. 

Điều thứ 1060. — Phàm gặp duyên-cỏ' thế-bấl-khẵ-địch, 
nghĩa là sự gì không phải tự một bên nào mà Jàm ngăn-lrờ 
cho khế-ưỏc dong-còng không thi-hành được, thì tức là một 
nguyèn-nhốq bãi khế-ưóc đưọc, không phải bồi tốn-hại. 



Àrl. 1053. ~ Le louage de Services fait sans dẻỉermỉnation 
de durée peut toujours cesser par la volontẻ d’une des par- 
ties contraclantes. 

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volontẻ d un 
scul des conlractants peut donuei' lieu à des dommages inté- 
rêts : 

1°) Lorsqu’elle est contraire à ime clause expresse ou 
tacite de 1’engagement suLordonnant la faculté de résiliation 
à 1’accomplissement préalable de ccrtaincs íormalités 

2°) Lorsqu’elle viole le dẻlai de congé ; 

3°) Lorsqu‘eỉle est abusive. 

. Art. 1054. — Le dẻlai de cortgẻ est délerminẻ par la con- 
vention ou par l’usage des ỉieux. 

Art. 1055. — A défaut de converition, et d’usage établis- 
sant la nẻcessitẻ d’un délai de congé, cbacune des parties 
peut résilier le contrat immédialenient et sans préavis, sans que 
ce fail, à lui seul, suíGse pour 1’exposer à des dommages-intẻrêts. 

Art. 1056. — Lorsque l’une des parties s’est rendue cou- 
pable d'une faute grave envers ỉ’autre, celle-ci peut rẻsou- 
dre le contrat inimẻdiatement sans observer le dẻlai de congé. 

Art. 1057. — L’inđemnitẻ due par la partie qui a rẻsilié 
le contrat sans observer le délai de congé est arbitrée, en 
cas de dẻsaccord, par les tribunaux. 

Art. 1058.—Lorsque le louage de Services est fait pour 
un temps íìxẻ, il peut prendre fìn auparavant, soit par la 
1 ’ésolution pour inexẻcution des obligations de l'une des 
parties, soit pour une cause reconuue légitime el iỉnpẻrleuse, 
provenant d’un côtẻ ou de 1’autre. 

Art. 1059. — Le dẻcès de la parlie qui a loué ses Services 
met fin au contrat. 

Art. 1060. — La force majeure, c’est-à-dire tout fait qui 
sans provenir d’une cause personnelle à l’une des parties, 
met obstacle à 1’exécution du coulrat de louage de Services, 
est une cause de rẻsiỉiation de ce contrat, sans dommages 
iutérêts. 



180 


Điền thứ 1061. — Phàm khể-ưởc dong-công của bọn kép 
hát, kép đàn, ả-đào, con hát. cùng vỏ'i người lĩnh-trưng cãc 
rạp tuồng, rạp hát và rạp trò khảc, thi cung theo như thẽ- 
lệ trên kia. 


Diều thứ 1062. — Dong - công cũng cỏ thễ đề trừ nọ- 
của người làm công với ngưò'i chủ. Khi ấy khế-ước phải 
làm trước mặt lý-trưởng hay ngưòi chức-dịch nào thay cho 
lỷ-trưởng, và phải có thị-thực mới có giá-trị. 

Điều thứ 1063. — Dong-công đế trừ nợ thì thời-hạn chỉ 
có thề được hai năm mà thôi. 

Hạn ấy mà tăng lên thì tất là vô-hiệu. 

Điều thứ 1064. — Kễ từ ngày người mắc nợ vào làm công 
cho người chỏ nợ, thi nợ ẩy thôi không sinh lãi nữa. 

Diều thứ 1065. — Người mắc nợ dong - công đê giả 11 Ợ, 
có thê bãi-ưóc mà bỏ chủ đi đưọc, miễn là phải tuân thời- 
hạn định trong khế-ưởc hay là chiêu theo lục-lệ nơi sở-tại. 

Nợ chưa trừ hết vẫd phải giả và từ đấy lại sinh lãi. 

MỤC THỨ 2. - KHẾ-ƯỚC LÀM KHOẢN 

Điều thử 1066. — Khế - ưởc lãm khoán là khế - ưởc do 
một bỏn cam-nhận làm công việc gì cho bên kia đễ lấy một 
số tiền đã dịnh. 

Diều thú 1067. — Nến khế-uớc không dịnh rõ giá tiền, 
thì tòa án cử chiễu tục-lệ sở-tại mà lài-định. 

Diều thử 1068. — Công việc phải làm đủng như khế-ưỏc 
dã định. 

Diêu thứ 1069. — Nếu công việc làm rồi không đúng 'vờì 
cỏng việc QỈÍ địnl) ỏ- khế - uóc, thì người khoản làm có thê 
hoặc là không nhận, hoặc bẵl phải chữa lại cho đúng cách- 
Ihức đă định, hoặc cứ nhận như thế mà giảm giá đị, 
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Art. 1061. — Les règles qui prẻcèdent sont applicables au 
louage de Services passé entre les acteurs, niusiciens et chan- 
leuses et les entrepreneurs de théâtres, spectacles et autres 
divertissements publics. 

Art. 1062. — Le louage de travail pent avoir pour objet 
1'amortissement d’une dette qui oblige le serviteur cnvers le 
patton. Dans ce cas, le contral n’esl valable que s’il est 
conclu en présence du Ly-truong ou de rottìcier public en 
tenant lieu, par acte certiílé. 

Art. 1063. — Le louage de Iravail pour amortissement 
d’une dette ne peul être conclu que pour une durée de deux 
années. 

Toute prorogation est entacbée d’une nullilé absolue. 

Alt. 1064. — A daler de 1’entrée en Service du débiteur 
chez son créancier, la créance cesse de produire intérêt. 

Art, 1065. —Le dẻbiteur qui a loué son travail peut rom- 
pre le contrat et quiiter son patron en observant le délai 
íìxẻ par la convention ou par Tusage des lieux. 

II demeure astreinl au paiement du reliquat de la dette 
non amorti et la créance produit à nouveau des intérêts. 

§ 2. — I)U CONTRAT D’ENTREPRISE 

Art. 1066.—Le contrat d’enlreprise est celui par lequel 
une des parties s’oblige à íaire un Iravail d’ordre quelconque 
movennant une réniunération déterminẻe. 

Art. 1067. — Si le prix ụ'est pas dẻterminé par la con- 
vention, les tribunaux en arbitrent le montant d’après les 
usages locaux. 

Alt. 1068. — Le travail doit être exẻcuté en conlbrmité 
du contrat. 

Alt. 1069. —. Si le travail exécuté ne Concorde pas avec 
celui prẻvu par le contrat, celui qui l’a commandé peut, soit 
le refuser, soit exiger les modiũcations nécessaires pour qu’il 
soit coníorme aux prévisions, soit 1’accepter tel quel, avẹc rệ- 
ducliop du prix convenu. 
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Diễu thử 1070. — Nếu khế - ước cỏ định công việc phải 
làm xong trong một thời-hạn nào dỏ, mà đến hạn khòng giao 
xong công việc, thì Rhế-ưức cỏ thề hãi đưọc,. mà có khi lại 
còn phải hồi tốn-hại nữa. 

Điều thứ 1071. — Tuy-nhièn, nếu chậm vì cỏ’ ngẫu-nhiên 
thì không phải bồi tốn-hại. 

Điều thử 1072. — Dù trong khế-ườc không định rõ thò'i- 
hạn phải giao mặc lòng, thi cũng cỏ thề chiêu theo tinh-chất 
cùng mục-đích công việc làm mà định đưọc. 

Diều thứ 1073. — Khi người làm khoăn phải ứng vật-liệu 
ra tíè làm, nếu trước khi giao nộp, đò-vậl hư-hoại mất đi, 
vi cách gì mặc lòng, thì sự hư-hoại ấy người làm khoán 
phải chịu, trừ khi người chủ đã bị bách phải nhận mà không 
nhàn thi không kẽ. 

Điều thứ 1074. — Khi ngưòi làm khoán chỉ làm công 
thòi, nếu đồ vật bị hủy - hoại mất, thì có lôi tại mình mới 
phải chịu trách-nhiệm. 

Nếu trước khi giao nhận xong công việc và khi người 
chủ chưa bị bách kiếm xét lại, mà đồ vật bị hủy-hoại đi mất 
không phải lỗi tại ngưòi thầu - khoán, ngưòù ăy cũng không 
được đòi tiền công, trừ klữ đò vật hủy - hoại vl vàt-liệu xấu 
thì không kế. 

Biều thứ 1075. — Nếu công việc kiến - trúc làm theo giả 
định sẵn, bị hủy - hoại tất cả hay một phần, vì cách kiến- 
trủc có khuyết - điễm, hay là đất có hư - hỏng, thì người’ đặt 
kiều với người thầu-khoán phải chịu trách-nhiệm trong năm 
năm. 

Điều thử 1076. — Khi ngưòi đặt kiều hay ngưòi thầu- 
khoán đảm nhận công việc làm một tòa nhà nào theo một 
kiẽu-mẫu đã ước-định với ngưò’i chủ đất, thì khòng thê xin 
tăng giá vì cỏ' nhân-công hay vật-liệu đắt hon, hay. vì có' cỏ 
thay đỗi kiều-mẫu, hay làm thêm ra ngoài, .trừ khi sự thay 
đỗi hoặc làm thêm đó cỏ giấy của ngưòi chủ cho phép và 
giá cỏ ước định vỏ'i người chủ thì không kế. 
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Alt. 1070. — Si le contral tìxe le délai dans. lequel le tra- 
vail devra êlre eireclué el que 1’ouvrage ne puisse être livrẻ 
à 1’époque convenne, le conlrat peul êlre rẻsilié, saus préju- 
dice des dommages inlérêts qui peuvent êlre rẻclamẻs pour 
préjudice causé. 

Art. 1071. — Touteíbis si lc relard procède d’un cas for- 
tuit, les đominages intỏrêts ne seront pas dus. 

Art. 1072. — Lépoque de la livraison du travail, sans avoir 
été expressémenl indiquẻe par le contrat, peut ètre déler- 
minée par la nalure et le but de 1’ouvrage comniandẻ. 

Alt. 1073. — Si, dans le cas où 1’entrepreneur íournit la 
matière, la cliose vient à périr, de quelque manière que ce 
soit, avant d’être livrée, la perte en est pour 1’entrepreneur, 
à moins que le propriẻtaire n'aít été mis en demeure de 
recevoir la chose. 

Alt. 1074. — Dans le cas où 1’entrepreneur íournit seule- 
ment son travail, si la cliose vient à pẻrir, il n’est tenu que 
de sa iaute. 

Si la cliose péril sans au cu ne faute de 1’entrepreneur, 
avant que l’ouvrage ait été reẹu, et sans que le propriétaire 
ait étẻ mis en demeure de le vérííỉer, renliepreneur n’a point 
de salaire à réclamer, à inoins que la chose n’ait pẻri parle 
vice de la matière. 

Alt. 1075. — Si rédilìee construit à prix lait périt eu tout 
ou en partie par le vĨQe de la construction mènie par le vice 
du soi, rarchitecte et l enlrepreneur en sont responsabịes 
pendanl cinq ans. 

Art. 1076. —• Lorsquun architecte ou un entrepvencur 
s’est chargé de la construction d’un bâtiment, d’après un plan 
arrêté et convenu avec le propriẻtaire du sol, il ne peut de- 
mander aucune augmentalion de prix, ni sous le prétexte de 
raugmentatỉon de la main-d’ceuvi'e ou des matériaux, ni sous 
celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si 
ces changements 011 augmenlations n’onl pas été aulorisés par 
ệcrit et le prix cớnveliu avec le propriétaire, 
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Điều thứ 1077. — Trước khi công việc hoàn-lhành, ngưtVi 
khoán làm vẫn cớ thề bẵi - ước đưọc, miễn là đền lại cho 
ngưò’i thầu-khoán tất cả các khoản chi-phi, cảc công việc đã 
Ịàm, cùng các khoản lọi người ẩy cỏ thề thu đưọc trong 
việc thầu-khoản. 

Diều thứ 1078. — Ngưò'i nào đảm-nhận phải giao nộp một 
công việc gì, thì phải chịu trách - nhiệm về các ngưòi minh 
dùng đề làm công việc ấy. 

Ngưòi chủ thầu phải chịu trácli-nhiêm về các ngưòi thầu 
lại cùng cảc người cai thầu mình đă nhận cho làm. 

Điều thứ 1079. — Khi công việc đẵ làm xong, ngưò'i làm 
công có thề đòi tiền ngay lúc giao nộp được. 

Điều thử 1080. — Giả tiền công tức là thuận nhận công 
việc làm. 

Điều thử 1081. — Nếu sau khi giao nhận và giả tiền rồi, 
mà phảt-lộ ra sự hư-hỏng vì trong khi làm việc lầm-lỗi, thì 
hoặc có thề bãi được khế-ước, hoặc phải hoàn lại một phần 
tiền. 

Điều thứ 1082 —Nếu người đứng nhận làm khoán chểt 
đi thì khế-ưởc bị tiêu. 


Tiết thứ IV 
Khể-ivởc vận-tải. 

Điều thử 1083. — Người nào đảm-nhận vân-tải đồ vật đẻ 
lấy tiền công, hoặc tinh theo giả đã mạc - cả hay giứ khoán, 
hoặc tinh theo trọng-lưcmg và lộ-trình, thì buộc phải trông 
nom giữ-gìn đồ-vật ấy như một người quản-lỷ cẫn-thận. 

Có sự thất-lạc hay hư-hỏng, thì phải chịu trảch-nhiệm, 
trừ khi có. chứng-cớ sự thẩt-lạc hư-hỏng ấy hoặc là tại chính 
đồ vật không tốt, hoặc là tại cớ ngẫu-nhiên hay thế-bất-líhả- 
địch thì không kễ. 

. . Điều thứ 1084. — Ngưòi vận-tải -phải chịu trách-nhiệm về 
<ỊÒ vận-tải, từ lúc đồ vật ấy đã giao cho mình, dù chưa xếp 



Art. 1077. — Celui qui a commandỏ le travail peut • tou- 
jours résilier le contrat, avant qu’il soit exécuté dỏíìnitivement, 
en dédommageant l’enlrepreneur de toules ses dcpenses, de tous 
ses travaux et de ce qu’il aurait pu gagner dans son entreprise. 

Art. 1078. — Celui qui s’est engagé à livrer un travail est 
responsable des gens qu’il emploie pour rcxécution de ce 
travail. 

L’entrepreneur 1 ’épond du fail des sous-enlrepreneurs el 
tâcherons avec lesquels il a traité. 

Art. 1079. — Lorsque le travail esL terminé, celui qui- l’a 
exécutẻ peut exiger le prix au moment de la livraison. 

Arl. 1080. — Le paiement du prix emporte accepiatiori de 
ĩouVràge. 

Art. 1081. — Si après livraison et paiement du prix, des 
dẻfauts se rẻvèlent, résultant de íautes commises dans l’exé- 
cution du travail, le contrat pent être rẻvoquẻ ou le prix 
parliellement remboursé. 

Art. 1082. — Le contrat est résolu par la morl de celui 
qui s’est engagẻ à produire le travail commandé. 


Section IV 

Du contrat de transport. 

Art. 1083. — Toute personne qui se charge d’effectuer un 
transport de choses, moyennant un salaire, soit à prix fait 
ou à íbríait, soit d’après la quantilẻ du chargement et la dis- 
tance à parcourir, est tenue d’apporter à la conservation 
desdites choses tous les soins d’un bon administrateur. - 

Les pertes et les détériorations soiít à sa charge à moins 
qu’il ne soit prouvẻ qu’elles proviennent, soit dkin vice pro- 
pre de la chose, soit d’un cas ĩortuit ou d'uhe íbrce majeure. 

Art. 1084. — La responsabilité du transporteur commence. 
à partir du momeni où les ehoses à Iransporter lui ont été 
remises, avant niêrae Ịe chargement oụ rembarquement, et 
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lên xe-cộ, hay bổc xuổng thuyền-tằu, hay dù chưa định giá, 
vì còn phải đo-lường hay kiềm-soát lại mặc lòng. 

Nếu kliế-ước vận-lải chưa lập xong, dù là khế-ưỏc có 
điều-kiện mặc lòng, thì việc giao trước đồ vật đế vận-lải, chỉ 
là một việc tự-ý ký-thảc mà thôi, 

Điều thứ 1085. — Ngưòũ nào đảm-nhận chở hcành-khảeh, 
phải chịu trách-nhiệm về những tai-nạn cùng 3ự thiệt-hại 
đến hành-khách, trừ ra khi có bảng-chửng rằng vì cỏ- ngẫu- 
nhiên hay thế-bất-khả-địch không kẽ. 

Sự trách-nhiệm ấy kế bắt đầu từ lúc hành-khảch lên xe, 
lên ỏ-tô, xuống thuyền hay xuống tầu, do người chủ xe, chủ 
thuyền, chủ tầu, hay kẻ làm công cho những người ấy, cầm 
mảy hay cầvn lái. 

tìiều thứ 1086. — Phàm điều - khoản nào biên vào giẩy 
xa - chỉ, giấy kê giá. hay giấy - má gì khác, cốt đễ miễn cho 
ngưòi chủ tải một phần hay tất cả trách-nhiệm về việc chở 
hàng-hỏa cùng hành-khách, thì khoản ước ấy tuyệt-nhiên là 
vô-hiệu. 

Điều thứ 1087. — Các ngưòi chủ tải phải chịu trách- 
nhiệm về mọi sự lầm - lỗi hay trễ-nẵi của những người làm 
công hay người ủy-nhiệm mình, cũng như chính lỗi của 
mình. 

Điều thứ 1088. — Khi các đồ vật vận-tải đẵ do người 
chủ nhận hay ngưòl ủy-nhiệm của người ấy nhận lĩnh rồi, 
mà không kèu-nài dị-nghị gì, thì cho là đã nhận được đủ sổ 
và tốt lành cả, trừ khi có bằng-chửng trải lại không kễ. 

Tuy-nhiên, nếu giá vậu-tải về phần người chủ nhận phải 
giả, mà người này có giả phân-níinh ròi, không dị-nghị gl, 
thì mới cho là nhận đưọc hoàn-hảo cả. 

Nếu các hòm đồ, bao đồ, hay gỏi đồ, lại đem mở ra 
trong khi người chủ tải hay ngưòi ủy - nhiệm của người ày 
không có mặt ỏ' đấy, thì dù có kêu - nài dị - nghị mặc lòng, 
cũng không thề viện bằng-chứng trải lại được, trừ khi 111 Ở 
ra như thế mà có chửng-cớ rằng người chủ xe hay người ủy- 
nhiệm của người ấy gian-lậu thì không kế. 
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mẻme avanl que le prix du transporl ait élé déterminé lors- 
qu’ỉl est subordonnẻ au mesurage ou à une vériíicatiou quel- 
conque. 

Si le contrat de transport n’est pas encore fonnẻ, même 
condilionnellement, la remise anticipẻe des objets à trans- 
porter ne conslitue qu’im dépòl volonlaire. 

Alt. 1085. — Celui qui se charge du transport des per- 
sonnes 1 ’épond des accidents et des domniages arrivés à ces 
personnes, à moins qu’il ue prouve le cas lortuit ou la force 
majeure. 

Cette responsabilitẻ ne commence que lorsque. les per- 
sonnes sont entrées dans les voitures,. automobiles, bateaux 
ou navires conduits par le voiturier, le batelier ou capitaine 
ou par ses préposés. 

Art. 1080. — Toute-' clause insérée dans une lettre de voi- 
ture, un laril' ou aulre piece quclconque et tendant à exoné- 
rer le transporteur de tout ou partie de sa responsabilité en 
matière de transport de maichandises et de transport de per- 
sonnes est radicalement nulle. 

Art. 1087. - Les entrepreneurs de transporl sont respon- 
sables des fautes ou négligences de leurs employés ou pré- 
posés comme de leurs propres fautes. 

Art. 1088. — Lorsque les objets transportés onl été 1 ’eẹus 
par le đestinataire 011 par son préposé sans protestalions ni 
réserves de ceux-ci, ils sonl pi'ésumés, jusqu’à preuve con- 
traịi’e, avoir été reọus en totalité et en bon état. 

Toutelbis si le paiement du prix de transport ẻtait à la 
charge du destinataire, Iadile présomplion' n’a lieu que si ce 
prix a de même été payé sans 1 ’ẻserves. 

La preuve contraire n’est plus recevable, même lorsqu’il 
y a eu protestations ou rẻserves, si les caisses, ballots ou pa- 
quets onl été ouverts hors la présence du voiturier ou de 
son prẻposé, à moins, dans ce dernier cas, qu’il n’y ait 
preuve de ỉrạude ou détournepiept de ceux-ọi, 
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Điều thử 1089. — Khi đồ vật vận-tải có thiếu-thổn hay 
hư-hỏng, mà hai bên phân-tranh nhau chưa biết thiểu hỏng 
thế nào, và bởi tại lảm sao, thì nếu không đồng-ỷ nhau 
chọn ngưò'i giám-định, sể do tòa án tùỵ-tiện cử ngay. 

Điều thử 1090. — Nếu khi lập-ưởc hay về sau này hai 
bên không định vói nhau về giả ưóc của đồ vận-tải, thì khi 
chỉ hư-hỏng thường hay mất một phần thòi, sẽ do giám-định 
ưó'c - lưcmg theo chỗ đồ vật còn lại, còn khi mất hết thì 
cử theo cách viện chứng thường mà định, nhưng nếu ngưòi 
chủ tải không lập mưu đánh lừa, thì giá ẩy không thế 
quá đưọc giã của ngưòi ẩy dã ưóc định trưcrc. 


Điều thứ 1091. — Khi đồ - đạc chỉ tải đến chậm thôi, thì 
khoản bồi tỗn-hại cứ chiều theo tình-trạng và châm - chưỏc 
sự lầm-lỗi hay sự lừa-gạt của người chủ tải mà định. 

Ngưòi nhộn hàng hay ngưòi gửi hàng phải viện chứng 
rõ sự tỗn-hại thế nào và nhiều ít bao nhièu. 

Nếu hạn tải đã do người nhận hàng hay người thay 
mặt ngưòi ấy định, hay là do người gửi hàng định mà đã 
báo trước cho người nhận hàng biết, thì khi nhận đồ hàng, 
không kêu-nài hay không dị-nghị gì, tức là tiêu hết sự lam* 
lỗi của ngưòi chủ tải. 

Điều thử 1092. — Nếu bẵi khế-ước thì người đảm-nhận 
việc vận - tải, hoặc lúc đồ vật còn ở chỗ gửi, hoặc lúc đẵ 
tải đến nơi rồi, cỏ thề giữ lại cho đến khi người ta giả hết 
mình tiền vận-tải cùng các khoản chi-phí chánh-đáng khác 
mới thôi, 

Điều thử 1093. —• Các việc kiện trảch-nhiệm đối vỏ'i 
ngưòi chủ tải, phải khơi-tổ trong hạn một năm, kề từ ngày 
ngưòi chủ nhận được tin hàng-hóa bị mất hay hư-hỏng, và 
kê từ ngày hành-khảch bị tai-nạn. 

Điều thứ 1094. — Các chủ vận-tải trên bộ* hay dưới 
nưứỏ, lại còn phải tuân theo những thê-lệ hiện-hành về việc 
vậu-tải nữa. 



Art. 1089. — Eli cas de contestation sur la nature ou les 
causes des déíìcits ou avaries, si les parties ne s’accordenl pas 
sur le choix d'un ou plusieurs experts, la nomỉnation en est 
faite à bref délai par le tribunal. 

Art. 1090. — Si la valeur estimative des objets à trans- 
porter n’a pas étẻ llxẻe d’un commun accord, au nioment 
du contrat ou depuis, elle est déterminẻe, au cas de simple 
dẻtẻrioralion ou de perte parlielle, pai' 1’expertise, d’après c.e 
qui reste, et, au cas de perte totale, par les moyens ordinai- 
res de preuve, mais dans les limites de la valeur qụi a pu 
être prẻvue par l’entrepreneur de transport, s’il est exempt 
de dol. 

Art. 1091. — En cas de simple retard dans rarrivẻe des 
objets transportés, rindemnité du dommage est déterminẻe 
d’après les circonstances en tenant compte de la simpìe íaute 
ou du dol. 

II appartient au destinataire ou à rexpédileur d’établir la 
nature et 1’étendue de ce dommage. 

La réception des objets sans protestations ni rẻserves 
ẻteint la faute du transporteur, si le délai a étẻ stipulé par 
le destinataire ou par son reprẻsentant ou s’il a ẻté siipulé 
par 1’expẻditeur et que celui-ci l’ait faít connaítre au desti- 
nalaire en temps utile. 

Art. 1092. — Celui qui s’est chargé d’un transport peut 
soit à 1’aiTÌvẻe, soit même au dẻpart, si le contrat est résilié, 
retenir les objets à lui coníìés, jusqu’au paiement de ce qui 
lui est dù pour prix du transport et autres frais justiflés. 

Art. 1093. — Les- actions en responsabilité doivent être 
intenlées contre le transporteur dans 1’année qui suit la datè 
à laquelle le destinataire a été avisẻ de la perte ou de la 
dẻtérioration el qui suil raccident survenu au voyageur ou 
passager. 

Art. 1094. — Les entrepreneurs de transport par terre et 
par eau sont en outre assujettis aux règlements particuliers 
en vigueur. 



— 191 — 

CHƯƠNG THỨ V 

Nỏl VỀ VIỆC VAY MƯỢN 

tìiều thứ 1095. — Cỏ hai cách vay mượn : 

1°). Vay niưọn những vật cỏ thế dùng mà không hủy- 
hoại mất; 

2°) Vay mượn những vật dùng thò’i tiêu mất đi. 

Cách thứ nhẩt gọi là cho mượn đễ dùng. 

Cách thứ hai gọi là ỹho mượn dề tiêu hay là cho vay. 


Tiết thứ I 

Nói vầ cách cho mượn .de dùng 

MỤC THỬ 1. — Sự CHO MƯỢN ĐẼ DÙNG LÀ THẾ NÀO 

Điều thứ 1096. Cho mượn đê dùng là một khế-ước 
do một bên giao một vật gì cho bèn kia đễ dùng mà khi 
dùng xong phải giả lại. 

Cách cho mượn đễ dùng thì chính là không lấy tiền. 

Điều thứ 1097. — Người cho mưọn vẫn là sử-hữu-chủ 
vật cho mượn. 

Điều thứ 1098. — Phàm cải gì • mua bán được mà dùng 
không mất đi, thì có thể giao-ước cho mượn được. 

Biêu thứ 1099. — Sự giao-ước về việc cho mượn đề 
dùng, có thê truyền lại cho thừa-kế ngưò’i cho mượn và 
thừa-kế người đi mượn được. 

Nhưng nểu chỉ vì người đi mượn và cho mưcm đich- 
Ihán ngưcri ấy, thì thừa-kế người ấy không thễ hướng vật 
mượn đưọ’c nữa. 


MỤC THỨ 2. — TRẢCH-NHIỆM NGƯỎ’1 BI MƯỢN 


Điều thứ 1100. — Ngưcri đi mưọrn phải coi giữ và bảo- 
tồn vật mượn như thề một người quản-lỷ Cần-Lhận. Chỉ có 
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C1IA10TR1Ì V 
DU PRÈT 

Art. 1095. — Í1 y a deux sortes de prêt : 

Celui des choses dont on pcul User sans les dótruire ; 

El celui des choses qui se consomment par 1'usagequon 
en tầit. 

La première espèce s’appelle prêt à usagc. 

La deuxième s appelle prèt de consommation 011 simple- 
ment prêt. 

Skction J 
Du prêl à usuye. 

§ 1. — DE LA NATURE DU PRÈT A USAGE 

Alt. 1096. — Le prêt à usage est un conlral par lequel 
l’une des parties iivre une chose à 1’aulre pour s’en servir, 
à la charge par le preneur de la reiulre après s’en être servi. 

Ce prêt est essentiellemenl graluit. 

Art. 1097. - Le prêteur demeure proprlétaire de la chose 
prêtée. 

Art. 1098. — Tout ce qui est dans le conunerce et qui 
ne se consomme pas par 1’usage, peut être robjei de cette 
convention. 

Alt. 1099. — Les engagements qui se íorment par prêt à 
usage passent aux héritiers de celui qui prête et aux hẻri- 
tiers de celui qui emprunle. 

Mais si l’on n’a prêtẻ qu’en considẻration de 1’emprun- 
teur, et à lui personnellement, alors ses liẻritiers ne peuvent 
conlinuer de jouir- de la chose prêtée. 


§ 2. - DES ENGAGEMENtS DE L’EMPRUN'1-EUR 

Art. 1100. - Ueinprunteur est tenu de veillev en bon 
adminislrateur ỂI la garde et ã la conservalion de la chose 
prêtée. Ĩ1 ne peul s’en servir que pour 1’usage dẻterminẻ par 
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thê dùng vật mượn theo tính-ehất vật ấy vả trong thò'ì-hạn 
đã địnli mà thôi ; nếu sai thì phải hoi tôn-hại. 

Điều thừ 1101. — Nếu ngưòt đi mượn dùng vạt mượn 
ra việc ldiác hay quá hạn đn định, thì khi vật ẩy thất-lạc, 
dẫu vì cỏ' ngẫu-nhiên, cung phải chịu trách-nhiệm. 

Điều thứ 1102.— Nểii lúc mượn đã đánh giá vật mượn, 
và nếu không có khoản-ưỏc nào trải lại, thì sự thẩt-lạc, dù 
tại cớ ngẫu-nhiên mặc long, cử do ngưòi mượn phải chịu. 

Điều thử 1103. — Nếu vật hư-hỏng chỉ vì tại dùng mà 
thôi, chứ không phải lỗi tai ngưòi mượn, thì người áy không 
phải chịu trách-nhiệm về sự hư-hỏng. 

Điều thử 1104. — Người mượn không thề giữ lẩy vật 
mượn đế trừ nợ đổi VỚP người cho mượn. 

Điều thứ 1105. — Nếu ngưòi mượn phải chi-tiêu it nhiều 
đê dùng vật mượn, thì không đưọc đòi lại. 

Điều thử 1106. — Nếu nhiều người cùng nhau mượn 
chung một vật, thì đều phải liên - đới chịu trách - nhiệm đổi 
vời người cho mượn. 


MỤC THỨ 3. — TRẢCH-NHIỆM CỦA NGƯỜI 
CHO MƯỢN BẾ DÙNG 

Điều thứ 1107. — Người cho mượn muốn đòi lại đồ vật 
cho mượn, thì phải đợi đến hết hạn đã định, hay là không 
cỏ hạn định thì đợi đến khi người ta dùng xong việc ròi 
mới được đòi. 

Tuy - nhiên, nếu trong thời - hạn ấy hay trước khi người 
mượn thôi không cần đến vật mượn nữa mà người cho 
mượn chợt phải dùng đểrr vật cho mượn một cách cần-cấp, 
thì quan thẫm-phản có thề tùy tình-trạng bắt người mượn 
phải giả lại ngay. 

Điều thứ 1108. — Nếu còn trong thời - hạn mượn đồ, 
người mượn phải chi một khoản tiền bất-thường đề bảo-lồn 
cho đồ-vặt khỏi hư-hỏng, mà sự chi-phí đó là rất cần cùng 
khẫn J cẩp đến nỗi không kịp báo trưỏ’c người cho mượn, 
thi người cho mượn sẽ phải hoàn lại tiền phí-tôn ấy. 
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sa nature et pour le temps convenu; le tout à peine de 
•dommages inlẻrêts, s’il y a lieu. 

Art. 1101. — Si 1'emprunteur emploie la chose ả un 
autre usage, ou pour UI1 temps plus long qu’il ne le devait, 
il sora tenu de la perte arrivée, mẻme par cas fortuit. 

Art. 1102. — Si la chose a ẻtẻ estimẻe au moment du 
prêt, la perte qui arrive, mêrae par cas fortuit, est pour 
remprunteur, s’il n’y a convention contraire. 

Art. 1103. — Si la chose se détériore par le seul efl'et 
de 1’usage pour lequel elle a ẻtẻ empruntée, et sans aucune 
íaute de la part de 1’emprunteur, il nest pas tenu de la dé- 
térioration. 

Art. 1104. — L’emprunteur ne peut pas retenir la chose 
par compensation de ce que le prêteur lui doit. 

Art. 1105. — Si poui’ User de. la chose, 1’emprunteur a 
fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. 

Art. 1106. — Si plusieurs personnes ont conjointement 
emprunté la même chose, elles en sont solidairement respon- 
sảbles envers le prêteur. 


§ 3. — DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRẺTE A USAGE 

Art. 1107. — Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée 
qu*après le terme convenu, ou, à dẻfaut de convention, 
qu’après qu’elle a servi à 1’usage pour lequel elle a été 
empruntée. 

. Nẻanmoins, si, pendant ce délai ou avanl que le besoin 
de remprunteur ait cessẻ, il survient au prêteur un besoin 
preẳsaut et imprévu de lả chose, le juge peut, suivant les 
circonstances, obliger 1’emprunteur à la lui rendre. 

Art. 1108. — Si pendant la durée du prêt, remprunteur 
a ẻté obligé, pour la conservation de la chose, à quelque 
dẻpense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il 
n’ait pas pu en prévenir le prèteur, celui-ci sera tenu dè la 
lui rembourser. 
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Điều thử 1109. — Nếu vật cho mưọ'n cỏ tì - tich đến nỗi 
làm. thiệt - hại cho ngưò'i dùng mà ngirìri cho mượn biết lại 
không hảo trưỏ - c cho ngưò’i mượn, thì ngưòi cho mượn phải 
chịu trách-nhiệm. 

Nhưng nếu người cho mượn đẫ nỏi rõ cho người mượn 
rằng dùng vật đó có xẫy ra sự gì nguy - hiếm phải chịu lấy, 
thì người cho mượn không phải chịu trách-nhiệm nữa. 


TiỂt thử II 
Cho mượn đề tiêu. 


MỤC THỨ I. — CHO MƯỢN ĐỀ TIÊU LÀ THẾ NÀO 

Điều thứ 1110. — Cho mượn đễ tiêu là một khế-ưởc do 
một bên giao cho bên kia một sổ - lượng vật gì dùng đến là' 
hết đi, mà cứ hết hạn cho mượn là bên kia phải hoàn lại 
vật ấy cùng một thứ và cùng một hạng, không cằn xét đến 
giá nó tăng lên hay hạ xuống thế nào. 

Điều thứ 1111. — Nếu hai bên không định hạn giả thì 
tòa án sẽ chiều ỷ hai bên và tùy theo tình-trạng mà định 
hạn ấy. 

Khi không định rõ phải giả tại nơi nào khác, nếu cho 
mượn không lấy lãi thì phải mang giả tại noi ở người cho 
mượn; nếu cho mượn có lấy lãi thì phải giả tại chỗ ỏ’ 
người mượn. 

Điều thứ 1112. - Nếú vi cứ ngẫu-nhiên hay vì thế-bất- 
khả-địch mà không thề giả đưọ'c vật mượn, hay là sự giả lại 
vật ấy thành khó-khăn quá, thì tòa án cỏ thế hoặc chiều lẽ 
rằng sự ngăn - trỏ’ đó là tạm - thời mà thôi mà gia hạn cho 
người mượn, hoặc chiêu lẽ rằng người mượn đẵ được lợi 
về vật cho mượn và người cho mượn đăv bị thiệt vào đỏ mà 
nghĩ - xử ngưòi đi mượn phải đền một • giả ước - định là bao 
nhiêu đó. 
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Art. 1109. — Lorsque la chose prêtée a des dẻfauts tels 
quelle puisse causer du prẻjudice à celui qui s’en sert, le 
prêteur est responsable, s’il conuaissait les đélauls et n’en a 
pas averti 1’emprunteur. 

Mais le prêteur n’est pas responsable s’il avait déclaré ả 
1’emprunteur que 1'usage de la chose prêtée serait aux ris- 
ques et périls de celui-ci. 


Section II 

Da prêt de consommation. 

§ 1. — DE LA NATURE DU PRÊT DE CONSOMMATION 

Art. 1110. — Le prêt de consommation est un contrat par 
lequel l’une des parties livre à 1’aulre une certaine quantité 
de choses qui se consomníent par 1’usage, à la charge par 
cette dernière de lui en rendre, au terme convenu, .autant 
de même espêce et de même qualité, sans qu’il puisse être 
tenu compte soit de raugmentation soit de la diminution du 
prix. 

Art. 1111. — Si 1’époque du remboursement n’a pas étẻ 
fixée par les parties, elle est dẻterminẻe par le Tribunal, 
đ’après leuv intention probable et les circonstances. 

A délaut de détermination d’un autre lieu, le rembour- 
sement est dù au domicile du prêteur si le prêt a été fait 
sans intẻrêts; dans le cas contraire il est dù au domicile de 
1’emprunteur. 

Art. 1112. — Si par cas íortuit ou force xnajeure < la resti- 
tution des choses prétẻes est devenue impossible ou très 
diíũcile, le Tribunal peut, soit accorder un dẻlai ủ 1’emprun- 
teur, si 1’empêchement à 1’exécution paraĩt ne devoir être 
que tepiporaire, soit le conđamner à une valeur estimative, 
en tenanl compte tant du proGt ou avantage que 1’emprun- 
teur a pu véaliser avec les choses prêtées que de la perte 
subie par le prẻteur. 



Điều thú 1113. — Phàm cho vay tiền bạc thì chì bắt-buồc 
về sổ tiền đẵ biên trong khế-ưỏc mà thòi. 

Nếu trưó’c khi giả mà giá tiền cao hay hạ, thì người mắc 
nợ cũng phải chiếu số tiền đã vay mà giả lại và chỉ phải giả 
đúng số tiền ấy bằng thứ tiền-tệ đang lưu-hânh lúc giả thôi. 

Tùy theo giả tiền cao hay hạ mà sự lỗ lãi hoặc về phần 
người cho vay, hoặc về phần ngưò’i đi vay. 

Nếu cho vay bằng tiền kẽm mà lúc giả không có tiền 
kẽm thi cứ đánh giá mỗi đồng bạc là hai quan mà giả. 

Điều thử 1114. — Nếu của cho vay là bạc nén hay thực- 
phầm như thóc lúa, thì dù thòi-giá cao hạ mặc lòng, ngưòi 
mắc nợ bao giờ cũng phải giả một sổ-lượng và một phấm- 
liạng như thế, và chỉ phải giả thế thôi. 


MỤC THỨ 2. — NÓI VỀ TRẢCH-NHĨỆM NGƯỜI CHO VAY 

Điều thứ 1115. — Người cho vay không thề đòi lại vát 
cho vay trước hạn đã định. 

Nếu không định hạn thì quan thẫm-phán có thề tùy theo 
lình-trạng mà định hạn cho. 

Nếu chỉ ước-định vói nhau rằng cho vay bao giờ có thề 
giả đưọc sẽ giả, thì quan thấm-phán sể tùy theo tình-trạng 
mà ồn-định hạn giả. 


MỤC THỬ 3. — TRẢCH-NHIỆM CỦA NGƯỜI VẠY 
¥ 

Điều thử 1116. — Khi đến hạn đẵ định, thi người vay 
phải giả lại vật đã vay đúng như số-lưọng cùng phẫm-hạng 
lúc vay. 

Điều thứ 1117. — Nếu không thế giả lại đưọc như thế, 
vi-đụ khi các vật cùng một hạng đó đã hết cả, thì người 
vay phải chiễu thò'j - giá ỏ’ noi trong khể-ước đã định là noi 
phải giả, mà giả bằng tiền. 
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Art. 1113.—-L’obligation qui 1 'ésulte d’un prôt en argent 
n'est toujoui's que de la somme numérique ẻnoncée au conlrat. 

S’il y a eu augmentation ou diminntion dVspèces avant 
1’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme 1TU- 
mérique prètée, et ne doit rendre que celle somine dans les 
espèces ayant cours au moment du paienient. 

La chance de gain ou de perte ■ est pour le prêleur ou 
pour 1’emprunteur, selon qu'il y a augmenlation ou diminu- 
tion de valeur dans les espèces. 

Si le prêt a été consenti en ligatures, il sera remboursé, 
à déíaut de ligalures, en piastres à raison de deux ligatuies 
par piastre. 

Art. 1114. - Si ce sònt des lingots ou des denrées, par 
exemple du paddy, qui ont été prêtés, quelle que soit 1’aug- 
mentation ou la diminution de leur piix, le débiteur doil 
toujours rendre la même quanlilé et qualilé, et ne doit ren- 
dre que cela. 


§ 2,— DES OBLIGATIONS DU PRẺTEUR 

ArLlllõ. — Le prèteur ne peut pas redeinander les cho- 
ses prêtẻes avant le tenne convenu. 

s il n a pas èté íixé de Lernie, le juge peut accorder un 
délai, suivant les ciiconstances. 

S’il a été seulement eonvenu que ^elnp}•untclU• payerait 
quand il le pouiTait., le juge lui ũxera U11 terme de paye- 
ment suivant les circonslances. 


§ 3.— DES ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

Art. 1116. L’emprimteur est tenu de rendre les choses 
prêtées, en inême quantité et qualité, et au terme convenu. 

Axt. 1117. — S’il est dans rimpossibilitè d’y satisfaire, par 
exemple au cas où toutes les choses d’un genre de celles 
prêtées onl disparu, il est tenu d’en payer la valeur eu 
égard au temps et au lieu où la chose devait ètre rendue 
d’après la convention. 
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Nếu trong khế-ưửc không định rổ phải, giả vào thời-kỳ 
nào và giả ỏ’ no'i nào, thì phải chiếu giả lúc vay và noi vay 
mà giả. 

Điều thử 1118. —. Nểu đến hạn, người vay không hoàn 
lại những đồ-vật hay giá liền, thì người ẩy phải chịu lãi kế 
lừ ngày có giấy thúc đòi hay từ ngày cỏ đơn kiện. 


TiẾt thử ui 
Cho vay lăi. 

Điều thử 1119. — Phàm việc cho vay tiền bạc, thực-pluun 
hay các động-sản khác, đều đưọ - c phép tinh lãi. 

Điều thứ 112Ơ. — Tiền lẩi có ưỏ'c định trưỏc, thì ngưòi 
vay mới phải giả. 

Nếu chỉ giao-ưỏ - c rằng ngưòi vay phải giả lãi, mà không 
định rõ số lãi là bao nhiêu, thì cứ tính theo qu6c-lệ. 

Khi không định lẩi mà người vay đẵ tự ý giả theo quổc- 
lệ, thì không thê đòi lại cũng không thề khấu - trừ vào tiền 
vốn được.. 

Điều thử 1121. >—Tiền lãi hoặc theo quổc-lệ, hoặc là tùy 
sự giao-ước. Lãi theo quốc-lệ là do pháp-luật định, lãi tùy 
sự giao-ưỏ’c là do hai bên ước-định với nhau. 

Giá lãi ưởc-định phải viết vào văn-tự. 

Địều thứ 1122. — Về dân-sự, tiền lẵi đồng-niên theo quốc- 
lệ nhiều nhất là 8 phàn (8%). theo khế-ước, nhiều nhẩt là 
mười hai phân (12°/o)- 

Điều thứ 1123. — Nếu giá tiền lãi giao - ưỏ'c với nhau lại 
hiền-uhièn cao hơn giá luật định, thì lãi đỏ phải giảm xuống 
theo giá luật định, và chỗ tiền giả thừa ra cỏ thề đem khấu- 
irừ vào vốn hay giả lại cho ngưòi 'vay. 

Điều thử 1124. — Nểu cho vay lẩy lãi phi-pháp, hoặc 
tất cả hoặc một phần, mà ần-lậu đi, bằng cảch viết thặng 
liền vôn lên cao hơn số tiền cho vay thực, hay bằng cách 
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Si ce temps et ce lieu n’ont pas étẻ réglẻs, le pale- 
ment se fait au prix du temps et du lieu où l’emprunt ạ 
étẻ fait. 

« 

Art. 1118. Si 1’emprunteur ne rend pas les chốses prê- 
tées ou leur valeur au terme convenu, il en doit 1’intẻrêt du 
jour de la sommation ou de la demande en justice. 


Section III 
Du prềt à intérêt. 

Art. 1119. — II est permis de stipuler 'des intérêts pour 
simple prêt soit d’argent, soit de denrées ou autres choses 
mobilières. 

Alt. 1120.—Les intérêts ne sont exigibles de remprun- 
teur que s’ils ont ẻté stipulẻs. 

S’il a étẻ convenu que 1’einprunteur payerait des intẻrêts, 
sans que le raontant en ait ẻté Gxé, ils sont dus au taux lẻgal. 

L’emprunteur ne peut ni 1 ’ẻpẻter, ni imputer sur lq Capital, 
4es intẻrêts non stipulẻs qu’il a volontairement payẻs dans les 
limites posẻes par la loi. 

Art. 1121. — L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt 
lẻgal est tìxẻ par la loi. L’intẻrêt conventionnel est celui sti- 
pulé d’accord parties. 

Le taux de rintérêt conventionnel doit être íixẻ par écril. 

Art. 1122. —L’intérêt lẻgal en matière civile sera au maxi- 
mum de 8°/o et rĩntérêt conventionnel de 12% par an. 

Art. 1123. — Si les intẻrêts conventionnels onl ẻtẻ osLen- 
siblement íìxés à un taux supẻrieur à celui que la loi permet, 
ils sont réductibles ả ce taux ct ce qui en a étổ payé au delà 
est sujct à iraputation sur le Capital ou à 1’ẻpéíition. 

Art. 1124. —« Si les intẻrêts en tout ou en partie illégi- 
times, ont été dissiinulés, soil par la veconnaissance d’un Ca¬ 
pital supérieur à celui qui a été eíĩeclivement prêtỏ, soit de 
toute autre manière, ils ne sont dus pour aucune portion, et, 



gì khổc mặc lòng, thì lãi không phải giả phần nào nữa, và 
nếu đã giả rồi thì có thề đòi lại được tất cả, ấy là chưa kê 
đến hình-pliạt trừng-trị tội cho vay nặng lãi, 

Điều thứ 1125, — Nếu người cho vay đẵ nhận tất cả 
hay một phần tiền vổn mà không dị-nghị gì về việc lò-lãi cả, 
thì người cho vay coi như là đã nhận lẵi rồi, hay là đẵ 
bỏ không tính lẵi ấy nữa, trừ khi có bẳng-chửng trải lại 
không kề. 

Điềú thử 1126. — Cãc điều-luật ỏ' trên không những thi- 
hành cho việc vay tiền-bạc, mà lại thi-hành cho cả việc vay 
thực-phằm, như là thóc lúa, vay thử gì giả lẩi bằng thử ấy. 

Điều thứ 1127. — Tiền lãi phạt về sự giả chậm, thi 
chiễu theo điều-ước của hai bên mà tính từ ngày đến hạn 
phải giả cho đến ngày giả xong, hay là tù' ngày đệ đơn kiện, 
và cứ chiều giả quổc-lệ. 

Điều thứ 1128. — Nếu khế-ước không định ngày phải 
giả, hay không định giả lãi là bao nhiêu, thì coi như là hai 
bên vay mượn nhau trong hạn một năm, và không cỏ lò- 
lẵi gì, cho đến ngày có.đơn kiện đờh 

Điều thứ 1126. — Cứ mãn-hạn khế - ước mỏi đưọc đòi 
liền lãi, trừ ra khi cỏ khoản-ước trái lại thì không kẽ. 

Diều thứ 1130. — Nếu mỗi năm . có lập khể-ưửc riêng, 
hay có đơn kiện về việc đó, thi lãi tiền cho vay cũng có 
thê sinh lãi được. • 

Điều thứ 1131. — Không khi nào sổ tiền lãi một món 
tiền cho vay tích-lũy lại mà thành quả sổ tiền gốc được. 

Điều thử 1132. — Phàm ỉẵi tiền chò vay, và đại-đề lẩi 
của vật gì giả hàng năm hay từng kỳ-hạn ngắn hơn một 
năm, thì hết năm năin là tièu-diệt thòi-hiệu. 


CHƯƠNG THỬ VI 
NÓI VỀ KÝ-THẢC VÀ QUYỀN-TRữ 
Điều thứ 1133. — Kỷ - thác nghĩa chung là nhận của 
người khác một vật gì mình phải giữ hộ đẽ giao giả lại y- 
nguyên. 
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s’ils onl ẻtẻ payte, ils sontsưjcls à rdpétition pour le tơul, el 
ce sans prẻmdiee de 1’application des peines ỏdielécs conlre 
1’usure. 

Art. 1125. — Si le prêleuv reọoit, cn loul ou cn partic, 
le Capital dù sans faire dc rẻscrves au sujet des inlérêts 
ẻchus, il est prẻsuiuẻ, jusqu’à preuve conlraire, les avoir reọus 
(ru en fairc Vabandon. 

Art. 1126.Les dispesitions qui pvẻcẻdent sont appli- 

cablếs rion seulenient quancl il s'agil de sommes đargent mais 
encore lorsqu’il s’agil de đenrées, lelle? que paddy, pour les- 
quelles rinlérêt consiste en ehoses dc ìnỏme nalure. 

Art. 1127. — Les intéròla moratoires sont dus dans Les 
condiLions stipulées par les parlies à compter ‘du jour de 
rẻchẻance du prêt jusqu’à paríait paiement ou à partir du 
jour de la demandc en justice et au taux lẻgal. 

Art. 1128. — Si le contral ne fixe pas la date de 1’ẻché- 
ance ou le taux de 1’inlérêt, les parties sont prẻsumées avoir 
contracté pour une annẻe et sans intẻrêt jusqu’au jour de la 
demande en remboursement. 

Art. 1129. — Sáuf dispositions contraires, les intẻrêts ne 
seront exigibles qu’au jour de 1’échẻance du contrat. 

Art. 1130. — Lẹs inlẻrêts des sommes prêtẻes peuvent pro- 
duire des intérêts, s’il intervient chaque annẻe une convention 
spẻciale ou une demande en justice à cet elTet. 

Art. 1131. — En aucun cas les inlẻrêts accumulẻs d'une 
somme prêtẻe ne peuvent dépassei' le Capital. 

Art. 1132..— Les intẻrêts des sommes prêtées et généra- 
lement de tout ce qui est payable par année ou à des termes 
périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans. 

CHAPITRE VI 

DƯ DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE 

Art. 1133. •— Le dépôt en général, est un acle par lequel 
on reẹoit la chose d’autrui, à la cliarge de la garder et de la 
restituer en nature. 
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Điều Ihử 1134. — Có hai cách kỷ-thác : một là chinh 
viộc ký-thác, hai là quyền-trữ. 


Tiết thử 1 

Nói về chính 'việc ký-thác. 

MỤC THỬ 1. — KHỂ-UỞC KÝ - THÁC LÀ THỂ NÀO 

Điều thứ 1135. — Kỷ-thác là một khế-ưòc chỉnh ra 
không mất tiền và chỉ chủ về vật động-sản thôi. 

Diều thứ 1136. — Hễ vật kỷ-thác có giao tận lay thi 
việc ký-lhác mới thành. 

Điều thứ 1137. — Việc ký-thảc hoặc là tự-ý làm, hoặc 
cần phải làm. 


MỰC THỬ 2. — NÓI VỀ VIỆC KỶ-THẢC Tự-Ỷ LÀM 

Điều thứ 1138. — Tự-ý ký-thác là khi người kỷ-thảc có 
thế tùy-tiện đưcrc chọn lúc và nơi đề kỹ-thác, cùng chọn 
người thụ-thác. 

Điều thử 1139. — Việc ký-thác không những chì ngưòi 
sở-hữu-chủ có thê làm được, mà lại tất cả những ngưòi có 
lọi vào sự giữ-gin bảo-tồn đò vật, hay người ủy-quyền của 
những người ấy. cũng có thê làm được. 

Điều thứ 1140. — Chỉ cỏ những ngưòi cỏ hoàn-toàn tu- 
cách kết-ước mới cỏ thề nhận ký-thác đưọc. 

Tuy-nhiên, những người vô-tư-cảch phải giao giả những 
vật ký-thảc hiện còn ở tay mình, hoặc hoàn lại giả tiền 
những vật ký-thảc đã làm cho mình được lọi. 

Điều thứ 1141. — Người thụ-Ịhác phải coi-giữ cùng bảo- 
tồn vật ký-thác cho cẫn-thận như của mình. 

Tuy-nhiên, nếu người thụ-thác chính mình xin nhận việc 
ký-thảc, hay là việc ký-thác cổt chỉ đễ làm lợi cho mình 
cùng’ đễ cho mình đưọc tự-liện dùng vật kỷ-thác khi "Cần 
đến, thì phải trông nom vật ấy như một người quản-lý Cần- 
thận. 
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Alt. 1134. — II y a deux espèces de dépòts : le dẻpôt 
propremenl dit el le sẻqnestre. 


Section I 

Du dépôt proprement dit. 

§ 1. — DE LA NATURE DU CONTRAT DE DÉPÔT 

Art. 1135. — Le dẻpôt proprement dif est un contrat es- 
sentíellement gratuit qui ne peut avoir pour objet que des 
choses mobilières. 

Art. 1136.—II n’est parfait que par la trađition de la 
chose déposẻe. 

Art. 1137. — Le dẻpôt est volontaire ou nécessaire. 


§ 2.— DU DÉPÔT VOLONTAIRE 

Art. 1138.Le dépôt volontaire est celui qụi a lieu dans 
Ies circonstances où le dẻposant a pu librement ehoisir le 
temps et le lieu du dẻpôt et la personne du dẻpositaire. 

Art. 1139. — Le dẻpôt peut être fait non seulement par 
le propriétaire, mais encore par toute personne ayant intẻrêt 
à la garde et à la conservation de la chose, ou par leurs 
mandataires. 

Art. 1140. — Le dépôt ne peut être reẹu que par ceux 
qui ont Ta pleine capacité de contracter. 

Toutefois les incapables sont tenus de restituer les choses 
dẻposẻes qui se trouvent enti'e leurs mains, ou la valeur de 
~~ce dont ils se trouvent enrichis par suite du dẻpôt. 

Art. 1141.—Le dẻpositaire doit apporter’à la garde et 
à la cónservation de la chose dẻposée les mêmes soins qu’il 
apporle à ses propres biens. 

Toulefois, il est tenu des soins đ’un bon administrateur, 
s’il s’ẹst oíĩert luỉ-même à recevoir le dépôt, ou si le dẻpôt 
a étể fait uniquement dans son intẻrêt et pour lũi permettre 
d r user đe' la chose en cas de besoin. 
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Điền thử 1142. — Ngưòi lliụ-thảc không khi nào phải 
chịu trách-nhiệm về những tai-họa do thế-hất-khả-địch, trừ 
ra khi đẵ bị bách giao giả vật kỹ-thẩc mà không giả thì 
không kế. 

Điều thử 1143. — Khi người ký-thảc không công-nhiên 
hay mặc-nhiên cho phép dùng vật kỷ-thác, thì ngưò'i thụ- 
thác không đưọc tự-tiện dùng. 

Điều thứ 1144. — Phàm những vật gửi trong hòm kín 
hay trong phongrhì gián kín và có niêm-phong, thì người 
thụ-thác không đưọ'c tìm cách xem cho biết là vật gì. 

Điều thử 1145. — Ngưòà thu-thác nhân giữ vật gì, phải 
giả lại chính vật ẩy. 

Như gửi tiền, lúc gửi tiền gì thì lúc giả cũng t phải giả 
tiền ấy, dù giá—trị tăng hay giảm mặc lòng. 

Điều thử 1146. — Hiện - trạng vật ký - thác lúc giao' giả 
thế nào, thì người thụ-thảc chỉ phải giao giả như thế thôi. 

Những sự hư-hỏng không phải tự người thụ-thác lảm 
ra, thì ngưò;i ký-thác phải chịu. 

Điều thử 1147. .— Khi vật ký-thảc vì thế-bất-khả-địch bị 
chiếm-đoạt mất, nếu ngưòi thụ-thác đẵ đưọc đền bằng tiền 
hay bằng vật khác, thì mình nhận đưọ’C gì cũng phải hoàn 
lại cho ngưòi kỷ-thác. 

Điều thử 1148. — Người thừa-kế của người thụ-thảc, vì 
không biết có sự ký-thác mà cử lòng ngay đẩ bán vật ký- 
thác đi, ■ thì chỉ phải giả giá tiền đẵ bản được thôi, hay là 
nếu chưa nhận được tiền, thì chỉ phải nhượng cho người 
kỷ-thác quyền thưa-kiện ngưòi mua thôi. 

Điều thứ 1149. — Nếu vật ký-thác có -sinh hoa-lợi mà 
người thụ-thác, tự thu lấy, thì buộc phải hoàn lại. Người thụ- 
thảc không phải chịu lẩi về tiền gửi, trừ ra khi đã bị bách 
giao gíả mà không giao giả thì phải chịu lẩi tỉnh từ ngày 
bị bách. 



Art. 1142. — Le dépositaire 11 ’est tenu en nncun eas des 
.accidents de force mạịeure, à moins qu’il n'ait ỏlé nũs en 
deirieure de restiluer la chose déposẻe. 

Arl. 11-13. — 11 ne peut se servir de la chose déposée sans 
pennission expresse ou présumée du conslituant. 

Art. 1114. — II ne doit point chercher à connaitre quelles 
sont les choses qui lui ont été conlìées dans un eofĩre fermé 
ou sous une enveloppe fermẻe et cachetée. 

Alt. 1145.— Le dẻpositaivc doil rendre iđenliquement la 
chose même qu’il a reẹue. 

Ainsi le dẻpôt de sommes d’argent doit être rendu dans 
les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmen- 
tation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. 

Alt. 1146. — Le déposilaire n'est tenu de rendre la chose 
dẻposẻe que dans 1’état où elle se trouve au moinent de la 
restitution. 

Les détériorations qui ne sont pas survenues par son 
fait sont à la charge du déposant. 

Art. 1147. — Le đépositaire ảuquel la chose a éỊé enlevée 
par une íorce majeure, et qui a leẹu Un prix 011 quelque 
ẽhose à la plaee, doit restituer ce qu’il a reẹu en échange. 

Art. 1148. — L’héritier du dépositaire, qui a venđu de 
bonne foi la chose dont il ignorait le dé])ôt, n’est tenu que 
.de rendre le prix qu’il a reẹu ou de céder son action contre 
l’acheteurf s’il n’a pas toucbé le príx. 

Art. 1149. — Si la cho&e déposẻe a produit des íruits, qui 
aicnl été perẹus par le dépositaire, il est obligé de les resti- 
tuer. II ne doit aucun intẻrêt de l argent déposé, si ce n’est 
du jour où il a ẻté mis en demeure de íầire la restitution. 
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Điều thử 1150. — Người thụ - Lliác chỉ được già lại vật 
ký - thác hoặc cho ngưòã đã giao vật ấy cho minh, hoặc cho 
ngưò'i mà người khác thay mặt gửi hộ, hoặc nữa cho ngưòi 
đii chỉ rô đề thu-nhận vật kỷ-thác. 

Điều thứ 1151. — Ngưòà thụ-thác không đưọ - c bắt-buộc 
người đem gửi phải chửng rằng người ấy là chính sỏ'-hữu- 
chủ vật kỷ-thác. 

Nhưng nếu ngưcri thụ-thác biết rằng vật ẩy là của ăn 
cắp và biết đích ngưò'i nào là sỏ-hữu-chủ, thì phải cáo-giác 
cho người chủ biết có việc ký-thác đó, và giục ngưcri ấy phải 
đòi lấy trong một thời-hạn định cho vừa phải. Nếu ngưòà chủ 
kia không đòi, thì người thụ - thác, sau khi giao giả vật đó 
cho ngưòi đẵ ký-thác cho mình, là đưọc thoát-trách. 

Điều thứ 1152. — Nếu khế-ước ký-thác cỏ định rổ phải 
giao giả ở nơi nấo, thì ngưòá thụ - thác phải mang vật gửi 
đến nơi ấy mà giả. Nếu phải chi - tiêu về việc vận .-tải, thỉ 
ngưòi ký-thác phải chịu. 

Nếu khế - ước không định rõ phải giao giả tại nơi nào. 
thì ký-thảc tại đâu sẽ giao giả tại đấy. 

Điều thử 1153. — Khi người ký-thảc đòi đến, thì vật 'kỷ- 
thảc phải giao giả ngay, dù trong khế - ưỏc có định hạn đễ 
giả mặc lòng, trừ ra khi người thụ-thác đã nhận đưọ’C tờ sai- 
áp hay sai-chỉ không cho giao giả hay di-dịch vật ấy thi 
không kễ. 

Điều thử 1154. ■— Người ký-thảc phải hoàn lại cho ngừòi 
thụ - thác các tiền phí - tồn mà người này đã phải chi ra đễ 
bảo-tồn vật kỷ-thác, cùng phải đền cho người ấy những sự 
tỗn-hại do việc ký-thảc đã sinh ra. 

Điều thử 1155. — Người thụ-thảc có thề giữ lại vật ký- 
thảc cho đến khi người ký-thác giả mình hết các khoản nợ 
ve việc ký-thác. 

MỤC THỨ 3. — NÓI VỀ VIỆC KỶ-THẢC CẦN PHẢI LẢM 

Điều thử 115ÍỈ. — Việc ký-thảc cầư phải làm là khỉ người 
ký-thác bị một tai-nạn bất-khả-địch và không thề biết trưổc 



Art. 1150. — Le đépositaire ne doit reslitncr la cliose 
dẻposce qu à celui qui la lui a coníìée, ou à celui au nom 
duquel le đẻpôt a étẻ fait, ou à celui qui a été indiqué pour 
le recevoir. 

Art. 1151. - II ne peut pas exiger de celui qui a fait le 
dépôt la preuve qu’il élait propriétaire de la chose dóposéc. 

Nẻanmoins, s’il découvre que la chose a élé volỏe, et quel 
en est' le véritable propriẻtaire, il doit dẻnoncer à celui-ci le 
dẻpôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer' dans 
un délai déterminẻ et suíĩỉsant. Si celui auquel la dénoncia- 
tion a ẻté faite néglige de rẻclamer le dépôt, le "déposilaire 
est valablement dẻchargé par la traditiõn qu’il en fait à celui 
duquel il l’a reẹu. 

Ai't. 1152. — Si le conlrat de dẻpôt designe le lieu dans 
lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu 
d’y porter la chose déposée. Sil y a des IVais de transport, 
ils sont à la charge du déposant. 

Si le contrat ne désigne point le lieu dè la restítulion, 
elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. 

Art. 1153. — Le dépôt doit être remis au déposant aussi- 
tôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait íixé un 
dẻlai dẻterruinẻ pour la restitution, à moins qu’il n’existe, 
entre les mains du dépositaire, une saisie-arrêt ou une oppo- 
sition à la restitution et au déplaceinent đe la chose dỏposée. 

Art. 1154. — La personne qui a fait le dépôt est tenue de 
rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a failes pour la 
conservation de la chose déposẻe, et de rindemnỉser de toules 
Ies pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnẹes. 

Art. 1155. — Le dépositaire peut relenir le dépỏt jusqu’à 
ĩentier paiement de ce qui lui est dù à raison du dẻpôt. 


§ 3. — DU DEPOT NÉCESSAIRE 

Art. 1156. — Le dépôt est dit nẻeessaire lorsque le dé- 
posant y est contraint par un accident majeur et imprévu, 
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được, như là hỏa-hoạn, thủy-lạo, đắin-đnối, hay sự tai-biến 
nào khác không thế lường đu - Ọ'C, mà thế-tẩt phải (tem kỷ-lhảc. 

Điều thử 1157. — Phàm các chủ khách-sạn, hàng cơm 
cùng là các chủ phòng ngủ, phòng ăn, phải chịu trách-nhiệm 
thụ - thác về các đồ vật của khách trọ mang theo đến hàng 
quán mình. Sự ký - thác ấy coi như là việc kỷ - thác cần 
phải làm. 

Điều thử 1158. — Các chủ hàng quản phải chịu trảch- 
nhiệm về việc trộm cắp hay sự hư-hại đến đò-đạc của khách 
trọ, dù sự trộm cắp hư-hại ẩy là do đầy tớ cùng người làm 
công mình, hay là ngưòá ngoài vẵng-lai ở nhà mình làm ra 
mặc lòng. 

Về tiền-bạc, ngân-phiếu, thư-khế, đồ tư-trang cùng cảc 
quí-vật khác, không thực gửi tận tay cảc chủ hàng quán ấy, 
thì chỉ phải chịu trảch-nhiệm đến ba trăm bạc là cùng. 

Những ngưòl ấy không phải chịu trách - nhiệm về việc 
trộm cướp có kbí-giứi. 


TiỂt thử II 
Nói vê việc qnyần-tră. 

Ẽiều thứ 1159. — Việc quyền-trữ hoặc do khế-ước, hoặc 
do tòa định. 

Điều thứ 1160. — Khi nào nhiều người tranh nhau quyền 
chiếm-hữu hay quyền sở-hũ’U cùng một vật gì, thì có thê 
ước-định với nhau đem gửi vật ẩy tại một người đệ-tam đễ 
bảo-tồn cho đến khi giải-quyết xong việc kiện. Đem vật 
tranh nhau gửi vào người đệ-tam đễ sau khi việc kiện xong 
sễ hoấn lại, thế gọi là quyền-trữ. 

Điều thử 1161. — Việc quyền-trữ hoặc mẩt tiền, hoặc 
không mẩt tiền ; nếu khế-ước không nỏi rõ, thì cho là không 
mất tiền. 

Điều thứ 1162. — Sự quyền-lrữ có thê thuộc vẽ động* 
sản, hay bất-động-sản đưọ’c. 
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tel quincendie, inondation, nauirage, 011 autre ẻvénement 
imprẻvu. 

Alt. 1157. — Les hôleliers, aubergistes, propriétaiics de 
dortoirs ou de restauranls sont rcsponsables, comine déposi- 
taires, des eíĩets apportés cbez eux par lcnrs elients. Le dépôi 
de ces sortes d’elì‘ets doit être regardẻ commo 1111 dẻpôt né- 
cessaire. 

Art. 1158. - - Ils sont responsables du vol ou du dom-' 
mage causé aux cũets de leiưs clients, soit que le vol ait été 
commis ou que le dommage ait été causé par leurs domes- 
tiques et prẻposẻs ou par des ẻtrangers allant el venant chez 
eux. 

Cette responsabilitẻ est limitẻe à 300 piastrcs pour les 
espèces monuayées, les yaleurs, les litres, les bijoux et les 
obịets prẻcieux de toute nature non dẻposẻs réellenient entie 
Ieurs mains. 

Ils ne sont pas responsables des vols cominis à niain 
armée. 


Section II 
Du séquestre. 

Alt. 1159. — Le séquestre est 011 conventionncl ou judí- 
ciaire. 

Art/1160. — Lòrsque plusieurs personnes revendiquẽnt 
la^possession ou la propriẻté d’une même chose, elles peu- 
venL convenir que la chose sera remise à une tierce pev- 
sonne qui la conservera jusqu’à ce que le litige les divũsanl 
ait été solutionnẻ^ Le dépôt de la cliose contentieuse entre 
les mains du tĩers qui s’oblige de la rendre après la contes- 
tation terminée constitue le sẻquestre. 

Art. 1161. — Le sẻquestre peut Ềtre gratuil ou à titre 
onéreux; dans le silenc.e du contrat, 11 est piẻsunié gvaluit. 

Alt. 1162. — Le séquestre peut avoir pour objet des 
nc^eubles ou des ininieubles. 
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Diều Ihử 1103. - Phàm trưó - c khi một việc kiện chưa 
giải-quyết xong, tất phải do các người đương-sự cùng thỏa- 
thuận.hoặc có có' gì xẻt ra chỉnh-đáng, thì ngưòi quyền - trữ 
mới đưọ’c thôi việc quyền-trữ. 

Điều thử 1164. — Sự quyền-trữ có thế do tòa án định; 
tòa án định tức là thay ngưòi đương-sự đồng-ý. 

Điều thứ 1165. — Dù là việc quyền-trữ do khể-ưỏc hay 
là việc quyền-trữ do tòa án định, trách-nhiệm ngưòi quyền- 
trữ cung thế. Thl-lệ về việc quyền-trữ cũng như thề-lệ về 
việc ký-thác. 

Điều thứ 1166. — Khi việc quyền-trữ do tòa án định, 
thì tiền công giả cho ngưòi dửng quỵền-trữ là tự tòa ản 
định. 

Điều thử 1167. — Nếu quyền-trữ về bất - động - sản, thì 
người đứng quyền-trữ phải quản-trị bất-động-sản ấy; phải 
thu lấy hoa-lọi và chịu trách-nhiệm. Khi giao giả thì phải 
tính-toán về việc quản-trị. 

Nếu quyền-trữ do tòa án định, thì việc kế-toản đó phải 
do tòa ản kiêm-đuyệt. 


CHƯƠNG THỨ YII 

NÓI VỀ KHỂ-ƯỚC KHÔNG CHẮC, VỀ sự BÁNH BẠC VÀ ĐẢNH Đố 

Điều thử 1168. — Khế-ước không chắc là một sự ước 
lẫn nhau mà hiệu-lực về sự được thua cho tất. cả người 
đương-sự, hoặc cho một vài người, là tùy ở sự ngẫu-nhiên 
không chắc : như là đảnh bạc hay là đánh đõ. 

Điều thứ 1169. — Luật-pháp không cho phép kiện đế đòi 
nọ' cò'-bạc hay đề bắt giả tiền đánh đố. 

Điều thứ 1170. — Phàm cuộc chơi đễ luyện-tập sức vỏc 
và làm cho thân - thề đưọc nhanh - nhẹn, thì không kê vào 
điều-luật ỏ' trên. 

Tuy-nhiên, nếu xét ra đòi nhiều tiền quá thì tòa án cỏ 
thễ bác đon đưọc. 

Điều thứ 1171. — Không khi nào ngưòi thua đưọc đòi 
lại sổ tiền mà mình đã tự-ý giả, trừ ra ngưòi đưọ-c đã dùng 
những cách đánh lừa, gian-dối, hay biền-thủ thi không kề. 
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Art. 1163. — Le dépositaire chargẻ du sỏquestre ne pent 
être déchargẻ, avant la conteslation tenninée, que du con- 
sentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause 
jugée légitime. 

Art. 1164. — Le séquestre peul être ordonné par justice; 
la décision du tribunal remplace le consentement des parties. 

Art. 1165. — Dans le sẻquestre conventionnel et dans le 
sẻquestre judiciaire, le dẻposilaire est astreint aux mêmes 
obligations. Les principểs 1 ’égissant le séquestre sont ceux 
qui rẻgissent le dépôt. 

Art. 1166. — Lorsque le séquestre est judiciaire, la rẻ- 
munẻration du dẻpositaire est íìxẻe par le tribunal. 

Art. 1167. — Si le séquestre porle sur des immeubles, 
le "dépositaire doit les administrer ; il perẹoit les íruits et re- 
venus dont il est comptable. Au moment de la restitution il 
íburnit un compte de gestion. 

Ce compte doit être apuré par le Tribunal s’il s’agit de 
sẻquestre judiciaire. 


CHAPITRE VII 

DES CONTRATS ALÉATOIRES, DU JEU ET DU PARI 

Art. 1168. — Le contrat alẻatoire est une convention rẻ- 
ciproque dont les eíTets, quant aưx avantages et aux pertes, 
soit pour les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre 
elles, dépendent d’un ẻvẻnement incertain. Tels sont le jeu et 
le pari. 

Art. 1169. — La loi n’accorde aucune action pour une 
dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. 

Alt. 1170. — Les jeux qúi tendent à exercer la íorce et 
ĩadresse physique sont exceptẻs de la disposỉtion prẻcẻđente, 

Toutetois le Tribunal peut rejeter la demande quand la 
somme lui parait excessive. 

Art. 1171. — Dans aucun cas le perdant ne peut répéter 
ce qu’il.a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu de 
la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. 
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CHƯƠNG. THỨ VIII 
VỀ sự ỦY-QUYẼN 


TiỂt thử I 

Nói vê căch-thức việc ủy-qnyền. 

Điều thử 1172. — ủy-quyền là một khể-ước do một 
ngưòi cho quyền người khác đứng tèn mình làm việc 'gì 
cho mình. 

Người thự-ủy có nhận thi khế-ưởc mới thành. 

Điều thứ 1173. — Việc ủy-quyền hoặc làm thành giấy, 
hoặc chỉ nói miệng. 

ủy-quyền có thê chỉ mặc-nhiên mà nhận được, và người 
thụ-ủy thi-hành tức là nhận. 

Điều thứ 1174. — Nếu không cỏ khoản ưó'c trái lại, thì 
việc ủy-quyền là không mít tiền. 

Điều'thứ 1175. — ủy -quyền hoặc là riêng, hoặc lả chung: 
riêng là chỉ thuộc riêng về một việc hay là mấy việc nào đó, 
chung là gồm tất cả mọi việc của ngưòi ủy-quyền. 

Điều thứ 1176. — ủy -quyền mà nói trống thì chỉ gôm 
nhũng việc quản-trị thôi. 

Nếu là việc chuyễn-dịch, đế - đương, hay là việc gì can- 
hệ đến quyền sỏ'-hữu, thì ủy-quyền phải nói cho rõ. 

Điều thứ 1177. — Ngưòi thụ-ủy không đưọc làm quá 
giói-hạn đã định 1 ’S ở giấy ủy-quyền. 


Tiết thử II 

Nói về nghĩa-vụ người thụ-ỗy. 

Điều thứ 1178. — Trong khi ngưòi thụ-ủy còn nhận việc 
ủy-quyền, thì phải làm cho trọn, và nểu khi thỉ-hành có sự 
gì tỗn-hại thì phải bồi-thường. 

Ểiều thử 1179. — Người thụ-ủy không những phải chịu 
trậch-nhiệm về sự Ịừa-đảo mà lại phải trách-nhiệm cả về sự 
lầm-lỗi trong việc quản-trị nữa. 
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CHAPITRE VIII 

DU MANDAT 

Section I 

De la nature et de la forme du mandat. 

Art. 1172. — Le mandat est un contrat par lequel une 
personne donne à une au tre le pouvoir de 1'aire quelque 
chose pour le mandant et en son nom. 

Le contrat ne se forme que par 1’acceptation du man- 
dataire. 

Art. 1173. Le manđat peut être donnẻ par écrit ou 
verbalement. 

L’acceptation du manđat peut n T ètre que tacite et 1 'ésulter 
de 1’exẻcution qui lui a été donnée par le mandataire. 

Art. 1174.—Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention 
contraire. 

Alt. 1175. — II est ou spẻcial et .pour uue aíĩaire ou cer- 
taines aíTaires seulement, ou gẻnéral et pour toutes les aíĩai- 
res du mandant. 

Art. 1176. — Le mandat conẹu en .termes génẻraux n’em- 
brasse que les actes d’administration. 

S’il s’agit daliéner ou d’hypothéquer ou de quelque autie 
acte de propriété, le mandat doit être exprès. 

Artr 1177. — Le mandataire ne peut rien faire au delà de 
ce qui est porté dans son mandat. 


Section II 

Des obligations du niaiìdalaire. 

Art. 1178. — Le mandataire est tenu d’accomplir le man- 
dat tant qu’il en demeure chargé, et 1 ’ẻpond des donnnages 
intérêts qui pourraient rẻsulter de son exécution. 

Alt. 1179. — Le mandataire rẻpond non seulement du dol 
mais encore des fautes qu’il commet đans sa gestion, 
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Tuy-nhiên, trách-nhiệm về sự lầm-lỗi, đối vói ngưòi Ihụ- 
ủy không lấy tiền, nhẹ hơn đối với ngưòi thụ-ủy cỏ tiền còng. 

Điều thử 1180. — Khi việc ủy-quyền đẵ xong, hay trước 
khi chưa xong mà ngưò'i ủy-quyền hỏi đến, thì ngưòi thụ-ủy 
phải tường-trình việc quản-trị của mình, đem giấy-mả va 
làm chửng. 

Điều thứ 1181. — Người thụ-ủy phải giao giả người ủy- 
quyền tất cả các món tiền cùng giá-phiếu mà mình đẵ thu- 
nhận thay người ấy, hay nhân vì việc quản-trị mà phải tliu- 
nhận, không được trừ các khoản người ủy-quyền còn nợ mình. 

Điều thứ 1182. — Khi không cỏ phẻp của ngưòi ủy- 
quyền mà ngưòi thụ-ủy đem dùng tiền v6n của người ủy- 
quyền đề sinh-lợi cho mình, thì đưo'ng - nhiên phải chịu lãi 
kế từ ngày đem ra dùng, không kề lâm-thòi còn phải bồi 
tỗn-hại nhiều hơn nữa. 

Yề các khoản người thụ-ủy còn thiếu vỏ'i người ủy-quyền, 
thì chỉ phải chịu lãi từ ngày bị bách giả thôi. 

Điều thứ 1183. — Những khi như sau này thì ngưò’i 
thụ-ủy phải chịu trách - nhiệm về ngưòi đẩ thay mình trong 
việc quản-trị : 

1°) Khi tự mình không đưcrc quyền đem ngưòi khác thay 
mình mà cứ dùng ; 

2°) Khi giấy ủy-quyền cỏ nói đưọ’c chọn người thay, 
nhưng không nói đích người nào, mà mình lại chọn một 
người công-nhiên vô-tư-cảch hay vô-tư-lực. 

Dù thế nào mặc lòng, ngưòi ủy-quyễn vẫn cỏ thề kiện 
thẳng người thế chân cho ngưởi thụ-ủy. 

Điều thử 1184. — Khi cùng một giấy ủy-quyền đặt ra 
nhiều người thay quyền, hay thụ-ủy, thì giấy có nỏi rổ, nlnmg 
người ấy mỏi có liên-đới trách-nhiệm. 

Điều thứ 1185. — Phàm ngưòi thụ-ủy đẵ đứng tên ngưòi 
ủy-quyền và thay người ấy mà giao-ước việc gì đối với đệ- 
tam - nhân, thì không bị bắt-buộc phải thi-hành việc ấy, trừ 
ra những khi đẵ công - nhiên cam chịu thi - hành, hay là đã 
tự-xưng vói nguôi đệ-tam rằng mình có quyền mà kỳ-thực 
không cỏ thì không kê. 
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Néanmoins, la responsabilité relative aux ữuites est appli- 
quẻe moins 1 'igoureusement à celui dont le mandat est gra- 
tuit qu’à celui qui reẹoit un salaire. 

Alt. 1180. — Tout mandataire est tenu de rendre compte 
de sa gestion avec les pièces à 1’appui, lorsque le mandat a 
pris En, et même auparavant s’il en est requis par le man- 
dant. 

Art 1181. — II doit restituer au mandant toutes les som- 
mes ou valeurs qu’il a reẹues pour le compte de celui-ci 011 
par suite de sa gestion, sans déduction de ce quí lui est dù 
par le manđant. 

Art. 1182. — Le mandataire qui a sans autorisation em- 
ployẻ à son proíit les capitaux du mandant, en doit les intẻ- 
rêts de plein droit, à dater de cet emploi, sans préjuđice de 
plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. 

A 1’égard des sommes dont il est seulement reliquataire 
il n’en doit les intẻrêts qu’à compter de sa mise en demeure. 

Art. 1183. — Le mandataire répond de celui qui s’est 
substitué dans la gestion : 

1°) quand il n’a pas reẹu le pouvoir de se substituer 
quelqu’un ; 

2°) quand ce pouvoir lui a ẻtẻ coníéré sans dẻsignation 
d’une personne et que celle dont il a fait choix ẻtait notoi- 
rement incapable 011 insolvable. 

Dans tous les cas, le manđant peut agir directement 
contre la personne que le mandataire s’est substilué. 

•Art. 1184. — Quand il y a plusieurs fondés de pouvoirs 
-ou mandataires ẻtablis par le même acte, il n’y a de solida- 
ritẻ entre eux qu’autant qu’elle est exprimée. 

Art. 11S&. — Le mandataire n’est pas tenu vis-à-vis des 
tiers de 1’exécution des actes qu’il a íaits avec eux au nom 
et pour le compte du mandant, à moins qu’il ne s’y soit sou- 
mis expressément, ou qu’il ne se soit prẻsenté à eux comme 
ayaut des pouvoirs qu’il n’avait pas. 
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Tiíỉt thứ III 

Nói về nghĩa - vạ người ủy - quyền. 

Điều thử 1186. — Phàm người thụ-ủy đã chiểu giấy ủy— 
quyền mà giao-ưó'c việc gì, thì người ỏ 3 '-quyền cỏ trảcli-nhiệm 
phải thi-hànli việc ấy. 

■ Còn những việc ngưò'i thụ-ủy làm quá giới - hạn, nếu 
người ủy-quyền có còng-nhiên hay mặc-nhiên ưng-thuận, thì 
mửi phải chịu trách-nhiệm. 

Điều thứ 1187. — Ngưò’i ủy-quyền phải giả cho người 
thụ-ủy những món tiền cùng những khoản phỉ - tỗn đã xuất 
ra đễ chi về việc thi - hành ủy-quyền, và phải giả công đã 
định ước với người ta. 

Nếu ngưcri thụ - ủy không cỏ lỗi gì, thì người ủy - quyền 
không thế bỏ không giả lại những phí - khoản ấy, dẫu việc 
không thành mặc lòng, cũng không thê viện cớ rằng các 
khoản chi - phí cùng số tiền ngưcri thụ-ủy đẵ xuất ra có thễ 
ít hơn mà giảm những khoản ấy đi đưọ'c. 

Điều thứ 1188. — Phàm các sự ngưòi thự - ủy phải thiệt— 
hại vì việc quản - trị mà không phải tại lỗi người áy, thì 
ngưòi ủy-quyền phải đền lại. 

Điều thứ 1189. — Phàm các món tiền của người thụ - ủy 
đẵ ứng trước ra, thì do người ủy-quyền phải giả lãi từ ngày 
đã công-nhiên ứng ra. 

Điều thứ 1190. — Khi nhiều người cùng ủy-quyền cho một 
ngưòi đễ làm một việc chung nhau, thì đối với người thụ- 
ủy đều phải liên-đỏT chịu trách-nhiệm về tất cả các hiệu-quả 
sự ủy-quyền ấy. 


TiẾt thử IV 

Nói về sự thôi' ủy - quyền. 

Điều thử 1191. — Trừ những khi ủy - quyền đẵ thi-hành 
xong, hoặc không thễ thi-hành được, hoặc cỏ kỳ-hạn điều- 
kiện gì mà đã thanh-thỏa rồi không kễ, còn ngoại-giả gặp 
những khi sau này thì ủy-quyền cũng hết: 

1°) Khi người ủy-quyềq bẵi việc ủy-quyền ;■ 



Skction III 

Des obligniions du mnndnnt. 

Art. 1186. — Le Ìiiandanl esl tenu d’exercer les engage- 
ments conlractẻs par le nianđataire, coníbrmément au pou- 
voir qui lui a été donnẻ. 

II n’est tenu de ce qui a pu êlre fait au delà qu'autánt 
qu’il l'a ratiQẻ expressémeut ou tacitement. 

Art. 1187. — Le mandant doií rembourser au mandataire 
les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exẻcution du 
mandat et lui payer le salaire qui a pu être tonvenu. 

S’il n’y a aucune íaute imputable au mandataire, le man- 
dant ne peut se dispenser de laire ces remboursemenls et 
paiements, lors même que ĩaíĩaire n’aurait pas rẻussi, nỉ faire 
réduire le montant des frais et avances sous le prẻtexte qu’ils 
pouvaient ètre moindres. 

Alt. 1188. — Le mandant doit aussi indemniser le manda- 
taire des pertes que celui-ci a subies à 1’occasion de sa ges- 
tion, sans íaute de- sa part. 

Art. 1189. — L’intérêt des avances faites par le mandataừe 
lui est dù par le mandant, à dater du jour des avances C.011S- 
latées. 

Alt. 1190. — Lorsque le manđataire a ẻtẻ constituẻ par 
plusieurs personnes, pour une alTaire commune, chacune 
d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les elTets du 
mandat. 


Section IV 

De la cessation da mandat. 

Art. 1191. — Indépendamment de rexéculion du Ìĩiandat 
ou de rimpossibilité de l’exéeuter et de raccomplissement du 
terme 011 de la condition auxquels il pourrait avoir ẻté sou- 
mis, le niaiidat' prend íin : 

1°) par la 1 ’ẻvocation qu'en fait le mandaut; 
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2°) Khi ngưcri tliỊi-ủy tìr-khưởc; 

3°) Khi ngưòi ủy-quyền hay người thụ-ủy mộnh-một hay 
Ỉ)Ị cấm-quyền. 

Điều thứ 1192. - Khi việc ủy-quyền chĩ chủ lọi cho 
người ủy-quỵền, tliì người này có thề tùy-ỷ bãi lúc nào cũng 
được, dẫu đẫ có hứa giả công mặc lòng. 

Điền thứ 1193. — Việc bãi chỉ có hiệu-lực về tương-lai 
thôi, chứ không quan-ngại đến các sự đẩ làm trước khi bãi. 

Điều thứ 1194. — Nếu cỏ nhiều người ủy-quyền, mà chỉ 
có một ngưòi bãi thôi, thì ủy-quỵền của những người khác 
vẫn còn. 

Điều thử 1195. — Sự bẩi việc ủy-quyền cỏ thề mặc-nhiên, 
hoặc bởi lập một ngưòi thụ - ủy mỏ’i đễ làm cùng việc đó, 
hoặc bỏi người ủỵ-quyền thu lại việc đỏ đê quản-lý lấy, hoặc 
bỏi tình-trạng nào khác. 

Điếu thứ 1196. — Phàm người thụ-ủy từ-khưỏ‘c việc ủy- 
quyền mà thiệt đến người ủy - quyền, thì cỏ thễ bắt bồi- 
thường cho ngưòi -ấy, trừ khi vì một duyên - có’ chính - đáng 
và cần-thiết mà phải từ thì không kề. 

Cũng cỏ thề mặc-nhiên từ-khưởc đưọ’c. 

Điều thử 1197. — Phàm cảc duyên-cớ làm cho đình-chỉ 
việc ủy-quyền, bỗi tại người ủy-quỵền hay tại người thụ-ủy, 
hễ có tống-đạt cho biết, hay dùng cách gì chắc-chắn mà báo 
cho biết, thì hai bên mởi có thề đem ra đổi - phó vởi nhau 
đưọc. 

Khi một bên mệnh - một thì do người thừa - kế bên ấy 
phải tổng-đạt cho bên kia biết. 

Đĩều thứ 1198. — Phàm việc ủy-quyền đã đình-chỉ rồi mà 
các người đệ-tam. lấy lòng ngay giao-ước vởi người tliụ-ủy, 
thì các nguyên-nhân đình-chĩ đã nói ỏ’ trên cũng không đổi- 
dụng vỏ’i ngưò’1 đệ-tam ấy đưọ'c, dẫu người ủy-quyền đẵ lấy 
lại tò’ giao quyền mặc lòng. 
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2°) par la renonciation du manđalaire ; 

3 U ) pai' la mort ou rinterdiction soit du mandaut, soit (lu 
mandataire. 

Art. 1192. — La révocation du mandat établi đans 1’uni- 
que intérêt du mandanL peut être íaite par cclui-ei à toute 
époque et à son gré, même s’il a promis un salaire. 

Art. 1193. - La révocation n’a lieu que pour 1'avenir et 
sans prẻjudicier à ce qui a étẻ l'ait ịusque là.' 

Arl. 1194. — S’il y a plusieurs mandants, la révocation 
faite par l’un d’eux ne met pas fỉn au mandat des autres. 

Art. 1195. — La révocation du mandat peut être tacite et 
résulter, soit de la constitution d’un nouveau manđalaire 
pour la mêrae alĩaire, soit de la reprise de la gestion par le 
mandant ou de toute autre circonstance. 

Art. 1196. — La renonciation au manđat par le . manda- 
taire, hors le cas où elle est fondée sur une cause légitime 
et nẻcessaỉre, donne lieu à une indemnité en íaveur du man- 
dant, si elle lui est préjudiciable. 

Elle peut aussi être faite tacitement. 

Art. 1197. — Les causes, qui mettent fin au mandat du 
cheỉ du mandant ou du manđalaire, ne sont opposables entre 
les parties respeclivement qu’autant qu’elles leur ont ẻté no- 
liíìẻes ou sont parvenues à leur connaissance d’une manière 
certaine. 

En cas de décès d’une des parties, la notiũcation en doit 
être faile par ses héritiers. 

Art. 1198. — Les mêmes causes de cessation du mandal 
ne sont pas opposables aux tiers qui, depuis lors, ont traité 
de bonne foi avec le mandalaire, alors même que le man- 
dant aurail retirẻ des mains de celui-ci sa procuration écrite. 
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Điều thứ 1199. — Khi việc ủy-quyền đii đình-chĩ vì một 
duyên-cớ nói ỏ' trên, thì ngưòi thụ-ủy hay những người thừa- 
kế người ấy, vẫn phải trông nom công việc còn dở-dang 
của ngưòũ ủy-quyền, cho đến lúc ngưòi này hay ngưỏ-i thừa- 
kế của người này có thề tự đưoTig đưcrc hay chọp được 
người thụ-ủy khác mỏ’i thôi. 


CHƯƠNG THỨ IX 

NÓI VỀ KHẾ-ƯỚC Lập hội 


TiỂr THỨ I 
Đi'êu-khoản chung. 

Điều thứ 1200. — Khế-ưỏc lập-hội là khế-ưó'c do Jiai 
hay nhiều ngưòi đồng-ý xuất tài-sản chung nhau đễ lấy lọ'i 
mà chia nhau. 

^Điều .thứ 1201. — Những phần góp của hậi-viên có thề 
hoặc hằng quyền sỏ-hữu hay quyền hưởng - dụng động - sản 
hay băt - động - sản, hoặc bằng tiền - hạc, việc làm hay 
công-nghệ. 

Những phần góp ấy có thề sổ-lưọ'ng bấl-tề và chủng-loại 
khác nhau được. 

Điều thử 1202. — Phàm hội phải có chủ-đich họp pliẻp 
và phải lập ra đẽ lọi chung cho mọi người đưong-sự. 

Điều thử 1203. — Phàm lập hội đáng giá quá một trăm 
đồng, đều phải làm thành giấy. Nếu việc hội thuộc về bất- 
động-sản thì khế-ưởc phải do nô-te lập hay do vièn-chức 
tlìị-thực. Không đưọc viện nhân - chứng đễ làm chửng trái 
lại và quả giói-hạn các điều-khoản trong khế-ưức lập - hội. 

Điều thử 1204. — Phàm những hội dành tiền và những 
hội cho Vày lẫn nhau, như chơi-họ, hội hiếu-hĩ, hội tư-vặn, là 
tuân theo dân-luật, tực-Iệ, cùng khế-ưởc của người đưong-* 
sự. lập ra. 



Arl. 1199. — Lorsque le mandat a pris fin par 1’nne (les 
causes £Ĩ-dessus désignẻes, le mandatairc -ou scs héritiers 
doivenl pourvoỉr aux intérêls déjà engagẻs du mandant, jus- 
qu’à ce que celui-ci ou ses hẻritiers puissent y poui’voir pai 
eux-mêmes ou par un nouveau mandalaire. 


CHAPITRE IX 
DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ 

Section I 

Dispositions généraỉes. 

Art. 1200. -- La société est 1111 contrat pai’ lequel deux 
ou plusieurs personnes eonviennent de mettre des biens eii 
conimun, pour en tirer des bénéữces destinẻs à être parlagés 
entrẹ elles. 

Art. 1201. — Les apports des associẻs peuvent consister 
soit en propriẻté ou en jouissance de meubles ou dmimeu- 
bles, soit en argent, en Services ou en ĩnđustrie. 

Ils peuvent être inégaux et de nattires điíĩérerrtes. 

Art. 1202.—Toute sociẻtẻ doit. avoir un objet licite et 
ètre contractée pour rintérêt commun des parties. 

Art, 1203. — Toutes sociẻtẻs doivent être rédigées par 
écrit, torsque leur objet est d’une valeui' de plus de 100 pias- 
tres. Le conlrat doit être passẻ dans la forme notariée ou 
certiíìée s’il porte sur des immeublcs. La preuve téstiraoniale 
n’est point admise contre et outre le contenu de 1’acte de 
société. 

Art. 1204. — Les associations d’ẻpargne et de prêts mutuels 
telles que celles dénommées choi-ho et liiêu-lii, tu-van, soirt 
1 'égies par les dispositions du Code Civil, par la coutume el 
par lạ convention des parties. 
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TiỂt thứ II 

Quyần-lợi và nghĩa-vụ của các hội-vièn. 

Điều thử 1205. Phàm lập hội mà không công-nhiên 
hay mặc-nhiên định phải theo một kỳ-hạn hay một điều-kiện 
nào, thì hội kễ bắt đầu từ ngày lập khế-ưỏ’ft. 

Nếu khế - ước không cỏ líỳ-hạn hay một điều - kiện gì, 
thì chỉnh ngày hôm ẩy, các hội - viên phải nộp phần mình . 
đẵ hứa góp, nếu không thì đương-nhiên phải giả ho,a - lọ i 
cùng lờ-líii và lâm-thời phải bồi tỗn-hại vì lẽ chậm - trễ, dù 
là tiền bạc cũng vậy. 

Điều, thứ 1206. —.Hội-viên nào đẵ hứa góp vào hội bằng 
công-nghệ hay việc làm mà không gỏp, thì các hội-viên khác 
có thề tùy ý hoặc là bắt ngưòá ấy phải chịu đền hội về sự 
thiệt-thòi mà hội đẵ phải chịu từ lúc ngưòã ấy bỏ không 
làm nghĩa-vụ, hoặc là bắt phải nộp số lọ - i mà ngưòi ấy đã 
thu-nhận đưọ'C. trong khi dùng thòi - giờ và công - nghệ của 
mình vào những việc không phải việc hội. 

Điều thứ 1207. — Hội-viên nào đẫ khai góp vào hội quyền 
sở-hữu một vỆft gì nhất-định, hoặc động-sản, hoặc bất-động- 
sản, thì phải đảm-bảo cho hội về tẫt cả những sự phiền- 
nhiễu, sự truy-đoạt, sự khiếm-khuyết về diện-tích hay trọng- 
Iưcmg, cùng những tì-tỉch u-ần của vật ẩy, như người bản 
đối vởi người mua vậy. 

Nếu chỉ hứa góp vào hội quyền hưcrng-đụng vật ấy thôi, 
thì chỉ phải đảm-bảo cho hội như người cho thuê thôi. 

Điều thứ 1208. Nếu giấy lập. hội đã định cử trong 
hội-viên một hay nhiều người làm trị-sự hay quản-lý, thì 
mỗi ngưòl ấy phải ■cử giữ đủng trong giới-hạn quyềh hội 
giao cho mà làm việc. 

Nhưng ngưòi nào mà quyền không định rổ, thì chỉ được 
cùng nhau hay riêng từng ngưòi, làm những việc trị - sự 
thường thôi. 

Các - ngưòi ấý cũng có thế làm đưọ'c những viẹc hệ-lrọng 
hơn, thuộc về chủ-đích hội, nhưng phải cùng nhau mà làm 
mới được. Khi không đồng-ý thì việc bất-hợp-ý đỏ phải tạm 
đình và đem xuất-trình cho tất'cả các hội-viên lắy đại-đa-số 
mà quyết-định. 
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Section II 

Des droits et obligations des associés. 

Art. 1205. — La sociẻté commence au jour du conlrat, si 
elle n’a ẻtẻ soumise expressẻment ou lacitement à un autre 
terme ou à une condition. 

C’est au même jour et sous la mênie rẻserve que chaque 
associẻ doit effectuer 1’apport qu’il a promis ; íầule de le faire, 
il doit, de plein droit, les fruits et intérêts et tous autres 
dommages intẻrêts, s’il y a lieu, à raison du retard même 
pour les sommes d’argent. 

Alt. 1206. — L’associé qui a promis à la société son in- 
duslrie ou ses Services et manque à les lui fournir, lui doit, 
au choix des autres associés, ou rindemnité des donnnages 
qu’elle a éprouvés à partir du moment où il a manquẻ à rem- 
plir son obligation, ou la remise des gains qu’il a 1 'ẻalisẻs en 
employant son temps et son industrie ỹí d’autres aíĩaires 
que celles de la sociétẻ. 

Art. 1207. — L’associẻ qui a dẻclaré apporter à Ịa sociẻtẻ 
un corps certain mobilier ou imraobilier, en propriẻtẻ, est 
garant envers la sociétẻ, comme un vendeur, de tous troubles 
et ẻvictions, du dẻíaut de contenance ou de quahtité et des 
vices cachés de la chose. 

S’il n’a promis à la sociétẻ que la jouissance de la chose, 
il est tenu de la garantie comme un bailleur. 

Art. 1208. — Si 1’acte de sociẻtẻ désigne, parmi les associés 
un ou plusieurs administrateurs ou gérants, chacun doit se 
renfermer dans la limite des pouvoirs qui lui ont été con- 
fẻrés. 

Ceux dont les pouvoirs n’ont pas été dẻterminés se bor- 
nent à 1'aire, ensemble ọu séparément, les actes ordinaires 
d'administration. 

Ils peuvent ạussi, mais ensemble seulement, faire les actes 
d’une plus grande importance, qui rentrent dans l’objet de 
la société; en cas de désaccord, il doit être sursis à l’acte con^* 
testé et il en est rẻfẻré à tous les associés qui dẻcident à la 
majoritẻ absolue des voix. 
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Điều thứ 1209. - Nếu tò' lập hội không ủy việc trị-sự 

cho hội-viên nào, và trong khi các hội-viên chưa đồng-ỷ 
bầu ai làm trị-sự, thì mỗi hội-viên cỏ quyền làm những 
công việc đã định ỏ' điều trên, nhưng phải theo những thế- 
lệ nói ơ điều ấy. 

Điều thử 1210. — Đối với những hội-viên nào đẵ do 
giấy lập hội bầu làm trị-sự, trong thời-kỳ đương trị - sự thì 
không thề cách bỏ đi được, trừ ra khi có đuyên-cớ chảnh- 
đáng, hay khi tất cả các hội-viên đồng lòng cách bỏ thì 
không kề. 

Người nào có giấy cử về sau, thì cử làm sao cũng cỏ 
thề cách làm vậy, không cần phải do người ấy bằng lòng. 

• Điều thử 1211. — Dù những viên trị-sự, bất-cử là hội— 
viên hay là ngưòi ngoài, đẫ bồ - nhiệm theo cách-thức thế 
nào mặc lòng, hễ có một hay nhiễu người mệnh-mốt, từ 
chức, hay bị cách, mà nếu việc ấy không làm cho hội bị 
giẵi-tán, thì cũng cứ theo đa-sổ hội-viên mà bầu ngưòã thay vào. 

Diều thứ .1212. — Phàm các việc khác làm theo điều—lệ 
của hội, cũng đều do đại-đa-số hội-viên quyết-định. 

Nếu cần làm việc gì trải với điều-lệ hội, hay không 
định trưỏc trong điều-lệ, thì cần phải cỏ hết-thầy hội-viên 
đồng-thanh ưng-thuận mới được. 

Trừ ra khi nào trong điều-lệ của hội, hoặc trong pháp- 
luật có khoản nào trải lại thì không kế. 

Điều thử 1213. — Hội-viên nào, bất-cứ là trị-sự hay 
khống, đẵ nhận của người mắc nọ' hội một phần vạt nợ 
của hội, ìhì bao giờ cũng phải đễ làm lọi chung cho hội- 
vién khác, dù khi nhận vật ấy mình chl biên nhận riêng về 
phần mình mặc lòng, 

Diều thứ 1214. — Hội-viên nào, bít-cử là trị-sự haỹ 
không mà đẵ làm thiệt - hại cho hội vì sự lầm - lỗi hoặc sự 
trễ-nải của mình, thì đều phải bồi-thưò’ng cho hội. 

Dù ngưòi hội-viên ấy cỏ làm lọi cho hội về công việc 
khác, cung không thế lấy lợỉ nọ mà bù vào hại kia được, 
trừ ra khi công việc có liên-can vói nhau thì không kề. 
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Art. 1209. — Si rađministration n’a ẻlc coníérẻe par le 
contrat à aucun associé et lant qu’il n’y est pas pourvLi à 
runanimité des voix, chacun tĩeux a le pouvoir de faire les 
actes déterminés à 1'ai'ticle précédent, aux eonditions qui y 
sont portées. 

Art. 1210. — Les associés nommés administrateurs par 
l’acte de société ne peuvent étre révoqués penđant la durée 
de leur mandat, si ce n’est pour cause lẻgitime ou de l'ac- 
cord de tous les associẻs. 

Ceux qui ont ẻtẻ nommés par acte postẻrieur peuvent 
étre révoqués sans leui' consentement de la manière en la- 
quelle ils ont été nommés. 

Arl. 1211. — Quelle que soit la manière dont les adminis- 
trateurs, associés ou non, onl été nommẻs, s’il y a décès, 
dẻxnission ou rẻvocalion d’un ou de plusieurs d’entre eux, 
et si cet ẻvẻnemcnt ne dissout pas la sociẻtẻ,• leur remplace- 
ment se fait à la majoi'ité des voix des associẻs. 

Alt. 1212. — Toutes les autres mesures à prendre en 
exécution des statuts de la sociẻtẻ sont prises ẻgalement à la 
majorité absolue des voix. 

S’il s’agit de déroger auxdits statuts ou de faire des actes 
qui n’y sont pas prẻvus, runanimité des voix est nécessaire. 

Le tout, sauf dispositions à ee contraires desdits statuts 
ou de la loi. 

Art. 1213 — L’associé, administrateur ou non, qui a reọu’ 
d’un đébiteur de la société une partie de la chose due à 
celle-ci doit, dans tous les cas, en íaire profiter ses co-asso- 
ciés, lors même qu’il aurait donné quittance pour sa seule 
part.- 

Art. 1214. — Tout associẻ, ađminislrateiư ou non, est 
tenu de réparer les dommages qu’il a causẻs à la société par 
sa faute ou par sa négligence. 

- Ces dommages ne peuvent être compensẻs avec les pro- 
ủts ou avanlages que 1’associé aurait procurẻs à la sociétẻ 
dans d autres affaii’es, à moins qu’elles ne soient liées entre 
elles. 
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Biều thử 1215. — Những hội-viên đứng quản-lý cho hội, 
vi trong khế-ước của hội không cử người trị-sự, thì chỉ khi 
nào làm việc cho hội không được cẫn-thận như chính việc 
của mình, mói phải chịu trách-nhiệm mà thôi. 

Điều thứ 1216. — Nếu trong quĩ hội không cỏ tiền, 
thì mỗi hội - viên phải tùy theo quyền-lợi của minh mà góp 
vào các khoản chi-tiêu thiết-dụng cùng các khoản chi-tiêu 
đễ bảo-tồn những tài-vật của hội. 

Điều thứ 1217. — Trái lại thì hội-viên nào, bẩt-cứ là 
quản-lý hay không, cũng có thế bắt hội phải hoàn lại sổ 
tiền đẵ ứng ra cho hội quá phần mình phải góp, đế làm lọi 
cho hội, liay bắt hội duyệt-y những điều-ước mà mình đã 
lấy lòng ngay ký-kết đê làm lọi cho hội. Lại khi nào vì việc 
hội mà mình không khỏi thiệt-hại đến tài-sản của mình, thì 
cũng có thê bắt hội phải bồi-thường được. 


Điều thử 1218. — Hội-viên nào xuất tiền ra đê làm công 
việc cho hội, thì đương-nhiên đưọ'c hương lãi về tièn ấy kẽ 
từ ngày đem ra dùng. 

Trái lại, hội-viên nào đẵ lấy tiền vốn hội đề làm những 
việc, riêng của mình, thì đương-nhiên phải chịu lẵi, không 
kẽ lâm-thời còn phải bồi tỗn-hại thêm nữa. 

Điều thứ 1219. — Trừ ra hai đặc-lệ ở điều thứ 1221 
không kẽ, ngoài ra các hội-viên cỏ thề tùy ỷ định rổ trong 
giấy lập hội,' hay trong giấy làm. sau, về phần của mỗi 
người -trong vốn chung của hội, mà cỏ thêm lẵi hay trừ lỗ 
đi rồi. 

Điều thử 1220. — Các hội-viẽn cũng cỏ thề ước-định với 
nhau rằng phần lỗ lẫi của một người hay nhiều người không 
giống nhau. 

JNhưng nếu chỉ dự-định phần lãi không, thì phằn lỗ cũng 
chiễu tính thèo thế. 
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Arl. 1215. - Les associỏs qui gèrent, parce qu’il n’a pas 

élé dcsigné d’administraleurs par le conlrat, ne sont respon- 
sables de leurs fautes que s’ils n’ont pas apportẻ aux aíĩaires 
de la société ies mêmes soins qu’à leurs propres aíĩaừes. 

Alt. 1216. — Cliaque associé est tenu de conlribuer dans 
lã proportion de ses đroits aux dépenses nécessaires ct d’en- 
tretien relatives aux choses apparlenant à la sociẻté, s’il n’y 
a pas de sommes disponibles dans le 1'onds social. 

Art. 1217. — Rẻciproquement, tout associẻ, gérant ou non, 
peut se faire restituer par la société les sommes qu’il a uti- 
lement déboursées pour elle au delà de sa remise, ou lui faire 
raliGer les engagements qu’il a contractẻs de bonne foi dans 
son intẻrêt, enũn se faire inđemniser des dommages inévi- 
tables qu’il a ẻprouvẻs dans ÍSCS proprcs biens, à raỉson des 
aíTaires sociales. 

Art. 1218. — Les somrnes déboursées pai’ un associé pour 
les aíTaires de la sociétẻ produisent intérêt de plein droit à 
son proũt du jour de leur emploi. 

Réciproquement tout associẻ doit à la sociẻtẻ, de plein 
droit, les intérêts des sonnnes qu’il a tirẻes du fonds social 
pour ses aíĩaires particulièies ; sans préjudice, dans ce cas, 
de plus amples dommages-inlérêts, s’il y a lieu. 

Art. 1219. — Les assóciés peuvent, à .leur gré, sous les 
deux exceptions portées à 1’article 1221,.déterminer, soit par 
l’acte de sociẻté, soit par un acte postẻrieur, lcurs parts 
respectives dans le fonds social, augmenté des proũls oii bé- 
nẻũces 1 ’ẻalisẻs, ou diminué des pertes éprouvées au cours de 
la sociẻté. 

Art. 1220. — Les ussociés peuvent même convenir que 
les parts d’un ou plusieurs d’entre eux ne seront pas iden- 
tiques dans les bénéũces. et dans les pertes. 

Mais si les parts ont été ũxẻes eii prẻvision des bẻnẻfi- 
cẹs'seulement, le même 1 'èglement est prẻsumẻ convenu pour 
lcs peilcs^ 
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Dù thế nào mặc lòng, phần gọi là lãi đẽ chia, lức là sổ 
tài-sản hội còn thừa lại sau khi đẩ trừ tiền lỗ đi lòi, và gọi 
là lỗ tức là tiẽn còn thiếu sau khi tài-sản hội đs hết rồi. 

Tuy-nhiên, đang khi hội chưa giải-tản, cử tuân theo 
điều-lệ hội mà chia một phần số lãi hay số lỗ, không gian- 
lậu gì, thì cách chia đó vẫn có giá-trị. 

Điều thứ 1221. — Khoản U’Ỏ’C nào đem tất cả tài-sản 
hay là lò - i-lãi của hội cho một hội-viên nào, là vô-hiệu. 

Khoản ưỏc nào miễn cho một ngưòi hội-viên không 
phải chịu lỗ gì cả, cũng là vô-hiệu, trừ khi người ấy là 
người chỉ đem việc làm cùng công-nghệ của mình góp phần 
vào hội thì không kế. 

Nếu nhũng khoản iróc như thế đẵ ghi vào giấy lập hội, 
thì toàn-thễ giấy lập-hội cung vò-liiệu. Nếu mỏi ưởc-định vè 
sau, thì khê'-ưó - c cũ vẫn giữ. 

Diều thử 1222. — Nếu chinh hội-vièn không định phần 
vói nhau, thì tiền vốn của hội và tiền lãi hay tiền lỗ đều 
chiều Lheo phần góp của các hội-viên mà chia. 

Hội-vièn nào chỉ góp công - nghệ hay việc làm của mình 
thôi mà không trị-giả, thì coi như là một hội - viên đã góp 
il nhất. 

Hội-viên nào vừa góp công-nghệ, lại vừa góp tài-sản 
khác, thì ngoài cái phần đă định ở đoạn trên, lai đưọ'c lấy 
hay phải chịu thèm một phằn khác nữa, tính theo tài-sản 
ấy nhieu hay ít. 

Diều thử 1223. — Hội - viên nào cũng cỏ thễ đem cầm 
hay nhượng lại phần của ‘mình được, nhưng sự cầm nhưọng 
không đưọc đem đối-dụng vỏ'i hội, trừ khi giấy lập hội đã 
thừa-nhận cho quyền ấy thì không kế. 

Diều thử 1224. — Trong những hội không phải hội buôn- 
bán, thì hội - viên không phải liên - đói trách - nhiệm về các 
khoản nọ’ của hội, và nếu các hội-viên khác không ủy-quyền 
cho mình thk không hội - viên nào đưọ’C buộc trách - nhiệm 
cho người la. 



Dans tous les cas on nc considère commc bẻnéfices à 
partager que ce qui reste de ractil" soeial, ddduclion faite 
des pertes éprouvées, ét comme pertes que ce qui est điì 
après ẻpuỉsement dudit actjf. 

Touteíois, ]cs répartitions pnrliellcs de bẻuéíices ou de 
pertes lầites sans fraudc et conformỏment aux statuts, pen- 
dant la durệe de la société, sont maintenucs. 

. Art. 1221. — La clause qui atlribuerait à l’un des asso- 
ciẻs la totalitẻ du íbnđs soeial ou seulẹment celle des béné- 
ílces rẻalisés esl nulìe. 

II en est de nième de celle qui alĩranchirait de loule con- 
trịbution aux pertes un associé au tre que celui qui li a ap- 
porté que ses Services ou son industrie. 

Si lesdites clauses ont élé insérées dans 1’acte de société, 
elles le rendent nul en entier; si elles ont ẻté adoplẻes pos- 
tẻrieurement, elles laissent subsister le contrat primitif. 

Art. 1222. — A défaut de règlement des parts par les 
ássociés eux-mêmes, le fonds social et les bẻnỏũces ou pertes 
se répartissent en proportion de la valeur des apports res- 
pectifs. 

L’associẻ qui n’a apportẻ que sọn industrie ou ses Servi¬ 
ces, sans ’qu’ils aient étẻ ẻvalués, esl traité connne celui des 
autres associés qui a le moins apporlẻ. 

Celui qui a apportẻ en mêmc temps son industrie et 
d’autres biens, prend ou supporle, outre la part' dẻterniinée 
au prẻcẻdent alinéa, une autre parl calculée d’après 1’impor- 
tance desdits biens. 

Art. 1223. — Tout membre de la sociẻté peut engager ou 
cẻder sa part, mais sans que cet acte soit opposable à la 
société à moins que l’acte primitií de la société ne lui ait 
reconnu ce droit. 

Art. 1221. — Dans les sociẻtés autres que celles de com- 
llierce, ĩes associés ne sont pas tenus solidairement des dettes 
sociales, et l’un des associẻs ne peut obliger les aulres si 
ceux-ci ne lui ẹn ont pas ọontéré le pouvoir, 
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Diều Ihử 122.1. Phàm các hội-vièn đã kết-ước vứi 
ngưòi chủ nợ nào, thì đều phải chịu trách-nhiệm vói người 
ấy, mỗi ngưòi phải chịu một phần bang nhau, dẫu trong số 
hội-viên có người nào phần góp vào hội kém nữa mặc lòng, 
trừ khi trong khế - ước có định rằng phần người ấy góp ít 
thì cũng chui trách-nhiệm ít không kẽ. 

Điều thứ 1226. - Dù có điều - khoản nói rằng việc kết- 
ước là làm cho hội, nhưng cũng chỉ buộc ngưòi hội - vièn 
nào ký-kết mà thôi, không can - thiệp đến ngưòã khác, trừ 
khi các người khác đã ủy - quyềii cho người ấy hay là việc 
đó có làm lợi cho hội thì không kễ. 


Tiết thứ III 
Nói vê việc tan hội. 

Diều thứ 1227. — Hội tan vì các duyên-cỏ - sau này: 

1°) Bỗ'i mãn-hạn đã ước-định với nhau ; 

2°) Bỏi đã làm xong công việc chủ-đích của hội, hay bởi 
sự không thề làm xong còng việc ấy ; 

3°) Bởi mất cẳ hay mất quá nửa vốn đã góp ; 

4°) Bởi một hội-viên không thễ đem việc làm, còng-nghệ, 
quyền hưỏng-hữu của mình mà góp luôn-luôn cho hội đưọc; 

5°) Bỏi một hội-viên mệnh - một, bị cấm-quyền hay đa 
hiền-nhiên là vô-tư-lực ; 

6°) Bỏi tất cả các hội-viên đồng lòng giải-tán ; 

7") Bỏi một người hay nhiều người hội-viên xin giải-tán, 
khi ấy thì hội phải không có thời-hạn nhẵhđịnh và lời thỉnh- 
cầu lại phải do lòng ngay và không vào lúc cơ-hội bất-lọi 
mó i đưọ c; 

8°) Bỏ'i việc kiện thủ-tĩều bằng-cứ ỏ' sự một hội-viên không 
làm trọn nghĩa-vụ; hay bởi sự thỉnh-cẫu giải-tản có duyên- 
cớ đích-đáng, dù hội có hạn nhất-định mặc lòng. 
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Art. 1225. — Les associés sonl tenus envers le crẻanciei 
avcc Iequel ils onl contractẻ, chacun pour uue sonnne et 
parl ẻgale, encore que la part de l’im d’eux dans la so- 
ciẻté fùt moindre, si 1’acte n’a pas spéciaỉement restreint 
1’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. 

Art. 1226. — La slipulation que robligation est contractẻe 
■pour le- compte de la société ne lie que 1’associé contractant 
et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donnẻ 
pouvoir, ou que la chose n’ait tourné an proGt dc la sociétẻ. 


Section III 

De la cessation de ỉa société. 

Art. 1227. — La sociétẻ fìnit: 

1°) par 1’expiration du temps pour lequel elle a ẻté con- 
Iractée ; 

2°) par raclièvement de 1’entreprise pour laquelle elle a 
été formée ou par riinpossibilitệ dudit achèvement; 

3°) par la perte de la totalilé ou de plus de la moitié du 
íonds social soứscrit; 

4°) par rimpossibililé pour run des assoeiés d’eíĩectuer 
son apport continu en Services, en induslric, en jouissance ; 

- 5°) par la mort, 1’interdiction ou rinsolvabilitẻ noloire 
de l’un des assoeiés ; 

6 P ) par la volonté unanime des associés ; 

7°) par la volontẻ d’un seul ou cle plusieuvs des associés 
lorsque la société n’a pas de durée flxée el si, en outre, la 
demande n’est formée ni de mauvaise 1'oi*, ni en temps 
inopporlun ; 

8°) par raclion en résolution íondée sur rinexẻcution des 
obligaiions d'un des associés, -ou par la demande de disso- 
lution íondée SU1 V des molifs lẻgitimes mème si- la sociẻlé a 
une durée tixée. 
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Điều thử 1228. — Trước lúc mãn - hạn, hội - vièn có thễ 
công-nhiên hay mặc-nhiên gia thêm hạn cho hội được. 

Sau khi đa măn-hạn rồi, cung có thễ mặc-nhiên gia hạn 
cho hội được, nghĩa là công việc của hội cứ kế - tục làm 
mãi mà hội-viên không ai ngăn-trờ gì, khi ấy thì hội đẩ gia- 
hạn ròi, hễ có một hội-viên xin cũng cỏ thế giải-tán được. 

Diều thử 1229. — Khi vốn hội đã chia thành cỗ-phần mà 
cỗ-phần ấy có thề nhưcmg lại đưọ'c, nếu một hội-viên có cỗ- 
phần bị mệnh-một, bị cấm-quyền hay hiền-nhièn vô-tư-lực thì 
cũng không vì cỏ’ ấy mà giải-tán hội được. 

Thuộc về các hội khác, hội-viên cỏ the ưóc-định được 
rằng những duyên-có’ ấy không làm cho hội phải giải-tán, và 
hội vẫn cứ kế-tiếp vói các hội-viên còn lại, chỉ phải giả lại 
phần cho ngưòi đã thôi không có chân hội nữa. 

•Cũng có thề ưó’c - định rằng hội vẫn kế - tiếp với những 
ngưòi thừa-kế của hội-viên chết đĩ, hay vói những hội-viên 
thành ra vô-tư-cách, nhưng những ngưòi ấy phải tự mình 
bằng lòng hay là cỏ người thay mặt phải phép, thì mỏi 
thành hội-viên được. 


Tiết thứ IV 

Nói vì sự tlianh-toán việc hội cùng chia tàỉ-sẵn hội. 

Điều thứ 123Ọ. — Sau khi hội đã giải-tán, có thề do 
một hội-viên cũ, hoặc người thùa-hưỏng ngưcVi ấy, yêu-cầu 
cho công việc hội phải thanh-toán. 

Việc thanl>toán phải làm trước việc chia tài-sản của hội, 
trừ ra khi đa-số hội-viên cũ đòi chia trước tất cả hay một 
phần tài-sản trong hội thì không kề. 

Chủ nợ của hội cũng cỏ thê ngăn-trỏ’ không cho chia 
trước khi thanh-toán. 


Điều thử 1231. — Sự tlianh-toán gồm các việc sau này: 
1°) Làm xong các việc dỏ’-dang ; 
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Art. 1228. — Les parties peuvent proroger expressément 
ou tacitement la durée de la société avant qu’elle ne soit 
expirẻe. 

La prorogation tacite peut aussi être íaite après l’expi- 
ration du temps lìxé et 1 'ẻsulter du fait que les opérations 
en ont été continuẻes, sans opposition d’aucun associé ; dans 
ce cas la" société proi’ogẻe peut être dissoute par la volonlẻ 
d’un seul associẻ. 

Arl. 1229.—La dissolution de la société par la mort, l’in- 
terdiction ou 1’insolvabilitẻ- notoire d’un des associés n’a 
pas lieu quand le Capital étant divisẻ en actions dont la ces- 
sion est permise, l’une de ces causes se rencontre en la 
personne d’un des actionnaires. 

Dans les autres sociétés, on peut convenir que ces cau- 
ses n’opèreront pas la dissolution de la sociélẻ et qu’elle 
continuera avec les autres associés, en régỉant la part de 
celui qui cesse d’en être membre. 

On peut convenir aussi que la société continuera avec 
les hẻritiers de 1’associé décédé ou avec l’associé devenu in- 
capable ; rnais cebx-ci ne deviepnent associẻs que s’ils y con- 
sentent par eux-mêmes ou dùment représentés. 


Section IV 

De ỉa liquidation et du partage■ de la sociélé. 

Art. 1230. — Après la dissolution de la sociẻté la liquiđa- 
tion peut en être demandẻe par chacun des aqciens assbciẻs 
ou par ses ayants-cause. 

La liquidation doit être préalable au partage, à moins 
que la majoritẻ des anciens associẻs ne requièrent la prio- 
1 ’itẻ pour le partage total ou partiel. 

Tout crẻancier de la société peut aussi s’opposer à ce 
qu J aucun partage n’ait lieu avant la liquidation. 

Art. 1231. — La liquidation comprenđ : 

1°) L’achèvement des alĩaires commencées ; 
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2°) Giẵ những nọ- của hội và thu số tiền người đệ-tam 
nọ- hội ; 

3°) Tính-toán khoản xual-nhập riêng của mỗi hội-viên cìi 
đối vói hội ; 

4°) Định phần cua hội-vièn C'ũ, hay những người thay 
mặt hội-viên, trong số tài-sản cỏ thễ chia đưọc hay trong 
số nọ’ phải chịu chung. 

Điền thứ 1232. — Việc thanh-toán có thề hoặc do tất cả 
hội-vièn cũ cùng đứng làm, hoậc do một hay nhiều hội-viẻn 
cũ mà các hội-viên khác giao cho làm, hoặc nữa do một 
người đệ-lam mà những hội-viên cũ đòng-thanh ủy cho làm. 

Nếu các hội-vièn cũ không thê đồng-ỷ chọn đưọ-c người 
nào, thì do tỏa án cử ngưòã đứng thanh-toán. 

Điều thứ 1233. — Dù thế nào mặc lòng, phàm vật gì có 
thề hư-hỏng hay hủy-hoai di mau, thi người đứng thanh-toản 
phải đcm hán đi. 

Nếu cần đề giả các khoản nợ đẵ đáo-kỳ, thì có thẽ bán 
đưọ-c các động-sản khác nữa. 

Còn về bất-động-sản, nếu những hội-vièn cũ có ủỵ-quyền 
1'ièng cho, thì mời cỏ thế đem cầm hay đem bán đưọ-c. 

Khi bản thì phải bán đấu-giá, trừ cỏ phép đưọc châm- 
chươc thỏa-mại thì không kê; mọi việc phải do đa-sổ hội- 
vièn quyểt-định mỏ-i đưọ-c. 

Ngưò’i thanh-toán có thế đứng làm nguyèn-cáo hay bị-cáo 
để chống-cãi thay cho hội-viên cu đưọ-c. 

Phàm các việc ngưối thanh-toán đẩ điều - đình về công 
nọ- hoặc trái-quyền của hội, thì chỉ khi nào đồng-tình vó’i 
ngưòi đệ-tam đễ đánh lừa hội, mời có thê đem ra kiện đưọ-c. 

Điều thứ 1234. — Sự tính-toán tồng-cộng về việc thanlì- 
to án, phải đem trình các hội-vièn cũ duyệt-y. 

Được đa-số duyệt-y là đủ. 

Có khi đầu-phiếu về toàn-thề tò’ trình hay riêng về một 
v ài khoản trong tò- trình đó cũng đưọ-c. 

Giấy nào không đưọ-c hội - viên duyệt-y mà cỏ thê làm 
lại được, thì người dửng thanh-toán phải xuất, tiền ra mà 
làm lại ; nếu không thế làm lại được thì người thanh-toán 
bị trách-nhiệm về sự thiệt-hại do lỗi mình, theo như tliế-Iệ 
sự ủy-quyền. 



2°) Le paiement des deltes de la sociélé el le recou- 
vrement dề ses créances vis-à-vis des tiers ; 

3°) Le 1 'èglement du comple parliculicr de chaque ex- 
associẻ avec la société ; 

4°) La détermination de la part de chaque ex-associé 011 
de ses représentants dans l’actif partageable ou dans le passif 
à supporter. 

Art. 1232. — La liquidation peut être faite SOÍL par tous 
les anciens associés conjointemenl, soit par un ou plusieurs 
dentre eux que les autres en chargent, soit par U11 liers 
choisi pai J eux à l’unanimitẻ. 

S’ils ne peuVent se metti-e d’accord SUI' le choix, le li- 
quidateur est nonnnẻ par le Tribunal. 

Art. 1233. —• Le liquidateur doit, dans tous les cas, aliéner 
les objets susceptibles d’une détẻrioration ou d’un dépérisse- 
ment rapide. 

II peut aliéner les autres objets mobiliers, si cela esl né- 
cessaire pour 1’acquittement des dettes échues. 

A 1’égard des immeubles, il ne peut les hypothéquer ou les 
aliẻner qu en vertu de pouvoirs spéciaux des anciens associés. 

Dans ce dernier cas raliénalion n’a lieu que par adjudi- 
cation publique, á moins d’autorisation de Iraiter à ramiable; 
le tout à la mạịoritẻ des voix. 

II peut plaider comnie demandeur ou défendeur au nom 
des anciens associés. 

La transaction qu’il a consentie sur les dettes ou créances 
de la sociẻté ne peul êlre attaquée que pour dol concertẻ 
avec les tiers. 

Art. 1234. — Le compte général de liquidalion est soumis 
à rapprobation des anciens associés. 

La majorité des voix suíĩit poui’ l’approuvei\ 

. Le vote peut porter sur toul le compte réuni, ou sépa- 
1 'ément, sur certaines J)arties du compte. 

Ceux des actes qui ne sont pas acceptẻs et qui peuvent 
être refaits le sont, aux írais et par les soins du liquidateur; 
s’ils ne peuvent être reíầits, le liquidaleur est 1 'esponsable du 
prẻjudice causé par sa faute, coníormémenl aux règles du 
mandat. 
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Những việc người thanh-toán đã làm Iheo quyền-hạn đã 
giao cho mình, hay tuân theo điều luật trên, dù có lọi cho 
người đệ-tam ngay lòng, cũng vẫn giữ không thay đỗi. 

Điều thứ 1235. — Sau khi đẩ thanh-toán công việc hội, 
thì mỗi hội-vièn cũ hay người thừa-lnrỏng của nguôi ấy, cỏ 
thẽ xỉn chia những tài-sản còn đỗ chung, trừ khi sau lúc 
giải-tán hội đã ước-định cứ đế chung thì không kê. 


tìiều thứ 1236. — Nếu ngưòi quan-hệ không đồng - ý về 
cách chia phần cùng cách phân-phỏ cho mỗi người, thì sẽ 
theo thễ-lệ đă định về việc chia di-sản. 


TiỂt thứ V 
Nói về hội buôn 


MỤC THÚ’ 1. — ĐIỀU-KHOẲN CHUNG 

Điều thứ 1237. — Phàm hội buôn phải tuân theo những 
điều-khoản trong Dàn-luật về các hội, những liụit-lệ riêng về 
việc buôn-bán, và những điều-ưỏ’c riêng của ngưòi đương-sự. 

Điều thứ 1238. — Hội buôn thì chia ra hội nguôi và 
hội vốn. 

Hội người là do ỏ' lòng tin cậy của các hội-vièn đổi lẫn 
vói nhau mà lạp ra. Khi toàn-thề các hộỉ-viên khác không 
đồng-tình ưng-thuận thì một liội-viên không thề nhưòrng 
phần của mình cho đệ-tam-nhân đưọ’c. 

Hội vốn là hội không xét đến ngưòi, các hội-vièn cỏ 
thế tự-do nhường phàn của mình đưọc. 

Điều thử 1239. — Hội buôn phải lập bằng chứng-thư do 
nô-te làm hay có viên-chửc thị-thực. 

Hội ngưòả thì cỏ bao nhiêu hội-viên phải làm bấy nhiêu 
bản chính. 
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Les actes lails par le liquidalcur, cu verlu des pouvoiis 
qui lui ont ẻté contỉẻs ou en coníbrmilé de l’arlicle précẻdenl, 
sont toujours maintenus en íaveur des tiers de bonne foi. 

Art. 1235. — Après la liquidation de la sociétẻ, le par- 
tage des biens restés indivis peut être demandé par chacun 
des anciens associés OII pai’ ses ayants-cause saut‘ le cas où 
les parties aui'aient convenu, depuis la dissolution, de rester 
dans rindivision. 

Al t. 1236. — A déíaut d aceord des intéressés SUI' la 1‘or- 
malion des lots et sur leur attribution à ehacun d’eux, 011 
observe les règles établies en matière de partage des suc- 
cessions. 


Skction V 

Des socỉétés coinmerciaỉes. 


§ 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Art. 1237. — Les sociétés commereiales sont 1 'égies pai' les 
dispositions du Code Civil sur les sociẻtẻs, par les lois parti- 
culières au comraerce et par les conventions des parties. 

Art. 1238. — Les sociétés commerciales se divisenl en so- 
ciétés de personnes et en sociétés de capitaux. 

Les sociétés de personnes sont contractẻes à raison de 
la coníìance que les associẻs s’inspirent les uns les autres. 
Ceux-ci ne peuvent céder leurs parts à des tiers sans le con- 
sentement unanime des autres sociétaires. 

Les sociétés de capitaux sont celles où n’est pas entrẻe 
la consiđération de la personne et dans lesquelles les socié- 
taires peuvent librement céder leurs parts. 

Art. 1239. — Les sociétẻs commerciales doivent être cons- 
tatées par des actes notariẻs ou certiílés. 

Dans les sociẻtẻs de personnes l’acte doit être dressé en 
autant d’originaux qu’il y a d’associẻs. 
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Ỉ3iều thử 12 H). — Ngay trong tháng lập hội, nếu chứng- 
thư lập hội là do vièn-chứe lliị-thực, thì một l)ản chính lò' 
ấy phải nộp lại phòng lục-sự tòa đệ-nhị-cãp nơi lạp hội ; 
nếu là một chứng-thư do nô-te làm, thì phải nộp một bản 
Jtoàn-sao tại phòng ỉục-sự ấy. 

Bản chứng-tlnv ấy, ai xin xem sẽ cho xem. 

0’ phòng lục-sự mỗi lòa án đệ-nhị-cấp, sẽ có một quyên 
sỗ riêng đẽ cử cliieu ngày thảng mà ghi những giấy lập hội 
đến .ký-trình. 

tìiều thứ 124-1. - Khi nào vốn hội quá sổ một vạn 
đồng bạc, thì phải chiễu trong khế-ước lập-hội, trích đủ các 
khoản điều-lệ mà người ngoài cần biết đến, đẽ đăng lèn 
một tò’ háo bằng quớc-ngữ ở llà-nụi dã được phép đăng 
cáo-bạch v'ê pháp-luật. 

Điều thứ 1242. Phải tuàn hành thẽ-lệ đã định ỏ - hai 
điềư trên này, nếu không thì đối vó'i các ngưò - i có quan-hệ 
thành vô-hiệu, nhưng hội - vièn thì không thề viện có - thiếu 
một thề-lệ đó mà đối-tụng vó - i đệ-tam-nhàn đưọ - c. 

Điều- thứ 1243. — Phàm các hội nào đã làm trọn nhung 
thề-lệ ấn-định ỏ- trên này, thì đưọ'c tư-cách pháp-nhàn. 

Điều thứ 1244. — Phàm các giấỵ-má, các biên-bản hội- 
ngliị, cốt đễ thay đỗi đlều-lệ, đễ kế-tục việc hội quá thìri- 
hạn đã định, đề giải-tán hội trưó'c kỳ-hạn, đề định cách 
thanh-toản việc hội, cùng là mọi việc hội-viên thay đôi hay 
cáo-thoái, đều phải tuân theo các thề-lệ đã nói ỏ - trên. 

Không tuân thì giấy thay-đỗi thành ra vò-hiệu. 

Điều thử 1245. - Phàm hội nào sau khi đã tan rồi, mà 
thanh-toán chưa xong, thì cho là hội hãy còn đề làm cho 
xong việc thanh-toán. 

Điều thứ 1246. — Nếu tò - lập-hội cỏ định hạn, hoặc tò' 
thủ-tiêu hội đã còng-bố tuân theo pháp-luật, và nếu sau khi 
công-bố không cỏ việc kiện gì làm đình-chỉ thời-hiệu, thì 
các việc kiện đối vó'i các hội-vièn không phải là người đứng 
thanh-loán cùng là đôi vỏ’i VỌ' góa, những con thừa-kế, hoặc 
những ngưò - i thửa-hưỏng các ngưò’i ãjr, trong hạn năm năm, 
kế từ sau khi hội ctẩ hết hạn hay giải tán, sẽ bị ttêu - diệt 
thòã-hiệu. 
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Art. 1240. — Dans le mois de la coiislitulion de toule 
société un 01 'iginal de ĩacte constitulit’ s’il est cerlilié ou une 
expédition s'il est notarié est déposé au GrelTe du Tribunal 
du 2 e degrẻ du lieu dans lecpiel est établie la soeiélé. 

Cet acte sera comrauniqué à toule personne qui eu fera 
la demande. 

Un registre spẻcial sera te nu au Grelĩe de ehaque Iribunal 
du 2 e degré sur lequel seronL menlionnẻs à leur date les 
dépôts des actes de sociétés. 

Art. 1241. — Lorsque le Capital social dépasse le chilìVe de 
dix niille piastres, un extrait de 1'aete constitutil' contenant 
toutes les clauses statutaires que les tiers sont intéressés à 
connaìtre doit être publié dans l’un des ịournaux en langue 
annamite de Hanoi désignés pour recevoir les annonces légales. 

Art. 1242. — Les íormalités prescrites par les deux arlicles 
prẻcédents seront observées à peine de nullité à 1’ỏgard des 
intẻressés; mais le défaut d’aucune d’elles ne pourra être 
opposé aux tiers par les associés. 

Art. 1243.—Toutes les sociẻtés ayant rempli les forma- 
lités presciũtes ci-dessus possèdent la personnalité ìxiorale. 

Art. 1244. — Sont soumis aux mêmes formalités tous aeles 
et délibẻrations ayant pour objet la modiíìcation des statuts, 
la continuation de la société au delà du terme íìxé pour sa 
durée, la dissolution avant le terme et le mode de liquida- 
tion, tout cliangement ou 1 'etraite d’associés. 

La sanction de ces prescriptions consiste dans la nullilé 
de ĩacte modificatif. 

Art. 1245. — Toule sociélé est réputẻe continuer d’exis- 
ter après sa dissolution pour les besoins de la liquidation. 

Art. 1246. —Toutes actions contre les associés non liqui- 
dateurs et leurs épouses veuves, héritiers ou ayanls-cause sont 
prescrites cinq ans après la fin ou la dissòlution de la sociétẻ, 
si l’acte de sociẻté qui en énonce la durée ou 1’acte de 
dissolution a ẻté publié conformément à la loi et si, depuis 
cette formalité remplie, la prescription n’a été interrompue à 
leur égard par aucune poursuite judiciaire. 
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MỤC THỨ 2. — NÓI VÈ HỘI NGƯÒ'1 

Điều thứ 1247. — Hội họp - danh là hội buôn dùng một 
danh-hiệu, mà trong hội tất cả các hội-viên ai nấy đều phải 
xuất tất cả tài-sản của mình, cùng nhau chịu trách-nhiệm 
Iiên-đỏl cùng vô-hạn về các khoản nợ của hội. 

Điều thứ 1248. — Chỉ cỏ tên các hội - vièn mới đặt vào 
danh-hiệu cũa hội được. 

Điều thứ 1249. — Phàm các họp-danh hội-viên, đã chỉ 
rổ trong tò' lập hội, thì phải liên - đói mà tuân - hành các 
khoản-ước của hội, dù chỉ có một ngưcri kỷ mặc lòng, miễn 
là đẫ lẩy đanh-hiệu hội mà kỷ. 

Điều thứ 1250. — Khi tò' lập hội không củ' ai làm quản- 
lý, thr các họp-danh-hội-vièn đều là quản-lỷ cả, mà có quyền 
ngang nhau, công việc hội do một ngưòi làm tức là buộc 
cả các người khác. 

Điều thử 1251. — NgU'ò'i quần-lý có Ihẽ là ngưò'i trong 
hởị, hay là ngưòi' ngoài cũng đưọc. Hoặc do điều-lệ của hội 
cử ra, hoặc do sự quỵết-nghị của hội về sau. 

Ngưòi quản-lý do điều-lệ cử ra, thì phải cỏ các hội-viên 
đồng - thanh chọn, và muốn bẩ'i cũng phải có các hội - viên 
đồng-thanh ưng - thuận, cùng phải có duyên-có' chính-đáng 
mói đưọ'c. Nếu quản - lý lại vừa là hội - viên, thì cần phải 
ngưòi ấy ưng-thuạn niỏ’i đưọc. 

Ngưòi quản-lý không do điều-lệ hội cử, thì do đa-số hội- 
viên bầu ra ; cũng do đa-sổ hội'-viên bãi đi đưọ'c. 

Điều thứ 1252. — Ngưòũ quản-lý phải tuân theo điều-lệ 
hội cùng các điều hội-viên đã quyết-định, mà săn-sỏc làm 
công việc hội; không thế, nếu hội bị thiệt, thì ngưòi quản- 
lỷ phải chịu trách-nhiệm về sự thiệt ấy. 

Điều thứ 1253. — Ngưò-i quản-lý cỏ quyền làm liết-thằy 
các việc cần-thiết thuộc về công việc hội, dù là việc tố-tụng 
trước tòa hay việc khác mặc lòng. 

Điều thứ 1254. — Nếu người quản - lý vì làm phạn-sự 
mình mà sinh ra tkiệt-hại đến kẻ khác, thì hội sễ phải chịu 
trách-nhiệm về sự thiệt - hại ấy, trừ ra khi' người qụản-lý 
trễ-nải thì khống kẽ. 
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§ 2. — DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES 

Alt. 1247. — La société en nom colleclil' est celle qui 1'onc- 
tionne sous une raison sociale et où tous les associés sont 
tenus des dettes de la société sur tout leur patrimoine soli- 
dairement et sans limite. 

Art. 1248. —- Les noms des associés peuvenl seuls faire 
partie de la raison sociaỊe. 

Art. 1249. — Les associés jen nom collectií’ indiquẻs dans 
1’acte de société sont solidaires pour tous les engagements de 
la sociétẻ, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu 
que ce soit sous la raison sociale. 

Art. 1250. —- Lorsque 1’acte constitutií ne désigne pas de 
gérant, les associés en nom collectư sont tous gérants avec 
des pouvoirs égaux et les actes faits par l’un oblige les autres. 

Art. 1251. — Les gérants peuvent être des associés ou des 
personnes choisies en dehors de la société. Ils sont nonnnés 
soit par les statuts solt par une délibération postérieure. 

Le gérant statutaire est choisi à runanimité et ne peut 
être rẻvoquẻ qu’à runanimitẻ et pour de justes motiis. S’il 
est lũi-même associé son consentement est nécessaire. 

Le gérant non statutaire est élu à la mạịorité des voix. 
II est révocable par un vote de la majorité. 

Art. 1252. — Tout gẻrant est tenu d’agir avec diligence 
coníormẻment aux dispositions des "statuts et aux rẻsolutions 
votées par les associés, faute de quoi, et si la sociélé subit 
une perte, il sera responsable de ce fait. 

Art. 1253. — Le gérant a le droit d’accomplir tous les actes 
nécessaires relatiís aux aíĩaires sociales, en justice ou aulre- 
ment. 

Art. 1254. — Si le gẻrant cause un dommage à autrui en 
s’acquittant de ses obligations, la sociétẻ sera responsable de 
ce dommage, à moins que le gérant n’ait ẻté nẻgligent. 
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Điều thứ 1255. -— Người hội - viên không làm quản - lý, 
Ihì không được lấn quyền của ngưòi quản-lý, nhưng có thề 
tỏ ý-kiến cùng khuyên răn về cồng viộc hội, và trông-nom 
kiêm-sát đượ'c. 

Điều thứ 1256. — Phần lãi từng kỳ, sẽ chia cho các hội- 
viên, theo như các điều đã định ỏ' tò' lập hội. 

Tuy - nhiên, sau khi mãn một kỷ, các hội - vièn cỏ the 
dùng lãi đã thu đưọc đẽ thêm vào số tiền vốn, hay đễ 
dành một phần lãi làm một quĩ lưu-trữ cũng được. 


Điều thứ 1257. — Hội hợp-tư thưòng' là hội buôn do một 
hay nhiều hội-viên đứng chịu trách-nhiệm liên-đỏ'i, gọi là hội- 
viên tliụ-tư, họ'p kết vó - i một hay nhiều hội-viên gọi là hội- 
viên xuất-tư, nghĩa là chỉ đứng xuất vốn và chịu trảch- 
nhiệm đến ngang số vốn đã góp thôi. 

Hội hợp-tư Ị)hải đặt một tên hội, mà tên hội đó cần 
phải là tèn một hay nhiều hội-vièn có trách-nhiệm lièn - đỏi. 

Điều thử 1258. Hội hợp-tư thường, cử lệ thì phải tuân 
theo các tliễ-lệ đã định về hội họp-danh. 

Tny-nhiên, bản trích-lực đăng vào câc háo, không được 
hièn tên những hội-viến xuất vốn, nhưng phải chỉ rõ sổ 
tiền vốn xuất ra tỗng-cộng là bao nhiêu. 

Điều thứ 1259. — Tên một hội-vièn xuất-tư không đưọc 
đặt vào tên hội. 

Điều thứ 1260. — liội-vièn xuất-tư không được làm việc 
gì là việc qúản-lý trong hội, dù có giấy ủy-quỵền mặc lòng. 

Điều thứ 1261.' Hội đòng-lọ-i là hội mà sự. sinh-hoạl 
không lộ cho ngưòi ngoài biết. 

Hội này không 'phải tuân theo những thễ-lệ công-bố như 
các hội buôn kliáơ. 

. Mỗi hội-viên đứng chính tên mình mà giao-ưóc với đệ- 
tam-nhân. 

Hội đồng-lọi khòng có tư-cách pháp-nhàn. 
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Art. 1255. — Les associés non gérants ne doivent pas em- 
piétcr sur les pouvoirs des gérants, mais ils peuvenL leur 
donner 'des avis el conseils au suịet des aíĩaires sociales et 
exercer sur eux un contrôle et une surveillance. 

Art. 1256. — La réparti-tion du dividende de chaque exer- 
ciee se íầit entre tous les associés eonlbrmément aux prévi- 
sions de 1’acte constitutil. 

Touteíois, après la fin de- rexercice, les associés peuvenl 
aíĩecter les bénéíices obtenus à une augmentalion du capilal 
ou en mettre 11 ne partie de côlé pour eonstituei’ un 1'onds 
de réserve. 

Art. 1257. — La société en comniandite simple se con- 
tracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, 
appelés commandités, et un ou plusieurs associés, simples 
bailleurs de íonds, que l’on nomnie commandilaires, et qui 
sont tenus seulement jusqu’à concuiTenee de lcur apport. 

Elle esl régie sous un nom social, qui doit être nécessai- 
rement celui d’un ou plusielirs des assoeiés responsables et 
solidaires. 

Alt. 1258, — La commandite simple est soumise ne prin- 
cipe aux mêmes 1 ’ègles que la société en nom collectii'. 

Toutelois Textrait insérẻ dans les ịouinaux ne doit pas 
contenir les noms des commanditaires, mais il doit indiquer 
le cliiílre global de la commandite'. 

Art. 1259. - Le nom d’un associé commanditaire ne 
peut faire partie de la raison sociale. 

Art. 1260. — L’associé commanditaire ne peut faire aucun 
acte de gestion, même en vertu d’une procuralion*. 

Art. 1261. L’assocíation en paríicipation est une sociélé 
dont 1’existence ne se 1 ’évèle pas aux liers. 

- Elle n’est sujette aux formalilés de publicité preseriles 
pour les autres sociétés de commerce. 

Chaque assoclé contracte avec les liers en son nom per- 
sonnel. 

L’association en participation ne constitue pas une per- 
sonne morale. 
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Điều thứ 1262.—Trong hội đòng-lợi, chỉ cỏ ngưò’i quản- 
lý là người ngoài biết đến, người này đối vói ngưòã ngoài 
coi như là buòn-bán riêng của mình, còng- nọ - một mình 
phải chịu trảch-nhiệm. 

Các hội-vièn đồng-]ọ - i, ngưòã ngoài không biết đến, chỉ 
phải chịu trách-nhiệm đối vói người quản-lỷ, thề-cách khác 
nhau, tùy theo khế-ưóc. 


MỤC THỨ 3. - NÓI VÈ PIỘI VốN 

-Điều thử 1263. — Hội góp vốn chia làm hội vô-đanh và 
hội họ-p-cỗ. 

Điều thử 1264. — Hội vò-danh .là hội gồm nhiều hội- 
vièn không quen biết nhau, đưọ-c tùy-tiện bản phần của 
mình gọi là cỗ-phần, mà tự-do ra hội lúc nào cũng đưọc, 
và hội cỏ công-nọ’ cũng chỉ phải chịu trảch-nhiệm tói ngang 
số vốn mình góp mà thôi. 

Biều thử 1263. — Trong hội họp-cỗ, thì các cỗ-đông là 
phái xuất vốn, chỉ phải chịu trách-nhiệm đến ngang phần 
vốn của mình mà thôi, còn những hội-viên thụ - tư thì phải 
đem tất cả tài-sản mình mà cùng nhau chịu trách-nhiệm liên- 
đó’i về cả công-nợ của hội. 

Điều thứ 1266. — Phàm hội góp vốn, khi mỏi lập phải 
có một số vốn tiền nhất-định, đến sau nếu tàí-chinh của hội 
phát-đạt, thì do đại-hội-đông các cỗ - đông qu} r ết - định tăng 
thêm số tiền vốn ấy lên. 

Điều thử 1267. — Vốn hội chia làm nhiều phần gọi là 
co-phan. 

Nếu sổ tiền vổn tự một vạn trỏ’ xuống, thì mệnh-giá mỗi 
cô-phần không đưọc kém hai-mươi đồng ; nếu số tiền vốn 
qùả một vạn cho tỏi mười vạn thì mệnh-giả mỗi cố-phần 
không được kém năm - mưoi đòng ; nếu số tiền vốn quá 
mưòi vạn thì mệnh-giả mỗi cồ-phần không đưọc kém một 
trăm đồng. 

Điều thứ 1268. — Điều-lè của hội được tự-do ấn-định về 
cách-thửc và kỳ-hạn phải thu tiền các cỗ-phần đã ký-nhận 
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Àrt. 1262. — Le gérant de la par ticipalion, seul eonnu 
des ticrs aux yeux desqaels il est censé faire un commerce 
inđividuel et poui' son seuỉ compte personnel, est seul obligé 
au passif de l entrẹprise. 

Les participants qui sont inConnus des liers ne sont eii- 
gagỏs qu’envers le gérant sous des modalilés diverses suivant 
les contrats. 


§ 3. — DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 

Art. 1263. — Les sociẻtés de capitaux se divisenl en so- 
ciétés anonymes et en sociétés en commandite par aetions. 

Art. 1264. — La société anonyme est une société com- 
posée d’un grand nombre d associés, qui ne se connaissent 
pas, qui sont libres de sortir de la sociétẻ à leur grẻ en 
négociant leur part nommẻe action, et qui ne sont tenus au 
paiement du passif social que jusqu’à concurrence de leur 
apport. 

Art. 1265. — Dans la société en commandile par actions 
les actionnaires composant le groupe commanditaire limitenl 
leur responsabilité à leur apport. Les commanditẻs sont 
tenus solidairement de tout le passií' social sur tout leur 
patrimoine. 

Art. 1266. — Les sociẻtés de capitaux sont lbrmées pour 
un Capital déterminé qui peut être augnientẻ ultérieui'ement 
si la situation ũnancière de la société le permet, par décision 
de Tassemblée générale des actionnaires. 

Art. 1267. — Le Capital est íractionné en une quantité 
de parts appelées actiọns. 

La valeur nominale de chaquè action ne peut être infẻ- 
rieure à vingt piastres (20$00) si le Capital n’excède pas 
10.000 piastres, à 50 piastres si le Capital excède 10.000 pias- 
tres sans excẻder 100.000 piastres, à 100 f)iastres si V le Capital 
excède 100.000 piastres. 

Art. 1268. — Les statuts disposent librement en ce qui 
conceme les modalitẻs et les termes choisis pour la libẻra- 
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rồi, duy số tiền vốn của hội dã tuyèn-định và đã kỷ nhạn 
phải ít ra một phần tư nộp n« a v mói đưọc. 

Những phim góp bàng hiệu-vật phải nộp đủ ngay. 

Những cổ-phììn hai-mươi dồng cũng phải nộp đủ ngay. 

Biều thứ 1269. — Các người sáng-hập phải nộp tại phòng 
lục-sự tòa án đệ-nhị-cấp các giấv-má sau này : 

1°) Tò- khai số phần vốn da có người nhận góp và sổ 
tiền đă thu đưọ-c hiện giữ trong- tay ; 

2") Bản kê danh-sảch các ngirừi nhận góp vốn, cùng- số 
tiền mỗi người đà nhận đóng và số tiền mỗi ngưòi đã 
đỏng rồi ; 

3°) Một bản điều-lệ của hội ; nếu diều-lệ ấy do vlèn-chức 
thị-thực thì đệ một bản chính, nếu do nô-te làm thì đệ một 
bản toàn-sao. 

Diều thứ 1270. — Vốn của hội không những gồm cảc 
khoản tiền do cỗ - phần nộp bằng hiện - ngân, lại gồm các 
khoản góp bằng hiện-Vcật, động-sản hay bất-động-sản, đã trị- 
giá và hội đà giả lại bằng cồ-plùín gọi là cỗ-phần hiện-vật. 

Phần góp bằng cống-nghệ dã trị - giá và giả lại bâng 
những khoản lọi riêng, thì cỏ quyền đưọc hưởng một phần 
lãi, tức như các cỗ-phần sáng-lập. 

Việc phân-cấp các cỗ-phần hiện-vật cùng các khoản lọ-i 
đặc-biệt, do điều-lệ phải định 1 -S. 

Điều thứ 1271. — Việc trị-giá Ỹà phân-cấp các cồ-phần 
góp bằng liiện-vật và bằng công-nghệ, thì phải do các ngưò’i 
góp phần họp thành đại-hội-đồng đồng-thanh ưng-thuận mó'i 
thành nhất-định, trong đại-hội-đõng thì các người cồ-đông 
góp bằng còng-nghệ hay hiện-vật không được dự. • 

Đại-hội-đồng mà gồm tất cả các hội-viên có cỗ-phần, cho 
chí các người góp phần hằng hiện-vật hay bằng công-nghệ 
nữa, hội-viên nào cỏ bao nhiêu cổ - phần đưọ-c bấy nhiêu 
phiếu, nhưng chỉ đến mười - phiếu là cùng, thì cử lấy đa-sô 
mà kiêm-sát cùng duyệt-y các lò’i khai của ngưòi sáng-lập 
thuộc về số ngưò-i ký - nhận cùng số người góp tiền; 
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tion des' aetions souscriles, sous réserve' que le quart au 
moỉns du Capital nominal souscrit soit immédiatement versé. 

Les apports en nature doivenl être imniédialenient 1'our- 
nis en entier. 

Les actions de 20 piastres doivent être enlièrement libérées. 

Art. 1269. - Les fondateurs doivenl déposer au Greíle 

du tribunal du 2° degré : 

1°) La déclaration du capilal souscrit et des sommes ver- 
sẻes dont ils sont détenteurs ; 

2°) La liste nominative des souscripteuns avec indication 
de la souscription de chacun et des somnies versées par 
ebacun ; 

3°) Un double des staluts s’ils sont établis par acte cer- 
tiíìé 011 une expédition si ces statuts ont été dressés par acte 
notarié. 

Art. 1270. — Le Capital social comprend oulre des sommes 
dargent rémunẻrées par des actions en numéraire, des ap- 
ports en nature, en meubles ou immeubles, évaluées el rẻ- 
munérées par des actions d’apport. 

Les apports en inđustrie, évalués et rénụ.inérés par des 
avantages particuliers, donnent droit à une part de bénéíìces, 
tels que parts de íondáteiưs. 

L’attribution d’actions d’apport et d’avanlages parliculiers 
est précisée par les statuts. 

Art. 1271. — L’évaluation et la rémunération des apports 
en nature et en industrie ne deviennent déílnitives qu’après 
avoir été approuvées par runanimité des souscripteurs 1 ’éunis 
en assemblée générale, à 1’cxception des actionnaires appor- 
teurs en nature ou en Industrie. 

L’assemblée générale comprenant comme délibéranls lous 
les actionnaires, même les apporteurs en nalure ou en Indus¬ 
trie, vẻrilie et approuve à la majorité des voix, chaque action- 
naire ayant autqnt de voix qu’il a d’actions, sous cette 1 ’éserve 
qu’il ne peut avoir plus de dix voix, les déclarations faites 
par les 1‘ondateurs quant aux sousciũptions et versements et 
nomnie les membres du premier conặeil d’administralion, s’ils 
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nếu trong điều-lệ chưa định đỂn, thì đại-hội-đòng hố-nhiệm 
ban trị-sự đầu tiên, và cử các ủy-vièn kiêm,-sát. Thuộc về 
hội hợp-cS thi tất phải do các người thự-tư là những ngưòi 
chiều điều-lệ làm quản-lý, đứng ra thay mặt cho hội. 

Điều thứ 1272. — Không tuân theo các the-lệ trên này, 
thì các ngưòã quan - hệ về việc hội được đứng kiện đề xin 
thủ-tièu hội, như hội-viên có cồ-phần, các chủ nọ- hội, các 
chủ nọ' riêng của hội-viên. 

Trước khi đệ đom kiện mà đuyèn-cớ làm thủ-tièu hội đã 
tièu-diệt rồi, hay đã chiêu-tập đại-hội-đồng đế xử-trí về việc 
ấy rồi, thì việc kiện thủ-tièu đó không chấp nữa. 

Việc kiện thủ - tièu cứ hết mười năm là tièu-diệt thòi- 
hiệu, tinh từ ngày đã phạm một điều làm cho hội bị thủ-tièu, 
nghĩa là từ ngày hội đã thành-lập trái luật. 

Điều thứ 1273. — Khi đă kết án thủ - tièu hội rồi, thì 
các sáng-lập-hội-vièn có lỗi về sự thủ-tiêu ấy, cùng những 
viên trị-sự đương-chức lúc phạm lỗi, đều phải lièn-đỏi trảch- 
nhiệm đối vỏ'i đệ-tam-nhân cùng các cỗ-đông về sự thiệt-hại 
vì thủ-tiêu. 

Những người chủ góp hằng hiện-vật cùng hằng công-nghệ, 
nếu vì lỗi mình mà phần góp không kiẽm-soát phàn-minh, 
cung có thễ bắt phải chịu trách-nhiệm. 

Điều thứ 1274. — Những kẻ phạm tội như sau này bị 
trừng-phạt theo điều 267 luật Hình, không kề điều ẩy còn 
thi-hành cho các duyẻn-cỏ’ về tội biến-thủ nữa : 

1°) Những kẻ nào giả-trá số người kỷ-nhận hay góp cỗ- 
phần, hay vì lòng gian công - bổ những .việc kỷ - nhận hay 
góp cố - phần mà thật ra thì không có, hay làm những việc 
man-trá khác đê 1 'ủ người kỷ nhận hay thu tiền góp phần, 
dù đã làm thành hay mỏi lập-mưu làm mặc lòng ; 

2°) Những kẻ nào vì lòng "gian, đẵ công- x bố tên những 
người man nhận là thuộc về hội hay sẽ thuộc về hội và cỏ 
chức - trách gì trong hội, đễ làm cách cỗ - động cho người 
ta ký-nhận hay đóng góp cồ-phần; 



n’ont pas étẻ désignés par les slaluts, eL les commissaires de 
surveillance. Dans les sociélés en commandilc par aclions, la 
socìéié est nécessairemenl représentéc par les commandilẻs, 
gérants en vertu des slatuts. 

Art. 1272. — Les íonnalités ci-dessus sonl sanclionnées par 
une action en nullitẻ de la sociẻté qui appartient à tout inlé- 
ressé, c’est-à-dire aux actionnaires, aux crẻancicrs sociaux, 
aux crẻanciers personnels des actionnaires. 

L’action en nullitẻ n’est plus recevable si la cause de 
nullité a cessé d’exister avant rintroduction de la dernande, 
ou même si 1’assemblée génẻrale a đéjà étẻ convoquée en 
vue de rẻparer ce vice. 

L’aetion en nullité se prescrit par dix ans à partir du 
nioment où la nullitẻ a été encourue, c’est-à-dire du jour où 
la sociẻté a ẻté irrẻgulièrement constituẻe. 

Art. 1273. — Lorsque la nullité de la socíéte a été pro- 
noncée, les ĩonđateurs auxquels la nullité est imputable et les 
administrateurs en fonctions au moment où elle a été en- 
courue, sont responsables solidairement envers les tiers et les 
actionnaires du dommage résultant de cetle annulaLion. 

Les apporteurs peuvent ètre rendus responsablcs si, par 
leur íầute, leurs apports n'ont pas été vériíìẻs. 

Art. 1274. — Sont punis đespeỉnes portées par rarticle 267 
du Code pẻnal, sans prệịudice đed’application de cet arliele 
à tous les faits constitutifs du dẻlit d’escroquerie : 

1) Ceux qui, par simulation de souscriptions- ou de ver- 
sements ou par publication íaite de mauvaise foi, de sous- 
criptions ou de versements qui n’existent pas, ou de toùs 
autres faits faux, ont obtenu ou tentẻ d’obtenir des S011S- 
cripíions ou des versements ; 

2) Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des 
versements, ont, de mauvaỉse foi, publiẻ les noms de per- 
sonnes dẻsignẻes, contrairement à la vẻrité, comme étant ou 
devant être attachées à la sociẻté à un titre quelconque ; 



3°) Những kế nào vì mục -đícli như trên, đă còng - bô 
nlnmg tin-tức kinh-lê' liay khoa-học sai-lầm về việc hội, hay 
những lòi khai-trình giả - dối về số ngưòi kÝ - nhận và đóng 
góp cỗ-phần không có thật. 

Biền dhứ 1275. — Phàm phát-hành những cồ-plùin một 
liội lập không đúng lệ, thì bị phạt bạc từ 505 đến 1000$. 

Điền thứ 1270. — Biền 321 luật Hình cũng thi - hành cho 
những việc kẽ trong hai điều trên này. 

Bieu thú' 1277. — Sau khi đã nộp một phần tư liền, thì 
những cỗ-phần, bất-cứ là hữu-danh hay vồ-đanh, có thẻ' giao- 
địcli đưọc. 

Các co-phần là hữu-danh cho đen khi góp xong tiền. 

Biều thứ 1278. — Phàm hội chưa thành-lập mà người 
sáng - lập đã đem phát -hành những phiếụ cỏ the mua bán 
đưực, thì 1)Ị phạt bạc lừ 50$ đến 1000$, cá người bán, người 
mua, hay người mòi-gicri cung vậy. 

Lại thi-hành cả điều 321 luật Hình nữa. 

Nếu điều-lệ hội đã chuằn-định việc phál-hànli trưóc như 
thế, thì tòa án phải tuyên- thủ-tièu hội. 

Điều thứ 1279. — Lọi-lức của các cỗ-phàn gọi là số phần 
lãi. Số phần lãi là trích ở số lãi thực của hội thu dược 
trong năm đã qua. 

Điều thứ 1280. Nếu hội khòng thu được lài, thì không 
ttưực trích số phần lài. 

Bieu thử 1281. — Sau khi đã trích ra ít là một phần 
năm số lãi thực đẽ cho vào quỹ lưu-trữ rồi, thì mới định 
phần lãi đưọ - c. 

Tuy-nhiên, khi nào quỹ lưu-trữ đă bằng nửa số tiền 
vốn xuất ra, thì số tiền lãi trích ra đề bỏ vào quỹ f{y ) cỏ thê 
giảm xuống tó-i một phần mưòi số lãi 4 thực. 

Điều thứ 1282. Số tiền lưu-trữ phải đứng tèn hội đem 
ra mua trái-phiếu của Nlià-nưỏc tính bằng bạc Bông - Pháp 
đê đặt lãi. 



3°) Ceux qui onl publié, (lans le mème ])iil, dcs rcnsei- 
gnenìenls écononiiques ou scienlilìques inexacls sur l’entre- 
prise ou.de faux comple-rendus sur des prélendues souscrip- 
tions ou versements. 

Art. 1275.— L’émission d’aclions d’une sociỏlé irrégulière 
est punie d’une amende de 50 piaslres à 1.000 piastres. 

Aid. 1270. — L’arlicle 321 du Code pénal est appỉicalile 
aux 1'aits prévus pai’ le& deux articles précédents. 

Arl. 1277. — Les actions, noniinatives ou au porleur sonl 
négociables après le versement du quart. 

I.es actions sont nominalives jusqu’à leur enlière Iibéra- 

íion. 

Art. 1278. ưne amende de 50 piastrcs à 1.000 piaslres 
est encourue par les íbndaleurs qui ont émis des tilres négo- 
ciables avant que la société soit constituée, et cu oulrc J)ar le 
vendeur, rạcheteur et les intermédiaires. 

L’article 321 du Code pénal est applicable. 

La nulliiẻ de la société doit être prononeée, si les statuts 
ont autorisẻ cette émission prémalurée. 

Art. 1279. Les revenus des actions s’appcllcnl diviđen- 
des. Les dividendes sont prélevés sur le bénéíìce net réalisé 
dans 1’année écoulée par la sociétẻ. 

Art. 1280. — Au cun dividende ne doil èlre prélevé si la 
sociẻtẻ n’a pas réalisé de bénéíices. 

Art. 1281. Les dividendes ne sont íìxés qu’après prélè- 
vement d’un fonds de 1’éserve qui ne peut jamais”être inféiãeur 
au cinquiẽme du monlant des bẻnéílces nets. 

Toutefois, lorsque le londs de réserve conslilué alleint la 
moitié du Capital émis, les prélèvements peuvent ètre réduits 
jusqu’à concurrence du dixième des bẻnéíices nets. 

• Art. 1282.— Les fonđs de réserve sont placẻs au nom de 
la société en valeurs d Etat cotées en piastres. 
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Điều thứ Í283. — Ngưò'i sáng-lập các hội vốn, phải cùng 
nhau ký-nhận một số cỗ-phần mệnh-giá bằng một phần mưòi 
tiền vốn hội. 

Có thễ góp cỗ - phần bằng hiện - ngân, hay bằng tài - sân 
hữu-hình, hoặc giá-phiếu cũng đưọ’c. 

Diều thứ 1284. — Hội vô-danh thì chọn trong hội-vièn lấy 
một hay nhiều ủy-viên đễ sung việc quản-lý, cỏ kỳ-hạn, cách 
bãi đưọ’c, hoặc có lưong, hoặc không lưong. 

Các ủy - viên ấy lại chọn một người trong bọn mình có 
thễ dửng làm quản - đốc, hay là nếu điều - lệ cho phép, thì 
chọn một người ngoài làm ủy-vièn thay cho mình cũng được, 
nhưng mình phải chịu trách-nhiệm vói hội. 

Điều thứ 1285. — Các vièn trị - sự phải là sỏ'-hữu-chủ 
một số cồ-phần định rõ ỏ' điều-lệ hội. 

Toàn-thễ những cỗ-phần ấy, dùng đễ đảm-bảo tất cả 
mọi việc quản-trị trong hội, dù việc rièng của một người 
trong những ngưò'i trị-sự cũng vậy. 

Những cỗ-phần ẩy là hữu-đanh, không chuyễn-dịch đưọ'c, 
có đỏng giấu chỉ rõ là không chuyễn-địch đưọ-c, và phải kỷ 
tại quĩ hội. 

Diều thử 1286. — Những duyên-cỏ' làm cho tiêu-diệt' ủy- 
quỵền, cũng làm tiêu-diệt quyền-hạn của các vièn trị-sự; 
quyền-hạn ấy thì hoặc ba năm, hoặc nhiều nhất là sáu năm, 
tùy do điều-lệ hay do đại-hội-đồng bồ-nhiệm. Quyền-hạn ẩy 
vẫn bãĩ-cách đưọc. 

Diều thứ 1287. — Ngưòi trị - sự không nhũng' phải chịu 
những nghĩa-vụ như các người thụ-ủy, mà lại phải bắt-buộc 
như sau này nữa: 

1°) Cử hết sáu tháng, lập một tò’ kê sơ-lược về tình-hình 
hội, đễ trình các viên kiềm-sát, và cứ hết năm phải lạp một 
tò' kê các tài-sản của hội ; 

2°) Mỗi năm trích một phần sổ lãi định ỏ' điều-lệ hội, 
đề lập quĩ lưu-trữ ; 

3°) Khi lỗ đến ba phần tư vốn, thì phải chiêu-tập đại- 
hội-đồng đê quyết-định về sự giải-tản hội trưỏc kỳ-hạn ; 
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Art. 1283. — Les fondateurs des sociélẻs de capilaux sont 
tenus, dans leur ensemble, de justifier de la souscriplion à 
un nombre dactions d’une valeur nominale représentant le 
dixième du Capital. 

La souscription peut résulter soit de versements en numé- 
raire, soit d’apports en biens corporels ou en valeurs.- 

Art. 1284. — Les sociétés anonymes sont administrées par 
un 011 plusieurs mandataires à temps, 1 ’évocables, salariẻs ou 
gratuits, pris parmi les associés. 

Ces mandataires peuvent choisir panni eux un directeur 
011 si les statuts le permellent, se subsíituer 1111 niandataire 
élrangẽr à la sociétẻ el dont ils sont responsables envers 
elle. 

Art. 128Õ. — Les adininislraleurs doivent ètre proprié- 
laires d’un nombre d’actions délerminé par les statuts. 

Ces actions sont affectées en tolalité à la garantie cle tous 
les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusive- 
ment personnels à 1’un des ađministrateurs. 

Elles sont nomỉnatives, inaliénables, írappẻes d’un timbre 
indiquant rinaliénabililé et déposées dans la eaisse sociale. 

Al t. 1286. — Le mandat des adminislrateurs qui cesse pai’ 
toutes les causes dextinction du mandat dure trois ou six 
ans au maximum suivant qu’ils sont nommẻs par les staluts 
ou par rassemblée gẻnérale. II est essentiellement revocable. 

Art. 1287. - Outre les obligations imposées à tout man- 
dataire, les administrateurs doivent : 

1°) Dresser à la íln de chaque semestre, un étal sonnnaire 
de la situation de la sociélé pour les comnũssaires de sur- 
veillance, et chaque annẻe, un inventaừe ; 

2°) Faìre chaque _année sur les bẻnẻíìces le prélèvement 
prévu par les statuts pour íormer le fonds.de 1 'ẻserve’; 

3°) En cas de perte des trois quarts du Capital, convo- 
quer 1’assemblée générale pour slatner sur la dissolution 
anticipée de la sociétẻ; 
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4°) Không được lấy cùng không được giũ’ lại một chút 
lọi riêng nào, hoặc trực-tiếp, hoặc gián-liếp, trong một cộng 
việc của hội hay một họ-p-đồng kỷ vói hội hay thay cho 
hội, trừ khi đại-hội-đòng cho phép thì không kẽ. 

Điền thứ 1288. - Xgiròi trị-sự về hội vốn cũng dưọc 
quyền-hạn như những người quản-K’ trong hội người. 

Cứ chiều luật-lệ tluvcmg, thì đối vó'i hội hay đối vó’i dệ- 
tam-nhàn, các ngưòi trị-sự phải tùy trường-hợp chịu trách- 
nhiệm rièng từng người hay liên-đới vửi nhau về mọi sự 
làm trái luậl-lệ, hay lầm-lỗi trong việc quản-trị. 

tìiều thứ 1289. — Mỗi năm đại-hội-đồng thựờng-nièn cử 
một hay nhiều viên kiễm-sát. 

Còng việc những viên kiếm-sát là phải tra xét việc 
quản-trị của những vièn trị-sự, cùng phải làm tò’ trình vói 
đại-hội-đồng thưò'ng - niên về các khoản kế-toán của vièn 
trị-sự đệ trình. Cho tiện việc lập tò’ trình ấy, những vièn 
kiễm-sát có thề đòi xem các sồ-sách đu’Ọ'c. 

Khi cần-cấp, các viên kiêm-sát có thề chièu-tập đại-hội- 
đồng được. 

Điều thứ 1290. — Đối vó’i hội thì những vièn kiềm-sát 
là ngưcri chịu ủy-quyền của hội, nhưng không cần phăi kỷ 
cỗ-phần đề làm tin. 

Biều thứ 1291. — Hội hợp - cồ thì do một hay nhiều 
người thụ-tư thay mặt và đứng vào địa-vị hội-viên quản-lý 
do điều-lệ cử. Không phải là chân cố-đông, thì không phải 
ký cỗ-phần làm tin. 

Hội-đồng kiêm-sát gồm ít ra là ba người, mà toàn là 
chân cỗ-đông cả, có thế thời-thường t]’a-xét luôn. 

Điều thử 1292. — Hội vốn phải họp đại-hội-đồng thường 
mỗi năm ít ra là một lần. Công-việc đcại-hội-đồng là đẽ nhận 
những giấy kế-toán của các viên trị-sự ; đc quyết-định việc 
chia phần lãi, đế củ’ những viên trị-sự và những viên kiếm- 
sát, cùng đễ giải-quyết những vẩn-đề về việc quản-trị mà 
quá quyền-hạn các viên trị-sự. 



4°) Ne prendre et ne conservei; aucun ínlérèt direct nì 
inđừect dans unc enlreprise on un marché ĩail avee la so- 
ciétẻ ou pour son compte, à moins que rasscml)lée générale 
ne les y autorise. 

Art. 1288. Les administrateurs ont les mẻmes pouvoirs 
que les gérants d’une société de personnes. • 

Ils sont responsables, confonnément aux 1 'ègles du droit 
commun, inđividuellement ou sơlidairement, suivant les eas, 
envers la sociétỏ ou envers les liers, pour violation de la loi, 
ou pour les fautes qu ils auraient connniscs đans leur gestion. 

Alt. 1289. — Chaque annỏe U 11 ou plusieurs connnissaires 
de surveillance sont nonnnés par 1’assemblée générale ordi- 
naire. 

Ils sont chargés de contrôler la geslion des adminis- 
traleurs et doivent faire un rapport à rassemblée générale 
annuelle SUI' les coniptes présentés par ces derniers. Poui' 
préparer ce rapporl ils peuvent prendre communieatiòn des 
livres. 

Ils peuvent, en cas d’urgence, convoquer 1'assemblée gé- 
nérale. 

Art. 1290. — Les commissaires de surveillance sont man- 
dataires envers la société, mais ils n’ont pas à déposer d’actions 
de garantie. 

Art. 1291. La société en commandite par actions a pour 
représentants un ou plusieurs connnandilés qui sonl dans la 
siluation d’associẻs gérants statutaires. isrẻtant pas action- 
naires, ils n’ont pas á déposei' d’aetions de garantie. 

• Le conseil de surveillance comprend au moins trois 
membres tous actionnaires. Son contrôle peut s exercer d’une 
faẹon permanente. 

Art. 1292. — Les assemblées générales ordinaires des so^ 
ciẻtés de capitaux se tiennent au moins une fois par au. 
Elles ọnt pour mission de recevoir les comptes des admi- 
nistrateurs, de statuer sur la distribution des dividendes, de 
nommer les administrateurs et les commissaires de surveil- 
lance et de trancher toutes les questions de gestion qui excè- 
dent les pouvoirs des adminislrateurs. 
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Đại-hội-đòng do các vièn trị-sự hay là các vièn kiêm-sát 
dửng chièu-tập. 

Phàm cô-đỏng đều có quyền đến dự đại-hội-đòng, hay 
là cử người cỗ-đông khác thay mặt cho mình. 

Điêu thử 1293. — Phàm đại-hội-đồng họp hàn do đa-số 
quyết-nghị. 

Phải lập mộl lò' giấy hiện-tại, đẽ ghi tên cùng chỗ ỏ' các 
cồ-đông và số cỗ-phần của mỗi ngưò'i. 

Giấy ấy do ban trị-sự đại-hội-đồng thị-thực, lưu tại hội- 
sỏ', hễ ai hỏi phải đưa cho xem. 

Điều thứ 1294. — tìại-hội-đồng phải có một s6 cồ-đòng 
đại-biều cho ít là một phần tư vốn hội ; không đưọc thế thì 
chiêu-lập hội lần nữa. Lần này, dù phần vốn do các cỗ-đòng 
có mặt đại-biều là bao nhiêu mặc lòng, hội-đồng cũng đủ 
tư-cách bàn định. 

Điều thứ 1295. — Trong điều-lệ hội phải định số cỗ-phần 
càn phải có đế đưọ'C dự hội-đồng, hoặc là cỗ-phần của chỉnh 
mình là sở-bữu-chủ, hoặc là cố-phần của người khác ủy- 
quyền cho mình; lại phải định số phiếu của'mỗi người cố- 
đông, chiễu theo số cỗ-phần của mỗi người. 

Ngưòá nào không đủ so cô-phần đễ dự hội-đồng, thì có 
thề họp nhau lại cho đủ số và cử một ngừòi trong bọn 
mình đễ thay mặt. 

Điều thứ 1296. — Những người phạm các việc sau này, 
bị phạt bạc từ 50$ đến 1000$ và phạt giam từ 15 ngày đến 
6 tháng : 

Kẻ nào tự-xưng là sỏ'-hữu-chủ những cỗ - phần không 
phải của mình, gian-trá lập thành đa-số giả-dối trong đại-hội- 
đồng, không kế lâm-thời còn phải bồi tỗn-liại cho hội hay 
cho ngưòi đệ-tam nữa ; 

Kẻ nào đẩ giao cỗ-phần cho người khác đễ làm gian. 

Điều 321 luật Hình cũng thi-hành cho các việc này. 
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Elles sont convoquées par ỉes adniinistrateurs ou par les 
commissaires de surveillance. 

Tout actionnaire a le droit d’y prendre part 011 de s’y 
faire représenter par U11 aulre aelionnaire. 

Art. 1293. — Dans toutes les assemblốes génốrales les dé- 
libérations sont prises à la mạịorité des voix. 

II est tcnu une teuille de présence ; elle contienl les noins 
et domiciles des actionnaires et le nombre đaetions donl cha- 
cun d’eux est porteur. 

Cette feuille, certiliée par le bureau de 1'assemblée, est 
dẻposẻe au siège social et doit ètre communiquée à tout re- 
quéranl. 

Arf. 1294. — Uassemblée doiL comprendre U11 nombre 
dactionnaires représentant au moins un quart du Capital so- 
cial; à đéíaut de quoi on convoque une deuxième assemblée 
qui délibèrera valablement, quelle que soit la portion du Ca¬ 
pital reprẻsentée par les aclionnaires prẻsents. 

Àrt. 1295. — Les statuts délerminent le nombi’e d’actious 
qu’il est nẻcessaire de possẻder, soit à titre de proprié- 
taire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l’as- 
semblée, et le nombre de voix appartenant à chaque action- 
naire, eu ẻgard au nombre d’actions dont il est porteur. 

Tous propriélaires d’un nombre d’actions iníérieur à 
celui dcterminé pou 1 ' être admis dans 1’assemblée pourronl 
se 1 ’éunir pour former le nombre nécessaire et se lầire rc- 
présenter par l’un deux. 

Alt. 1296. — Seront punis d’une amende de 50 piastres à 
1.000 piastres et de quin/e jours à ổix mois d’emprisonne- 
ment: 

Ceux qui, en se présentant conime propriétaires d’actions 
qui ne leur appartiennent pas, ont créé ữauduleusemcnt une 
majorilé íactice dans une assemblée générale, sans préjudíce 
de tous dommages-intẻrêts, s’il y a lieu, envers la sociẻtẻ ou 
envers les tiers ; 

Ceux qui ont remis les actions pour en faire 1’usage frau- 
duleux. 

L’article 321 du Code pẻnal est applicable ồ ces faits. 
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Diều lliử 1297. Bại-hội-đòng bất-thưòng lầ đẽ quyếl- 
nghị về sự thay (lỗi điều-lệ hội. 

Khi nào số cỗ-(tòng (lè'n hợp đại - biẽu được ít ra là ha 
pliíìn Ur vốn hội, thì hội-đồng mởi có lư-cảch hàn định. 

Những lòi quyêì-nghị, phải gồm dưọc ít ra hai phần ha 
sổ phiếu của cỗ-đòng có mặt, hay có ngưòi thay mặt, thì 
mới có giá-trị. 

Biền thử 1298. — Phàm các việc sau này tất phải (lo các 
cồ-đòng đòng-thanh irng-lhuận nuVi được : 

1°) Đỗi quốc-tịch hội ; 

2°) Táng nghTa-vụ của hội-vièn f~ 

3 U ) Đôi hình-thức hay mục-đích của hội ; 

-t u ) Hỗn-hợp vấo một hội khác. 

Điều thứ 1299. — Phàm các hội vốn, thì những điều 
quyết-nghị về việc thanh-toán, phải (lo đa-số ỏ- đại-hội-đòng 
định. 


CHƯƠNG THỨ X 
NÓI VỀ Sự’ ĐIỈiU-BÌNH 

Điều thứ 1300. — Điều-đình là khế-ước do hai hèn thuận 
nlnrò’ng-nhịn lẫn nhau đễ giải-quyếl cho xong việc kiện đã 
xằy 1‘a, hay đề tránh cho khỏi sinh ra việc kiện. 

Khi thuộc về bất-độug-sản, thì khế-ước phải do nô-tc 
làm hay viên-chửc thị-lhực. 

Điều thứ 1301. Muốn điều-đình, phải có tư-cách được 
sử-dụng các tài-vạt trong việc điều-đình. 

Nhưng việc điều-đình can-thiệp đến Quốc-gia, đến hàng 
xã, hỉiv đến công-sỏ-, thì phải tuàn tlieo các thẽ-lệ riêng hiện- 
liành. 

Biền thứ 1302. —Trong khế-ước điều - đình có thế phụ 
thêm m ột khoản phạt bên nào không tuân-hành. 

Biều thứ 1303. — Phàm định điều-dình việe gì thi chỉ 
gồm trong việc đó mà thôi: như có nói rằng nhưò’ng bỏ cả 
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Art. 1297. — Les assemblées générales extraordinaires dé- 
libèrent sur lcs modiiicalions à apporter aux slaluts. 

Elles 110 délibèrenl valablenienl que si elles comprcnnent 
un nomlire d’aelionnaires rcprésenlant au moins lcs Irois 
quarts du Capital. 

Les 1 'ésolutions pour ètre valal)les doivenl réunir les deux 
tiers au moins des voix des actionnaires présents ou rcpré- 
sentés. 

Ạrt. 1298. — Le consenlement uuanime des aelionnaires 
esl nẻeessaire pour : 

1°) Changer la nationalité de la sociélé ; 

2°) Augmenter les engagements des assoeiés ; 

3”) Changer la forme ou l’ol)jel de la soeiélủ ; 

4°) Fusionner la société dans une autre. 

Art. 1299. — Les décisions coueernant la liquidation des 
sociétés de eapitaux sont prises à la mạịorité de 1’assemblée 
générale. 


CHAPITRE X 
DE LA TRANSACTION 

Art. 1300. La transaction est un contrat par lequel les 
parties, au moyen de concessions ou sacriíìces réeiproques, 
terminent une conteslation déjà née ou préviennent une con- 
testation qui peut nai tre. 

Ce contrat doit être établi par acte notarié ou cerliriẻ 
lorsqu’il porte sur des immeubles. 

Art. 1301. — Pour transiger, il faut avoir la eapacité de 
disposer des objets compris dans la transaction. 

Les transactions intéressant l’Etal, les communes et les 
établissements publics sont régies par les règlements spéciaux 
en vigueur. 

Art. 1302. — On peut ajouler à une transaclion la stipu- 
lation d’une peine contre celui qui manquera de J’exécuter. 

Art. 1303. — Les transactions se reníerment dans leur 
objet : la renonciation qui y est íqite à tous droits, actions 
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các quỵền-lọi cùng các việc thưa-kiện, là chỉ thuộc về trong 
việc phân-lranh phải điều-đình đó mà thôi. 

Điều thứ 1304. — Phàm định điều-đình về việc phàn-tranh 
gì, thì chỉ giải-quyết về việc đó thôi, dù hai bên đẩ tỏ ỹ 
mình bằng những lò'i nói riêng hay nói chung, hay dù 
suy-hiận (V lòi nói mà biết tất có ý đỏ mặc lòng. 

Điều thử 1305. — Việc điều-đình của một ngirtri quan-hệ 
làm,. không buộc gì các người quan-hệ khác, và những người 
ấv. không thễ viện-dụng được. 

Điều thử 1306. — Đối vói hai bèn, thì việc điều-đình 
cung cỏ hiệu-lực như việc án đã xử ehung-thầm, không thê 
viện cỏ' sai luật hay viện cớ thiệt-hại mà phản-đối được. 

Điều thứ 1307T — Nếu sự đièu-đình là bằng-cứ ở giấy- 
má giả hay văn-tự vô-hiệu, thì có thê băi được, trừ khi hai 
bên đã công-nhiên điều-đình về sự vô-hiệu thì không kề. 

Nếu việc phân-tranh đã xong, vì có án nhất-định hay vì 
cỏ khế- 11 'ó'c đích-đáng, mà bên cần phải biết lại- không biết, 
thì việc điều-đình cũng có thề bãi được. 

Nhưng ncu việc điều-đình là cốt đẽ giải-quỵết xong hay 
đề phòng những việc tranh-tụng của hai hên vì duyên-cớ từ 
trưỏc, thì dù cỏ tìm ra những văn-thư đích-xác lợi cho một 
bên mặc lòng, nếu văn-thư đó có phải tại hên kia giữ lại 
thì việc điều-đình mỏi có thề bãi đi đưọ'c. 

Điều thứ 1308. — Trong việc điều-đình, nếu có «ai lầm 
về tính-toán thì phải đền chữa lại. 


CHƯƠNG THỨ XI 
NÓI VÈ KHẾ-ƯỞC ĐẲM-BẦO 

Điều thứ 1309 — Khế-ưởc đảm-bảo là khể-ưỏc cỗt đẽ 
đề-phòng cho chủ nọ' về sự vô-tư-lực của ngưòi mắc nợ. 
Khế-ước đó phải làm bằng giẩy. 



prétentions, ne,s’entend que de ce qui est relatif au diíĩérenđ 
qui y a donné lieu. 

Art. 1304'. — Les transactions ne 1 'èglent que les diíĩérends 
qui s’y trouvent compris, soit que les parlies aient manilestẻ 
leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit 
que l’on reconnaisse cette inlention par 11 ne suite nẻcessaire 
de ce qui est exprimé. 

Art. 1305. — Lá transaction faile pai' l’un des intéressẻs 
ne lie point les auữes intẻressẻs, et ne peut être opposée 
par. eux. 

Art. 1305. — Les transactions ont entre les parlies l’au- 
torité de la chose jugẻe en dernier ressort. Elles ne peuveni 
être attaquẻes pour cause d’erreur de dr-oit, ni pour eause 
de lẻsion. 

Art. 1307. — La transaction consentie en vertu de pièces 
íausses ou d’un titre nul peut être rescindée, à moins que les 
parties n’aient expressément transigé sur la nullité. 

F41e peut encore êíre rescindée si la contestation avait 
déjà pris fm par un jugemenl irrẻvocable ou par un contrat 
inattaquable, ignoré de la partie qui avait intérêl à le con- 
uaìtre. 

Mais si la transaction a eu pour but de terminer ou 
de prévenir toutes les contestations quelconques que les par- 
ties pourraient avoir en vertu de causes antérieures, la découverte 
de titres décisifs en lầveur d’une partie ne donne lieu à resci- 
sion que s’ils ont ẻté retenus par le 1‘ait de la parlie adverse. 

Art. 1308. — Lerreur de calcul dans une transaction 
<loit être réparée. 


CHAPITRE' XI 

DES CONTRATS DE GARANTIE 

Art. 1309. — On appelle contrats de garantie les contrqls 
qui sont destinẻs à protéger les créanciers contre 1’insolva- 
bilité de leurs débiteurs. 

Ils doivent être rédigés par écrit. 



Biều thứ 1310. — Sự đảm'-bảo hoặc do một người cam- 
đoan với chủ nợ dê khi ngưòi mắc 11Ọ- không giả thì giả thay 
cho ngưòã ấy; hoặc đề riêng một hay nhiều tài-sản của người 
mắc nọ' de giả nợ. 

Trường - hợp thứ nhất là đảm-bảo bằng ngưòi, trường- 
hợp thứ nhì là đảm-bảo hằng < của. 


TìẾt thử I 

Nói vê sự bầo-ĩính. 

Điều thử 1311. — Bảo - lĩnh một khoản nợ, tức là cam- 
đoan vói chủ nọ' hễ người mắc nợ không giả đưọc thi mình 
phải giả thay. 

Nợ cỏ đích-đáng thì mói bảo-lĩnh được. 

Sự bảo - lĩnh hoặc hằng chứng - thư do nô-te làm hay là 
viên-chửc thị-thực, hoặc hai bên làm giấy tư với nhau. 

Điều thử 1312. — Phàm hảo - lĩnh cho ai, cỏ thẽ không 
cần phải do người ấy yêu - cầu, mà dẫu ngưòi ẩy không 
biết cũng đưọe. 

Không những có thễ hảo - lĩnh cho chính người mắc nợ 
mà thôi, lại có thẽ bảo-lĩnh cho ngưòi bảo-lĩnh nữa. 

Điều thử 1313. -- Việc bảo-lĩnh không' thễ ám-chỉ được, 
phải công - nhiên, và khế - ước đă định giới - hạn nào thì cứ 
giới-hạn ẩy, không thế quả được. 

Điều thử 1314. — Một món nợ cỏ thề do nhiều người 
bảo-lĩnh đưọc. 

Điều thử 1315. — Nợ chưa đến hạn giả, thì chưa được 
bắt người bảo-lĩnh phải giả. Tuy người mắc.nọ 1 chính đẩ bị 
mất quyền hưởng ltỲ-hạn nữa mặc lòng, người bảo-lĩnh vẫn 
đưọ’C quyền, y hạn. 

Điều thứ 1316. — Người bảo - lĩnh có thẽ bị''kiện đồng- 
thời hay sau người mắc nợ chỉnh. 

. Điều thứ 1317. — Ngưòá bảo-lĩnh có thế yêu-cầu chủ nọ’ 
phải sai-áp phát-mại tài-sản của người mắc nợ chính- trước 



Alt. 1310. — La garantie procèdc lantòt du fait qu une 
aulre personue s’oblige envers le créancier à payer aux lieu 
et place du débiteur, si celui-ci ne se libère pas lui-même ; 
ianlôl d.u íầit qu’un ou plusieurs l)iens du débiteur sonl af- 
íectẻs au paiement de la dette. 

Dans le premier cas le conlrat eonstitue une sùrelé per- 
sonnelle, dans le second une sùreté réelle. 


Section I 
Du cauiỉoimement. 

Art. 1311. — Celui qui se rend caution d'une obligation 
s’engage envers le crẻancier à satislầire à cette obligation, si 
le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation 
valable. 

II peut résulter soit d’un acle notiirié ou certilìé soil d’un 
acte sous-seing privé. 

Art. 1312. — On peut se rendre caution sans ordre de 
celui pour lequel on s’oblige, et inêmc à son insu. 

On peut aussi se renđre caution non seulement da débi- 
leur Principal, mais encore de cclui qui l’a cautionné. 

Art. 1313. — Le cautionnement ne se prẻsume point; il 
doit être exprès, et on ne peut pas rétendre au delà des 
limites dans lesquelles il a ẻté contracté. 

Art. 1314. Le cautionnement peul être conclu par 
plusieurs cautions pour la même detle. 

Alt. 131Õ. — La caution ne peut être invitée à payer 
avanl que la dette ne soit exigible. Le bénéfice du terme 
subsiste à 1’égard de la caution, mẻnie lorsque le débiteur 
Principal en a étẻ déchu. 

Alt. 1316. — La caution peut être poursuivie simultanẻ- 
ment avec le débiteur Principal ou postẻrienrement. 

Art. 1317. — La caulion peut exiger que le créaneier 
fasse prẻalablement saisir et vendre les biens du đébiteur 
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đã, rồi mói chấp-hành đến mình. Nhưng không thế yêu-cầu 
câu-thục thân-thỗ ngưò'i mắc nọ’ trước khi sai - áp'phát - mại 
đến tài-sản của mình. 

tìiều thứ 1318. — Nếu hết thầy tài - sản của người mắc 
nọ - không đủ đê giả cả nợ, thì còn bao nhiêu, người bảo- 
lĩnh phải giả. 

Điều thứ 1319. — Khi cỏ nhiều ngưòi bảo-lĩnh, thì mỗi 
ngưòi phải chịu trách-nhiệm về tất cả món nợ, như là chỉ 
có một mình là bảo - lĩnh thòi. Các ngưòi hảo - lĩnh phải có 
liên-đới vói nhau. 

Điều thứ 1320. — Ngưòi hảo - lĩnh nào đã giả nợ cho 
người mắc nợ, thì đưọ'c thế vào quyền - lợi người chủ nợ; 
nhất là đưcrc hưởng các khoản đảm - hảo về vật - quyền của 
món nọ' đó. 

tìiều thứ 1321. — Người bảo - lĩnh đã giả nọ - thay cho 
người mắc nợ, thì có quyền bắt người mắc nợ giẳ lại số 
tiền mình đã giả, cùng số lãi tỉnh từ ngày giả và các khoảủ 
chi-phí. 

Điều thứ 1322. — Khi có nhiều ngưòi bảo-lĩnh mà một 
ngưòl đã giả, thì theo như lệ liên-đởi mà đòi hỏi lẫn nhan." 


TiỂt thứ II 
Nói v'ê. sự căm-cố. 


MỤC THÚ' 1.—NÓI VÊ CẦM ĐỘNG-SẢN 

Điều thứ 1323. —• Cầm là khế-ước do người mẵc nợ giao 
cho người chủ nợ một vật động-sản đễ đảm-bảo mỏn nợ. 

Khế - ước đó làm cho ngưòi chủ nự đưọ'c quyền bản vật 
ấy đễ trừ np', và có đặc - quyền hơn chủ nợ khác. 

Điều thứ 1324. — Khế - ước cầm bao giờ cũng phải làm 
thành giấy, phải kê số nợ là bao nhiêu, vật cầm là, gì và 
thuộc về loại nào. 
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Principal, avant de poưrsuivre rcxẻculion envers elle. Mais 
eỊle ne peut exiger que le débiteur soit contraint par corps 
avant qu’il soit procéđẻ aux voies d’exéculion sur ses propres 
biens. 

Art. 1318. — Si 1’exẻcution sur les biens du dẻbiteur ne 
produit pas une somtne sutTisante pour éteindre la dette inté- 
gralement, la caution demeure obligẻe pour le reliquat. 

Art. 1319. — En cas de pluralité de cautions, chacune est 
tenue de toute la dette, comme si elle ẻtait seule caution. 
Les cautions sont solidaires entre elles. 

Art. 1320. — La caution qui a payé pour le débiteur se 
trouve subrogce dans lous les droits du crỏancier ; elle bẻnẻ- 
lìcíe notamment des sùretés 1 'éelles garantissant la dette. 

Art. 1321. — Elle a droit au remboursemenl, par le débi- 
teur, du montant de ce qu’elle a payé, des intérêls de cette 
somme ấ compter du jour dn paiement et des írais. 

Art. 1322. — En ce qui concerne le recours des cautions 
entre elles, lorsque ĩune d'elles a payẻ, elles se trouvent 
soumises aux 1 'ègles de la solidarité. 


Section II 
Du nantissement. 


§ 1. — DU GAGE MOBILIER 

Art. 1323. — Le gage est un contrat par lequel un 
dẻbiteur remet à son créancier une chose mobilière pour 
sùreté de sa dette. 

II confère à celui-ci le đroit de se íaire payer sur la 
chose qui en est l’objet, par privilège el prẻíẻrence aux autres 
crệanciers. 

Art. 1324. — Le contrat de gage doit touịours être fait 
par écrit. II doit contenir déclaration de la somme đue, ainsi 
que 1’espèce et la nature des choses remises en gage. 
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Vật cầm có giao cho ngưò - i chủ nợ, hay người đệ - tam 
do hai bèn đã chọn, thi khế-ước mới thành và mới cho chủ 
nọ - đưọc đặc-quyền. 


Điều thứ 1325. — Nếu khế-ưức không định ro giá lãi và 
hạn vay, thì coi như là vav không lãi trong hạn một năm, 
kễ từ ngày lập-ưcrc. 


Điều thử 1326. — Chủ nợ CÌÙ 11 đò không được hưởng- 
dụng vật cầm, trừ khi có điều-ước trái lại thì không kề. 

Điều thứ 1327. - Chủ nợ không đưọ'c sử - di.ing vật cầm, 
phải giữ lẩy và trông - nom bảo - tòn của ấy, lại phải chịu 
trách-nhiệm về những sự mãt-mát hay hư - hỏng xầy ra vì 
lỗi hay vì sự trễ-nải của mình. 

Về phần người mắc nợ, thì cũng phải tính lại vcri chủ nợ 
những' khoản chi-phí hữu-ích và cằn-thiết mà người chủ nợ 
đã phải xuất ra đề bảo-tòn cho vật cầm. 

Miều thứ 1328. — Đến hết hạn mà người mắc nợ giả nợ 
thì người chủ nợ phải giao giả vật cầm. Clnì nợ được giữ 
lại vật cầm cho đến khi giả xong nọ - . 

Điều thứ 1329. — Nếu người mắc nợ lại còn nợ một 
món nọ - nữa đã đến hạn giả, thì dù đã giả đưọ - c khoản có 
vạt cầm rồi mặc lòng, người chủ nọ - vẫn được giữ lại vật ấy. 

Biều thứ 1339. — Khi không có điều-ước trải lại, thì nếu 
măn-hạn không giả, ngưòã chủ nợ khòng tự-nhièn thành sỏ - - 
hữu - chủ vạt cầm được, chỉ cỏ thế dùng hết phương - pháp 
luật định mà bán đẩu-giá vạt cầm đưọ - c thôi. 


Diều thứ 1331. — Ngưòã chủ nợ lấy giá bán được mà 
trừ lấy nợ của mình. Còn thừa bao nhiêu thì giao cho người 
mắc nọ - , hay nếu có chn nợ khác xuất-diện mà nọ' đã đưọ'c 
công - nhận và đến hạn giả, thì giao cho cảc chủ nợ ấy. Sự 
phân-phối cho clnì nợ không - có vật cầm thì cứ tùy theo số- 
Iượng về nợ của mỗi ngưòi mà chia. 



11. n’est paríait el ne conlere privilège qu’autanl que le 
gage a étẻ mis et est restẻ en la posscssion du créancier 
ou d’un tiers convenu entre les parties. 

Alt. 1325. — Si le contrat nindique ni le taux des intércts 
ni le lerni£ convenu, la dette est censée avoir été contractée 
sans intẻrêt el pour une durẻe d’une année, à dater du jour 
du contrat. 

Art. 1326. — Le créancier gagiste n’a droit ni à la jouis- 
sance ni à l’usage de la chose engagée, sauf stipulation con- 
traire. 

Art. 1327. — Le créancier ne peut disposer du gage. II doit 
le conserver en sa possession et veiller à son entretien. II 
est responsable de sa perte ou de ses đẻtẻriorations surve- 
nues par sa négligence 011 pai' sa faute. 

De son côté, le débiteur doit lenir comple au créancier 
des dépenses utiles et nécessaires que celui-ei a tầites pour 
la conservation du gage. 

Art. 1328. — Le créancier doit reslituer le gage à l’éché- 
ance du terme, lorsqu’il a été payé. II conserve le gage tant 
qu’il n’est point inlégralement payé. 

Alt. 1329. — Le créancier peut 1 'etenir le gage, bien que 
la dette gagée soit éteinte, si le débiteur se trouve grevẻ d’une 
autre dette à son proíìt, lorsque cette seconde dette est exi- 
gible. 

Art. 1330. — Le créancier, à défaut de stipulation con- 
traire, ne devient pas de plein droit propriétaire du gage 
à dẻfaut de paiement au terme convenu. II pourra seulement 
pourốtiivré, par loutes les voies légales, la vente du gagẹ aux 

enchères publiques. 

/ 

Art. 1331. — Le créancier est payé sur le prix de la vente. 
L’excẻdení du prix est remis au dẻbiteur ou aux autres cré- 
anciers, s’ils se font connaỉtre et que leurs créances soient 
reừonnues et exigibles. La réparlitión entre les créanciers 
non gagistes se fait proportionnellement au montant des som- 
mes qui leur sont dues. 
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Điều thứ'1332. — Các khoản phi về việc phát-mại và 
việc kiện, thì về phần ngưòi mắc nọ’ phải chịu. 

Điều thứ 1333. — Các thễ - lộ trên, không thi-hành cho 
những nhà cầm đồ cỏ phép Nhà-nưóc, những nhà này phải 
tuân theo thề-lệ riêng đã định. 


MỤC THỨ 2. — NÓI VỀ Sự CẦM-CỐ BẤT-ĐỘNG-SẢN 

Điều thứ 1334. — Việc cầm-cố bất-động-sản là một khế- 
ước clo một ngưòi mắc nợ giao cho ngưòi chủ nợ một bẩt- 
động-sản nào đó làm tin. 

Điều thử 1335. — Cầm-cố bất-độug-sản, phải cỏ chửng- 
thư do nô-te làm hay vièn-chức thị-thực mới đưọc. 

Ở noi nào cỏ địa-bạ, thì phải đăng ký vào địa-bạ mói 
cỏ thẽ đối-dụng vó’i dệ-tam-nhàn được. 

Điều thứ 1336. — Một bất-động-sản clủ cỏ thề cầm cho 
một chủ nọ’ hay nhiều chủ nọ - liên-đới được thôi. 

Điều thứ 1337. — Không buộc phải giao thật -bẩt-động- 
sản cho chủ nọ 4 , cỏ thẽ giao lấy lệ bằng văn-tự chứng-nhận 
quyền-lợi ngưòi mắc nọ’ về bất-động-sản ấy cung đuực. ' 

Điều thử 1338. — Ngưòi mắc nợ cỏ thế ưởc-định rằng 
lúc đẩ giả nọ’ xong rồi thì bất-động-sản cầm phải giao giả 
lại cho mình. 

Cũng có thề ưố’C - định rằng hễ hết hạn bao làu đỏ mà 
giả đưọ'c nợ thì phải hoàn lại bất-động-sản cho mình. 

Lại cũng' cỏ thế ưởc-định rằng hết một thời-hạn nào đỏ 
thì bất-động-sản sẽ hoàn về mình, các hoa-lọi ngưòi chủ nợ 
được hưởng trong thò'i-hạn đó cho là trừ đưọc cả tiền gổc 
lãi. 

Biều thứ 1339. — Việc cầm-cố bất-động-sản theo cách 
giao lẩy lệ, có thễ ước-định vời nhau theo thê-cảch như sau 
này : 

Có thế ước-định rằng người mắc nợ vẫn cử giữ bất- 
động-sản cầm, nhưng phải giả nự trỏng một thời-hạn đã 
định. 



Alt. 1332. — Les 1'rais de venle et dc poursuiles sonl à la 
charge du đébiteur. 

Art. 1333. — Les dispositions ci-dessus ne sonl pas appli- 
cables aux maisons de pcêts sur gage autorisées, lesquelles 
resteront soumises aux 1 ’èglements spéciaux cpii les conccr- 
nènt. 


§ 2. - DU NANTISSEMENT IMMOBILIER 

Art. 1334. — Le nantissement immobilier est le eontrat 
par lequel un débiteur remet à son crẻancier en gage de sa 
créance un immeuble détermìnẻ. 

Art. 1335. — Le nantissement d’un immeuble ne pèut rẻ- 
sulter que d’un acte notarié ou certifié. 

II n’est opposable aux tiers que lorsqu’il est inscrit sur 
le registre íoncier partout où il existe. 

Art. 1336. —• Un même innneuble ne peut être engagé 
qu’au profit d’un seul créancier ou de créanciers solidaires. 

Art. 1337. — La remise eíĩective de 1’immeuble par le dé- 
biteur à son qrẻancier n’est pas obligatoire ; elle peut n’être 
que íictive et résulter de la simple remise des titres établis- 
sant ses droits sur 1’immeuble. 

Alt. 1338. — Le débiteur peut stipuler que le bien donné 
en gage lui sera restitué dès qu’il aura acquittẻ sa dette. 

II peut encore stipuler que Te bien lui sera restituẻ à l’ex- 
piration d’un délai déterminẻ contre acquittement de la dette. 

II peut enfin convenir que le bien lui fera retour dans 
un délai déterminé, les produits et íruits de rimmeuble pen- 
dant la durée de la jouissance du crỏancier représentant la 
valeur du Capital prêté et de ses intẻrêts. 

Art. 1339. — Le nantissement immobilier avec remise 
ílctive peut être conclu selon les modes suivants : 

II pếut être stipulé que le débiteur restera en possessioii 
dè rimmeuble engagé et qu’il devra s’acquitter dans un délai 
convenu. 
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Có thê ưóc-định rằng người mắc nọ- cứ giữ bất-động- 
sản, nhưng phải giả cho chủ nọ- số tiền thuê hay hoa-lọ-i 
cho đến khi giả xong nọ-. 

Điều thứ 1340. — Không khi nào vì đến hạn không giả 
mà chủ nọ- đưo-ng-nhiên thành sở-hữu-chủ bat-động-sản được. 

Điều-ước nào trải lại tliì vô-hiệu và coi như không vậy. 

Điều thứ 1341. — Khế-ưỏ-c cầm bất-động-săn chỉ cho chủ 
nợ được quyền kiện đễ bán bất-dộng-sản cầm và đưọc đặc- 
quyền lấy giả hán đỏ đễ trừ nọ- của mình trưóc chủ nợ 
khác. 

Điều thứ 1342. — Nếu ngưòi chủ nọ- đã chiếm-hữụ "vật 
cầm liên-tiếp trong mười-lăm năm, mà ngưòi mắc nọ- không 
mang tiền đến tình-nguyện giả, hay không có việc kiện gì 
của các chủ nọ- khác của người mắc nọ-, thì được quyền sở- 
hữu hoàn-toàn về vật cầm. 


Điều thứ 1343. — Người chủ nọ- cố vật cầm, phải trông 
nom bảo-tồn vật ấy, bằng không nếu giá vật đó bị kém đi 
thì phải bị trừ vào số tiền nọ-. 

Điều thứ 1344. — Khi khế-ưóc tièu vì nọ- đã giả xong, thì 
chủ nọ- phải hoàn lại vật cầm, hay nếu vật ấy đã mất vì tại 
mình hay lỗi ỏ- mình, thì phải đền giá. 

Điều thử 1345. — Kề từ ngày đẵ hểt hạn, người mắc nọ- 
đã tình-nguyện giả, mà ngưòi chủ nọ- không nhận, lại cử 
giữ vật cầm, thì ngưòi chủ nọ- phải đền tiền hoa-lọi, không 
kê lâm-thời lại phải bồi tỗn-hại nữa. 

Điều thứ 1346. — Khi ngưòi mắc nọ- đưọ-c quyền giẵ 
trước hạn, thì từ ngày người ấy đã tình-nguyện giả thì thôi 
không phải chịu lãi nữa. 

Điều thứ 1347. — Về thuế-mả, nếu không định vỏ-i nhau 
thế khác, thì vẫn về phần người mắc nọ- phải chịu. 

Điều thứ 1348. — Chưa hết'hạn, thì không thề bắt ngưòi 
mắc 11Ọ- giả được. 
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II peut être stipulé que le đébileur clemeure-en possession 
de 1’immeuble, en paiera loyers ou fermages au créancier 
jusqu’à libẻration de la dette. 

Art. 1340. — Dans aucun cas le créancier ne devient de 
plein .droit propriétaire de rimmeuble nanli à déíaut de paie- 
ment au terme convenu. Toute clause contraire est nulle et 
non avenue.' 

Art. 1341. — Le contrat de nantissement ne conlere au 
créancier que le droit de poursuivre rexprõpriation de rim- 
meuble et d’être payé et par prélérence SUI* le prix avant 
tout autre crẻancier. 

Art. 1342. — La possession ininlerrbmpue pendant quinze 
ans, sans aucune ofĩre réelle de pai,pment de la part du đé- 
biteur ou sans aucune poursuite des autres crẻanciers dudit 
đẻbiteur, assure au créancier nanti la pleine propriỏté du 
bien donnẻ en nantissement. 

Alt. 1343. — Le créancier nanli doit conserver et entre- 
tenir la chose, sous peine d’être tenu sur sa créance de sa 
diminution de valeur. 

Art. 1344. — A 1’expiration du contrat par le lầit du paie- 
ment, le crẻancier doit restituer la chose, ou sa valeui'. si 
elle a péri par son fait ou par-sa faute. . 

Art. 1345. — Le créancier doit les íVuits el revenus à 
compter du jour où, le terme ẻtant expirẻ, le dẻbiteur a offert de 
se libérer, sans prẻjudice de đommages-intérêts, s’il y a lieu. 

Aft. 1346. — De même, lorsque le droit de rembourser 
avant le terme aura été réservẻ au débiteur, les intẻrêts ces- 
seront d’être dus à compter du jour où l’ofĩre de paiement 
aura étẻ íormulẻe. 

Art. 1347. — Le débiteur reste grevẻ de rimpôt s’il n’en 
a été autrement convenu. 

Ai't. 1348. — Le débiteur ne peut ètre a§treint au reiTH 
boursement avant le délai qui lui a étẻ accordé, 
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Điều thử 1349. — Khi người mắc nọ - đưọc quyền giả 
trưỏc hạn, thi . níu hoa-mầu còn tại gốc hay đã gặt về là do 
công của người chủ nọ - làm ra, quyền ỉív không thề ngăn- 
Irử được người chủ nợ thu-hoạch. 

Khi mãn-liạn rồi mói giả, thì cũng thế, song khi đỏ 
người chủ nợ phải có lỏng ngay mcVi đưọ - c. 

Điều thứ 1350. - Khi *nào ngưòi mắc nợ đã giả xong 
L1Ọ’ cồ vật cầm, thì chủ nợ không đưọ’C lấy có 1 vì còn mắc 
một khoản khác, đễ giữ lại bấl-động-sản cầm, dù món sau 
ấy đến hạn giả nữa-mặc lòng. 

Điều thứ 1351. — Quỵền-lcn của ngưòi mắc nợ có thề 
thi-hành đối vói ngưòi thừa-kế liay ngưòũ thừa-hưởng của 
chủ- nọ’ được. 

Quyền-lợi ấy cũng thuộc về ngưòã thừa-kể hay thừa-. 
hirởng của ngưòi mắc nợ, cùng những ngưò’i trong họ mà 
có thề cho là đòng-sỏ-hữu-chủ bất-động-sản được. 

Điều thứ 1352. — Các khoản phi về văn-tự và chi-phi 
phụ khác về việc làm khế-ườc lập - thành hay tiêu - hủy việc 
cầm-cố hất-động-sản, thì về phần người mắc nợ phải chịu. 


Tiết thứ III 

Nói về quyền đề-đương. 

Biền thứ 1353. — Quyền đễ-đương là quyền người mắc 
11Ọ’ giao cho người chủ nợ, hễ nọ’ đã đến hạn thì đưọ’c sai- 
ảp một bất-động-sản nào đó, dẫu bất-động-sản ấy vào tay ai 
cung mặc, đễ đem ra phát-mại lấy tiền trừ nợ, trưởc các 
ngưòã chủ nọ’ khác. 

Điều thứ 1354. — Cỏ thê lập quyền đề-đưong đề đảm-' 
bảo một món nợ nào cũng được, bất-cứ lậ nọ’ hiện-tại, nọ’ 
tưong-lai, hay nợ lâm-thời. 

Điều thử 1355. — Không những quyền sở-hữu bẩt-động- 
sân chuyên-dịch đưọc, mà cả đến quyền ứng-đụng thu-lọi 
và quyền thuê dài hạn, trong thò'i-hạn được hưởng các quyền 
ấy, đềq_ có thễ đem đễ-đương đưọ'c cả. 



— 232 - 


Alt. 1349. — Lorsque la faculté de rembourser avant le 
terme convenu aura ẻté. 1 'ẻservée au débiteur, l’exercice (le 
ce droit nempêchera pas le crẻancier de percevoir la récolte 
pendante ou engrangée due à ses soins, travaux et dépenses. 

II en est de mênie lorsque le remboursement a lieu 
après le délai íixé .et en cas de bonne foi seulement de la 
part du crẻancier. 

Alt. 1350. — Le crẻancier ne peut retenir rinimeuble, 
lorsque le dẻbiteur s’est libéré de la dette gagée, sous prẻ- 
texte que le débiteur est tenu au paiement d’une autre dette, 
même exigible. 

Art. 1351. — Les droits du débiteur peuvent être exercés 
contre les héritiers ou ayants-cause du créancier. 

Les mêmes droits appartiennent aux héritiers on ayants- 
cause du débiteur, ainsi qu’aux membres.de la làmille aptes 
à se dire copropriélaires de rimmeuble. 

Alt. 1352. — Les írais d’actes et tous antres lVais acces- 
soires occasionnés pãr la 1 ’éalisation des contrats constltutiĩs 
ou extinctits de nantissement sont à la charge du dẻbitenr. 


Section III 
De ưhypothèque. 

Art. 1353. — L’hypothèque est le droit conféré par un dé- 
biteur ằ son crẻancjer de se saisir, à récbéanee de la dette, 
d’un immeuble déterminé, en le suivant, si besoin est, en 
quelques mains qu’il se trouve alors, pour le faire vendre et 
se faire désintéresser sur le prix, par préférence aux autres 
crẻanciers. 

Art. 1354. — L’hypothèque peul être constituée pour SÍ 1 - 
retẻ d’une créance quelconque actuelle, íuture ou simple- 
ment éventuelle. 

Art. 1355. — L’hypothèque peut être établie tant sur la 
propriété même des immeubles susceptibles d aliénation que 
sur rúsulruit et l’emphytéose de ces mênies biens, pour le 
temps de leur durẻe. 
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Đieu thử 1356. — Quyền đê - đương phải định về hai 
phương-diện : một là chỉ rõ bất-động-sẵn hay quyền-lợi nào bị 
dễ-đương, hai là chỉ rõ, hay không chỉ rõ được, thì ưóc- 
lượng số tiền nọ- có đễ-đương, cả chỉnh cả phụ là bao nhiêu. 

Nếu quyền đê-đương thuộc về nhiều hấl-động-sản, thì 
phải định rõ mỗi bất-động-sản phải chịu là bao nhièu. 

Điều thứ 1357. — Phàm bất-động-sần nào đa bị đề-đương, 
tlù những sự sửa-sang- tu-bỗ về bất-động-sản ấy, cũng phải 
thuộc quyền đê-đương cả. 

Điều thử 1358. — Một bất-động-sản có thề lần-lượt đem 
đê-đưo-ng' cho nhiều chủ nọ- khác nhau được, mỗi người cử 
theo thứ-tự đã định mà thi - hành quyền được lạy nợ trưỏ-c. 

Điều thử 1359. — Quyền đề - đưong thì hoặc chiêu ước, 
hoặc cưỡng-bách. 

Chiễu-ưỏ-c là do khế-ưởc của các tư-nhân lập ra. 

Cưỡng-bách là do lệnh tòa án lập ra, không cần ngưò-i 
mắc nọ’ bằng lòng. 

Điều thử 1360. — Ngưòi nào có tư-cách chuyên - dịch 
bất-động-sản hay quyền-lợi mang đề-đương, thì mởi cỏ thề 
lập ưó - c đề-đương đưọ-c. 

Điều thứ 1361. — Phàm quyền-lợi của những ngưỏ-i vô- 
tư- cách, người vị - thành - niên, và người bị cấm - quyền, thì 
không thề đem đề-đương được. 

Điều thử 1362. — Khi nào cỏ bất - động - sản đem bản, 
đem đảnh đỗi, hoặc đeni chia, mà không giữ quyền đễ-đương 
theo khế-ưỏ-c đề giả tiền giả bản, tiền các đồi hay chia, thì 
do tòa án cho. người đứng bán, dửng đồi, đứng chia, đưọ-c 
quyền đẽ-đương cưỡng-bảch về bất-động-sản ẩy. 

Điều thử 1363. — Ngưòũ đứng bán, ngưò-i dửng đánh 
đỗi, và ngưòi cùng dự chia bất-độngrsản, có thề bắt ngưòi 
mua, ngưòi cùng đỗi, hay ngưòi dự chia, phải lập quyền đề- 
đương về bìít-động-sản đỏ vào trong khế-ườc bán, đánh đối, 
hay chia, đề đẵm-bảo việc giả tất cả hay một phần giá mua 
hay- tiền các. 



Art. 1356. — L’hypothèque doit ètre dẻterminỏe d'une part 
par la désignation du fonds ou du droit grevé, d’auLre part 
par la ũxation ou, à đéỉầut, par rẻvaluation du montant en 
Principal et accessoires de la crẻance garantie. 

Si 1’hypolhèque est établie à la fois sur plusieurs fonds, 
cette dẻtermination doit faire ressortir la eharge exacte im- 
posée à chacun d’eux. 

Art. 1357. — L’hypothèque acquise sétend à toutes les 
aniẻliorations survenues à rinimeuble auquel s applique le 
droit hypothéqué. 

Alt. 1358. — II peut être établi des hypothèques succes- 
sives sur un mêrae innneuble dans le même temps au profit 
de créancíers distincts, chacun d’eux acquẻrant un rang 
délerminẻ pour rexercice du droit de prẻférence. 

Art. 1359. - L’hypothèque est conventionnelle ou forcée. 

L’hypothèque conventionnelle est celle qui 1 'ésulte d’une 
eonvention entre parliculiers. 

L’hypothèque íorcée est celle qui est conférée par une 
décision de justice sans le consentement du dẻbiteur. 

Art. 1360. — L’hypothèque conventionnelle ne peut ếtre 
consentie que par celui qui a la capacité d’aliéner le íonds 
ou le droit qu’il y soumet. 

Art. 1361. — Les droits des incapables, mineurs et inter- 
dits ne peuvent être hypothẻquẻs. 

Art. 1362. — L’hypothèque forcée est accordẻe au vendeur, 
à 1'échangiste et au copartageant sur 1’immeuble* vendu, 
échangé ou partagẻ, quand il n’a pas élé réservẻ d’hypothè- 
que conventionnelle pour le paiement du prix ou de la soulte 
d échange ou de partage. 

Art. 1363. — Le vendeur, rẻchang-iste et le copartageant 
de biens immeubles peuvent dans le contrat de venle, d’é- 
change ou de partage, exiger de leur acheteur, co-échangiste 
ou eopartageant une hypòthèque sur les immeubles vendus, 
ẻchangẻs ou cédés, pour garantie du paiement tỏtal ou partiel 
du prix ou de la soulte dus. 
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Nếu không có điều-khoản đính-ưỏ'c lập quyền đê-đương, 
thì người bán, người đỗi, hay người dự chia, có thê xin tòa 
đệ-nhị-cấp nơi sỏ'-tại bẩt-động-sản, làm án cho quyền đẽ- 
đưo - ng cưỡng-bách về bẩt-động-sản ấy. 

Điều thứ 1364. — Việc lập quyền đễ - đương chỉ là một 
khoan phu cho một khế-ước, thường thường là khế-ước vay 
tiền* mà quyền đễ - đương là đế đảm - bảo cho việc giả nợ. 

ữ 

Quyền ấy có the lập chung vào khế-ước chinh, hay làm 
thành giấy riêng cũng được. 

Điều thứ 1365. Giấy lập quyền đê - đương phải làm 
theo, thễ-thức công-chính-chứng-thư, nếu không thì vô-hiệu. 

Quyền đê-đương có biên vào địa - bạ, thì mỏi đổi-dụng 
vói đệ-tam-nhân được. 

Điều thứ 1366. Theo lệ chung, thì thời-hạn của quyền 
đễ-đương cũng hằng thòi-hạn của nghĩa-vụ chính mà quyền 
ấy dùng làm đảm-bảo. 

Tuy-nhièn, người cliủ nợ có quyền đê-đương muốn lừ- 
khưóc sự đảm - bảo ấy, dù là vì ngưòi mắc nợ đă giả xong 
nợ hay vì cớ gì khác mặc lòng, phải tuyèn-bố rõ-ràng, biên 
trong giấy nhận nợ hay trong, gicấy riêng mỏ’i được. 

Điều thứ 1367. — Khi nào giả hết nọ’ ròi, thì người sỏ’- 
hữu-chủ bất-động-sản bị đê-đương, có quyền yêu - cầu người 
chủ nọ’ phải xỏa bỏ đi. 

Điều thử 1368. — Ngưòi sở-hữu-chủ bất-động-sân bị 
quyền đê-đương mà không phải chính mình là mắc I1Ợ, thì 
có thề giải-trừ cho bất-động-sản ĩíy theo như cảch-thức đà 
định cho người mắc nợ đê tiêu trái-quyền đi được. 

Nếu người ẩy giả nợ cho người chủ 11 Ợ, thi đưọ’c thế 
quyền ngưòá chủ nọ’. 

Điều thứ 1369. — Khi nào một bẩt-động-sản hị đế-đương 
về nhiều món nợ quá giả bat-động-sản ấy, thi tiưóc khi tòa 
án chưa truy-tố, ngưòi mua hay được bất-động-sản ấy, không 
phải chỉnh minh là người mắc nự, cỏ thề đem giả mua nộp 



A déíầut de sLipulalion d liypotbèque conventionnelle, le 
vendeur, 1'échangiste ou le copartageant peuvent, en vertu 
d’un jugement du tribunal du 2° degré du lieu de la situa- 
tion des immeubles, obtenir rhypotbèque forcée sur lesdils 
immeubles. 

Art. 1364. — La coiislitution d’hypothèque n’a lieu que 
comme clause aecessoire d’un contrat, gẻnẻralement d’un 
contrát de prèt d argent, pour l’exéculion duquel ce droit sert 
de garanlie. 

Elle peut soit ỏtre contenue dans l’acte qui constate l’obli- 
gation principạle, soit faire l’objet d’un acte distinet. 

Art. 1365. — L’acte qui constate la constitution đ’une hy- 
pothèque doit être passẻe đans la forme authentique à peine 
de nullité. 

Pour être opposable aux tiers 1'hypothèque doit être ins- 
crite au Livre. Foncier. 

Alt. 1366.—La durée de rhypolhòque esl, en règle gé- 
nẻrale, la même que celle de robligation principale à la- 
quelle elle sert de garanlie. 

Toutelbis, la renonciation à cette garanlie, quelỊe soit 011 
non la conséquence de la libération du dẻbiteur, doit íaire 
l’objet d’une déclaration expresse du créancier hypothẻcaire, 
contenue soit dans l’acte même qui conslate la libération, 
soit dans un acte distinct. 

Art. 1367. — Lorsque la créance est éteinte,. le proprié- 
taiee de rimmeuble grevẻ a le droit d’exiger du créancier 
qu’il consente à la radiation. 

Art. 1368. — Le propriélaire qui n’est pas personnelle- 
ment .tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son im- 
meuble aux mêmes conditions que celles íaites au débiteur 
pour éteindre la crẻance. 

II est subrogẻ aux droits du créancier qu’il désintẻi-esse. 

Art^ Ị369. — Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de 
sa valeur de dettes dont racquéreur n’est pas tenu person- 
nellemenl, ce dernier peut purger avant toute poursuite les 
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cho các chủ nọ', hay là không mất tiền mua, thì ưóc bíít- 
động-sản bao nhiêu đem nộp bấy nhiêu đề giải—trù" các khoản 
đễ-đưong đã đăng-ký. 

Sáu tháng trước, ngưòú ấy phải có giấy tình-nguyện vói 
các chủ nọ' xin giải-trừ các khoan đẽ-đưo'ng đă đăng-ký. 

Số tiền tình - nguyện giả, thì đem chia cho các chủ nợ 
tùy theo thứ-tự từng ngưcri. 

Điều thứ 1370. — Trong tháng có việc tình-nguyện xin 
giải—trù', các chủ I1Ọ' có quyền đưọc ứng' tiền phi - tồn ra đề 
bắt phải hán đấu - giá hất - động - sản 1)Ị đế - đương. Khi đã 
quảng-cáo rồi, thì mang đấu-giá trong tháng thứ hai kê từ 
ngày yêu-cầu bán. ‘ 

Nếu bán được một giá cao ho '11 giá Unh-nguyện giả, thì 
đem chia cho các chủ nợ. 

Nếu giá bán đưọc cao hơn giá đẵ tình-nguyện giả, thì 
ngưòi mua phải chịu phí-tỗn về việc phát - mại; nếu không, 
thì ngưòi chủ nọ' nào đẵ yêu-cầu việc ấy phải chịu lấy. 

Điều thứ 1371. — Quyền đê-đưo'ng bị tiêu như sau này: 

1°) Khi nghĩa-vụ mà quyền ấy đảm-bảo bị- tiêu ; 

2°) Khi người chủ nợ từ-khưởc quyền ẩy; 

3°) Khi đẩ làm trọn thủ-tục giải-trừ. 

Điều thứ 1372. — Những thẽ - lệ trên này về quyền đẽ- 
đương, sẽ thi - hành dần - dần tùy theo mỗi tỉnh đã lập sỏ' 
đăng-ký điền-thỗ. 


QƯYÈN THỨ IV 

NÓI VỀ CÁCH VIỆN-CHỨNG 

Điều thử 1373. — Ngưòi nào ra tòa đoan rằng việc gì là 
có, việc gì là không, đê lọi-dụng cho mình, thì phải viện- 
chứng. 

Bên đối - tụng cãi trái lại lời bên kia buộc cho mình, 
hay là dẫn sự gì đê phá hỉệú-lực điều bên kia buộc cho 
mình, thì cũng phải viện chửng. 
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hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’a- 
chat ou, en cas d’acquisition à litre gratuit, la somme à la- 
quelle il évalue rimmeuble. 

II fait par écrit et six mois d’avance son oíTre aux 
créanciers de purger les hypothèques inscriles. 

Le montant oíĩert aux créanciers est réparti entre eux 
suivant leur 1 ’ang. 

Art. 1370. — Les crẻanciers ont le droit, dans le mois 
à compter de roffre' de purge, d’exiger la vente du gage aux 
enchères publiques eontre l’avance des frais; les enchères 
ont lieu, après publication, dans le deuxième mois à compter 
du jour où elles ont ẻté requises. 

Si un prix supẻrie.ur au montant oíĩert a ẻté obtenu, le 
prix est réparti entre les créanciers. 

Les írais des enchères sont à la charge de 1’acquéreur, 
si le prix a ẻté supérieur au montant oíĩert; sinon, à la 
charge du créancier qui les a requises. 

Art. 1371. — L’hypothèque s’éteint : • 

1°) Par 1 extinction de l’obligation dont elle constilue la 
garantie ; 

2°) Par la renonciation du créancier à son droit; 

3°) Par raccomplissement de la procédure de purge. 

Art. 1372. — Les règles ci-dessus relatives à 1’hypothèque 
entreront en application au fur et à mesure que sera insti- 
tuẻ dans chaque province le régime de rimmatriculation 
íoncière. 


LIVRE IV 

DES PREUVES 

Art. 1373. — Celui qui allègue en justice un fait positií 
ou négatif, pour en tirer avantage, doit le prouver. 

L’ađversaire doit, à son tour, soit justifier la contradic- 
tion qu’il oppose au fait ẻtabli contre lui, soit prouver les 
íaits qu’il allègue comme détruisant les effets da preruier, 
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Điều IhtY 1374. — Pliàni bèn nguyên-cáo hoặc bị-cáo, 
không chiêu luật mà chứng rõ tất cả .bay một phần lòi đoan 
của mình, hay là gặp khi quan tòa được tự-đo xét lượng về 
chứng-cỏ', mà mình không làm .quyết được lòng Un của 
quan tòa, thi trong lòi thỉnh - cầu hay trong lòi chống - cãi 
của mình, phần nào không chửng rõ được, phải bị thua. 

Điều thử 1375. -- Cácli viện-chứng như sau này: 

1°) Sự kinh-nghiệm riêng của .tòa án ; 

2°) Lời chứng của người ta, tức là cách viện chửng 
trực-tiếp; 

3") Sự. phỏng-đoán, tức là cách viện-clúrng gián-liếp. 

CHƯƠNG THỨ I 

NÓI VỀ Sự KINH-NGHIỆM RIẺNG CỦA TÒA ÁN 

Điều thứ 1376. — Khi nào tòa áiĩ đoán được đích-xác \ c 
các việc phân-lranh, thì cỏ thề lấy sự kinh-nghiệm riêng mà 
xử việc kiện được, như là : 

1") Hỏi các ngưò'i đương - sự, hoặc hỏi các người thay 
mặt những ngưòi ẩy, xét các sự-vật bị kiện, hay là các 
giấy-má về việc kiện, và giải-thích luật-văn ; 

2°) Đến khám noi cỏ việc phân-tranh ;. 

3°) Chiễu tò' trình của ngưòí giám-định. 


Tiết thử 1. 

Nói về sự hỏi các người đương-sự, hoặc các người 
thag mặt những Jigưòỉ ấg; xét các sự-vật bị kiện, haỵ là cảc 
giấg-má về việc kiện, và giải-thích luật-vấn. 

Điều thử 1377.. — Trừ những khi chinh người đương-sự 
đã thú-nhận không kề, còn ngoại-giả, nếu cứ chiêu lò’i thuyết- 
minli của người đương-sự, hoặc người thay mặt các người 
ấy tại trước tòa án, mà xét ra lòâ thỉnh-cầu hay lòi chổng- 
cãi không cỏ fchứng-cớ, hay là'việc kiện sỏm quá, thì tòa- 
án có thẽ bác đon đi, hay là hoãn không xét đến chinh việc. 

Nếu tòa ân xét sự-vật đương tranh-kiện, hay là cảc giấy- 
má về việc kiện không phải là hạng giấy đủ làm chửng 
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Alt. 1374. — Le demandeur ou lc dỏtendeur qui manque 
à justifier, contonnément à la loi, toul ou parlic de ses allé- 
gations, ou qui n’en a pas produit la conviction chezlejuge, 
dans les cas où le pouvoir de celui-ci d’apprécicr les preuves 
est libre, doit succomber dans sa demande ou dans son ex- 
ception, sup lcs points non justifìẻs. 

Art. 1373. — Les preuves consistent : 

1°) Dans 1'expérience pevsonnel du Tribunal ; 

2°) Dans le témoignage de 1’homme formant preuve directe; 

3°) Dans les prẻsomptions ou preuves iudirectes. 


CHAPITRE I 

DE L’EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU TRIRUNAL 

Àrt. 1376.—Le Tribunal peut décider le litige par ex- 
périence personnelle, lorsqu il acquiert la certilude sur les 
points en litige 

1°) Par raudilion des parties ou de leurs reprẻsentants, 
par ĩexamen des objets litigieux ou des doeunients de • la 
cause et par 1’interprétation de la loi ; 

2°) Par une visite des lieux du litige ; 

3°) Par un rapport d experls. 


SECTION I 

De ưaiidition des parties, de Vexãmen des objets lỉtigieux 011 
des documents de la cause, et de l interprélation de la loi. 

Alt. 1377. — Inđẻpendamment des cas où il y a aveu de 
la partie, s il résulle des dires et explications des parties ou 
de leurs représentanls devant le tribunal que la demande ou 
l’exceplion n’est pas juslifiée ou qu’elle est prẻmaturée, le 
Tribunal la rejette 011 surseoit à slatuer au íond. 

II cn cst de même si celte conviction du Tribụnal 
rẻsulte de ĩexamen des objets litigieux on des documents 
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trực-tiếp, mà cũng đoán - định đưọ’C như thế, thì cũng'theo 
như trên. 

Điều thứ 1378. Nếu việc kiện chí lliuộc về việc định 
giá một sự tồn-hại, một khoản lọi không đưọc hưỏng, hay 
là một giá tiền phải nộp về một việc không phải phàn-tranh, 
và neu sau khi đà nghe câc ngivòá đương - sự hay lù những 
ngưòú thay mặt các ngưòi ấy, tòa án đã cỏ đủ tàỉ-liệu cần 
đề làm việc định giá rồi, thì có thề tự Ịàm lấy. 

Điều thứ 1379. — Nếu việc kiện thuộc về một vấn - đề 
luật, về những việc không phân-lranh hay đẵ có chứng-cỏ', 
thì sau khi tòa án đã nghe các ngưòi đưo - ng - sự hay là 
những người thay mặt các người ấy, cử bằng luật-ỷ và luạt- 
văn mà giải-thích đê guyết-nghị. 

Khi nào luật-văn hối-nghĩa, hay là có sự nghi-ngờ về ý- 
ngliĩa và phạm-vi diều luật, hay là sánh với điều luật khác 
thuộc về công việc ấy hay là việc lưo’ng-tự, hoặc là c4, thẽ 
trái nghĩa lại, hẹp nghĩa đi, rộng nghĩa ra, thì tòa án phải 
vừa chiều theo tục-lệ, vừa chàm-chưó’c những sự cải-câch 
trong tư-tướng, phong-tục, học-thức, tình-trạng kinh-lé xã-hội 
ciía bản-xứ, mà đem điều-luật ấy thỉ-dụng một cách rộng-răi, 
họp nhàn-đạo, cho thỉch-đáng vói sự thực cùng sự cần về 
dưìmg sinh-hoạt dò'i nay và trong hoàn-cảnh hiện-thời. 


TiỂt thử II 

tìến khám nơi có việc phăn-tvanh. 

Điều thứ 1380. — Trong những việc kiện thuộc về bờ- 
cõi ruộng đất, quyền địa-dịch, quyền chiếm-hữu, sự thiệt-hại 
về tài-săn? sự cộng-tác về nhà đất, hay là những việo. kiện 
khác tương-tự như thế, cùng là khi cần phải xét thực hiện- 
trạng những vật động-sản khó di-dịch đi đưọc, nếu quan tòa 
llệu-định nên trực-tiếp xem-xét những việc ấy đễ phát-mlnh 
sự -thực, thi có thề hoặc tự mình, hoặc do ngưòi đương-sự 
thỉnh-cầu, thân-hành đến tận noi có những đồ-vật ấy hay là 
có những tài-liệu đề quyết đĩnh về. việc kiện, mà khám - xét. 
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de la eause autres que des éerils conslituant des preuves 
direcles. 

■ Alt. 1378. — Si le litige ne porte que sur une évaluation 
à íầire d'un dommage ẻprouvé, d ’1111 ga in manqué ou d’une 
autre valeur à íournir pour une cause non contestée, et si le 
Tribunal, après avoir entendu les parlies ou leurs représen- 
tants, a les élẻments nécessaires pour ladite évaluation, il peut 
la faire lui-même. 

Alt. 1379. —Si le litige-porte sur un point de droil, au 
sưjet de íầits non cọntestés ou prouvés, le Tribunal après 
avoir entendu les parties ou leurs représenlants, tire sa con- 
viction des dispositions de la loi interprétée dans son esprit 
autant que dans ses termes. 

Lorsque le texte présente quelque ambiguỉlé, lorsque des 
doutes s’élèvent SUI’ sa signification el sa portée, lorsque rap- 
proché d autres disposilions légales relatives à la même ma- 
tière ou à des matières analogues, il peut ètre eonlredit, 
restreint ou développé, le Tribunal doit, tout en s'inspirant de 
la tradition et de la coutume, tenir compte des cbangements 
qui s’opèrent dans les idées, dans les moeurs, dans 1'instruc- 
tion, dans íẻtat économique et social du pays et adapter 
humainement et libéralement ce texte aux réalitẻs et aux 
exigences de la vie actuelle el du milieu. 


Section II 

Des visites des lieux. 

Art. 1380. — Dans les litiges relatiís aux limiles des pro- 
priẻtés, aux servitudes foncières, à la possession, aux dôm- 
mages, aux biens, à rexécution de travaux sur les londs ou 
autres litiges analogues, et aussi lorsqu’il s’agit de conslaler 
1’état d’objets mobiliers qui ne peuvenl ctre íacilement dépla- 
cẻs, si le juge crort nécessaire ou utile à 1’éclaircisscmcnt de 
la cause de prendre direẹtement et par lui-même connais- 
sance des faits alléguẻs, il peut, soit d’office, soit sur la 
demande d’une des parties, se transportei’ à cel eíĩet SUI’ les 
lieux où se trouvent les objeís 011 les ẻlẻments de décision 
dụ litige,. 
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Nếu tòa họp'có nhiều quan tòa, thì sẽ cử một quan tòa 
làm ủy-viên đẽ đi lý-khám và làm tò - trình. 

Điồu thứ 1381. — Quan tùa sẽ định ngày giờ và nơi lỷ- 
khám đó, sức trước cho ngưòi đương-sự phải tự mình hay 
là ủy người thay mặt đến đấy, nhưng mà dẫu người ấy vắng 
mặt, việc lý-khám của quan tòa vẫn cỏ giá-trị. 

Điều thứ 1382. — Quan tòa có. thế tùy việc kiện mà 
đem theo một người giám - định sành nghề đễ làm việc lý- 
kliám. 


CHƯƠNG THỨ II 

NÓI VÊ NHÂN-CHỬNG, HAY LÀ CHỨNG TRỰC-TIẾP 

Điều thứ 1383. — Phàm các chứng sau này đều là nhân- 
chứng trực-tiếp : . 

1°) Chửng bằng giẩy-tờ; 

2°) Chứng hằng sự khai nhận hoặc thủ nhận miệng tạĩ 
trước tòa án ; 

3°) Chửng bằng sự thuận phát-thệ, hoặc không thuận 
phát-thệ; 

4°)' Chửng bằng'cách cung-chửng tại trườc tòa án. 


TtỂt thử I 
Chứng bằng giấg-từ. 


MỤC THỨ 1. - CÔNG-CHÍNH CHỬNG-THƯ 

Điều thử 1384. — Công-clĩính chứng-thư là giấy - má do 
ngưÒT công-lại làm ra hay là chửng-nhận về những việc 
người ấy đã chứng-kiến cho người đương-sự. 

Nếu công-lại có quyền làm việc tùy theo nơi sỏ-tại, 'tùy 
theo việc lànTVà tùy theo các người đương-sự, cùng là có 
đủ tư-cách và đâ 'theo cách-thức luật định, thì chửng-thư 
mỏi là công-chính. 
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Si le Tribunal siège à plusieurs juges, il nomme un de 
ses membres conime juge commissaire pour eíTeclucr ce trans- 
port et lui en íaire une rapport. 

Art v 1381. — Les paities doivent être sommées à ĩavance, 
par le juge, d être prẻsentes à ỉa vlsite, en personne ou par 
mandataire, au lieu, au jour et à rheure par lui fixés ; mais 
leur défaut de se présenter n’empêche pas la validité de lá visite. 

Art. 1382. — Le juge peut s’adjoindre pour la visite des 
lieux, un expert compẻtent suivant la nature du litige. 


CHAPITRE II 

Dư TÉMOIGNAGE DE L'HOMME oư DE LA PREƯVE DIRECTE 

Art. 1383. — II y a preuve direcle résultant du témoi- 
gnage de rbonime : 

1°) Dans les ẻcrits ; 

2°) Dans les reconnaissances ou aveux verbaúx íaits en 
justice; 

3°) Dans le serment prẻté ou refusẻ ; 

4°) Dans le témoignage en justice ; 


Section I 

De In prcuve par écrit. 

§ 1. — DES ACTES AUTHENTIQUES 

Alt. 1384. — L acte authentique est celui quí a ■ été reẹu 
par un oíĩìcier public qui le 1 ’ẻdige ou qui témoigne au sujet 
de faits qu’il a été appelé par les parties ố constater. 

L’acte n’est authentique que si roíĩìcier public est compé- 
tent ă raisoji du lieu, de la nature de 1’acte et des personnes 
qui y íìgurent comme parties, s’íl n’est pas en ẻtat. d’incapa- 
citẻ et s’il a suivi les formes prescrites par la loi. 



Đ3 có luật riêng và nghị-địnli định về quyền ngưòi nò- 
te và các công-lại khác được ra giúp việc cho người đương- 
sự, cùng lả định về thẽ-thức các chứng-thư của những người 
ấy làm ra. 

Điều thứ 1385. — Phàm chứng-thư lập theo thê-thức 
như điều tròn, là đú làm hằng - tín cho đến khi cỏ ngưòi 
kiện giả-mạo đổi với tất cả các lòi khai của người công-lại, 
thuộc về những việc làm cùng lời nói thuật trong chứng-thư 
đó, hoặc là lự người còng-lại làm hay nói, hoặc lí\ làm hay 
nói tại trước mặt người ấy. 

Ngày tháng hiên trong chứng-lhư thế nào thì làm bàng- 
tín như thế. 

Phàm clúmg-lhư đã đứng tèn người còng-lại làm ra, và 
đã do ngưòã ấy kỷ lèn dóng triện, thì cho là cỉia ngưò - i ấy 
làm ra, cho đến khi bị kiện là giả-mạo. 

Thủ-tục về việc kiện giả-mạo, thì da. định trong, luật 
Dân-sự tố-tụng. 

Điều thứ 1386. — Những giấy thị-thực, lức là những giấy 
do một ngưòi còng-lại có quyền, đã đọc lại loàn-văn cho 
to tiếng và rõ-ràng, tại trưó'C mặt các người đương-sự, và 
sau khi đã nhận thực về căn-cưcrc các người đưo’ng-sự, việc 
các người ẩy đã xuất-diện, việc đã đọc lại cùng là chữ ký 
và ngày thảng là đúng, thì ngưòá công-lại áp triện ký tèn ở 
dưới chỗ chữ ký các người đương-sự. 

Những giẩy thị-thực là chứng-thư công-chinh. 

Diều thứ 1387. Người công-lại có quyền thị-thực các 
giấy-má trong mỗi làng là lý-trưởng, hay không có lý-trưỏng 
là phó-lý. 

Nếu chính lỹ-trưỏng là người đương-sự, thì do chánh- 
tỗng tliị-thực. 

Điều thử 1388. — Lý-trưởng thị-thực, phải là 'lý-truỏng 
ở trú-quán một bên đưo - ng-sự lạp ước, và về việc bất-động- 
sản, là lý4rưỏ'ng ỏ' xã sở-tại bất-động-sản. 

Nếu cỏ nhiều bất-động-sẳn ỏ’ các xă khác nhau, thì giấy 
làm ra về việc ấy phải do lỷ-trưỏng mỗi xã thị-thực. 



Des lois spéciales et des 1 'èglemenls déterminenl la C0111- 
pétence des notaires et des autrcs olĩiciers publics appelés à 
prêter leur ministère aux parties, ainsi que les tbnnes de 
leurs actes. 

Art. 1385. — L’acte dressé en conformité de rarticle pré- 
cédent fait foi jusqu’à inscription de faux de toutes les décla- 
rations de roííìcier public au* sujct des íaits et đires relatưs 
audit acte, accomplis par lui-mème ou en sa présence. 

II íầit foi de sa dale telle quelle y est porlée. 

L’acte rédigé sous le nom d’un oííìcier public et revêtu 
de sa signature et de son sceau est prẻsuiné, jusqu’à plainte 
ou inscription en faux, émaner de lui. 

La procédure d’ínscription de íầux est réglée par le Code 
de procédure civile. 

Art. 138(1. — Les actes certiílés sont ceux qui sont signẻs 
àprès lecture à haute et intelligible voix de leur texte intẻ- 
gral, opérẻe en prẻsence des parties par un olíỉcier public 
compétent, lequel appose son sceau et sa signalure au-déssous 
de celle des parlies, après avoir atlìrmé la sincérité de 1’iden- 
tité des parties, celle de leur comparution, celle de la lecture 
et de la sígnature de 1’acte et 1’exactitude de la date • de la 
certiílcation. 

Les actes certiíìés sont authentiques. 

Ai‘t, 1387. — L’ofũcier public compétent pour procéder à 
la certilìcation ■ des acles đans chaque commune est le ly- 
truong, ou à déỉầuL le pho-ly. 

Si le lỵ-truong est partie à l’aete, celui-ci doit être certi- 
íié par le chef de canton. 

Art. 1388. — Le ly-truong certiPicaleur doit être celui du 
domicile de l’une des parties contractanles et, en matière im- 
mobilière, celui de la commune où sonl situẻs les immeubles 
faisant l’objet du contral. 

Lorsque 1’acte présenlẻ à la certification porte sur des 
immeubles sis eri des communes différentes, il doit être cer- 
tiũé par le ly-truong de chacune des diverses communes. 
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Đieu Ihử 13<S9. — Quyền-hạn của lý-trương chí ộ- trong 
bảạ-xã mà thòi. 

Điều thử 1300. — Giấy thị-tlỉực có thê hoặc do chinh 
ngưốú đương-sự làm ra, hoặc do đệ-tam-nhàn mà người 
đưo - ng-sự đã chọn ra đề làm hộ. Giấy ấy do các ngưòi 
đưo’ng-sự kỹ tên tại lrưó'c mặt lý-trưỏ'ng', hoặc tại trước 
mặt ngưòi công-lại khác thay cho lý-trưởng, ký tèn tức là 
phải ký thực tên hay là điễm-chỉ, hoặc là in tay. Lời thị- 
thực .viết theo như mẫu sau này : 

« Ngày.tháng.năm. 

« Tôi là lý-trưỏng làng .... thị-lhực rằng những tèn. . . . 
(C sau khi đã nghe đọc lại bản giấy ỏ’ trên, và đă nhận rằng 
« đúng vó'i lời đính-ước của mình, thì đẵ ký tên tại trưó’c 
« mặt tôi ». 

Về việc bất-động-sản, thì làm-thòi lý - trưỏng lại viết 
thèm rằng : Bất - động - sản thuộc về khế - ưởc này, chính là 
của sỏ-hữu của người đem chuyên-dịch hoặc đem càm-cố. 

Những văn-tự chuyến-di bất-động-sản, thì vừa do chưởng- 
bạ, vừa do lỷ-trưởng cùng thị-thực. 

Điều thử 1391. — Ở thành-phổ, thì các giẩỵ-má do hộ- 
trưỏng, nếu không có hộ-trưỏng thì do phố-trưỏng thị-thực. 

Điều thứ 1392. Phàm chửng - thư mà không được 
công-chínli vì người công-lại không đủ quyền hay không có 
tư-cách, hay là vì làm sai thế-thửc, thì nếu các ngưòi đương- 
sự đẵ kỷ rồi, vẫn có giá-trị như tư-thư. 

tìiều lliử 1393. — Phàm các giấy-má đã thị-thực rồi, thì 
phải ghi ngay vào một quyền sỗ riêng do quan tỉnh phát 
cho từng năm một. 

Ghi vào sồ phải đánh số thứ-tự, số ấy phải biên vào 
mỗi bản chính đẵ thị-thực giao cho ngưòi đương-sự. 

Ghi vào sỗ ấy, phải biên như sau này: 

1°) Ngày tháng giấy thị-thực; 

2°) Tên họ ngưòã đưong-sự; 

3°) Chố ò' các ngưòi ẩy; 
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Alt. 1389. — La compélence du ly-lruong cst limitéc au 
teiTĨtoire de la commune qu’il adminislre. 

Art. 1390.'— L’acte soúmis à la certiílcalion pourra ètre 
rédigẻ soit par les partiesr intẻressées, soit par U11 tiers choisi 
par elles. Cet acte sera signẻ par les parlies en présence du 
ly-truong ou de l’offìcier public en tenant lieu, par 1’apposị- 
tion ẩbit de la signature, soit du diêm-chi, soit des empreintes 
digitales. La certiữcation se fera suivant la 1'ormule sui- 
vante : 

« Le.jour.mois.annẻe, je soussigné, 

« ly-truong du village de.certiíìe que les nommés. 

« ont apposé leur signature en notre présence après lecture 
« de 1’acte ci-dessus qu’ils ont déclaré contenir les conven- 
«tions intervenues entre eux ». 

En matière immobilière le ly-truong ajoulera, s’il y a lieu, 
que Himmeuble faisant l’objet de la convention est la pro- 
priété de celui qui consent l’aliẻnation ou- le nantissement. 

Les actes de mutation immobilière doivent être certiũés 
à la fois par le chuong-ba (tenancier du registre ĩoncier) et 
par le lỵ-truong. 

Art. 1391. —■ Sur le territoire des villes ẻrigées en muni- 
cipalités, les actes sont certiíìés par les chefs de quarlier ou, 
à défaut de ceux-ci, par les cheís de rue. 

Art. 1392. — L’acte qui n’est pas authentique par suite de 
rincompétence ou de rincapacité dé roíĩìcier public QU par 
un dẻfaut de forme vaut comme ẻcriture privẻe, s’il a ẻté 
signẻ par les parties. 

Art. 4393. —■ Tout acle certiíìé doit êlre enregistrẻ, sans 
délai, sur un registre spécial délivré cbaque année par l’au- 
torité provinciale. 

La mention de renregistrement doit * porter un numéro 
d’ordre, lequel est reporté sur chacun des originaux certifiés 
remis aux parties. 

cètte mention doit contenir : 

1°) La date de l’acte ; 

2°) Les noms des parties; 

3°) Leurs domiciles; 
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1") Giấy nhận-thực là giấy gì; 

3°) Về việc gi; 

6°) Cách-thửc thế nào ; 

7°) Kỳ-hạn bao lâu ; 

8°) Thị-thực mấy bản. 

Điều thứ 1394. — Phàm giấy thị-lhực là có bao nhiêu 
ngưòi đương-sự cỏ lọi-quyền khác nhau, thì phải làm ra bấy 
nhiêu bản chính. 

Điều thứ 1395. — Khi người ký lèn không biết chữ, thì 
do người công-lại thị-thực phải bảo người ấy điễm-chỉ hoặc 
in tay vào từng bản chính một, lại trước mặt mình. 

Điều thử 1396. — Phàm lý-lrưởng Ihị-thực, hoặc người 
công-lại thay lý-trưỏ'ng, phải chịu trách-nhiệm về việc thị-thực 
không đúng, thuộc về căn-cưcrc người đưo'ng-sự, ngày tháng 
thị-tliực và quyền sỏ-hữu bất - động - san dem bán hav đem 
cầm-cố. 


MỤC THỨ 2. — NỐI VÈ TƯ-THỰ-CHỨNG-THU' 

Điều Ihứ 1397. — Tư-lhự-chửng-thư là chứng-thư do các 
người đưoMig-sự ký thòi, chứ không có công-lại can-thiệp. 

Điều thử 1398. — Tư-thự-chứng-thư phải do các người 
đương-sự ký tên, mà sự-ký tèn ấy là cái chứng-cớ bắt-buộc 
mình. 

Hoặc do jnột người đứng ký lên làm ra, hoặc do người 
nào khác làm cũng đưọ’c. 

Nếu do đệ-tam-nlĩàn làm ra, thì phải biên tá-tả là ai và 
người ấy phải ký tên. 

Diều thứ 1399. — Phàm tư-thự-chứng-thư đem đối-dụng 
vói ai mà người ẩy đã tự nhận rồi, hoặc chiêu luật cho là 
đã nhân, rồi, thi đổi vỏ’i cảc người ký giấy ấy, cùng là dối 
vói câc người thừa - kế hoặc người thừa - hưởng người ẩy, 
cũng đủ làm bằng-tin như cồng-chính-chứng-thư. 

Điều thứ 1400. .— Phàm người nào đã do người la đem 
tư-thự-chứng-thư đối-dụng vói mình, thì tất phải khai minh- 
bạch rằng chữ viết hay chữ kỷ là của mình hay không phải 
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4°) La nature de 1’acte Ị 

5°) Son objel; 

6°) Ses modalités ; 

7°) Son ẻchéance ; 

8°) L’indication du nombre des exemplaỉres certifiés. 

Art. 1394. — Les actes certilìés doivent ètre ẻtablis en 
autant d’originaux qu’il existe de parties a) r ant un intérêt dis- 
tinct. 

Alt. 1395. — Lorsque. les signataụ-es sont illettrés, ils 
sont invitẻs par l’ofIicier public certifìcaLeur à apposer devant 
lui leur dièm-chi ou leur empreinte digitale sur chacun des 
originaux. 

Alt. 1396. — Le ly-truong certitìcateur ou roíĩìcier public 
en tenant lieu est responsable de rinexaetitude de son aíĩìr- 
mation en ce qui concerne ridentité des parties, la date de 
la certiũcation et la propriété de rimmeuble vendu 011 nanti. 


§ 2. — DES ACTES sous SEING PRIVÉ 

Art. 1397. — L’acte sous seing privé est celui qui a été 
établi sans intervention d’un offìcier public, sous la seule si- 
gnature des parties. 

Alt. 1398. — Laete sous seing privẻ doit être signé des 
parties qu’il oblige pour íaire preuve à leur enconlre. 

II peut ẻtre rédigé par L’un des signalaires ou par toute 
autre personnẹ. 

S’il est rédigé par un lieis, il doil contenir rindication 
du 1 ’édacteur et sa signature. 

Alt. 1399. — L’acle sous seing privé, reconnu par celui 
auquel on 1’oppose, ơu légalement tenu pour reconnu a, entrc 
ceux qui ĩont souseiãt et enlee leurs héritiers et ayants-cause^ 
la même foi que 1’aete authentique. 

Art. 1400. — Celui auquel on oppọse un acte sous seing 
privé est obligé d’avouer OIỊ de dẻsavouer íormellemeiit SQU 
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của mìnli. Ngưìri thừa-kế hoặc ngưò‘i thừa-hưởng của người 
ấy, thì có thê khai rằng mình không biết chữ viết hoặc chư 
kỹ của người mình được hưỏng quyền cũng đưọc. 

Điều thử 1401. — Khi nào người đương - sự, không nhận 
chữ kỷ hay chữ viết, hoặc dẵu in tay của mình, cùng là khi 
nào người thừa-kế hay thừa-hưởng khai rằng khổng biết, thì 
do tòa án sức phải kiễm-tra lại. 

Khi nào diễm - chỉ mà ngưòi đưo’ng - sự không nhận, và 
sự điềm-cbỉ ấy không do hai người ngoài đà Ihành-niên, có 
tư- cách đáng tin, và đã biên rõ chỗ ỏ - vào trong giấy ẩy, 
cùng đã kỷ tèn đễ làm chứng, thì đối với sự diễm - chỉ ẩy 
không cần phải tra tự-dạng. Đối vó'i người không nhận, giãy 
ấy cũng cho như là không có. 

Điều thứ 1402. — Phàm tư-thự-chứng-thư chứng nhận về 
nghĩa-vụ của nhiều ngưòl đối lẫn với nhau, hễ cỏ hao nhiêu 
.ngưòl đương-sự có quyền-lợi khác nhau, thì phải làm bấy 
nhiêu bản chính. Đối vó’i những người đương - sự cùng lợi- 
quyền như nhaứ, thì chĩ một bản chính là đủ. 

Mỗi bản chính phải hiên rõ là đã làm ra mấy bảrr-chính. 

Tuy-nhiên, người đương-sự không đưọ - c viện lẽ quên sự 
không hiên ấy mà xin thủ - tiêu bản giấy đi đưọc ; chỉ được 
hằng-cử ỏ’ sự xuất-trình giẩ} r ấy đề hắt phải thi-, hành các 
khoản trong giấy lọũ cho mình mà thôi ; lại có thễ yèu-cầu 
đem giấy ấy ký tại nơi công - sỏ' hoặc gủã ỏ’ trong tay người 
đệ-tam. 

Điều thứ 1403. — Đối vớl đệ-tam-nhân, thi ngày tháng 
trong tư-thự-chửng-thư chỉ đưọc kễ tự ngày đã trưỏc-bạ, 
họặc tự ngày ngưòl làm ra hay là một ngưòi trong những 
ngưòi làm ra giấy ấy đã quá-cổ, hoặc tự ngày việG hiên 
trong giấy ấy đẵ đưọ’c do một công - chánh-.chứng-thư khác 
hay là một giấy nào đẫ cỏ ngày tháng đích-thực làm chứng. 

Điều thứ 1404. — Phàm sỗ - sách của các ngưcã buôn- 
bản thì đổi vói người không buòn-bán, không được viện 
lànr chứng-cỏ’ về những đồ hàng hán biên trong đỏ, trừ khi. 
những sồ-sácli ẩy đem đối-dụng với người nào mà ngưòi ấy 
đẩ công-nhiên hoặc mặc-nhiên nhận xin bằng-cứ O' đỏ, thì 
không kế. 



ẻcrilure 011 sa signalurc. Ses héritiers ou ayanls-cause péu- 
vent se contenter de déelarer qu’ils ne eonnaissent point 
ĩẻcriture 011 la signature de leur auteur. 

. Art. 1401. — Pour le cas où la partie désavoue son écri- 
ture ou sa signature ou ses empreintes đigilales, et dans le 
cas où ses héritiers ou ayants-cause déclarent ne les point 
connaĩtre, la vẻriíicalion en est ordonnée en justicc. 

Lorsque la signature désavouée aura élẻ apposée en diệm- 
ehi et que 1'apposition de ce diêm-chi n’aura pas été certilìée 
par la signature de deux témoins, majeurs, élrangers aux 
parties, eapables et dignes de foi et dont le domicile sera 
indiqué à l’acte, il ne pourra être ordonné en ce qui la con- 
cerne de vérifìcation d écrilure. L’acte devra ètre considéré 
conime inexislant au regard de eelui qui 1’aura désavoué. 

Art. 1402. — Les actes sous seing privé qui conslatent 
des obligations rẻciproques, devront être íaits en aulant d’ori- 
ginaux qu’il y a de paities ayant un inlérêt distincl. II suf- 
fit d un original poui* toutes les personnes ayant le même 
intẻrêt. 

Chaque original doit contenir la mention du nombre des 
originaux qui ont ẻtẻ íaits. 

Néanmoins, l’une des parties ne pourra jamais se pré- 
valoir de romission de cette formalité pour deniander la Dul- 
litẻ' de 1’acte ; elle pourra seulement-se prẻvaloir de sa pro- 
duction pour exiger à son tour rexẻcution des clauses qui 
y sont insérées à son proíìt; elle pourra mème obtenir que 
1’acte soit placé dans un dépồt public ou remis enlre les 
mains d’une tierce personne. 

Art. 1403. — Les actes sous seing privé n’ont de date con- 
Ire les tiers que du jour où ils ont ỏté enregistrés ou du 
jour du décès de celui ou de run de ceux qui les ont sous- 
crits, ou du jour où leur substance est constalée dans un 
autre acte authentique, ou un acte qui a acquis date certaine. 

Art. 1404. — Les registres des marcliands ne fonl point 
CQntre les personnes non marchandes, preuve des ỉournitu- 
res qui y sont portées, k moins que la partie à qui ces re- 
gistres sont opposés ait acceptẻ expressément ou tacitement 
de s’en rapporter à ce qu’ils contiennent.- 
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Biều thứ 1405. — Những sồ-sách của người buòn-bản 
thì có thế viện làm chứng đê đối với các người buôn-bán 
khác đưọc, những ngưò'i nào muổn lợi-dụng các sồ-sách ấy, 
thì không cỏ the phàn-biệt mà không nhận phần nào là trái 
với khoản mình yêu-cầu. 

Ngưòũ buôn-bán đối với nhau, nếu sồ-sách mà biên-chẻp 
đúng phép, thì quan tòa có thễ cho phép dùng làm bằng 
chưng về việc thương-mại đưọe. 

Điều thứ 1406. — Những số-sách và giấy-mả của tư-gia, 
thì người nào đã biên-chép không thế viện làm bằng-chứng 
đề lọi-dụng cho mình đưọc, trừ khi bên đối-thủ bằng lòng 
nhận trước các khoản đẫ biên chép ở đấy, hay là sỗ - sách 
và giấỵ-mả đã biên-chép cẫn-thận có thề tin dùng được, thì 
không kẽ. 

Tuy-nhiên, quan tòa cỏ phẻp xét đến mà tìm ra cảc mối- 
manh, tuy không thay cho bằng-chứng được, nhưng cũng 
có thễ bỗ-trợ cho một bằng-chửng do những giấy - mả khác 
tìm ra. 

Điều thứ 1407. — Phàm những chữ ghi tạc vào bia, vào 
hoành-phi câu đổi và vào chuông khánh ở các chùa, tức là 
làm bằng-chứng cho sự cung-tiến tặng-dữ đẵ ghi vảo đấy, 
cùng là những nghĩa-vụ bắt-buộc người thừa-hưỏ'ng, trừ cỏ 
chứng-cớ trái lại thì không kẽ. 

Điều thứ 1408. — Phàm người chủ nọ' hiện có văn-tự 
họp phép trong tay, tức là tang-chứng rằng người mắc nợ 
có nợ mình. 

Điều thử 1409. — Phàm ngưòi chủ nợ đẵ ghi chép ở 
dưới, ở bên cạnh, ở đàng sau bức văn-tự, hiện vẫn giữ ở 
trong tay, nếu lời biên chép đó cỏ ỷ nhận cho ngưòi mắc 
nọ’ đã giả nợ rồi, thì dù tự người chủ nự không kỷ tên, 
' không đề ngày mặc lòng, cũng đủ làm bằng-tín. 

Lại khi ngưòi chủ nợ bĩên-ghi vào đàng sau, bên cạnh 
hay ở dưới bản văn-tự hay bản giấy biên-lai thứ hai cũng 
thế, miễn là bản thử hai ấy ở trong tay người mắc nợ. 



Art. 1405. Les ịivres des marchands 1‘onl preuve contre 
eux, mais celui qui cn veut lirer avanlage ne peut les diviser 
en ce qu’ils contiennenl de contraire à sa prétenlion. 

Entre comlnerẹants les livres de commcree régulièrement 
tenus peuvent être admis par le juge pour iaire preuve rela- 
tivement aux faits de eomnierce. 

Art. 1406. — Les registres et papiers de 1‘amille ne font pas 
1’oi au proíit de celui qui les a tenus, à moins que la partie 
à laquellc ils sont opposés n’ait accepté d’avanee les mentions 
qui ỵ sont porlées ou qu’ils aienl ,été teiíus de manière à 
inspirer toute coníìance. 

Touteíois le juge est autorisé à y puiser des renseignements 
et des prẻsomptions qui, s’ils ne peuvent suppléer la preuve, 
penveut compléter une preuve rẻsulỉant d’autres đocumenls. 

Art. 1407. — Les inscriptions gravées sur les slèles, les 
panneaux et les cloehes placés dans les pagodes font preuve 
des donations et íondalions qui y sont mentionnées ainsi que 
des ohligalions imposées aux bénéiieiaircs, sauf preuve contraire. 

Arl. 1408. — La détention par le créancier d’un lilre ré- 
gulĩer fait prenve de l’existence de robligation à 1’encontre 
du débiteur. 

Alt. 1409. L’écriture niise ])ar le créancier à la suite, 
en marge ou au dos d’un titre qui est loujours resté. en sa 
possession, fait foi quoique non signée ni datée par lui, lors- 
qu’ẹlle tend à établir la libẻration du đébiteur. 

II en est de mốme de rẻcrilure mise pav le eréanciei’ au 
dos, en niarge ou à la suite du double d‘un titre ou đ’une quit- 
tance, pourvu que ce đouble soit entrc les mains du débiteur. 
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TiỂt thử II 
Lời Ihú-nhận miệng. 

Điều thử 1410. — Phàm một bên thú-nhận miệng về .một 
việc cỏ ihễ đổi vửi mình sinh hiệu-lực về pháp-luật, thì hoặc 
là thú-nhận ở trong việc án, nghĩa là trong khi tòa án 
đương xét-xử việc kiện, hay là thú-nhận ở ngoài việc án 
cũng đưọc. 


Mụẽ TIIỬ 1. — THỦ-NHẬN TRONG VIỆC ẢN 

Điều thứ 1411. — Phàm bên nào thủ-nhận là phải cố 
đủ tư-cách sử-di.ing được quyền thuộc về việc ấy, và những 
việc thú - nhận phải là những việc mà luật không cấm dùng 
cách đó làm bằng-chửng, thì lòi thú-nhận ấy mới cỏ giả-trị. 

Phàm ngưòã thụ - ủy thú - nhận, phải cỏ giấy ủy - quyền 
riêng thì lòi thú-nhạn mó’i cỏ giả-trị, trừ khi thú-nhận vè 
một việc thuộc quyền mình quản-lỷ thì không kề. 

Điều thử 1412. — Phàm thú-nhận theo như cách ở điều 
trên, mà lòi thú-nhận đã được bên đối-thủ chịu nhận, hay 
là được tòa án chửng nhận ròi, thì đối với người đứng thú- 
nhận, có hoàn-toàn hiệu-lực làm bẳng-tín. 

Tuy-nhiên, lời thú-nbận có thề thu-hồi lại được vì sai 
làm về sự thực. Song kliông thẽ lấy cớ sai lầm về phảp- 
luật mà bãi bỏ đưực. 

Điều thứ 1413. — Phàm người nào muốn viện-dựng một 
lời thủ-nliận cỏ nhiều tình-liết phiền-phức, thì không thế 
đem các tình-trạng hay các. việc lchai-nhận mà phân - tích ra 
đưọ’c ; không được bỏ hẳn những lò’i khai hạn-chể hiệu-lực 
của lò’i thú nhận ; cũng không đưọe hỏ hẳn những lòi khai 
đã phá hết hiệu-lực ấy, miễn là những lời khai ấy phải 
đồng - thời với sự thủ - nhận, và những việc viện ra phải 
liên-can với việc chinh mới đưọc. 

Tuy-nhiên, đổi vỏ’i những sự viện ra mà đỗihẵn việc chính 
đi, thì cỏ thề dùng cách viện - chửng thường mà phá được. 
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Section II 
Des aveux verbaux. 

Art. 1410. — L’aveu verbal, par une partie, d’un fait pou- 
vant produire contre ellẽ des conséquences juridiques, peut 
être soit judiciaừe c’est-à-dire fait au cours d’une inslance, 
soit extra-judiciaire. 


§ ler. — de L’AVEU JUDICIAIRE 

Art. 1411. — L’aveu ne peut être valablement fait que par 
une partie ayant la capacité de disposer du droit qui en dẻ- 
pend et lorsque les faits reconnus sont de ceux đont la loi 
ne déíend pas cette preuve. 

L’aveu fait par un mandataire n’est valable que s’il est 
1'ait en vertu d’un pouvoir spẻcial, à moins qu’il ne s’agisse 
d’un fait de sa gestion. 


Art. 1412. — L’aveu fait en conformité de I’article précé- 
dent, et lorsqu’il a ẻtẻ acceptẻ par 1’adversaire ou lorsqu’il 
en a ẻtẻ donnẻ acte par le Tribunal, fait pleine fol contre 
celui de qui il émane. 

Nẻanmoins, il peut être rẻtracté pour erreur de fait. II ne 
pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de đroit. 

Art. 1413. — Celui qui veut se prévaloir d’un aveu com- 
plexe ne peut le diviser quant aux circonstances ou aux 
divers faits déclarés ; il ne peut écarter les déclarations qui 
limitẹnt les eíTets de 1’aveu, ni mêrae celles qui les détruiscnt 
entièrement, pourvu qu’elles soient sixnultanées à l’aveu et 
que les faits allẻguẻs soient connexes au fait Principal. 

Touteíois, les allẻgations qui mođiGent le fait Principal 
peuvent être combattues par les mqyens ordinaires de preuve. 
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MỰC TIIỬ 2. — LÒ'l TIIỨ-NHẬN NGOÀ.I VIỆC ẢN 

tìiều thử 1414. — Phàm lời thú - nhận ngoài việc án, 
phải hoặc là nói miệng trước mặt người đổi-thủ, hay ngưòi 
thay mặt ngưòã ẩy, mà người ta đã ưng-nhận, hoặc là viết 
vào trong thư-từ hay giấ 3 r -má gì gửi hay giao cho người nọ 
hay ngưòà kia, mới cỏ hiệu-lực. 

Điềũ thử 1415. — Những khoản đẫ định ở các điều trên, 
thuộc về tư-cách cần đễ cho lòi thú-nliận trong việc ản cỏ 
giá-trị, thuộc về sức tín-dụng của lòi thú-nhận, về sự thu-hồi 
lòi thủ-nhận cùng về sựjòi thủ-nhận không thế phân-tich 
ra đưọ'c, thì cũng thi-dụng cho lời thú-nhận ngoài việc ản. 

Tuy-nhiên, quan tòa đẩ tiếp người nào viện-dựng lòi 
thú-nhàn ngoài việc án, thì clủ được cliấp-chiều những lời 
thú-nhận đích-xác minh-bạch .mà thôi, đề khỏi có thế 
cho là vi sự bất-ngờ hay vì sự vô-ỷ mà thú-nhận chăng. 

Điều thử 1416. — Phàm lò’i thú-nhận ngoài việc ản, tuy 
đã thu-hồi .họp-thửc rồi, vẫn có hiệu-lực làm đình-chỉ thời- 
liiộu cho bên đối - thủ ; nhưng tính từ khi thú - nhận trước, 
thòi-hiệu còn lại bao nhiêu, lại tiếp-tục* bấy nhiêu kề từ 
ngày thu-hòi. 


TiỂt thử IẬỈ 

Nói về lời thề. 

Diều thừ 1417. — Thề .về việc án cỏ hal thứ : 

1 J ) Bên nọ bắt bên kia tlìè, đễ tòa án bàng-cứ ỏr dẩy 
mà kết àn ; 

2°) Quan tòa tự bắt một bên nào phải thề. 

Điều thứ 1418. — Bất - cử thuộc về việe kiện hào, bân 
I1Ọ cỏ thế bắt bên làa phải thề được, nhưng chỉ được bắt 

thề về những việc ngưòũ đối - thủ làm ra, hay là về nh ững 

việc tự bên ấy không làm ra mà cỏ biết nia thòi, và trong 
hai khi ấy, phải là những việc có ảnh-hưỏng đến sự giải- 
quyỂt việc án mới được._ 

Điều thử 1419. — Trong khi việc án đương xét-xử, bất- 
cứ lúc nào cũng có thễ bắt thề được, dẫu chưa cỏ mổi- 

manh bằng-chửng gì về việc kiện hay việc cãi mà phải thề 

mặc lòng. 
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§ 2. - DE L’AYEU ]-:XTRAJUDICĩAĨRE 

Alt. llỉl. — L’aveu extrajudieĩaire n’a d’efrel que s’i] a 
ẻté faii, soi ỉ verhalement, en présence de 1'adversaire ou de 
son rcprésentant et accepié par lui, soit dans unc leltre mis- 
sive ou dans U11 docunient écrit adressé ou remis à l’un 011 
à laulre. 

Arl. 1115. — Les dispositions des articles précẻdents con- 
cernant la capacité requise pour la validitẻ de 1’aveu judi- 
ciairẽ, sa force probante, sa rétractation et son indivisìbilité 
sont applicables à 1’aveu extrajudicựiừe. 

Touíefois, les juges devant lesquels il est invoqué, ne 
doivent tenir compte que d’un aveu assez précis et assez 
forme! pour ne pouvoir être attribué à une surprise ou à une 
inadvertance. 

Alt. 1416. — L aveu extrajudiciaire, quoique valablement 
rétracté, produit interruption de la prescription en laveur de 
l adversaire ; mais la prescription reprend son COU1S à partir 
du jour de la 1 ’étraclation, pour ce qui en restait à courir 
au jour de l’aveu. 


Sectỉon III 
Du sennent. 

Art. 1417. — Le serment judiciaire est de đeux espèccs : 

1°) Celui qu’une partie déíềre à 1’autre pour en 1'aire đé- 
pendré le jugement de la cause ; 

2°) Celui qui est déféré d’office par le juge à 1’une ou à 
1’autre des parties. 

ArL. 1418. — Le serment peut être détéré par unc partie 
à 1’autre sur quelque cspèce de contestation que ce soil, mais 
seulement sur des lầits personnels à 1’advcrsairc auquel il cst 
déféré ou sur la connaissance qu’il a de íầits à lui elrangers, 
et si dans les deux cas ces faits sont de natuie à iniluer sur 
ỉa dỏcision du lilige, 

Alt. 1419.-—Le sermenl peul ẻtre dẻférẻ en toul ẻtat de 
cause, et encore qu’il n’exisle aucun cominencenicnt de preuve 
de la demande ou de 1’exception sur laquelỉe il est provoquẻ. 
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Điều thứ 1420. —■ Người nào đã bị bắt thề, thì cỏ thề 
hoặc nhận thề, hoặc bắt lại người đổi - thủ mình phải thề, 
nghĩa là bắt-buộc người ấy cũng phải thề, nếu không thề 
thì thua kiện. 

Trong hai bên, người nọ bắt người kia thề hay người 
kia bắt lại ngưò’i nọ thề, thì kề từ lúc người bị bắt thề 
tuyên-bổ xin thề, thề là bỏ-buộc cả hai bên. Cho đển lủc 
ấy, thì người bắt thế hay là bắt lại thề, cỏ thê xin thôi 
không bắt thề nữa. 

tìiều thử 1421. — Ngưòi nào đẫ nhận xin phát-thệ mà 
lại chối không thề nữât hay là bên kia bị ngươi ta bẳt lại 
thề mà cũng chối, thì phải thua kiện. 

Điều thử 1422. — Sự thề chỉ là một bẳng-chứng làm lợi 
hay làm hại cho người đã bắt - buộc người ta thề, cùng là 
làm lợi hay làm hại cho những thừa-kế hay thừa-hưởng của 
người ấy mà thôi. 

Tuy - nhiên, nếu trong những chủ nợ liên - đói, cỏ một 
người bắt ngưòá mắc nợ phải thề, thì sự thề ấy chỉ làm cho 
người mắc nọ’ được thoát nợ đổi vời phầỉĩ riêng của người 
chữ nọ’ ẩy mà thôi. 

Người mắc nợ chính đẩ phải thề rồi, thì những ngưòỉ 
bảo-lĩnh cũng được thoát nợ. 

Trong các ngưòi mắc nợ liên-đởi mà một người đẵ phải 
thề thì lọi cho cả các người đòng mắc nợ khác. . 

Ngưòi bẵo-lĩnh phải thề, thì cung lọi cho người mẳc nợ 
chinh. 

Trong hai khi sau đó, phàm "người mắc nợ liên-đỏi hoặc 
ngưòi bảo-lĩnh đã phải thề, thì hễ cỏ thề về việc nợ mời cỏ 
lợi cho cảc người đổng mắc nọ 1 khác hay cho ngưòi mắc nợ 
chinh, chứ chĩ thề về việc liên-đởi hay về việc bảo-lĩnh thôi 
thì không. 

Điều thử 1423. — Khi nào tuy rằng những chửng - cở 
không đủ đê định rõ sự thực về việc kiện một cách hoàn- 
toàn, nhưng xét ra cũng là hệ-trọng, thì quan tòa cỏ thề bắt 
một bên phải thề. J 

Điều thứ 1424. —*Phàm bên nào đã do quan tòa bẵt phải 
thề thì không được từ-chối. 



— 246 — 


Art. 1420. — Celui auquel ie sermcnt est dẻrẻrẻ peut, soil 
1’ac.cepter, soit le rélẻrer à son adversaire, c’est-à-dire meltre 
celui-ci dans ro.bligation de prêter sernient sons peine de 
perdre son procès. 

La dẻlation ou la 3'elation dn sermcnt lie lcs parties à 
partir du moment où celui à qui le sermenl esl déféré 011 
réfẻrẻ s’est déclarể prêt à le prêter. Jusque lả, celui qui a 
dẻíérẻ ou référẻ le serment peut révoquer son oíĩre. 

Art. 1421. — Celui qui a accepté de prẻter serment el 
reíuse ensuite de le prêter, ou radtersaire à qui il a élé ré- 
féré et qui le refuse, doit succoinber đans sa demande ou 
dans son exception. 

Art. 1422. — Le serment fait ne forme preuve qu’au profit 
de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au proíỉt de ses hẻ- 
ritiers ou ayants-cause ou contre eux. 

Nẻanmoins, le serment dẻfẻré par l’un des crẻanciers so- 
lidaires au débiteqr ne libère celui-ci que pour la part de ce 
crẻancier. 

Le serment déíéré au débiteur Principal libère ẻgalement 
les cautions. 

Celui déféré à 1’un des đébiteurs solidaires proíìte aúx 
cođébiteurs ; 

Et celui dẻférẻ à la caution proũte au dẻbiteur Principal. 

Dans ces deux derniers^cas, le serment du codẻbiteur 
solidaire ou de la caution ne proíìte aux autres codébiteurs 
ou au débiteur Principal que lorsqu’il a étẻ dẻíéré sur la 
dette et non sur le fait de la solidaritẻ ou du caụlionnement. 

Art. 1423. — Le juge peut dẻférer ậ l’une ou à 1’aulre des 
parties le serment lorsque les preuves, quoique insuíQsantes 
pour établir d’une manière complète le bien fondẻ de l’ac- 
tion, prẻsentent cependant une certaine gravité. 

Art. 1424. — La partie à laquelle le juge a déíéré le ser- 
ment ne peut refuser de le prêter. 
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Diều thử .1425. — Cách thề thì làm theo nghi-lễ tôn-giáo 
của người phải phảt-thệ. Tuy-nhiên, thề ở đâu thì hoặc tùy 
người đúng bắt thề, hoặc tùy lòa án chọn. 

Phải thề tại trước mặt người đối - thủ, trừ khi ngưò-i ấy 
đã có giấy đòi đúng lệ mà không đến thì không kê. Lòi thề 
đã tuyên-đọc thế nào, phải sao chép lại đúng y như thế. 

Do quan tòa hoặc viên - chức nào đã đứng cliửng-kiến 
về việc thề, phải lập biên-bản. 


Tiết thứ IV 
Nói về Ịìhân-chứng. 

Điều tlrử 1426. — Nhân-chứng là lòi khai nhận của những 
ngưòi đã được biết việc cần phải chứng rõ. 

Nếu không có văn-tự, thì cỏ thẽ lấy người làm chửng 
mít chứng cho một nghĩa-vu được. 

Điều thứ 1427, Bất-cứ việc gì, đều cỏ thề dùng nhân- 
chửng được. 

Tuy-nhiên, khi đẵ lập thành giấy-má rồi, thì không được 
dùng nhân-chửng đề lấm chứng trái lại hay là quá giới-hạn 
giấy-mả ấy, hoặc đế chửng một viẹc gì cỏ nói hay cỏ làm 
trước khi, trong khi, hoặc sau khi làm ra giấy - má đỏ, đê 
thay đồi phạm-vi của giấy-mả ấy. 

Khi nào giấy - má ấy bị kiện là vô - hiệu, vì đảnh lừa 
hoặc gian lậu, thì không theo lệ đỏ nữa. 

Điều thứ 1428. — Nếu xét ra không cần phải hỏi nhân- 
cliửng, thì tòa án bất-tất phải cho dùng nhân-chửng. 

Nhưng dẫu quan tòa tự mình biết rõ sự thực về việc 
kiện, cung vẫn phải bắt dẫn chứng về những việc hai bên 
nại ra. 

Điều thử 1429. — Nếu quan tòa tự xẻt chưa được tỏ- 
. tưÒTig, thì có thế tự mình đòi nhân-chứng đưọ - c. 

Điều thử 1430. — Phàm thầm - chửng thì quan tòa phải 
xẻl đến những việc nói ra là việc gì, cỏ thực không, mới 
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Art. 1425.—Le serment est prêté selon les 1 -itcs de la 
religion de ceỉui qui doit le prêter. Toutelois, le choix du 
lieu àppartient, soit à celui qui a défẻré le sennent, soit au 
tribunal. 

Le serment doit être prêtẻ en prẻsence de l’autre parlie 
ou elle dùment convoquée. La formule du serment doit être 
reproduite, íelle qu’elle a ẻté proférẻe. 

Procès-verbal doit être dressỏ par le juge ou le fonclion- 
naire commis pour assister à la prestation. 


Section IV 

Đe la preuve testimoniale. 

Art. 1426. - La preuve íestimoniale est celle qui résulte 
dé rattestation de personnes ayant connu 1’acte qu’il s’agit de 
prouver. 

En 1’absence de tout titre la preuve d’une obligation peut 
être ẻtablie par témoins. 

Art. 1427. La preuve testimoniale est admissible en 
toutes matières. 

Touteíois, lorsqu’un ẻcrit a ẻté dressé, la preuve tesli- 
moniale ne peut être recue pour prouver contre ni outre 
ledit ẻcrit, ou pour ẻtablir ce qui aurait été dit 011 faií avant, 
pendant ou après sa rẻdaction, de manièrc à en modifiei’ la 
portẻe.' 

Cette règle reẹoit excepbton lorsque l’acte est argué de 
nullítẻ comme entaché de dol ou de íraude. 

Art. 1428. — Le tribunal n’est jamafcs ten.u d’admeitre la 
preuve testimoniale, si elle lui paraít inutile. 

Mais la connaissance personnelle que peuvent avoir les 
juges des faits du procès ne sauraít les dispenser d’ordonner 
la preuve des faits artitíulẻs par les parties. ' 

Art. 1429. — La pi’euve teslimoniale peut être ordonnée 
d’office, si le juge ne se croit pạs suíữsaniment éclairẻ. 

Art. 1430.—Les juges doivent dans 1’appréciation des tẻ- 
moiguages tenir compte de la nature des faits, de leur vi aisem-* 
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hay đã lâu, đáng tin người chửng như thế nào, vì chiều 
tuỗi người ấy, địa-vị ngưcri ấy tPDng xã-hội, danh-vọng 
người ấy, cùng là phải chiếu xem việc đỏ do đâu mà ngưòi 
ấy được biết, hoặc là việc xầy ra trước mắt ngưòi ấy, hoặc 
là do kẻ đã làm ra thuật lại ■ cho người ấy, hoặc chinh 
người ấy đưọc biết bẳng những bằng-chứng giản-tiếp. 

Điều thứ 1431. — Không khi nào qụan tòa bắt-buộc 
phải cứ theo lời các ngưò'i chứng, dẫu chúng-khầu đồng-từ 
cũng vậy. Tuy đã có nhân-chứng ròi, quan tòa cũng vẫn cỏ 
quyền dùng cách viện chứng khác. 


Tiết thử V 

Nói vê sự phỗng-đoản, hay là cách dẫn-chửng gián-ticp. 

Điều thứ 1432. — Phỏng-đoản là cách của phảp-luật tự 
suy ở một việc biết đê đoán một việc không biết, • hay là 
bằng ả sự lchôn-ngoan sảng-suốt của các quan tòa đễ xét lấy. 

Điều thứ 1433. — Phỏng-đoản theo luật là do luật riêng 
định thuộc về hành-vi sự-kiện gì. Như là: 

1°) Những việc luật tuyên là vô - hiệu vì cứ chiêu tính- 
cảch cho là làm trải với luật-lệ ; 

2°) Việc do tòa án đẫ xét xử rồi, luật cho là có oair 
quyền hiệu-lực; 

3°) Những việc ngưòá đương - sự' đẫ thú - nhận hoặc đã 
thề, mà luật cho là có hiệu-lực. 

Điều thứ 1434. — Việc đẫ xét-xử rồi thì õho là sự thực. 

• Tuý-nhiên, iillững án-văn chưa thành ra bất-đắc-canh-cài, 
thì có thế được xin chống án, theo thề-lệ và kỳ-hạn đã định 
trong luật Dân-sự tố-tựng. 

Điều thứ 1435. — Khi nào án - văn đẵ thành ra bất - đắc 
canh-cải, hoặc không bị chống ản một cách hợp-lệi. nếu do 
cách thưa-kiện, hoặc do cách chống-cãi, mà lại đem việc ấy 
ra tòa án mà kiện lần nữa, tlù tất phải bãi bỏ đi, vì cờ 
phàm việc đẵ xử ròi là cỏ oai - quyền tốn-trọng; duy có 
phân-biệt như sau này : 
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blance, de leur anciennetẻ, du degrẻ de conũance que doivent 
inspirer les tẻmoins suivanl leur âge, leur situation sociale, 
leur rẻputation d’honorabilitẻ, et suivant la manière dont le 
fait est parvenu à leur connaissance, soit que le fait se soit 
passẻ 90US leurs yeux, soit qu’il leur ait ẻtẻ rapportẻ par 
son auteur, soit qu’ils n’en aient eu connaissance eux-mêmes 
que par des tẻmoiguages indirects. 

Art. 1431. — En aucun cas, le juge n’est lié par la dẻpo- 
sition même concordante des tẻmoins. II garde le pouvoir de 
recourỉr à un autre mode de preuve, bien que la preuve 
testimoniale ait ẻtẻ íournie. 


Section y 

Des présomptions ou preuues indirectes. 

Àrt. 1432. — Les présomptions sont đes conséquences 
que la loi tire elle-même d’un fait connu à un fait inconnu, 
ou qu’elle confie aux lumières et à la prudence des juges. 

Art. 1433. — La présomption légale est celle qui est atta- 
chée par une loi spẻciale à certains actes ou à certains 
faits. Tels sont: 

1°) Les actes que la loi dẻclare nuls, cornme présumés 
faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité; 

2°) L’autoritẻ que ỉa loi attribue à la chose jugẻe; 

3°) La íorce que la loi attache à 1’aveu de la partie ou 
à son serment v 

Art. 1434. — La chose jugẻe est prẻsuraée la véritẻ. 

Toutefois, les jugements qui ne sont pas devenus irrẻvo- 
cables peuvenl ètre attaquẻs dans les iorines et les délaĩs 
dẻterminés pour les recours prẻvus au Code de procẻdure 
cÌYĨle. 

Art. 1435. -V- Lorsqu’un jugement est devenu irrévocable 
ou n’est pas l’objet d’un recours valablement formẻ, si la 
même contestation est de nouveau portée en justice, soit par 
voie d’action, soit par voie d’exception, elle doit être ẻcaríée 
en vei’tu de 1’autỏritẻ de la chose jugẻe, sous la distinction 
énoncée ci-après. 
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Điều tliứ 143(4. — Khi nào án xử ra quan - hệ đỂn trật- 
tự chung, hoặc lấl cả hoặc một phần, thì do tòa án phải lự 
nói ra lẽ bất-khả thụ-lý, vì việc đẵ xẻt-xử rồi. 

Cỏn những khi khác, thì lệ bất-khả thụ-lý đỏ, do người 
đương-sự phải đề-khởi ra. 

Nhưng nếu tự mình đề - khỏi ra, mà lại nhận rẳng việc 
xử sai nhưng có lọi cho mình, thì không được hưỏng lệ vê 
việc đẵ thành án rồi. 

Điều thứ 1437. — Phàm muổn viện lẽ việc đã thành án 
rồi, đễ đối - dụng với việc kiện hoặc việc cãi mới, thì sánh 
với việc trước, việc sau phải có những tinh-cách sau này: 

1°) Việc kiện trưỏc sau là một, hoặc thuộc về luậl-phảp, 
hoặc thuộc về sự thực ; 

2°) Căn-nguyên việc khiếu-nại trước sau là một; 

3°) Tư-cách pháp-luật của ngưòi đương-sự trước sau là 
một. 


Điều thử 1438. - 1 - Tư-cách phảp-Iuật của người đương- 
sự trước sau là một, là trong việc kiện trưỏc nhữpg ngưòi 
ấy đã lấy tư - cách ấy mà đứng kiện rồi, hoặc chính mình, 
hoặc cử người khác. 

Điều thứ 1439. — Oaỉ - quyền của việc đã thành ản rồi, 
không những thuộc vè chủ-văn bản án mà thôi, mà lại thuộc 
về cả những điêu viện cỏ’ trong án-văn nữa, điều nào công- 
nhận về sự thực hay về pháp-luật là thích-hợp quả-quyết, 
thuộc về mực-đích, căn-ngLiyên, tư-cách của người đưong-sự 
và chửng-có' của việc phân-tranh. 

Điều thứ 1440, — Trừ những khi mà tòa án hình đã 
quyết xử về các khoản bồi-tỗn về dân-sự do những việc 
phạm các tòa ấy đẵ xử mà sinh ra không kẽ, còn các án về 
việc hình, đổi với tòa án hộ, vẫn cỏ thấm - phản hiệu - lực, 
thuộc về những lọ'i-quyền dần-sự cỏ liên-can với việc phạm 
đỏ, nhưng chỉ cỏ hiệu - lực về chỉnh việc phạm là cỏ thực, 
về tinh-cảch việc ấy là việc trải phép, và vè người phạm là 
cỏ tội - lỗi, mẩy điều đó thì không thề đem ra xét lại trong 
một vỉệc kiện khác đưọ^c. 
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Art. 1436. — Lorsque le jugement rendu inlércsse 1’ordre 
public, en tout 011 en partie, la fm de non vecevoii' tirée de 
la chose jugée doit être suppléée d’oífice pai’ le tribunal. 

Dans les autres cas, elle doit être opposẻe par la partie 
intẻressée. 

Mais cclle-ci perd le bénẻũce de la chose jugẻeí si tout 
-en 1’invoquant, elle reconnait qu’il y a eu mal jngé à son 
proíìt. 

Art. 1437. — Pour que l’exception de la chose jugée soit 
oppòsable à la nouvelle demande ou dẻíense, il faul que celle- 
ci présente, comparée à la première : 

1°) Identitẻ de l’objet de la contestation, soit du droit 
rẻclamé, soit du fait mvoquẻ ;. 

2°) IđenLité de cause de la prẻtention ; 

3°) Identité juridique des parties. 

Alt. 1438. - II y a identitẻ juridique des parties lors- 

qu’elles ont déjà figui’ẻ en la même qualitẻ dans la première 
instance, soit en personne, soit par leur représentant. 

Alt. 1439. L’autorité de la chose jugée est attachẻe 
non seulement au dispositif du jugement, mais encore à ses 
motiis poiư tout ce qu ils reconnaissent et dẻclarent quant 
•aux poinls-de fait et de droit pertinents et concluants, rela- 
tivement à l’objet, à la cause, aux qualiíés des parties et aux 
preuves du litige. 

Art. 1440. - Indépendamment des cas où les tribnnanx 
de répression ont statué sur les réparations civiles réclamỏes 
à raison des faits délictueux qui leur ont été soumis, les ju- 
gements rendus en matière pẻnale ont devant les tribunaux 
civils rautorité de la chose jugée, quant aux intérêts 'clvils 
se raltachant à riníraction, mais seulement pour ce qui con- 
ceiuie leur décision SUI* la rẻalilé du fa.it même incriminẻ, 
sur son caractère dẻlictueux-et siư la culpabilité de 1’inculpẻ, 
lesquels ne peuvent plus être déballus dans une autre íns- 
tance. 
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Diều thứ 1441. — Sự phỏug-đoản theo luật lợi cho người 
nào thi miễn cho ngưò’i ấy khỏi phải viện chứng. 

Điều thứ 1442. — Phỏng-đoán về ngưòi, hay về việc, là 
không phải do luật định ra, nhưng đế cho quan tòa xét- 
hrợng. Quan tòa chỉ nên tin nhận những sự phỏng-đoán hệ- 
trọng, xác-thực và phù-họp mà thôi. 

Sự phỏng-đoán hệ-trọng, là khi việc đã biết đối vói việc 
chưa biết, cỏ quan-hệ với nhau đến nỗi cứ suy việc đã biết 
thì đủ đoán được việc chưa biết. 

Sự phỏng - đoán xác - thực, là cứ suy việc đã biết thì có 
thễ biết được một cách trực-tiếp đặc-biệt về việc chưa biết 
và hiện còn phân-tranh. 

Sự phỏng-đoán phù-hợp, là khi căn-nguyên hoặc giống 
nhau hay khác nhau, mà so-sánh thì thấy phù-hợp, có thế 
đoán đuực việc cằn phải chứng. 

Điều thử 1443. — Quan tòa cỏ quyền tuyệt - đối đế xét- 
lưcrag về các sự phỏng-đơản về việc có quan-liệ và có gỉả- 
trị thế nào. 


THIÊN CUỖI CÙNG 

Các khoản linh-tinh 

Điều thử 1444. — Phàm các việc đã làm ra trưởc 
khi thi-hành Dân-luật, thì hiệu-lực vẫn theo pháp 7 luật thi- 
hành trong khi làm việc ấy. 

Điều thứ 1445. — Phàm các việc do luật định ra, 
không thuộc ý riêng của các ngưòi đương - sự, thì sau khi 
đã thi-hành Dân-luật, phải theo luật mới, dẫu đẵ làm tứ 
trước mặc lòng. 

Điều thử 1446. — Phàm việc hành-lễ giả-thủ, việc tiêu- 
hôn, cùng là hiệu-lực 'việc giá-thú đối với nhân-thân hai vợ 
chòng, thì sau khi thi-liành Dân-luật, phải theo luật mới. 

Điều thứ 1447. — Các khoản thuộc về sự thành-niên, sự 
quan-hệ về cha con, sự giám-hộ, thi kễ từ sau khi thi-hành 
luật này, đều theo luật mởi. 
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Art. 1441. — La prẻsomption lẻgale dispense de toute 
preuve celui au proíìt duquel elle existe. 

Art. 1442. — Les présomptions .de 1’honime ou présomp- 
lions de fait sont celles qui ne sont pas établies pai' la loi,^ 
mais Iaissẻes ả ĩapprẻciation du juge. Celui-ci ne doit ad- 
mettre que des prẻsomptions graves, précises et concordantes. 

Les présomptions sont graves lorsque les rapports du 
fait connu au fait inconnu sont tels que rexistence de l’un 
ẻtablit par induction 1’existence de 1’aulxe. 

Les présomptions sont précises, lorsque les induclions 
qui rẻsultent du fait connu, tendent à établir direclement et 
particulièrement le fait connu et contesté. 

Les présomptions sont concordantes, lorsque ayant toules 
une originẽ commune ou diirẻrenle, elles tendent, par leur 
ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver. 

Art. 1443. — Le ịuge a un pouvoir souverain poui’ 
apprécier la gravitẻ et la valeur des pi'ésomptions de fait. 


TITRE FINAL. 

Dispositions diverses 

Art. 1444. — Les elTets juridiques des actes antérieurs à • 
1’entrẻe en vigueur du Code Civil restent sounlis à la loi ap- 
plicable à 1’époque où ces actes oọt eu lieu. 

Ai’t. 1445. — Lee actes réglés par la lòi indẻpendaxnment 
de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvclle, après 
1’entrẻe en vigueur du Code Civil, même s’ils remontent ả 
une époque antérieure. 

Art. 1446. — La célébralion et la dissolution du mariage 
ainsi que les effets du mariage relatifs à la personne des 
époux sont régis par la loi nouvelle dès 1’enlrée ept vigueue 
du Co de Givil. 

Art. 1447. — Les dispositions relatives à la majorité, à 
la ũliation, à la tutelle sont Tẻgies par la loi ríouvelle. dèa 
ĩentrée’ en vigueur du prẻsent code. • 
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Điều llúr 1448. — Việc thừa-kế một người mệnh-một trước 
khi thi-hành luật này, thì vẫn theo luật cũ* dẫu sau khi thi- 
hành cũng vậy. 

Điều thử 1449. — Các khoản thuộc về của tế-tự, thì 
kề từ khi bắt đầu thi-hành luật này, phải tuàn theo luật 
mới. 

Điều thử 1450. — Quyền sỏ-hữu cùng các vật-quyền khác, 
thì kễ từ khi luật mới bắt đầu thi-hành, phải tuân theo luật 
mới. 

Điều thứ 1451. — Sự thủ-đắc-thòi-hiệu, thì kê từ khi bẳt 
đầu thi-hành luật mởi, phải tuân theo luật mỏi. 

Khi nào Dân-luật định ra một thời-hiệu là năm năm, 
hoặc quá năm năm, thi phải tính cả thời-kỳ của thời-hiệu 
ấy (tã bắt đầu từ trước khi thi-hành luật mới này ; tuy-nhiên, 
kẽ từ lúc thi-hành luật này trở đi, il ra cũng phải đủ thòi- 
hạn hai năm, mới cho lã được hưỏng thủ-đắc-thòi-hỉệu. 

Những thời-hạn ngắn hơn, do luật này định về thòi-liiệu 
hay về sự mất quyền, thì chỉ bắt đầu tính kễ từ ngày 
thi-hành luật này thôi. 

Vả lại, về thời-hiệu, thì ngay từ khi thỉ-hành luật mó'i 
đă phải theo luật N mới. 

Điều thử 1452. — Những khế-ước đã làm ra trưcrc khi thi- 
liành Dàn-luật, thì vẫn có giá-trị, dẫu cácli-thức không họp 
vỏ’i thễ-lệ trong luật mới mặc lòng. 

Điều thứ 1453. — Phàm những phong-tục tập-quán riêng 
của dân bản-thỗ. miền Thưọng-du xử Bắc-kỳ, như là : Mán, 
Mèo, Mường, Nùng, Kha, Thái, V.V., thì có thê do nghị-định 
quan Thống-sử cứ đề nguyên cho thi-hành. 

Điều thứ 1454. — Bao nhiêu 'những đạo dân-luật hiện- 
hành ờ Bắc-kỳ mà tương-phần với luật này thì bãi đi hết. 

Nhất là các điều-khoản trong luật Gia-Long sẽ bãi bỏ. 

Điều thứ 1455. — Phàm khi giải - thích luật này, thì chĩ 
lây bản chữ Pháp làm bằng-cứ. 
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Art. 1-148. — La succession d’ime personne décẻdéc avaní 
1’entrẻe en vigueur du présent code est 1 'ẻgie, même posté- 
1 ’ieurement par la loi ancienne. 

Art. 1449. — Les dispositions rclatives aux biens cultuels 
sont rẻgies par la loi nouvelle dès 1’enlrée en vigueur du 
prẻsent code. 

Art. 1450. — La proprĩẻtỏ et les autres droits 1 ’ẻels sont 
1'égis par la loi nouvelle dès son entrẻe en vigueiỊr. 

Al t. 1451. — La prescription acquisilive est régie par la 
loi nouvelle dès 1’entrẻe en vigueur de celle-ci. 

Lorsque le Code Civil introduit une prescription de cinq 
ans ou davantage il y a lieu de tenir compte du temps écoulỏ 
pour les prescriptions commencées avant la date de 1’entrée 
en vigueur de la loi nouvelle ; ces prescriptions ne seront 
toutefoís considérées comme accomplies que deux ans au 
moins à partir de cette date. 

Les délais plus courts ílxẻs par le présent code en matière 
de prescription ou de déchéance ne commencent à courir 
que dès 1’entrée en vigueur de la loi nouvelle. 

Au surplus, la prescription est 1 ’ẻgie dès eette ẻpoque 
par le prẻsent code. 

Art. 1452T. — Les contrats conclus avant l’cntrée en vi- 
gueur du Code Civil demeurent valables, même si les formes 
observẻes ne rẻpondaienỉ pas à celles de la loi nouvelle. 

Alt. 1153. — Certaines coutuiues et ccrtãins usages- par- 
ticuliers aux populations autochtones de la haute 1 'égion du 
Tonkin, tels que Man, Mèo, Muong, Nung, Kha, Thai, etc... 
pourront être maintenus en vigueur par des arrêtẻs du Rỏ- 
sident supẻrieur au Tonkin. 

Art. 1454. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
des lofs civiles en vigueur au Tonkin. 

Sont notamment abrogẻes Ies dispositions du Code Gia- 
Long. 

Art. 1455. — Pour rintcrprétation du présent code seul 
le texte en langue ừanẹaise lera foi. 



mực-lực 


THIÊN BẦU 

Điền thử 1 đến 12. 

QUYÊN THỨ NHẤT 

Nói vẽ ngirời 

Thiên thứ ỉ. — Quốc-tịch. 

Điều 13 đến 17. 

Thiên thử II. — Chửng-thư hộ-tịch. 

Chương thứ I. — Điều-khoảu chung — Điồu 18 đển 24. 
Chương thứ II. — Chứng-thư kliai-sinh — Điều 25 đến 28. 
Chương thứ III, — Chửng-thư khai nhận con — Điều 29 đến 30. 
Chương thứ IV. — Chứng-thư giá-thú — Điều 31 đến 37. 

Chương thứ V. — Chứng-thư khai-tử—Điều 38 đến 41. 

Chương thứ VI. — Điền-bồ, cải-chínk các chứng-thư hộ-tịch 
Biều 42 đến 44. 

Chương thử VII.—Sự tín-dụng của sồ-sách hộ-tịch—Sụ 
không có so-sách — Trích-lục — Điều 45 đến 48. 

Thiên thử III. — Trủ^quáa, 

Điều 49 đến 57. 

Thiên íhử IV. — Nhirng người IM í-tung. 

Chương thứ I. — Dự - đoán sự thất - tung — Biều 58 đến 59. 
Chưo-ng thứ II. _ Tuyên-cáo sự thất-tung — Điều 60 đến 62. 

Chương thứ III. — Hiệu-Iực của sự Ihất-tung — Điều 63 đến 67. 

Thiên thứ V. — Giả-thả . 

Chương thứ I. — Sính-lễ — Điều 68 đến 72. 

Chương thử II. — Giá-thú. 

Tiết thứ I. — Nói về những điều-kiện cần cho việc giả- 
thú — Điều 73 đến 81. 

Tiết, thứ II. — Nói-về sự vô-hiệu trong việc glá-thủ— 
Điều 82 đến 90. 

Tiết thứ III. — Nói vồ hiệu-lực của việc giá-thú — Diều 
91 đến 103. ‘ 



TABLE DES MATIÈRES 


TITRE PRÉLIMINAIRE 

Art. l cr à 12. 

LIVRE PREMIEK 

Des personnes 

Titre I. — De la nationalité. 

Art. 13 à 17. 

Titre IL — Des acíes de ƯEtal CAvil. 

Chapitre í. — Dispositions générales-— Art. 18 à 24. 
Chapitre II. — Des actes de naissance — Art. 25 à 28. 

Chapitre III. — Des actes de reconnaissance — Art. 29 à 3Ỡ. 

Chapitre IV. — Des actes de mariage — Art. 31 à 37. 

Chapitre V, — Des actes de clểcès — Art. 38 41. 

Chapitre VI. — De la réparation des omissiơns et dế la recti' 
lìcation des actes de 1’Etat Civil Art. 42 à 44. 
Chapitre VII.— Foi due aux registres de 1’Etat Civil —Déíầut 
de rẻgistres — Extraita Art. 45 à 48. 

Titre III. — Du domicile. 

Art. 49 á 57/ 

Tiíre IV. — Des absents. 

Cliapitre I. — De la préấơmplion d’absence — Ấrf. 53. 

ChaỊ)itre II. — De la déclaration U’absence — Art. 60 à 62. 
Chapitre III/ Des eíĩets de 1’absence Art 63 à 67. 

Titre V. — Du mariứye. 

Chapitre I. —Des íỉanẹailles — Art. 68 à 72. 

Chapitre II. — Du mariage. 

Section I. — Des conditions requises pour contracter raa* 
riagÊ Arí. 73 à 81. 

Section II. —- Des nullités du mariage Art. 82 à 90. 
Section III. — Des eíĩets du mariage — Ari. 91 à 103. 



— 253 - 


Tiỉ“l thứ IV. — Nói về tài-sản trong việc giá-thú Điều 
104 đến 115. 

Chương thứ III. — Ly-hôn. 

Tiết thứ I. — Nói về duyên-cớ ly-liôn — Điều 116 đến 123. 

Tiết thứ II. — Nói về thủ-tục Iy-hôn Điều 124 đến 140. 

Tiết thứ III.— Nói về hiệu-]ực ly-liôn — Diều 141 đến 150. 

Thiên thứ VI. — Nói về sự quan-hệ cha con. 

Chương thứ I. — Nói về con chính, hay là có giá-thủ mà 
sinh ra — Điều 151 đến 159. 

Chương-thứ II. — Nói về cách lập bằng-clúrng về con 
chính — Điều 160 đến 162. 

Clnrong thứ III. — Nói về con hoang — Điều 163 đến 168. 

Chưo - ng tliír IV. — Nói VỈÌ sự nhận con hoang thành con 

chính — Điều 169 đến 173. 

Chương thứ V_Nói vè sự tim xét cha mẹ con hoang — 

Điều 174 đến 184. 

Thiên thử VII. — Nủi vê con nuôi . 

Điều 185 đến 203. 

Thicn thứ VIII. — Quyền người gia-lrưởng. 

Điều 204 đến 220. 

Thiên thứ IX. — Nói vê các hạng người vô-tư-cách. 

Chương thứ I. — Nói về người vị-thành-niên và người 
giám-hộ. 

Tiết thứ I. — Vị-thành-niên — Điều 221 đến 224. 

Tiết thứ II. — Quyền giáui-hộ của người 111 ẹ — Điều 225 
đến 228. • 

Tiết thử III. — Quyền giảm-hộ do người cha và người 
mẹ gĩao-phỏ -• Điều 229 đến 230. 

Tiết thứ IV. — Quyền giám-hộ - ' của ông bà Điều 231 
đến 232. • 

Tiết thứ V. — Quyền giảm-liộ do hội-đòng gia-tộc giao- 
phó — Điều 233 đến 236. 

Tiết thứ VI. Quyền giáni-Iiộ những con hoang — Diều 
237 đến 240. 

Tiết thứ VII. — Quyền giám-hộ những đứa con vô-thừa- 
nhân — Diều thứ 241. 



Section IV, — I)u réginie đes biens entre époux — Art, 
104 à 115. 

Chapitre III. — Du divorce. 

Sectior) I. — Des causes (lu divorce — Art. 116 à 124, 

Seclion II. — De la procédure de divorce — Art. 124 
à 140. 

SectionlII. — Des elíets du divorce — Art. 141 à 150. 

Titre VI. — De ỉa palernité et de ỉa fdiatioii. 

Chapitre I. — De la íìliation des enfants légỉtimes ou nès 
dans le mariage — Art. 151 à 159. 

Chapitre II. — Dẹ la preuve de la íìliation des eníants légi' 
times — Art. 160 à 162. 

Chapitre III. — Des eníants nés hors mariage — Art. 163 
à 168. 

Chapitre IV. — Légitimation des enĩants naturels — Art. 169 
à 173. 

Chapitre V. — Recherche de la riliation naturelle— Art. 174 
à 184. 


Titre VII. — De 1'adoplíon. 

Art. 185 à 203. 


Titre VIII. — De ỉa puissance palernellc, 
Art. 204 à 220, 


Titre IX. — Des ỉncơpables. 

r.hapitre I. — De la miuorité et de la tutelle. 

Section I. — De la minorité — Art, 221 à 224, 

Section II. — De la tutelle naturelle — Art. 225 ả 228/ 

Section III, — De la tutelle dẽférẻe par les père eí 

mère — Art. 229 à 230, 

Section IV. — De lá ttitelle des ascendants — Árt. 23Í 
à 232. 

Seetion V. — De la tutelle déférée par le Conseil de 
íamille — Art. 233 à 236/ 

Section VI, — De la lutelle des ehfants nés hors ma- 
riage — Art. 237 à 240. 

SectionVII. — De la tutelle des enfants abandonné& ■«» 
Art. 241/ 



— 254 — 


Tiết thứ VIII. — Nói về các nguyên-nhân miễn giám-hộ 
— Điều 242 đến 249. 

Tiết thừ IX. — Nỏi về việc quản-lý của ngirời giám-hộ 
— Điều 250 đến 260. 

Chương thứ II. — Nói về lệ thoát-quyền — Điều 261 đến 270. 

Chương thứ III. — Nói về sự cấm-quyền — Điều 271 đến 283. 

Thiên thử X_ Nói về pháp-nhẩn. 

Điều 284 đến 309. 

Thiên thứ XI. — Nói về thừa-k'è. 

Chương thứ I. Các điều-khoản chung — Điều 310 đến 319. 

Chương thứ II. — Nói về cùa thừa-kế có chúc - thư — Điều 

320 đến 335. 

Chương thứ III. — Của thừa-kế không có chúc- thư — Điều 
336 đến 343. 

Chương thứ IV. — Quyền-lợi của vợ gỏa hay chồng góa. 

Tiết thứ I. — Vợ góa — Đièu 344 đến 363.' 

Tiết thủ II. — Noi về vợ thứ — Điều 364 đến 367. 

Tiết thứ III. — Nói về quyền-lợi ngưò'i góa VỌ' — Điều 
368. 

Chương thử V. — Thanh-toán và phân-phối của thừa-kế — 
Đièu 369 đến 384. 

Chương thử VI. — Nói vè việc kiện gia-tài — Điều 385 đến 387. 

Chương thử VII. — Ông bà cha mẹ chia của trong lúc còn 
sinh-thời — Điều 388 đến 393. 

Thiên thứ XII. — của ihừa-kế phạng-tự . 

Chương thử I. — Hương-hỏa — Điều- 394. 

Tiết thứ I. — Lập hưo-ng-hỏa — Điều 395 đến 404. 

Tiết thử II. — NÓỊ vè.người ăn hưo-ng-liôa—Điều 405 
đến 421. 

Tiết thứ III. — Quyền-Iợi và nghĩa-vụ người ăn hương- 
hỏa — Điều 422 đến 432. 

Tiết thứ IV. — Sự hương-hỏa tiêu-diệt — Điều 433 đến 434. 

Tiết thứ V. — Sự lưu-truyền hưo - ng-hổa — Điều 435 đến 

436. 

Chương thứ II. — Kỵ - điền — Đièu 437 đến 442. 

Chương thứ III. — Hậu-điền — Điều 443 đến 448. 



— 254 - 


Section VIII. — Des causes de dispense de la ta- 
telle — Art. 242 à 249. 

Section IX. — De 1’administration du tuteur — Art. 
25Q à 260. 

Chapitre II. — De 1’émancipation— Art. 261 à 270. 

Chapitre III. — De rinterdiction — Art. 271 à 283. 

Titre X. — Des personnes morales. 

Art. 284 à 309. 

Titre XI. — Des successions. 

Chapitre I. — Dispơsitions générales — Art. 310 à 319. 

Cliapitre II. — Des successions testamentaires—Árt. 320 

à 335. 

Chapĩtre III. — Des successions ab-intestat—Art.336 à 343. 

Chapitre IV. — Des droits du conjoint survivant. 

Section I. — De 1’épouse veuye — Art. 344 à 363. 

Section II. — Des femnies de second rang — Art. 364 
. à 367. 

Section III. —Des droits du mari survivant—Art. 368, 

Chapitre V. — De la liquiđation et. du partage des 
successions —Art. 369 à 384. 

Chapitre VI. —De 1’acteen pétition d’hérédité — Art. 385 
à 387. 

Cliapitre VII. — Des partages faits par les -ascendants de 
leur vivant — Art. 388 à 393. 

Titre XII. — Des successions culíueỉles. 

Chapitre I. —Du Huong-hoa — Art. 394. 

Section I. — De la eơnstitution du Huong-hoa — 
Art. 395 à 404. 

■Section II. — Du bénéíỉciaire du Huong-hoa — Art. 
405 à 421. 

Section III. — Des droits et oblỉgations du bẻnèíi' 
ciaire du Huong-hoa — Art. 422 à 432. 

Sectiọn IV. — De rextinction du Huong-boa — Art. 
433 à 434. r 

Section V. — De la dévolution du Huong-hơa — Art. 
435 à 436. 

Chapitre II. — Du Ky-diên —Art, 437 à 442. 

Chapitre III. — Du Hau-diên —• Art. 443 à 448. 



QUYỀN THỨ II 


Thiên thử I. — Nói về tài-snn. 

Chương thử I. — Sự phân-biệt các tài-sản — Điều 449 đến 453. 

Chương thứ II. — Nói về động-sản — Điều 454 đến 457. 

Chương thứ III.— Tài-sản đối với người cỏ quyền chiếm- 
hữu — Điều 458 đến 461. 

Thiên thử II. — Quyền sở-hữu. 

Chương thử I. — Nói về quyền sở-liữu — Điều 462 đến 465. 

Chương thứ II. — Quyền phụ-thiêm v'ẻ sản - vật của tài - sản 

sinh ra — Điều 466 đến 469. 

Chương thứ III. — Quyền phụ-thiêm' vè mọi sự pliụ-hợp và 
sáp-nliập vào tài-sản — Điều 470 đến 481. 

Chương thử IV.— Nói về quyền đòng-sở-hữu — Điều 482 
đến 490. 

Ghương thứ V. — Nói về tường lũy chung— Đièu 491 đến 503. 

Chương thứ VI. — Nói về sự thủ-đẳc và di-chuyen quyền 

sở-hữu — Điều 504. 

Tiết thử I. — Nói về sự thủ-đắc và di-chuyên bất-động- 
sản và những vật-quyền bất-động-sảrr — Điều 505 đến 509. 

Tiết thứ II. — Nói về sự thủ-đắc và di-chuyền quyền 
sở-hữu vè động-sản — Đièu 510 đến 518. 


Thiên thứ III_ Nói về thời-hiệu. 

Chương thứ T.—Điều-khoản chung—Điều 519 đến 526. 
Chương thứ II. — Nói về quyền chiếm - hữu — Điều 527 
đến 543. 

Chương thử III. — Nói về các duyên-cớ làm ngăn-trỏy gián- 
đoạở hay là đình-chỉ thờíhiệu — Điều 544 đến 550. 
Chương thứ IV. — Nói về thời-kỳ cần đê thi-hành. thời-hiậu 
— Điều 551 đến 555. 


Thiên thứ IV_Nói vầ quyền ứng-dụng thũ-lợỉ, 

quyền lợi-dụng và quyền cư-trủ. 

Chưo - ng thứ I. —Quyền ửng-dụng Ihu-]ợj — Biều 556 dển 558. 
Tiết tbứ 1. — Nói về quyền-tợi của người írng-đụng thư- 
lợi — tìiều 559 đến 571. t 

Tiết thừ 11. — Nói vố trách-nhiệni của người ứng - dụng 
thu-lọù'— Diều 572 đến 581. 



- 2.'ì 5 — 


LIYRE II 

Tilre I 

Chapitre I. — Des biens—De la distinction des biens — 
Art. 449 à 453. 

c.hapitre II. — Dos meubles — Art. 454 à 457. 

Chapitre III. — Des biens dans' leur rapport avec ceux 
qui les possèđent — Art. 458 à 461. 

Titre II 

Chapitre I.—De la propriété—Art. 462 à 465. 

Chapitre II. — Du droit đ’accessiơn sur ce qui est produit 
par la chose — Art. 466 à 469. 

Cliapitre III. — Du droit d’accession sur ce qui s’unit et 

s’incorpore à la cliose — Art. 470 à 481. 

Chapitre IV. — De la copropriété — Art. 482 à 490. 

Chapitre V. — De la mitoyenneté — Art. 491 à 503. 

c.liapitre VI. — De racquisition et de la translation de la 

propriété — Art. 504. 

Seclion I. — De Pacquisilion et de la translation de la 
propriété iminobilière et des đroits réels immobiliers. 
— Art. 505 à 509. 

Section II. — De 1’acquisition et de la translatiou de la 
propriété mobilière — Art. 510 à 518, 

Titre III. — De la prescriplian. 

Chapitre I. — Dispositions générales — Art. 519 à 526. 

Chapitre II. De la possession — Art. 527 à 543. 

Chapitre III. — 4)es causes qui empèchent la prescription, 
en interrompent ou en suspendent le cours — Art, 
544 ả 550. 

Cliapitre IV. — Du teinps requis pour prescrire — Art. 551 
à 555. 


Titre IV. — De ưusufniil, đe ưusage el de rhabitation. 

Chapìtre I. — De 1’usulruit — Art. 556 à 558. 

Section I.— Des droits de l’usufi uitier—Art. 559 à 571. 
Section II. — Des obligations de l’usufi-uitier Art, 572: 
ả 581, 



— 256 


Tiết thử III. — Thế nào là hết quyền ửng-dụng thu-Iợi. — 
Điều 582 đến 587. 

Chương thứ II. — Nói về quyền dùng và quyền ở — Điều 
588 đến 591. 

Chương thứ III.—Nói về sự cho thuê dài-hạn-' Diều 592 
đến 593. 

Tiết thử I. — Nói về quyền - lợi của người thuê dài 
hạn — Diều 594 đếu 598. 

Tiết thứ II. — Nói về nghĩa - vụ của người thuê dài 
hạn — Điều 599 đến 601. 

Thiên thứ V. —. Nói vầ dịa-dịch. 

Chương thứ I. — Đỉèn-khoân chung — Điều 602 đến 605. ' 

Chương thứ 11. — Nói về địa-dịch do địa-thế tự-nhiên — 
Điều 606 đến 611, 

Chương thứ III. — Nói về địa-dịch do pháp - luật định — 
Điều 612 đến 628. 

Chương thứ IV. — Nói về địardịch bỏ'i người lập ra Điều 
629 đến 640. 


QUYỀN THỨ BA 

Thiên thử I. — Nghĩa-vạ và khỉ-ước. 

Chương thử I. — Điều-khoẳn chung — Điều 641 đến. 642. 

Chương thứ II. — Căn-nguyên của nghĩa-vụ — Điều 643. 

Tiết thứ I. — Hiệp-ước hay khế-ước — Diều 644 đến 645, 

Mục thứ 1. — Các loại hiệp-ước — Điều 646 đến 650. 

Mục thứ 2. — Các điều càn cho hiệp-ước^được thành và 
có giá-trị — Điều 651 đến 665. 

Mục thử 3. — Về năng-lực của các người'lập ước — 
Đièu 666 đến 667. 

Mục thử 4. — Nói về mục-đích cùng sự-vật của khế- 
ước — Điều 668 đến 672. 

Mục thử 5. — Hiệu-lực của hiệp-ước — Đièu 673 đến 690. 

Mục thứ 6. — Luận-giải các hiệp-ước — Diều 691 đến 697. 

Mục thứ 7. — Nói về hiệu-lực của' hiệp-ước đối với 
các người: ngoài — Điều 698 đến. 701. 

Tiết thứ 11. — Nói về nghĩa-vụ do sự thu-nhận của không 
phải của minh. 

Mụe thử 1. Giả của không nọf — Điều 702 đến 707. 

Mục thứ 2. — Về sự quản-lý các việc — Điều 708 đến 714- 
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Section III. — Comment l’usufruit prend fin—Art. 582 
à 587. 

Chapitre II. — De ]’usage et de 1’habitation — Art. 588 
à 591. 

Chapitre III. — De 1’empbytéose — Art. 592 à 593. 

Section I. — Des đroits de 1’empliytéote — Art. 594 
a 598. 

Section II. —Des obligations de 1’emphytéote — Art. 
599 à 601. 


Titre V. — Des serviludes. 

Cliapitre I. — Dispositions gẻnẻrales — Art. 602 à 605. 

Chapĩtre II. — Des servitudes qui dérivent de la situatiorr 
des Iieux — Art. 606 à 611- 

Cbapitre 111. — Des servitudes établies par la loi — Art. 612 
à 628. 

Cliapitre IV. — Des servitudes établies par le fait de l’hom- 
me_Art. 629 à 640. 


LIVRE III 

Titre I. — Des obỉigations et des contrats. 

m 

Chapitre ]. — Dispositions gẻnẻrales — Art. 641 à 642, 
Chapitre II. — Des sources des obligations — Art. 643, 
Section I. — Des conventions ou des contrats — Art. 
644 à 645. 

§ 1. — Des diverses espẻces de conventions — Art. 
6^6 à 650. 

2. — Des condỉtions d’existence et de validité 

des conventions — Art. 651 ã 665. 

3. — De la capacité đes parties contractantes — 

Art. 666 à 667. 

4. — De l’objet et de la maliẻre des contrats— 

Art. 668 à 672. 

6. — De 1’eíĩet des conventions — Art. 673 à 690 

6. — De 1’interprétation des conventions — Art. 

691 à 697. 

7. — De l’effet des conventions à 1’égard des 

tiers — Art. 698 à 701. 

Section II. — Des oblígations rệsultant d’un eni icliisse' 
ment indủ. 

§ 1. — Paiement de 1’indtì — Art. 702 à 707. 

2. — De ỉa gestion d’affaires— Art. 708 à 711. 
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Tiết thứ ĨĨI. — Nói về những sự lồn-hại trái lệ hay là 
những « dân-sự-phạm » cùng « bán-dân-sự-pliạm » — 
Điều 712 đến 716. 

Tiết thứ IV— Nói về những nglũa-vụ bởi luật-pháp sinh 
ra —Điều 717 đến 729. 

Chương thử III. — Nói về các thề - thức của ngliĩa-vụ — 
Điều 730. 

Tiết thứ I. — Nói về cảc nghĩa-vụ thuàn-túy giản-đị, có 
kỳ-hạn, hoặc có điều-kiện (xét về phương-diện thành- 
lập) - Điều 731 đến 747. 

Tiết thử II. — Nói về các nghĩa-vụ đílp-đoì hay tùy-ỷ 
(thuộc về đồ-vật mắc nợ) — Điều 748 đến 755. 

Tiết thứ III. — Nói về các nghĩa-vụ giản-đơn hay phiền- 
pliửc (thuộc về số người chủ nợ và người mắc nợ) — 
Điều 756 đến 757. 

Mục thử 1. — Nói về các nghĩa-vụ liên-đới. 

I) Liên-đới thuộc về chủ nợ với nhau — Điều 758 
đến 760. 

II) Liên-dóũ thuộc về người mắc nợ V(’ri nhau — Điều 
761 đến 774. 

Mục thứ 2. — Nói về các nghĩa-vụ chia được và không 
chia được— Điều 775 đến 780. 

Tiết thứ IV_Nghĩa-vụ có khoản phạt — Điều 781 đển 786. 

Chương thứ IV. — Nói về sự tiêu-diệt nghĩa-vụ— Điều 787. 

Tiết thứ r. — Nói về sự thi-hành nghĩa-vụ. 

Mục thứ 1. — Nói chung về sự giả nợ—Điều 788-đến 800. 

Mục thứ 2. — Sự giả nợ đê thể chân — Điều 801 đến 805. 

Mục thử 3. — Định khoản giả nợ — Điều 806 đến 809. 

Mục thứ 4. — Sự tình-nguyện giả nợ và sự ký-thác — 
Điệu 810 đến 814. 

Mục thứ 5. — Di-nhượng tài-sản — Điều 815 đến 819. 

Tiết thử II.— Nói về sự tha nợ — Điều 820 đến 823. 

Tiết thử III. — Nói về thế nợ — Điều 824 đến 831. 

Tiết thứ IV. — Nói về sự thứa-trừ tiền nợ — tìièu 832 
đến 841. 

Tiết thử V. — Nói về sự bỏn-hợp — tìiều 842 đển 843. 

Tiết thứ VI. — Nói về sự mất vật nợ Điều 844 đến 847. 

Tiết thứ VII.— Nói về kiện vô - hiệu hay kiện thủ-tiêu 

các hiệp-ưỏ'c •— Đicu 848 đến 856. 

Tiết thứ VIII. — Nói vè thỡi-hiệu — Điều 857 đến 863. 
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Secíion III. Des đomniages injusles ou (les délits cí 
quasi-dclils Arl. 712 à 716. 

Section IV. — Des obligations dérivant de la loi — Art, 
717 à 729. 

Chapitre III. — Des diverses modalités des obligations — 
Art. 730. 

Seetion I. — Des obligatíons pures et simples, à terme 
ou condilionncllcs quant à leur existence — Art. 
731 à 747. • 

Seetion II. — Des obligations altefnatives ou facultative& 
quant aux objets dủs Art. 748 à 7Õ5. 

Section III. — Des obligations siniples ou multiples- 
quant aux créanciers et aux débiteurs—Art. 750 à 757. 

§ 1.—Des obligations solidaires. 

I) De la sọlidarité entre les créanciers ■— Art. 

758 à 760. 

II) De la solidarité de la part des débiteurs r— 

Art. 761 à 774. 

§ 2. —. Des obligatíons divisibles et indivisibles — 
Art. 775 à 780. 

Section IV. _ Des obligations avec clause pénale - Alt. 
781 à 786. 

Chapilre IV. — De rextinction des obligations — Art. 787, 
Section I. — De l’exécution des obligations 

§ 1. — Du paiement en gónéral — Art. 788 à 800, 

2. — Du paiement avec subrogntion — Art. 801 à 

805. 

3. — De 1’imputation des paiements— Art. 806 â 

800, 

4. —- Des olĩres de paiemerít et de la consigna- 

tion —* Art. 810 à 814. 

5. — De la cession đe bicns — Art, 815 ẫ 819, 

Sectiọp II, — De la remiốe de la dette — Art. 820 à 823, 

Sectiõn III, — De la novation — Art. 824 à 831, 

Section IV. De la coinpensatioti — Art. 832 à 841. 

Section V. De la coníusion — Art. 842 à 843, 

Section VI, — De .la perte de la chose due — Artr 844 

a 847. 

Section VII, — De raction en nuỉlité ou en rescisioir 
des conventions — Art. 848 à 856. 

Suetion VIII. — De la prescription — Art. 857 à 863. 
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Thiên thứ II. — Nói riêng về mấg thù khể-irờc. 

Chương thứ 1. — Sinh-thời tặng - dữ — Diều 864 đến 876. 
Chương thử II. — Nói về sự mãi-mại. 

Tiết thứ I. — Điều-khoản chung — Điều 877 đến 890. 
Tiết thứ II. — Ai được mua bán — Điều 891 đến 893. 
Tiết thử III. — Nói về sự-vật cỏ thề đem bán đưọ-c — 
Điều 894 đến 898. 

Tiết thử IV. — Nói về nghĩa-vụ của người bản — Điều 
899. 

Mục thứ 1. — Nói về việc bảo-thủ vật đã bản — Diều 
900 đến 903. 

Mục thứ 2. — Nói về việc giao nộp vật bán — Điều 
904 đến 918. 

Mục thứ 3. — Nói về sự chuyen-di quyền sở-hữu — 
Điều 919 đến 920. 

Mục thứ 4. — Nói vè sự đảm-bẵo — Điều 921. 

I) Dâm-bẵo khi bị truy-đoạt. — Điều 922 đến 936. 

II) Đảm-bảo về tì-tích vật bán — Điều 937 đến 946. 
Tiết thử V. — Nói về nghĩa-vụ của người mua — Điều 

947 đến 956. 

Tiết thứ VI—..Nói về điên-mại — Diều 957 đến 967. 

Tiết thử VII.—Sự tiêu-diệt việc mua bán vì cớ thiệt- 
hại — Điều 968 đến 974. 

Tiết thứ VIII. — Nói về sự đấu-giả phát-mại — Điều 975 
đến 976. 

Tiết thứ IX. — Nói về việc di-nhượng trái-quyền và các 
quyền vô-hình khác — Điều 977 đến 982. 

Chương thứ III. — Nói về sự đánh-đồi — Điều 983 đến 986. 
Chưomg thử IV. — Khế-ước về việc thuê mượn. 

Tiết thử I. — Điều-khoản chung — Điều 987 đến 989. 

Tiết thứ II. — Nói về khế-ưỏ-c cố-vật—Điều 990. 

Mục thử 1. — Thề-lệ chung về việc cho thuê nhà-cửa và 
tài-sản ở xã-thôn — Điều 991 đến 1035. 

Mục thứ 2. — The-lệ riêng về khế-ưó'c thuê bất-động- 
sản ở thôn-quê — Diều 1036 đến 1045. 

Mục thứ 3. — Sự thuê động-sẳn Diều 1046 đến 1049. 
Tiết thử III. — Nói về khế-ước dong-công cùng làm thuê 
về công-nghệ. 

Mục thứ 1.—Sự làm công — Diều 1050 đến 1065. 

Mục thứ 2. — Khế-ước làm khoán — Điều 1066 đến 1082. 
Tiết thứ IV. — Khế-ước vận-tâi — Điều 1083 đến 1094. 
Chương thử V. — Nói về việc vay mượn — Diều 1095. 

Tiết thử I. — Nói vè cách cho rnưựD dê dùng. 
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Tilre II. — Des diỊỴẻvents contrals en parliciứier, 

Chapitre I. — De la donation entre vifs Art. 864 à 876. 
Chapitre II. — De la vente. 

Section I. — Dispositions générales — Art. 877 à 890. 
Section II. — Qui peut acheter ou vendre — Art. 891 
à 893. 

Section III. — Des choses qui peưvent être venducs — 
Art. 894 à 898. 

Section IV. — Des obligations du vendeur — Art. 899. 

§ 1. — De la conserVation de la chose venđue — 
Art. 900 à 903. 

2. — De la délivrance de la chose Art. 904 à 918. 

3. — Du trạnsỉềrt de la propriété—Art. 919 à 920. 

4. — De la garantie — Art. 921. 

I) De la garantie en cas đ’éviction— Art. 922 à 936. 

II) De la garantie des vices de la chose vendue — 
Art. 937 à 946. 

Section V. — Des obligations de 1’acheteur — Art. 947 
à 956. 

Section VI. — De la vente à rẻméré — Art. 957 à 967. 
Section VII. — De la rescision póur cause de lésion — 
Art. 968 à 974. 

Seetion VIIK — De la vente aux enchères — Art. 975 
à 976. 

Section IX. — De la cession des créances- et autres 
droits incorporels — Art. 977 â 982. 

Chapitre III. — De 1’échange — Art. 983 à 986. 

Chapitre IV. — Du contrat de louage. 

'Section I. — Dispositions générales — Art. 987 ả 989. 
Section II. — Du louage de cboses — Art. 990. 

§ 1. — Des règles communes aux baux des maisons 
et des biens ruraux —Art. 991 à 1035. 

2. — Des règles partieulières aux baux des ira- 

meubles ruraux Art. 1036 à 1045. 

3. '— Location des meubles Art. 1046 à 1049. 
Section III. — Du louage d’ouvrage et d’industrie 

§ 1. — Du louage de travail — Art. 1050 à 1065. 

2. — Du contrat d’entreprise Art. 1066 à 1082. 
Section IV. — Du contrat de transport — Art. 1083 â 
1094. 

Chapitre V. — Du prêt —'Art. 1095. 

Section I. — Du prêt à usage. 
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Mục tliiW 1. — Cho mượn đẽ dùng là thế nào—Điều 
1096 đến 1099. 

Mục thử 2. — Trách-nhiệm nguời di nurợn—Điều 1100 
đến 1106. 

Mục thử 3. — Trách-nliiệm của người cho mượn đề 

dùng —Điều 1107 đến 1109. 

Tiết thứ II. — Cho mượn đè ticu. 

Mục thứ 1. — Cho mượn đề tiêu là thế nào—Điều 1110 
đến 1114. 

Mục thử 2. —Nói về trách-nhiệm người cho vay — 
Điều 1115. 

Mục thử 3. — Trách-nliiệm của ngưò'i vay — Điều 1116 
đến 1118. 

Tiết thứ III. —Cho vay lãi—Điêu 1119 đến 1132. 

Chương thứ VI. — Nói về ký-tliác- và quyền-trữ — Điều 1133 

đến 1134. 

Tiết thứ I. — Nói về chính việc ký-thác. 

Mục thứ 1. —Kliế-ưcrc ký-thác là thế nào — Điều 1135 
đến 1137. 

Mục thứ 2. — Nói về việc ký-tliác tự-ý làm — Điều 1138 

đến 1155. 

Mục thử 3. — Nói về việc kỷ-thác cần phải làm — Điều 

1156 đến 1158. 

Tiết thứ II. — Nói về việc quyền-trữ — Điều 1159 đến 1167. 

Chương thứ VII. — Nói về khế-ưcrc không chắc, về sự đánh 

bạc -và đánh đô' — Điều 1168 đến 1171. 

Chương thư VIII. — về sự ủy-quyền. 

Tiết thứ I. — Nói về cách-thửc việc ủy-quyền — Điều 
1172 đến 1177. 

Tiết thứ II.—Nói về nghĩa-vụ ngưòã tliụ-ủy — Điều 1178 
đến 1185. 

Tiết thứ III. — Nói vồ nghĩa-vụ người ủy-quyền — Điều 
1186 đến 1190. 

Tiết thứ IV. — Nói về sự thôi ủy-quyền — Điều 1191 
đến 1199. 

Chưo'ng thứ IX. — Nói về .khế-ưỏ - c- lập- hội. 

Tiết thứ I. — ĐÍeu-klioản chung — Điều 1200 đến 1204. 

Tiết thứ II. — Quyền-lợi và nghĩa-vụ của các liội-viên — 

Điều 1205 đến 122Ộ. 

Tiết thử III. — Nói về việc tan hội — Điều 1227 đến 1229, 

Tiết thử IV.—Nói về sự thanh-toán việc hội cùng chia 

tài-sản hội — Điều 1230 đến 1236. 

Tiếtr thứ V, Nói về hội buồn. 



§ 1 — De la nature du prêt à usage Art. 1096 ;1 
. 1099. 

2. — Des engageincnts de remprunleur —' Ai*t, 

1100 à 1106. 

3. — Des engagements de celtii qui prèle à 

usage Art. 1107 à 1109, 

Section II. — Du prèt de consommatỉou. 

§ 1. — De la nature du prèt de consonimation — 
Art. 1110 à 1114. 

2. — Des obligations du prêteur — Art. 1115. 

3: — Des engageiuents de remprunteur — Art. 
1116 à 1118. 

Section III. — Du prêt à intérèt — Art. 1119 â 1132, 
Chapitre VI. — Du đépôt et du séquestre — Art. 1133 à 
1134. 

Seclion I. — Du đcpôt propremeut dit. 

§ 1. — De la nature du contrat de dépôt — Art. 
1135 à 1137. 

2. — Du dépôt volontaire — Art. 1138 à 1155, 

3. — Du dépôt nécessaire—'Art. 1153 à 1158. 

Section II. — Du séquestre—Art. 1159 à 1167. 

Chapitre VII. — Des contrats aléatoires, du jeu et dư 
pari — Art. 1168 à 1171- 
Clíapitre VIII. — Du mandat. 

Section I. — De la nature et de la lơriite du mandat 
— Art. 1172 à 1177. 

Section II. — Des obligations du mandataire — Art. 
1178 à 1185. 

Section III. — Des obligations du rnandant — Art. 1186 
à 1190. 

Sectiơn IV. — De la cessation dư raandat — Art. 1191 
à 1199 

Chapitre IX. — Du contrat de société. 

Section I. — Dispositions générales — Árt. 1200 à 1204, 

Section II. — Des droits et obligations des associés — 
Art. 1205 à 1226 

Section III, — De la cessation de la société — Art, 
1227 à 1229. 

Section IV. — De la liquỉđation et du partage de la 
sociẻté — Art. 1230 à 1236. 

Secíion V/ —> Des sociétés commerciales. 
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Mục thứ 1. - 
Mục thứ 2. - 
Mục thứ 3. 
Chương thứ X. 
Chưomg thứ XI. 
Tiết thứ I. 
Tiết thứ II. 
Mục thử 1. 
Mục thứ 2. 
đến 1352. 
Tiết thứ III. 


Điều-khoẵn chung — Diều 1237 đến 1246. 

Nói về hội ngưòi — Điều 1247 đến 1262. 
Nói về hội vốn — Điều 1263 đến 1299. 

Nói về sự điều-đình—Điều 1300 đến 1308. 
Nói về khế-ưó'c đảm-bảo—Điều 1309 đến 1310. 
Nói về sự bẵo-lĩnh — Điều 1311 đến 1322. 
Nói về sự cầm-cố. 

Nói về cầm động-sẵn — Điều 1323 đển 1333. 
Nói về sự cằm-cố bất-động-sản — Điều 1334 

■ Nói về quyền đê-đương — Điều 1353 đến 1372. 


QUYỀN THỬ IV 

Nói về cách viện chứng 

Diều 1373 đến 1375. 

Chương thứ I. — Nói về sự kinh-nghiệm riêng của tòa án — 
Điều 1376. 

Tiết thứ I. — Nói về sự hỏi các ngưởi đưo - ng-sụ hoặc 
các người thay mặt những người ấy, xét các sự-vật 
bị kiện hay là các giấy-má về việc kiện vj giải-thich 
luật - văn — Điều 1377 đến 1379. 

Tiết thứ II. — Bến khám nơi cỏ việc phân-tranh — Điều 
1380 đến 1382 

Chương thứ II. — Nói về nhân-chứng hay là chứng trực- 
tiếp — Điều 1383. 

Tiết thứ I. — Chứng bằng cách giấy-tở. 

Mục thử 1. — Công-chính chứng-thư — Điều 1384 đến 1396. 

Mục thứ 2. — Nói về tư-thự chửng-thư — Điều 1397 đến 
1409. 

Tiết thử II. — Lổi thú-nhận miệng — Điều 1410. 

Mục thử 1. — Thú nhận trong việc án—Điều 1411 đến 1413. 

Mục thứ 2. — Lời thú nhận ngoài việc án — Điều 1414 
đến 1416. 

Tiết thứ III. — Nói về lời thề — Điều 1417 đến 1425. 

Tiểl thử IV. — Nói vè nhân-chửng — Điều. 1426 đến 1431. 

Tiết thứ V. — Nói về sự phông-đoản hay là cách dẫn 
chứng gián-tiếp — Điều 1432 dến 1442. 

THIÊN CUỐI CÙNG 
Các khoản linh-tinh 

Điều 1443 đến 1455. 
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fj 1. — Dispositions gẻnérales — Art. 1237 à 1246. 
2. — Des sociétés de personnes — Art. 1247 à 
1262. 


3. — Des sociétés de capitaux — Arl. 1263 à 1299. 
Chapitre X. — De la transaction — Art. 1300 à 1308. 
Chapitre XI. — Des contrats de garantie — Art. 1309 à 1310. 
Section I. — Du cautionnement — Art. 1311 à 1322. 
Section II. — Du nantissement. 

§ 1. — Du gage mobilier — Art. 1323 à 1333. 

2. -^.Du nantỉssement immobiilier — Art. 1334 à 
1352. 

Section III. — De 1’hypothèque — Art. 1353 à 1372. 


LIVRE IV 

Des preuves 


Art. 1373 à 1375. 

Cbapitre I. — De 1’expérience personnelle du tribunal — 
Art. 1376. 

Section I. — De Paudition des parties, de 1’examen des 
objets litigieux ou des documents de la cause et de 
1’interprétation de la loi — Art. 1377 à 1379. 

Section II. — Des visites des lieux •— Art. 1380 à 1382. 
Chapitre II. — Du témoignage de 1’liomme ou de la 

preuve directe — Art. 1383. 

Section I. — De la preuve par écrit. 

§ 1. — Des actes authentiques — Art. 1384 à 1396. 
2. — Des actes sous seings privés Art. 1397 à 
1409. 

Section II. — Des aveux verbaux Art. 1410. 

§ 1.—De l’aveu judiciaire — Art. 1411 à 1413. 
2. — De 1’aveu extrajudiciaire — Art. 1414 à 1416. 
SectionlII. — Du serment — Art. 1417 à 1425. 

Section IV. “ De la preuve testimoniale — Art, 1426 à 
1431. 

Section V. — Des présomptions ou preuves inđirectes — 
Art. 1432 à 1443. 


TITRE FINAL 
Dispositions điverses 
Arl. 1414 à 1455-. 



LEXIQƯE 


DANH-TỪ G1ẰI-NGHĨA 

(Tự-vị các tiẽng vê Ddn-luậl) 



PHÀM-LỆ 


1°/ Cách giải nghĩa cảc chữ trong bản này phàn nhiều chỉ 
thích theo nghĩa trong bộ Dàn-luật này, chứ không thích 
hết cả các nghĩa của các chữ ấy. Yả thích nghĩa thông- 
thường trong luật, chứ không theo riêng nghĩa một điều 
luật nào. 

27 Khi tra những chữ chắp, tìm chữ nọ không thấy thi tìm 
chữ kia. 

Tlií-đụ như: Tiêu-diệt thòũ-hiệu, tìm chữ Tiêu-diêt 
không thẫy thì tìm chữ Thừl-hiệù. 
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A 

Ẳn-lệ = Phàm những vấn-đề đồng-loại hoặc tưo - ng-tự như nhau uià 
trong luật không định rỗ cách giải-quyết thế nào thì quan tòa 
theo phong-tục tập - quán mà xẻt-xử. Những lệ xử các việc đã 
thành án như thế gọi là án-lệ. — ưurispnidence. 

Án-quĩ r= Xem chữ : Ký-quì. 

Ần-lậu — Gian dối, dấu đi. — Fraude. 

Ần-tì = Xem chữ : tì-tích u-ằn. — Vice cachẻ. 


B 


Bác-tước = Bóc lột mất ; làm mất đi. — Priver. 

Bãi-truất 2= Bỏ đi, truất đi. — Destituer. 

Bán-dân-sự-phạm = Phàm người nào không có ý làm hại người mà 
lỡ làm việc trái lệ đến nỗi làm thiệt hại đến người khác, thi 
sự làm trái lệ ấy thành ra viêc bán-dàn-sự-pliạm và phải bồi- 
thưởng. — Quasi-déỉit. 

Bàng-hệ = Xem chữ: Trực-hệ. 

Bảo-ehứng = Cái tang-chứng đề giữ lấy làm tin, đề trách - cữ làm 
bằng. — Garantie. 

BẲo-dirirng = Nuôi-nấng, tư-cấp. — Enỉrelien. 

Bảo-Iĩnh := Đứng đảiu-bảo nhận-hộ, tiếng nôm thường gọi là bầu-chủ.— 
Canlion. 

Bảo-tdn Giữ đễ lưu lại. — Conserver. 

Bạo-hành =r I.àm bạo-ngược dữ-tợn, như dùng các cách vũ-phu mà 
làm phạm dến thân-thề hay thê-diện người ta. — Violence. 

Bẳe-kỳ công-báo = Quan-báo của phủ Thổng-sứ Bắc-kỳ công-bố các 
ngliị-định và công-văn. — Bulletin Adniinistratự du Tonkin. 

Bất-động-sản = Những tài-sản không thề di-dịch đi được| như tư-cơ 
điện-sản; trái nghĩa vó’i động-sản. — Imineuble. 

Bất-khẳng thụ-lý = Phàm quan thẵm-phãn khi tiếp đơn không chịu 
xét, lại lấy cỏ- rằng luật không định rõ mà thoái-thác, thi phải 
can-cữu, lỗi ấy gọi là bất-khãng thự-lý. — Đém de justice. 

Bệnh-viện =2. Nhà nuôi chữa người bệnh; nhà tliưong. — lỉlabỉisse- 
ment hospitalier. 

Bị-eốo — Ngưòã bị kiện, bị người ta đem thưa tại trưó'c tòa án Ị 
trái nghĩa vói nguyên-cáo. — Défendeur. 



BỊ-eấm-quỵền — Phàm ngừòi đã thành-niên hoặc (lã thoál-quyền mà 
không đủ trí khôn đê hành-sử quyền-]ọ , i, dế trông-nom tiii-sản của 
mình, thì bị tòa án cấm không cho ngưò'i ấy dưọc hànli-sử 
quyền-lợi và phải thuộc quyền giám-hộ ; thế gọi là bị-cấm-quýền. — 
Interdit. 

Bi’én-thủ =: Dùng cách lừa - đảo mà lấy của người. Biên-lhử là tội 
phạm về tài-sản. — Escroquerie. 

Bình-đảng = Đổi trước pháp-luạt thì các ngưừi đưo'ng-sự cũng nlnt 
-nhau cả, không pliân-biệt đảng-cấp nào, gọi là binh-đẳng.— Egal; 
ẻgalité. 

Bồi-thưừng = Đền một khoản tièn đề bù cho sự thiệt-hại.— Indem- 
nité ; réparation civile. 

ỉ , 

Bội-tin -- Phụ lõng tin cậy, như nhận lấy tiên bạc đò vật của 
người ta, rồi tự tiện lấy đi hoặc dụng ý làm mất đi. — Abus de 
conỊìance.- 


c 

Cẳi-chính = Đồi lại cho đúng, cho hợp sự thực. — Rectiịĩcation. 

Cáo-to — Đem thưa • kiện trưố-c cửa công. — Allaqner ; dénoncer ; 
acỉỉonner en justice. 

Cáo-thốe = Nói thác ra cớ gi đề tứ chối không làm. — Exeuse. 

Cãn-cưó*c — cỗi rễ, gốc-tích, nói về tính-danh, nièn-canh, phụ-mẫu, 
quán-ehỉ người nào.— ỉdentité. 

Cấm-bàng-thính =" cấm công-chúng không đượe vào trong phiên tòa 
nghe xử kiện. — IIuis clos. 

căm-eo - Nỏi về sự đem đò vật của minh chp người tài-chủ đề 
lám tin mà vay nợ. — Nantìssement. 

Càư-lưu = Giam giữ. — Internemeiư. 

Chi-điếm = Một sở chính chia làm mấy sở nhỏ, các sở ấy đều thuộc về 
sở chính, gọl là chi-điếm. — Succursale. 

Chiếm-hữu — Cliiếm một cái tài-sản nào mà tự mình giũ' lấy hay là 
ủy người giữ thay cho mình. Chiếm-hữu lại có nghĩa là hưởng 
một quyền-lợi nào mà tự mình hành-sử lấy hay là ủy người thay 
tên mà hành-sử cho minh, — Possession. 

Chủ nọ* Xem chữ : Nghĩa-vụ. 

Chủ-trưo*ng Đứng quản-trị. — òiriger comme chef. 

Chuằn-hứa = 3 .Thuận • cho. — Autoriser, 

Ọhuãn nhân = Bằng lòng nhận cho. — Cònseniir , 
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Chíing-tộc =^Iòi giống. = Groupement ethnique ; race. 

Chuy’ển-dịch = Tiếng nói chung trò cảc việc đồi-chảc thuộc về tài- 
sản, đem bán, đem cầm, dem cho hay là bất-cử làm theo cách 
nào mà làm cho vật gì ỏ- Lrong tay người nọ sang tay người 
kia, hay là làm biến dồi nguyèn-hình đi. — Alỉẻner. 

Chúc-thir = Tò’ dặn lại, giối lại, nghĩa là cái thư của người 
trước khi lâm-chung dã làm thành khoản-ưcrc đề làm bẫng-cứ 
mà đế lại của-cải cho con cháu về. sau. — Teslament. 

■ Chứng-kiẽn = Đến trông làm chứng, nhận thực làm chứng quả cỏ 
trông thấy sự gì. — Témoigner; altester. 

Chửng-thir = Nói chung các giấy-má đề làm bằng-chứng, hoặc "làm 
theo mẫu riêng hay, là làm như thường mà có trình tòa trước- 
bạ có thê dề chiều-dụng đưọ'c. — Acte. 

cồ-đống — Ngưòá có cỗ-phần trong một hội buôn. — Actionnaire. 

CỈS-phần = Phần góp vào trong một hội nào nhơ hội buôn, đã nhất- 
định là bao nhiêu. — Aclion ; sociẻté par actions. 

Cố-vật = Sự cho thuê các đồ-đạc và điền-địa. — Louage de choses. 

Công-bổ = Đem pháp-luật đã tuyên-bố rồi đăng vào công-báo, quan- 
báo cho mọi người biết. — Publication. 

Công-chức = Người làm việc quan, việc công. — Fonctìonnaires ; Ịonc- 
tions publiques. 

Công-chính chứng-thir — Giấy chửng thực về việc gl, do người 
công-lại làm ra, hay là đã cỏ dấu quan, chữ quan hay là đã 
đăng-bạ ở công-nlia. — Acte authentique. 

Công-hàm = Những công-văn hoặc giấy-má của công-dân thường hay 
lưu-trí ỏ- trong hòm đe ỏ' nhà hội-đồng, hoặc nhà lý-trơởng, 
hòm ấy gọi là công-hàm. — Archives commnnales. 

Công-sản — Xem chữ : Quổc-gia tàĩ-sản. — Domaine public. 

Công-sảnh t= sở công, chỗ làm việc công, chỗ xử kiện. — Auditoire. 

Có* ngẫu-nhiên •= Sự chợt xẫy đến không thề định trưức được'. — 
Cas fortuìt. 

Co J -sỏ* cốt-yếu = Những ngưò - i huôn-bán kinh-doanh việc lớn thường 
có nhiều sở, nhiều chi-điếm. Đối với pháp-luật thl lấy chỗ cơ- 
sở cốt-yếu tức là sở chinh làui trú-quán. — Principal Ểtablissement. 

Cu , -sưo*ng thủ-tiết — Nói vè người đàn bà chồng chết mà cứ ở 
nguyên thờ chồng, không đi tái-giá. — Veuvage. 

Cirớc-chú = Chua ở dưỏi, biên thêm vào. — Renvoi; mention. 



— 267 


D 

Danh-hiệu = Nghĩa riêng là tên của hội buôn đề kỷ các giấy-má 
về việc thương-mai và đứng làm các khể-uức cho hội. — Raison 
sociaỉe. 

Dâm-đãng = Hoang-dâm phóng-đãng. — Débauche. 

Dân-luật — Dân-luật hay Hộ-luật là luật định về sự giao-tế của 
ngưòũ trong xã-hội, nglũa là định về mọi việc giao-tế về quyền- 
lợi quan-hệ về tư-nhân. — Code civil ; lois civiles. 

Dân-quỵ'én = Quyền của quốc-dân, của tư-nhân được làm những sự 
.giao-tế của ngưò-i đối vói người và đối với tài-sản. — Droit civil. 

Di-nhirợng := Nói về người nào đem tài-sản qu3 r ền-lợi của mình 
nhường trao cho người khác, hoặc có lấy tiền, hoặc không 
tiền. — Cession. 

-Di-sản = Của người chết đê lại. — Succession (Se dit des biens ). 

Dị-nghị = Bàn-bạc khác ý, nghĩa là tỏ sự không đòng-ý về một vấn- 
đề nào hay là kháng-biện về sự gì. — Réserve ; objection. 

Dong-công =’Sự cho thuè việc làm, công-nghệ, thầu khoán V. V. — 
Louage d'ouvrage. 


Đ 


Đa-sổ = Trong số các người đi bầu hoặc dự bàn, hễ cứ quá nửa 
một số trở lên, gọi là đa-số ( Mạịorité ). Quá nhiều hơn nữa, cho 
đến gần khắp cả toán-thê, gọi là đại-đa-số. ( Mạịorité absolue ). 

Đảm-bảo bằng của = Lấy vật làm tin, như đem thể ruộng làm tin 
đễ vay nợ. - Săreté réelle. 

Đảm-băo bằng nguò , i=Lấy người làm tin, như những người bảo- 
lĩnh đế vay nợ. — Sủreté personnelle. 

Đạo-thiét= Tiếng chung gồm tất cả các việc ăn cắp ăn trộm.— Voi. 

Đề-đưoTỉg = Nói vè người mẵc nợ đem nhà cưa ruộng đất của minh 
đi thế làm của bẫo-tin cho ngưòi chủ nợ theo một tliề-lệ khác 
han với sự cầm-cố thường. Phàm người mắc nợ đem bát-động- 
sẵn của minh đê làm tin cho chủ nợ, đăng-ký tại sở văn - tự, 
hễ đến hạn không giả thì người chủ nợ có quyền bán bất-động- 
sản ấy trước các ngườị chủ nợ khác, 'gọi là đế-đưo-ng. Cầm-cố 
là có giao vật; đê-đương thì chỉ biên - ký tại tòa mà thôi, vật 
vẫn ờ nguyên-chủ. — ỉỉypothèque, hypothéquer. 
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B|a-bạsa Số biên đlăn-thồ các làng; nhưng theo nghĩa rộng là si 
biên các thứ bất-động-sản. — Registre foncier. 

Địa-dịch =3 Quyền được làm việc gì ở trên đất người khác đề tiộn- 
lọã cho đất của mình. Thi-dụ quyền đi qua đất người khác. — 
Servilude, 

Điỉỉn-bo — BÔ thêm, biên thêm vào chỗ thiếu cho đủ. — Réparatìon 
des onússions. 

Điền-mại = Bán-đợ, bán tạm trong hạn ít lâu lại chuộc về. — Vente 
à rẻmẻré. 

Đi'êu-đình =r Nói vè hai bên tự ý nhường-nhịn thu xếp Sn-thỏa 
với nhau. — Transaction. 

Điều-khoản — Các khoản chi-tiết trong một điều-luật hay là trong 
một điều-lệ nào. — Paragraphe d'un article de ỉoi. 

Điều-kiện = Cách phòng xa, lệ định trước đề thi-hành việc gì, nếu 
gặp tình-trạng xay ra thế nào thì phải thi-hành thế nào. cỏ thử 
điều-kiện đlnh-chỉ ( condition suspensive ), nghĩa là hễ việc gì chưa 
xẫy đến thl nghĩa-vụ hãy còn. đình-chỉ ; có thứ điều-kiện giải- 
trừ ( condition résolutoire), Jighĩa là đièu-kiện đã định trưcrc, chợt 
xẫy đến thi bãi bỏ nghĩa-vụ. Vô-điều-kiện (sans condition), nghĩa 
là không cỏ định riêng tình-trạng hay là bắt-buộc khoản gì. — 
Condition. 

Đi'êu-lệ — Thề-lệ định ra đẻ? tuân theo mà làm việc gì. Như điều-lệ 
hội buôn. — statut ; disposition ; clause. 

Điều-tra = Xét hỏi tra-cứu lấy đủ chửng-cớ đê phảt-minh ra sự 
thực. — Enquête. 

Dính-ưứe = Hẹn ước, giống nghĩa như chữ ước-định. — Convenir. 

Đình-chỉ = Thôi đi, bỏ đi, đinh lại. — Cesser; suspendre. 

Doàn-thề vọ - chồng 3= Phàm nam - nữ lấy nhau có giá-thú hợp lệ 
thì thành ra một gia-đình, có quyền-lợi, có nghĩa-vụ do luật- 
pháp bả.o-hộ cho. Như thế gia-đinh ấy thành ra một đoàn-thl 
gọi là đoàn-thê vợ chồng. — Union conịugale. 

Doi-chất = Nói về quan tòa đem mọi người ra đối-diện mà xét hỏi . 
các lẽ hay là đề đối thuật các sự gi cho đích-xác. — Coiựron- 
talion. 

Đoi-dụng 3= Đem việc gi đổi vói ai. — Opposer ; opposable. 

Boi-tụng — Nói về hai bên nguyên-bị, bên nọ đối với trước mặt 
bên kia mà thưa kiện chống cãi việc gi. cỏ khi giống nghĩa nhu 
chữ đối-chắt. 

Đông-Pháp quan-bảo = Quan-báo của phủ Toàn-quyền đl công-bố 
các' âạo luật cùng các nghị-định và công-văn. — Journal OỊỊìciei 
de Vlndochine. 
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Động-sản — Của-càí cổ thè mang từ chỗ nọ đến chỗ kìa được, như 
đơ-đạc ; động-vật hay là quyền-lợi thuộc về động-sản, như là nợ 
vè tiền bạc, tổ-quyền về động-sản, cỗ-phần trong các hội. — 
Meuble,' bien meuble. 

Bưo*ng-nhiên = Tự-nhièn chiếu pháp-luật mà được, không cần phải 
tranh-biện gì nữa. — De plein droil. 

Đư<rng-sự= Người có quan-hệ ngay vào trong việc, như trong việc 
thưa kiện là bên nguyên bên bị — Partie ; intéressé. 


G 


.Gia-nhụe = Xem chữ: Hlnh-phạt. 

Giả-mạo __ Giả-giối, làm giấy chữ mạo đề lừa người. — FauX. 

Giải-tán = Nói về hội nào không tuân pháp-luật điều-lệ, mà tòa ản 
có lệnh bắt buộc phải tan hội gọi là giải-tán. Hoặc hội-đồng nào 
họp bàn trái luật-lệ mà phải lấy binh-lực đề bãi đi cũng gọi là 
giải-tán. — Dissolution. 

Giải-trừ thò*i-hiệu = Thòú-kỳ luật định phải hợp những thê-lệ tliế 
nào thi được thanh-thoát hết nghĩa-vụ. — Prescriptỉon libẻratoire. 

Giám-hộ = Người đứng trông-nom bảo-hộ cho người vị-thành-niên, 
cho con bồ-côi, đề giữ-gin sinh-mệnh tài-sản và đe thay mặt cho 
những người bị giám-hộ ấy— Tutear. 

Gian-thông, thông-gian = Người nào đã có giá-thú mà lại có ngoại- 
tình thi phạm tội thông-gian, cũng có khi nói tắt là phạm-gian— 
Adultère. 

Gián-tiẽp = Nỏi cái nọ phải cách cái khác mới tiếp đến cái kia 
được, trái nghĩa vời chữ trực-tiếp. — Indirectement. 


H 


Hành-vi = Các việc làm ra. — Acte. 

Hiệp-irỏ*c = Hai bên hợp ý giao-ườc vỏi nhau định làm công việc 
gl, tiếng nôm gọi là giao-kèo, cũng giống nghĩa chữ khế-ước, 
hợp-đồng. Nhưng trong luật dùng chữ hiệp-ước ( conuention ) là 
chỉ sự giao-ước và chữ khế-ước ( cùntrat ) là chỉ giấy giao-kèo. 

Hiệu-lựe Có sức mạnh, có the kết quả hoặc có hiệu-nghiệm 
được. — Effet. 

Hình-phạt = Là những thứ hinh đê làm tội kẻ phạm, như khồ- 
sai, phạt giam, phạt -bạc. — Peine. 
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Hình-phạt gia-nhục = Là nói về những thử hình-phạt thường chỉ làm 
nhục đến danh-giá người bị tội, như tội phóng-trục. — Peine ìnfainanle. 

Hinh-phạt thi-thề = Là nói về những thứ hìnli-phạt làm tội đển 
thân-thê. = Peine ajftictive. 

Hỉnh-sụ* = Việc hình, việc xử phạt bắt tội. Luật chia việc ản ra 
làm dân-sự và hình-sự: về dân-sự thi xử bồi thường, bồi tồn- 
hại, về hình-sự thì xử những việc phạm luật hình có phạt tội. 
— Pénal, malière péaale. 

Hoa-lọ*i thiên-nhiên --r* Hoa-lợi ở -các cây-cối. — Fruils naturels. 

Hoa-lọũ về hộ-luật = Những hoa-lọi của người ta theo các hành-vi 
trong luật định mà làm ra, như sự đem tiền vốụ đặt lại, sự 
cho thuê nhà lấy lợi. — Fruits civỉls. 

Hòa-giải hay giải-hòa = Phân giải cho hai bên đều nhưòng-nhịn mà 
hòa với nhau. Đừng lẫn với chữ « diều-đình », vì chữ « giải-hòa » 
là do quan tòa' xử hòa cho hai bên, còn chữ « điều-đlnh » (íran- 
saction) là tự ý hai bên nhường nhịn hòa hưu với nhau.— Conciliation. 

Hỗ-giá — Định giá, ước -giá. — Estimatỉon ; mise à prix. 

Hộ-lại — Người hưong-chức giữ việc hộ-tịch (sinh, tử, giả-thú). — 
Oflỉcier d’état civil. 

Hộ-luật =3 Chinh nghĩa là trỏ các luật-lệ về việc hộ, nghĩa là việc 
khẵn điền-lhồ, lương-thuế, tài-chinh. Nhưng người ta thường gọi 
dân-luật là hộ-luật. — Lois civiles. 

■Hộ-tịeh 1=3 Sỗ sách biên chép về việc hộ, tức là sỗ khai sinh tử, 
giá-thú, nhận con. — Etal civil. 

Hội-đong gia-tộc = Hội-đồng gồm có những người thân trong họ, 
tlií-dụ đề bàn những việc lập người giám-hộ, .hoặc lập ngưcri 
quản-tài, người thừa-tự, cũng có khi gọi là gia-tộc hội-nghị. — As- 
semblée de íamille ; conseil de famille. 

Hội đòng-lọd = Hội buôn chung lấy lừi hoặc mua các thứ hàng- 
hóa về đề bán rẻ cho nhau ; hội đồng-lợi khác với hội khác là 
vì các hội-viên không ra mặt dửng buôn, cliĩ người nào đi giao- 
tế cho hội thi người ấy chịu trách - nhiệm mà thỏi. Société 
en parlicipation. 

Hội họ>p-eỉs 3= Hội gọi cS - phần đễ lấy vốn, vổn định tất cẵ là 
bao nhiêu thi mỗi cS - phần phải bao nhiêu, chiều theo diều-lệ 
đã dinh rõ-ràng, những người iiáng-lập ra hội không đưọ'C tự-ý 
thay dồi. — Sociétc en commandile par- aclions. 

Hội họ*p-danh = Hai người hay nhiều người góp vốn buôn chung 
nhau, trách-nliiệm liên-đới mà không cỏ hạn-lượng nào, và hội 
nợ bao nhiêu thì mỗi ngưòi hội-viên đều phải liên-đới giả cho 
đến bằng số nợ ấy. — Socìẻté en nom coỉlectự. 
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HỘI hcrp-tu' ■= Hội buôn nhờ người bỏ vốn ra không hạn là bao 
nhiêu, người xuật vốn gọi là xuất-tư ( commanditaire ), người vay 
vốn gọi là thụ - tư ( commandité ). — Sociélé en commandite simple. 

Hội vô-danh = Hội buôn không đặt riêng tên nào, trong hội đã có 
co-ph'ân, khi có trách-nhiệm thì chỉ phải chịu hết co-pliần của 
mình là cùng. — Sociẻté anonyme. 

Hôn-ưứe = Khế-ước của bên con trai và bên con gái định trưó - c 
với nhau về tài-sản chung và tài-sản riêng trong khi giá-thú 
thế nào. — Contral de mariage. 

Hỗn-hợp = Khi trước là người mắc nợ, đến sau lại thành rạ. chủ 
nợ được hưởng khoản nợ ấy, thì thành ra hỗn - họ’p làm một 
và tiêu nợ đi. — Confusion ( de dettes). 

Họ*p-nhẩt tài-sân — Tất cả tư - bản của vợ và của chồng đều họp 
lại làm một, làm của chung cho đoàn-thễ vợ chồng. — Commu- 
nauté de biens. 

Hư-ehủ = Xem chữ ửng-dụng thu-lợi. — Nu-propriétaire. 

Hiro*ng-hốa. = Nói về một món tài-sản nào đề dùng về việc hương- 
đăng cúng giỗ cho người đã đề lại lài-sản ấy. — Biens de culle ou 
Bương-hỏa. 

Hưỏmg-thụ = Được hưởng cũa ai. — Hériler ; ịouir ; succéder à. 


K 

Kết-bạ = Tồng-cộng các sự .blên-chép trong sồ, kết - liễu sỗ ấy biên 
chép đến ngày nào là hết sỗ. — Clốtnrcr, arrêter an regislre. 

KỂt-hôn = Lấy vợ, lấy chồng. — Mariage. 

Kết-liễu = Xong, đến thế là hết. — Termỉner, prendre fin. 

Khế-iróc không chắc Lởi ườc còn tùy sự may, sự bẩt-kỳ, như 
sự đánh cuộc, sự rút thăm, V. V.. — Conlrat aléatoữe. 

Khế-ưó*e làm khoán = Định về những công việc làm thầu-khoán, 
cách-thức thế nào và giá bao nhiêu tiền. — Conlrat d’entreprise. 

Khiếu-nại = Kêu-ca về việc gl, trình bầy những sự mình khôríg 
bằng lòng. — Réclamalion. 

Khoản phạt = Trong khế-ước định hễ không thi-liành nghĩa-vụ hoặc 
thi-hành chậm thl phạt thế nầo, thường là phạt tiền. — Claiise 
pénale. 

KhuỵỄt-tịch = vắng mặt. Nói về' người nào không xuất-diện tại 
trước tòa-án, trái nghĩa với chĩị đương-tịch là đến hầu dương- 
đường. = Défaut ; par dẻfaut. 

Kinh-hghiệm = Đã từng trải qua rồi. 7— Expérience. 
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Kinh-phí = Các phi-tồn đã clii rồi. — Frais, dépenses engagèes. 

Kiềm-duyệt = Xem xét lại đề duyệt y (nói về sồ-sách tiền bạc). — 
Apurer. 

Ký-cir = Đến ở một nơi nào không phải là bản - quán mình. — 
Séjourner. 

Ký-quỹ — Nộp tiền trước vào trong quỹ đề làm bảo • chửng việc 
gì. — Cautionnement. 

Ký-thảc —■ Đem gửi ngưò’i khác giữ hộ. — Dẻpốt. 

KỶ-phằn = Phần riêng của mình góp vào, mình phải chịu hay 
mình được hưởng. — Apport, quote-parl, part respective. 


L 


Lạm-dụng = Quá dụng cái thế-lực của mình mà làm điều trải 
phép. — Abnser. 

Lãnh-sự = Quan-chửc của chính-phủ nước nào đặt ra tại ngoại- 
quốc đê bênh-vực sự thương-mại và sinh-mệnh tài-sản của quốc- 
dân minh. — Consul. 

Lâm-thò*í = Đến lúc có việc xẫỹ ra hay là gặp khi bấl-tliường, 
lúc tạm-thời. — Cas échéant; éventuellement. 

Lĩnh-canh = Lĩrih-nhận lấy ruộng đất của người mà cầy-cấy 4àm 
rẽ đề chia hoa-lợi. — Fermage. 

Loạn-luân == Nói người trong họ gian-thông vỏ’i nhau. — Inceste. 

Lòng gian = Trái nghĩa với chữ « lòng ngay » và giống nghĩa vời 
chữ « ác-ý »> Xem chữ «lòng ngay ». — Mauvaise foi. 

Lòng ngay = Lòng thành-thực tự-nhièn, làm việc gì không cỏ ỷ-tử 
gì khác. Về Dân-luật lòng ngay là lòng thực-thà, làm việc gi 
vẫn yên-trí là mình được phép làm mà không biết là nhầm. 
Về Hinh-luật lòng ngay là nói người' phạm tội không dụng-tâm 
làm diều phạm - tội mà- vô-tình đẵ làm ra việc phạm luật hình. 
Trong luật Hình thường dùng chữ thiện-ý.- Trái nghĩa với chữ 
lòng gian. — Bonne foi. 

Lọ*i-tứe = Lờ-lãi, sự sinh-lợi ra. — Revenu, intérel. 

Luật quốc-tế = Thề-lệ các nưỏc định về quyền-lợi nghĩa-vụ đối-đẵi 
lẫn với nhau. = Droit international ; droit des gens. 

Luật thiên-nhiên = Luật-lệ tự-nhiên của tạo - hóa, cứ theo lẽ công- 
bằng và sự phải trái, trái nghĩa với chữ luật thực-tế. — Droit 
naturel. 

Luật thựe-tố = Luật của người ta đặt ra có thực và hiện-hành ở 
truức tòa án. — Droit positự. 
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Lục-tong haỵ lục-sức = Chép công-văn ra mà đưa đi cho biềt. — 
Signi/ication. — Giống nghĩa như chữ tống-đạt. — Notỉfication. 

Lỵ-hôn - Việc vợ chồng nhân cỏ duyên-cớ hợp luật mà xin quan 
tòa cho lìa nhau, giống nghĩa chữ ly-dị ( Divorce ). — Thuận tinh 
lỵ-hôn =: Là hai vợ chòng đều bằng lòng xin tòa án cho bỏ 
nhau. = Divorce par consenlement muluel. 


M 


Mắe nọ* — Xem chữ : Nghĩa-vự. — Débiteur. 

Mậu-dịeh — Đoi-chác, buôn bán. — Echange ; commerce .. 

Mệnh-giá = Giá định trong giá-phiếu, phiếu công-thải, khác với thời- 
giá, thỏ-i - giả cao - hạ mỗi lúc một khác, mệnh - giá thi bao giờ 
cũng nhất-định. — Valear nominale. _ 

Mệnh-lệnh = Nghĩa rộng là lời quan trên bảo, lệnh quan trèn 
truyền, nghĩa hẹp là cái định - lệnh của quan Thẳm - phán. — 
Ordre; ordomiance. 

Mệnh-một = Người đã chết ròi. - Défunt. 


N 


Năng-Iựe = Cái sức, cải quyền được làm việc gi, như người đến 
tuSi được quyền đi bầu-cử, được hành - sử đân-quyền. Trong 
luật dùng chữ năng-lực nhiều chỗ giống nghĩa như chữ «tư- 
cách ». — Capacitè. 

Nghĩa-vụ = Nghĩa rộng là nói về cái trảch-nhiệm, cái phần-việc của 
minh do phép-luật luân-lý bắt buộc phải làm ( Oblỉgation , devoir, 
charge ). Nghĩa trong Dân-luật là trỏ cái việc phải đảm - nhiệm 
hay là sự phải trang-ữải. Theo nghĩa hẹp thì người phải làm 
nghĩa-vụ tức lâ « ngưòi mắc nợ » ( Dèbitear ) mà ngưừi được 
hưởng nghĩa-vụ ấy tức là « người chủ nợ » ( Créancier ). 

Nguyên-eáo = Người khởi sự đi kiện, bên nguyên, trái nghĩa với 
chữ bị-cáo, mà giống nghĩa với chữ nguyên-đơn, nguyện-trlnh.— 
Demandeur; plaignanL 

Nhân-thân = Thân - mệnh người ta. — Personne , 

Nhập-tịch = Vào sỗ, đăng tên vào sS thuế đinh ở. về một thuộc-liạt 
nào hoặc về quốc-tịch nào. — Inắcription sur le contrồle des ins- 
crits d’une locaỉilé ; naluralisation. 
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Nô-lệ = Nói về tục đời xưa những người bị bẳt sống hoặc bị mua 
đem về thuộc quyền ngưòã chủ chuyên - chế lợi-dụng thân-tliề 
như loài súc-vật. Hiện nay các nước văn-minh đều cỏ luật-pháp 
cấm tiệt sự nô-lệ. — Esclavage. 


p 


Phạm-dâm = Việc phạm đến thân-thè người nào đề hành-dâm 
hoặc đển làm mất danh-tiết của người ta. — Altentat à ỉa pu- 
deur. 

Phản-kháng = Khảng-cự lại không chịu. — Contestation ; opposition. 

Pháp-luật hay Iuật-pháp = Tiểng chung nói gồm các thề-lệ phẻp- 
tắc trong một nước. — Loi; législation ; droit. 

Pháp-nhân = Các đoàn-thề được pháp-luật công-nliặn cho là cỏ 
tư - cách làm các việc như người ta : (nhà ■ nước, làng xã, các 
hội, V. V.) — Personne morale. 

Phát-mại = Đem bán. Trong luật nhiều chỗ dùng chữ -phảt-mại 
giống nghĩa với chữ đấu-giá. — Vente ; vcnte aux enchères. 

Phát-thệ = Đi thề. Giống nghĩa như chữ tuyên-thệ. _ Serment. 

Phàn-hoạeh = Làm rẽ, lĩnh-canh đê chia chung hoa-lợi. — Mélayer. 

Phân-phồi = Phân là chia ra từng phần, phối là sánh theo hạn 
lượng. Phàm một khoản tiền phát - mại đem chia cho nhiều 
chủ nợ gọi là pliân-phõi. — Partage. 

Phí-khoản — Các khoản chi-phí. — Frais. 

Phiền-nhiễu = Việc phiền rối đến sự an-cư lạc-nghiệp của người 
hiện-cữ hiện-canh một bất-động-sản nào. — Troables. 

Phong-tục = Tục riêng của từng xứ từng nơi, tự trước truyền 
lại. — Coutuines ; moeurs ; Iraditions. 

Phỏng-đoán = Bằng cứ ở sự- đã biết đề suy đoán ra việc chưa 
biết. Présomption. 

Phù-trọ- = Giúp đỡ. — Aide; secours ; assistance. 

Phụ-quyền = Quyền của người cha, giống nghĩa như chữ quyền gịa- 
trưởng. — Puissance paíernelle. 

Phụe-tòng = Thuận theo, phục theo. — Soumission ; obéỉssance. 

Phirmng-phốp bảo-thủ = Các cách thức Jhề-lệ dùng đế giữ lẩy vật 
gi cho khỏi hư-hỏng, đợi đến khi xét xong viẹc kiện. — Me- 
sure conseroatoire. 
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Q 

Quá-phòng-tù’ =: Đứa con nuôi đã đê cho người khác nuôi hẵn mà 
bố mẹ đẻ nó không nhận nữa. — Adopté auquel ses parents nalu- 
reỉs ont défìnitivement reitoncé. 

Quá-vãng, quá-cò = Người đã qua đò'i rồi. — Feu, déỊunl. 

Quaiỉ-hệ = Dùng trong luật-lệ trỏ người nào có dự ngay phần lợi 
hại trong việc gì, giống nghĩa với chữ đưo'ng-sự, trái nghía 
vói chữ đệ-tam là người ngoài. — Inlèressè. 

Quản-lý E= Người quản-trị, cai-quản, trông-nom. — Administrateur, gé- 
rant. 

Quản-tài = Người đứng quản-lý tài-sẵn, trông - nom quyền-lợi cho 
một người vị-thành-niên. — Curateur. 

Quĩ Iiru-trữ = số tiền đề dành lưu lại trong quĩ. — Fonds de réserve. 

QuYền-lọd = Cái quyền mình được tự-do mà làm Ở trong vòng pháp- 
luật đê ích-lợi cho mình. — Droit. 

Quyền phụ-thiêm = Quyền sở-hữu-chủ được hưởng những vật phụ 
thêm vào tài-sản của minh, như người có ruộng ở ÌJỜ sông 
được hưởng những xa-bồi vào. ruộng mình. — Droit d’accession. 

Quyèn-trữ := Khi hai bên tranh nhau vật gi, đem giao vật ấy cho 
người ngoài giữ hộ. — Sẻquestre. 

Quốc-dân = Là người, là dân thuộc về quốc-tịch nào. — Sujets ; na- 
tianaux. 

Quoe-gia tài-sản — Gồm những tài-sản thuộc về của Nhà-nước, 
chia làm công-sản ( domaine public), là những thứ không thề chiếm 
làm của tư được, như giang-hà, thành-trỉ, và tư-sẳn ( domaine 
privé ), là những tài - sản có- thề ứng - dụng như của tư-nhân 
được.— Domaine de VEtat. 

Quốc-luật = Luật của nước nào. — Législatton d’un pags. 

Quốc-tế =z Xem chữ luật quốc-tế. — International. 

Qu6c-tịch. = Tư-cách thuộc về hạng người nước nào, như nói quổc- 
tịch Đại-Pháp tức là người dân nườc Pháp. — Nationalité. 


s 


Sai-ốp = Sai đi giữ lấy, tức là thửa-phát-lại tịch-biên lấy tàí-sản 
của người mắc nợ rồi giao cho người giữ lấy đề chiếu-lệ phát- 
mại' lấy nợ, tiếng cũ là tịch-ký. — Saisie. 

San-thu* =a Giắy chia của. — Acte de partage. 
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Sính-lễ = Lễ vật cỉa bên nhả trai đưa đến nhà gái đè làm chững 
rằng đẵ hỗi ngưíri con gái ấy, tục gọi là lễ ăn-hỏi. — Fian- 
ọailles. 

SỎMiõ-u = Chỉnh là «của riêng minh cỏ quyền muốn dùng thể nào 
cũng được, quí-hò đừng trái phảp-luặt thì thôi. — Propriẻté. 
sỏ*-hữu-chủ 3=1 Người có quyền sở-hữu. — Proprìélaire. 
sử-dụng = Sai-khiến ứng-dụng mọi việc, như nói sử-dụng cải tài- 
sàn nào, tức là đem cái tài - sản ấy đi bản, đi cầm, hoặc bất- 
cứ làm việc gì về tài-sản ấy mà không phạm đến điều luật 
cấm thi thôi. — Disposer. 

Sự-vật = Trong Dân-luật dùng chữ sự-vật đề gồm trỏ tất cả những 
vật gì hay là những sự gì đe làm chủ-đich cho việc hiệp-ước 
hay là hành-vi khác thuộc về pháp-luật. — Chose. 


T 


Tai-biến = Sự tai-nạn xẫy ra. — Événement maỉheureux ; calamité. 

Tái-giá = Nói về đàn bà chòng chết rồi lại đi lấy chông khác. — 
Remariage d’une veuve. 

Tái-thú = Lại lấy vợ lần nữa. — Remariage d’an veuf. 

Tài-sản = Tiền-tài sản-vật, là những vật có ich cho người và người 
cỏ thế chiếm làm của riêng. — Biens. 

Tạo-mãi =3 Tậu mua. — Ảcqaérir ; achster. 

Tặng-dữ = Tặng là cho không, dữ cũng là cho. Tặng-dữ là sự 
người khác cho minh được hưởng không mất tiền. — Donalion ; 
legs. 

Tập-quán phong-tụe = Phong-tục thỏi thường đã tập quen hằng 
ngày hay là di - truyền tự đời trước mà đến nay vẫn theo. — 
Usages, coutumes. 

Thanh-toán =; Tính-toán hết cả các khoản thừa-thiếu và phải trang- 
trảì hết các khoản đề cho xong việc. — Liquidatìon. 

Thằm-cứu = Xét hỏi, tra - xét. về hình - sợ, khi tòa án thụ-lỷ một 
việc án nào thì trước hết phải thẫm-cứu, tức là dự-thằra, nghĩa 
là Qhải xét đủ cliứng-có' rõ về việc án gi, kẻ phạm là người 
nào, khi đã đủ chứng-cớ rồi mới đem kẻ phạm ấy ra xử tại 
trước phiên tòa. — Instruction. 

rhằm-phán-hiệu-lựe = Phàm việc gì đã xử thành án nhất-định 
rồi tức là việc thành án ( Chose jugéế). Việc, nào đã thành ản 
nhất-định rồi thi cỏ hiệu-lực không thề đem ra phản-kháng lại 
được nữa. Như thế tức là có. thầm-phản hiệu-lực. — Force de 
Chase Ịagée ; autoritè de la chose jagée. 
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Thẩm-quyền = Quyền thẫm-phán là quyền được xét-xử một việc kiện 
nào. — Compétence ( d’an trỉbunaĩ). 

Thân-thuộe = Người họ thuộc về họ nội. — Parenté. 

Thân-phận = Cái bản - phận của mỗi người đối •với chính - trị, đổi 
với gia-tộc và đối với pháp luật.— Etal d’une personne. 

Thất-tích = Bỏ trú-quán mà đi đã lâu ngày, không ai biết tin-tức 
ra sao. — Disparu. 

Thất-tung Người bỏ trú-quản đi xa đã lâu ngày không có tin-tức 
và không ai biết tình-trạng thế nào thi có thề cho là thất-tích, 
luật gọi là thất-tung. — Absent. 

Thê-đẳng = Đẳng-cấp trong các hàng vợ đổi với nhau, vợ cả trước, 
vợ thứ sau. Dĩ thiếp vi thê, tất là trái trật-tự trong thê-đẳng. — 
Hiérarchie entre les femmes. 

Thế-bất-khả-địch — Sự tai-biến làm cho sức người ta không thẽ 
chống giữ lại được. Khi ấy không có trách-nhiệm. — Force ma- 
jeure. 

■ Thế-dịch nghĩa-vụ = Thế nợ: Đém ngliĩa-vụ mới thay cho nghĩa-vụ 
cũ, như viết vay khoản nợ mới đề giả trừ vào khoản nợ cũ, 
hay là khi thay đồi người chủ nợ hay người mắc nợ. — Nova- 
tion. 

Thi-hành — Dem ra thực-hành việc gì, khi trước mói định ra còn 
là nghị-định, đến sau đem ra thực-hành gọi là thi-hành. — 
Application; Ẽxécation. 

Thíeh-thuộc — Người khác họ, vì sự giá-thủ mà thành ra có giây 
liẻn-lạc với nhau. — Ảlliance ; parents par alliance. 

Thoái-thác = Từ chối. — Reỹuser. 

Thoát-quyẽn = Người vỊ-thảnh-niên được ra ở riêng khác nhà cha 
mẹ gọi là thoát-quyền. — Emancipation ; émancipé. 

Thừi-hiệu *= Cái thời-hạn làm cho sinh ra hiệu-lực đối với pháp- 
luật, nghĩa là còn trong thời-hạn luật định .thi thi-hành vẫn có 
hiệu; hay là cái thời-hạn luật định đã bỏ qua đi rồi thl người 
đượng-sự nhờ đó mà tiêu-cliệt hết tội phạt hoặc hinh-phạt, 
thanh-thoảt hết nghĩa-vụ, thế gọi là tiêu-diệt thừi-hiệu. — Pres- 
crỉption. 

Thú-nhận = Nói về người đương-sự tự minh dã nói ra cái sự 
mình đã làm. — Aveu. 

Thủ-đắc thò*i-hiệu = Hiệu-lực của thời-giờ trong hạn luật định, đẩ 
bỏ qua đi có thê làm cho người đương-sự được nhận lấy tài-vật 
gì do minh đã chiếm-hữu làm của riêng minh, gọi là thủ-đắc 
thời-hiệu. — Prescriplion acquisitive. 
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Thủ-tục = Thê-lệ giấy-má phải làm ra thuộc về một việc kiện, như 
nói thủ-tục ở sơ-cấp, đệ-nhị-cấp, V.V.. — Procédure. 

Thụ-lý Nhận lấy mà xử, nghĩa là quan Thâm-phán vl tiếp đơn 
kiện mà nhận lấy việc gì đế xét xử. — Être saisí de ; saisìr un 
tribunal d’une affaỉre; se dit aussi d’un juge qui est saisi d'une 
affaire. 

Thụ-quỴ&n - Chịu quyền, là người chịu nhận quyền-lợỉ của người 
khác trao cho ; cũng gọi là người thừa-hưởng. — Ayant-cause. 

Thụ-thác = Người nhận giữ hộ vật gì của người. — Dépositaire. 

Thụ-tư — Người nhờ vốn người khác mà buôn, trái nghĩa với xuặt- 
tư là người bỏ vốn ra. — Commanditẻ. 

Thụ-ủỵ = Người đứng nhận thay quyền người khác đã ủy 
giao cho mình làm sự gì. — Mandataire. 

Thuận-tình lỵ-hôn = Xem chữ : lỵ-hôn. 

Thuê mướn =5 Tiếng chung- nói gồm tất cả mọi sự cổ-vậl dong- 
công. — Louage , 

Thủy-lạo == Nước lụt. — Inondation. 

Thứ-tự chiêu-mục = Là theo thế-thứ từng đời về trước thuộc 
về trong một họ mà nói. — Ordre de gênération. 

Thứ-tự trưửng-ấu = Kế trong anh em người nào đẻ trước là 
bề trên. — Ordre de primpgéniture. 

Thừa-kế = Sự được thừa-hưởng cái cơ-nghiệp tài-sản quyền-lọ'i 
của người trước đễ lại. — Succession. 

Thừa-tự = Người đứng ăn hương-hỏa đề cúng tế người đã chết 
rồi mà không có con. — Hẻritier cultuel. 

Thừa-trừ tiền nọ* = Hai bên cùng nợ hòa nhau. — Compensation 
(de dettes). 

Tì-tích thủ-tiêu = Tì-tich có thề làm cho việc mua bán thủ-tiêu 
được. — Vice rédhibitoire. 

Tì-tích u-ẵn = Vết tích không lộ ra ngoài, hoặc trước không thấy 
sau mới thấy, làm cho vật đã mua hay đã nhận không thề 
dùng được. — Vice caché. 

Tiêu-hôn =ị Tiêu-trừ hết việc hôn-thú. — Dìssolution de mariage, 

Tình-trạng = Những sự-trạng phụ thuộc vào việc gì cỏ thề làm 
cho thay đãi được việc ẩy. Thí-dụ : phạm tội thương-nhân 
mà xét ra là vô-ý thì được xử nhẹ. Sự vô-ý ấy là một tinh- 
trạng. — Circonstances.. 

Tiêu-dỉệt thò'1-hiệu = Xem chữ : thừi-hiộu. 
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Tồ-giác 33 Giác báo việc gì VỜI tòa án, vứl quan chức. — Di- 
noncer. 

T6ng-đạt = Sức đến tận nơi cho biết, giống nghĩa . chữ lục-tống, 
lục-sửc. Noti/ỉcation. 

Tổ-quỵền = Quyền được tự đem thưa kiện hoặc được kế tiếp các quyền 
kiện tại trước tòa án đê bảớ-toàn lấy quyền-lợi của minh. — Action. 

Tòng-giam = Đem giam-giữ lại. — Ecrou ; détcntion. 

Tụe-lệ =• Lệ thường, tục riêng của xứ nào, giống nghĩa chữ 
phong-tục. — Coutume. 

Tuỵên-ản = Việc kiện đẵ xử thành án rồi, đem án ấy ra 
trước phiên tòa mà đọc to lên gọi là tuỹện án. — Prononcé du 
ịagement. 

Tuỵên-bổ = Phê-chuẫn hoặc ký nghị-định ban-bố thi-hành một 
đạo luật. — Promúlgalion. 

TuỴên-eáo = Phán bảo rõ-ràng, luật thường nói do án tuyên- 
cáo, nghĩa là đã có án định rõ cho biết. — Déclarer, pro- 
noncer. 

Tuyệt-đối. = Không cỉ> gì đối lại được. — Ảbsolu. 

Tuỵệt-hứa = Thôi hẳn lời hứa. — Rupture de la promesse. 

■ Tir-ướe — Ước riêng với nhau. — Conventiop. parliculière. 

Tư-lực = Gia-tư vật-lực, cỏ đủ tiền giả được nợ. — Soỉvabililé, capa- 
cité fỉnancière. 

Tu*-pháp = Giữ phép luật và xử kiện. — Justice. 

Tư-sản = Gia-tư tài-sản. — Portune. 

Tư-tình = Nói về người đàn ông đàn bà ăn-ờ vời nhau mà không 
có giá-thủ.— Concabinage. 

Tự-nhiên tái-tụe = Nói về khi cho thuê nhà-cửa, điền-thỗ, hết-hạn 
rồi mà người đứng thuê cứ ở, người tài-chủ cũ cứ đê nguyên, 
thl tức là tự-nhiên tiếp theo hạn nữa. — Tacite reconduction . 

Tráeh-nhiệm = Phần chửc-vụ công việc của mình tự đảm-nhận gánh 
vác lấy mà làm, nếu có sai-suyền thi phải chịu lỗi lấy. — Res- 
ponsabililé. 

Trái-quỵền = Quyền của người chủ nợ đổi với người mắc nợ thuộc 
vè khoản tiền hiện-khiếm. — Crẻance. 

Trật-tự = Bậc nàọ ra bậc ấy, trên ra trên dưới ra dưởi, ngưô-i ta 
thường nói giữ cho có trật-tự là giữ cho khỏi rối loạn. — Ordre . 

Trị-sự •= Nói về việc thực - hành đề làm cho chạy việc, như việc 
hội - xã thi trị-sự nghĩa là thi-hành mọi việc theo như điều-lê 
hội. — Adminislration . 
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Truy-đoạt = Nỏi về sự truy nguyên mà đòi lấy lại .một bẩt-động- 

sản hiện đã vào tay ngưò-i khác và viện cờ rằng hiện cỏ án- 

văn hoặc có quyền được kiện lấy lại bất-động-sẵn ấy. — Evictìon. 

Truy-tố — Đem kiện, theo tại trước tòa-ản, tra xét tội phạm đề trị 
tội. — Poursuivre. 

Trựe-hệ = Thuộc về dòng chính, như con đối vó - i cha vởi ông, V. V. 
(Ẹigne directế), đối ,với bàng-hệ (ligne collatéralè) là nói về các 
hàng anh em con cháu cung thuộc về một ông tố sinh ra. 

Trực-tiếp = Nói cái nọ tiếp ngay với cái kia không phải nhờ qua cái 

khác, trái nghĩa với chữ gián-tiếp. — Direclemenl. 

Trừng - giới = Xin giam- con tại trừng-giới-trường. — Correction. 


u 

ỦỴ-quy&n = Giao quyền cho người khác đề làm hộ mình việc gì. — 
Mandat. 

ỦỴ-thác = Giao nhờ người khác làm hộ. — DỂlégation. 

ứng - dụng thu - lọ*i = Nói vè người chĩ được ứng-dụng và thu-lợi 
cái tài-sản gì mà minh không phải là chủ sở - hữu. Thí-dụ 
chồng có tư-cơ tài-sản đề lại, vợ được ứng - dụng thu - lợi, 
nhưng không được hủy-hoại, vì tư-cơ tài-sẵn ấy là của thừa-kế 
của con. — Vsufruií. — Người chủ có tài-sản đê cho người khác 
hưởng-lợi như thể gọi là hư-chủ. — Nu-propriétaire. 




Vật-quỵền = Là cái quyèn-lợi của người thuộc về vật gi, hễ vật 
ấy ở trong tay người mắc nợ thì đòi ở 'người mắc nợ, nếu 
sang tay người ngoài thi đòi ở người ngoài. Vì cứ theo cái 
tài-vật của minh cỏ quyền mà hành-sử quyền-lợi của mình, cho 
nên gọi là vật-quyèn. Như quyền địa-dịch, quyền đỉ" đường, 
quyền đễ-đương tiều là vật-quyền. —• Droit réel. 

Vị-thành-niên = Người chưa đển 21 tuồi. — Minear. 

Vô-hiệu = Không sinh hiệu-lực gì, không kề vào đâu, khống có 
thành-hiệu gi cả. — Nul, sans effet. 

Vô-thừa-nhận = Không cỏ người nhận. — Abandonné. 

Vô-trl-thú*c = Không cỏ trí-thức hiều biết. — Sons dìscernement. 

Vô-tir-eảch = Không có tư-cảch hợp luật, giống nghĩa như vô- 
năng-lực. — Incapable. 
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Xa-ehỉ = Khế-ước của người vận-tẵi đường bộ với người khách 
gửi hàng định về thễ-lệ vận-tải, cách - thức giao hàng, giá-cã 
vận tải v. r. — Lettre de voiture. 

Xâm-phạm = Nghĩa rộng là vượt qua quyền - lợi của minh mà 
lấn sang quyền-lợi người khác. — Empiètement; usurpalion. 

Xuất-giá = Đi lấy chòng. — Se marier (se dit d’une fenyne). 

Xuất-tịch = Đến hầu tại trườc tòa án. — Comparaỉtre. 

Xuất-trình = Đem trình ra một giẩy-má 'gl. — Produire un pa- 
J>ier. 

Xuàt-tu* = Xem chữ: thụ-tư. — Commanditaire. 

Yẻu-cầu = Lấy tình hoặc lấy lý mà xin nài. — Demander; 
réclamer. 

Yếu-điSm = Chỗ cốt-yếu nhất. — Point essentieỉ ; substance. 
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Abandonné. — Vô-thừa-nhận. 

Absence. — Thất-tung. 

Absolu. — Tuyệt-đối. 

Abus de confiance. — Bội-lín. 

Abuser. — Lạm-dụng. 

Accession (Dpoit d’). — Phụ-thiêm ( quyền ). 

A.ceident imppévu. — Tai-nạn bất-kỳ. 

Acquérir ; achetep. — Tạo-mãi ; mua tậu ; tlnì-đẳc. 
Acte. — Hành-vi; chứng-thư. 

Aete authentíque.— Công-chánh chứng-thư. 

Aete de Pétat eivil. — Hộ-tịch chửng-thư. 

Aete de paptage. — San-thư. r 

Aete notarié. — Chứng-thư do « nô-te » làm. 

Aete sous seing ppivé. — Tư-thự chứng-thư. 
Action. — cồ-phần ; tố-quyền. 

Aetionnaire. — CS-đông. 

Administpateup. — Người quẵn-lý. 

Adoption. — Sự nuôi con nuôi. 

Adultèpe. — Thông-gian, gian-thông. 

Aliénep. —Chuyền-dịch. 

Alliance. — Thích-thuộc. 

Aide, assistance. — PlỊÙ-trọ-. 

Application. — Thi-hành. 

Appopt. — Phần góp ; kỷ-ph'ân. 

Apport en natupe. — Khoản góp bằng hiện-vật. 
Apupep. — Kiêm-duyệt (các sồ-sách về tiần-bạc). 
Apchives.— Văn-kliố ; công-hàm. 

Association. — Hội; hội-Jiã. 

Association en papticipation. — Hội đồng-lọũ. 
Attentat à la pudeup. — Tội phạm-dâm; 

Auditoipe. — Công-sảnh. 

Autopisep. — Cho phép ; chuẫn-hứa. 

Autopitẻ administpative. — Quan hành-chánh. 
Autopité judicìaipe. — Quan tư-pháp. 

Aveu. —Thú-nhận. 

Aỵant-cause_Người thụ-quyền, người thừa-hưởng. 

AỴant-droit. — Người cliú-quyền, 
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D 


BaiJ_Khế-ưởc thuê nhà đất. 

Biens. — Tài-sản ; của-cải. 

Bìens de culte. — của liưcmg-hẵa ; của pliụng-tự. 

Bonne toi. — Lòng ngay. 

Bornage. — Đặt bờ cõi. 

Bulletin Administratií du Tonkin. — I3ác-kỳ công-bío. . 

c 

Capaeité jupiđique. — Năng-lực ; tư-cách về pháp-luật, 
Cas tortuit. —Cớ ngẫu-nhièn. 

Cas éehéant. — Lâm-thời. 

Caution. — Án-quĩ ; người bảo-lĩnh. 

Cautionnement. — Báo-lĩnh. 

Cession. — Di-nhượng. 

Chose. — Vật ; sự-vật; tài-vật. 

Chose jugée. — Việc thành-án. 

Cireonstance. — Tinh-trạng. 

Clause. — Khoán ; đỉều-khoẵn. 

Clause pénale. — Khoản phạt. 

Code eivil. Dân-luật. 

Commandite (Soeiété en). — Hội liợp-tư. 
Commanditaire. - Người xuất-tư. 

Commandité. — Người thụ-tư. 

Commissaire de supveillance. — Người tóùn-soát. 
Communauté de biens. — Hợp-nliất tài-sản. 

Commune.— Xã, làng. 

Compétence. — Thẳm-quyền. 

Comparaitpe. — Đến hàu ; xuất-tịch. 

Compensation. — Thừa-trừ. 

Conciliation. — Ilòa-giải. 

Coneubinage. — Tư-tình. 

Condition. — Đi'ồu-kiệf). 

Condition résolutoire. — Điều-kiện giải-trừ. 

Condition suspensive. — Biều-kiện đình-chl. 
Confrontation. — Đối-chất. 

Contosion. — Hỗn-hợp. 

Conịointement. — Còng-đòng, 

Conseil de famille. — Hội-đồng gia-tộc. 

Consentip. — Ưng-thuận. 

Conservatoire (Mesure). — Phưo-ng-pháp bảo thủ. 
Constatep. — Chứng-nliận ; xét-nghiệm ; sát-thực, 
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Consul.-— Quan lẵnh-sự. 

Contester. — Tranh ; pliản-kháng. 

Contrat. — Khế-ước. 

Contrat de mariage. — Hòn-ước. 

Contrat aléatoire. — Khế-ưỏ '0 N kliông chílc. 

Cont^at bilatéral. — Khế-ước thuộc về hai phương-diện. 

Contrat sỵnallagmatique. — Khế-ước thuộc về nhiều phưang-diện. 
Contrat unilatéral.— Khế-ưóc thuộc vồ một phương-diện. 

Contrat d’entreprise. — Khế-ườc làm khoán. 

ConventioR. —Hiệp-ước đinh-ước. , 

Convention particulière. — Tư-irớc. 

Convocation. — Chiêu-tập ; giấy đạt đến họp ; giấy sức đến hầu. 
Coutume. — Phong-tục ; tục-lệ. 

Créanee. — Khoản nợ ; trái-quyền. 

Créaneler. — Chủ nự. 

Culte. — Việc phụng-tự. 

Curateur. — Người quản-tài. 

D 

Débauehe. — Dâm-đãng. 

Débiteur. — Người mắc nợ. 

Défaut (par). — Khuyết-tịcli. 

Déíenđeur. — BỊ-cáo. 

Dẻíunt, décédé. — Mệnh-một, quá-vãng. 

Demandep. — Thĩnh-cău, yêu-cằu. 

Demandeup. — Nguyên-cáo 

Déni de justiee. — Bất-khẳng thụ-lý. 

Dénoncer. — 1%-giác. 

Dépositaire. — Thụ-thảc. 

Dépôt. — Ký-thác. 

Destituer. — Bãi-truất. 

Déelarer. — Tuỵên-cáo. 

Demeure (En). — BỊ-bách. 

Directement. — Trực-tiếp. 

Disparu. — Thất-tíeh. 

Disposer. — Dịch-sử ; sử-đụng. 

Dissolution. — Giải-tán. 

Dissoỉution de mariage. — Tièu-hôn. 

Dívoree. — Ly-hôn. 

Dlvoree par consentement mutuel. — Thuận-tình ly-hôn, 

Domaine de PEtat. — Quốc-gia tài-sẵn. 

Domaine ppivé. — Tư-sản. 

Domaine public. — Công-sản. 



Domicile. — Trú-quán. 

Donation. — Tặng-đữ. 

Donation entre-vifs. — Sinh-thời tặng-dữ. 
Droit. — Pháp-luật ; quyền-lợi. 

Droit des gens. — Luật quốc-tế. 

Droit naturel. — Luật thiên-nhiên. 

Droỉt positií. - Luật thực-tế. 

Dpóit rẻel. — Vật-quyền. 


E 


Eehange. — Mậu-dịcli, đánh đồi. 

Ecrou. — Tống-giam. y 
Egal, égalité. — Bình-đẳng. 

Effet. — Hiệu-lực. 

EmaneipatioR. — Thoát-quyền. 

EmphỴtéose. — Sự thuê dài hạn. 

Enfant adoptit. — Con nuôi. 

Enfant Iégitime. — Con chính. 

Enfant naturel. — Con hoang. 

Engagement. — Cam-đoan. 

Enregistrement. —• Trước-bạ. 

Enquête. — Điều-tra. 

Entretien. — cấp-dưõng ; bảo-dưỡng. 

Esclavage. — Nô-lệ. 

Eseroquerie. — Biễn*tliủ. 

Estimation. — Hỗ-giá. 

Etablissement hospitaliep. — Bệnh-viện. 

Etat (condition). — Thân-phận. 

Etat des lieux. — Băn kê hiện-trạng. 

Evénement, ealamité. — Tai-biến. 

Evietion. — Truy-đoạt. 

Ểxcuse. — Cáo-thác. 

Exercer un droit. ■— sử-dụng, hành-sử quyền-Iựỉ. 
Expédition (acte). — Toàn-sao. 

Expérience. — Kinh-nghiệm. 

Exprès. — Công-nhiên. 

Extrait. — Trích-lqc. 

F 

Faible d’esprit. — Người đần-độn, khở-dại. 

Faux. — Giả-mạo. 

Femme de ppemier rang. — Vọ' chính, ckính-thất. 
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Femnfie de second rang. — Vợ thử, thử-thẩt. 

Ferpnage. — Lĩnh-canh. 

Fianẹailles. — Sính-lễ. 

Ponctỉons publiques. — Công-chức. 

Fonds de réserve, — Quĩ luu-trữ. 

Force de chose jugée. — Thành-án, có thầm-phán hiệu-lực. 
Foree majeure. Thế-bất-khả-dịcli. 

Fortune. — Tư-sản. 

Frais. — Kinh-phi. 

Fraude. — An-lậu. 

Fruits eivìls. — Hoa-lọ'i về hộ-luật. 

Fruits industrieỉs. Iíoa-lợi vè kỹ-nghê. 

Fruits naturels. - Hoa-lọi tự-nhiên. 


G 


Gage mobilier. — Cam động-sản. 
Garantie. — Bảo-chímg. 

Gestion d’af£aires. — Quản-lý công-việc. 
Groupement ethnique. — Chủng-tộc. 


II 

Hérlter. — Hư&ng-thụ ; thừa-kế di-sản. 

Héritier. — Người tlĩừa-kế. 

Hẻritier eultuel. — Ngưòi thừa-tự. 

Hiérarehie entre les íemmes. — Thê-đẳng. 

Huis-elos. — Cẩm bàng-thính. 

Hỵpothèque. — Đề-đương. 

I 

Identité. — Căn-cước. 

Immeuble. — Bất-động-sản. 

Imputation des paiements. — Định khoản tra nợ. 
Incapable. — Vô-tu-cách. 

Ineendie. — Hỏa-hoạn. 

Irtdemnité. — Bòi-thường. 

Indireetement. — Gián-tiếp. 

Indỉvision. — Nói về của đê .chung, của không chia, 
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liỹure grave. — Thổng-mạ. 
Instruction. — Dự-thằm ; thẫm-cứu. 
Interdietion. — cấm-quyền. 

Interdit. — Người bị cấm-quyen. 
Intéressé. — Người quan-hệ. 
Internement. — Càu-hra. 

Inteppréter. — Giải-thích, luận-giải. 
Intérèt. — Lợi-quỵền ; lăi, lờ-lăi. 
Insolvabilité. — Vô-tư-lực. 


J 


dournal Officiel de 1’Indochine. Đòng-Pháp quan-báo. 
cỉurisprudence. — Án-lệ. 
dustice. — Tư-pháp. 


L 


Légitimation. Nhận con hoang. 

Legs. — Tặng-dữ. 

Lettre de voiture. — Xa-chỉ. 

Ligne coỉlatérale. — Bàng-hệ. 

Ligne directe. — Trực-hệ. 

Liquidaíien. — Thanli-toán. 

Loi, législation. — Pháp-luật, quốc-luỳt. 
Louage. — Thuê mướn. 

Louage de choses. — cố-vật. 

Louagc d’ouvrage. — Dong-công. 


M 


Majeur. — Thành-niên. 

Majoritẻ absolue. — Đại-đa-số. 

Mandant. — Người ủy-quyền. 

Mandat. — ủy-quyền. 

Mandataire. — Người thụ-ủy. 

Marlé, mariage. — Kết-hôn ; xuất-giá, giá-thú. 
Matière civile, — Dân-sự. 

Matière pénale. — Hinb-sự. 

Mauvaise foi. — Lòng gian. 

Mesure conservatoíre. — Phương-pháp bẳo-thủ. 
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MẻtaỵéP. — Phân-hoạch. 

Meuble. — Động-sản. 

Mineur. — Vị-thành-niên. 
Mitoỵenneté. — Tường-lũy chung. 


N 


Nantissement. — Càm-cố. 

Nationalité — Quốc-tịch. 

Naturalisation. — Nhập-tịch. 

Notaire. — No-te (Ta tlurò-ng gọi lầm là lục-sự). 
Notưication. — Lục-tóng. 

Novatioỉỉ. ■—Thế nọ-; lhê'-dịeh nghĩa-vụ. 
Nu-ppoppiétaipe. — ■Hư-chủ. 

Nullité. •— Vô-hiệu. 


0 


Objection. — Dị-nghị. 

Obligation. — Nghĩa-vụ. 

Officiep d’état civil. — Hộ-lại. 

Opposable. - Bối-đụng. 

Opposition_Phân-kháng. 

Ordonnance. — Mệnh-lệnh. 

Ordre. — Tx-ật-tự. 

Ordre des génépations. — Thứ-tự chiêu-mục. 
Opdre de ppimogéniture. — Thứ-tự trưởng-ấu. 


p 


Paiement avee subrogation. — Sự trả nợ đê thế chân vào. 
Papenté. — Thân-Umộc. 

Paptage. — Chia của, phàn-phối. 

Partie. — Đương-sự. 

Peine aíílictive et iníamante. — Hinh-phạt thi-thẽ và gia-nhục. 
Pepsonnalité iiìternationale. — Tư-cách quốc-tế. 

Pepsonnalité morale. — Tư-cách pháp-nhàn. 

Pepsonne. — Người, nhân-thân. 

Plein droit (de). — thvơng-nhíên. 

Possession. — Chiếm-hữu. 
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Poursuite. —• Truy-tố. 

Prescription. — Tiêu-diệt thời-hiệu. 

Prescription acquisitive. — Thủ-đắc thời-hiêu. 
Prescription libératoire. — Giải-trừ thòi-hiệu. 
PrésomptiOR. — Phỏng-đoán. 

Prêt_Cho vay, cho mượn. 

Preuve. — Bằng-chứng. 

Prix fait. — Giá định sẵn. 

Prix à forfait.’ Giá khoán. 

Principal établissement. — Cơ-sở cốt-yếu. 

Priver. — Bác-tước. 

Proeéđure— Thủ-tục. 

Produire (un papier). — Xuất-trình. 

Promulgation. — Tuyên-bố. 

Prononcé du jugement.—Tuyên-án. 

Propriétaire. — sở-liữư-chủ. 

Propriété. — Quyền sở-hữu. 

Publication — Công-bố. 

Puissance paternelle— Phụ-quyền; quyền gia-trưởng. 
Purement et simplement — Vô-tĩiều-kiện ; thuần-túy. 


Q 


Quasi-délit. — Bán-dân-sự-phạm. 


R 

Raison soeiale. — Danh-hiệu hội-xã. 
Réelamation. — Khiếu-nại. 

Reconduetion tacite. — Mặc-nhiên tái-tục. 
Reetiíieatiorỉ. — Cải-chính. 

Reíuser. — Thoái-thác. 

Registre d’État civil. — Hộ-tịch. 

Registre foncier. — Địa-bạ. 

Remariage. — Tái-giá ; tái-thủ. 

Reqvoi. — Cước-chú. 

Réparation cịvile. — Bồi-thưửng. 
Rescision. — Thủ-tiêũ. 

Responsabilité. — Trảch-nhiệm. 

Ruptui e de la promesse. — Tuyệt-hửa. 
Répudiation (de femme). — Rẫy vợ.' 
Revenu. — Lội-tức. 
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s 


Saisi (Etre de). — Thụ-lý. 

Saisie — Sai-áp. 

Saisie-arrêt. — Sai-áp chế-chỉ. 

Sans discernement. — Vô-tri-thức. 

Séjourner. — Ký-cư. 

Séparation de corps — Biệt-cư 
Séquestre. — Quyền-trữ. 

Serment. — Phát-tliệ. 

Servitude. — Địa-dịch. 

Signiíication. — Lục-tống, Iục-sức. 

Soeiété anonỵme. — Hội vô-danh. 

Société de capitaux. — Hội vốn. 

Soeiété de personnes. — Hội ngưò-i. 

Soeiété en commandite par aetions. — Hội hợp-c&. 
Soeiété en commandite simple. — IIỘi hợp-tư. 
Soeiété en nom colIeetif. — Hội hợp-danli. 

Société en participation. — Hội đòng-Iọú. 

Solidarité. '— Liên-ctới. 

Solvabilité. — Có tư-lực. 

Sommation. — Bách. 

Soumission. — Phục-tòng. 
statut — Điều-lệ. 

Succession. -- Di-sản ; thừa-kể. 

Succursale. — Chi-điếm. 

Sujet. — Quốc-dàn. 

Sũretẽ persOnneiie. — £)ãrn-bảo bằng người. 

Sùreté réelle. Đảm-bảo bằng của. 


T 


Tacite. - Mặc-nhiên ; ảm-chỉ. 
Témoignage. - Chửng. 

Terme de droit. - Hạn pháp-luạt. 
Terme de grâee. — Hạn gia-ân. 
Terminer. — Kết-liễu. 

Testament. — Clĩúc-tliư. 

Tester. —- Di-chúc. 

Tiers. ■— PDệ-lam-nhàn. 

Transaction. - Đi'êu-đình. 



- -291 — 


Transcriptioh.— Dăng-ký. 

Trouble.-^*- Phiềri-nhiễú. 

_ ” * 

Tutelle , tutenr*. — Giána-hộ. 

V 


ưnioti conỹugale. Đoàn-the vọ^chồng,, 

ưsage. — Dìmg, lợi-dụug. 

ưsage, .ooutumẹ. ‘— Tập-qHổiiị. pỉ:cng-tục. 

Ugụfruit. — ứng-dụng thu-lợi. 
ưsurpation. <— Xàm-phạìn. 

V 

Valeur nomỉnale. — Mệnh-giá. 

Vendreợ— Phiit-mại. 

Vente a réméré. — tìicỳi-mại'. 

Vente aux enchères publiqucs. Đấu giá pln-t-mọi, 
Viee caché. -^-.Tì-tích u-ằn. _ 

Viee rẻdhibitoire. - TL-tich'thủ-tiồ.i 
Vie. — Sinh-nỊệnli. 

Vigueur (En). —■ Iliệo-hìinli. 

Voix ppépondérante. — Phiếu quyết-nghị. 

Vol. — Bạo-thiết. 



